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GIỚI THIÊU

Thành thật luận (Satyasiddhi-sãstra) cũng
gọi Tattvasiddhi Sãstra 16 quyển, hoặc 20 quyển, do 
Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) tạo luận, Cưu-ma-la-thập 
(Kumãrạiva) dịch, Đàm Quỹ ghi chép, Đàm Ảnh chỉnh 
lý, trong khoảng đời Dao Tần, niên hiệu Hoằng Thùy thứ 
13 đến 14 (411 ~ 412), thâu lục trong Đại Chính, Đại 
Tạng Kinh, Tập số 32, kinh số No. 1647.

Ha-lê-bạt-ma sinh ở Trung Ấn Độ sau Phật diệt độ 
khoảng 900 năm, trong một gia đình Bà-la-môn, thông 
hiểu Vệ-đà và các kinh điển khác. Sau khi xuất gia thờ 
thầy Cưu-ma-la-đa (Kumãralabdha), một học giả của 
Hữu bộ (Sarvãstivada) ở Kế Tân (Kasmĩra), nghiên cứu 
Phát Trí Luận (Jnãna-prasthãna-sãstra). Vì không thỏa 
mãn với luận này ở chỗ câu nệ danh tướng, phiền tỏa chi 
li, tự mình tham cứu nguồn gốc giáo thuyết khắp 3 tạng 
và thường cùng các sư cùng bộ biện nạn, gặp phải sự áp 
chế của các trưởng lão bảo thủ.

Bấy giờ có chúng Tăng-kì bộ (Sãmghikãh) ở Ba- 
liên-phất (Pãtaliputra) đồng tình, Ha-lê-bạt-ma liền qua 
đó ở chung, do đó được tiếp xúc tư tưởng Đại thừa, đọc 
rộng kinh, luật, tham cứu các dị thuyết, khảo hạch các 
luận, bác bỏ chỗ thiên chấp, thâu thập chỗ sở trường, bỏ 
ngọn trở về gốc, nhân đó tạo ra bộ luận này. Chỉ một tuần
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sau khi luận làm xong đã gây rúng động khắp nước Ma- 
yết-đà (Magadha). Sau khi luận chiến tại triều đình khuất 
phục các học giả phái Thắng Luận (Vaisesika-sãstra) 
được tôn làm quốc sư.

Theo cựu truyền, Chân Đế (Paramãrtha) nói luận 
này thuộc Đàm-vô-đức bộ (Dharmaguptaka), hoặc nói 
thuộc Đa Văn bộ (Bahusrutĩyãh), tức thuộc Tiểu thừa.

Ngoài ra cũng có thuyết nói luận này lấy chỗ đặc 
trưng của các bộ, mặc dù luận chủ xuất gia với Hữu bộ 
nhưng không thỏa mãn với các nhà Tì-đàm.

Theo 3 đại pháp sư Nam triều đời nhà Lương (502 
~ 557) là Pháp Vân, Trí Tạng, Tăng Mẩn, đứng trên lập 
trường các Kinh Bát-nhã, Pháp Hoa và Niết-bàn phán 
định luận này là Đại thừa luận. Còn Cát Tạng đời Tùy 
thì xác định bản luận này bài xích Tì-đàm, chuyên đồng 
Thí dụ.

Phải đến Đạo Tuyên đời nhà Đường, một môn 
đệ nổi tiếng của Huyền Trang cuối cùng giải quyết 
tuyên bố đây là tác phẩm thuộc Tiểu thừa và Kinh bộ 
(Sautrãntika) tuy nhiên có khuynh hướng nhằm đến 
giáo lý Đại thừa.

Có điều là trên lịch sử Phật giáo học ở Ấn Độ 
chưa thấy luận này có phát sinh ảnh hưởng lớn nào. Có 
lẽ chính vì thế mà nguyên bản Phạn văn đã thất truyền. 
Bản Phạn văn hiện nay là do một người Ấn Đ ộ 3 ĩ$ T # í- 
(Haraprasad) gần đây đã từ bản chữ Hán dịch ngược ra 
tiếng Phạn.
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Bản luận tên là Thành Thật, căn cứ lời tụng phát 
khởi thì Thành Thật có nghĩa là muốn thành lập thật nghĩa 
trong 3 tạng. Chủ yếu thẩm định 4 đế chỉ các pháp. Chính 
vì vậy luận được gọi tên là Thành Thật Luận.

Luận văn thuyết minh 4 đế, xác định 5 thụ ấm là 
khổ, các nghiệp và phiền não là tập, khổ hết là diệt, 8 
Thánh đạo là đạo.

Xét trong thời tạo luận này, trong bộ phái Phật giáo 
có 3 đại gia lưu hành hơn cả. Tức các sư Tì-đàm (Hữu 
bộ), các sư Thí Dụ, và các nhà Phân biệt luận. Tôn chỉ 
của luận này thành lập trên nghĩa Tứ đế của Thí Dụ sư, 
nhưng để phân biệt với 2 nhà nên đề là Thành Thật.

Bản luận tổng cộng có 202 phẩm. Khi dịch bản 
luận này, vì trong luận hỏi đáp tranh luận qua lại khó 
phân đoạn, nên chính Đàm Ảnh là người đã tổng quát 
luận văn chỉnh lý phân biệt làm 5 nhóm gọi là 5 tụ : Phát 
tụ là phần tựa, còn khổ đế tụ, tập đế tụ, diệt đế tụ, đạo 
đế tụ là phần chính của bản luận và rất được chủ dịch 
La-thập khen ngợi chấp nhận. Đó là kết cấu của luận 
bản hiện hành.

Bản luận từ La-thập dịch truyền cho đến đầu đời 
Đường trong khoảng hơn 200 năm, tương đối đã gây một 
ảnh hưởng lớn trong giáo học Phật giáo Trung Quốc, 
trở thành triết thuyết lập tông của Thành Thật tông, một 
tông phái thành lập ở Trung Quốc chủ trương thuyết Nhị 
không là nhân không (pudgala-áunyatã) và pháp không 
(sarva-dharma-áunyatã) đối lập với học thuyết của Hữu 
bộ chủ trương ngã không nhưng pháp hữu.
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Trong luận thuyết minh mọi hiện tượng tồn tại 
trong vũ trụ là giả đều không thật thể, cuối cùng quy 
về không. Tu quán như vậy có thể hiểu được lý Tứ đế. 
Dùng Bát chính đạo diệt trừ các phiền não, cuối cùng 
đạt đến Niết-bàn. Đó là thật nghĩa của Tử đế gói trọn 
trong nội dung của Thành Thật Luận.

Giáo thuyết toàn luận không chỉ bao trùm giáo lý 
trọng yếu của Phật giáo bộ phái, tức Phật giáo Tiểu thừa 
mà còn bao gồm nhiều kiến giải Đại thừa được dẫn dụng 
ữong các kinh luận Đại thừa.

Chính vì vậy trên lịch sử Phật giáo, tác phầm này 
đánh dấu một cột mốc quan trọng được coi như chứng 
cứ của thời kỳ quá độ từ Tiều thừa không tôn hướng đến 
Đại thừa không tôn. Điều đó đã được lịch sử thẩm định 
là xác đáng

Phật pháp xưa nay được biết chỉ thuần một vị, là vị 
giải thoát. Pháp Phật thuyết ra ví như cơn mưa lớn nhuần 
thấm tất cả vạn vật cỏ cây. Chỉ có một vị giải thoát nhuần 
thấm tất cả cho mọi căn cơ tìn h  độ. Thế thì càn gì phân 
chia bộ phái tranh chấp lẫn nhau? Lại nữa có người đã 
cho rằng không nên tạo luận, để luận giải lời Phật, vì khó 
hiểu thấu ý thú của bậc Nhất thiết trí. Nếu không hiểu 
được ý Phật, mà nói ra tức tự hại. Và dù có chân trí mà 
không hiểu ý Phật, cũng không nên luận giải lời Phật nói, 
huống là người chưa được chân trí?

Nếu nói cực đoan như vậy thì người thời nay phải 
học Phật như thế nào? Làm sao giúp nhau giải mối nghi để 
tín giải Phật pháp trên đường tu tập giải thoát độ sinh?
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CÓ nên hay không nên thành lập luận và vì sao 
phải học luận? Ha-lê-bạt-ma trong bản luận Phẩm 13 
vấn đề đã được đặt ra và giải quyết cùng với các phẩm 
tiếp theo.

Trong 12 bộ kinh, Ưu-bà-đề-xá (Upadesa) là 1 
trong 12 bộ, thuộc loại Phật tự luận nghị vấn đáp để giải 
nghi, để làm rõ thật nghĩa. Còn đệ tử Phật luận lời Phật 
dạy, luận nghị pháp tướng tương ưng với Phật dạy cũng 
gọi là Ưu-bà-đề-xá.

Hơn nữa, trong Kinh Dị Luận, Phật cũng vẫn cho 
tạo luận. Như Ca-chiên-diên và các vị đại luận nghị, đã 
lĩnh hội được ý Phật, nên Phật đều khen ngợi. Các Tì-kheo 
như Ưu-đà-di, Tì-kheo-ni Đàm-ma-trần-na đều muốn xin 
tạo luận Phật pháp. Phật nghe liền chấp thuận cho.

Phật pháp thâm diệu, ngay thời Phật tại thế các đệ 
tử tu tập bên cạnh đức Phật còn có bao nhiêu điểm nghi 
được Phật luận giải. Ngày nay nếu kinh mà có luận thì ý 
nghĩa dễ hiểu, Pháp bảo được tồn tại bền lâu. Có điều là 
Phật đã cho tạo luận như trong kinh đã căn dặn: Phật bảo 
Tì-kheo tùy ý tạo luận nhưng nên khéo thụ trì. Cho nên 
trong Tu-đa-la lấy nghĩa mà lập luận, riêng gọi là Dị Bộ. 
Đó là lý do cần thiết phải tạo luận.

Đã thấy lý do cần thiết phải tạo luận thì tự biết vì 
sao phải học luận. Tuy nhiên Ha-lê-bạt-ma cũng nói rõ 
trong Phẩm 13 và các Phẩm tiếp theo là học tập luận này 
chắc chắn được pháp của người trí, được 2 thứ lợi là tự 
lợi, lợi tha. Nếu người được nghe chính luận Phật pháp, 
sẽ dứt được 2 thứ kết sâu và nhạy, hiểu rõ chính nghĩa
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Phật pháp thì không những không não hại mình mà cũng 
không não hại người khác nữa.

Lại như người học luận nầy, là có thể cùng trao 
đổi, vì đã hiểu chính nghĩa. Nếu người nào có thể hiểu 
chính nghĩa Phật pháp quyết được vào 2 hạng ít tội và 
không tội. Lại nữa, nếu người hiểu nghĩa Phật pháp thì 
chịu khổ có hạn, vì quyết sẽ được đến Niết-bàn. Cho nên 
cần phải học tập luận Phật pháp nầy.

Xuất phát từ suy nghĩ và tâm nguyện giúp mình 
giúp người có điêu kiện học Phật, khai mơ tn tuẹ tham 
nhập Phật pháp, Tuệ Quang Wisdom Light Foundation 
trân trọng giới thiệu tiếp dịch phẩm THÀNH THẬT 
LUẬN như một dự báo sẽ ra mắt trong tương lai LUẬN 
TẠNG TIẾNG VIỆT của chúng tôi.

Xin trân trọng giới thiệu

Mùa xuân năm 2012, Phật lịch 2556 
Chủ tịch Tuệ Quang Wisdom Light Foundation

Nguyên Hiển 
www. daitangvietnam. com



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 1)
No. 1646

Phẩm 1: Nhóm mở đầu 
Luận Phật Bảo, trước tiên đức tính đầy đủ

Trước lễ đấng đáng lễ,
Bậc chỉnh trí tự nhiên,
Nhất thiết trí, ửng cúng,
Đại Sư lợi thế gian.
Cũng lễ  pháp chân tịnh,
Và các Thánh đệ tử.
Nay muổn giải lời Phật,
Lợi ích cho người đời.
Luận theo Tu-đa-la,
Không trái tướng thật pháp.
Cũng vào trong thiện tịch,
Đó là luận chính trí.
Như mặt trời mặt trăng,
Tính chúng vốn sáng sạch,
Bị khói mây bụi mù,
Năm thứ che không hiện,
Tà luận che chỉnh kinh,
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Nghĩa kinh không chiếu sáng, 
Vì nghĩa kinh không sáng, 
Cửa tà trí mở ra,
Bị tội tiếng ác đồn,
Lòng ăn năn mệt mỏi...
Suy não loạn tâm này,
Đeu do tà trí khởi.
Nếu ai muốn trừ bỏ,
Tội ác và suy não,
Phải tìm học chỉnh luận 
Phải gần người trí sâu.
Gần người có trí sâu,
Là căn bản chỉnh luận.
Vì nhờ chỉnh luận nầy,
Có thể sinh phúc tốt.
Dù ngiĩời trí lanh lợi,
Tụng trăm ngàn tà luận,
Với chúng không được gì. 
Chỉ được tài miệng lưỡi.
Biết pháp Phật đệ nhất,
Nói ra được quả vui.
Muốn pháp tồn tại lâu,
Thì không vì tiếng khen. 
Rộng học các dị luận,
Biết khắp ỷ  người trí 
Muốn tạo thật luận nầy,
Chỉ biết Nhất thiết trí.
Các Tì-kheo dị luận,



THÀNH THẬT LUẬN 21

Nhiều thứ, Phật đều cho.
Nên tôi muốn luận đúng 
Thật nghĩa trong 3 tạng.

Bắt đầu vào phần luận

Hỏi: Tôi biết nay ông sẽ giảng thuyết Luận Thành Thật.

Ông nói: Trước lễ đấng đáng lễ. Đó có phải là Phật 
không? Vì sao gọi là Phật? Thành tựu công đức gì mà 
đáng lễ?

Đáp: Phật là người tự nhiên, dùng Nhất thiết chủng 
trí biết tất cả tự tướng sai khác của các pháp, lìa tất cả bất 
thiện, tập họp tất cả thiện, thường cầu lợi ích cho tất cả 
chúng sinh, nên gọi là Phật. Những điều nói ra để giáo 
hoá, gọi là Pháp. Người thực hành pháp ấy, gọi là Tăng. 
Như vậy Tam Bảo là nhân duyên đáng lễ.

Tôi nay sẽ nói Phật có đầy đủ 5 phẩm chất, nên 
được người và trời trên thế gian kính trọng.

Hỏi: Có các Thánh nhân khác cũng có 5 phẩm công 
đức thì với Phật có chi khác?

Đáp: Năm phẩm pháp của Phật đầy đủ thanh tịnh. 
Sở đĩ vì sao? Vì các nghiệp của thân v.v... không sai lầm.

Giới phẩm đầy đủ, là Phật còn không sai lầm phạm 
cấm giới, huống là cố phạm.

Lại nữa Phật đã lâu đời tích chứa từ bi nên không 
phát ác tâm. Như trong kinh có nói: Phật bảo A-nan: Nếu
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CÓ người tò khi sinh ra tu tập lòng tò thì lòng ác có thể 
sinh khởi được không? Thưa không, Thế Tôn! Không thể 
khởi được. Phật đã lâu đời tích chứa tính thiện, không vì 
e sợ tiếng đồn mà phải tự giữ gìn cấm giới.

Lại nữa, Phật ở trong vô lượng nơi các Phật tu giới 
hạnh đã lâu, đã nhổ gốc 3 độc, vĩnh viễn không còn tập gì 
khác. Bởi các duyên ấy nên giới phẩm đầy đủ.

Định phẩm đầy đủ, là Phật y theo định nầy chứng 
được Nhất thiết trí. Vì thế nên biết định phẩm đầy đủ. 
Như bơ dầu nhiều, tim đèn lớn thì ánh sáng cũng lớn.

Lại nữa, định của Phật bền chắc như dấu sơn, sơn 
vào cây. Thiền định của người khác như hoa nổi trên nước 
không dừng được lâu.

Lại nữa, thiền định của Phật trong vô lượng kiếp 
tuàn tự dần thành nên được đầy đủ.

Lại nữa, định của Như Lai không đợi các duyên 
như người hoặc xứ, hoặc nói pháp v.v... Các người khác 
thì không như vậy.

Lại nữa, định của Như Lai thường tu tập sâu, như 
người tự giữ hằng nhớ không quên. Phật khi vào thiền định 
không gắng tâm lực. Cũng như người ở tại bản xứ tự nói 
tiếng mẹ đẻ dễ dàng không khó, Phật ở trong định cũng 
vậy. Cho nên nói Như Lai thường ở trong Tam-muội.

Lại các pháp như cả mừng hay phá hoại thiền định, 
Phật đều khéo dứt hếtẽ

Lại nữa, quả báo của định được tự tại đã lâu thần 
thông vượt trội bậc nhất. Dùng Như ý thông, trong một
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niệm có thể vượt qua 10 phương vô lượng thế giới, tất cả 
việc phải làm tùy ý liền xong, với các biến hóa tự tại vô 
ngại. Tâm có thể phổ biến khắp tất cả các phápắ Còn các 
chúng sinh khác không sao kịp được.

Lại nữa, Phật thành tựu pháp Thánh tự tại, nên với 
cái đáng vui có thể sinh tưởng không vui, với cái không 
vui có thể sinh tưởng vui, với cái vui và không vui có thể 
sinh tưởng bình thường.

Hỏi: Với cái không vui, có thể sinh tưởng bình 
thường, chứ làm sao có thể sinh tưởng vui?

Đáp: Vì khéo tu tâm nên với pháp không vui như 
ác khẩu chẳng hạn, không bị chướng ngại. Với các thần 
thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng 
thông cũng không bị ngại. Do định lực nên thần thông vô 
ngại. Với các thiền định thông đạt rõ ràng, các chúng sinh 
khác không nghe được tên, chỉ có Như Lai là ra vào thiền 
định không bị ngăn ngại.

Lại nữa, thiền định của Phật gọi là lực, như trong 
Phẩm Thập lực có nói, những người khác không có. Cho 
nên Như Lai định phẩm đầy đủ.

Tuệ phẩm đầy đủ, là có 2 thứ vô minh: một chướng 
thiền định, hai khởi phiền não, Như Lai đều dứt. Vì dứt 
pháp trái nhau nên tuệ phẩm đầy đủẵ

Lại được pháp tự nhiên, không theo học với người 
khác mà khéo lời lẽ, khéo biết nghĩa lý, không cạn biện 
tài, không hết trí tuệ. Còn chúng sinh đối với các tài khéo 
ấy không thể đầy đủ, chỉ có Phật biết hết không thiếu chút 
nào. Cho nên Như Lai tuệ phẩm đầy đủ.
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Lại nữa, Phật thuyết pháp làm rõ nghĩa thú. Những 
người tiểu trí nói ra lời gì, không thể không lỗi, chỉ có 
Như Lai nói ra không lầm lỗi. Cho nên biết Như Lai tuệ 
phẩm đầy đủ.

Lại còn vô lượng công đức thành tựu trí tuệ này nên 
được đầy đủ.

Lại nói pháp vi diệu, không sai lầm, như pháp quán 
bất tịnh để phá trừ dâm dục chẳng hạn.

Lại nữa trí tuệ vượt trội nên oai nghi cũng vượt trội. 
Bởi các duyên ấy nên tuệ phẩm đầy đủ.

Giải thoát phẩm đầy đủ, là với 2 thứ vô minh, tâm 
đều giải thoát không còn tập khí, vĩnh viễn không thoái 
lui. Như vậy gọi là giải thoát đầy đủ.

Giải thoát ừi kiến đầy đủ, là có thể đối với việc 
đoạn tất cả phiền não, mỗi niệm đều biết. Như người chặt 
cây, tay cầm búa, bên cạnh có người trí thấy biết cán búa 
mòn hết. Phật cũng vậy với trí đoạn phiền não, từng niệm 
đều phân biệt biết.

Lại biết trong thâm tâm chúng sinh nghĩ gì, theo 
đó thuyết pháp giáo hóa khiến được giải thoát. Cho nên 
có thể đối chúng sinh trong các đạo giải thoát, thấy biết 
đầy đủ.

Lại nữa, Phật Thế Tôn biết thời cơ nói pháp, như 
đối với các Phạm Chí Nhũng-cù-lô vậy.

Lại Như Lai biết rõ các pháp sai khác, nên vì người 
nầy nói pháp như vậy. Như Phật bảo A-nan nên vì Xa-nặc 
nói Kinh Ly Hữu Vô. Cho nên Như Lai khéo biết giải
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thoát, lại khéo đem phương tiện đoạn cấu uế cho chúng 
sinh, như vì Nan-đà dùng dục đoạn dục.

Lại Phật biết trước chúng sinh đã thuần thục các 
căn như tín v.v... rồi sau mới nói pháp, như trường hợp 
La-hầu-la.

Lại có chúng sinh bị nghiệp báo chướng không được 
giải thoát, Phật có thể khiến dứt hết, sau mới nói pháp.

Lại có chúng sinh đợi khi hết các lậu, như trong 
Kinh Phu Phụ nói.

Lại có chúng sinh đợi người hết các lậu, như Xá- 
lợi-phất đợi A-thuyết-kì.

Lại có chúng sinh đợi nơi hết các lậu, như Phất-ca- 
sa Vương.

Lại có chúng sinh đợi hết một nửa các lậu như Phóng 
Ngưu Nan-đà đợi người làng là A-do-đà.

Lại có chúng sinh đợi gặp chân thân của Phật.

Lại có chúng sinh đợi chân thân Phật, hoặc đợi hóa 
thân Phật mới được hết các lậu, Phật đều phân biệt hết rồi 
vì họ nói pháp, khiến được giải thoát.

Phật nói nhiều các pháp vi diệu có thể phá tất cả 
nghiệp chướng. Vì là pháp giải thoát nên gọi là giải thoát 
tri kiến đầy đủ.

Lại nữa, Phật nói pháp nghĩa thú hay và lợi ích, 
không nói điều phi nghĩa và việc không quả báo.

Lại nữa, Phật tuần tự nói đạo giải thoát, giống như 
bài học toán pháp, nên dễ hiểu.
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Lại nữa, Phật biết chúng sinh đời trưởc đã trồng 
thiện căn nên tuần tự nói pháp.

Lại nữa, Phật hiện chứng đắc giải thoát mà vì người 
nói pháp chứ không phải theo người học hỏi.

Lại nữa, Phật pháp đầy đủ nhiều các kỹ năng, như 
người dùng nhiều thứ thuốc đầy đủ chữa lành các bệnh, 
Phật pháp cũng vậy, dùng các pháp môn chữa trị trừ tất cả 
phiền não. Như 9 pháp quán tưởng thì các phiền não lớn 
nhỏ không thể làm hại lại được, cho nên có khă năng đầy 
đủ phá trừ các phiền não.

Lại nữa, Phật dùng phương tiện cao tột tế độ 
chúng sinh, hoặc dùng lời nói dịu dàng, hoặc lời khắc 
khổ, hoặc có khi dùng cả lời vừa êm dịu vừa khắc khổ. 
Đó là Như Lai giải thoát tri kiến đầy đủ.

Phẩm 2: Mười năng lực

Lại nữa, Phật thành tựu 10 lực nên trí tuệ đầy đủ. Vì 
nhân duyên đi về nên nói có 10 lực.

Trước tiên, thị xứ phi xứ lực, là trí quyết định trong 
nhân quả. Biết từ nhân như vậy thì sinh quả như vậy, 
không sinh quả như kia. Như làm điều không lành, ắt bị 
báo khổ, không sinh báo vui.

Thi xứ, là có việc như vậy. Phi xứ là không có việc 
như vậy. Lực đầu tiên là gốc của các lực khác.

Hỏi: Người đời cũng biết nhân quả của thị xứ 
phi xứ như lúa mì sinh lúa mì, không sinh lúa gạo?
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Đáp: Thị xứ phi xứ lực nầy là biết các pháp về 
nghiệp nên nói lực này là sâu thẳm thứ nhất. Cái biết của 
trời, của người đời không sao kịp được.

Lại biết rõ nhân của sinh pháp tuần tự duyên tăng 
thượng. Cho nên nói lực nầy là vi diệu. Nghĩa là biết các 
nghiệp nhân và các quả báo của 3 đời, biết xứ, biết sự, 
biết nhận, biết báo. Cho nên gọi trí biết nầy là lực. Vì biết 
xứ, biết sự, biết nhân, biết báo cả 3 đời nên nói là rất sâu. 
Sở dĩ vì sao? Hoặc có người bảo không có pháp quá khứ 
và vị lai, nên Phật có năng lực nói lên điều này.

Lại nữa, các pháp trong quá khứ vị lai tuy không 
hiện tướng, Phật cũng hiện biết.

Lại nữa, nghiệp có 2 thứ: thiện và bất thiện. Hoặc 
có nghiệp thiện mà hiện bị khổ, như vì trì giới mà bị các 
bức nãoế Hoặc có nghiệp tội mà hiện nay được hưởng 
vui, như phá giới mà được tự tại. Hoặc có người sinh nghi 
cho rằng đời vị lai cũng như hiện tại. Cho nên Như Lai 
tiếp theo nghiệp là nói về thụ. Thụ pháp có 4 thứ: Có hiện 
khổ sau vui, hiện vui sau khổ. Có hiện vui sau khổ, hiện 
khổ sau vui. Phật đều biết rõ biết xứ, sự, nhân, báo.

Xứ tức là người lãnh thụ, sự tức là vật bố thí, nhân 
tức là tâm bố thí. Như trong kinh nói: Trước tâm hoan hỷ, 
lúc thí tâm thanh tịnh, thí xong không hối hận. Nghiệp 
nay được quả, gọi đó là báo. Duy Phật có thể biết nghiệp 
nay nhiều ít hoặc quyết định, không quyết định, quả báo 
đời hiện tại, quả báo đời sau, quả báo  sau đời sau v.v... 
các việc đều biết hết không sót nên gọi là lực. Phật đối 
với các pháp thiền định, giài thoát, Tam-muội, Tam-ma-
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bạt-đề biết cấu, biết trụ, biết tăng, và biết tịnh. Trong 
các nghĩa nầy, thiền là 4 thiền, 4 vô săc định. Tức các 
hành nghiệp của cõi sắc và cõi Vô săc. Còn giải thoát 
là 8 giải thoát. Có thể làm sạch hết các nghiệp này là 
thiền định cõi Vô săc và 8 giải thoát. Đó là Tam-muội. 
Được cái dụng của Tam-muội nay hiện tiền ra trước gọi 
là Tam-ma-bạt-đề. Tam-ma-bạt-đề phân biệt có 4 thứ là 
tùy cấu, tùy trụ, tùy tăng và tùy tịnh.

Biết cấu là tùy cấu định, biết trụ là tùy trụ định, biết 
tăng là tùy tăng định, biết tịnh là tùy đạt định. Tùy đạt 
định là noãn, đảnh, nhẫn v.v... 4 pháp. Phật đối với các 
pháp nầy đều hiểu biết không sót, nên gọi là lực. Phật rõ 
biết các căn lợi hoặc độn của chúng sinh. Tín v.v... các 
căn vượt trội nên gọi là lợi, như chư Phật v.vỗ.. Độn là bất 
cập, như xà nô chẳng hạn, không có trung căn, vì không 
nhất định. Lợi căn có biên giới như chư Phật. Độn căn 
cũng có biên giới như xà nô. Còn trang thì không biên 
giới nên không nói trung căn.

Lại nữa, có 2 thứ đạo là túi hành và pháp hành.

Lại có 2 thứ đạo nữa là nan đạo và dị đạo. Khác với 2 
đạo này gọi là trung. Quán người lợi độn tức là bậc trung.

Lại nữa, tùy chỗ sở thích nên căn cơ có sai khác. 
Thích tín căn nên gọi là tín. Phần nhiều người có trí tuệ, 
các căn đều vượt trội. Bởi chỗ sở thích nên gọi Hòa-già- 
lợi là tín căn vượt trội. Các căn như vậy, Phật đều biết hết, 
nên gọi là lực. Phật biết chúng sinh đều có chỗ sở thích, 
sở thích đó là lạc tức là dục. Như người có sở thích nhậu 
nhẹt thì muốn vui cùng bạn bè chè chén. Phật tùy theo chỗ
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sở thích mà đều biết từng sở thích. Nghĩa là chúng sinh 
muốn vui thích nơi 5 thứ dục, hoặc vui thích tu đạo. Biết 
như vậy rồi tùy cơ nghi mà nói pháp, có thể rộng độ tất cả 
chúng sinh. Phật biết người đời có vô lượng chủng tính vì 
chúng sinh hằng lâu tập theo sở thích mà thành tính quen. 
Như Điều-đạt chẳng hạn, đời đời hủy báng Phật, ác tâm 
càng sâu, nên gọi là tính. Tính thiện cũng vậy. Hoặc có 
chúng sinh, tò tính sinh khởi dục, hoặc duyên hiện tại mà 
sinh khởi, Như Lai đều biết rõ chỗ sở thích và tính quen 
của chúng sinh ấy, nên gọi là lực.

Phật biết tất cả đạo, tức con đường đưa đến nơi. Biết 
nếu đi đường nay sẽ sinh vào địa ngục, cho đến sinh lên 
trời. Biết nếu đi đường nầy được đến Niết-bàn. Những 
hành nghiệp này đều từ gốc dục tính phát sinh. Nghiệp 
nhân hữu lậu thì sinh trong 5 đường. Nghiệp nhân vô lậu 
thì được đến Niết-bàn.

Trước chỉ nói đạo, giờ đây nói đến quả của đạo. Lại 
nữa, trước nói tướng chung, giờ đây nói đến tướng riêng. 
Có nghiệp như vậy thì đến địa ngục. Có nghiệp như vậy 
thì được đến Niết-bàn. Đến địa ngục cũng có sai khác. 
Nghiệp này thì đọa vào Hoạt địa ngục, nghiệp nầy thì 
đọa vào Hắc thằng địa ngục. Cho nên Phật trong lực thứ 
7 biết nghiệp vi tế, còn các người khác thì dù biết cũng 
không thể phân biệt được, cho nên gọi đó là lực. Phật biết 
nghiệp quả đời quá khứ như vậy gọi là túc mạng trí lực.

Lại nữa, Phật biết chỗ tu đạo chúng sinh đời trước, 
rồi mới nói pháp, cho nên túc mạng thông cũng gọi là 
trí lực.
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Lại nữa, Phật không những nhớ biết tất cả chỗ 
sinh xứ của mình trong đời quá khứ, hoặc tại cõi sắc 
hoặc tại cõi Vô sắc mà còn biết cả của chúng sinh nữa, 
nên gọi là lực. Trí thiên nhãn của Phật xem thấy 3 cõi 
nối nhau trong đời vị lai, biết 3 thứ nghiệp nhân, 4 thứ 
thụ pháp, rồi cũng ghi nhận mà nói, rõ biết không ngăn 
ngại, nên gọi là lực. Và Phật dùng trí lực lậu tận, biết 
không liên tục. Chúng sinh mạng chết, hoặc có liên 
tục, hoặc không liên tục. Lực nầy đều làm cho tất cả 
chúng sinh đến chỗ đạo lực, nói chung là Niết-bàn.

Nay trong lực này rộng phân biệt nói rõ, Phật biết 
nhân cấu uế, thanh tịnh nên có 10 lực. Chứng được 9 thứ 
trước thì thành tựu trí. Chứng được lực thứ 10 thì thảnh 
tựu đoạn. Đầy đủ trí đoạn nên gọi là Thế Tôn, được trời 
người cung kính.

Phẩm 3: Bốn vô úy

Lại nữa, Phật thành tựu 4 vô úy, tức 4 thứ không 
khiếp sợ, cho nên đáng kính lễ.

Bốn thứ không khiếp sợ, là Như Lai được nhất thiết 
trí, nhất thiết lậu tận, có thể nói chướng đạo và đạo hết 
khổ. Trong 4 pháp nầy, nếu có người đến nạn vấn đúng 
như pháp thì ta không chỗ e sợ gì cả. Cái không khiếp sợ 
đầu tiên là nhất thiết trí, mà cũng là 9 thứ lực trước. Cái 
không khiếp sợ thứ 2 là đoạn, tức là lực thứ 10, là đầy 
đủ trí đoạn. Như Lai tự mình đầy đủ công đức đức. Còn
2 thứ vô úy sau là khiến người đầy đủ. Phật nói chướng
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ngại là pháp thật chướng. Như là bất thiện hoặc thiện hữu 
lậu, vì bởi ngăn ngại sự giải thoát nên gọi là pháp chướng 
ngại. Vì muốn lìa chưóng ngại nên nói pháp xuất đạo.

Hỏi: Như ông vừa nói các thứ lực tức là vô úy. Nay 
lực và vô úy có sai khác chi không?

Đáp: Trí gọi là lực. Vì nhờ lực nầy nên mới có sức 
kham chịu, nên gọi là vô úy. Có những người ngu si không 
biết hổ thẹn nên cũng có nhiều kham chịu. Sự kham chịu 
của Như Lai là từ trí tuệ mà sinh. Và cũng bởi trí tuệ mà 
không sợ người khác, nên gọi là vô úy. Sở dĩ vì sao? Vì 
hoặc có người tuy có trí mà còn khiếp sợ.

Lại nữa, trí gọi là lực vì có thể nói trí nầy gọi là vô 
sở úy. Sở dĩ vì sao? Vì có người tuy biết mà không nói 
tốt. Cho nên có thể hơn người gọi là vô úy. Sở dĩ vì sao? 
Vì có người tuy biết không hơn người, cho nên trí nầy vô 
tận, nên gọi là lực. Biện tài vô tận, nên gọi là vô úy.

Lại nữa, nói ra có nghĩa thú, nên gọi là lực. Nói ra 
tự tại, nên gọi là vô úy.

Lại nữa, nhân gọi là lực, quả gọi là vô úy vì từ trong 
trí sinh ra vô úy.

Lại như có người xưa nay khiếp nhược, về sau được 
chút trí tuệ liền có thể không sợ, huống chi Thế Tôn, từ 
kiếp lâu xa đến nay tâm trí rộng lớn, và chứng được Nhất 
thiết trí mà còn sợ ai?

Lại nữa, có người không thể hơn người khác được, 
nên phải e sợ. Phật không có một người nào hơn, cho nên 
không e sợ.
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Lại có luận giả lòi lẽ khéo hay, lại giỏi nghĩa thú, thì 
không e sợ, người ấy tức là Phật. Vì được Nhất thiết trí 
nên giỏi nghĩa thú, được vô ngại biện nên khéo lời lẽ.

Lại có người gặp việc, vì bất lực mà sinh khiếp sợ. 
Như Lai đạt được Nhất thiết trí nên đối với tất cả mọi 
việc không bất lực. Tất cả kinh sách, tất cả luận nghị v.v... 
đều thông suốt vấn đáp rõ ràng, nên không e sợ.

Lại nữa có người bị khuyết điểm về gia tộc, về tính 
tình, về hình sắc, về giới, về trí đa văn v.v. ẳ.. nên bị đời 
chê bai. Như Lai với các điều kể trên đều không chút 
khiếm khuyết, cho nên không e sợ.

Lại như có luận giả luận đúng như pháp thì không 
ai phá hoại được, người ấy tức là Phật. Như Bà-la-môn 
A-thúc-la thưa Thế Tôn rằng: Luận đúng như pháp thì 
khó thắng, khó phá. Luận thuận đạo lý, luận có suy lường, 
luận có nhân cũng như vậy.

Lại nữa nếu có người thành tựu 4 thứ luận pháp, 
cũng khó thắng, khó phá: 1. Trụ chính chấp. 2. Thụ nhân 
và phi nhânế 3. Có thể thụ thí dụ. 4. Trụ trong luận pháp. 
Phật đủ 4 thứ này, chư thiên và người không ai hon được, 
cho nên không e sợ.

Lại nữa, người không học hỏi thầy giỏi mà luận 
nghị thì dễ bị phá hoại. Như Lai xưa từng ở chỗ Phật 
Định Quang và vô lượng chư Phật khác tu tập luận pháp, 
nên không thể phá hoại được.

Lại nữa, Phật nói có 2 đế: Thế đế và đệ nhất nghĩa 
đế, cho nên người trí cũng không thể phá hoại được. 
Phàm phu vô trí Phật không tranh với chúng.
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Lại Phật không tranh cãi với người đời. Người đời 
bảo có, Phật cũng nói có. Người đời nói không, Phật cũng 
nói không, nên không tranh cãi. Vì không tranh cãi, nên 
không phá hoại được.

Lại nữa, luận nghị có 2 thứ: một là chân thật luận, 
hai là siểm khúc luận. Các ngoại đạo phần nhiều là 
siểm khúc luận. Phật là chân thật luận, nên không thể 
phá hoại.

Lại nữa, trong Phật pháp chính hành thanh tịnh nên 
luận nghị cũng thanh tịnh. Chính hành thanh tịnh là nhân 
hết khổ. Luận của các ngoại đạo có nhân tương tự, không 
có chính nhân nên không được đắc thắng.

Lại Phật kinh thanh tịnh, nói ra nghĩa thú không trái 
thật tướng, không giống như ngoại đạo. Hơn nữa, đạo 
Phật nói không chỉ tùy theo lời nói, mà đều biết rõ ngay 
trong tự tâm. Như trong kinh nói Phật bảo Tì-kheo: Các 
ông chớ nên chỉ tin lời ta nói mà phải tự thấy biết, tự thân 
tu chứng nữa.

Lại nói: Các ông đến những người không siểm 
khúc, như ta sớm mai vì các ông nói pháp khiến chiều 
được đạo, chiều vì nói pháp khiến sáng sớm được đạo.

Lại nữa, nếu người đối với pháp có chỗ không thông 
suốt thì ngưng không nói nữa, vì dù có nói ra chắc sẽ bị 
phá hoại. Phật không chỗ nào không thông suốt nên được 
vô úy.

Lại nữa, Như Lai được các trí vô ngại, với tất cả 
pháp, không pháp nào không thông đạt, nên không phải 
sợ. Còn những người tiểu trí không biết chỗ biết của
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đại nhân. Đại nhân có thể biết tiểu trí. Phật là bậc đại 
trí nhất của chúng sinh, có thể biết tiểu luận nên không 
phải sợ.

Lại luận của các ngoại đạo chỉ nhân chỗ thấy mà 
khởi; Phật biết cái thấy ấy là từ các duyên sinh, và biết 
tập, biết diệt, biết vị, biết lỗi và biết thoát ra. Các ngoại 
đạo không thể biết hết được, nên mới sinh tranh luận. 
Phật dùng Nhất thiết chủng trí biết tất cả các pháp, có thể 
phá tất cả luận, mà không bị tất cả các luận phá lại, nên 
không phải sợ. Bởi các duyên do như vậy cho nên lực và 
vô úy nghĩa có sai khác.

Hỏi: Phật đối với các pháp đều không e sợ, mà sao 
chỉ nói 4 thứ vô úy?

Đáp: Nói 4 thứ là đã gồm nói tất cả vô úy. Bởi vì 
sao? Vì 2 thứ vô úy trước là tự nói trí và đoạn về phần 
mình, 2 thứ vô úy sau là vì người khác nói pháp chướng 
đạo. Nói đạo hết khổ, cũng gọi là trí đoạn. Thầy và trò trí 
đoạn đầy đủ, nên nói chung là nhất thiết vô úy.

Hỏi: Vì sao chúng sinh nghi Phật không phải 
người nhất thiết trí?

Đáp: Lời Phật nói ra, có khi có những lời tựa hồ 
không phải người có nhất thiết trí. Như Phật hỏi: Người 
tò đâu đến đây có những việc như vậy?

Lại như trong kinh có nói: Có người đi vào 
trong thành đô, làng xóm rồi họ hỏi tên các nơi ấy. Ta 
không cho người ấy là Nhất thiết trí. Có người nghe 
kinh này nói thế, mới nghi Phật không phải bậc Nhất 
thiết tríể
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Lại nữa, có khi Phật nói ra tuồng như còn tham 
trước, như trong kinh nói: Phật nói: Hay thay! Tì-kheo 
đến đây, ông với thân này là được đại lợi. Tùy thuận pháp 
ta là ta vui mừng.

Còn có những lời tuồng như giận dữ, như Phật bảo 
Điều-đạt: Người là thứ người chết... là người ăn đồ khạc 
nhổ của người khác...

Lại còn có những lời in tuồng kiêu ngạo, như tự 
nói: Ta là sư tử trong loài người, vì ta thành tựu 10 lực, 4 
vô sở úy, nên trong đại chúng có thể rống lên tiếng rống 
sư tử.

Lại có lời nói như kiến chấp, như nói: Khéo tu trì 
pháp ta như người bưng bát dầu. Và bảo Điều-đạt: Ta 
không đem chúng tăng giao cho Xá-lợi-phất, Mục-kiền- 
liên huống chi giao cho ông. Có người tiểu trí nghe các 
lời nói ấy vội bảo Như Lai chưa hết các lậu.

Lại nữa, Phật nói các thứ dục là thứ chướng đạo, mà 
có người thụ dục cũng vẫn đắc đạo.

Lại nữa, trong Luật chế ra pháp ngăn chận, mà 
có người hủy hoại pháp ấy cũng vẫn được đạo. Cũng 
vì vậy mà có người tiểu trí nghi Phật không biết pháp 
chướng đạo.

Lại có người tu đạo mà vẫn có kết sử, nên người 
tiểu trí nghi cho rằng tu Thánh đạo không thể hết các kết 
sử, kết sử không hết làm sao hết khổ? Vì vậy Như Lai với
4 pháp nầy nói không e sợ.

Hỏi: Đã bị các nghi như trên, làm sao dứt được?
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Đáp: Đó là những lời Phật tùy theo lời nói thế 
tục, vì người đời có những việc đã biết mà vẫn hỏi 
và không cho thế là có lỗi. Phật cũng vậy, vì ở trong 
thể gian nên tùy theo thế tục mà hỏi.

Lại nữa, người đời cũng có người tâm không tham 
mà nói ra lời nói in tuồng có tham, có những trường hợp 
như vậy. Phật cũng vậy, vì muốn lợi cho chúng sinh nên 
hiện ra có những lời nói như thếế Hoặc nói: Dục không 
phải chướng pháp. Như Lai nói dục thật là chướng pháp, 
nếu dục còn ở nơi tâm thì không tu đạo được, phải trước 
trừ dục, nhiên hậu mới đắc đạo. Hoặc người nói tuy phạm 
pháp ngăn cũng vẫn đắc đạo, mà phá pháp thật ngăn, thì 
chắc chắn không đắc đạo. Nếu không phải thật tội mà vì 
trọng duyên nên Phật tự cho phép, chứ không phải phá 
hoại pháp ngăn. Hoặc nói người tu đạo cũng còn kêt sử. 
Thánh đạo có thể phá trừ tẩt cả kết sử, vì chưa đầy đủ 
nên không thể phá trừ hết ví như tính của bơ có thể chữa 
được bệnh nóng, mà vì uống ít nên không lành bệnh. Tu 
đạo cũng vậy cho nên không có lỗi.

Như Lai thành tựu 4 thứ không khiếp sợ, cho nên 
đáng kính lễ.

Phẩm 4: Mười danh hiệu

Lại nữa, trong kinh nói: Như Lai có 10 thứ công 
đức: Đó là Như Lai, ứng cúng, Chính biến tri, Minh hạnh 
túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự 
trượng phu, Thiên nhân sư, và Phật Thế Tôn. Như Lai là
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nương đạo như thật đến thành chính giác, nên gọi là Như 
Lai. Có nói ra điều gì đều đúng sự thật không hư dối. Như 
Phật hỏi A-nan: Như Lai có nói 2 lời chăng? Thưa không, 
Thế Tôn. Cho nên gọi là như thuyết.

Lại nữa, Như Lai từ đêm đắc đạo cho đến đêm Niết- 
bàn, trong thời gian ấy, có nói ra lời gì đều chân thật không 
phá hoại được, nên gọi là như thuyếtỗ

Lại dùng nhất thiết chủng trí biết biên tế trước sau, 
rồi sau mới nói, nên nói ra đều chân thật.

Lại nữa, chư Phật Thế Tôn ký ức bền chắc không 
quên mất. Có người hoặc đem trí so sánh hay theo trong 
kinh sách mới nói có thể được, hoặc có sự việc hiện tại 
không khéo thấy mà nói có thể. Người nầy nói ra là khi 
được khi mất. Như trong kinh nói: Người có trí so sánh 
nói ra khi được khi mất. Phật đối với các pháp hiện biết 
rồi mới nói cho nên lời nói đều không phá được, nên gọi 
là thật thuyết.

Lại nữa, Phật nói ra đều nói thật nghĩa, không phải 
như các người nói ra có thật có không thật, nên không 
phá được.

Lại nữa, lời nói hợp thời, như trong kinh nói: Phật 
biêt chúng sinh tâm vui thích điều gì rồi nói đạo pháp, 
nên gọi là như thuyết.

Lại nữa, với người đáng nói, liền nói ngay, như 
trong Kinh Khẩn-thúc-già có nói.

Lại nữa, chỗ nên nói pháp liền vì nói ngay, như chỗ 
nói sơ lược, hoặc chỗ nói rộng các môn ấm, nhập. Cho 
nên nói ra đều là chân thật.



38 HA-LỂ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Lại nữa, có 2 thứ pháp ngữ: một là dựa vào thế đế, 
hai là dựa vào đệ nhất nghĩa đế. Như Lai dựa vào 2 đế nầy 
mà thuyết pháp, nên nói ra đều thật.

Lại nữa, Phật không nói thế đế là đệ nhất nghĩa đế, 
cũng không nói đệ nhất nghĩa đế là thế đế, cho nên lời nói 
của đôi bên đều không trái nhau.

Lại nữa, Như Lai nói pháp hoặc ngăn, hoặc mở 
cũng không trái nhau. Tùy theo việc ngăn thì điều này 
không mở, tùy theo việc mà mở thì điều này không ngăn, 
cho nên lời nói đều không trái nhau.

Lại có 3 thử pháp ngữ: một từ kiến sinh, hai từ mạn 
sinh, ba từ giả danh sinh. Phật không có 2 loại trước, 
còn đối với loại thứ 3 thì thanh tịnh không nhiễm.

Lại có 4 thứ pháp ngữ: là kiến, văn, giác, tri. Phật 
với 4 lối nói nầy đều thanh tịnh tâm không tham đắm.

Lại có 5 thứ pháp ngữ: là quá khứ, vị lai, hiện tại, 
vô vi và bất khả thuyếtề Năm thứ nầy, Phật đều thông suốt 
rõ ràng, biết rồi nhiên hậu mới nói, nên gọi như thuyết. 
Có thể như thuyết cho nên gọi là Như Lai. Bởi vì hết 
phiền não mới được pháp nầy, các thứ tham, sân si là cội 
gốc của vọng ngữ, diệt hết các kết sử nầy, cho nên gọi là 
ứng cúng.

Lại nữa Như Lai nói pháp ứng cúng là pháp diệt 
kết sử, do chính trí sinh, đem trí tuệ của chính quán 
các pháp vô thường, khổ, không ...nên mới diệt hết 
các phiền não. Nhờ chính trí mới sinh pháp ứng cúng. 
Pháp chính trí nầy từ minh, hành mà sinh biên tế trước
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sau và không liên tục, khéo thông suốt nên được gọi 
là chính trí. Tận hành các pháp bố thí Ba-la-mật v.v... 
nên gọi là Minh hành túc. Các người khác cũng ở trong 
vô thủy sinh tử tu các pháp bố thí, v.v... mà không có 
chính hành nên không gọi là Thiện thệ. Phật có chính 
đạo tu bố thí v.v... các hạnh nên gọi là Thiện thệ. Được
5 pháp nầy công đức của Như Lai về phần mình đầy 
đủ. Được chính trí nên có thể biết tất cả tâm niệm của 
thế gian, biết tâm niệm rồi mới vì đó nói pháp, nên 
gọi Vô thượng sĩ. Những người đáng điều phục chế 
ngự không một người nào không được điều phục. Đã 
được điều phục thì vĩnh viễn không còn bại hoại nữa. 
Người được điều phục là người, trời, nên gọi là Thiên 
nhân sư. Hoặc có người sinh nghi: Như Lai sinh trong 
loài người mà làm sao có thể giáo hóa trên cõi trời 
được? Cho nên Phật đã nói: Ta là bậc thầy của trời và 
người. Phật khi ngồi nơi đạo tràng, trừ giấc ngủ vô 
minh, chứng được nhất thiết trí, sáng tỏ đại ngộ tất cả 
các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp hữu vi vô 
vi, hữu tận vô tận hoặc thô hoặc tế v.v... đều giác ngộ, 
nên gọi là Giác giả.

Như vậy 9 thứ công đức đầy đủ là đấng cao cả trong
3 đời 10 phương thế giới nên gọi là Thế Tôn.

Phật đầy đủ 10 hiệu nên tự thân đầy đủ, khiến 
người khác cũng đầy đủ, lợi mình lợi người, cho nên 
đáng kính lễ.
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Phẩm 5: Ba không hộ

Ba không hộ là 3 thứ không phải bảo hộ giữ gìn. Đó 
là 3 nghiệp thân khẩu ý của Phật không cần giữ gìn. Sở dĩ 
vì sao? Vì 3 nghiệp ấy của Phật không có bất tịnh, muốn 
khiến người khác không thấy không biết.

Lại các người khác hoặc có khi vô ký, tựa như 3 
nghiệp thân khẩu ý có bất tịnh nên bị người trí chê trách. 
Phật không có như vậy. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả 3 nghiệp ấy 
của Như Lai đều do trí tuệ và sự nghĩ nhớ chân chính mà 
sinh khởi. Còn những người tiểu trí bị vọng niệm không 
được nghiệp như vậy.

Lại người đời hoặc vì vội vã mà nói lầm lỗi. Phật 
thì không có các việc như vậy.

Lại nữa, Phật khéo tu thân giới tâm tuệ, các pháp 
như vậy đều khéo tu nên tất cả nghiệp nhân bất thiện và 
tương tự bất thiện v.v... đều trừ diệt.

Lại nữa, Thế Tôn từ kiếp lâu xa đến nay đã từng tu 
hành các thiện pháp không phải mới đời này, cho nên các 
nghiệp tính thanh tịnh không phải giữ gìn.

Lại Phật thường ưa tu giới hạnh, không phải vì lo 
sợ đọa ác đạo mà tu.

Lại tất cả 3 nghiệp thân khẩu ý của Phật đều vì lợi 
người nên không bất thiện, vì không bất thiện nên không 
phải gìn giữ. Vì 3 nghiệp thanh tịnh không cần gìn giữ 
nên đáng kính lễ.

Lại nữa, Phật thành tựu 3 niệm xứ, nên đáng kính 
lễ. Mỗi khi thuyết pháp, thính giả nhất tâm nghe, không
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lấy làm mừng, hay không chăm lòng nghe, cũng không 
lấy làm buồn, vì thường tu tâm xả. Sở dĩ vì sao? Vì Phật 
không còn chút mảy may tham sân tập khí.

Lại Phật biết các pháp rốt ráo là không, nên không 
mừng không buồn.

Lại Phật khéo nhóm họp tâm đại bi, nên đối với 
thiện hay bất thiện, tâm không vui buồn, mà chỉ sinh khởi 
tâm đại bi bình đẳng.

Lại Phật am hiểu tâm tính của mỗi chúng sinh, nên 
chăm nghe, không lấy làm mừng, không chăm nghe cũng 
không lấy làm buồn, vì bản tính là vậy, nên thường tu 
tâm xả.

Lại tâm Phật kiên cố như đại địa, cất bớt vật nặng 
không lên cao, hay đặt thêm vật nặng cũng không thấp 
xuông. Còn tâm phàm phu như cái cân, thêm chút là thấp 
xuống, bớt chút thì cao lênể

Lại Phật Thế Tôn gọi là đấng đại bi, cho nên người, 
trời đều nên kính lễ.

Lại Phật bỏ cái vui trong cảnh sâu thiền định mà 
vì người nói pháp. Bi tâm của người khác không thành 
xong. Đại bi của Thế Tôn có thể cứu chúng sinh, nên 
gọi là hữu quả. Và cũng nhờ đại bi mà thành tựu đạo vô 
thượng chứ không phải dựa vào duyên nào khác.

Lại nữa, Phật không có ngã tâm, hành thiểu dục tri 
túc rất là bậc nhất. Cũng do đại bi nên tự khen thân mình.

Lại nữa, tính Phật nhu hòa, mà vì đại bi nên mới có 
những lời khổ thiết, khởi đại phương tiện, chịu các điều
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Cần khổ vì độ chúng sinh. Và Phật vì đại bi độ chúng sinh 
nên trụ trong thế gian mà thụ thân 5 ấm như hoàn sắt 
nóng, trong giây lát cũng không kham chịu nổi.

Lại Phật Thế Tôn khéo tu tâm xả, rồi,bỏ tâm xả 
thưòng hành đại bi, nên được tôn kính.

Lại Phật là người thiện trong những người 
thiện. Sở dĩ vì sao? Vì mình được đại lợi cũng làm 
cho người khác được đại lợi, lợi mình lợi người, nên 
gọi người thiện.

Lại Phật là chân thiện tri thức của chúng sinh. Như 
trong kinh nói: Ta là chân thiện tri thức của chúng sinh, 
là người thương xót, người làm lợi ích...

Lại nữa, Phật Thế Tôn là nơi hội tụ các công đức 
như tinh tiến v.v...như Hòa Lợi dùng một trăm câu kệ 
khen Phật. Do các công đức nầy. Cho nên đáng kính lễ.

Lại nữa, Phật tự nói công đức của mình, như trong 
Kinh Tăng Nhất A-hàm, Phẩm Như Lai, Phật tự nói: Ta là 
sư tử trong loài người, là người đẹp như hoa, là người hùng 
như voi là đệ nhất Sa-môn mà cũng là đệ nhất trong Bà-la- 
môn, và là vua trong các Thánh, vì hành vi không còn sai 
lầm, là không tùy theo khổ vui, đó chính là thân ta.

Hỏi: Vì lý do gì Phật tự khen thân mình? Tự khen 
thân mình là tướng của người ngu.

Đáp: Thế Tôn không cầu danh lợi mà chỉ vì người 
khác nên tự khen thân mình.

Lại Phật tâm vô ngã, vì muốn lợi cho người khác 
nên tự khen không lỗi.
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Lại cũng bởi nhân duyên mà tự khen ít nhiều vậy thôi, 
chứ với công đức của Phật không thể nói hết được, cho nên 
không đọa vào tướng người ngu, vì không có tự cao.

Lại như trong Kinh Thanh Tịnh, Xá-lợi-phất đứng 
trước Phật mà ngợi khen công đức của Phật. Cho nên 
đáng kính lễ.

Lại các hạnh thiểu dục tri túc và vô lượng công 
đức đều hội tụ nơi thân Phật. Sở dĩ vì sao? Vì Phật hội 
tụ đầy đủ tất cả các công đức. Bởi các duyên do đó nên 
kính lễ Phật.

Phẩm 6: Luận Pháp Bảo, trước tiên 3 thiện

Hỏi: Trước ông có nói nên lễ Pháp Bảo. Mà Pháp 
Bảo có công đức gì đáng kính lễ?

Đáp: Phật tự khen ngợi nói: Pháp ta nói ra trước, 
giữa, sau đều thiện, nghĩa thiện, ngữ thiện, độc pháp, cụ 
túc, thanh tịnh điều nhu, tùy thuận Phạm hạnh. Trước 
giữa sau đều thiện là Phật pháp không thời nào không 
thiện. Với thiếu thời, tráng thời, lão thời, 3 thời đều thiện. 
Nhập thời, hành thời, và xuất thời cũng đều thiện. Và 
trước là ngăn ác, giữa là xả phúc báo và sau là xả tất cả, 
cho nên gọi là ba thiện.

Lại 3 thời Phật thường thuần thuyết chính pháp 
không xen phi pháp như các ngoại đạo.

Lại 3 thời trước giữa sau Phật thường vì chỗ ưa 
thích của người trí mà thuyết pháp.
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Lại trong 3 thời tất cả pháp đều rất sâu, không như 
kinh khác trước to, giữa nhỏ, sau nát vụn. Bởi các lẽ ấy 
nên gọi là 3 thiện.

Nghĩa thiện, là nghĩa Phật pháp có lợi ích sâu xa: 
được lợi đời này và đời sau, lợi xuất thế đạo, không phải 
như ngoại điển nguyện cầu tăng thêm thiên nhãnề

Ngữ thiện, là tùy theo phương ngôn tục ngữ có thể 
hiển thị chính nghĩa, nên gọi là ngữ thiện. Sở dĩ vì sao? 
Vì kết quả lời nói chính là nghĩa. Cho nên những lời nói 
ra có thể biện luận nghĩa lý, nên gọi là ngữ thiện.

Lại nữa, cái quý của Phật pháp là làm đúng như 
nói, chứ không quí ở nói suông, cho nên tùy theo phương 
ngôn tực ngữ, có thể khiến được đạo, đó gọi là ngữ thiện. 
Không như ngoại điển, chỉ quí lời nói, nếu sai lời nói 
hoặc lỗi âm thanh thì luận chủ bị tội.

Lại nữa khéo nói chân đế gọi là nghĩa thiện, khéo 
nói thế đế gọi là ngữ thiện.

Độc pháp, là Phật chỉ nói chính pháp chứ không vì 
hý luận mà nói chuyện đời xưa, và cũng không nói xen 
tạp pháp với phi pháp.

Lại độc pháp là Phật chỉ nói vì vô dư Niết-bàn, và 
chỉ độc nhất Phật có thể thuyết, cho nên gọi là độc pháp.

Hỏi: Có kinh Thanh Văn bộ, chỉ có Thanh Văn nói.

Lại có các kinh khác do các thiên thần nói, sao bảo 
chỉ độc nhất Phật nói?

Đáp: Là căn bản của pháp đều từ Phật mà ra, nghĩa 
là các Thanh Văn và thiên thần đều là những người truyền
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đạt lời Phật. Như trong Tì-ni có nói: Phật pháp là những 
gì Phật nói. Những lời đệ tử Phật nói, các vị biến hóa và 
chư thiên nói, tóm lại tất cả thiện ngữ trong thế gian đều 
là lời Phật nói nên gọi là độc pháp.

Cụ túc, là pháp Phật nói ra không có giảm thiểu, 
như trong Kinh Ưất-đà-la-già nói về tướng đầy đủ.

Lại Phật pháp không đợi các kinh mới được thành 
tựu, như Kinh Hòa-già-la-na đợi 5 kinh nhiên hậu mới được 
thành tựu. Phật pháp không phải như vậy, trong một bài kệ 
vẫn đầy đủ ý nghĩa, như nói: Chớ làm các ác, vâng làm các 
lành, tự tịnh tâm ý, là chư Phật dạy. Cho nên gọi là đầy đủ.

Thanh tịnh điều nhu, là có 2 thứ thanh tịnh, nên gọi 
là thanh tịnh điều nhu. Đó là lời thanh tịnh gọi là thanh 
tịnh, nghĩa thanh tịnh gọi là điều nhu.

Lại Phật cho phép trong nghĩa chính đặt lời tùy 
nghĩa. Trong chính ngữ đặt nghĩa tùy ngữ, không phải 
như ngoại đạo tùy theo kinh mà lấyể

Lại trong Phật pháp, căn cứ vào pháp không căn 
cứ vào người. Mà trong pháp cũng còn phân biệt, là căn 
cứ vào kinh liễu nghĩa, mà không căn cứ vào kinh không 
liễu nghĩa, đó là tịnh pháp, không chỉ theo kinh.

Lại ữong Phật pháp có 3 pháp ấn: Tất cả vô ngã. 
Các pháp hữu vi, niệm niệm vô thường. Niết-bàn tịch 
diệt. Với 3 pháp ấn này, các luận giả không thể phá hoại 
được, vì là chân thật nên gọi là thanh tịnh điều nhu.

Tùy thuận phạm hạnh, là 8 chính đạo gọi là phạm 
hạnh. Phạm là đạo Niểt-bàn, vì có thể đến Niết-bàn nên 
gọi là phạm hạnh.
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Pháp Bảo ửiành tựu công đức như vậy, cho nên 
đáng kính lễ.

Phẩm 7: Các giáo pháp

Lại nữa, Phật tự khen ngợi rằng: Pháp ta có thể 
diệt, có thể đến Niết-bàn, có thể sinh chính trí có thể 
khéo dẫn đường.

Có thể diệt, là diệt tắt các lửa phiền não tham, sân 
si nên gọi là có thể diệt, như tu quán bất tịnh diệt được 
lửa dâm dục, như tu từ tâm diệt được giận dữ, không 
phải như ngoại đạo tu pháp đoạn thực, cho nên gọi là 
có thể diệt.

Có thể đến Niết-bàn, là rốt ráo Phật pháp chắc chắn 
đến Niết-bàn, không phải như ngoại đạo an trụ trong hữu 
phần, hay say đắm các thiền định.

Lại trong Phật pháp, nói tất cả pháp hữu vi đều có 
tội lỗi nên không đáng khen ngợi, không phải như Bà-la- 
môn khen ngợi trời Phạm Thế, cho nên nói Phật pháp có 
thể đến Niết-bàn.

Có thể sinh chính trí, là có bao nhiêu Phật pháp đều 
vì Niết-bàn, cho nên có thể sinh chính trí. Và trong Phật 
pháp có quả chân trí, như từ văn tuệ sinh tư tuệ, từ tư tuệ 
sinh tu tuệ, nên nói Phật pháp có thể sinh chính trí.

Có thể khéo dẫn đường, là Phật pháp mình trước 
khéo thành tựu, sau làm cho người khác an trú trong 
chính pháp, nên gọi khéo dẫn.
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Lại nữa, Phật pháp có 6 pháp: 1. Thiện thuyết. 2. 
Hiện báo. 3. Vô thời. 4. Có thể đem. 5. Đến nếm biết. 6. 
Người trí tự biết.

Thiện thuyết, là các pháp Phật nói đúng như thật 
tướng của các pháp, như pháp bất thiện là nói tướng bất 
thiện, thiện là nói tướng thiện, gọi là thiện thuyết.

Hiện báo, là Phật pháp có thể được quả báo hiện tại, 
như trong kinh nói: Sớm mai thụ giáo, khiến chiều đắc 
đạo, chiều vì nói pháp khiến sáng ngày đắc đạo.

Lại hiện báo là như hiện tại trong Kinh Sa-môn 
Quả nói: Hiện được cung kính, danh tiếng, thiền định, 
thần thông, các việc lợi ích.

Lại nữa, Phật pháp đều có nghĩa lý, nên khiến được 
cung kính hiện đời, quả báo đời sau và quả báo Niết-bàn. 
Các pháp ngoại đạo không có nghĩa lý nên không được 
quả báo hiện tại và đời sau huống chi Niết-bàn, cho nên 
gọi là hiện báo.

Vô thời, là Phật pháp không đợi ngày tháng năm 
nào hay tinh tú cát hung mới được tu đạo, hay ngày 
tháng năm nào đó không được tu đạo. Không phải như 
pháp của Bà-la-môn là đầu xuân Bà-la-môn thụ pháp 
lửa, cuối xuân Sát-lợi thụ pháp lửa. Hoặc đợi mặt trời 
mọc, hoặc chưa mọc mới cúng dường lửa. Như thấy ngũ 
cốc đợi thời vụ mới gieo trồng, rồi bảo Phật pháp cũng 
phải như vậy. Cho nên nói là Vô thời. Như trong kinh 
nói: Phật pháp dễ tu, đi đứng ngồi nằm không lúc nào 
không tu được.
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CÓ thể đem, là vì nhờ chính hành nên có thể đem 
chúng sinh đến chỗ giải thoát, nên gọi là có thể đem.

Đến nếm biết, là Phật pháp cần phải tự thân tác 
chứng, không phải chỉ theo người khác, như Phật bảo 
các Tì-kheo: Các ông đừng chỉ tin lời ta, mà phải tự suy 
nghĩ pháp ấy nên tu hay không nên tu. Không phải như 
ngoại đạo bảo các đệ tử rằng: Hãy bỏ lối vấn đáp này, như 
người rửa sạch không thích bụi đất, phải chỉ theo lời ta 
như đứa điếc câm. Cho nên gọi là nếm biết.

Người trí tự biết, là lợi ích của Phật pháp, người 
trí tuệ mới có thể tin hiểu, còn pháp đoạn thực những 
người thô ngu tin ưa, chứ người trí không chấp nhận. Bởi 
chính trí tuệ có thể phá trừ phiền não. Những pháp như 
thế người trí mới hiểu. Tuy dùng vật thực đầy đủ nuôi 
thân mà nhất tâm tinh tiến tu trì, không nhiễm tham sân. 
Các việc như thế người trí hiện biểt, như người lành bệnh 
tự nhiên biết được khỏi bệnh, như tướng nước lạnh chỉ 
người uống mới biết.

Lại nữa, hoặc có quá ngữ pháp, như nói tướng cứng 
của đất. Cứng lấy gì làm tướng? Không thể lấy lời nói đáp 
được, mà phải chạm đến mới biết. Cũng như có người mù 
bẩm sinh không thể nói cho người đó biết màu xanh vàng 
đỏ trắng đượcế Nếu người chưa thấm được khí vị Phật 
pháp thì không thể đem thật nghĩa Phật pháp mà bảo với 
người đó được, vì Phật pháp là pháp tịch diệt.

Lại nữa, Phật pháp có thể tự chứng biết chứ không thể 
đem chỗ chứng của mình trao cho người khác như đồ vật hay 
của cải. Như trong Kinh Bà-la-diên, Phật nói: Ta không thê
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tự dứt nghi cho ông để ông có thể chứng pháp của ta. Nghi 
của ông tự dứt lấy.

Lại nữa pháp ấy khi đến thân người khác thì không 
thể thấy được, như lửa đã truyền đi nơi khác.

Lại người phàm phu ngu nhân bị núi vô minh 
che ngăn nên không tin pháp nầy, như Phật nhân Sa-di 
A-di-la-việt nói thí dụ núi lớn. Cho nên nói người trí 
tự biết.

Lại nữa, Phật pháp rất sâu, khai thị thì cạn để dứt 
trừ hư ngụy, lưu bố khắp người trời. Nói rất sâu, là Phật 
pháp rất sâu. Vì không biết nguyên nhân nên người đời 
phần nhiều chỉ thấy hiện quả, không thể biết nguyên nhân 
nên nói do trời Tự Tại v.vẵ.. do các thứ tà nhân. Mười hai 
pháp nhân duyên sâu xa khó hiểu. Người đời trí cạn đối 
với Phật pháp không có tưởng sâu xa được nên không thể 
thông suốt các pháp nhân duyên, cho đến cộng cỏ nhỏ 
cũng do các nhân duyên. Suy nghĩ quan sát thì tướng nó 
càng trở nên sâu. Như Phật có nói: Các pháp nhân duyên, 
điều này rất sâu, ái hết lìa diệt, và chỗ Niết-bàn, cũng là 
khó thấy.

Hỏi: Nếu nhân duyên rất sâu sao A-nan sinh nghĩ 
tưởng nông cạn?

Đáp: Có luận sư đã bảo rằng: Lời nói ấy không 
đúng. A-nan là bậc đại đệ tử thông đạt pháp tướng làm 
sao lại nói pháp nhân duyên là nông cạn?

Lại nếu đem tướng chung mà quán sát pháp nhân 
duyên nên sinh tưởng nông cạn. Bởi vì sao? Vì người ấy 
không khéo phân biệt mà quán nghiệp phiền não.
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Lại nữa, như người đối với sở học đã được rốt ráo 
liền sinh lòng nghĩ cạn dễ, như khi được đại trí trở lại 
xem bài học ban đầu. Trái lại có người trí tuệ chưa thành 
tựu, đối với pháp rất sâu, sinh tưởng dễ dàng nông cạn.

Lại nữa, vì Phật khéo thuyết pháp nên hoặc có 
chúng sinh nghe liền sinh ý nghĩ cho là cạn dễ.

Lại Phật pháp đều không, vì lý không nầy rất sâu 
nên Phật dùng nhiều thứ nhân duyên thí dụ nói rõ nghĩa 
làm cho dễ hiểu, trẻ con cũng hiểu được, như Sa-di Tu- 
đà-da chẳng hạn.

Lại nữa, Phật pháp kiên cố, nên trong các lời nói rất 
là chân thật, không phải như những kinh Bà-la-đà-la-ma- 
diên chỉ có lòi nói mà không có thật nghĩa. Như Phạm 
Chí Lô-đề thưa Thế Tôn rằng: Các Tì-kheo đối với pháp 
chân thật lợi ích tinh cần tu học thì được hết lậu.

Lại nữa, Phật pháp vì làm lợi ích cho tất cả người 
đời nên mới nói, chứ không phải như Bà-la-môn nói 
pháp Bà-la-môn chỉ có tự mình được đạo, người khác 
không được. Phật pháp là pháp tôn trọng, các vì Thiên 
vương là những người buông thả hưởng ngũ dục mà vẫn 
đến tín thụ. Vì các nhân duyên nầy, cho nên đáng kính 
lễ Pháp bảo.

Phẩm 8: Mười hai bộ kinh

Lại nữa, Phật pháp phân biệt có 12 loại: 1. Tu-đa-la. 
2. Kì-dạ. 3. Hòa-già-la-naẽ 4. Già-đà. 5ằ Ưu-đà-na. 6. Ni-
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đà-na. 7. A-ba-đà-na. 8 .1-đế-viết-đa-già. 9. Xà-đà-già. 10. 
Tì-phật-lược. 11. A-phù-đa-đạt-ma. 12. Ưu-ba-đề-xá.

Tu-đa-la, là những lời nói thẳng.

Kì-dạ, là dùng kệ tụng lại Tu-đa-la, hoặc Phật tự 
nói, hoặc các đệ tử nói.

Hỏi: Vì sao phải dùng kệ tụng lại Tu-đa-la?

Đáp: Muốn cho nghĩa lý vững chắc, như dùng dây xâu 
hoa, thứ lóp chặt chẽ, lại muốn trau giồi lời lẽ, khiến người 
ưa thích, như rải hoa, hoặc cầm hoa xâu để trang sức.

Lại nữa, đưa nghĩa lý vào trong kệ thì tóm tắt dễ hiểu. 
Hoặc có chúng sinh ưa nói thẳng, hoặc thích kệ tụng.

Lại trước nói thẳng pháp, sau dùng kệ tụng thì nghĩa 
lý rõ ràng khiến lòng tin kiên cố.

Lại nghĩa được đưa vào trong kệ thì thứ lóp làm rõ 
cho nhau, dễ xưng tán. Cho nên phải cần nói kệ.

Hoặc có người bảo: Phật pháp không nên tạo kệ vì 
giống lối ca vịnh. Lòi nói ấy không đúng, vì Phật pháp càn 
nên tạo kệ. Sở dĩ vì sao? Vì Phật tự dùng kệ nói các nghĩa.

Lại như kinh nói: Tất cả các lời đẹp đẽ trong thế 
gian đều phát xuất từ pháp ta. Cho nên kệ tụng mới có 
lời đẹp đẽ.

Hòa-già-la-na, là các kinh có giải nghĩa thì gọi là 
Kinh Hòa-già-la-na. Nếu có kinh không đáp không giải 
như Tứ Vô Ngại chẳng hạn thì gọi là Tu-đa-la, kinh có 
vấn đáp gọi là Hòa-già-la-na, như nói có 4 hạng người: 
từ tối vào tối, từ tối vào sáng, từ sáng vào tối, từ sáng vào 
sáng. Hạng từ tối vào tối, là như những người bần tiện mà
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còn gây 3 ác nghiệp sẽ đọa vào ác đạo. Những kinh như 
thế gọi là Hòa-già-la-na.

Hỏi: Vì sao Phật nói kinh không đáp không giải?

Đáp: Có kinh nghĩa lý thâm sâu, nghĩa của kinh này 
sẽ nói riêng trong phần A-tì-đàm, cho nên không giải.

Hoặc có người nói: Phật nói kinh đều có giải nghĩa. 
Nhưng vì người kết tập Pháp bảo lựa kinh nào nghĩa thâm 
sâu đặt vào trong A-tì-đàm, như bởi 2 nhóm người kết tập 
trong hang và ngoài hang, trọn đêm giải nghĩa. Nghĩa này 
nên ở trong nhóm kết sử.

Già-đà, là đệ nhị bộ thuyết Kì-dạ. Kì-dạ là kệ. 
Kệ có 2 thứ: một gọi là Già-đà, hai gọi là Lộ-già. Lộ- 
già lại có 2 thứ: một thuận phiền não, hai không thuận 
phiền não. Không thuận phiền não là trong Kì-dạ gọi 
là Già-đà.

Trừ 2 thứ kệ nầy, ngoài ra các kinh không phải kệ, 
gọi là Ưu-đà-na.

Ni-đà-na, là các kinh nhân duyên. Sở dĩ vì sao? Vì 
chư Phật hay các bậc hiền thánh nói kinh pháp cần có 
nhân duyên. Nhân duyên của các kinh này hoặc ở trong 
Tu-đa-la, hoặc ở nơi khác, thì gọi là Ni-đà-na.

A-ba-đà-na, là nói có đầu đuôi thứ lớp, như trong 
kinh nói: Người trí nói thì có gốc ngọn, có thứ lớp, có 
nghĩa có giải không cho tán loạn. Đó gọi là A-ba-đà-na.

I-để-việt-đa-già, là kinh nhân duyên và kinh thứ lớp. 
Nếu 2 kinh này ở quá khứ thì gọi là I-đế-việt-đa-già, tiếng 
Trung Quốc dịch là: Điều này đòi quá khứ như vậy.
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Xa-đà-già, là nhân việc hiện tại mà nói việc quá khứ. 
Như Lai tuy nói việc đời vị lai, nhưng điều này đều nhân 
quá khứ và hiện tại nên không nói riêng.

Tì-phật-lược, là kinh Phật nói rộng thì gọi Tì-phật- 
lược. Có người không tin bảo: Các bậc Đại Thánh, vì 
thích vắng lặng không ưa ồn ào, chán tạp ngữ thế gian, 
vì muốn nhổ các gốc ưa vui, nên không ưa nói rộng. Như 
trong kinh nói: Có người chứng được đạo, hơn 2 tháng 
mới nói một lời. Vì muốn dứt nghi này nên nói có kinh 
nói rộng rất nhiêu ích cho người khác. Như nói Như Lai 
có 2 lối thuyết pháp: một rộng hai sơ lược, cố  nhiên là 
rộng hơn sơ lược.

A-phù-đà-đạt-ma, là các kinh nói việc chưa từng 
có. Như nói các việc lạ khi kiếp hết như có đại biến, thân 
lượng các chư thiên, đại địa chấn động. Có người không 
tin các việc như vậy, cho nên nói có kinh nói việc chưa 
từng có. Hiện nghiệp quả báo, thế lực các pháp, không 
thê nghĩ bàn.

Ưu-ba-đề-xá, là như Đại Ca-chiên-diên v.v... là 
các bậc đại trí rộng giải lời Phật. Có người không tin 
cho là không phải Phật nói. Phật vì những người ấy 
cho nên nói có luận kinh. Kinh mà có luận thì nghĩa 
dễ hiểu.

Mười hai bộ kinh này là Phật pháp. Pháp Bảo đầy 
đủ công đức như thế, cho nên đáng kính lễ.
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Phẩm 9: Luận Tăng Bảo, trước tiên thanh tịnh

Hỏi: Trước ông có nói nên kính lễ Tăng Bảo. Sao 
phải kính lễ?

Đáp: Ở nhiều nơi Phật tự khen ngợi Tăng. Tàng 
Bảo là giới phẩm thanh tịnh, định phẩm, tuệ phẩm, giải 
thoát phẩm, giải thoát tri kiến phẩm đều thanh tịnh, nên 
thỉnh nên lễ, chắp tay cung kính cúng dường thì thí chủ 
có thể được lợi ích, vì đó là ruộng phúc cao tột.

Giới phẩm thanh tịnh, là các đệ tử Phật giữ giới 
không bị tì vết, cho đến bị lỗi nhỏ cũng rất ôm lòng lo sợ.

Lại đệ tử Phật, không phải vì cầu phúc báo sinh về 
cõi người, cõi trời, cũng không phải vì lo sợ địa ngục, ngạ 
quỷ mà siêng có thể giữ giới, mà chỉ vì ưa thiện pháp nên 
gọi là thanh tịnh.

Lại nữa, giữ tịnh giới chẳng hạn cuộc theo thời tiết, 
không như Bà-la-môn giữ giới 6 tháng, hay 1 đêm, cho 
đến rốt ráo. Nên gọi là thanh tịnh.

Lại nữa, giữ tịnh giới lìa 2 bên, là xa lìa vui ngũ dục 
và lìa khổ nơi thân, cho nên gọi giới này được Thánh ưa 
mến, mà giới này cũng được người trí yêu chuộng.

Lại nữa, bởi tâm tịnh nên giới cũng thanh tịnh.

Lại bởi thâm tâm ngăn ác, chứ không phải giữ giới 
chỉ vì lo sợ đời sau, cho nên gọi Tăng Bảo là giới phẩm 
thanh tịnh.

Định phẩm thanh tịnh, là nhờ thiền định có thể sinh 
chân trí nên gọi thanh tịnh.
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Tuệ phẩm thanh tịnh, là nhờ tuệ mới được hết phiền 
não, nên gọi thanh tịnh.

Giải thoát thanh tịnh, là như được hết các phiền 
não, không phải chỉ có thể ngăn chận phiền não, nên gọi 
giải thoát thanh tịnh.

Giải thoát tri kiến thanh tịnh, là đối với các phiền 
não hết mà được trí tuệ là hết ngã sinh, chứ không phải 
chưa hết phiền não mà nói hết ngã sinh. Đó là giải thoát 
tri kiến thanh tịnh.

Nên thỉnh nên lễ nên cúng dưòng, là vì có thể đầy 
đủ các công đức như thế, cho nên cần cầu thỉnh kính lễ 
và cúng dường các bậc phúc điền ấy. Trong đó mà trồng 
phúc thì được quả báo vô lượng, cho đến khi các vị vào 
Niết-bàn cũng không thể hết được.

Có thể làm lợi ích thí chủ, là có thể khiến công đức 
của thí chủ tăng thêm lợi ích, như mộng 8 công đức, lảm 
tươi tốt ngũ cốc không cho hư hoại. Ruộng Tăng Bảo 
cũng vậy, vì thành tựu 8 công đứ, nên có thể khiến thí chủ 
được tăng trưởng công đức. Cho nên đáng kính lễ.

Phẩm 10: Phân biêt hiền thánh

Hỏi: Do pháp gì nên gọi là Tăng?

Đáp: Do 4 hành, 4 đắc, và giới, định, tuệ các công 
đức thanh tịnh, nên gọi là Tăng.

Bốn hành, là hành Tu-đà-hoàn, hành Tư-đà-hàm, 
hành A-na-hàm, hành A-la-hán.
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Bốn đắc, là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán.

Hành Tu-đà-hoàn có 3 hạng người: 1. Tùy tín hành 
2. Tùy pháp hành. 3. Tùy vô tướng hành.

Tín hành, là nếu người chưa được trí không vô 
ngã, vì tin Phật pháp thực hành theo lời Phật dạy gọi 
tín hành. Như trong kinh nói: Ta đối điều này vì tin nên 
làm. Nếu được chân trí thì không chỉ theo lòng tin mà 
làm. Như trong kinh nói: Biết người không làm, người 
không tin, đó là Thượng nhân. Cho nên phải biết chưa 
được chân trí là Tùy tín hànhế Như trong kinh nói: Nếu 
người đối với Pháp đem chút trí tuệ quan sát nhẫn, lạc, 
gọi là Tín hành. Vượt khỏi bậc phàm phu, nhưng chưa 
chứng được quả Tu-đà-hoàn, trong thời gian ấy không 
bị mạng chết, gọi là Tín hành. Người nầy trong văn tư 
tuệ chính quán các pháp, tâm nhẫn dục lạc, tuy chưa 
được trí không vô ngã mà có thể sinh tâm thế gian tương 
tự nhẫn pháp, từ đây trở đi gọi là vượt khỏi bậc phàm 
phu. Sở dĩ vì sao? Sau sẽ nói rộng. Nếu không có tín 
v.v... 5 căn, thì người nầy còn ở ngoại phàm phu. Cũng 
người nầy lần hồi tu tập được noãn v.v... các pháp tu tuệ 
mà bản danh vẫn còn nên cũng gọi là Tín hành, vì hoàn 
toàn không kịp người Pháp hành. Kinh nầy nên nói cần 
phải chứng được quả Tu-đà-hoàn, chứ không nên nói 
không bị mạng chết. Sở dĩ vì sao? Vì người Tín hành 
hãy còn xa. Như trưởng giả úc-già cúng dường chúng 
Tăng, có Thiên thần cáo thị cho biết vị này là A-la-hán, 
vị này là hành A-la-hán, cho đến vị nầy là Tu-đà-hoàn, 
vị này hành Tu-đà-hoàn. Nếu còn ở 15 tâm thì không có
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thể được cáo thị như vậy. Phải biết người hành Tu-đà- 
hoàn có gần có xa, gọi là Tín hành.

Người pháp hành, là người này được trí không vô 
ngã, mà còn ở trong pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất, 
tùy thuận pháp hành, tu các pháp không vô ngã thì gọi 
là pháp hành. Hai hành nhân này nhập vào kiến đế đạo, 
thấy diệt đế, nên gọi là vô tướng hành. Ba hạng người 
này là hành quả Tu-đà-hoàn. Trong đạo thế tục vì không 
đoạn kết, nên không được gọi là hành. Còn 3 quả kia, 
sau sẽ nói.

Tu-đà-hoàn, như trong kinh Phật nói: Nếu người 
đoạn được 3 kết là thân kiến, nghi, giới thủ thì gọi là 
Tu-đà-hoàn, không đọa ác đạo, chắc chắn được chính trí, 
cùng cực đến 7 hữu.

Hỏi: Nếu Tu-đà-hoàn kiến đế, các phiền não đều 
đoạn hết, diệt được vô lượng khổ, như Kinh Địa Dụ nói, 
sao đây chỉ nói đoạn 3 kết ư?

Đáp: Vấn đề này sau sẽ nói rộng. Nghĩa là thân kiến 
hết, các thứ khác cũng hết theo. Còn không đọa ác đạo 
thì ra sau, trong phần nhóm nghiệp cũng sẽ nói rộng. Nói 
chắc chắn được chính trí, là người nầy được vào trong 
dòng pháp chắc đến Niết-bàn, như cây trôi giữa sông 
Hằng, lìa 8 nhân duyên chắc chắn đến biển cả. Nói cùng 
cực 7 hữu, là người nầy trong 7 đời trí vô lậu sẽ thành 
thục, như Ca-la-la v.v... trong bào thai, cứ bảy ngày biến 
thành trạng thái khác.

Lại như uống các thứ tô lạc đến 7 ngày thì lành 
bệnh khó.



58 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Lại như dòng họ giới hạn đến 7 đời.

Lại như thân người bị một thứ rắn độc cắn, vì sức 
của tứ đại chỉ đi được 7 bước và vì sức độc của nọc rắn 
nên không đi được bước thứ 8.

Lại pháp dối gạt cũng đến 7 đời.

Lại như đến khi 7 mặt trời xuất hiện là kiếp thiêu 
hết. Như vậy 7 đời chứa nhóm tuệ vô lậu đốt cháy hết 
phiền não.

Lại pháp ấy ứng với 7 hữu. Có Tu-đà-hoàn đời nay 
vào Niết-bàn, có đời thứ 2 thứ 3 cùng cực là đến đời thứ 
7. Đó gọi là Tu-đà-hoàn.

Hành Tư-đà-hàm, là tư duy đoạn kết có 9 phẩm. Nếu 
đoạn 1,2, cho đến 3,4,5, đó là người hành Tu-Đà-Hàm. Có 
người nói chỉ dùng 1 vô ngại đạo mà đoạn. Điều này không 
phải như vậy, vì trong kinh Phật nói phải đem vô lượng tâm 
mà đoạn trừ, như trong Kinh Phủ Kha Dụ đã nói.

Lại hành giả Tư-đà-hàm còn có tên là Gia gia, là người 
nầy hoặc 2 hoặc 3 phen qua lại hoặc hiện thân nầy được vào 
Niết-bàn. Đó là hành giả Tư-đà-hàm.

Tư-đà-hàm, là chỉ còn đến nhân gian một phen rồi 
nhập Niết-bàn. Người nầy do tư duy đoạn được kết bạc, 
trụ trong bạc địa này gọi là Tư-đà-hàm. Tư-đà-hàm này, 
hoặc hiện đời nầy vào Niết-bàn.

Hành A-na-hàm, là nếu đoạn được kết phẩm thứ 7, 
thứ 8, người nầy đều gọi là hành A-na-hàm. Đoạn phẩm 
thứ 8 gọi là Nhất chủng. Người hành A-na-hàm, hoặc có 
người hiện đời nầy được vào Niểt-bàn. Lìa hết 9 phẩm
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kết của cõi Dục nên được gọi là A-na-hàm. A-na-hàm nầy 
có 8 thứ sai khác. Như là có người do thân trung ấm nhập 
diệt, có người do sinh hữu nhập diệt, có người không 
hành nhập diệt, có người có hành nhập diệt, có người lên 
đến A-ca-ni-trá hành nhập diệt, có người đến Vô sắc xứ, 
có người chuyển thế nhập diệt, có kẻ do hiện đời nhập 
diệt. Tùy theo căn cơ thượng, trung, hạ nên có sai khác.

Trung ấm nhập diệt cũng có 3 thứ thượng căn, trung 
căn, hạ căn. Có A-na-hàm rất chán thế gian mà có chút 
chướng ngại nên hiện đời không được nhập diệt, người 
nầy khi ở trong thân trung ấm mới nhập diệt.

Sinh hữu cũng có 3 hạng là sinh diệt, hành diệt và 
không hành diệt. Sinh diệt, là khi sinh rẩt chán lìa sinh 
hữu liền vào Niết-bàn, gọi là sinh diệt, vì căn cơ lanh lợi. 
Hoặc có khi sinh xong, các pháp vô lậu đạo tự nhiên hiện 
tiền không cần gia hành siêng tu mà vào Niết-bàn, gọi là 
không hành diệt, vì căn cơ bậc trung. Hoặc có người sinh 
xong rất sợ việc thụ thân, siêng tu hành đạo mới vào Niết- 
bàn, gọi là hành diệt vì căn cơ chậm lụt.

Thượng hành diệt cũng có 3 hạng: Hoặc từ một nơi 
mạng chung, đến một nơi khác sinh, rồi bèn vào Niết- 
bàn, gọi là lợi căn. Hoặc từ 2, 3 nơi sinh gọi là trung căn. 
Tất cả nơi mạng chung, tất cả nơi sinh, gọi là độn căn. 
Từ Sơ thiền đến cõi trời Quảng Quả, gọi là quyết định. 
Đến cõi trời Quảng Quả rồi nếu sinh về cõi trời Tịnh Cư, 
người nầy không còn đến cõi Vô săc xứ, vì ưa thích tuệ. 
Nếu vào Vô sắc xứ thì người này quyết không sinh về cõi 
trời Tịnh Cư, vì ưa thích định.
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Chuyển thế, là hoặc đời trước chứng được quả Tu- 
đà-hoàn, hay quả Tư-đà-hàm; về sau chuyển thân lại 
chứng được quả A-na-hàm. Người nầy không vào cõi 
Sắc, cõi Vô sắcế

Hiện diệt, là người lợi căn số một, tức hiện thân này 
được vào Niết-bàn.

Lại có 2 hạng người: một là tín giải thoát, hai là 
kiến đắc. Hai hạng nay vì căn cơ có sai khác, như người 
học nhân độn căn trong tư duy đạo gọi là tín giải thoát. 
Lợi căn là kiến đắcẵ Neu A-na-hàm đủ 8 pháp giải thoát 
gọi là thân chứng, các hạng nầy đều là người hành A-la- 
hán vì đồng đoạn kết. Nếu đoạn diệt tất cả phiền não gọi 
là A-la-hán. A-la-hán có 9 hạng: 1. Thoái tướng. 2. Thủ 
tướng. 3. Tử tướng. 4. Khả tiến tướng. 5ẵ Trụ tướng. 6. 
Bất hoại tướng. 7. Tuệ giải thoát tướng. 8 cầu giải thoát 
tướng. 9. Bất thoái tướng. Các bậc A-la-hán nầy vì chứng 
được TÚI v.v... các căn nên có sai khác nhau.

Người rất độn căn gọi là thoái tướng, là thoái lui 
mất Tam-muội. Vì thoái lui Tam-muội nên trí tuệ vô lậu 
không thể hiện tiền. Thủ tướng, là người có chút căn cơ 
khá hom, nếu gìn giữ Tam-muội thì không thoái mất, mà 
không giữ thì mất. Tiền thoái tướng, là trước kia dầu có cố 
giữ cũng thoái lui mất. Tử tướng, là người nay căn cơ lại 
khá hơn chút nữa; rất chán các hữu, người nay vì không 
thể được Tam-muội nên trí tuệ vô lậu khó được hiện tiền, 
giả sử được nhưng vui mừng rồi cũng mất, nến tự tìm lấy 
cái chết. Trụ tướng, là nếu được Tam-muội, nhưng không 
tiến không lui gọi là Trụ tướng. Ba hạng trước là ở trong
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thoái phần Tam-muội, còn trụ tướng nầy ở trong trụ phần 
Tam-muội. Khả tiến tướng, là nếu được Tam-muội thì 
tăng thêm bền chắc, người nầy trụ ở trong tăng phần Tam- 
muội. Bất hoại tướng, là được Tam-muội rồi các thứ nhân 
duyên không thể làm hư hoại. Người nầy trụ ở đạt phần 
Tam-muội, vì trí tuệ rất sắc bén nên khéo lấy Tam-muội 
nhập vào tướng trụ khởi nên không thể hoại. Do diệt tận 
định nên có 2 hạng người không được định này gọi là Tuệ 
giải thoát. Được định này gọi là câu giải thoát. Bất thoái 
tướng, là những công đức được đều không thoái mất, như 
trong kinh nói: Phật bảo các Tì-kheo: Nếu đệ tử ta đem 
giường chở ta, ta trước đã được, đều không lui mất.

Chín hạng như vậy gọi là vô học nhân. Trước có 18 
học nhân và 9 vô học là 27 hạng người, tất cả gọi là ruộng 
phúc của thể gian. Trong Tăng Bảo có đầy đủ công đức 
cho nên đáng kính lễ.

Phẩm 11: Ruộng phúc

Hỏi: Do những gì mà các hiền thánh nầy được gọi 
là ruộng phúc?

Đáp: Dứt hết tham, sân si và các phiền não nên gọi 
ruộng phúc. Như nói không trừ bỏ thứ cỏ giống như lúa, 
thì hại cây lúa. Cho nên cúng thí người vô dục được quả 
báo lợi lớn.

Lại người nầy tâm không, nên gọi ruộng phúc. Sở 
dĩ vì sao? Vì không tướng nên các phiền não tham, sân si 
không khởi, không sinh ác nghiệp.



Lại các hiền thánh chứng được pháp bất tác nên gọi 
là ruộng phúc.

Lại các người nầy thiền định đã được v.v... đều 
thanh tịnh, vì đã vĩnh viễn lìa các phiền não lớn nhỏ.

Lại xả bỏ hết sự buồn vui nên gọi ruộng phúc.

Lại có thể dứt trừ 5 thứ trói buộc tâm, nên tâm được 
thanh tịnh gọi là ruộng phúcễ

Lại nữa, thành tựu 8 thứ ruộng công đức.

Lại dùng 7 thứ định cụ khéo giữ nơi tâm.

Lại có thể tận diệt 7 thứ lậu nên không còn các 
lầm lỗi.

Lại đày đủ các giới hạnh, 7 pháp thanh tịnh.

Lại được thành tựu 8 công đức của hạnh thiểu dục 
và tri túc.

Lại có thể vượt qua bờ bên kia, và đang siêng năng 
có thể cầu độ, nên gọi là ruộng phúc. Như trong kinh 
nói: Chỉ có thể phát tâm muốn tu thiện pháp còn được 
nhiều lợi ích, huống chi là tu hành. Các hiền thánh nầy 
thường hành thiện pháp nên gọi ruộng phúc. Như trong 
kinh nói: Có người thí chủ nào cúng dường Tì-kheo có 
trì giới, vị ấy nhận cúng dường rồi nhập vô lượng định, 
người thí chủ được phúc vô lượng. Trong chúng có người 
nhập vô lượng Tam-muội, vô tướng Tam-muội, vô động 
Tam-muội có thể khiến thí chủ được quả báo vô lượng, 
nên gọi ruộng phúc.

Lại như trong kinh nói: Ba việc hòa hợp nên được 
phúc lớn. Một là có lòng tin, hai là vật thí, ba là ruộng
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phúcế Với ừong chúng Tăng, người có nhiều công đức, 
đối với người có công đức ấy dễ sinh lòng tin.

Lại nữa, cúng chúng Tăng đủ 9 nhân duyên nên 
được quả báo lớn, và cúng chúng Tăng là vì người thụ 
thanh tịnh nên người thí chắc chắn được thanh tịnh.

Lại cúng thí có 8 tìiứế- Có tâm thanh tịnh ít, vật thí 
cũng ít, thí cho người phá giới. Có tâm thanh tịnh ít, vật 
thí nhiều, thí cho người phá giới. Có tâm thanh tịnh ít, 
vật thí cũng ít, thí cho người giữ giới. Có tâm thanh tịnh 
ít, vật thí nhiều, thí cho người trì giới. Có tâm thanh tịnh 
nhiều, thí 4 thứ vật cũng như vậy. Ở trong chúng Tăng 
cúng thí chắc chắn được thành tựu hoặc 2 hoặc 3. Tất cả 
người thiện đều nhờ chúng Tăng mà tăng thêm công đức, 
nhiên hậu mới tùy ý nguyện hồi hướng Bồ-đềử Và nhờ 
đem vật thí Tăng nầy đều sẽ được quả giải thoát ở trong 
sinh tử quyết không thể hết.

Lại đem thí chúng Tăng đều vì trang nghiêm tâm.

Lại nữa, nếu đối với một vị Tăng sinh lòng tin thanh 
tịnh hoặc có khi có thể hoại, nhưng đối với chúng Tăng 
lòng tin thanh tịnh quyết không hư hoại.

Lại đối với một người sinh lòng ái kính hoặc không 
được rộng, mà đối với chúng Tăng sinh lòng tin kính thì 
tâm được rộng lớn vì cảnh duyên nhiều vô lượng.

Lại nữa, cúng thí vì muốn tất cả người vào Tăng số, 
vì tâm rộng lớn nên được quả báo cũng lớn.

Do các duyên như trên nên các hiền thánh nầy gọi 
là ruộng phúc. Cho nên đáng kính lễ.
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Phẩm 12: Cát tường

Bởi Tam Bảo nầy có công đức đầy đủ nên kinh nói 
đến trước.

Lại nữa, ngôi Tam Bảo nầy với tất cả thế gian là 
điều tốt lành thứ nhất. Như trong kệ Cát tường nói Phật, 
Pháp và chúng Tăng gọi là rất tốt lành.

Lại có các kinh lấy tốt lành làm tăng tuổi thọ muôn 
năm cho người mới học đạo được tiếng tăm đồn khắp, đó 
là ý kiến của người tác kinh, như dùng các chữ A Đà trước 
đầu kinh, đây không phải là tướng tốt lành, sau sẽ nói rộng. 
Nếu người nào muốn cầu điều rất tốt lành thứ nhất chính là 
Tam Bảo. Cho nên phải qui y. Như bài kệ Cát tường nói:

Phật là bậc Đại giác,
Đấng Đạo sư cao tột,
Trong các cõi trời, người,
Đó là rất tổt lành.
Nếu ai đối với Phật,
Vững lòng tin không động,
Vâng giữ giới thanh tịnh,
Đó là rất tốt lành.
Xa lìa người ngu si 
Gần gũi người có trí,
Người đáng kỉnh thì kính,
Đó là rất tốt lành.

Cho nên phải kính lễ Tam Bảo vì rất tốt lành. Tôi 
trước phải nói rõ.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 2)

Phẩm 13: Lập luận

Nay muốn luận giải Phật pháp lợi ích thế gian, vì 
Phật đem tâm đại bi làm lợi ích cho tất cả thế gian nên nói 
pháp nay rộng không biên giới. Như hoặc có người chỉ vì 
dòng họ Bà-la-môn mà nói kinh giải thoát. Phật nói kinh 
đều vì độ thoát 4 phẩm loại chúng sinh cho đến loài súc 
sinh cũng không giới hạn.

Hỏi: Không nên tạo luận để luận giải lời Phật. Sở 
dĩ vì sao? Nếu Phật tự luận thì nên gọi là luận, nếu Phật 
không luận thì người khác không nên luận. Sở dĩ vì sao? 
Vì khó hiểu thấu ý thú của bậc Nhất thiết trí, không biết 
nói việc ấy để làm gì. Nếu không hiểu được ý Phật, mà 
nói ra tức là tự hại. Như trong kinh nói: Có 2 hạng người 
hủy báng Phật, một là vì không tin, ganh ghét nên hủy 
báng, hai là tuy có tin lời Phật nói, nhưng không thể lãnh 
thụ chắc chắc cũng là hủy báng Phật. Dù có chân trí mà 
không hiểu ý Phật, còn không nên luận giải lời Phật nói, 
huống là chưa được chân trí mà muốn tạo luận luận giải 
ý Phật ư? Sở dĩ vì sao? Như trong Kinh Dị Luận, Phật vì 
xúc nên nói việc như vậy. Các Tì-kheo có nhiều luận nghị 
khác nhau đều không đúng ý Phật.
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Lại như trưởng lão Đại Ca-chiên-diên bảo các Tì- 
kheo rằng: Như người đốn cây đại thụ, bỏ hẳn thân gốc, 
mà chỉ lấy cành lá. Các người cũng vậy, bỏ rời Như Lai 
mà hỏi ta ư? Như Đại Ca-chiên-diên trong luận nghị mà 
thí dụ mình như cành lá huống chi người khác làm sao 
hiểu được lời Phật.

Lại Phật hỏi Xá-lợi-phẩt: Thế nào là học nhân? Thế 
nào là số pháp nhân? Ba phen hỏi mà không đáp được.

Lại nữa, Phật là cội gốc của tất cả các pháp, duy 
Phật mới hiểu, các người khác không thể hiểu được.

Lại khi A-nan bạch Phật rằng: Trong đường đắc đạo 
gặp thiện tri thức là được nửa phần lợi ích. Cũng có lý. Sở 
dĩ vì sao? Vì phải nhờ 2 nhân duyên chính kiến mới được 
sinh, một nghe từ người khác, hai tự mình chính niệm. 
Phật bảo A-nan: Chỉ gặp được thiện tri thức, thế là đầy đủ 
lợi ích đắc đạo cho mình rồi.

Lại như Phật nói: Nếu ta vì ông nói pháp, mà người 
ấy không hiểu ý ta nên sinh việc tranh luận. Nay các luận 
sư, mỗi người đều chấp theo ý mình. Hoặc cho quá khứ 
vị lai có pháp, hoặc có người cho là không. Phải biêt các 
luận sư ấy ehấp như vậy là vì không hiểu Như Lai tùy cơ 
thuyết pháp nên sinh tranh luậnễ

Lại như A-nan vì Tam-ma-đề mà nói các thụ đều là 
khổ. Bấy giờ, Phật bảo các Tì-kheo rằng: Các ông xem 
A-nan hãy còn lờ mờ nghĩa ấy.

Lại có các luận sư bảo: A-la-hán nên thụ cúng 
dường trước. Có Tì-kheo không hiêu liên đên hỏi Phạt. 
Phật bảo: Ở trong pháp ta, người xuất gia trước nên thụ
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cúng dường. Việc ăn uống là thường mà còn không biết 
huống chi ý Như Lai nói pháp vi diệu. Vì các lẽ nói trên, 
cho nên không nên tạo luận.

Đáp: Không phải vậy. Sở dĩ vì sao? Vì có nhân 
duyên nên có thể biết ý người khác, như trong kệ nói: Có 
thể biết ý người thuyết giả hướng về nơi nào, cũng biết 
thuyết giả muốn nói việc gì. Có 2 thứ đạo: Thánh đạo và 
Thế gian đạo. vấn đề này sau sẽ nói rộng. Nhờ 2 đạo này 
nên được biết ý thuyết giả.

Lại nữa, trong Kinh Dị Luận Phật cũng vẫn cho 
tạo luận.

Lại như Ca-chiên-diên và các vị đại luận nghị, đã 
lĩnh hội được ý Phật, nên Phật đều khen ngợi.

Lại các Tì-kheo như Ưu-đà-di, Tì-kheo-ni Đàm- 
ma-trần-na đều muốn xin tạo luận Phật pháp. Phật nghe 
liền cho ngay. Bởi Phật pháp thâm diệu, ai hiểu thì tạo mà 
không hiểu thì thôi. Như vậy ngoài ra các câu hỏi, Phật là 
cội gốc các pháp đều lấy đây làm câu trả lời chung.

Lại nữa, cần nên tạo luận. Sở dĩ vì sao? Vì, nếu kinh 
mà có tạo luận thì ý nghĩa dễ hiểu, Pháp Bảo được tồn tại 
ở đời bền lâu.

Lại Phật đã cho tạo luận, như trong kinh nói: Phật 
bảo Tì-kheo tùy ý tạo luận nhưng nên khéo thụ trì. Cho 
nên ửong Tu-đa-la lấy nghĩa mà lập luận, riêng gọi là Dị 
Bộ, cho nên phải tạo luận.

Lại như Phật vì các chúng sinh đáng độ nên nói 
các môn luận nghị thế gian, như bọn Sa-đề không hiểu 
nổi nên tâm họ mê loạn. Nghĩa là bọn Sa-đề Tì-kheo chủ
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trương sinh tử vãng lai thường là một thức. Phật mới nói 
các pháp như vậy. Nếu không luận nghị làm sao giải thích 
được? Bởi các duyên nói trên, nên phải tạo luận.

Phẩm 14: Các môn luận

Luận có 2 môn: 1. Thế giới môn. 2. Đệ nhất nghĩa 
môn. Do thế giới môn nên nói có ngã. Như ữong kinh 
nói: Ta thường tự đề phòng, làm thiện tự được thiện, làm 
ác tự được ác.

Lại trong kinh nói: Tâm thức là thường.

Lại nói: Trọn đêm tu tâm, chết được sinh lên cõi trên.

Lại nói: Tác giả khởi nghiệp, tác giả tự chịu.

Lại nói: Chúng sinh nào đó sinh về nơi nào đó v.v... 
Như vậy đều do thế giới môn mà nói.

Đệ nhất nghĩa môn, là đều nói Không, nói Vô. Như 
trong kinh nói: Trong 5 ấm nầy không có ta và vật sở hữu 
của ta. Tâm như gió như ngọn lửa, sinh diệt từng mỗi 
niệm, tuy có các nghiệp và quả báo của nghiệp, nhưng tác 
giả và thụ giả đều bất khả đắc. Như Phật do nhân duyên 
5 ấm liên tục tiếp nối nên nói có sinh tử.

Lại có 2 thứ luận môn: 1. Thế tục môn. 2. Hiền 
thánh môn. Thế tục môn, là do thế tục nên nói tháng hết. 
Kỳ thật tháng không hết. Như bà mẹ Ma-già-la xưng 
với con dâu là mẹ nhưng kỳ thật không phải mẹ. Như 
trong kinh nói: Lưỡi có khả năng biết vị, nhưng đó là do 
thiệt thức biết vị chứ không phải cái lưỡi biết vị. Như nói



người giáo đâm là người bị khổ. Thực ra đấy cũng là thức 
biết khổ, chứ không phải người thụ khổ. Như người bần 
tiện mà đặt tên là Phú Quý. Phật cũng tùy người mà gọi 
Phú Quý.

Lại Phật gọi ngoại đạo Bà-la-môn cũng gọi Sa-môn.

Lại như các dòng Sát-lợi, Bà-la-môn, Phật cũng tày 
tục gọi họ là tôn quý.

Lại như một đồ vật, tùy theo mỗi nước mà có tên 
gọi khác. Phật cũng tùy theo mà gọi.

Lại như Phật nói: Đây là lần chót ta thấy thành Tỳ- 
da-ly. Những lời nói như vậy đều tùy theo thế tục mà nói 
gọi là Thể tục môn.

Hiền thánh môn, là như trong kinh nói: Do nhân 
duyên sinh thức, mắt v.vể.. các căn giống như biển cả.

Lại như kinh nói: Chi có ấm, giới và nhập các duyên 
hòa hợp, chứ không có tác giả và thụ giả.

Lại nói tất cả khổ. Như trong kinh nói: Người đời 
nói vui, thánh nhân nói khổ. Trái lại thánh nhân nói khổ, 
người đời nói vui.

Lại có thuyết, nói không, vô tướng gọi là Hiền 
thánh môn. Và còn có Ba thời luận môn là nếu trong điều 
này nói là sắc, nếu sắc đã từng có, sẽ có, nay có, đều gọi 
là sắc. Thức cũng như vậy, nếu thức đã từng biết, sẽ biết, 
nay biết, đều gọi là thóc. Các điều như trên, đều gọi là Ba 
thời luận môn.

Lại nữa, hoặc có luận môn, là nếu có xúc chắc chắn 
do 6 nhập, chứ không phải tất cả 6 nhập đều làm nhân cho
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XÚC. Nếu CÓ á i c h ắ c  chắn do nơi thụ, không p h ả i  t ấ t  cả 
thụ đều làm nhân cho ái. Hoặc nói nhân đầy đủ, như xúc 
là nhân duyên cho thụ. Hoặc nói nhân không đầy đủ, như 
thụ làm nhân duyên cho ái mà không vô minh. Hoặc có dị 
thuyết, như trong kinh nói: Tâm hoan hỷ thì thân khoan 
khoái. Tam thiền không hỷ, thân cũng có khoan khoái.

Lại nói khoan khoái là thụ lạc. Tứ thiền có khoan 
khoái mà không có thụ lạc. Đó gọi là dị thuyếtế

Lại có thông suốt và bế tắc 2 thứ luận môn. Như 
trong kinh nói: Nếu có người khởi hành đi đến tháp để 
cúng dường, giữa đường bị chết, liền được sinh lên trời. 
Đó gọi là thông suốt.

Lại kinh khác nói: Người gây nghịch tội không 
được sinh lên trời. Đó gọi là bế tắc.

Lại trong kinh nói: Người thụ các thứ dục không 
điều ác nào không gây. Đó gọi là thông suốt. Bậc Tu-đà- 
hoàn tuy còn thụ các thứ dục, mà không hay gây nghiệp 
nhân đọa ác đạo. Đó gọi là bế tắc.

Lại trong kinh nói: Do mắt duyên sắc mới sinh nhãn 
thức. Đó gọi là thông. Nếu vậy thì nên duyên tất cả sắc 
đều sinh nhãn thức, nhưng không phải vậy.

Lại trong kinh nói: Do tai duyên tiếng sinh nhĩ thức, 
mà không sinh nhãn thức. Đó gọi là tắc.

Lại nữa, đã nói thông, tắc đều có đạo lý không hoại 
pháp tướng.

Lại có 2 thứ luận môn: Một quyết định, hai không 
quyết định. Quyết định là như nói Phật bậc Nhất thiết trí.
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Lời Phật nói ra gọi là chân diệu pháp. Chúng đệ tử của 
Phật gọi là người chính hạnh.

Lại nói tất cả pháp hữu vi v.v... đều vô thường, khổ, 
không, vô ngã, tịch diệt, Niết-bàn. Các pháp môn như 
thế thì gọi là quyết định. Không quyết định, là như nói ai 
chết cũng đều sinh. Thế là bất định; vì có ái thì sinh, hết 
ái thì diệt.

Lại trong kinh nói: Nếu được tâm định đều sinh 
thật trí. Đây cũng bất định, vì thánh nhân được định có 
thể sinh thật trí mà ngoại đạo được định thì không thể 
sinh tríể

Lại như kinh nói cầu gì đều được. Đấy cũng bất định. 
Hoặc được hoặc không được. Như nói 6 nhập chắc chắn có 
thể sinh xúc, cũng là bất định. Hoặc khi có sinh hoặc khi 
không sinh. Các điều như thế gọi là Bất định môn.

Lại như hữu vi không phải luận môn. Như nói hoa 
thơm cỏ lạ không xông nghịch gió.

Lại nói hoa Câu-tì-la có thể nghịch gió nghe mùi, 
vì là hoa người nên nói nghich gió không nghe, vì là hoa 
trời nên nói xông nghịch gió.

Lại nói có 3 sự cảm thụ là cảm thụ khổ, cảm thụ vui 
và cảm thụ không khổ không vui.

Lại các kinh khác nói có bao nhiêu cảm thụ đều là 
khổ. Có 3 thứ khổ là Khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ. Vì 
nghĩa nầy nên mới nói có bao nhiêu thụ tất cả đều khổ.

Lại nói khổ này có 3 thứ là mới, cũ, vừa. Thụ mới 
thì vui, lâu chán thì khổ, vừa thì không khổ không vui.
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Lại nói vì người đã đắc đạo nên gọi là đạo nhân, 
người chưa đắc đạo cũng gọi là đạo nhân. Có những nhân 
nương nhau như vậy mà được tên gọi.

Lại còn có Cận luận môn, như Phật bảo Tì-kheo: 
Ông dứt hý luận thì được Nê-hoàn. Tuy chưa được liền, 
nhưng vì gần được nên cũng gọi là được.

Lại có Đồng tướng luận môn, như nói một việc mà 
các việc khác đồng nhau, đều gọi là đã nói.

Lại như Phật nói tâm là nhẹ nhàng tức là đã nói các 
tâm số pháp khác.

Lại có Tùng đa luận môn, như Phật nói: Nếu người 
không biết tướng sinh diệt của 2 thứ kiến chấp, người ấy còn 
gọi đều cỏ tham dục, nếu ai biết được thì gọi được ly dục. 
Người Tu-đà-hoàn cũng biết tướng sinh diệt của 2 kiến mà 
còn tham dục, nhưng bởi là người biết được phần nhiều là 
người ly dục.

Lại nữa, có thứ luận môn trong nhân nói quả, như 
nói thí thực là cho 5 việc: Mạng sống, sắc đẹp, sức mạnh, 
niềm vui và biện tài. Kỳ thật không cho mạng sống v.v... 
5 việc kia chỉ cho cái nhân.

Lại như nói ăn tiền. Tiền không thể ăn được, chỉ nhờ 
tiền mà được cái ăn, nên gọi là ăn tiền đó thôi.

Lại như kinh nói: Nữ nhân cấu uế. Kỳ thật không 
phải cấu uế, bởi tham đắm các cấu uế phiền não, do đó 
mà gọi cấu uế.

Lại nói 5 trần là dục, mà thật không phải dục; vì nó 
hay sinh dục, mới gọi nó là dục.
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Lại nhân duyên vui, gọi là vui. Như nói lấy pháp tập 
hợp người, người này là vui.

Lại nhân duyên khổ, gọi đó là khổ, như nói ở chung 
với người ngu, gọi đó là khổề Như nói quá khổ quá vui.

Lại nói mạng sống là nhờ vật mạng, như trong kệ 
nói: Của tư sinh đều là ngoại vật của mạng sống, như 
cướp vật của người, gọi là cướp mạng.

Lại nói lậu nhân gọi là lậu, như Kinh Thất Lậu nói: 
Trong đây 2 thứ là thật lậu, ngoải ra 5 thứ kia là nhân 
duyên cho lậu mà thôi.

Lại trong quả nói nhân, là như Phật nói: Ta phải 
chịu nghiệp đời trước. Nghĩa là lãnh lấy nghiệp quả. Như 
thế có rất nhiều luận môn đều cần phải biết hết.

Phẩm 15: Khen ngợi

Nên học luận nầy. Sở dĩ vì sao? Vì học tập luận nầy 
được pháp của người trí. Như trong kinh nói: Đời có 2 
hạng người, một là người trí, hai là người ngu. Nếu không 
khéo phân biệt các pháp ấm, giới, các thứ nhập, 12 nhân 
duyên và nhân quả gọi là người ngu. Nếu khéo phân biệt 
được các pháp ấm, giới nhập thì gọi là người trí. Nay trong 
luận nầy chính là phân biệt giải rõ các pháp ấm, giới, nhập, 
cho nên nhờ luận nầy nên không gọi là phàm phu.

Lại có 2 hạng người: một là phàm phu, hai là không 
phải phàm phu. Như nói tuy cạo râu tóc, mặc pháp phục, 
thụ oai nghi Phật, mà còn cách xa Phật pháp là vì không
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thành tựu các căn như tín v.v... Nếu người có thể thành 
tựu các căn như tín v.v. ỗ. tuy là cư sĩ tại gia mà không gọi 
là phàm phu. Như trong kinh nói: Có 4 hạng ngườiỗ Có 
người vào Tăng oai nghi mà không vào Tăng số, có người 
ở trong Tăng số mà không có Tăng oai nghi, có người vào 
Tăng oai nghi và vào Tăng số, có người không có Tăng 
oai nghi, cũng không phải Tăng sô. Hạng đâu gọi là xuât 
gia phàm phu, hạng tiếp theo gọi là tại gia thánh nhân, 
hạng thứ 3 gọi là xuất gia thánh nhân, hạng thứ tư gọi 
là tại gia phàm phu. Do đó mới biết lìa các căn tín v.v... 
thì không vào Tăng số. Cho nên phải vì các căn tín v.v... 
siêng tu tinh tiến. Muốn được tín v.v... các căn cần phải 
đối với Phật pháp nghe học lãnh thụ đọc tụng như thuyết 
tu hành. Cho nên cần phải học tập luận Phật pháp nầy.

Lại nữa, từ luận nầy được 2 thứ lợi là tự lợi, lợi tha. 
Như trong kinh nói: Có 4 hạng người là có người tự lợi 
không lợi tha, có người lợi tha không hay tự lợi, có người 
lợi cả hai, có người không lợi cả hai. Nếu có thể tự đầy đủ 
các công đức giới mà không thể làm cho người trụ trong 
giới, đều gọi là tự lợi. Như vậy 4 hạng, nếu người tuy có 
khả năng tự lợi lại làm cho người khác tu bố thí v.v... 
được quả báo lớn, cũng gọi là lợi tha. Trong đây ý Phật 
không nói lợi nầy. Nếu người chỉ vì người khác nói pháp 
thì gọi là lợi tha. Người ấy tuy không tự tùy pháp hành, 
nhưng vì người nói pháp nên mình cũng được lợi. Như 
trong kinh nói: Vì người nói pháp được 5 thứ lợi. Trong 
đây ý Phật cũng không nói lợi nầy. Trong nầy chỉ nói lợi 
đệ nhất cao tột, nghĩa là như thuyết tu hành sẽ được hêt 
các thứ lậu. Cho nên nói pháp có thể làm lợi cho người
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khác. Vì là gồm lợi, nên gọi là hon cả trong mọi người, 
như vị đề hồ so với các vị khác.

Lại nữa, người nầy đang ở chỗ sáng, sau cũng vào 
chỗ sáng. Chúng sinh trong thế gian, phần nhiều từ chỗ 
tối, vào chỗ tối. Nếu tu chút ít Phật pháp, người nầy cũng 
có thể từ tối vào sáng. Sở dĩ vì sao? Vì tu bố thí được lợi 
không bằng lợi nghe Phật pháp. Nếu được nghe chút ít lời 
Phật nói có thể được đạt tuệ, phá các suy não, được lợi 
ích vô lượng. Như trong kinh nói: Có 4 hạng người, có 
người từ tối vào tối; có người từ tối vào sáng; có người từ 
sáng vào sáng; có người từ sáng vào tối.

Lại có 4 hạng người, có người thuận dòng; có 
người nghịch dòng; có người trụ giữa dòng; và có người 
được qua khỏi dòng. Nếu người nhất tâm nghe Phật pháp, 
người ấy liền trừ được 5 thứ ngăn che, tu 7 thứ giác ý. 
Cho nên người nầy ngăn được dòng sinh tử, gọi là nghịch 
dòng, cũng gọi là trụ, cũng được gọi là qua khỏi dòng.

Lại có 4 hạng người, có người chìm luôn, có người 
tạm ngoi đầu lên rồi chìm lại, có người được ngoi lên 
xem, và có người được vượt qua. Nếu không thể sinh các 
công đức đức tùy thuận Nê-hoàn như tín v.v... thì gọi là 
chìm luôn. Hoặc sinh các công đức thế gian như tín v.v... 
mà không thể bền chắc, vừa sinh liền lại lui mất, gọi là 
tạm ngoi lên liền chìm, sinh khởi các công đức tùy thuận 
Nê-hoàn như tín v.v... và phân biệt thiện ác, gọi là ngoi 
đầu lên xem, và đầy đủ tu tập các công đức tùy thuận 
Nê-hoàn như tín v.v... thì gọi là người được vượt qua. 
Nếu người có thể hiểu chính nghĩa Phật pháp, hoàn toàn 
không chìm mất, giả sử có tạm thời thoái lui cũng không
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mất vĩnh viễn, là vì người nầy gọi là người tu công đức. 
Nếu người không tu thân giới tâm tuệ dù làm ác nghiệp ít 
cũng bị đọa ác đạo. Nếu người có tu tập thân giới tâm tuệ, 
dầu gây nhiều ác, vẫn không vào ác đạo. Người tu thân, 
nhờ văn tuệ mà tu thân thụ tâm pháp. Vì tu thân nên dần 
dần có thể sinh các phẩm giới, định, tuệ, có thể diệt các 
nghiệp. Vì các nghiệp diệt nên sinh tò cũng diệt theo.

Lại như trong kinh nói có 4 hạng người: Có hạng 
kết sử nhạy bén mà không sâu. Có hạng sâu mà không 
nhạy bén. Có hạng cũng sâu cũng nhạy bén và có hạng 
không sâu không nhạy bén. Hạng đầu tiên gọi là có tăng 
thượng kết, vì thường thường đến. Hạng kế gọi là nhuyễn 
trung kết, thường đến ở tại tâm. Hạng 3 gọi là như tăng 
thượng kết, thường đến ở tại tâm. Hạng 4 gọi là như 
nhuyễn trung kết thỉnh thoảng mới đếnẵ

Nếu người được nghe chính luận Phật pháp, thì dứt 
được 2 thứ kết sâu mà nhạy bén và hiểu rõ chính nghĩa 
Phật pháp thì không những không não hại mình mà cũng 
không não hại người khác nữa. Ngoại đạo giữ giới tức là 
tự não hại thân, nếu lạc vào tà kiến tức hại người khác 
nữa, vì cho rằng không có tội phúc nghiệp nhân quả báo 
gì cả. Nếu tu bố thí thì cũng hại mình hại người, như 
trong các miếu thờ trời, sát hại biết bao nhiêu bò dê. Neu 
hiểu được nghĩa Phật pháp thì được lợi ích là không hại 
mình và không hại người khác, như người được thiền 
định tu hanh từ bi. Cho nên cần phải học tập luận Phật 
pháp nầy.

Lại như người học luận nầy, là có thể cùng trao 
đổi, vì đã hiểu đúng nghĩa. Như trong kinh nói: Neu
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khi luận nghị, cần phân biệt là nên cùng nghị luận hay 
không nên cùng nghị luận. Nếu người không trụ trong 
pháp của người trí, không trụ trong xứ phi xứ, hoặc 
không trụ trong phân biệt và không trụ trong đạo thì 
những người ấy đều gọi không nên cùng nghị luận. Nếu 
trái lại các thứ trên gọi là có thể cùng nghị luận. Không 
trụ trong pháp của người trí, là luận giả lấy chính trí tuệ 
khéo giải nghĩa thú, nhiên hậu mới chấp dụng. Người ấy 
không biết thì không chấp. Như các phái Ni-kiền tử tự 
nói: Thầy ta là người đáng tin. Nhưng đó chỉ theo lời nói 
suông mà thôi. Không trụ xứ phi xứ, là không trụ trong 
dụng nhân. Các ngoại đạo đối với 2 thứ nhân là nhân 
chung và nhân khác. Nếu có người hỏi nhân chung, thì 
họ lấy nhân khác đáp. Hoặc có người hỏi nhân khác, 
thì lại lấy nhân chung đáp. Thế là không trụ trong 2 thứ 
nhân như vậy. Không trụ trong phân biệt, là không trụ 
trong thí dụ. Không trụ trong đạo là không trụ đạo luận 
nghị. Như nói luận giả đừng thốt ra ỉời thô ác, đừng bỏ 
nghĩa tông, chỉ nên nói lời phương tiện thiệt lợi khuyến 
dụ khiến người tỏ ngộ tự tâm vui mừng gọi là Thánh 
ngữ pháp. Trong đây nếu luận giả là người hiểu biết 
chính nghĩa Phật pháp mới nên cùng luận, ngoải ra đều 
không phải.

Lại có người không nên cùng nghị luận. Có lối nên 
dùng quyết định để đáp câu hỏi thì lấy bất định đáp, nên 
dùng phân biệt đáp câu hỏi thì lấy bất phân biệt đáp, nên 
chất vấn lại để đáp câu hỏi thì không chất vấn lại mà đáp, 
nên bỏ không đáp câu hỏi mà đáp chứ không bỏ. Trái lại 
với các thứ trên thì gọi là nên cùng nghị luận.



78 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Nên định đáp câu hỏi, là duy có một nhân. Như 
Phật Thế Tôn người đời không sánh bằng. Cứ như đây 
mà suy rộng ra.

Nên phân biệt đáp câu hỏi, là lại có các nhân duyên 
như chết rồi lại nối tiếp nhau.

Nên chất vấn lại đáp câu hỏi, là như có người hỏi 
mình, mình hỏi lại bắt người ấy đápể

Nên bỏ không đáp câu hỏi, là như pháp không có 
thật thể, chỉ có giả danh. Nếu hỏi pháp này là một hay 
là khác, là thường hay là vô thường v.v..., đó là nghĩa 
không đáp, vì duy có người nào hiểu Phật pháp mới 
có thể biết được. Cho nên phải cần học tập luận Phật 
pháp nay.

Lại có 3 hạng người: chính định, tà định và bất định. 
Người chính định quyết vào Nê-hoàn, người tà định quyết 
không vào Nê-hoàn, ngoài ra gọi là bất định. Nếu người 
có thể hiểu nghĩa Phật pháp, thì quyết vào chính định.

Lại có 4 hạng người: thuần tội, nhiều tội, ít tội và 
không tội. Thuần tội là như người chỉ có bất thiện mà 
không có một pháp thiện, nhiều tội là nhiều ác ít thiện, 
ít tội là nhiều thiện ít ác, và không tội là chỉ có thiện 
pháp mà không có bất thiện. Nấu người nào có thể hiểu 
chính nghĩa Phật pháp quyết được vào 2 hạng ít tội và 
không tội.

Lại nữa, nếu người hiểu nghĩa Phật pháp thì chịu 
khổ có hạn, vì quyết sẽ được đến Niết-bàn.
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Phẩm 16: Bốn pháp

Lại nữa, nếu học tập luận nầy được thượng nhiếp 
pháp. Như trong kinh nói: Có 4 nhiếp pháp là bố thí, ái 
ngữ, lợi hành và đồng lợi. Bố thí là áo cơm các vật, đem 
các vật nầy bố thí để thâu nhiếp chúng sinh, nhưng vẫn 
bại hoại. Ái ngữ là tùy theo ý mà nói, mà cũng có lỗi vì thủ 
lấy ý người kia. Lợi hành là mình cầu lợi vì người khác, 
như có cơ hội giúp người thành sự, cũng bị hư hoại. Đồng 
lợi là như đi chung một thuyền, buồn vui cùng nhau, cũng 
hoặc có khi hoại. Nếu người đem pháp mà bố thí, mà ái 
ngữ, mà lợi hành và đồng lợi để nhiếp hóa chúng sinh thì 
không thể hư hoại, vì đem pháp mà nhiếp hóa là học tập 
luận nầy.

Lại nữa, học tập luận này sẽ được chỗ y chỉ cao. 
Như trong kinh nói: Y theo pháp không y theo người. 
Có người tuy nói: Tôi theo Phật nghe pháp, hoặc theo 
Tì-kheo nhiều tri thức mà nghe, hoặc theo nghe hai ba 
Tì-kheo, hoặc nghe trong đại chúng, hoặc ở bên các Đại 
đức tôn túc mà được nghe. Không nên tin những người 
nay mà liền lãnh thụ những lời nói của họ. Nếu lời nói 
của họ ăn nhập trong Tu-đa-la, không trái pháp tướng, 
tùy thuận Tì-ni nhiên hậu mới nên lãnh thụ. Nói ăn nhập 
trong Tu-đa-la là đúng vào trong liễu nghĩa khế kinh. Liễu 
nghĩa khê kinh là nghĩa lý không trái với pháp tướng. 
Pháp tướng là tùy thuận Tì-ni. Tì-ni gọi là Diệt. Như quán 
pháp hữu vi là Thường, là Lạc, là Ngã, là Tịnh thì không 
diệt được tham sân si v.v.. ế Nếu quán pháp hữu vi là vô 
thường, khổ, không vô ngã thì diệt được tham VỂV.... Biết
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được vô thường v.v... gọi là biết pháp tướng. Cho nên y 
pháp không nên y người. Như nói y pháp thì đã gồm hết 
tất cả pháp. Cho nên tiếp theo nói y kinh liễu nghĩa chứ 
không y kinh không liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa tức là đệ 
tam y nghĩa là y nơi nghĩa, không y nơi lời nói. Nếu lòi 
nghĩa nầy ăn nhập trong Tu-đa-la, không trái với pháp 
tướng, tùy thuận Tì-ni, ấy là y chỉ. Y trí bất y thức, nói 
thức là biết sắc v.v... các pháp. Như trong kinh nói: Có thể 
biết nên thức trí là thông đạt thật pháp. Như trong kinh 
nói: Như thật biết sắc, thụ, tưởng, hành và thức cho nên 
nói là trí. Như thật tức là không. Cho nên thức có chỗ sở 
đắc, vì thế không nên y. Nếu y nơi trí, tức là y nơi không. 
Muốn thông đạt pháp thượng y chỉ đây, nên cần phải học 
tập luận nầy.

Lại như trong kinh nói: Trời, người có 4 điều có thể 
tăng trưởng thiện pháp: 1. Ở chỗ thiệnế 2. Y người thiện. 3. 
Tự phát chính nguyện. 4. Đời trước đã trồng thiện căn. ơ  
chỗ thiện là ở giữa nước, được xa lìa 5 nạn. Y người thiện 
là sinh được gặp Phật ra đời. Đời trước đã trồng thiện căn là 
không bị điếc, câm và các tật khác. Tự phát chính nguyện 
là chính kiến. Nhờ theo học nghe Phật pháp mà sinh chính 
kiến. Cho nên cần phải học tập chính luận Phật pháp nầy.

Lại nữa, người nào tụng tập luận nầy, trong tuổi 
thọ được lợi ích lớn và kiên cố. Như trong kinh nói: Có
4 kiên pháp: Thuyết kiên, định kiên, kiến kiên, giải thoát 
kiên. Thuyết kiên là như nói tất cả pháp hữu vi đều là 
vô thường, khổ, tất cả vô ngã, tịch diệt Nê-hoàn thì gọi 
là thuyết kiên, đây là văn tuệ đầy đủ. Nhờ đây mà được 
định, đây là tư tuệ đầy đủ.
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Lại nhờ định nầy mới quán pháp hữu vi là vô 
thường, khổ v.v... mới được chính kiến, gọi là tu tuệ đầy 
đủ. Được quả của 3 tuệ thì gọi là giải thoát kiên.

Lại như được học nghe chính luận Phật pháp thì 
được lợi lớn. Như trong kinh nói 4 pháp lợi ích lớn là gàn 
gũi người thiện, lắng nghe chính pháp, tự chính nghĩ nhớ, 
tày thuận pháp hành. Nếu gần người thiện thì được nghe 
chính pháp, vì chính pháp ấy ở nơi người thiện. Nghe 
chính pháp rồi thì sinh chính niệm. Đem vô thường v.v... 
chính quán các pháp. Nhờ chính quán nầy, có thể tùy 
pháp hành, tức được kiến giải vô lậu.

Lại được nghe luận nầy thì đủ 4 thứ đức xứ là tuệ đức 
xứ, thật đức xứ, xả đức xứ, tịch diệt đức xứ. Nghe pháp 
sinh tuệ là tuệ đức xứ. Nhờ trí tuệ nầy thấy được chân đế 
không, là thật đức xứ. Vì thấy chân không, nên được lìa 
phiền não là xả đức xứ. Vì hết phiền não tâm được tịch diệt 
là tịch diệt đức xứ.

Lại nữa người được nghe chính luận Phật pháp thì 
trồng được 4 thứ thiện căn tùy thuận Nê-hoàn đó là noãn 
pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, và thế gian đệ nhất pháp. Vì 
khi đem vô thường v.v... các hạnh quán 5 ấm sinh tùy thuận 
Nê-hoàn là hạ noãn thiện căn, có thể khiến tâm nóng nên 
gọi là noãn pháp. Noãn pháp tăng trưởng thành trung thiện 
căn gọi là đảnh pháp. Đảnh pháp tăng trưởng thành thượng 
thiện căn gọi là nhẫn pháp. Nhẫn pháp tăng trưởng thành 
thượng thượng thiện căn gọi là thế gian đệ nhất pháp.

Lại có 4 thứ thiện căn là thoái phần, trụ phần, tăng 
phần và đạt phần. Lìa các thiền định mà lễ kính đọc tụng,
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các thiện căn nầy gọi là thoái phần. Được các thiện căn 
thiền định, gọi là trụ phần. Từ nghe nghĩ v.v... sinh các 
thiện căn gọi là tăng phần. Vô-lậu thiện căn, gọi là đạt 
phần. Nếu được nghe Phật pháp thì hẳn lìa thoái phần được 
3 phần thiện căn sau.

Phẩm 17: Bốn đế

Nếu người được nghe nghĩa Phật pháp thì có thể 
biết phân biệt rõ 4 đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo 
đế. Khổ đế là 3 cõi. Cõi Dục là từ địa ngục A-tì đến cõi 
Tha Hóa Tự Tại. Cõi sắc là từ cõi Phạm Thế đến cõi trời 
A-ca-ni-tra. Cõi Vô sắc là 4 Vô sắc.

Lại có 4 sắc xứ là sắc, thụ, tưởng, hành. Các ngoại 
đạo hoặc cho thức nương nơi Thần mà tồn tạiỗ Do đó nên 
Phật nói thức nương 4 chỗ này.

Lại có 4 loài sinh là loài sinh trứng, sinh thai, sinh 
do ẩm ướt, sinh do biến hóa. Tất cả trời và địa ngục là hóa 
sinh. Ngạ quỷ thuộc 2 thứ là thai sinh và hóa sinh. Ngoải 
ra gồm đủ 4.

Lại có 4 cách ăn gọi là đoàn thực, xúc thực, ý tư 
thực, thức thực. Đoàn thực là hoặc thô hoặc tế, như cơm 
v.v... là thô, dầu mỡ hương khí và các thứ uống là tế. Xúc 
thực là lạnh, nóng, gió V.V.... Ý tư thực là hoặc có người 
nhờ nghĩ muốn mà mạng được sống. Thức thực là thân 
trung ấm và địa ngục, vì các chúng sinh nầy không có 
thân sắc chất; những người vào diệt tận định, tuy không 
hiện thức, mà thửc vẫn tồn tại nên cũng gọi là thức thực.
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Lại có 6 đạo. Thượng tội là địa-ngục. Trung tội là 
súc sinh. Hạ tội là ngạ quỉ. Thượng thiện là thiên đạo; 
trung thiện là nhân đạo, hạ thiện là A-tu-la đạo.

Lại có 6 thứ, là địa, thủy, hỏa, phong, không và 
thức. Bốn đại bao vây nhau trống không, có thức nương 
ở trong đó, thường gọi là người.

Lại có 6 xúc nhập, là mắt v.vỗ.. 6 căn cùng với thức 
hòa hợp, gọi là xúc nhập.

Lại có 7 chỗ của thức. Trong đó vì sức điên đảo nên 
thức ham thích trụ ở đó.

Lại thế gian có 8 pháp là lợi, suy, xưng, cơ, hủy, dự, 
khổ và lạc. Người thế gian chắc chắn phải chịu các điều 
này nên gọi là thế pháp. Còn có 9 chỗ chúng sinh ở. Chúng 
sinh đều bởi sức điên đảo cho nên có thể ở nơi đây.

Lại có 5 thứ để phân biệt các pháp, là 5 ấm, 12 nhập, 
18 giới, 12 nhân duyên và 22 cănề Năm ấm là nhãn sắc 
là sắc ấm. Nương đây sinh thức có thể thủ tiền sắc gọi là 
thức ấm. Ngay khi tâm sinh nghĩ tưởng nam, nữ người oán 
người thân đều gọi là tưởng ấm. Nếu phân biệt biết oán 
thân hay người không phải oán thân, rồi sinh 3 thứ thụ gọi 
là thụ ấm. Trong 3 thứ thụ này sinh 3 thứ phiền não gọi là 
hành ấm. Bởi điều này mà sinh 3 thứ phiền não gọi là hành 
ấm. Bởi điều này mà sinh khởi nhân duyên thụ thân gọi là
5 thụ âm. Do 4 duyên thức mói được sinh, là nhân duyên, 
thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên. Lấy 
nghiệp làm nhân duyên, thức là thứ đệ duyên. Do thức thứ 
lớp sinh thức nên sắc là duyên duyên, nhãn là tăng thượng 
duyên. Trong đây thức do 2 nhân duyên sinh, như nhãn sắc
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cho đến ý pháp gọi là 12 nhập. Trong đây thêm thức gọi là 
18 giới, nghĩa là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới v.v...

Ấm nầy và các pháp làm sao sinh được?

Ở trong 12 nên gọi là 12 nhân duyên. Trong đây vô 
minh là phiền não, hành là nghiệp. Nhân 2 điều này thứ 
lớp sinh thức, danh sắc, 6 nhập, xúc, thụ, ái, thủ, 2 pháp 
gọi là phiền não. Còn hữu gọi là nghiệp. Lúc ban đâu lãnh 
thụ thân thức trong đời vị lai, gọi đó là sinh, ngoài ra gọi 
là lão tửỗ Mười hai nhân duyên nầy hiển thị có quá khứ vị 
lai và hiện tại. Nhưng vì các duyên nương nhau sinh khởi 
nên không có ngã.

Lại vì sinh tử vãng lai hoàn diệt nên nói có 22 căn. 
Tất cả chúng sinh, khi ban đầu thụ thân lấy thức làm gốc. 
Thức nầy có 6 thứ. Từ nhãn v.v... sinh nên gọi là 6 căn, 
như nhãn căn cho đến ý căn. Có thể sinh 6 thức nên gọi là
6 căn. Có thể phân biệt tướng nam nữ nên gọi là nam căn 
nữ căn. Có người cho đó là phần ít của thân căn. Sáu căn 
này hoặc gọi là 6 nhập. Do 6 thứ nây sinh 6 thứ thức nên 
gọi là thọ mạngế Sở dĩ vì sao? Là 6 nhập, 6 thức nầy được 
liên tục sinh nên gọi là thọ mạng. Dứt sự liên tục này gọi 
là chết. Cho nên Điều này gọi đó là thọ mạng.

Trong đây những gì làm căn? Đó gọi là nghiệp. Vì do 
nghiệp nên 6 nhập 6 thức mới được liên tục sinh. Ở trong 
thọ mạng nầy nghiệp gọi là mạng cănễ Nghiệp nây từ các 
thứ lãnh thụ sinh. Các thứ thụ tức là lạc v.v... 5 căn. Do 5 
căn nầy sinh tham ái v.v... tất cả phiên não và thân, khâu 
nghiệp. Nghiệp nhân duyên nầy lại chịu lấy sinh tử, ấy là 
pháp cấu uế, có thể khiến nhân duyên sinh tử nối nhau.
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Vậy lấy nhân duyên gì có thể sinh tịnh pháp?

Chắc chắn phải do tín V.V.... Tín v.v... 4 pháp nhân 
duyên thành tuệ. Tuệ có 3 là chưa biết, muốn biết, đã biết. 
Như khi tu tập hay ra làm việc gì, căn này đều là sai biệt 
của trí tuệ. Phật lấy sinh tử, vãng lai, hoàn diệt, cấu tịnh 
nên nói có 22 căn. Các pháp như vậy đều thuộc về khổ 
đế. Người nào có thể biết đây thì gọi khéo biết khổ đế.

Tập đế là nghiệp và phiền não. về nghiệp, sẽ nói 
trong Phẩm nghiệp. Phiền não cũng sẽ nói trong Phẩm 
phiền não. Các nghiệp phiền não là nhân duyên của thân 
sau, nên gọi là tập đế.

Diệt đế là cũng sẽ nói rộng hơn trong nhóm diệt đế, 
là giả danh tâm, pháp tâm, không tâm. Diệt 3 thứ tâm này 
nên gọi là diệt đế.

Đạo đê là 37 phẩm trợ Bồ-đề pháp, là 4 niệm xứ, 4 
chính cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 Bồ-đề phần, và 8 
Thánh đạo phần.

Bốn niệm xứ, là thân, thụ, tâm, pháp. Trong chính 
an niệm và từ niệm sinh tuệ, quán thân vô thường v.v... 
rồi an trụ trong cảnh duyên, gọi là thân niệm xứ. Do niệm 
và tuệ nầy lần lượt tăng thêm có thể phân biệt để lãnh thụ, 
gọi là thụ niệm xứ. Và càng tăng thêm tâm thanh tịnh có 
thể phân biệt, gọi là tâm niệm xứ. Có thể đem chính hành 
phân biệt các pháp, gọi là pháp niệm xứ.

Bốn chính cần, là nếu ác pháp bất thiện đã sinh, 
thây có tội lỗi, vì để dứt trừ nên mới sinh muốn siêng có 
thể tinh tiến. Đoạn phương tiện gọi là tri kiến. Do ác pháp 
bất thiện chưa sinh. Vì để không sinh nên mới sinh muốn
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siêng năng tinh tiến. Để không sinh phương tiện tức là 
tri kiến. Do thiện pháp chưa sinh, vì muốn sinh mới sinh 
siêng năng tinh tiến. Sinh phương tiện tức là tri kiến. Do 
thiện pháp đã sinh, vì để tăng trưởng nên muốn siêng 
năng tinh tiến. Vì 3 lực thượng, trung, hạ phương tiện thứ 
lớp và bất thoái chuyển.

Bốn như ý túc, là muốn thành tựu diệu hạnh Tam- 
muội, nên tu như ý phần. Vì muốn sinh Tam-muội, gọi là 
dục Tam-muội. Muổn tinh tiến, tín, hỷ, ức niệm, an tuệ, 
tư xả, hết v.v... các diệu pháp nầy cộng thành, gọi là diệu 
hạnh thành tựu. Công đức tăng trưởng nên gọi là như ý 
túc. Vì muốn tăng trưởng nên gọi là tinh tiên. Đó gọi là 
thứ 2. Có hành giả muốn cỏ tinh tiến nên mới tu tập định 
tuệ. Được tâm Tam-muội, tức là định. Tư duy Tam-muội 
tức gọi là tuệ.

Năm căn, là nghe pháp sinh lòng tin, gọi là tín căn. 
Tin rồi vì muốn dứt cấu pháp để chứng tịnh pháp nên mơi 
siêng năng phát khởi tinh tiến, gọi là tinh tiến căn. Tu 4 
niệm xứ, gọi là niệm căn. Nhờ niệm căn thành Tam-muội, 
gọi là định căn. Nhờ định sinh tuệ, gọi là tuệ căn. Năm 
căn nầy tăng trưởng có sức mạnh, gọi là 5 lực.

Tám thánh đạo phần, là từ nghe sinh tuệ có thể tin
5 ấm là vô thường, khổ v.v... gọi là chính kiến. Tuệ này 
hoặc từ suy nghĩ mà sinh, gọi là chính tư duy. Do chính 
tư duy dứt các pháp bât thiện, tu tập các thiẹn phap, phat 
sinh hạnh tinh tiến, gọi là chính tinh tiến. Từ đây mới 
lần lượt đi xuất gia, thụ giới được 3 thứ đạo phần là 
chính ngữ, chính nghiệp và chính mạng. Nhờ chính giới
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nầy làm thành niệm xứ và các thứ thiền định. Nhân nhờ 
niệm định nầy được trí như thật gọi là 8 Thánh đạo phần. 
Theo thứ lớp là như vậy. Và trong 8 Thánh đạo phần, 
giới phải đứng đầu. Sở dĩ vì sao? Vì nghĩa trong phẩm 
giới định tuệ là thứ lớp như vậy. Chính niệm, chính định, 
gọi là định phẩm. Tinh tiến thường đi khắp tất cả chỗ. 
Tuệ phẩm là cận đạo nên sẽ nói sau. Tuệ này có 2 thứ, 
hoặc thô hoặc diệu. Thô là văn tuệ tư tuệ, gọi là chính tư 
duy. Diệu là tu tuệ tức là vào trong các pháp noãn đảnh. 
Có thể phá giả danh và pháp 5 ấm, gọi là chính kiến. Do 
chính kiến này mà thẩy 5 ấm diệt, gọi là sơ nhập đạo. 
Từ đây tiếp được 7 pháp Bồ-đề phần. Niệm Bồ-đề phần 
là người học nếu mất niệm thì khởi phiền não nên phải 
buộc niệm ở chỗ thiện. Mà buộc được niệm thì trước tiên 
là được chính kiến, đó gọi là trạch pháp. Không bỏ trạch 
pháp gọi là tinh tiến. Lúc tu tinh tiến, phiền não giảm 
thiểu, tâm sinh vui mừng, nên gọi là hỷ. Vì tâm vui nên 
thân được khoan khoái, nên gọi là sảng khoái. Thân sảng 
khoái được vui, vui thì tâm định. Định nầy khó được nên 
gọi là Kim cương địnhề Được quả không chấp đắm, dứt 
buồn vui v.v..., thì gọi là xả. Đây gọi là thượng hành, 
không chìm đắm, không bộc phát, tâm được bình đẳng 
nên gọi là xả. Bồ-đề gọi là vô học trí. Tu 7 pháp này có 
thể được Bồ-đề, gọi là Bồ-đề phần.

Tu 37 phẩm nầy được 4 quả Sa-môn. Quả Tu-đà- 
hoàn là thông đạt được pháp không. Do không trí nầy có 
thể dứt 3 kết sử. Quả Tư-đà-hàm là cũng tu đạo nầy được 
làm mỏng phần phiền não trong cõi Dục, chỉ còn 2 lần 
sinh tử nữa là xong. Quả A-na-hàm là có thể dứt tất cả
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phiền não của cõi Dục. Quả A-la-hán là dứt tất cả phiền 
não. Nếu ai tu tập được chính luận Phật pháp này thì có 
thể thông đạt 4 đế, được 4 quả Sa-môn. Cho nên cần phải 
tu tập chính luận Phật pháp nầy.

Phẩm 18: Các nhóm pháp

Lại nữa người học tập luận nầy thì thông đạt được 
các nhóm các pháp khả tri. Vì thông đạt nên tà luận của 
ngoại đạo không thể tấn công được, và cũng có thể mau 
diệt được phiền não, tự mình lìa khổ và cũng cứu độ 
được người khác. Các nhóm các pháp khả tri là pháp ữi, 
pháp khả thức, gồm: Pháp sắc, pháp vô sắc. Pháp thấy 
được, pháp không thấy được. Pháp có đối, pháp không 
đối. Pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Pháp hữu vi, pháp vô vi. 
Pháp tâm, pháp phi tâm. Pháp tâm số, pháp phi tâm số. 
Pháp tâm tương ưng, pháp tâm không tương ưng. Pháp 
tâm cộng hữu, pháp tâm không cộng hữu. Pháp tùy tâm 
hành, pháp không tùy tâm hành. Pháp bên trong, pháp 
bên ngoài. Pháp thô, pháp tế. Pháp trẽn, pháp dưới. Pháp 
gần, pháp xa. Pháp thụ, pháp phi thụ. Pháp xuất, pháp 
phi xuất. Pháp chung với phàm phu, pháp không chung 
với phàm phu. Pháp theo thứ tự, pháp không theo thứ tự. 
Pháp có thứ tự, pháp không có thứ tự. Các pháp như vậy 
là đi từng đôi 2 pháp.

Lại có pháp đi theo bộ 3 như: Pháp sắc, pháp tâm, 
pháp tâm không tương ưng. Pháp quá khứ, pháp vị lai, 
pháp hiện tại. Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký.
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Pháp học, pháp vô học, pháp phi vô học. Pháp kiến đế 
đoạn, pháp tư duy đoạn, pháp vô đoạn. Các pháp như vậy 
là đi theo bộ 3.

Lại có các pháp đi theo bộ 4 như: Pháp buộc cõi 
Dục, pháp buộc cõi sắc, pháp buộc cõi vô sắc, pháp 
không buộc.

Lại có 4 đạo là khổ khó tu đạo, khổ dễ tu đạo, vui 
khó tu đạo, vui dễ tu đạo.

Lại có 4 ý vị là xuất vị, ly vị, tịch diệt vị, chính trí vị.

Lại có 4 chứng pháp là tâm chứng pháp, niệm 
chứng pháp, nhãn chứng pháp, tuệ chứng pháp và 4 
thụ thân, 4 nhập thai, 4 duyên, 4 tin. 4 thánh chủng. 4 
ác hành. Như vậy v.v... là loại 4 pháp. 5 ấm. 6 chủng.
6 nội nhập. 6 ngoại nhập, 6 sinh tính. 6 hỷ hành. 6 ưu 
hành. 6 xả hành. 6 diệu hành. 7 tịnh. 8 phúc sinh. 9 thứ 
tự diệt. 10 thánh xứ. 12 nhân duyên.

Các nhóm các pháp khả tri như vậy nhiều vô lượng 
vô biên không thể nói hết. Nên tôi nay chỉ lược nêu cương 
yếu mà thôi. Pháp khả tri là đệ nhất nghĩa đế. Pháp khả 
thức là thế đế. Pháp sắc là sắc, thanh, hương, vị, xúc. 
Pháp vô sắc là tâm và vô tác pháp. Pháp có thể thấy là sắc 
nhập. Pháp có đối là sắc pháp. Pháp hữu lậu là nếu pháp 
ấy có thể sinh các thứ lậu, như phi A-la-hán tâm trong 
pháp giả danh. Pháp hữu vi là do các duyên sinh khởi, 
tức là 5 ấm. Pháp vô vi là diệt sạch 5 ấm. Pháp tâm là có 
thể duyên. Pháp tâm số là nếu thức được cảnh duyên tức 
thì thứ tự sinh tưởng v.v... Pháp tâm tương ưng là thức 
được cảnh duyên thứ tự ắt sinh khởi, như tưởng v.v...
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Pháp tâm cộng hữu là pháp và tâm đôi bên có chung, như 
sắc và tâm không tương ưng hành. Pháp tùy tâm hành là 
nếu pháp có tâm thì sinh, không tâm thì không sinh, như 
thân, khẩu vô tác nghiệp. Pháp bên trong là 6 thứ nhập 
bên trong của thân thể. Pháp thô tế là đối đãi với nhau mà 
có, như quán 5 dục sắc định là tế, quán vô sắc định thì 
sắc định là thô. Pháp trên dưới cũng như vậy. Pháp gần 
xa là hoặc phương khác cho nên xa, hoặc không tương 
tự nên xa. Pháp thụ là từ thân sinh ra pháp. Pháp xuất là 
pháp thiện. Pháp chung với phàm phu là pháp hữu lậu. 
Pháp thứ tự là từ cái khác mà thứ tự sinh ra. Pháp có thứ 
tự là có thể sinh thứ tự. Pháp sắc là sắc v.v... 5 pháp. Pháp 
tâm là như trước đã nói. Pháp tâm không tương ưng hành 
là vô tác nghiệp. Pháp quá khứ là pháp đã diệt rồi. Pháp 
vị lai là pháp sẽ sinh. Pháp thiện là pháp làm lợi ích các 
chúng sinh và chân thật trí. Trái với pháp trên đây là pháp 
bất thiện. Trái với cả 2 điều trên là pháp vô ký. Pháp học 
là pháp người học tâm vô lậu. Pháp vô học là pháp đệ 
nhất nghĩa tâm của người vô học. Ngoài ra gọi là phi học 
phi vô học. Pháp kiến đế đoạn, là pháp Tu-đà-hoàn đoạn 
được hiện tướng ngã mạn và tò đấy sinh ra. Pháp tư duy 
đoạn, là pháp Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm đoạn 
đươc ngã mạn không hiện tướng và từ đây sinh ra. Pháp 
không đoạn là vô lậu. Pháp hệ thuộc cõi Dục là nếu pháp 
đem lại quả báo địa ngục A-tì cho đến trời Tha Hóa Tự 
Tại. Pháp hệ thuộc cõi sắc là từ cõi Phạm Thể cho đến 
cõi trời A-ca-ni-tra. Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc là 4 cõi 
Vô sắc. Pháp không hệ thuộc là pháp vô lậu. Khổ khó tu 
đạo là người độn căn được định để tu đạo. Khổ dễ tu đạo
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là người lợi căn được định để tu đạo. Vui khó tu đạo là 
người độn căn được tuệ để tu đạo. Vui dễ tu đạo là người 
lợi căn được tuệ tu đạo. Xuất vị là xuất gia cầu đạo. Ly vị 
là thân tâm xa lìa. Tịch diệt vị là được thiền định. Chính 
trí vị là thông đạt 4 đế. Pháp niệm chứng là 4 niệm xứ. 
Nhờ niệm xứ nầy nên có thể sinh 4 thứ thiền, gọi là thân 
chứng. Thông đạt 4 đế, gọi là tuệ chứng.

Bốn thân chịu là có người tự hại mình mà người 
khác không hại được, có người bị người khác hại mà 
mình không tự hại, có người tự hại, người khác cũng hại 
mình được, có người không hại, người khác cũng không 
hại được.

Bốn nhập thai, là người không tự niệm vào thai, 
cũng không tự niệm trụ thai, xuất thai. Có người tự niệm 
vào thai trụ thai mà không tự niệm xuất. Có người tự 
niệm vào thai, trụ thai, xuất thai. Vì tâm điên đảo tán loạn 
nên không tự niệm nhớ. Tâm minh chính không loạn nên 
có thể tự niệm nhớ.

Bốn duyên, là nhân duyên, sinh duyên, tập nhân, 
và y nhân. Sinh nhân là nếu pháp khi sinh có thể cùng 
làm nhân cho cái khác, như nghiệp làm nhân cho quả 
báo. Tập nhân là như tập luyện tham dục thì tham dục 
ngày càng tăng trưởng. Y nhân là như tâm và tâm số pháp 
nương sắc hương v.v... gọi là nhân duyên.

Thứ đệ duyên là như tiền tâm pháp diệt nên hậu tâm 
mới được thứ lớp sinh.

Duyên duyên là như từ duyên sinh pháp, như sắc có 
thể sinh nhãn thức.
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Tăng thượng duyên là các pháp duyên khác giúp 
cho pháp ấy khi sinh.

Bốn tín, là tin Phật là bậc chân trí. Đối với Phật 
quyết định sinh tâm thanh tịnh, vì trí Phật đối với chúng 
sinh là cao cả. Tin chân trí nầy tức là tin Pháp. Người 
được trí nầy đối với tất cả chúng sinh rất là đệ nhất, gọi 
là tín Tăng. Được giới thánh sở ái, tức là đem thâm tâm 
không gây các ác nghiệp, tự biết mình nhờ giới nay có thể 
tín Tam Bảo, vì tin sức mạnh của giới nên gọi là tín giới.

Bốn Thánh chủng, là nhờ 4 thứ Thánh chủng nầy 
nên không bị ưa muốn áo mặc làm ô nhiễm, không bị 
những ưa muốn uống ăn, chỗ nằm cho thân làm ô nhiễm 
nên gọi là 4 Thánh chủng.

Bốn ác hành là vì tham nên sân, nên khiếp sợ nên si, 
nên bị đọa trong ác đạo.

Năm ấm, gồm sắc ấm là sắc v.v..ẵ 5 pháp. Thụ ấm 
là pháp có thể duyên. Tưởng ấm là pháp có thể phân biệt 
giả danh. Hành ấm là pháp có thể sinh thân sau. Thức ấm 
là duy chỉ có thể biết trần pháp.

Sáu chủng gồm địa chủng, là sắc, hương, vị và xúc 
hòa hợp. Tướng cứng nhiều gọi là địa chủng. Tướng ẩm 
ướt nhiều gọi là thủy chủng. Tướng nóng nhiều gọi là hỏa 
chủng. Tướng nhẹ nhiều gọi là phong chủng. Không có 
sắc tướng gọi là không chủngằ Có thể duyên pháp, nên 
gọi là thức chủng.

Sáu nội nhập, gồm nhãn nhập là 4 đại hòa hợp làm 
chỗ nương cho nhãn thức gọi là nhãn nhập. Nhĩ, tỹ, thiệt, 
thân nhập cũng như vậy. Ý nhập là tâm.
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Sáu ngoại nhập, gồm sắc nhập là cảnh bị duyên của 
nhãn thức vậy. Thanh, hương, vị, xúc và pháp nhập cũng 
như vậy.

Sáu sinh tính, là người hắc tính có thể tập luyện hắc 
pháp nhưng cũng tập luyện bạch pháp và hắc pháp nữa. 
Người bạch tính cũng như vậy.

Sáu hỷ hành, là y nơi lòng tham.

Sáu ưu hành, là y nơi lòng sân.

Sáu xả hành, là y nơi lòng si.

Sáu diệu hành, là thật trí tuệ.

Bảy tịnh, gồm: Giới tịnh là giới luật nghi. Tâm tịnh 
là được thiền địnhỂ Kiến tịnh là đoạn được thân kiến. Độ 
nghi tịnh là đoạn được nghi kết. Đạo phi đạo tri kiến tịnh 
là đoạn được giới thủ. Hành tri kiến tịnh là tư duy đạo. 
Hành đoạn tri kiến tịnh là vô học đạo.

Tám phúc sinh, là người giàu sang trong loài người 
cho đến sinh ở cõi Phạm Thế. Trong đây được các vui 
phúc báo nhiều hơn hết, nên nói 8 phúc sinh.

Chín thứ tự diệt, là vào được sơ thiền diệt ngôn ngữ; 
vào nhị thiền diệt giác quán, vào tam thiền diệt hỷ, vào 
tứ thiền diệt hơi thở ra vào, hư không xứ diệt sắc tướng 
thức xứ diệt vô biên hư không tướng, vô sở hữu xứ diẹt 
vô biên thức tướng, phi tưởng phi tưởng diệt vô sở hữu 
tưởng, và vào diệt tận định diệt được thụ và tưởng.

Mười Thánh xứ, là Thánh nhân đoạn 5 pháp, thành 
tựu 6 pháp, giữ 1 pháp, y 4 pháp, diệt ngụy đế, bỏ các cầu 
mong, không suy nghĩ vẩn đục, lìa các thân hành, khéo
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được tâm giải thoát, khéo được tuệ giải thoát, việc làm 
đã xong, và cô đơn không bạn bè. Đoạn 5 pháp là đoạn 
5 phần thượng kết, được quả A-la-hán, vì tất cả kết đều 
dứt hết, tu 6 pháp diệu hành, nhãn v.v... các tinh thức đôi 
với sắc v.v... các trần cảnh không buồn không vui, cũng 
không ngu si. Giữ một pháp là buộc quán niệm nơi thân. 
Y 4 pháp là khất thực v.v... pháp 4 y.

Lại có người nói y 4 pháp là Thánh nhân có pháp 
viễn ly, có pháp thân cận, cỗ pháp trừ diệt, có pháp nhân 
thụ. Thanh tịnh trì giới, nên có thể đạt thật tướng, gọi là 
lìa ngụy đế. Dứt tất cả kiến hoặc gọi là được sơ quả. Bỏ 
các cầu mong là dục cầu, hữu câu và Phạm hạnh câu. 
Đươc sơ quả nên mới biết các pháp hữu vi đều là hư dối. 
Muốn bỏ 3 thứ cầu, được Kim cương Tam-muội rồi, mới 
bỏ việc học đạo. Bấy giờ mới gọi là bỏ được hết các thứ 
cầu mong, không suy nghĩ vân đục là diệt được 6 thứ 
giác, tâm được thanh tịnh, có thể làm mỏng 3 độc, chứng 
quả thứ 2, diệt trừ được tham ái, chứng quả thứ 3, gọi là 
không suy nghĩ vẩn đục. Lìa các thân hành là trừ được 
mấy thứ kết ở cõi Dục, được 4 thiền, gọi là lìa thân hành. 
Được tận trí, nên gọi là khéo được tâm giải thoát. Được 
vô sinh trí, nên gọi là khéo được tuệ giải thoát. Các bậc 
Thánh nhân tâm an trụ 10 chỗ nầy, nên gọi là 10 Thánh 
xứ. Việc làm Phật pháp chắc chắn phải hết khổ, nên gọi là 
viêc làm đã xong. Xa lìa phàm phu và các bậc học nhân, 
gọi là không bạn bè. Tâm lìa các pháp, an trụ tât cánh 
không, nên gọi là cô đơn.

Mười hai nhân duyên, tức vô minh nghĩa là theo giả 
danh, do tâm điên đảo nầy mới có thể nhóm các nghiệp,
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cho nên gọi là vô minh duyên hành. Vì thức theo nghiệp, 
nên có thể thụ thân, gọi là hành duyên thức. Sau khi thụ 
thân gọi là danh sắc, 6 nhập, xúc, thụ. Các chi phần nầy tùy 
thời tăng trưởng. Khi lãnh thụ các thụ, nương dựa giả danh 
nên có thể sinh ái. Bởi ái sinh bao nhiêu phiền não, nên 
gọi là thủ. Ái thủ làm nhân duyên cho hữu, đây gọi là 3 chi 
phần. Do các nghiệp nhân duyên phiền não nầy, trong đời 
sau mới sinh. Từ nhân duyên sinh m ới có già chết V.V.... 

Trong đây như nói vô minh và các hành nghiệp là nói rõ 
có đời quá khứ để khiến dứt chấp thường kiến, biết tò vô 
thủy sinh tử qua lại, dò nghiệp phiền não nhân duyên mà 
thụ thân. Như nói sinh tò là nói rõ có đời vị lai để khiển dứt 
chấp đoạn kiến. Nếu không được chân trí thì sinh tử không 
có giới hạn, chỉ có quả báo đau khổ. Như nói 8 chi phần 
trung gian là rõ pháp hiện tại, chỉ do các duyên nối nhau 
mà sinh chứ không có pháp chân thật. Trong đây vô minh 
và các hành nghiệp là nhân duyên đời trước. Kết quả của 
nhân duyên nầy là thức, danh sắc, 6 nhập, xúc và thụ. Do 
5 thứ nhân duyên nầy mới sinh khởi ái, thủ và hữu, là cái 
nhân đời vị lai. Kết quả của nhân duyên nầy là sinh, lão và 
tử. Nếu như lãnh thụ các thứ thụ, trở lại sinh ái và thủ. Vì 
vậy cho nên 12 chi phần nầy luân chuyển vô cùng tận.

Có thể được chân trí thì không tụ tập các nghiệp. 
Các nghiệp không tụ tập thì không có sinh. Sinh gọi là bắt 
đầu khởi thành. Nếu người nào học tập chính luận nầy thì 
biết các pháp tự tướng đều trống không, không tu tập các 
nghiệp. Các nghiệp không tụ tập thì không có sinh, nên 
lão, tử, ưu bi, khổ não đều dứt hết. Cho nên mưốn tự lợi 
lợi tha, chúng sinh dần thành Phật đạo.
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Nếu người muốn đốt chảy tự pháp và diệt tha pháp 
phải học tập luận nay.

Phẩm 19: Mười luận, trước tiên tướng có

Hỏi: Kinh của ông trước nói rộng học tập các dị 
luận, vì muốn luận nghĩa Phật pháp. Vậy những gì là các 
dị luận?

Đáp: Trong 3 tạng có nhiều các dị luận. Có điều là 
những người ưa khởi tranh luận như có 2 đời, không có 
2 đờiĩ Tất cả là có, tất cả là không. Có trung ấm, không 
có trung ấm. Tứ đế thứ tự được, nhất thời được, có thoái, 
không thoái. Kết sử cùng tâm tương ưng, không tương 
ưng. Tâm tính vốn tịnh, tính vốn bất tịnh. Đã thụ báo 
nghiệp hoặc có, hoặc không. Phật ở trong Tăng sô, không 
ở trong Tăng số. Có người, không người. Có người nói 
pháp 2 đời là có, có người nói không.

Hỏi: Vì nhân duyên gì nói có? Vì nhân duyên gì 
nói không?

Đáp: Người nói có là nếu có pháp, trong ấy sinh 
tâm, vì pháp trong 2 đời có thể sinh tâm, thì phải biêt 
là có.

Hỏi: Chính ông trước thường nói có tướng?

Đáp: Tính biết đi được chỗ nào, gọi chỗ đó là có 
tướng. Người ấy hỏi vặn rằng: Tính biêt cũng đi đên chô 
không có chỗ. Sở dĩ vì sao? Vì như tin hiểu rồi quán, 
không phải màu xanh mà thấy xanh.



THÀNH THẬT LUẬN 97

Lại như làm ra trò ảo hóa cũng không mà thấy có.

Lại như đem cái biết vào chỗ không có, nên gọi là 
vào định Vô sở hữu xứ.

Lại như đem ngón tay giụi vào mắt thấy có 2 
mặt trăng.

Lại như trong kinh nói: Ta biết bên trong không 
tham dục.

Lại kinh nói: Biết trong sắc đoạn dứt tham gọi là 
sắc đoạn.

Lại như ừong chiêm bao không mà vọng thấy. Do các 
duyên cớ nầy nên biết cái biết cũng đi đến chỗ không có chỗ. 
Không nên có tính biết đi đến chỗ nào nên gọi chỗ đó là có.

Đáp: Không có tính biết đi đến chỗ không có chỗ. 
Sở dĩ vì sao? Vì cần nhờ 2 pháp nhân duyên, nên thức 
mới được sinh. Một nương 2 duyên. Như không có cảnh 
duyên mà thức vẫn sinh thì cũng nên không có chỗ nương, 
thức cũng được sinh. Vậy thì 2 pháp kia vô dụng? Như 
vậy cũng không có giải thoát, vì thức thường sinh. Cho 
nên biết thức không đến nơi không.

Lại như vì có sở thức nên gọi là thức. Nếu không sở 
thức thì thức cũng không.

Lại như nói thức có thể biết trần, nghĩa là nhãn thức 
biết sắc, cho đến ý thức biết pháp. Nếu nói có thức không 
duyên cảnh, vậy thức này sở thức gì ư?

Lại nếu, nói có thức mà không duyên cảnh là sai 
lầm. Như có người nói: Tôi cuồng nên tâm loạn, thế gian 
không có gì hết, mà tôi đều thấy có.
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Lại nếu biết không có gì hết, thì không nên sinh 
nghi, vì có chỗ biết nên mới sinh nghi.

Lại như trong kinh nói: Thế gian không có gì hết 
mà ta biết ta thấy, đó là vô lý.

Lại nữa, lời ông nói tự mâu thuẫn nhau, nếu không 
có gì thì biết cái gì ư?

Lại như trong kinh nói: Ba sự hòa hợp nên gọi là 
xúc. Nếu không có pháp, thì hòa hợp cái gì?

Lại biết không cảnh bị duyên thì làm sao thành 
được? Nếu biết thì không không, nếu không thì 
không biết. Cho nên không có cái biết mà không có 
cảnh duyên.

Lại như ông có nói câu: Tính biết đi đến chỗ không 
có chỗ, như tin hiểu quán màu không phải xanh mà thấy 
xanh, đó là vô lý. Sở dĩ vì sao? Vì trong màu không phải 
xanh nầy thiệt có tính xanh. Như trong kinh nói: Trong 
cây nầy có tính tịnh.

Lại như lấy tướng xanh, do sức của tâm chuyển 
rộng ra, thì tất cả đều xanh, không một tướng nào 
không xanh.

Lại như Kinh Huyễn Võng nói: Có người huyễn 
thuật và vật để làm trò huyễn thuật, thì trong không chúng 
sinh, mà thấy giống chúng sinh, nên gọi là huyễn.

Lại như ông nói câu: Vì biết không có nơi chỗ, nên 
gọi là vào định Vô sở hữu xứ là vì sức Tam-muội, nên 
sinh vô tướng nầy chứ không phải là không có. Như thật 
có sắc hư hoại là không tướng.
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Lại vào trong Tam-muội nầy vì pháp bị thấy ít, nên 
coi là không có, như muối ít nên nói là không muối, tuệ 
ít nên nói là không tuệ.

Lại như nói: Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Trong 
đây tuy thật có tưởng, mà cũng nói phi hữu phi vô.

Lại ông nói: Đem ngón tay giụi vào mắt, thấy có 2 
trăng. Thấy mà không nghĩ xét, nên cho một là hai. Nếu 
nhắm một mắt thì không thấy hai.

Lại như ông nói: Ta biết bên trong không tham dục. 
Vì người nầy thấy pháp ngũ cái trái nhau với pháp thất 
giác, nên liền sinh ý niệm rằng: Ta biết không tham dục, 
chứ không phải biết không có.

Lại như ông nói: Biết trong sắc đoạn tham, gọi là đoạn 
sắc. Đó là vì thấy chân thật tuệ cùng với vọng giải trái nhau, 
nên gọi là tham đoạn. Lại như ông nói: Trong chiêm bao 
không mà thấy có. Đó là vì trước đã từng thấy nghe nhớ nghĩ 
phân biệt và đã tu tập nên mới thấytrong chiêm bao, và do 
khí lạnh nóng thịnh nên tùy theo chiêm bao mà thấy, hoặc do 
nghiệp duyên nên thấy chiêm bao, như Bồ-tát có những đại 
mộng, hoặc các thiên thần đến hiện trong chiêm bao. Cho 
nên ữong chiêm bao thấy có, chứ không phải biết không.

Ông lại hỏi vặn rằng: Ông nói cần phải có 2 pháp 
nhân duyên, thức mới được sinh. Điều này không phải, vì 
Phật muốn phá thuyết Thần ngã nên mới nói 2 pháp nhân 
duyên sinh thức, chứ không phải đều như vậy.

Lại như ông nói: Vì có sở thức, nên gọi là thức. 
Thức pháp có thì biết có, không có thì biết không có. Nếu 
việc ấy không, vì không việc ấy, nên gọi là thấy không.



Lại như 3 tâm diệt, nên gọi là diệt đế. Nếu không có 
không tâm thì diệt cái gì ư?

Lại như ông nói: Nhãn thức biết sắc cho đến ý thức 
biết pháp. Đó là thức nầy chỉ có thể biết pháp trần mà 
không biện biệt là có hay không.

Lại như ông nói: Nếu có thức biết, mà không cảnh 
duyên, vậy là sai lầm. Thì có cái biết, biết cái không có, 
như người bị bệnh cuồng thấy không có gì hết.

Lại như ông nói: Nếu biết không có gì hết, thì không 
nên sinh nghiẽ Nếu nghi là có hay là không có, thì có cái 
biết không cảnh duyên.

Lại như ông nói: Như trong kinh nói thế gian không 
có gì hết mà ta biết thấy, đó là vô lý. Kinh nầy không luận 
pháp tướng, hình như không phải lời Phật nói. Hoặc Tam- 
muội như vậy, là vào Tam-muội chỗ thấy đều có, đó là 
Tam-muội, nên nói như vậy.

Lại như ông nói: Lời nói ông tự trái nhau.... Tôi 
nói: Duyên nơi không có, không phải trái nhau.

Lại như ông nói: Tâm, tâm số pháp có thể duyên tất 
cả pháp. Duyên nầy là có tâm, tâm sổ pháp mà không có 
cảnh bị duyên. Cũng có tâm, tâm số pháp không thể thật 
duyên, nên không gọi là duyên.

Lại nữa, vì thật tướng của các pháp, lìa các tướng, 
nên không gọi là duyên.

Lại như ông nói: Các trần là nhân sinh thức, nếu 
không có gì lấy gì làm nhân? Tức là lấy cái không có, 
làm nhân.
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Lại như ông nói: Ba sự hòa hợp, gọi là xúc. Nếu 3 
sự có thể có được, thì có hòa hợp, chứ không phải tất cả 
chỗ đều có 3 sựế

Lại như ông nói: Nếu biết không không, nếu 
không không biết, nếu có cảnh duyên mà biết, cũng 
đồng lỗi nầy.

Lại như ông nói: Như trong cây có tịnh tínhế Điều 
này không phải, vì có lỗi là trong nhân có quả.

Lại như ông nói: Lấy tướng tâm chuyển rộng ra. 
Điều này không phải, vốn tướng xanh ít, mà thấy cả đại 
địa tất cả đều là màu xanh, tức là vọng kiến. Như vậy, 
vì quán chút màu xanh mà có thể thấy cõi Diêm-phù-đề 
v.v... đều màu xanh là không phải vọng kiến sao?

Lại như ông dẫn câu: Kinh Huyễn Võng nói: Có 
nhà ảo thuật làm trò ảo thuật, trong chỗ không có chúng 
sinh mà thấy giống như có chúng sinh làm các việc chúng 
sinh. Điều này thật không có mà thấy, tức là cái biết không 
có cảnh duyên.

Lại như ông nói: Vì sức Tam-muội nên sinh vô 
tướng nầy. Như thật có sắc hư hoại là không. Vậy nếu sắc 
thật có mà hoại là không thì điên đảoề

Lại như ông nói: Thấy không nghĩ xét. Điều này 
không phải. Như người bị bệnh mắt, thấy giữa không 
trung có những sợi như lông. Kỳ thật là không có.

Lại như ông nói: Thấy ngũ cái trái nhau với pháp 
thất giác liền sinh ý nghĩ: Ta biết không . Pháp thất giác 
khác, không tham cũng khác, làm sao là một?
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Lại như ông nói: Thấy chân thật tuệ cùng với vọng 
giải trái nhau, gọi là tham đoạn. Vọng giải gọi là quán hư 
vọng. Cho nên biết tham dục đoạn, nên sắc đoạn. Chân 
thật tuệ là quán vô thường.

Lại như ông nói: Trong chiêm bao thấy thật. Điều 
này không phải. Như chiêm bao thấy nhà sập, mà thật 
nhà không sậpỗ Cho nên có cái biết, biết cái không có. 
Không nên cho cái tính biết đi đến đâu là đó có tướng.

Phẩm 20: Tướng không

Hỏi: Nếu đó không phải tướng có, thì nay nói ấm, 
giới, nhập là pháp nhiếp thuộc, lẽ ra phải là có?

Đáp: Đó cũng không phảiế Sở dĩ vì sao? Vì người 
nầy nói pháp phàm phu nhiếp thuộc ấm giới nhập, không 
thuận với pháp tướng. Nếu vậy có người nói như các pháp 
vô vi lẽ ra cũng phải có, mà thật ra pháp đó không có. 
Cho nên biết ấm giới nhập các pháp nhiếp thuộc không 
phải tướng có.

Hỏi: Như có người cho pháp hiện biết, tin là có sở 
đắc, gọi là tướng có.

Đáp: Đó cũng không phải tướng có, vì pháp khả tín 
nầy, quyết định phân biệt không thể nói được. Cho nên 
có kinh nói nên dựa vào trí, chứ không nên dựa vào thức, 
vì tính là đắc, sắc v.v.ễ. các trần là bất khả đắcề Sau sẽ nói 
rộng. Tướng không nầy không hoại, thì tướng có sở đắc 
làm sao thành lập được?
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Hỏi: Có, là cùng với pháp họp lại nên gọi là có?

Đáp: Sau sẽ phá chấp cái gọi là có này.

Lại nữa, trong có, không có cái có, thì làm sao cùng 
với pháp hợp lại mà gọi là có? Do nhân duyên này, nên 
cái tướng có, quyết định phân biệt không thể nói được. 
Nhưng vì thế để nên mới nói có, chứ không phải đệ nhất 
nghĩa đế.

Hỏi: Nếu vì thế đế nên có, nay lại lấy thế đế nên nói 
quá khứ vị lai là có hay không?

Đáp: Không. Sở dĩ vì sao? Nếu sắc v.v... các ấm ở 
đời hiện tại có thể có sở tác, có thể được thấy biết. Như 
trong kinh nói: Não hoại là sắc tướng. Nếu ở hiện tại thì 
có thể não hoại, chứ không phải quá khứ vị lai. Thụ v.v... 
cũng vậy, cho nên biết chỉ có 5 ấm hiện tại, chứ 2 đời kia 
không có.

Lại nữa, nếu pháp vô tác thì không có tự tướng, như 
lửa quá khứ không thể đốt được, không gọi là lửa. Thức 
cũng như vậy, nếu ở quá khứ không thể biết được gì thì 
không gọi là thức.

Lại nữa, nếu không nhân mà có, việc ấy không 
đúng. Pháp quá khứ không nhân có thể có. Cho nên 
không phải. Lại nữa, phàm có các pháp, là đều do các 
nhân duyên sinh. Như có đất, có giống, nước v.v... nhân 
duyên thì nảy mầm. Có giấy bút nhân công thì chữ được 
thành. Hai pháp v.vẽ.. họrp lại thì có thức sinh. Trong đời 
vị lai mầm hạt, chữ viết, thức nhận biết v.v... nhân duyên 
chưa hội họp làm sao được có? Cho nên 2 đời kia không 
thể có được.
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Lại nữa, nếu pháp vị lai mà có, thì là thường, vì từ 
vị lai đến hiện tại vậy. Như từ một nhà đi đến một nhà thì 
không có vô thường. Cho nên điều này không thể được.

Lại như trong kinh nói: Mắt sinh không từ đâu đến, 
diệt đi không đến đâu. Cho nên không nên phân biệt quá 
khứ vị lai.

Lại nữa, nếu vị lai có nhãn, sắc, thức tức phải có 
người làm, quá khứ cũng vậy, nhưng thật không phải 
vậy. Cho nên biết không có pháp quá khứ vị lai.

Lại như sắc quá khứ vị lai có, thì phải có đối có 
ngại, nhưng thật không phải vậy. Cho nên là không có.

Lại như cái bình v.v... các vật vị lai mà có, thì thợ 
gốm sứ vếv... không nên làm, mà hiện là có làm, chứ 
không phải vị lai sẽ có.

Lại Phật nói pháp hữu vi có được 3 tướng sinh, diệt, 
trụ dị. Sinh là nếu pháp trước không có mà nay hiện có 
làm. Diệt là làm rồi lại trở lại không. Trụ dị là nối nhau 
nên trụ, biến khác nên gọi là dị. Ba tưởng hữu vi này đều 
có ở hiện tại, chứ không phải quá khứ vị lai.

Phẩm 21: Có 2 đời

Hỏi: Thật có quá khứ vị lai. Sở dĩ vì sao? Nấu 
pháp nầy có, trong ấy sinh tâm như pháp hiện tại và 
pháp vô vi.

Lại như Phật nói sắc tướng, cũng nói sắc quá 
khứ và vị lai và nói có bao nhiêu sắc, như hoặc nội hoặc
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ngoại, hoặc thô hoặc tế, hoặc quá khứ vị lai và hiện tại, 
gọi chung là sắc ấm.

Lại nói sắc quá khứ vị lai hãy còn vô thường, 
huống chi hiện tại. Vô thường là tướng hữu vi. Cho nên 
phải nói có.

Lại như hiện thấy từ trí sinh trí vì tu tập. Như từ nhỏ 
lúa sinh hạt lúa. Cho nên phải có quá khứ. Nấu không quá 
khứ, thì quả không có nhân.

Lại như trong kinh nói: Nếu sự thật quá khứ mà có 
ích thì Phật cũng vẫn nói.

Lại như nói quán quá khứ vị lai tất cả vô ngã.

Lại ý thức duyên vị lai là nương ý quá khứ, nếu 
không có quá khứ thì thức nương chỗ nào?

Lại như biết nghiệp nhân quá khứ mới có quả báo 
vị lai, đó là chính kiến.

Lại như Phật có 10 lực biết các nghiệp nhân quá 
khứ vị lai.

Lại như Phật tự nói: Nếu không có gây tội 
nghiệp quá khứ, người nầy không đọa các ác đạo.

Lại như người học nhân, nếu còn trong tâm hữu lậu, 
thì không phải có tín v.v... các căn vô lậu.

Lại như các bậc Thánh nhân không nên quyết định 
ghi trước việc vị lai.

Lại nếu không quá khứ vị lai thì người đời không 
nên ghi nhớ 5 thứ tràn. Sở dĩ vì sao? Vì ý thức không biết
5 thứ trần hiện tại.
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Lại như nói 18 ý hành đều duyên quá khứ.

Lại nếu không quá khứ, vị lai, thì A-la-hán không 
nên tự xưng rằng ta được thiền định. Vì ở trong định 
không thể nói như vậy.

Lại như trong 4 niệm xứ, không nên quán nội tâm 
nội thụ đượcệ Sở dĩ vì sao? Vì hiện tại không được quán 
quá khứ.

Lại cũng không nên tu 4 chính cần. Sở dĩ vì sao? Vì 
trong đời vị lai không có ác pháp, còn 3 thứ kia cũng vậy.

Lại nếu không có quá khứ vị lai, thì cũng không 
có Phật.

Lại cũng không nên có người tu giới đã lâu và người 
mới tu. Cho nên không phải vậy.

Phẩm 22: Không có 2 đời

Đáp: Không có quá khứ vị lai. Tuy ông nói trong 
pháp có thì tâm sinh, điều đó trước tôi đã đáp rằng không 
pháp, tâm cũng thể sinh được.

Lại như ông nói sắc tướng, sắc số, sắc khả tướng, 
Điều này không đúng. Quá khứ vị lai không phải sắc, vì 
không có não hoại. Cũng không nên nói đó là tướng vô 
thường, mà Phật chỉ tùy theo vọng tưởng phân biệt của 
chúng sinh nên mới nói cái tên đó thôi.

Lại như ông nói trí sinh trí, là nhân cùng quả làm 
nhân duyên lẫn nhau rồi diệt, như hạt giống và mộng làm
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nhân cho nhau rồi diệt. Phật cũng nói: Điều này sinh nên 
việc kia sinh.

Lại như ông nói thật mà có ích thì Phật cũng nói. 
Đó là Phật nói điều này gốc ở khi hiện tại, không phải 
Phật nói cũng có. Như nói quá khứ diệt hết thì biết 
không có.

Lại như ông nói quán vô ngã. Đó là vì chúng sinh 
đối với pháp quá khứ vị lai chấp có ngã, nên Phật mới nói 
như vậy.

Lại như ông nói đó là chính kiến. Là vì thân nầy 
khởi nghiệp, nghiệp nầy cùng quả làm nhân rồi diệt, về 
sau lại tự chịu báo nên mới nói quả.

Tóm lại, trong Phật pháp mà nói hoặc có, hoặc không 
đều là phương tiện, vì muốn chỉ rõ nghiệp tội phúc nhân 
duyên, chứ không phải đệ nhất nghĩa. Như vì nhân duyên 
nên nói có chúng sinh, thì quá khứ vị lai cũng vậy. Như 
nói nương ý thức quá khứ đó ỉà nương phương tiện, chứ 
không phải như người nương dựa nơi vách tường, và cũng 
nói rõ là tâm sinh, chứ không phải nương nơi thân mà sinh. 
Vì nhân tâm trước nên tâm sau mới được sinh. Nghiệp lực 
cũng vậy. Phật biết nghiệp này tùy diệt mà có thể cùng với 
qúâ làm nhân, chứ không nói quyết định biết như biết chữ 
trên giấy. Tội nghiệp cũng vậy, do thân nầy gây nghiệp, 
nghiệp này tuy diệt hết mà quả báo không mất.

Lại như ông nói không nên có các căn vô lậu. Nếu 
người học nhân đã được căn vô lậu, được lúc hiện tại, 
tuy quá khứ diệt, vị lai chưa đến, vì đã thành tựu rồi nên 
không được nói là không.
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Lại như ông nói Thánh nhân không nên ghi nhận 
trước việc vị lai. Với trí lực Thánh nhân, tuy pháp chưa 
có mà có thể huyền ký trước, như pháp quá khứ tuy đã 
diệt hết mà vì niệm lực nên có thể biết được.

Lại như ông nói không nên nhớ 5 thứ trần. Vì là người 
phàm phu si mê vọng niệm nên trước lấy tướng quyết định, 
về sau tuy đã diệt hết, mà còn sinh lòng nghĩ nhớ, vì pháp 
nghĩ nhớ là như vậy, chứ không phải như nhớ lông rùa 
sừng thỏ... 18 thứ ý hành cũng như vậy, hiện tại thủ sắc, 
quá khứ tuy diệt, vẫn tày theo mà nghĩ nhớ.

Lại như ông nói không nên tự xưng ta được thiền định. 
Là đinh được ở hiện tại, vì sức nghĩ nhớ nên tự nói ta được.

Lại như ông nói không nên được quán nội tâm nội 
thụ. Có 2 thứ tâm: một là niệm niệm sinh diệt, hai là thứ 
lớp nối nhau. Dùng tâm hiện tại, quán tâm nổi nhau, chứ 
không phải niệm hiện còn.

Lại như ông nói không nên tu tập 4 chính cần. Đó là 
đề phòng nhân duyên ác pháp đời vị lai, đồng thời cũng 
phát khởi nhân duyên thiện pháp đời vị lai.

Lại như ông nói thì không có Phật. Phật là tướng 
tịch diệt, tuy còn hiện ở đời mà không thuộc vào có hay 
không, huống là khi đã diệt độ? Chúng sinh qui mạng nơi 
Phật cũng như người đời thờ phụng cha mẹ vậy.

Lại như ông nói cũng không nên có người tu giới 
lâu hay mới. Không vì thời gian mà giới có sai khác. Sở 
dĩ vì sao? Vì thời gian không thật, chỉ do các pháp hòa 
hợp sinh diệt nên mới có thời gian. Cho nên ông đã nói 
bao nhiêu nhân đều không đúng.
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Phẩm 23: Tất cả có không

Luận giả nói: Có người nói tất cả các pháp có. Có 
người nói tất cả pháp không có.

Hỏi: Do nhân duyên gì nói có. Do nhân duyên gì 
nói không?

Đáp: Người nói có là căn cứ Phật nói 12 nhập gọi 
là tất cả. Đó là tất cả có địa, hỏa, phong, không, thời, 
phương, thần và ý v.v..ế các Đà-la-phiêu, tức chỉ tất cả vật. 
Số v.v.ế. các cầu-na, tức nương dựa. Nêu cử các nghiệp 
dưới đây. Các pháp tổng tướng biệt tướng hòa hợp và bản 
tính Ba-cư-đế v.v..., cùng những việc trong thế gian như 
sừng thỏ, lông rùa, chân rắn, mùi thơm của muối, và màu 
sắc của gió vẽvằ.., đó gọi là không.

Lại như trong kinh nói: Hư không không dấu vết, 
ngoại đạo không Sa-môn, phàm phu ưa hý luận. Như Lai 
thì không cóễ

Lại như tùy theo chỗ thụ pháp, cũng được gọi là có. 
Như Đà-la-phiêu v.v... 6 sự, phái Ưu-lầu-khư cho là có, 
25 đế phái Tăng-khư cho là có, 16 nghĩa phái Na-da-tu- 
ma cho là có.

Lại nếu như có đạo lý có thể thành xong sự việc, 
cũng được gọi là có, như 12 nhập.

Lại nữa, trong Phật pháp dùng phương tiện nên 
mới nói tất cả có, tất cả không, chứ không phải đệ nhất 
nghĩa. Sở dĩ vì sao? Vì nếu quyết định có, tức rơi vào bên 
thường, nếu quyết định không, thì rơi vào bên đoạn. Lìa 
được 2 bên mới là con đường trung đạo của Phật.
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Phẩm 24: Có trung ấm

Luận giả nói: Có người nói có thân trung ấm, hoặc 
có người nói không có.

Hỏi: Do nguyên nhân gì nói có, do nhân duyên gì 
nói không?

Đáp: Người nói có là căn cứ Phật nói trong kinh A-du- 
la-na rằng: Nếu khi cha mẹ giao hội, chúng trụ ở nơi nào đó 
liền đến nương vào trong ấy. Cho nên biết có trung ấm.

Lại như kinh Hòa-ta nói: Nếu chúng sinh sau khi bỏ 
thân nầy rồi, mà chưa thụ tâm sinh thân sau, trong khoản 
trung gian, ta nói ái là nhân duyên. Đó gọi là trung ấm.

Lại như trong 7 thứ người thiện, có thân trung 
hữu diệt.

Lại như trong kinh nói: Tạp khởi nghiệp, tạp thụ 
thân, và tạp sinh thế gian. Cho nên biết có trung ấm.

Lại như trong kinh nói 4 hữu là bản hữu, tà hữu, 
trung hữu và sinh hữu.

Lại nói 7 hữu là ngũ đạo hữu, nghiệp hữu, và 
trung hữu.
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Lại nói vua Diêm-la quở trách tội nhân trung ấm 
mà biết túc mạng chúng sinh, nghĩa là chúng sinh này 
sinh chỗ này, chúng sinh kia sinh chỗ kiaế

Lại như trong kinh nói: Dùng thiên nhãn xem thấy 
các chúng sinh khi chết khi sinh.

Lại nói chúng sinh bị ấm trói buộc nên từ thế gian 
nay đến thế gian kia.

Lại như người đời cũng tin có trung ấm, người ta 
nói: Nếu người khi chết có thân tứ đại vi tế, ở từ ấm này 
mà đi.

Lại nếu như có trung ấm thì mới có đời sau. Nếu 
không có trung ấm, khi bỏ thân nầy rồi mà chưa thụ sinh 
thân sau, thì khoảng thời gian ấy phải gián đoạn.

Vì các lý do trên nên biết có trung ấm.

Phẩm 25: Không có trung ấm

Có người nói không có trung ấm. Tuy ông dẫn ừong 
kinh A-du-la-đa-na nói có trung ấm, điều này không đúng. 
Sở dĩ vì sao? Vì nếu là Thánh nhân mà không biết đó là 
gì và từ đâu đi đến, tức là không có trung ấm, nếu có tại 
sao lại không biết?

Lại như ông dẫn câu trong kinh Hòa-ta nói, điều 
này là không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì trong kinh nầy 
hỏi khác đáp khác. Phạm Chí Hòa-ta nầy chấp thân 
khác thần khác, nên mới đáp như vậy, là trung ấm 
trung hữu, 5 ấm.
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Lại như ông nói có trung hữu diệt, là người nầy ở 
trung gian cõi Dục và cõi sắc thụ thân, ở trong đó diệt 
cho nên gọi là trung hữu diệtẵ Sở dĩ vì sao? Vì như trong 
kinh nói: Nếu người chết, đi đến chỗ nào, sinh về chỗ 
nào, ở tại chỗ nào. Nghĩa nầy không khác.

Lại như ông nói tạp thụ thân, tạp sinh thế gian. Nếu 
nói thụ thân, nói sinh thế gian, nghĩa nầy không khác.

Lại như ông nói 4 hữu, 7 hữu. Kinh ấy không phải 
như vậy, vì không thuận với pháp tướng.

Lại như ông nói vua Diêm-la quở tráchề Đấy là thân 
sinh hữu chứ không phải trung hữu.

Lại như ông nói Phật nhân trung ấm mà biết đời 
trưỡc. Điều này không đúng, sức Thánh trí là như vậy, 
tuy không liên tục mà cũng có thể nghĩ biết.

Lại như ông nói dùng thiên nhãn xem thấy khi chết 
khi sinh, sắp sinh gọi là khi sinh, sắp chết gọi là khi chết, 
chứ không phải trung ấm.

Lại như ông nói chúng sinh bị ấm buộc, từ đây đến 
kia. Đó là muốn chỉ cho biết có đời sau nên mới nói như 
vậy, chứ không phải nói rõ có trung ấm.

Lại như ông nói khi chết có 4 đại vi tế. Đó là chỗ 
thấy biết của người đời, không thể tin được, vì đây không 
phải dùng làm nhân.

Lại như ông nói nếu không có trung ấm thì thời gian 
giữa phải gián đoạn. Đó là vì nghiệp lực, người nầy sinh đây, 
người kia sinh kia, như quá khứ vị lai tuy không nổi nhau 
mà có thể nghĩ nhớ được. Cho nên không có trung ấrn.
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Lại nữa, trong Kinh Túc Mạng Trí nói: Biết người nầy 
chết ở đây sinh nơi kia, chứ không nói trụ trong trung ấm.

Lại nữa, Phật nói 3 thứ nghiệp là nghiệp hiện báo 
nghiệp sinh báo và nghiệp hậu báo, chứ không nói có 
nghiệp trung ấm báo.

Lại nữa, nếu trung ấm có xúc tức gọi sinh hữu. Nếu 
không thể xúc, thì không có, nên thụ tưởng v.v... cũng 
không. Như vậy thì có chỗ nào?

Lại nếu như chúng sinh thụ hình trung ấm, tức gọi 
thụ sinh, như trong kinh nói: Neu người bỏ thân nầy thụ 
các thân khác, ta nói là sinh, nếu không thụ thân thì không 
có trung ấm.

Lại nữa, nếu trung ấm có thoái, tức gọi là sinh. Sở 
dĩ vì sao? Vì cần trước sinh sau thoái vậy. Nếu không 
thoái, tức là thường. Lại do nghiệp lực mới sinh, thì còn 
dùng trung ẩm làm chi?

Lại nếu như trung ấm do nghiệp mà thành, tức 
là sinh hữu, như nói nghiệp nhân duyên, nếu không do 
nghiệp thành, thì do đâu mà có? cần phải trả lời ngay.

Đáp: Tôi cho sinh hữu có sai khác, nên gọi là trung 
ấm. Cho nên không có các lỗi như trên. Người nầy tuy 
trung ấm sinh, mà cùng với sinh có khác. Có thể khiến 
thức đi đến trong Ca-la-la, đó gọi là trung ấm.

Hỏi vặn lại rằng: Vì nghiệp lực có thể khiến đến, 
chứ cần chi phải dùng phân biệt nói trung ấm?

Lại tâm không chỗ đến, vì nghiệp nhân duyên nên 
mới từ nơi đây diệt mà sinh nơi kia vậy thôi.
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Lại như hiện thấy tâm không liên tục sinh, như 
người chân đạp phải gai mà trong đầu biết đau. Thức nơi 
chân không có nhân duyên gì đến trong đầu, chỉ vì các 
duyên xa gần hòa hợp sinh tâm. Cho nên không cần phân 
biệt chấp có trung ấm.

Phẩm 26ế. Thử tư

Luận giả nói: Có người nói 4 đế thấy theo thứ tự; lại 
có người nói thấy cùng một lúc.

Hỏi: Do nhân duyên gì nói thấy theo thứ tự? Lại do 
nhân duyên gì nói thấy cùng một lúc?

Đáp: Người nói thấy theo thứ tự, như trong kinh nói: 
Nếu người thấy thế gian tập, tức diệt được chấp không. 
Thấy thế gian diệt, tức diệt được chấp có. Phải biết tập 
diệt 2 tướng khác nhau.

Lại nếu như người nào có thể biết được bao nhiêu 
tướng tập đều là tướng diệt, gọi là lìa cấu uế được pháp 
nhấn thanh tịnh.

Lại nói, người trí tuệ lanh lợi dần loại bỏ các điều 
ác, như thợ vàng có thể dũa bỏ chất rét của vàng.

Lại như trong Kinh Lậu Tận nói: Người nào có tri 
kiến thì được hết các lậu. Hành giả không tự hay biết chứ 
hằng ngày thường tu tập nên được hết các lậu.

Lại nữa, Phật nói: Trong các đế, có thể sinh nhãn trí 
minh tuệ. Trong khổ đế cõi Dục có 2, 2 cõi sắc và Vô săc 
cũng có 2. Tập v.v... cũng vậy.
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Lại trong kinh miệng Phật tự nói ra lần lượt thấy đế, 
như người leo thang tuần tự mà lên. Vì các kinh nầy nên 
biết 4 đế không phải thấy cùng một lúc được.

Lại như các phiền não, trong 4 đế, có 4 thứ tà hành 
là không khổ, không tập, không diệt và không đạo. Cho 
nên trí vô lậu cũng phải thứ tự tu 4 thứ chính hành.

Lại nữa, hành giả cần định tâm phân biệt; đây là 
khổ, đây là nhân của khổ, đây là khổ diệt, và đây là đạo 
diệt khổ. Nếu như trong một tâm, làm sao quyết định phân 
biệt được như vậy? Cho nên biết là thứ tự chứ không phải 
thấy được cùng một lúc.

Phẩm 27: Cùng một lúc

Có người nói 4 đế thấy cùng một lúc chứ không 
phải theo thứ tựề Ông nói: Thấy thế gian tập, tức diệt chấp 
không. Thấy thế gian diệt tức diệt chấp có ấy. Nếu nói 
vậy tức hoại tự pháp, vì nếu như vậy cũng không cần 16 
thứ tâm, 12 hành để đắc đạo.

Lại như ông nói: Biết bao nhiêu tướng tập đều là tướng 
diệt thì được pháp nhãn. Nếu vậy phải dùng 2 tâm mới đắc 
đạo: một là tâm tập, hai là tâm diệt. Nhưng không phải vậy.

Lại nữa, như ông nói trí lanh lợi dần dần loại bỏ các 
ác, nếu vậy cũng không nên chỉ 16 thứ tâm.

Lại như ông dẫn Kinh Lậu Tận nói: Người nào có 
thể biết sắc v.v... thì được hết các lậu. Nấu vậy phải có 
vô lượng tâm, chứ không phải chỉ 16 tâm.
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Lại như ông nói nhãn trí minh tuệ là Phật tự nói 
trong 4 đế được nhãn trí minh tuệ, mà không nói thứ tự 
có 16 tâm.

Lại như ông nói miệng Phật tự nói ra rằng tuần tự 
thấy đế, như người leo thang. Tôi không học kinh nầy, dù 
có cũng nên bỏ, vì không thuận với pháp tướng.

Lại như ông nói 4 thứ tà hành thì đối với 5 ấm v.v... 
cũng phải tà hành, tùy theo chỗ tà hành, đều nên sinh trí. 
Nếu vậy không cần chỉ 16 thứ tâm mà đắc đạo.

Lại như ông nói nên định phân biệt, thì đối với sắc 
v.v... cũng cần phân biệt. Cho nên không chỉ cần có 16 
thứ tâm.

Lại nữa hành giả không được các đế, chỉ có một 
đế. Nghĩa là thấy khổ diệt gọi là sơ đắc đạo. Vì thấy 
pháp v.v... các nhân duyên nên hành giả từ pháp noãn 
v.v..ẻ lần lượt thấy đế diệt đế, sau cùng thấy diệt đế nên 
gọi là đắc đạo.

Phẩm 28: Thoái lui

Luận giả nói: Có người nói A-la-hán thoái lui, hoặc 
có người nói không thoái luiẵ

Hỏi: Do nhân duyên gì nói có thoái lui, do nhân 
duyên gì lại nói không thoái lui?

Đáp: Nói thoái lui là như trong kinh nói: Khi giải 
thoát, A-la-hán do 5 nhân duyên bị thoái lui là ưa làm 
việc, ưa đọc tụng, ưa xử đoán, ưa đi xa, và luôn bệnh tật.



THÀNH THẬT LUẬN 117

Như trong kinh nói có 2 hạng A-la-hán là thoái tướng và 
không thoái tướng.

Lại trong kinh nói: Nếu Tì-kheo nào thoái lui môn 
giải thoát thì có điều đó.

Lại như trong kinh nói: Quán thân như chiếc bình, 
ý tưởng phòng vệ như thành trì, đem tuệ chiến đấu với 
ma, giữ phần thằng không thua bại. Nếu không thoái thì 
không cần thủ thắng.

Lại có 2 thứ trí là tận trí và vô sinh trí. Nếu tận trí 
không sinh trở lại thì dùng vô sinh trí làm chi?

Lại như Ưu-đà-da khó được diệt tận định, tức là 
nhân thoái lui. Người nầy tuy thoái lui mà cũng được sinh 
về cối Sắc. Vì các duyên cớ nầy, nên biết có thoái lui.

Phẩm 29: Không thoái lui

Có người nói Thánh đạo không có thoái lui, chỉ có 
thiền định thoái lui.

Hỏi: Nếu như vậy thì không có 2 hạng A-la-hán, mà 
chỉ có thoái tướng, vì tất cả A-la-hán trong thiền định đều 
có thoái lui?

Đáp: Thoái sức tự tại trong thiền định, vì không 
phải tất cả A-la-hán đều được sức tư tại.

Hỏi: Không phải như Tì-kheo Cù-đề sáu phen thoái 
lui bèn lấy dao tự sátế Nếu như thoái thiền định cần gì tự 
sát? Vì trong Phật pháp quí hồ giải thoát, chứ không quí 
thiền định.
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Đáp: Người ấy nương thiền định nầy, sẽ được A-la- 
hán đạo. Mà mất thiền định nầy là mất vô lậu, chứ không 
phải vô lậu có thoái. Sở dĩ vì sao? Như kệ nói hoàn toàn 
không tạo mới, ở trong các hữu, đều được chán lìa. Diệt 
sạch các kết sử không trở lại sinh tướng. Đó là các người 
mạnh, như ngọn đèn tắt.

Lại nói: Ví như núi đá, gió không thể động, người 
manh như vậy, chê khen không chao đảo.

Lại trong kinh nói: Ái sinh ái v.v..., A-la-hán nay, 
vĩnh viễn nhổ gốc ái, thì do đâu sinh kết?

Lại nói: Gọi là Thánh nhân thì rốt ráo tận cùng biên 
giới, việc làm đã xong.

Lại nói: Thánh nhân diệt tan không nhóm, phá rách 
không dệt.

Lại trong kinh nói: Vô minh là nhân duyên khởi 
tham sân si. A-la-hán nầy, vĩnh viễn hết vô minh, làm sao 
sinh kết?

Lại trong kinh nói: Nếu các học nhân cầu đạo Nê- 
hoàn, ta bảo người nầy quyết không phóng dật. Neu được 
hết lậu không tái sinh nữa, cho nên không thoái.

Lại nói: Người trí khéo suy nghĩ, khéo khẩu thân 
nghiệp, làm việc không lầm lỗiễ

Lại nói: Tì-kheo vui hạnh không phóng túng, vì thấy 
lỗi của phóng túng, vậy là không thoái, gần gũi Nê-hoàn.

Lại trong kinh nói: Hươu nai nương đồng nội, chim 
chóc nương hư không, pháp quy về phân biệt, chân nhân 
quy về diệt.
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Lại nữa, 3 nhân duyên sinh khởi các kết sử là tham 
dục không dứt, cảnh tham dục hiện tiền, trong lòng sinh 
tà niệm. A-la-hán nầy tham dục đã dứt, tuy đối dục cảnh 
mà không sinh tà niệm, nên không khởi kết.

Lại nói Tì-kheo tà quán các pháp, nên khởi 3 lậu. 
A-la-hán nay không có tà quán, nên không khởi các lậu.

Lại trong kinh nói: Nếu dùng Thánh tuệ biết rồi thì 
không có thoái. Như quả Tu-đà-hoàn không có thoái.

Lại A-la-hán khéo biết tướng 3 thụ là sinh tướng, 
diệt tướng, vị quá xuất tướng, cho nên không khởi kết.

Lại nói: Tì-kheo nếu giới, định, tuệ 3 việc thành tựu 
thì không thoái chuyển.

Lại A-la-hán dứt kết đã sinh, chưa sinh khiến 
không sinh.

Lại trong kinh nói: Thánh nhân thật hành, quyết 
không có thoái. A-la-hán đã chứng 4 đế, các lậu diệt hết 
rồi nên gọi là người thật hành.

Lại nói 7 giác là pháp không thoái lui. A-la-hán đầy 
đủ 7 giác, cho nên không thoái. A-la-hán chứng được giải 
thoát không hư hoại, cho nên không thoái.

Lại A-la-hán trong Phật pháp, được lợi kiên cố, nên 
gọi là giải thoát không hư hoại.

Lại như người cụt tay, nghĩ hay không nghĩ, vẫn gọi 
là người cụt tay, A-la-hán cũng vậy, đã đoạn kết sử thì 
nghĩ hay không nghĩ, vẫn gọi là đoạn.

Lại trong kinh nói: Tín v.v... các căn lợi, gọi là A-la- 
hán. Người lợi căn quyết không có thoáiể
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Lại A-la-hán có thể ở trong pháp vô thượng đoạn ái, 
nên tâm khéo được giải thoát, rốt ráo diệt hết.

Lại ví như lửa cháy chỗ chưa cháy, cháy rồi không 
trở lại cháy chỗ cũ. Tì-kheo cũng vậy, vì được thành tựu 
11 pháp nên quyết không có thoái.

Hỏi: Có 2 hạng A-la-hán, ông đã dẫn kinh nói người 
không thoái?

Đáp: Đây là nói tướng chung, các người học nhân 
phải không phóng túng. A-la-hán thì không càn, không 
phải nói tướng riêng, tướng không thoái.

Lại như Phật nói kệ: Thắng mà nếu sinh lại, thì 
không gọi là thắng. Thắng mà không sinh, mới là chân 
thật thắng.

Lại A-la-hán sinh đã hết nên không còn thụ thân lại. 
Kinh của ông tuy nói A-la-hán thoái pháp phải được lại. 
Nếu như vậy thì pháp cũng phải không thoái. Nếu như 
Tì-kheo có thể khiến các tướng không sinh, gọi là A-la- 
hán, cho nên không có thoái.

Phẩm 30: Tâm tính

Luận giả nói: Có người nói tâm tính vốn trong sạch, 
vì khách trần, nên không trong sạch. Có người cho là 
không phải vậy.

Hỏi: Do nhân duyên gì nói vốn trong sạch, vì khách 
trần, nên không trong sạch? Lại do nhân duyên gì mà nói 
không phải vậy?
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Đáp: Người cho rằng tâm tính không phải vốn trong 
sạch, vì khách trần nên không trong sạch. Sở dĩ vì sao? 
Vì phiền não cùng tâm thường tương ưng nhau sinh, chứ 
không phải tướng khách trần.

Lại có 3 thứ tâm là thiện, bất thiện, và vô ký. Tâm 
thiện và vô ký là không phải nhơ bẩn, như tâm bất thiện 
vốn tự không trong sạch, không do khách trần.

Lại nữa, tâm nầy niệm niệm sinh diệt không 
đợi phiền não, nếu phiền não cùng sinh thì không 
gọi là khách.

Hỏi: Tâm là chỉ biết sắc vềv..., rồi sau thủ lấy tướng, 
từ tướng sinh các phiền não, rồi cùng với tâm làm bẩn, 
nên nói vốn trong sạch.

Đáp: Không phải vậy. Khi tâm và tâm này diệt chưa 
có tướng bẩn, thì khi tâm diệt rồi bẩn thấm vào đâu?

Hỏi: Tôi không vì tâm mỗi niệm mỗi niệm diệt nên 
nói như vậy, mà bởi tâm liên tục nối nhau nên mới nói 
nhiễm bẩn?

Đáp: Cái gọi là tâm liên tục nối nhau nầy, thế đế 
mới có, chứ không phải nghĩa chân thật. Điều đó không 
nên nói.

Lại nữa trong thế đế cũng nhiều lỗiế Tâm sinh đã 
diệt, chưa sinh thì chưa khởi, vậy liên tục nối nhau như 
thế nào? Cho nên tâm tính không phải vốn trong sạch vì 
khách trần nên không trong sạch. Chỉ Phật vì chúng sinh 
bảo rằng tâm thường tồn tại, cho nên nói bị khách trần 
làm ô nhiễm làm cho tâm không trong sạch.
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Lại Phật vì chúng sinh biếng nhác, nếu nghe tâm 
vốn không trong sạch, liền cho rằng tính không thể biến 
đổi, nên không phát tâm thanh tịnh. Cho nên mới nói là 
bản tịnh.

Phẩm 31: Tương ưng và không tương ưng

Luận giả nói: Có người nói tâm tương ưng với các 
sử; lại có người nói tâm không tương ưng.

Hỏi: Do nhân duyên gì nên nói tâm tương ưng; lại 
do nhân duyên gì nói không tương ưng?

Đáp: Người nói tâm tương ưng, trong Phẩm Sử sau 
sẽ đề cập.

Lại tham dục v.v... các nghiệp phiền não, nghiệp này 
các sử tương ưng. Trong pháp của ông tuy nói tâm không 
tương ưng với sử, với tâm tương ưng làm nhân cho kết 
triền. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì trong kinh 
nói do vô minh, tà niệm, tà tư duy v.v... khởi tham vềv... 
các kết, chứ không có kinh nào nói do sử sinh. Trong pháp 
của ông tuy nói tập luyện kết triền lâu thì gọi là sử sinh. 
Điều này không như vậy. Sở dĩ vì sao? Vì các nghiệp thân 
khẩu cũng có tướng tập luyện lâu, đây chỉ nên có tương 
tự sử tâm bất tương ưng hành, mà thật không có. Vì nếu 
như vậy thì các pháp đều từ nhân hiện tại sinh, không có 
nhân quá khứ. Vậy thì cũng không cần từ nghiệp sinh 
báo, cũng không cần từ ý sinh ý thức nữa.

Lại các sử này vì niệm niệm diệt thì do nhân nào sinh?
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Hỏi: Cùng chung làm nhân sinh?

Đáp: Như vậy cũng không đúng, vì nhân quả không 
được cùng một thời hợp lại. Điều này ra sau trong thí dụ 
ngọn đèn sẽ nói. Cho nên không nên nói các sử là không 
phải tâm tương ưng.

Phẩm 32: Nghiệp quá khứ

Luận giả nói: Đạo nhân Ca-diếp-bệ nói báo nghiệp 
đời quá khứ chưa chịu thì có, các đời quá khứ khác thì 
không có.

Đáp: Nghiệp nầy nếu mất là quá khứ. Quá khứ nếu 
không mất tức là thường. Mất là tên khác của quá khứ. 
Mà mất rồi bị mất nữa, thì nghiệp nầy làm nhân cho quả 
báo đã diệt, vì quả báo sinh sau. Như trong kinh nói: Vì 
điều này nên việc kia được sinh. Như khi sữa diệt làm 
nhân cho bơ. Thế thì cần gì phân biệt nghiệp quá khứ ư? 
Mà nếu nói như vậy thì trong các nhân có lỗi, là vì sao 
không nhân mà thức được sinh? Như thể thì không sữa 
làm sao có bơ? Nếu không có 4 đại, thì thân khẩu các 
nghiệp nương đâu mà có? Nhưng lẽ như vậy, tôi trước nói 
quá khứ có lỗi, người kia nên đáp lại đi.

Phẩm 33: Hai ngôi báu

Luận giả nói: Đạo nhân Ma-hê-xá-bà nói Phật ở 
trong số của Tăng.
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Đáp: Nếu nói Phật ở trong 4 chúng là hữu 
chúng, sinh chúng, nhân chúng và Thánh nhân chúng 
thì không lỗi. Nếu nói Phật ở trong Thanh Văn chúng, 
thế là có lỗi. Vì do nghe pháp mà được giác ngộ gọi là 
Thanh Văn, và vì tướng Phật khác nên không ở trong 
chúng nầy.

Hỏi: Phật đứng đầu trong Tăng, vì có người cúng 
thí gọi là thí Tăng.

Đáp: Thí nầy thuộc về bậc Tăng nào? Kinh nầy có 
chút lỗi. Vậy thì nên nói thí ấy thuộc về Phật Tăng.

Hỏi: Phật bảo Cù-đàm-di rằng: Đem áo nầy thí 
Tăng, tức cúng dường ta, mà cũng là cúng dường Tăng.

Đáp: Ý Phật nói đem lời nói vì cúng dường ta, vật 
nầy cúng dường Tăngử Như trong kinh nói: Neu ai đi 
thăm người bệnh, tức là thăm ta.

Hỏi: Có các người đã thành tựu Thánh công đức 
như Xá-lợi-phất v.v... đều ở trong Tăng số, Phật cũng như 
thế, vĩ đồng tướng.

Đáp: Nếu đem đồng tướng mà nói thì những người 
phàm phu và phi chúng sinh cũng phải nhập vào Tăng số, 
mà đâu có được như vậy. Cho nên biết Phật không thuộc 
trong Tăng số.

Lại nữa, Phật không vào Tăng Yet-ma, tức xử đoán 
và cũng không đồng các việc thuộc Tăng sự.

Lại nữa, vì Tam Bảo riêng biệt, cho nên Phật không 
ở trong Tăng.



Phẩm 34: Vô ngã

Luận giả nói: Đạo nhân Độc tử nói có ngã. Những 
người khác nói không có.

Hỏi: Đàng nào là thật?

Đáp: Pháp vô ngã thật. Sở dĩ vì sao?'Như trong kinh, 
Phật bảo Tì-kheo rằng: Chỉ vì danh tự, chỉ vì giả thi thiết, 
và chỉ vì hữu dụng, nên mới gọi là ngã mà thôi. Bởi chỉ vì 
danh tự v.v..., cho nên biết không có chân thật ngã.

Lại như trong kinh nói: Nếu người nào không thấy 
khổ, thì người nầy thấy có ngã. Nếu như thật thấy khổ thì 
không còn thấy ngã. Nếu thật có ngã thì người thấy khổ 
cũng phải thấy ngã.

Lại nói: Thánh nhân chỉ vì tùy tục nên mới nói là 
có ngã.

Lại trong kinh Phật nói: Ngã tức là động xứ. Nếu 
thật có thì không gọi động xứ. Như mắt có nên không gọi 
động xứ.

Lại như trong các kinh đều ngăn chấp ngã. Như 
Thánh Tì-kheo-ni bảo ma vương rằng: Người gọi là 
chúng sinh tức là tà kiến. Vì các nhóm pháp hữu vi đều là 
trống không, không có chúng sinh.

Lại nói: Các hành hòa họp nối nhau nên có, tức là 
huyễn hóa dối gạt phàm phu, đều là oán tặc, như mũi tên 
đâm vào tim, không có chắc thật.

Lại nói: Không ngã, không ngã sở, không chúng 
sinh, không người, chỉ là trống không. Tướng 5 ấm
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sinh diệt bại hoại mới có nghiệp, có quả báo mà thôi, 
chứ người làm ra là không thể có được. Các duyên hòa 
hợp nên mới có các pháp nối nhau. Vì các duyên do 
nầy nên trong các kinh Phật đều ngăn chấp ngã. Nên 
không có ngã.

Lại như trong kinh giải nghĩa thức như sau: Sao 
gọi là thức? Nghĩa là có thể biết sắc cho đến biết pháp 
chứ không nói biết ngã. Cho nên không có ngã. Tì-kheo 
Quần-na hỏi Phật rằng: Ai ăn thức thực? Phật đáp: Ta 
không nói có người ăn thức thực. Nếu có ngã nên nói ngã 
ăn thức thực. Vì không nói cho nên biết không có ngã.

Lại như trong Kinh Bình-sa Vương Nghinh Phật, 
có nói: Phật bảo các Tì-kheo rằng: Các ông xem những 
người phàm phu đuổi theo giả danh cho là có ngã. Trong 
5 ấm nầy thật không có ngã và ngã sở.

Lại nói vì 5 ấm nên có các thứ tên như là ngã, chúng 
sinh, nhân, thiên v.v..., như vậy vô lượng danh từ đều do 5 
ấm mà có. Nếu có ngã thì phải nói nguyên nhân ngãế

Lại như Trưởng lão Phất-ni-ca bảo ngoại đạo rằng: 
Nếu người tà kiến thì không mà cho là cóể Phật muốn 
dứt tà mạn nầy chứ không dứt chúng sinh. Cho nên nói 
không ngã.

Lại như trong Kinh Viêm-ma-già, Xá-lợi-phất bảo 
Viêm-ma-già rằng: Ông thấy sắc ấm là A-la-hán chăng?

Đáp: Không phải.
Hỏi: Thấy thụ, tưởng, hành, thức là A-la-hán chăng?

Đáp: Không phải.



Hỏi: Thấy 5 ấm hòa hợp là A-la-hán chăng?
Đáp: Không phải.

Hỏi: Thấy lìa 5 ấm là A-la-hán chăng?
Đáp: Không phải.

Xá-lợi-phất nói: Nếu như vậy xét tìm không thể được, 
thì có nên nói A-la-hán sau khi chết là không có chăng?

Đáp: Thưa Xá-lợi-phất! Tôi trước đã có tà kiến ác 
nay được nghe nghĩa nầy, tà kiến kia liền diệt. Nếu như 
có ngã không gọi là ác sao?

Lại trong 4 thủ có nói ngã ngữ thủ. Nếu thật có ngã, 
nên nói ngã thủ, như dục thủ v.v..., không nên nói ngã 
ngữ thủ.

Lại như trong Kinh Tiên-ni nói: Trong tam sư, nếu 
có sư nào bất đắc hiện ngã hậu ngã, ta nói sư đó là Phật 
đây. Vì Phật là bất đắc, nên biết không có ngã.

Lại trong vô ngã, ngã tưởng là điên đảo. Nếu trong 
ý ông cho rằng ngã tưởng trong ngã không phải điên đảo 
thì điều đó không đúngế Sở dĩ vì sao? Vì Phật nói: Chúng 
sinh thấy có ngã, đều là thấy 5 ấm đấy. Cho nên không 
có ngã.

Lại nói chúng sinh nghĩ nhớ bao nhiêu túc mạng 
cũng đều là nghĩ đến 5 ấm đó thôi. Nếu như có ngã cũng 
nên nghĩ đến ngã, vì không nghĩ nên biết không ngã. Nếu 
trong ý ông bảo cũng có kinh nói nghĩ nhớ chúng sinh, 
như với chúng sinh nào đó, ta gọi tên chúng sinh đó. Điều 
này cũng không đúng. Vì đây là thế đế phân biệt, nên nói 
là thật nghĩ 5 ấm, chứ không phải nghĩ chúng sinh. Sở dĩ
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VÌ sao? Vì ý thức nghĩ, ý thức chỉ duyên nơi pháp. Cho 
nên không có nghĩ nghĩ nhớ chúng sinh.

Lại như có người nói quyết định có ngã, thì trong 6 
thứ tà kiến quyết sa vào một thứ. Nếu ý ông bảo vô ngã 
cũng là một thứ tà kiến, thế là không đúng. Sở dĩ vì sao? 
Vì là 2 đế. Nếu đem thế đế nói không ngã, đem đệ nhất 
nghĩa đế nói có ngã, là có lỗi. Tôi nay nói đệ nhất nghĩa 
đế nên không lỗi, nếu thế đế thì có. Cho nên không lỗi.

Lại Phật nói nhổ gốc ngã kiến, như trong lời hỏi của 
vua Si Vương. Phật đáp: Này Si Vương! Nếu có người 
dùng nhất tâm quán các thế gian là trống không, thì nhổ 
được gốc ngã kiến, không còn thấy vua chết nữa.

Lại như vì các thuyết nói nhân duyên có ngã buồn 
vui các việc đều do 5 ấm mà ra, và để phá các ngã kiến 
nhân duyên của ngoại đạo, cho nên nói không có ngã.

Phẩm 35: Có ngã, không có ngã

Hỏi: Ông nói không có ngã, điều này không 
đúng. Sở dĩ vì sao? Vì trong 4 cách trả lời là cách trả 
lời thứ tư.

Nghĩa là người sau khi chết, hoặc có hoặc không, 
cũng có cũng không, không phải có không phải không. 
Nếu thật không có ngã thì không nên có những lối trả 
lời ấy.

Lại như người nào nói không có chúng sinh thụ 
thân sau, đó tức là tà kiến.
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Lại trong 12 bộ kinh, có Kinh Bản Sinh, Phật tự 
nói: Khi ấy vua Đại Jỉỷ Kiến kia tức là thân ta. Có các 
truyện bản sinh như vậy. Năm ấm nay không phải 5 ấm 
xưa. Cho nên có ngã từ xưa đến nay.

Lại Phật nói nay vui mừng sau vui mừng, làm lành 
được 2 đời vui mừng. Nếu chỉ có 5 ấm, thì không nên nói
2 đời vui mừng.

Lại trong kinh nói: Tâm cấu uế nên chúng sinh cấu 
uế. Tâm thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh.

Lại như một người sinh thế gian, thì nhiều người bị 
tôn hại.

Lại một người sinh thế gian, thì nhiều người được 
lợi ích.

Lại như gây nghiệp nhân lành hay không lành đều căn 
cứ noi chúng sinh chứ không căn cứ nơi số phi chúng sinh.

Lại nhiều chỗ trong kinh, Phật tự nói: Ta nói có 
chúng sinh có thể thụ thân sau, và có thể tự lợi mà không 
lợi tha-v.v.ắ.. Vì các lẽ ẩy nên biết có ngã. Ông trước tuy 
nói chỉ vì danh tự V.V.... Điều này không đúng. Sở dĩ vì 
sao? Là Phật chỉ vì ngoại đạo nói lìa 5 ấm riêng chấp có 
tướng ngã thường không hoại. Muốn dứt tà kiến nầy nên 
mới nói không có ngã. Nay chúng tôi nói 5 ấm hòa hợp, 
gọi đó là ngã nên không bị lỗi.

Lại tuy nói: Ngã chỉ vì danh tự v.v..ẵ, nên suy nghĩ 
kỹ lời nói nây: Nếu chúng sinh chỉ là danh tự, thì nếu giết 
con bò bằng đất không bị tội sát sinh, thì giết con bò thật 
cũng không nên có tội.
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Lại như trẻ con lấy tên một vật gì cúng thí, đều có 
quả báo, thì người lớn chỉ nói thí bằng cái tên cũng nên 
được báo. Nhưng thật không có được.

Lại chỉ cái tên, nên không mà nói có thì Thánh nhân 
cũng có vọng ngữ sao? Vì nói thật ngữ mới gọi là Thánh 
nhân chứ! Cho nên biết có ngã.

Lại như Thánh nhân thấy thật không có ngã mà 
tùy theo thế tục nên nói có ngã, thế là thấy điên đảo, vì 
nói khác.

Lại như vì tày theo thế tục không mà nói có, thì 
không nên lại nói thật nghĩa trong kinh là 12 nhân duyên,
3 thứ giải thoát, và các pháp vô ngã V.V.... Nếu có người 
bảo có đời sau nên tùy theo mà nói có, trái lại có người 
bảo không, cũng tùy theo mà nói không.

Lại bảo muôn vật trong thế gian đều do trời Tự Tại 
sinh ra. Các thứ kinh sách tà kiến như vậy, cũng đều nên 
tùy thuận mà nói theo. Đó là điều không thể được. Cho 
nên ông đã dẫn kinh, nói chung đều bị đả phá hêt. Cho 
nên không phải không có ngã.

Đáp: Ông trước nói vì bỏ không đáp nên biết có 
ngã. Đó là điều không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì đây là pháp 
bất khả thuyết. Sau trong nhóm diệt đế sẽ phân biệt nói 
rộng. Cho nên không có thật ngã, và bất khả thuyết là chỉ 
vì giả danh mà nói, chứ không phải thật có.

Lại ngã trong pháp của ông lấy 6 thức mà biết, như 
trong kinh của ông nói: Do mắt thấy sắc cho nên ngã 
hoạiT Vậy cái bị biết của nhãn thức thì không nên nói phi 
sắc phi phi sắc, thanh v.v... cũng vậy.
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Lại nữa, nếu ngã là cảnh được biết của 6 thức thì 
cũng trái với kinh. Vì trong kinh nói: Năm tình thức 
không thể thay đổi nhau mà thủ 5 trần, vì chủ vào việc 
khác nhau. Nếu lấy 6 thức mà biết được ngã, thì 6 căn 
dùng được cho nhau sao?

Lại nữa, lời ông nói trước sau mâu thuẫn nhau, như 
cái được biết của nhãn thức không gọi là sắc?

Lại ông nói: Vô ngã là tà kiến. Trong kinh, Phật tự 
bảo các Tì-kheo rằng: Tuy không có ngã, nhưng vì các 
hành nối nhau, mới nói có sinh tử. Ta dùng thiên nhãn thấy 
các chúng sinh khi sinh khi chết, cũng không nói là ngãế

Lại nữa, trong pháp của ông có lỗi, như ông nói ngã 
không sinh. Nếu không sinh thì không cha mẹ. Không 
cha mẹ thì không có nghịch tội, cũng không có các tội 
nghiệp khác nữa. Cho nên pháp ông là tà kiến.

Lại nữa, ông nói có bản sinh là do 5 ấm nên gọi là 
Hỷ Kiến vương, tức 5 ấm kia nối nhau, nên gọi là Phật. 
Cho nên nói ta là vua kia. Trong pháp ông, ngã là một, 
vậy không nên phân biệt.

Lại nữa, ông nói làm lành 2 đời mừng vui. Trong 
kinh, Phật tự ngăn điều này, nói ngã không nói có người 
bỏ 5 ấm nầy thụ ấm kia, chỉ vì 5 ấm nối nhau không khác, 
nên mới nói 2 đời mừng vui.

Lại nữa, ông nói tâm cấu bẩn nên chúng sinh cấu 
bẩn. Do đó nên biết không có thật ngã. Nếu có thật ngã 
nên cùng với tâm khác, không nên nói tâm cấu bẩn nên 
chúng sinh cấu bẩnễ Sở dĩ vì sao? Vì không thể kia cấu 
bẩn mà đây nhận chịu. Chỉ vì giả danh nhân duyên mới
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CÓ nhơ bản nên nói giả danh nhơ bẩn. Cho nên giả danh 
là ngã, không phải chận thật.

Lại như pháp ông nói ngã không phải 5 ấm. Vậy 
thì không sinh không diệt, không có tội phúc v.v..., 
có những lỗi như vậy. Tôi nói 5 ấm hòa hợp giả danh 
là ngã. Do ngã nầy cho nên có sinh có diệt, và có 
tội phúc v.v..., không phải không có giả danh, chỉ là 
không phải thật.

Lại như trước ông nói vì muốn phá ngoại đạo nên 
Phật nói không ngã. Đó là ông tự vọng tưởng phân biệt 
như thế, chứ ý Phật không phải vậy.

Lại các thuyết nói có ngã đều là lầm lỗi, như ông 
nói ngoại đạo rời 5 ấm rồi riêng chấp có ngã, ông cũng 
như vậy. Sở dĩ vì sao? Vì 5 ấm vô thường mà ngã không 
thể nói hoặc thường hay vô thường, tức là rời ấm.

Lại nữa ấm có 3 phần là giới định tuệ, thiện bât 
thiện vô ký, Dục giới hệ, sắc giới hệ, Vô săc giới hệ. 
Phân biệt như thế, thì ngã là không thể được, nên khác 
với 5 ấm.

Lại ngã là người, 5 ấm không phải người, tức là khác.

Lại ấm là 5, ngã là 1, cho nên ngã không phải ấm. 
Nếu vì các duyên do nầy mà có ngã, thì khác với 5 ấm.

Lại thế gian không có một pháp nào không thể nói 
một không thể nói khác, cho nên không có pháp gọi là 
bất khả thuyếtế

Hỏi: Như đốt cháy và cháy được, không được nói là , 
một, không được nói là khác. Ngã cũng như vậy?
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Đáp: Đó cũng là đồng nghi. Cái nào là đốt cháy, 
cái nào là cháy được? Nếu thứ lửa là đốt cháy, thứ khác 
là cháy được, thì đốt cháy khác với cháy được. Nếu thứ 
lửa tức là cháy được, làm sao nói không một? Nếu thứ 
cháy được tức là thứ lửa, nếu rời thứ lửa, cũng đều không 
được, nên mới gọi là đồng nghi. Nếu trong đốt cháy, có 
cái có thể cháy được, như trong ngã có sắc, tức sa vào 
thân kiến.

Lại phải nhiều ngã, như lửa củi khác, lửa phân bò 
khác. Ngã cũng như vậy, ngã nhân ấm khác, ngã thiên ấm 
khác, tức là nhiều ngã.

Lại như đốt cháy và cháy được ở trong 3 đời, ngã và 
5 ấm cũng phải ở trong 3 đời như vậy, như đốt cháy và cháy 
được. Vì là hữu vi nên ngã và 5 ấm cũng phải là hữu vi.

Lại tuy ông nói đốt cháy và cháy được không một 
không khác. Nhưng mắt thấy tướng khác ngã và 5 ấm 
cũng phải có khác.

Lại 5 ấm mất, mà ngã không mất, vì chết nơi đây, 
sinh đến nơi kia, có 2 đời mừng vui. Nếu tùy theo 5 ấm 
có mất có sinh, thì đồng như 5 ấm không được gọi 2 đời 
mừng vui. Ông đùng vọng tưởng phân biệt có ngã, được 
những lợi gì?

Lại trong các thứ trần, không có một trần nào được 
biết của cả 6 thức. Ngã mà ông đã nói có thể 6 thức đều 
biết được, thế thì không phải là 6 trần.

Lại không gồm trong 12 nhập, tức không phải các 
nhập. Không gồm trong 4 đế, cho nên nếu nói có ngã tức 
vọng ngữ.
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Lại trong pháp ông nói, pháp khả tri là 5 pháp 
tạng: quá khứ, vị lai, hiện tại, vô vi và bất khả thuyết. 
Ngã ở trong pháp thứ 5, tức khác với 4 pháp kiaằ Ông 
muốn cho khác với 4 pháp trước mà không phải thứ 
5 là không thể được. Như nói ngã là bị các lỗi nầy 
thì cần gì vọng tưởng phân biệt ngã làm chi? Cho 
nên trước ông nói có câu: Ngoại đạo rời 5 ấm rồi 
riêng chấp có ngã, chúng tôi không phải vậy. Điều 
này không đúng.

Lại trước ông nói ngã chỉ giả danh nên nghĩ kỹ. 
Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì trong Phật pháp 
nói việc thế đế không cần nghĩ kỹ.

Lại ông nói vọng ngữ thấy điên đảo, cũng như vậy.

Lại như ông nói: Không nên nói thật nghĩa trong 
kinh. Điều này nên nói, vì khiến cho biết đệ nhất nghĩa.

Lại ông nói, những chỗ thế gian nói đều nên tùy 
thuận theo. Nhưng nếu nói trời Tự Tại sinh ra muôn vật 
v.v... thì không nên chấp nhận. Nếu có lợi ích và không 
trái với thật nghĩa thì chấp nhận, nên không lỗi. Nếu trong 
thế đế có thể sinh công đức, có thể có lợi ích, như vậy nên 
chấp nhậnễ Điều này sau sẽ nói rộng.

Lại ông nói giết con bò bằng đất v.v..., không tội 
sát sinh. Nay xin trả lời: Nếu đổi với các loài có tình 
thức, các ấm nối nhau thì có nghiệp và nghiệp báo. Với 
con bò bằng đất v.v... không có việc như thế. Cho nên 
phải biết 5 ấm hòa hợp giả danh là ngã, chứ không phải 
thật có.
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Phẩm 36: sắc tướng 
trong luận về sắc của nhóm khổ đế

Hỏi: Trước ông nói sẽ luận về thành thật. Nay nói 
những gì là thật đây?

Đáp: Thật, là 4 đế. Đó là khổ, nhân của khổ, 
khổ diệt, đạo diệt khổ. Năm thụ ấm là khổ. Các 
nghiệp và phiền não là nhân của khổ. Hết khổ là khổ 
diệt. Tám Thánh đạo là đạo diệt khổ. Vì muốn thành 
lập pháp ấy nên mới tạo luận nầy. Phật tuy tự thành 
lập pháp này, để độ chúng sinh nên đã nói tản mác 
ở nhiều nơi.

Lại Phật lược nói pháp tạng có 8 vạn 4 ngàn, trong 
đó có 4 y, 8 nhân. Nghĩa nầy hoặc bỏ mà không nói, hoặc 
có nói lược qua. Tôi nay muốn soạn tập có thứ lớp cho 
nghĩa được rõ ràng nên nói.

Hỏi: Ông nói 5 thụ ấm là khổ đế. Những gì là 5?

Đáp: Sắc ấm, thức ấm, tưởng ấm, thụ ấm và hành ấm.

Sắc ấm là 4 đại, và những pháp gì do 4 đại mà 
thành. Và những pháp gì do 4 đại tạo thành gọi chung là 
sắc. Bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong. Do sắc, hương, vị 
và xúc nên thành 4 đại. Do 4 đại nầy thành nhãn vếv... 5 
căn. Các thứ này chạm nhau nên mới có tiếng. Địa là sắc 
v.vể.. nhóm họp cứng nhiều, nên gọi là địa. Như vậy ẩm 
ướt nhiều gọi thủy, nóng nhiều gọi là hỏa, nhẹ động nhiều 
gọi phong. Nhãn căn chỉ duyên sắc và làm chỗ nương cho 
nhãn thức, và khi đồng tính không nương, đều gọi nhãn 
căn. Bốn căn kia cũng như vậy. sắc là chỉ làm chỗ bị
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duyên cho nhãn thức, và khi đồng tính không duyên, gọi 
là sắc. Hương, vị, xúc cũng vậy. Các thứ này chạm nhau 
nên có tiếng.

Phẩm 37: sắc danh

Hỏi: Trong kinh nói các sắc có, đều là 4 đại, và do 
4 đại làm nhân mà thành.

Vì sao nói có, là đều là?

Đáp: Nói có, là đều là, là quyết định nói sắc tướng, 
chứ không nói gì khác. Vì người ngoại đạo nói có 5 đại. 
Vì muốn bỏ thuyết này, nên nói 4 đại và do 4 đại làm 
nhân mà thành. Bốn đại giả danh nên mới có. Phổ biến 
đến nên gọi là đại. Pháp không sắc không hình. Vì không 
hình, nên không phương. Vì không phương nên không 
gọi là đại. Lại vì thô hiện lên nên gọi là đại. Tâm số pháp 
không hiện, nên không gọi là đại.

Hỏi: Vì sao gọi các pháp như địa v.v... là sắc, mà 
không gọi thanh v.v.ể.?

Đáp: Pháp có đối gọi là sắc, thanh v.v... đều có đối 
nên cũng gọi là sắc, chứ không phải như tâm pháp V.V.... 

Có hình nên gọi là sắc. Thanh v.v... đều có hình nên cũng 
gọi là sắc. Xứ sở ngăn ngại nên gọi là hình.

Hỏi: Sắc v.v... không phải đều có hình, thanh v.v... 
mới không có hình.

Đáp: Thanh v.v... tất cả có hình, vì có hình, vì có 
đối, nên có ngăn ngại, như bị vách ngăn thì không nghe.
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Hỏi: Nếu thanh v.v... có ngăn ngại, thì phải không 
thu nhận các vật, như vách ngăn nên không dung nạp 
được gì.

Đáp: Vì thanh vi tế nên có thể thu nhận được, như 
hương vị v.v... vi tế nên chung nương một hình, mà không 
trở ngại nhau. Cho nên thanh v.v..., vì có ngại có đối, nên 
đều gọi là sắc.

Lại vì tướng nó có thể tổn hoại, nên gọi là sắc. Có 
những sự cắt đứt tàn hại v.v.ễ., đều nương nơi sắc. Vì trái 
với sắc nầy, nên gọi là vô sắc định.

Lại hiển thị nghiệp lành dữ đời trước, nên gọi là sắc.

Lại cũng hiển thị tâm và tâm số pháp, nên gọi là sắc.

Lại vì xưng danh, nên gọi là sắc.

Phẩm 38: Bốn đại giả danh

Hỏi: Bốn đại là giả danh, nghĩa nầy chưa thành lập 
được vì có người nói 4 đại là thật có?

Đáp: Bốn đại giả danh nên mới có. Sở dĩ vì sao? 
Phật vì ngoại đạo nên nói 4 đại. Có các ngoại đạo nói sắc 
v.v... tức là đại, như phái Tăng-khư V.V.Ể.. Hoặc nói rời sắc 
v.v... là đại, như Vệ-thế sư V.V.... Cho nên kinh nầy quyết 
định nói do sắc v.v... mới thành địa v.v... các đạiễ Cho nên 
biết các đại là giả danh có.

Lại như kinh nói địa chủng là cứng và nương cứng. 
Cho nên không chỉ có cứng cho là địa.
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Lại người đời cũng đều tin các đại là giả danh có. 
Sở dĩ vì sao? Vì người đời nói trông thấy đất, ngửi thấy 
đất, chạm vào đất và mùi vị đất.

Lại trong kinh nói: Đất có thể trông thấy và 
đụng chạm.

Lại vào đất v.v..., vào trong tất cả, người ấy thấy sắc 
đất mà không thấy cứng V.V....

Lại người chỉ ra sắc đất, hương đất, vị đất, xúc đất; 
trong pháp thật có, không thể chỉ ra gì khác.

Lại nghĩa của tên đại là phổ biến cùng khắp, tướng nầy 
là nói trong giả danh, chứ không chỉ nói trong tướng cứng.

Lại nói địa trụ trên thủy là giả danh địa trụ, không 
phải chỉ có tính cứng trụ.

Lại nói cõi đại địa bị đốt cháy tận diệt mà không 
còn khói than là đốt cái địa giả danh, không phải chỉ đốt 
cái tính cứng.

Lại vì sắc v.v.ệề nên tin có địa v.v..., không phải chỉ 
có tính cứng V.V....

Lại trong thí dụ cái giếng nói, nước cũng thấy cũng 
xúc. Nếu tính ướt là nước thì không có 2 thứ được. Sở dĩ 
vì sao? Vì Phật nói 5 tình thức không thể thay nhau thủ 
trần cảnh. Cho nên Phật nói nước có 8 công đức là nhẹ 
nhàng, mát mẻ, mềm mại, ngon ngọt, trong sạch không 
hôi, mỗi khi uống vào điều hòa khoan khoái, và uống rôi 
không bệnh hoạn. Trong đây như nhẹ mát mềm đều thuộc 
xúc nhập, ngọt thuộc vị nhập, trong sạch thuộc sắc nhập, 
không hôi là hương nhập, điều hòa khoan khoái và không
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bệnh là thế lực của nước. Tám thứ hòa hợp nầy gọi chung 
là nước. Cho nên biết các đại là giả danh có.

Lại pháp do làm thành đều là giả danh không thật 
có. Như trong kệ nói: Bánh xe v.v... hòa họp, nên gọi là 
cái xe, 5 ấm hòa hợp, nên gọi là người.

Lại như A-nan nói: Các pháp do nhiều duyên thành, 
ta không quyết định chỗ nào cả.

Lại như có người nói tính cứng v.v... là đại. Người 
ấy cho rằng tính cứng vểv.ế. làm chỗ nương cho sắc V.V.... 

Vậy thì có nương, có chủ không phải là Phật pháp. Cho 
nên biết 4 đại đều là giả danh.

Lại trong các pháp có mềm mịn trơn láng v.v..., đều 
thuộc xúc nhập. Tính cứng v.v... 4 pháp có nghĩa gì đâu 
mà riêng được gọi là đại? Lại nữa, một thứ mà có 4 chấp, 
đều có sai lầm. Cho nên biết 4 đại chỉ là giả danhệ

Lại nữa, thật pháp hữu tướng, giả danh hữu tướng, 
và giả danh sở năng sau sẽ nói rộng. Cho nên 4 đại không 
phải thật có.

Phẩm 39: Bốn đai thât có •  •

Hỏi: Bốn đại là thật có. Sở dĩ vì sao? Vì trong A-tì- 
đàm nói: Tướng cứng là địa chủng, tướng ướt là thủy 
chủng, tướng nóng là hỏa chủng, tướng động là phong 
chủng. Cho nên 4 đại là thật có.

Lại sắc v.v... tạo sắc, do 4 đại sinh, giả danh có thì 
không thể sinh pháp được.
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Lại lấy tính cứng v.v... chỉ cho 4 đại, như nói tính 
cứng, nương tính cứng là địa. Cho nên tính cứng v.về.. là 
thật đại.

Lại như trong kinh, Phật nói 2 thứ: Cứng nương 
cứng, ướt nương ướt V.V.... Cho nên biết cứng là thật 
pháp, nương cứng là giả danh. Các đại khác cũng vậy. 
Cho nên cứng v.v... là thật đại. Pháp nương cứng vì tùy 
tục nên gọi là đại thôi. Cho nên mới có 2 thứ đại, vừa thật 
vừa cũng là giả danh.

Lại như trong A-tì-đàm nói: Hình xứ là địa, tướng 
cứng là địa chủng. Các đại khác cũng như vậy.

Lại trong kinh Phật nói: Trong con mắt có tính cứng 
và nương cứng là địa, tính ướt và nương ướt là thủy, tính 
nóng và nương nóng là hỏa. Thịt là địa. Trong thịt nay 
Phật nói có 4 đại, thì phải biết cứng v.v... là thật đại, mà 
hình là giả danh đại.

Lại Phật không nói trong phong có nương, nên mới 
biết phong là thật đại.

Lại nếu ai nói 4 đại là giả danh, thì lìa tướng đại, 
nếu nương cứng gọi là địa chủng thì thủy nương vật cứng, 
thủy tức là địa ư? Cục đất bùn nương ướt, đất bùn tức là 
thủy ư? Như người bị sốt, cả thân đều nóng, thân tức là 
hỏa ư? Điều này không đúng. Cho nên không được nói 
nương cứng là địa chủng, mà chỉ có tính cứng mới là địa 
chủng. Các đại khác cũng như vậy.

Lại nữa, 4 đại cùng sinh, cho nên không rời nhau. 
Như trong kinh nói: Có bao nhiêu sắc đều do 4 đại tạo 
thành. Nếu ai nói 4 đại là thật, thì không rời nhau. Mà nếu
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4 đại giả danh thì phải rời nhau. Sở dĩ vì sao? Vì các thứ 
sắc v.v... nương cứng, rời các thứ ướt v.v..., như vậy thì 
trong con mắt không có 4 đại, tức trái với kinh. Ông muốn 
không trái với kinh thì phải công nhận 4 đại là thật.

Trước ông nói: Vì ngoại đạo nên nói 4 đại. Điều 
này không đúng. Bởi vì sao? Vì các ngoại đạo nói 4 đại 
cùng với sắc v.v... hoặc một hoặc khác. Chúng tôi nói một 
phần ít xúc nhập là 4 đại. Cho nên không bị lỗi.

Lại chúng tôi nói hiện thấy cứng v.v... là 4 đại, chứ 
không phải như người phái Vệ-thế sư nói 4 đại cũng có 
mà không phải hiện thấy.

Lại ông nói cứng và nương cứngễ Có 2 nghĩa của 
nương, như trong kinh nói sắc nương sắc.

Lại nói tâm nương đại pháp. Trong nghĩa nầy nói 
cứng tức là nương cứng, mà không nói pháp nào khác. 
Nếu vậy thì đâu có lỗi gì?

Lại ông nói người đời đều tin, cho đến nước có 8 
thứ công đức . Đó chỉ là tùy tục mà nói vậy thôi, chứ 
không phải là thật đại.

Lại ông nói pháp nhân đó mà thành, đều là giả danh. 
Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì trong kinh nói: 
Neu 6 xúc nhập, hoặc pháp do 6 xúc nhập mà thành.

Lại có Tì-kheo hỏi Phật: Những gì là mắt? Phật đáp: 
Do 4 đại tạo thành sắc thanh tịnh, đó gọi là mắt. Như vậy 
thành 12 thứ nhập.

Lại ông nói có chủ có nương. Chúng tôi không cho 
là như vậy, mà chỉ nói: Pháp trụ ở trong pháp.
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Lại ông nói: Cứng v.v... có nghĩa gì mà được riêng 
gọi là đại? Cứng v.v... có nghĩa là như tướng cứng có thể 
gìn giữ, tướng nước có thể thấm ướt, tướng lửa có thể làm 
nóng, còn gió có thể thành tựu. Cho nên 4 đại là thật.

Phẩm 40: Không phải kia cứng

Đáp: Không đúng. Bốn đại là giả dạnh. Ông tuy dẫn 
trong A-tì-đàm nói tướng cứng là địa chủng V.V.... Điều 
này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì Phật tự nói cứng và 
nương cứng là địa, chứ không phải chỉ nói tướng cứng. 
Cho nên đấy không phải nguyên nhân chính.

Lại ông nói sắc v.v... do 4 đại sinh. Điều này không 
đúng. Sở dĩ vì sao? Vì sắc v.v... do nghiệp phiền não, ăn 
uống, dâm dục v.v... mà sinh. Như trong kinh nói: Mắt do 
đâu sinh? Do nghiệp sinh.

Lại nói tham vui nhóm nên sắc nhóm.

Lại như A-nan dạy Tì-kheo-ni rằng: Thân chị là từ 
ăn uống mà sinh, từ ái mạn mà sinh, và từ dâm dục mà 
sinh. Cho nên biết sắc v.vỗ.., không chỉ từ 4 đại mà sinh.

Hỏi: Sắc v.v... tuy do nghiệp v.v... sinh, mà 4 đại cũng 
cần có dự một chút nhân chứ? Như nhân nghiệp nên mới có 
lúa, lúa nầy cũng nhờ hạt giống v.v... mà sinh. Như vậy mắt 
v.v... tuy do nghiệp sinh, mà 4 đại cũng làm một chút nhân.

Đáp: Hoặc có vật không nhân duyên mà sinh, như 
khi kiếp tận rồi, kiếp sơ có trận mưa lớn, thì nước mưa 
nầy do từ đâu sinh?
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Lại như sở dục của các chư thiên, nghĩ là được. 
Như người ngồi thiền và những người đại công đức, sở 
dục tùy ý. Các điều nầy đâu có duyên do gì, đâu phải chỉ 
là nghiệp?

Lại như sắc tướng dứt nối rồi lại sinh nữa. Như 
người sinh về cõi Vô săc, rồi sinh trở lại cõi sắc. sắc nầy 
lấy gì làm gốc?

Hỏi: Tại sao có vật chỉ do nghiệp sinh, tại sao lại có 
vật đợi trợ duyên bên ngoài mới sinh?

Đáp: Nếu có chúng sinh nghiệp lực yếu nên phải nhờ 
hạt giống của các duyên trợ giúp mới thành. Nếu nghiệp 
lực mạnh thì không cần ngoại duyên.

Lại nữa, pháp là phải như vậy, hoặc có nghiệp, hoặc 
có pháp, hoặc có sinh xứ, nhưng chỉ do nghiệp lực mà 
được, chứ không cần ngoại duyên.

Lại nếu cần nhân duyên, thì nên nói hạt giống làm 
nhân cho mâm V.V.... Vì sao phải nói do cứng v.v... sinh?

Lại vì nghĩa gì mà do cứng v.v... sinh sắc vễv... mà 
không do sắc v.v.ề. sinh cứng v.v... ư?

Lại nữa cứng v.v... có sắc v.v... cùng chung lại sinh, 
tại sao nói do cứng v.v..ế có sắc v.v..., mà không do sắc 
v.v... có cứng v.v...?

Lại pháp đồng thời sinh, thì không thể làm nhân 
cho nhau được, như 2 cái sừng đồng sinh, không được 
nói tả hữu làm nhân cho nhau.

Hỏi: Như đèn với sáng tuy đồng thời sinh, cũng nói 
sáng nhờ đèn, đèn không nhờ sáng. Điều này cũng vậy?
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Đáp: Đèn với sáng không khác. Đèn do 2 pháp hợp 
thành: 1. sắc. 2. Xúc. sắc tức là sáng, cho nên không được 
nói khác với đèn. Ví dụ nầy, ông không suy nghĩ kỹ.

Hỏi: Sáng nầy từ đèn đi tản đến các nơi. Cho nên 
phải khác?

Đáp: Không đi tản đến chỗ khác, sắc sáng nầy hiện 
thấy ở trong đèn. Nếu đi chỗ khác, thì khi đèn tắt cũng 
vẫn còn thấy sáng, mà thật không thấy. Nên phải biết 
sáng nầy không khác đèn.

Hỏi: Lại có pháp đồng thời sinh cũng làm nhân 
quả cho nhau, như cái thức trong hữu đối, lấy nhãn sắc 
làm nhân duyên, chứ không phải nhãn sắc, lấy thức làm 
nhân duyên?

Đáp: Không đúng. Nhãn thức lấy tâm trước làm 
nhân, lấy nhãn sắc làm duyên. Bởi tâm trước diệt rồi làm 
sao đồng sinh?

Lại nếu pháp tùy sở nhân mà sinh tức là nhân 
thành, nếu tâm nhân nhờ tình trần mà có, tức là pháp do 
nhân thành.

Lại nữa, 4 đại tức là tạo sắc, vì là nhân sở sinh.

Lại hiện thấy vật ở thế gian do từ nhân giống nhau 
mà sinh, như do lúa sinh lúa, do bắp sinh bắp. Như vậy 
do đất sinh đất, không sinh nước V.V.... Cũng như do sắc 
sinh sắc. Cứ như vậy V.V....

Hỏi: Cũng thấy có vật do từ nhân khác sinh, như 
trồng ngược lông bò thì có cây xương bồ sinh, trồng sừng 
thì có cây lau sinh?
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Đáp: Tôi không nói không do từ nhân khác sinh, chỉ 
nói trong nhân giống nhau cũng sinh được. Cho nên nói 
tò sắc v.v... sinh sắc v.v..., không chỉ tò 4 đại sinh. Cho 
nên không được nhất định nói sắc v.v... từ 4 đại sinh.

Lại như ông nói do cứng v.v... hiển thị 4 đại. Cho 
nên cứng v.v... là thật đại. Điều này không đúng. Sở dĩ 
vì sao? Vì tướng cứng v.v... quyết định có thể dùng phân 
biệt 4 thứ mềm v.v... không nhất định. Hoặc ở trong nhiều 
thứ cứng, hoặc ở trong nhiều thứ ướt. Cho nên không thể 
dùng phân biệt các thứ ấy được. Các thứ khác cũng vậy.

Lại với xúc các cứng v.v... phân biệt thứ nào gọi 
là mêm V.V.... Tại sao? Nếu cho ướt cũng sinh được tính 
dẻo, mềm, trơn, láng. Vì tướng cứng nhiều cho nên cứng 
răn, thô rít như thế V.V.... Cho nên chỉ dùng tính cứng 
phân biệt 4 thứ.

Lại như trong kinh nói: Vì nương cứng nên hiển thị 
4 đại sai khác. Cho nên biết pháp nương cứng gọi là địa 
chủng, chứ không phải chỉ là tướng cứng. Cho nên nói 
tướng cứng là nhân thành địa.

Lại với trong sự tạo thành địa, tướng cứng là nhân 
vượt trội, cho nên đặc biệt nói đến nó, các tướng khác 
cũng vậy.

Lại do đặt danh tự có bao nhiêu cứng nương cứng 
đêu gọi địa chủngẾ

Hoặc lại có người chỉ nói tướng cứng là địa chủng. 
Vì muốn phá nghĩa nầy nên Phật mới nói cứng nương 
cứng là địa chủng. Các đại khác cũng như vậy.
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Lại trong nhiều tướng cứng, vì cứng nhiều nên có 
2 thứ nói. Trong tất cả thứ nhiều đều có cứng v.v... các 
xúc. Nếu cứng nương cứng, gọi là địa chủng; hoặc ướt 
nương ướt, gọi là thủy chủng; hoặc nóng nương nóng, 
gọi là hỏa chủng.

Lại cứng là nhân vượt trội thành địa, cho nên đối 
với trong ấy gọi là địa thànhằ Trong giả danh nhân duyên, 
có giả danh danh tự, như nói ta thấy người chặt rừng.

Lại như người nói có 2 thứ nói. Điều này không 
đúng. Nếu tùy theo thứ nói là thật, thì 12 nhập v.v... không 
phải thật. Cho nên nhân nhãn duyên sắc mới có nhãn thức 
sinh, vậy là không phải thật, vì không nói thứ nào. Đó là 
tà luận.

Lại như Phật nhập Hỏa chủng định, từ thân Phật 
phóng ra nhiều thứ sắc lửa; trong ấy thứ nào là hỏa chủng? 
Do sắc v.v... thành hỏa, không phải chỉ có tướng nóng.

Lại như Phật nói thân nầy là cái hòm nhỏ, trong 
chỉ đựng những tóc lông móng tay V.V.... Như trong kinh 
nói: Trong thân nầy có tóc lông móng tay V.V.... Do đó tóc 
lông móng v.v... là địa chủng chứ không phải lấy có 2 thứ 
lời nói mà gọi là thật pháp.

Lại trong Kinh Chủng Tử nói: Nếu có địa chủng 
mà không có thủy chủng thì các hạt giống không thể sinh 
trưởng được. Trong đây thứ nào là địa chủng? Nghĩa là 
giả danh ruộng, không không phải chỉ là tướng cứng. 
Thủy cũng giả danh, không phải chỉ là tướng ướt.

Lại một pháp mà 2 thứ vừa thật vừa giả danh là 
không thể được. Cho nên sắc v.v... là thật.
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Lại nhãn v.v... vì giả danh nên có các đại cũng thật 
cũng giả danh, đó cũng là tà luận.

Lại trong Kinh Lục Chủng, Phật nói tóc lông móng 
v.v... gọi là địa chủng.

Lại trong Kinh Tượng Bộ Dụ cũng nói tóc lông 
móng v.v..ễ là địa chủng.

Lại nữa, lấy nghĩa gì nói chủng là thật, mà không 
nói chủng là giả danh? Và nghĩa nầy không phải chép 
trong kinh.

Lại như ông nói Phật nói trong con mắt có bao nhiêu 
cứng nương cứng là địa v.v..., Phật dùng lời nầy để chỉ 
rõ 5 căn do 4 đại mà thành. Hoặc có người nói do từ ngã 
sinh căn, hoặc bảo lìa đại riêng có căn, hoặc nói các căn 
do các thứ tính sinh, nghĩa là từ địa đại sinh tĩ căn V.V.... 

Vì Phật muốn dứt các chấp nầy nên mới nói nhãn v.v... 
các căn do 4 đại hợp thành, không có thật pháp.

Lại do phân biệt mà thành giả danh nhân duyên, thì 
giả đanh cũng không có.

Lại trong thịt nầy có 4 phần cứng nương cứng 
v.v..., Phật dùng lời nầy để chỉ trong các vật có là do từ 
4 đại sinh.

Lại ông nói Phật không nói trong phong có nương, 
nên gọi là thật đại, Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? 
Vì tính nhẹ trong phong là tướng vượt trội, không phải 
nương pháp nhẹ. Trong địa v.v... nương pháp cứng v.v... 
là vượt trội, phong thì không phải vậy. Lại nương pháp 
nhẹ ít, nên không nói.
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Lại như ông nói: Nếu nói 4 đại là giả danh thì rời 
tướng đại, điều này không đúng. Như cứng nương cứng 
do 4 đại sinh, gọi là địa chủng, chứ không gọi vật khác 
đến nương. Nếu pháp khác tướng, thì không gọi là nương 
nhau, mà là rời nhau.

Hỏi: Sinh, thì không gọi là nương, mà nương là vật 
khác đến nương?

Đáp: Danh tự là nương, chứ không phải vật khác 
đến nương, vì sinh pháp sai khác. Như nói hư không phô 
biến đến khắp cả, mà sự thật là không đên đâu cả.

Lại ông nói 4 đại chung sinh, điều này không đúng. 
Như trong ánh sáng mặt trời, chỉ có sắc và có thể tiếp 
xúc cái nóng được, chứ không có pháp gì khác. Trong 
ánh sáng mặt trăng, chỉ có sắc và có thể cảm xúc cái mát 
lạnh, mà không có pháp gì khácề Cho nên không phải 
trong tất cả vật đều có 4 đại. Như có vật không có mùi 
vị như kim cương v.v..., có vật không hương như vàng 
bạc v.v..., có vật không sắc như hơi ấm trong nhà v.v..., 
có vật không nóng như mặt trăng v.v..., có vật không 
lạnh như lửa v.v..., có vật động nhau như gió v.v..., có 
vật không động như tảng đá V .V .... Như vậy hoặc có vật 
không cứng, hoặc có vật không ướt, hoặc có vật không 
nóng, hoặc có vật không động. Cho nên 4 đại không 
phải không rời nhau.

Hỏi: Vì nhờ nhân duyên bên ngoài, nên tính các đại 
phát ra. Như vàng trong đá v.v... có tướng chảy, chờ khi 
có lửa thì phát ra. Trong nước có tướng cứng, nhờ lạnh 
thành băng giá. Trong gió có tướng lạnh nóng, nhân khi
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nước lửa thì phát ra. Trong cỏ cây có tướng động, khi có 
gió phát ra. Cho nên trước sẵn có tự tính, rồi nương nhờ 
duyên ngoài mà phát sinh ra. Cho nên biết 4 đại không 
thể lìa nhau đượcễ Nếu không sẵn có bản tính thì làm sao 
phát ra được?

Đáp: Nếu như vậy thì trong gió hoặc có hương, 
hương phải có ở trong gió, như hương ướp trong dầu, 
hương phải có ở trong dầu. Điều này không đúng. Lại 
không do các đại sinh tạo sắc, như do ướt sinh ướt. Như 
vậy do sắc sinh sắc.

Lại nếu không rời nhau, thì trong nhân có quả, như 
đồng nữ có con; trong đồ ăn có bất tịnh V.V.... Chúng tôi 
không nói trong nhân có quả. Tuy trong sữa không bơ, 
mà bơ từ sữa sinh. Như vậy cần gì nhớ tưởng phân biệt 
bảo 4 đại cùng sinh không rời nhau ư?

Phẩm 41: Làm sáng tỏ bản tông

Trước ông nói: Chúng tôi không nói 4 đại với sắc 
hoặc một hoặc khác, cho nên không có lỗi. Điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì các ngoại đạo muốn thành 
lập thuyết thần ngã, nên lấy 4 đại là một là khác làm thí 
dụ. Cho nên Phật đối với trong giả danh lấy 4 đại làm 
thí dụ, mới nói nghĩa 4 đại. Nếu không phải như vậy thì 
không nên nói. Người thế gian đều tự nhiên biết địa v.v...
4 đại mà không thấu rõ thật tính, cho nên mới vì nói, mà 
không nói cái tay v.về... Nếu cho cứng v.v... là 4 đại, thì 
có lợi ích gì?
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Lại như ông nói nghĩa nương có 2 thứ là các đại là 
thật. Điều này chưa rõ. Phải biết nghĩa nương nầy khác, 
đó tức là giả danh.

Lại ông nói tùy tục mà nói không phải là thật đại. 
Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì hoặc trong kinh 
sách, hoặc người đời đều không cho rằng không nhân 
duyên nên trong sắc v.v... đặt ra tên 4 đại. Như người 
đời nói: Tôi thấy người. Trong sắc v.v... nói tên người, 
chứ không phải không nhân duyên. Nếu không có nhân 
duyên mà miễn cưỡng đặt tên, vậy thì thấy ngựa nên nói 
là người, mà thật đâu phải vậy được.

Lại vì cớ chi mà không đối với tiếng nói gọi là đất? 
Người đời thường nói tiếng đất mà không bao giờ nói tiếng 
là đất. Nếu không nhân duyên mà miễn cưỡng đặt tên, thì 
cũng có thể nói tiếng là đất được. Mà thật không phải nói 
vậy được. Cho nên sắc V.V..Ế 4 pháp là địa. Trong địa phần, 
gọi tên địa. Như sắc là nhân thành giả danh, trong đó gọi 
tên người, trong cây gọi tên rừng, trong Tì-kheo gọi tên 
Tăng. Như vậy trong pháp sắc v.v... gọi tên tứ đại.

Lại ông nói 6 xúc nhập, hoặc nhân 6 xúc nhập tạo 
thành. Kinh nầy không phải như vậy. Như trong pháp 
ông, tạo sắc không có chỗ có thể sinh. Trong pháp tôi 
cũng vậy, trong giả danh lại không có cái được sinh. Cho 
nên kinh nầy không nên có, nếu có nên đổi nghĩa nầy đi.

Lại ông nói nhân 4 đại tạo sắc thanh tịnh nên gọi 
là nhãnỗ Điều này không phải như vậy. Bốn đại hòa hợp 
giả danh là nhãn. Phật gọi 4 đại là sắc, sắc thanh tịnh nên 
gọi là nhãn.
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Lại tuy ông nói pháp trụ trong pháp, không nương 
không chủ, tức là có nương chủ, vì nghĩa trụ là nương, 
pháp bị nương là chủ.

Lại ông nói tướng cứng có thể duy trì v.v..., Điều 
này không phải vậy. Không phải chỉ có tính cứng có thể 
duy trì mà nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Các thứ khác 
cũng như vậy. Cho nên 4 đại là giả danh có.

Phẩm 42: Không có tướng cứng

Hỏi: Ông nói nhiều sắc cứng thành địa đạiề Cho nên 
địa v.v... là giả danh. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? 
Vì pháp cứng còn không có, huống là giả danh địa. Nếu 
cục đất bùn là cứng, cục đất bùn cũng tức là mềm. Cho 
nên biết tướng cứng không nhất định.

Lại vì ít nhân duyên nên sinh tâm biết cứng, nếu vi 
trần hợp thưa thớt, gọi là mềm, hợp dày đặc gọi là cứng. 
Cho nên không nhất định.

Lại trong một pháp không có 2 chạm xúc, khiến 
tâm nầy sinh biết thân cứng mềm không nhất định. Vì 
đôi đãi nhau mà có, như thấy tấm Khâm-bạt-la thì gọi 
là mền vì nó mềm, mà gọi là nệm vì nó cứng. Xúc phap 
không nên đối đãi nhau mà có.

Lại tự thấy vàng đá, thì biết là xúc cứng, không 
phải mắt có thể biết được cho nên không có cứng. Vi 
các nhân duyên nầy nên các xúc như mềm v.v... cũng 
đều không có.
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Phẩm 43: Có tướng cứng

Đáp: Thật có tướng cứng. Tuy ông nói cục bùn là 
cứng, cục bùn tức là mềm. Điều này không đúng. Sở dĩ vì 
sao? Vì chúng tôi không cho có pháp thật cục đất bùn, chỉ 
các pháp hòa họp giả danh cục bùn, nên không bị lỗi.

Lại ông nói vì nhân duyên ít nên sinh tâm biết cứng. 
Điều này không đúng. Tôi thì trong vi trần hợp dày đặc, 
được thành tướng cứng, nên gọi là cứng, không dày, được 
thành tướng mềm. Cho nên không lỗi. Nếu pháp thành 
được thì gọi là có. ông lại nói trong một pháp không có 2 
xúc. Điều này không đúng. Tôi thì trong một pháp có thể 
được nhiều xúc cũng cứng cũng mềm. Ông lại nói cứng 
mềm đối đãi nhau nên không nhất định. Điều này không 
đúng. Vì như dài ngắn v.v... do đối đãi nhau mà có.

Lại như nếm vị đường phèn trắng, liền cho đường phèn 
đen là đấng. Nếm vị Ha-lê-lặc, lại cho đường phèn đen là 
ngọt. Nếu vì đối đãi nhau nên không có, thì vị cũng không.

Hỏi: Trong đường phèn đen có 2 thứ vị vừa ngọt 
vừa đắng chăng?

Đáp: Trong tấm vải cũng có 2 xúc, vừa cứng 
vừa mềm.

Lại như nói thấy đá biết cứng, do trước kia đã có 
chạm xúc nên nay so sánh biết. Như thấy lửa biêt nóng, 
nóng không thấy được.

Lại như người thấy vải Khâm-bạt-la sinh nghi là 
cứng hay mềm? Cho nên xúc không phải mắt thấy được. 
Do đó nên có cứng v.v..ễ các xúc.
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Lại thật có cứng V.V.... Sở dĩ vì sao? Vì có thể khởi 
tâm phân biệt. Nếu không cứng làm sao phân biệt được? 
Lại cứng có thể cùng tâm làm duyên và cũng làm ra 
nghiệp khác nghĩa là đập, ném đi v.v...,

Lại với mềm ướt trái nhau nên gọi là cứng.

Lại do có thể duy trì nhân duyên nên gọi là cứng.

Lại có thể trở ngại cái tay v.v... nên gọi là cứng. Lại 
chúng tôi hiện biết là cứng. Trong sự hiện biết không cần 
nhân duyên.

Lại do bởi việc thế gian được gọi là cứng. Các thứ 
khác cũng như thế, cho nên biết có cứng.

Phẩm 44: Tướng của 4 đại

Hỏi: Tôi đã biết có pháp cứng nầy, nhưng nay thấy 
vàng nóng thì chảy, nước lạnh thành băng. Vàng này do 
cứng nên thuộc đất, chảy nên thuộc nước?

Đáp: Mỗi pháp có tự tướng riêng. Như pháp cứng 
nương cứng là địa chủng; như ướt nương ướt là thủy 
chủng V.V....

Hỏi: Vàng cứng thì bị tiêu chảy, nước ướt thì đóng 
băng. Tại sao các đại không bỏ tự tướng? Như trong kinh 
nói: Tướng 4 đại hoặc có thể biến đổi. Người được 4 tín 
không thể được khác?

Đáp: Tôi không lấy cứng làm chảy, lấy ướt làm 
cứng. Có điều là cứng và chảy là nhân, ướt và cứng là 
nhân. Cho nên không bỏ tự tướng.
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Hỏi: Trong A-tì-đàm nói: ướ t là tướng nước. Hoặc 
có người nói: Chảy là tướng nước. Trong kinh nói: Thấm 
là tướng nước. Rốt cuộc cho đàng nào là thật?

Đáp: Chảy, ướt, thấm đều là biệt danh của nước.

Hỏi: Chảy là hành nghiệp của nước, vì là pháp mắt 
thấy được. Cho nên chảy không phải ướt thấm?

Đáp: Vì ướt thấm nên chảy, ướt nên chảy rút xuống. 
Cho nên chảy tức là thấm, mà ướt thấm cũng là tướng của 
nước, chảy là nghiệp của nước.

Hỏi: Trong gió nói tướng nhẹ động. Nhẹ khác, động 
khác. Nhẹ là thuộc về xúc nhập, động thuộc về sắc nhập. 
Nay có thể cho cả 2 là pháp là gió được sao?

Đáp: Nhẹ là tướng của gió; động là nghiệp của gió. 
Tướng với nghiệp hợp lại nói.

Hỏi: Không có tướng động, vì các pháp niệm niệm 
diệt, nên không đến chỗ khác. Vì có đến chỗ khác mới 
gọi là động. Đen, đi, động là đồng một nghĩa vậy?

Đáp: Tôi chỉ dùng thế đế nên mới gọi là nghiệp, chứ 
không phải đệ nhất nghĩa. Nhờ pháp nhẹ nầy, chỗ khác 
pháp sinh được gọi là nghiệp. Lúc bấy giờ gọi là đi.

Hỏi: Tướng nhẹ không nhất định. Sở dĩ vì sao? Vì 
đối đãi mới có. Như vật 10 cân, đối với 20 cân là nhẹ, với
5 cân là nặng?

Đáp: Pháp nặng, pháp lường, nhờ tâm v.v... các pháp 
đối đãi nhau mà có. Như hoặc có pháp đối đãi nên dài, 
hoặc có pháp đối đãi nên ngắn. Tướng chung là nhờ tâm 
nên mới có tướng riêng. Nếu pháp nhẹ vì đối đãi nhau
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nên không có, thì các pháp nầy cũng phải đều không, mà 
đâu phải vậy. Cho nên đối đãi nhau không phải là nguyên 
nhân chính.

Lại nhẹ không phải đối đãi nhau mà có, vì không 
thể cân được nên có. Vật không thể cân được như gió 
trong đãy. Cho nên không phải đối đãi nhau mới có. Chỉ 
pháp nặng đối đãi nhau, vì không có vật nặng nào mà 
không cân được.

Hỏi: Nếu không cân được gọi là nhẹ. Vậy thì trừ 
nặng, còn các pháp sắc thấy, không cân được, đều phải là 
nhẹ, mà đâu phải vậy. Cho nên ông đã nói không phải là 
tướng nhẹ?

Đáp: Ỷ chúng tôi nói lìa sắc v.v..., lại không pháp 
gì khác gọi là nặng. Pháp sắc v.v..., hoặc có sinh tính cân 
được. Như cứng không cứng, sức không sức, mới, cũ, 
mục không mục, tiêu không tiêu, thô nhuyễn v.v..., đều 
không lìa sắc v.v..ệ mà có tướng nặng. Cũng như vậy, 
các sắc nầy hoặc thuộc địa thủy thì cân được; hoặc thuộc 
phong hỏa thì cân không được.

Hỏi: Nếu pháp nặng không lìa sắc thì pháp nhẹ cũng 
phải không lìa sắc mà có chứ?

Đáp: Nhưng lìa sắc v.v..., không riêng có pháp nhẹ. 
Chỉ có sắc v.v... hộa hợp là nhẹ.

Hỏi: Không phải vậy. Muốn phân biệt nặng nhẹ, 
ắt phải dùng thân căn. Cho nên nặng nhẹ không phải 
sắc v.v...?

Đáp: Như phân biệt cứng v.v..., hoặc dùng mắt, 
hoặc dùng tai V.V.... Những vật cứng này không lìa sắc.
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Nhẹ nặng cũng như vậy. Tuy dùng thân căn, trong ấy lại 
không có tướng gì khác.

Lại thân căn không xúc không sinh thân thức. 
Tướng nặng nầy tuy thân chưa chạm xúc, mà cũng có thể 
sinh thức. Như vật nặng tuy dùng vật gói cầm mà cũng 
biết là nặng.

Hỏi: Không phải lúc bấy giờ biết là tướng nặng?

Đáp: Như người mặc áo tuy không chạm xúc nhau, 
nhưng cũng được biết họ có hay không có sức mạnh. Nhẹ 
nặng cũng như vậy. Sở dĩ vì sao? Vì do các thứ xúc sinh 
các thứ biết về thân. Như hoặc bởi đè bấm sinh biết cứng 
mềm, hoặc bởi cử động sinh biết nhẹ nặng, hoặc bởi nắm 
bắt sinh biết mạnh yếu, hoặc bởi tiếp xúc sinh biết lạnh 
nóng, hoặc bởi xoa vuốt sinh biết rít trơn hoặc bởi bóp 
nắn sinh biết cứng yếu, hoặc bởi cắt đâm, hoặc bởi roi 
gậy sinh biết khác thứ. Hoặc có thứ xúc thường ở trong 
thân, không phải như lạnh nóng v.v... từ bên ngoài đến. 
Nào là khoan khoái, mệt mỏi, không mệt mỏi, hoặc bị 
bệnh, hoặc lành bệnh, thân lợi thân độn, biếng nhác, mê 
muội, tỏ mờ, đau đớn tê liệt, rên ri, đói khát, no nê, thèm 
muốn, không thèm muốn, mờ ám v.v... các thứ xúc, đều 
sinh biết khác nhau.

Hỏi: Nếu tướng nhẹ nặng tức trong các sắc v.v... thì 
làm sao với trong sắc v.v... đem thân thức duyên biết được?

Đáp: Không phải trong các sắc v.v... dùng thân thức 
duyên biết, chỉ trong xúc này có phần ít do thân thức 
duyên, như cứng không cứng v.v... tuy ở trong các sắc 
v.v..., hoặc dùng mắt thấy được biết.
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Lại như khoan khoái v.v... là do các sắc v.v..., nhưng 
cũng dùng thân thức phân biệt. Điều này cũng như vậy.

Hỏi: Nếu nhẹ nặng chỉ là xúc thì có lỗi gì, cần gì 
phải dùng phân biệt các sắc v.v...?

Đáp: Như người đời nói lúa mới lúa cũ. Tướng mới 
cũ là phải khác sắc v.v..., mà thật không phải vậy. Chỉ 
có sắc v.v... mới sinh gọi là mới. Nếu tướng mới nầy là 
tướng nặng của các sắc v.v... thì sao không phải?

Hỏi: Nếu các sắc v.v... tức là nhẹ nặng v.v... thì 
tướng nhẹ ở trong lửa gió, thì các sắc nhẹ nhiều phải gọi 
là gió chứ?

Đáp: Tùy tướng nào nhiều tức gọi là đại. Trong lửa 
cũng có tướng nóng nhẹ. Vì nóng nhiều nên gọi là lửa, 
chứ không lấy nhẹ nhiều mà gọi là lửa được. Trong gió 
chỉ có nhẹ không nóng. Cho nên chỉ lấy nhẹ mà gọi.

Lại chúng tôi không những lấy nhẹ gọi là gió, mà 
nếu nhẹ nặng làm nhân cho động, thì cũng gọi là gió. Như 
trong kinh nói: Tướng nhẹ động gọi là gió. Với trong đây 
tướng nhẹ là gió, động là nghiệp của gió.

Hỏi: Gió có thể làm sập núi. Nếu là vật nhẹ làm sao 
sập núi được?

Đáp: Gió bạo mà có sức mạnh, thế lực nó có thể 
như vậy. Neu như có gió có thể động cộng cỏ nhỏ, hoặc 
có thể xô núi sập, phải biết đó là nghiệp dụng của gió 
như vậy.

Hỏi: Nay địa v.v.ỗ- các đại đều là các sắc hương vị 
xúc, không sai khác ư?



Đáp: Không nhất định. Như nói trong đất có sắc 
hương vị xúc. Hoặc chỉ có sắc xúc, như vàng bạc v.v..ế. 
Hoặc trong nước có sắc hương vị xúc, hoặc có 3 là sắc, 
vị và xúc. Hoặc trong lửa có sắc hương vị xúc, hoặc có 3 
thứ là sắc hương xúc, hoặc chỉ sắc xúc. Trong gió hoặc có 
xúc không hương, hoặc có cả hương xúc. Cho nên không 
nhất định.

Hỏi: Phong xúc như thế nào?

Đáp: Lạnh nóng cứng mềm yếu v.v... các xúc. Nếu 
tày các đại nối nhau không rời để có thể biết, thì đó là 
đại xúc.

Hỏi: Có thầy thuốc bảo sắc gió là đen. Sự thật như 
thế nào?

Đáp: Gió với sắc đen là nhân. Như người bị cảm gió 
trong miệng có vị đắng, nhưng người thầy thuốc không 
nói trong gió có vị. Đó tức gió và vị là nhân.

Hỏi: Có người nói gió lạnh mà không nói gió nhẹ. 
Sự thật như thế nào?

Đáp: Không có chuyện gọi lạnh là gió. Như băng 
tuyết lạnh mà không gọi là gió.

Lại gió và lạnh tên khác nhau. Sở dĩ vì sao? Vì như 
gió nóng và gió không lạnh không nóng, cũng gọi là gió. 
Cho nên cần y theo các nhẹ gọi là gió.

Lại không sinh pháp sắc xúc v.v... gọi là gió, chứ 
không phải lạnh là gíó.

Hỏi: Nếu gió có sắc vị thì có lỗi gì?
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Đáp: Sắc vị không thể có trong gió được. Nếu nói 
tuy có mà vì quá vi tế nên không thể biết được, nhưng 
trong tâm cũng nên nhớ tưởng phân biệt cho là có sắc vị, 
thì điều này cũng không đúng.

Lại nữa, chúng tôi không nói trong nhân có quả. 
Cho nên nếu việc trong quả có, thì bất tất trong nhân có 
trước. Đây gọi là thành lập 4 đại là thật.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 4)

Phẩm 45: Căn giả danh

Hỏi: Mắt v.v... các căn với 4 đại là một hay khác?

Đáp: Do nghiệp nhân duyên 4 đại thành mắt v.v... 
các căn. Cho nên không khác 4 đại.

Lại Phật phân biệt mắt nói như thế nầy: Trong con 
mắt thịt có cứng nương cứng gọi là địa chủng. Cho nên 
biết có căn tức là 4 đại. Sở dĩ vì sao? Vì chỉ phân biệt 
cứng v.v... thì lại không có mắt. Vì Phật muốn cho người 
đời biết con mắt là không, nên mới nói như vậy. Neu 
không phải vậy thì trong con mắt phải riêng có cứng 
v.v..., hoặc trong cứng v.v... riêng có mắt? Tùy có phân 
chia cứng v.v..., cũng không ích gì. Cho nên các căn 
không khác 4 đại.

Lại như trong Kinh Lục Chủng nói 6 thứ là người. 
Nếu các căn khác 4 đại, thì mắt v.v... không gọi nhân 
duyên tạo thành người. Nhân sắc v.v... thành 4 đại. Thanh 
cũng là nhân duyên tạo thành người. Chỉ trong 6 thứ giả 
danh là người, cho nên biết các căn không khác 4 đại.

Lại có Tì-kheo hỏi Phật: Những gì là mắt? Phật đáp: 
Bởi 4 đại thành sắc, không thể thấy mà có đối, đó là mắt.
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Cho nên biết không khác 4 đại. Tì-kheo này có lợi căn trí 
tuệ, nên đối với mắt v.v.ế. các căn rất sinh nghi rằng người 
đời đều biết mắt thấy sắc, cho đến cũng biết thân chạm 
xúc. Tì-kheo này với trong mắt v.v... sinh nghi ngờ là có 
hay không có. Sở dĩ vì sao? Vì có các sư hoặc nói 5 tính 
là 5 căn, hoặc nói 1 tính. Tì-kheo này muốn thử xem Phật 
pháp nói ra sao, nên mới hỏi Phật. Phật muốn chỉ rõ 5 căn 
đều thuộc 4 đại, nên đáp bảo Tì-kheo rằng mắt này nhân
4 đại tạo thành sắc, không thể thấy mà có đối. Nếu pháp 
có thật thì không phải do nhân thành. Do pháp giả danh, 
lại thành giả danh, như do cây thành rừng.

Hỏi: Hoặc có người nói sắc thành tựu gọi là mắt. Sự 
thật là thế nào?

Đáp: Hoặc thành tựu hay không thành tựu, 4 đại do 
nghiệp nhân mà sinh gọi là mắt vễv... các căn. Nếu không 
phải vậy thì nghi Tì-kheo này trong mắt v.v... các căn, 
rốt cuộc không thể dứt nghi được. Tại vì sao? Là Phật 
vì nói mắt v.v... các căn do 4 đại tạo ra. Cho nên Tì-kheo 
nầy biết mắt không có thật pháp. Cho nên biết mắt v.v.ế. 
không khác 4 đại.

Lại nhiều chỗ Phật phân biệt 4 đại chỉ rõ mắt là 
không. Như nói dùng tuệ không hí luận, nghĩa là quán 
thân nầy phân biệt 6 thứ: Cứng và nương cứng gọi là địa 
V.V.... Như vậy chán lìa 5 thứ, chỉ có một thức. Cũng như 
trong kinh nói thí dụ mổ bò, thí dụ voi bước đi để phân 
biệt 4 đại.

Lại không có mắt, nếu riêng có mắt, lẽ ra nên phân 
biệt nữa.



Lại như các luận sư Hòa-ta v.v... cũng đều nói như 
thế đó cho là không có lỗi. Nên phải tin chịu.

Hỏi: Năm căn khác với 4 đại. Sở dĩ vì sao? Vì 
mắt v.v... thuộc về nhãn nhập v.v..., 4 đại thuộc về 
xúc nhậpễ

Lại mắt v.v... là nội nhập, 4 đại là ngoại nhập. Mắt 
v.v... là căn, 4 đại không phải căn.

Lại mắt v.v... là do tạo sắc thành tựu, 4 đại không 
phải vậy. Cho nên biết các căn không phải là 4 đại?

Đáp: Tùy theo nhân duyên, tức nơi sự việc nên nói 
khác. Như tín v.v... 5 căn cũng gọi là hành ấm. Nếu 4 đại 
do nghiệp sinh nhiếp thuộc về mắt v.v... cũng gọi là nội 
nhập, cũng gọi là căn.

Lại 4 đại tức là thành tựu, như bánh xe v.v... làm 
thành xe, bánh tức là xe. Điều này cũng vậy.

Hỏi: Không phải vậy. Như tâm thanh tịnh gọi là tín. 
Tín khác với tâm, điều này cũng vậy?

Đáp: Không phải vậy. Như nhờ ngọc làm cho nước 
trong, mà nước được trong. Trong sạch tức là nước. Cũng 
như vậy, nếu được ngọc tín thì ao tam trong sạch. Tâm 
trong sạch này tức là tâm.

Lại nữa, trong luận nầy chúng tôi không nói do tâm 
có lòng tin khác. Cho nên thí dụ này không đúng.

Lại căn là giả danh, vói nhân thành giả danh không 
được nói khác.

Hỏi: Cũng không được nói một?
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Đáp: Trong 4 đại thành tựu giả danh là căn cũng 
không chỉ gọi 4 đại là căn. Cho nên biết các căn không 
khác 4 đại.

Phẩm 46: Phân biệt căn

Hỏi: Trong các căn nầy đại nào nhiều hơn?

Đáp: Không có đại nào nhiều hơn.

Hỏi: Nếu các đại đồng nhau, cớ sao có người có thể 
thấy sắc, có người không thấy?

Đáp: Đều do nghiệp sinh. Do nghiệp sinh thuộc về 
mắt, sức 4 đại có thể thấy sắc, các căn kia cũng vậy.

Hỏi: Nếu do nghiệp sinh, cớ sao không lấy một căn 
biết khắp hết các trần?

Đáp: Nghiệp nầy có 5 thứ sai khác. Có nghiệp có 
thể làm nhân của thấy, như bố thí đèn đuốc, được quả báo 
nhãn căn. Thanh v.v... cũng vậy. Vì nghiệp sai khác, nên 
sức căn cũng khác.

Hỏi: Nếu là sức nghiệp, cần gì nhờ các căn; chỉ cần 
do sức nghiệp, thức cũng có thể thủ các trần?

Đáp: Không phải vậy. Hiện thấy không căn thì thức 
không sinh. Sở dĩ vì sao? Vì như người mù không thấy, 
người điếc không nghe. Trong việc hiện thấy nhân duyên 
vô dụng. Đó không phải nạn vấn.

Lại pháp là phải như vậy. Nếu không các căn, thì 
thức không sinh. Ngoại trừ 4 đại v.v..., không căn mà 
sinh. Pháp phải nhờ đó.
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Lại các căn còn là trang nghiêm thân chúng sinh nữa, 
cho nên do nghiệp mà sinh. Như vì nghiệp nhân duyên 
được lúa, nên lúa sinh, mà cũng nhờ hạt giống rồi mộng, 
cọng, nhánh, lá thứ lớp mà sinh. Điều này cũng vậy.

Hỏi: Vì sao tâm không phải vậy? Như nhãn thức lấy 
nhãn làm căn, cũng do diệt tâm thứ lớp, tâm chỉ lấy thứ 
lớp diệt tâm làm căn, lại không chỗ ở như nhãn v.v... các 
căn, cằn phải nói nhân duyên?

Đáp: Nhất định có 5 trần, nhất định có 5 thức, tâm 
không phải như vậyệ

Lại tâm pháp phải như vậy. Có điều là do thứ lớp 
diệt tâm làm căn, lại không cần thứ gì khác. Như pháp 
quá khứ vị lai tuy không mà ý có thể duyên, tâm pháp 
cũng như vậy. Điều này cũng vậy.

Lại điều này cũng đồng với pháp ông. Trong pháp 
ông sắc v.vẻ.. các trần, thức đợi căn mới sinh, đợi thứ lớp 
diệt tâm, ý thức mới sinh được.

Hỏi: Nếu ý thức mà không căn thì nương vào đâu?

Đáp: Nương thân tứ đại.

Hỏi: Nếu ở cõi vô sắc thì nương vào đâu?

Đáp: Thức ở cõi vô sắc không chỗ nương. Pháp là 
như vậy, không nương mà trụ. Sở dĩ vì sao? Vì tướng sai 
khác, nên ý thức có thể biết có không. Nếu có sắc thì nương, 
không sắc cũng vẫn có thể trụ. Lại các duyên hòa họp nên 
thức mới sinh. Như trong kinh nói do ý duyên pháp thì ý 
thức sinh. Đó nương vào đâu? Đâu phải như người dựa 
vào vách V.V.... Tất cả các pháp đều trụ nơi tự tính.



Phẩm 47: Căn và đại đồng nhau

Hỏi: Các ngoại đạo nói 5 căn do 5 đại sinh. Sự thật 
như thế nào?

Đáp: Không. Sở dĩ vì sao? Vì hư không là không có, 
điều này đã nói rõ. Cho nên không do 5 đại sinh được.

Hỏi: Các ngoại đạo nói trong mắt nhiều hỏa đại. Sở 
dĩ vì sao? Vì giống nghiệp nhân. Nhân bố thí ánh sáng 
nên được quả báo mắt. Như trong kinh nói: Thí áo được 
sắc, thí ăn được sức, thí xe được vui và thí đèn được mắt. 
Cho nên trong mắt hỏa đại nhiều.

Lại mắt nhờ sáng mới thấy, rời sáng thì không 
thấy. Cho nên biết hỏa đại nhiều.

Lại lửa có thể soi xa, vì trong mắt có ánh sáng nên 
có thể xa đối sắc.

Lại nói người chết mắt về lại mặt trời. Cho nên mặt 
trời là bản tính.

Lại mắt nhất định có thể thấy sắc, vì sắc thuộc 
hỏa nên thấy lại tự tính. Như vậy hư không, địa, thủy và 
phong v.v..., tùy theo căn mà lệch nhiều. Người chết nhĩ 
căn trở về với hư không; tai nhất định có thể nghe tiếng, 
tiếng thuộc hư không. Các căn khác cũng như vậy. Cho 
nên các đại trong căn, phải có nhiều ít?

Đáp: Ông nói giống nghiệp nhân. Điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì hoặc thấy có quả không 
giống nghiệp nhân. Như nói bố thí ăn được 5 việc 
quả báo.
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Lại nếu như trong mắt sáng nhiều, thì lẽ ra không 
nhờ sáng bên ngoài như đèn đuốc V.V....

Lại như vì mắt nhờ sáng bên ngoài nên gọi hỏa 
nhiều thì trong tai v.v... các căn, hư không v.v... cũng phải 
nhiều, không càn nhờ hư không bên ngoài v.v..ể., mà thật 
thì phải nhờ ngoài. Cho nên không phải nhân.

Lại nước có thể làm tốt cho mắt, như người rửa 
mắt, mắt liền sáng tỏ, thì phải nước nhiều?

Lại lửa có thể làm hại mắt, như ánh sáng mặt ữời 
chẳng hạn. Nếu là tự tính, không nên tự hại. Cho nên biết 
không phải trong mắt hỏa nhiều vậy.

Lại thiên nhãn lìa sáng cũng có thể thấy sắc. Cho 
nên mắt không phải thuộc hỏa.

Lại trong ánh sáng mặt trăng cũng được thấy sắc. 
Mặt trăng không phải hỏa tính.

Lại nhãn pháp có thể như vậy. Hoặc có mắt đợi 
sáng mới có thể thấy, cỏ mắt không đợi sáng vẫn thấy. 
Như mắt được nhân duyên hư không v.v... tuy không đến 
sắc mà có thể thấy từ xa. Nhãn pháp là như vậy. Không 
nên nhớ tưởng phân biệt gọi hỏa đại nhiều.

Lại ông nói lìa sáng thì không thấy, thì nếu lìa hư 
không, nhớ nghĩ và sắc thì cũng không thấy được. Vậy thì 
hư không v.v... cũng đều phải nhiều?

Lại không phải tất cả mắt đều nhờ sáng bên ngoài, 
như loại chim cú vọ, cú mèo v.v... loại thú mèo chồn v.v... 
không nhờ ánh sáng bên ngoài cũng vẫn thấy được. Nên 
không phải hỏa nhiều.
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Lại hỏa là soi sáng thường có tướng nóng, mắt đâu 
phải như vậy? Nếu ông nói mắt có ánh sáng có thể xa đối 
với sắc. Điều này đã bị phá, vì mắt không có ánh sáng. 
Nếu nói trờ về mặt trời thì mắt là thường?

Lại mặt trời vếv... không phải là căn, mắt làm sao 
trở về được.

Lại như mặt trời chết thì căn của mặt trời và mặt 
trời lại trở về đâu? Cho nên không đúng.

Lại nữa, khi ở trên tròi chết, mắt về chỗ nào? Vì 
trên ấy không có mặt trời.

Lại hư không là vô tác, thì chỗ đâu mà về?

Lại các căn không đi, vì pháp hữu vi diệt trong từng 
mỗi niệm.

Lại như ông nói mắt nhất định có thể thấy sắc, vì 
sắc thuộc hỏa trở lại thấy tự tính. Điều này không đúng, 
vì là nhân vô dụng. Tiếng thuộc hư không v.v... cũng như 
vậy. Vậy ông nói trong 5 căn các đại lệch nhiều. Điều này 
đã bị phá.

Hỏi: Có luận sư nói mỗi căn mỗi tính, vì trong địa 
nhiều cầu-na. Có hương có thể phát ra biết hươngẵ Trong 
thủy, hỏa, phong, vì có vị, sắc và xúc nên có thể phát ra 
biết vị sắc xúc. Sự thật như thế nào?

Đáp: Tôi trước đã nói không nhất định. Trong địa có 
hương các vật khác cũng cóỗ Cho nên không phải nhân.

Lại các đại họp lại sinh, không thấy có địa lìa thủy 
V.V.... Nếu v ì đ ịa  c ó  hương n ê n  c ó  th ể  p h á t  r a  b iế t  h ư ơ n g , th ì  

lẽ ra cũng phát ra biết sắc v.v...,vì trong địa có đủ 4 cầu-na.
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Hỏi:: Hương chỉ là địa vì có mũi thuộc địa nên xúc 
là có thể biết hương?

Đáp: cầu-na trong địa chỉ là địa. Có mũi lẽ ra phải 
biết hết các thứ.

Lại nước chỉ có xúc lạnh, lửa chỉ có xúc nóng, lẽ ra 
lấy lưỡi mắt có thể biết, mà thật không được như vậy.

Lại vì không có đà-la-phiêu, tức không có căn.

Lại lực dụng các căn là cùng hợp lại với trần mới 
sinh biếtề Hòa hợp đã bị phá thì không căn dụng. Cho nên 
không có một tính là một căn.

Phẩm 48: Căn vô tri

Hỏi: Các căn là đến với trần nên biết, hay không 
đến mà biết được?

Đáp: Không phải căn có thể biết được. Sở dĩ vì sao? 
Vì nếu căn có thể biết trần thì có thể cùng một lúc biết hết 
các trần, mà thật không thể được. Cho nên do thức mới có 
thể biết. Trong ý ông hoặc bảo căn đợi thức cùng biết, vì 
căn không rời thức mà biết thì điều này không đúng. Vì 
không có một pháp nào đợi các pháp khác mới có sở tác. 
Nếu mắt có thể biết cần gì đợi thức?

Lại như căn có thể biết, thì cần phải phân biệt đây 
là nghiệp của căn, đây là nghiệp của thức.

Hỏi: Chiếu soi là nghiệp của căn, biết là nghiệp 
của thức?
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Đáp: Đó không phải phân biệt thế nào là chiếu soi. 
Trong pháp ông, tai v.v... các căn không phải hỏa tính, 
nên không thể chiếu soi được. Nếu các căn đối với thức 
như đèn thì các căn lại chiếu soi được, như đèn thì chiếu 
soi lại có chiếu soi, như vậy vô cùng. Nếu lại không chiếu 
soi thì chỉ căn có thể chiếu soi thì cũng không cần căn, 
chỉ thức có thể biết. Cho nên chiếu soi không phải nghiệp 
của căn.

Lại căn không phải có thể biết, như đèn có thể chiếu 
soi mà không có thể biết, chắc chắn có thể làm chỗ nương 
cho thức, mới gọi là nghiệp của căn. Cho nên chỉ thức 
mới có thể biết chứ không phải các căn. Nếu có thức 
thì biết, không thức thì không biết, như có lửa thì nóng, 
không lửa không nóng. Phải biết do lửa có nóng.

Hỏi: Trong kinh nói: Dùng mắt thấy sắc, không nên 
thủ tướng. Tai v.v... cũng vậy. Cho nên biết mắt có thể 
thủ sắc.

Lại mắt v.v..ề gọi là căn, nếu nó không thể biết sao 
gọi là căn?

Lại trong kinh nói: Các đệ tử ta, với việc vi tế có 
thể biết như mắt xem thấy. Nếu mắt không có thể thấy, 
thì các đệ tử Phật không thấy gì cả. Điều này không thể 
được. Cho nên các căn nhất định có thể thủ trần.

Lại vì căn thủ trần do thức phân biệt, vậy căn thức 
có khác nhau?

Đáp: Trong kinh Phật tự nói: Mắt là cửa vì làm cho 
thấy sắc. Cho nên mắt không thấy sắc được, vì mắt là 
cửa, thức ở trong đó thấy, cho nên nói mắt thấy.



Hỏi: Cũng nói ý là cửa, vì biết pháp. Có thể lấy ý 
làm cửa, mà nó không phải biết sao?

Đáp: Ý cũng do thứ tự diệt tâm làm cửaằ Cho nên ý 
không thể biếtề Ý thức mới có thể biết.

Lại trong kinh Phật nói: Mắt muốn sắc đẹp. Mắt là 
sắc pháp, vì không phân biệt, nến thật không muốn, mà 
là thức muốn.

Lại như Phật nói: sắc là cái bị biết của mắt. Thức 
mới có thể biết sắc, thật sự mắt không biết.

Lại người thế gian, vì thế tục nên mới nói mắt có 
thể thấy, tai có thể nghe, Phật cũng tùy theo mà nói.

Tại sao chỉ sắc có thể thấy, ngoài ra không thể thấy? 
Phật c ũ n g  n ó i  thấy lỗ i  tham dục V.V....

Lại người đời nói hết tháng, Phật cũng tùy theo đó 
mà nóiỗ Như người nghèo mà đặt tên là Phú Quý, Phật 
cũng theo tên đó mà gọi. Ý Phật không muốn tranh cãi 
với người đời, như mẹ của Ma-già-la V.V.... Cho nên phải 
biết đó là tùy theo thế tục mà nói, cho nên Phật mới nói 
mắt thấy.

Hỏi: Vì sao người đời nói những lời như vậy?

Đáp: Tùy chỗ nhân mắt biết, trong nhân nầy gọi là 
thấy. Như nói người kia thấy, người nầy thấy. Như nói 
người làm tội phúc v.v..., có chư Phật và trời thần thấy. 
Như nói mắt phải thấy, mắt trái thấy.

Lại nói do mặt trời sáng thấy, mặt trăng sáng thấy, 
hoặc hư không thấy hoặc hướng vào trong thấy, hoặc 
trong cửa trông ra thấy. Như trong việc nấu đồ vật nói
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người nầy nấu, người kia nấu, hoặc nói dùng cỏ củi cây 
nấu, phân bò nấu, dầu nấu, bơ nấu, lửa nấu, mặt trời nấu. 
Sự thật là lửa nấu, các vật kia gọi tên mà thôi. Như vậy 
chỉ có thức có thể thấy, mà mắt được tên.

Lại đây là lời bất tận, lẽ ra phải nói do cửa mắt 
thấy sắc.

Lại mắt là dụng cụ của người, người là giả danh tác 
giả cần có dụng cụ.

Lại nhờ nhãn thức mà thấy, gọi là mắt thấy. Như 
người ngồi trên giường cười gọi là giường cười.

Lại vì mắt liên hệ nghiệp của thức nên trong đó nói 
thức nghiệp. Như tay chân v.v... liên hệ nơi người, nghiệp 
ở nơi người gọi là nghiệp tay.

Lại nhãn thức làm nhân cho mắt, trong nhân nói 
quả. Như nói người nào đó đốt xóm làng nào đó. Như nói 
ăn vàng, gọi ăn là mạng, cỏ  là bò dê. Đầu là trong nhân 
nói quả. Như vậy do mắt sinh thức, vì có thể thấy sắc nên 
gọi là mắt thấy.

Lại thức gần mắt thấy sắc bèn gọi mắt thấy. Như lừa 
bò đến gần nước bèn gọi bò ở nước.

Lại vì mắt nên mới phân biệt nhãn thức. Cho nên trong 
mắt giảm bớt nhãn thức nghiệp, như gậy Bà-la-môn.

Lại mắt có thể thành nhãn thức, cho nên trong đó nói 
nhãn thức nghiệp, cũng như tốn hao của vật mà gọi người 
tốn hao, của vật tăng trưởng, mà gọi người tăng trưởng.

Lại nhãn thức cùng với mắt hòa hợp, cho nên có thể 
thấy gọi là mắt thấy. Như cây họp cùng người mà có thể
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đánh, gọi là cây đánh người. Như màu đen hợp nhuộm 
áo, nên gọi là áo đen.

Lại các pháp thay đổi nhau mà nói, như nói tuệ 
nghiệp trong thụ V.V....

Lại phải nói do nhãn thức thấy sắc vì trong lời nói 
bớt cho nên chỉ nói mắt thấy.

Lại như vị dược thạch tùy nhận một tên.

Ông nói nếu không có thể thấy sao gọi là căn. Nay 
sẽ đáp: Mắt v.v... 5 pháp nầy hom các sắc v.v... nên gọi 
là căn.

Hỏi: Mắt v.v... 5 pháp cùng các sắc v.v... là 10 pháp 
nầy đều không biết trần, như lìa mắt v.v... thì thức không 
sinh. Nếu lìa sắc v.v..., thức cũng không sinh, thì lấy gì 
gọi là hơn?

Đáp: Vì các căn nên thức có sai khác, gọi nhãn thức 
nhĩ thức V.V.... Như trống với dùi hợp đánh mà có tiếng, 
vì trống hơn dùi nên gọi tiếng trống, như đất cùng lúa 
v.v... hợp mà sinh mộng, vì lúa hom nên gọi mộng lúa. 
Các thức cũng vậy. Tùy nơi chỗ nương, được tên khác 
nhau, không vì cảnh duyên mà hoặc gọi sắc thức thì dễ 
sinh nghi cho đó là nhãn thức, hay là ý thức, hay là ý thức 
duyên sắc.

Lại trong căn có thức, trong trần không thức.

Lại đối với trong mắt v.v..ế sinh tâm ngã si.

Lại chỗ sở y của thức là căn chứ không phải trần.

Lại trong danh số của tự thân là gọi căn chứ không 
phải gọi trần.
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Lại cái mà con người sử dụng là căn chứ không 
phải trần. Lại căn là chúng sinh số chứ không phải trần.

Lại căn không thông lợi thì thức không sáng tỏ. Nếu 
căn thanh tịnh thì thức sáng suốt.

Lại vì các căn có thượng, trung, hạ, nên thức cũng 
tùy theo mà có sai khác. Vì các lý do nầy nên gọi là 
thắng hơn.

Lại căn là không chung, chứ một tràn có thể được 
nhiều người chung sở hữu.

Lại căn và thức là một nghiệp quả báo, chứ trần 
không phải như vậy.

Lại căn là nhân, trần là duyên. Sở dĩ vì sao? Vì căn 
khác nên thức mới có sai biệt, chứ không phải do trần. 
Như giống là nhân, đất v.v... là duyên, tùy giống khác 
nên mới có sai khác. Vì nhân thắng hơn duyên, nên được 
gọi là căn.

Ông nói: Đệ tử ta đối với việc vi tế, như mắt xem 
thấy. Đó là lời nói tùy tục. Vì người đời nói trong mắt 
thấy, nên mới nói như mắt xem thấy. Như Phật nói kệ:

Sáng suốt gần trí,
Như lưỡi biết vị.
Lưỡi tuy không biết,
Không đồng gáo bầu.

Ý nói nương nơi lưỡi sinh thiệt thức nên mới nói 
lưỡi biết vị, nương nơi mắt sinh nhãn thức gọi là mắt 
thấy. Cho nên nói đệ tử Phật như mắt xem thấy.
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Ông nói do căn thủ trần, nhờ thức phân biệt. Điều 
này đã đáp, vì căn là vô tri.

Lại các ông cũng không nói căn suy nghĩ biết ngã 
có tướng sai khác. Cho nên các căn không thể thủ trần.

Lại cái biết của các ông không đợi căn sinh. Sở dĩ vì 
sao? Vì đại và ngã v.v..., trước có căn mà sau sinh.

Lại các đại v.v... các để của các ông, vì không bản 
tính nên lẽ ra đều không có. Bản tính của pháp ông biến 
làm đại v.v.ể.. Bản tính pháp là không. Điều này đã nói. 
Vậy thì không căn.

Phẩm 49: Căn trần hợp nhau lìa nhau

Hỏi: Ông nói thức có thể biết chứ không phải căn 
biết. Điều này đã thành. Nay vì là căn trần hợp nhau nên 
thức sinh, hay là lìa nhau mà sinh ư?

Đáp: Nhãn thức không đợi đến mới biết trần. Sở dĩ 
vì sao? Vì mặt trăng v.v... vật xa, cũng có thể thấy được; 
sắc của mặt trăng không phải rời mặt trăng mà đi đến.

Lại nhờ hư không và ánh sáng nên thấy được sắc. 
Nếu mắt đến sắc thì không có khoảng giữa trống không 
và ánh sáng, như mắt bị đắp miếng thuốc dán, thì mắt 
không thấy được. Phải biết nhãn thức không đến mà biết. 
Nhĩ thức 2 thứ hoặc đến nên biết hoặc không đến mà 
cũng biết. Tai, tiếng kêu do đến nên biết, tiếng sấm không 
đến mà cũng biết. Còn 3 thức kia đều đến căn mới biết. 
Sở dĩ vì sao? Vì hiện thấy 3 thức nầy căn với trần hòa hợp



mới CÓ thể biết được. Ý căn vì không sắc nên không chỗ 
nào không đếnệ

Hỏi: Ông nói nhãn thức không đến mà biết. Điều 
này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì trong mắt có ánh sáng; 
anh sáng nây có thê đi thấy sắc. Anh sáng là vật lửa. Mắt 
do hỏa sinh. Vì hỏa có ánh sáng.

Lại nếu không đến có thể thấy, thì sao không thấy 
tât cả sắc? Vì nhãn quang đi có bị ngăn ngại không đến 
khắp nên không thấy tất cả.

Lại trong kinh nói: Ba việc hòa hợp nên gọi là xúc. 
Nếu không đến làm sao hòa họp?

Lại vì 5 căn đều là hữu đối. Bởi tràn ngăn ngại nên 
gọi là hữu đối. Mũi trong hương, lưỡi trong vị, thân trong 
xúc, mắt trong sắc và tai trong tiếng nếu không đến thi 
không ngăn ngại.

Lại hiện tại biết sinh trong 5 trần. Cho nên 5 thức 
đến mới có thể biết. Nếu không đến mà có thể biết, thì 
cũng phải biết sắc quá khứ vị lai, mà thật không biết.

Lại do nhiều duyên hợp lại nên biết mới sinh. Cho 
nên nhãn quang đi hợp với trần, vì nhãn quang đến sắc 
nên gọi là hòa hợp. Tiếng cũng vì đến tai nên mới nghe. 
Sở dĩ vì sao? Vì người ở chỗ xa, nói nhỏ thì không nghe. 
Nếu tiếng giống như sắc không đến mà biết, thì nói nhỏ 
tiêng, đáng lẽ cũng nghe được, mà thật không nghe. Cho 
nên biêt vì đến mới nghe.

Lại tiêng có thê nghe xa. Nếu không đến mà nghe 
thì không có xa gần.
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Lại tiếng vì bị vách ngăn, thì không nghe được. 
Nếu không đến cũng nghe thì dù bị ngăn cũng phải 
nghe được.

Lại tiếng nghe xa thì không rõ, nghe gần thì rõ. 
Nếu không đến mà nghe, thì không có sai khác. Vì đến 
tai nên có sai khácẽ Cho nên biết có âm thanh đến nên 
mới nghe được.

Lại tiếng thuận gió thì nghe rõ, nghịch gió không 
rõ. Cho nên biết có đến mới nghe được.

Lại tiếng có thể nghe hết, nếu không đến mà nghe, 
thì nghe không hết. Như sắc không đến mà thấy nên thấy 
không hết. Vậy mới biết tiếng không đồng như sắc. Nếu 
không đến vẫn nghe là đồng với sắc. Như sắc thấy được 
một phần, thứ khác cũng đợi có ánh sáng mới thấy. Tiếng 
lẽ ra cũng phải vậy, mà thật ra không phải vậy. Cho nên 
không đến tai thì không nghe.

Ồng nói tai v.v... căn trần không đến mà biết. Điều 
này không đúng. Thanh, hương, vị và xúc, phải đi đến 
căn, nếu khiến căn đi, thì điều này không đúng. Vì tai 
v.v... các căn không có ánh sáng, chỉ một hỏa đại có ánh 
sáng cho nên không đi.

Lại tiếng nếu bị vật dày, đục và nước v.v... ngăn, tai 
cũng vẫn nghe được. Nếu căn có ánh sáng thì không thể 
như vậy được. Cho nên biết nhĩ căn không có ánh sáng.

Lại tai ở trong tối cũng biết trần được. Nếu căn có 
ánh sáng thì tối không thể biết được.

Lại như căn có ánh sáng thì tối không thể biết được.
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Lại như căn có ánh sáng, đợi có phương hướng mới 
biết, thấy được một phương hướng, không thể đồng thời 
biết hết các phương. Như người hướng về Đông, thì thấy 
sắc phương Đông, không thấy các phương khác được.

Lại nói ý có thể đi, cho nên đến trần mới biết được. 
Như trong kinh nói: Tâm này một mình đi xa, ẩn tàng 
không hình dạng.

Lại tâm nầy tản đi như ánh sáng mặt trời chiếu.

Lại tâm này thường động, như cá mất nước.

Lại tâm này vốn tùy ý hành. Cho nên 6 trần đều đến 
mới biết?

Đáp: Ông nói ánh sáng đi đến, điều này không đúng. 
Sở dĩ vì sao? Vì như người xa thấy gốc cây trụi lá, nghi 
cho là người. Nếu ánh sáng đến thì đâu có sinh nghi?

Lại như quá gần mắt thì không thấy được, như mắt 
đắp miếng thuốc dán thì đâu thấy được. Cho nên dù cho 
ánh sáng đi tới, nhưng vì quá gần nên cũng không thấy 
gì được.

Lại mắt lìa ánh sáng thì không thể thấy, quá gần thì 
ánh sáng mất.

Lại nếu ánh sáng đến nơi kia, cớ sao thấy vật lớn 
mà không thấy vật nhỏ?

Lại trong v.v... sắc còn có phương hướng sai khác, 
nghĩa là sắc phương Đông, phương Tây, cũng có xa gần 
sai khác nữa. Nếu mắt đến nên biết, thì không sai khác. 
Sở dĩ vì sao? Vì trong hương, vị và xúc, không có sai 
khác đó. Cho nên ánh sáng mắt không đến mà biết.
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Lại ánh sáng mắt nếu đã thấy trước thì cần gì phải 
đi? Nấu trước không thấy thì đi đến chỗ nào?

Lại sắc gần sắc xa đồng thời đều thấy đi, thì không 
thể như vậy được. Cho nên ánh sáng mắt không đi.

Lại như ánh sáng đi, giữa đường lẽ phải thấy các 
sắc, mà thật không thấy, cho nên biết là không đi.

Lại ánh sáng đi, ánh sáng ấy phải lìa thân, thì không 
gọi là căn. Như ngón tay dứt lìa thân, thì không còn cảm 
giác của thân.

Lại không thấy có mắt nào có thể bỏ chỗ nương của 
mình, vì không có giống loại thì không phải chỗ nương.

Lại ánh sáng mắt nầy không thể thấy gì, thì tức là 
không cỏ.

Hỏi: Mắt nầy có ánh sáng, nhưng vì bị ánh sáng mặt 
trời làm chói nên không thấy, như trong ánh sáng mặt trời 
các ngôi sao không thể hiện ra được.

Đáp: Nếu như vậy ban đêm phải thấy chứ?

Hỏi: Sắc pháp cần nhờ sáng bên ngoài mới có thể thấy 
đượcề Đêm không có ánh sáng ngoài, cho nên không thấy.

Đáp: Nếu ánh sáng nầy ngày đêm đều không thể có 
được, vậy thì hoàn toàn không thấy rồi.

Hỏi: Mèo, chồn, chuột v.v... và các loại trùng đi 
đêm, ánh sáng mắt nó có thể thấy mà?

Đáp: Sắc có thể thấy nầy trụ ở trong mắt mèo v.v..., 
như sắc sáng loài đom đóm là ở nơi thân, chứ không phải 
ánh sáng.



Lại như trùng đi đêm trong tối chúng có thể thấy 
mà người không thấy được. Vậy thì chỉ các loài ấy có ánh 
sáng, các vật khác không có. Pháp tự như vậy.

Lại ông nói: Nếu không đến có thể thấy, thì lẽ ra 
phải thấy tất cả sắc. Nếu sắc ở trong cảnh cua biết, thì 
thây được. Như trong kinh nói: Nếu mắt không hỏng, sắc 
ở trong cảnh của biết, như vậy thì thấyệ

Hỏi: Thế nào gọi là cảnh của biết?

Đáp: Tùy theo lúc sắc và mắt hợp lại gọi là cảnh 
của biết.

Hỏi: Nếu mắt không đến, đâu có lúc nào hợp?

Đáp: Điều này cũng đồng như ông nói mắt đi đến 
sắc, hoặc có có thể thấy, hoặc không có thể thấy. Như mắt 
đi đến mặt trời có thể thấy vầng mặt trời mà không thấy 
nghiệp của mặt trời. Tôi cũng nói như vậy; mắt tuy không 
đi nêu săc ở trong cảnh của biết vậy là có thể thấy, nếu 
không ở cảnh của biết thì không thấy được.

Hỏi: Ánh sáng mắt đi xa, vì thế lực cùng tột nên 
không thấy nghiệp của mặt trời?

Đáp: Nếu vì thể cùng tột, nên không thấy nghiệp 
nhỏ, chứ lượng của vầng mặt trời to, tại sao không thấy? 
Điêu này không đúng.

Lại nếu ánh sáng đến kia có thể thấy thì cớ sao xa 
thây vầng mặt trời mà không thấy các làng nước gần Ba- 
liên-phất ư? Nếu trong ý ông cho rằng các làng ở Ba-liên- 
phât v.v... không ở cảnh của biết nên không thấy, thì tôi 
cũng cho rằng mắt không đến, cũng vì sắc không ở trong 
canh của biết cho nên không thấy được.
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Hỏi: Đã biết các sắc ở trong cảnh của biết nên 
có thể thấy. Nay tại vì sao thấy được và tại sao không 
thấy được?

Đáp: Vì đời ngăn nên không thấy, như sắc quá khứ
vị lai.

Vì ánh chói quá nên không thấy, như ánh sáng mặt 
trời che các ngôi sao và ánh sáng của ngọc của lửa V.VẾ...

Vì không hiển rõ nên không thấy được, như trong 
đêm có thể thấy lừa, những thứ khác không thể thấy.

Vì thứ bậc hơn nên không thấy, như mắt Sơ thiền 
không thấy sắc của Nhị thiền.

Vì tối ngăn cản nên không thấy, như tối trong bình.

Vì thần lực nên không thấy, như thân các loài quỷ.

Vì dày đục ngăn cản nên không thấy như sắc bên 
kia núi.

Vì xa nên không thấy, như các thế giới.

Vì quá gần nên không thấy, như không tự thấy được 
lông miể

Vì thứ lớp chưa đến nên không thấy, như bụi nhỏ 
trong ánh sáng thấy được, ngoài sáng thì không thây.

Vì nhỏ nên không thấy, như gốc cây trơ trụi giống 
như người không phân biệt được.

Vì giống nhau nhiều nên không thấy, như cho một 
hạt gạo vào trong đống gạo lớn. Và như một con quạ vào 
trong bầy quạ. Trái lại với những cảnh như trên thì gọi là 
ở trong cảnh của biếtệ
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Hỏi: Sao là gọi mắt hỏng?

Đáp: Gió, nóng, lạnh v.v... các bệnh làm hỏng.

Như vì gió làm hỏng mắt thì thấy các sắc xanh đen 
xoay tròn.

Nếu vì nóng làm hỏng mắt thì thấy các sắc vàng đỏ 
lửa cháy.

Nếu vì lạnh làm hỏng mắt thì thấy nước ao nhiều 
sắc trắng.

Nấu cực nhọc làm hỏng mắt thi thấy cây cối lay động.

Mệt mỏi làm hỏng mắt thì thấy sắc không rõ.

Giụi vào một mắt thì thấy 2 mặt trăng.

Bị quỉ quấy phá thì thấy việc quái lạ.

Vì sức của tội nghiệp thì thấy ác sắc. Vì sức của 
phúc nghiệp thì thấy sắc tinh diệu.

Vì khí nóng hư mắt thì thấy các sắc đỏ lửa cháy.

Lại vì chúng sinh được mắt không hoàn toàn nên 
thấy không đầy đủ.

Lại mắt bị kéo mây, cho nên không thấy. Hoặc nhãn 
căn hỏng nên không thấy. Đó gọi là mắt hỏng. Trái với 
ứên, gọi là không hỏng. Tai v.v... các căn cũng cần theo 
nghĩa này mà phân biệt.

Hỏi: Đã hiểu 5 trần ở trong cảnh bị biết mới biết 
được. Pháp trần thế nào gọi không ở cảnh biết?

Đáp: Vì bậc ừên nên không biết, như tâm người Sơ 
thiền không biết pháp Nhị thiền trở lên.
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Vì căn vượt trội nên không biết, như tâm người độn 
căn không biết pháp trong tâm người lợi căn.

Vì người vượt trội nên không biết, như Tu-đà-hoàn 
không biết pháp trong tâm Tư-đà-hàm.

Lực có sai khác nên không biết, như có ý thức mà 
vô lực đối với pháp ấy. Bởi vì ý thức chẳng biết pháp nầy, 
như nhiếp tâm thì ý thức biết đối với pháp ấy.

Bởi vì ý thức không biết pháp nầy, như nhiếp tâm 
thì ý thức biết được pháp.

Loạn tâm ý thức không thể biết được, như ý thức 
Bích-chi-phật biết được pháp, mà ý thức Thanh Văn 
không thể biết được. Ý lực Phật biết được pháp, mà ý lực 
Thanh Văn và Bích-chi-phật không thể biết được, như 
pháp thượng phẩm, ý thức hạ phẩm không thể biết được.

Lại vì pháp trần vi tế nên không thể biết được, như 
trong A-tì-đàm nói: Những tâm nào có thể nghĩ? Nghĩa 
là trước đã từng trải dùng qua rõ ràng có thể nghĩ. Không 
phải không dùng qua, như việc người chết sống. Pháp 
trước đã có dùng là có thể nghĩ, mà chưa từng dùng thì 
không nghĩ được. Thánh nhân nếu đã dùng qua, hoặc 
không từng dùng qua, v.v... đều có thể nghĩ biết, vì sức 
Thánh trí. Lại vì thắng trần nên biết, như dùng tâm cõi 
Sắc, biết pháp cõi Dục. Lại vì điên đảo chướng ngại nên 
không biết, như thân kiến duyên 5 ấm không thấy vô ngã. 
Vô thường, khổ cũng như vậy.

Lại vì sức mạnh chướng ngại nên không biết, như 
người độn căn bị người lợi căn làm chướng ngại, nên khiến 
tâm không biết. Trái với trên, gọi là ở trong cảnh của biết.
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Hỏi: Thế nào gọi là ý hỏng?

Đáp: Điên cuồng quỉ ám, kiêu mạn, phóng túng, 
thất tâm, hoặc say rượu, hoặc bị thuốc mê hôn muội loạn 
tâm. Hoặc có tham giận v.v... các thứ phiền não bùng lên, 
phóng túng hư hoại tâm, như thuật Bà-già, như người bắt 
cá vậy, hoặc bị bệnh Na-nhã-bà, có thể phá hoại tâm.

Lại như già bệnh chết cũng có thể phá hoại tâm. 
Nếu tâm ở trong thiện pháp, hoặc không ẩn chìm trong 
pháp vô ký, gọi là không hư hoại. Vì các nhân duyên như 
vậy, dù có trần cảnh, cũng không biết được. Cho nên ông 
nói nếu không đến có thể thấy, cớ sao không thấy tất ca 
sắc, điều này là không đúng.

Lại nữa ông nói 3 việc hòa hợp nên gọi là xúc, Đó 
là tùy theo khi căn biết trần, thì gọi là xúc, không cần phải 
đên nhau. Sở dĩ vì sao? Vì ý căn cũng nói 3 việc hòa hợp, 
trong đó không do đến nhau, mới gọi là xúc.

Lại ông nói vì đến nhau, nên gọi hữu đối, điều này 
không đúng. Vì đã nói không phải tướng đối vậy.

Lại ông nói hiện tại sinh biết thì thức thứ 6 cũng có, 
nhưng chỉ biết hiện tại, như tha tâm trí.

Lại ông nói các duyên hợp nên biết sinh thì ữong 
ý căn thứ 6 đã đáp. Nghĩa là tùy khi biết trần, gọi là hòa 
hợp, lại do ý duyên pháp, ý thức sinh. Lời nói ấy chỉ là 
trống không, vì không đi đến.

Lại vì quyêt định nên gọi là hòa hợp. Nhãn thức chỉ 
nương mắt, không nương gì khác cũng không phải không 
nương, chỉ duyên sắc, không duyên gì khác, cũng không 
phải không duyên. Cho nên ý thức cũng như vậy.
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Phẩm 50: Nghe tiếng

Ông nói người ở chỗ xa, nói nhỏ thì không nghe, 
nên biết tiếng đến. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì 
như ông nói: Lời nói người ở chỗ xa là do tiếng, có tiếng 
nối nhau chuyển nhỏ dần, rồi không sinh nữa, cho nên 
không nghe. Tôi cũng nói như vậy. Mặc dầu tai không 
đến, nhưng tiếng nhỏ nên không nghe.

Lại như ông nói: Nhãn quang tuy đến mà chi thấy 
vầng mặt trời, không thấy nghiệp của mặt trời. Tôi cũng 
nói như vậy. Tuy tai không đến, vì tiếng lớn nên nghe 
được, nhỏ thì không nghe.

Lại như ông nói: Nhãn quang tuy đi xa, nhưng không 
thể đến trăm ngàn vạn do-tuần. Tuy có thể thấy suốt sự ngăn 
ngại của thủy tinh v.v..., mà sự ngăn ngại của vách v.v... thì 
không thấy được. Và có thể thấy mặt trời mà không thấy 
nghiệp của mặt trờiế Tai tôi cũng như vậy, tiếng tuy không 
đến, vì to nên nghe được, mà không phân biệt kỹ.

Lại ông nói thuận gió thì rõ. Điều này không đúng. 
Sở dĩ vì sao? Vì không có ai nghịch gió mà nghe được. 
Giống như hương nghịch thì không nghe, tiếng cũng như 
vậy, nghịch gió lẽ ra không nghe được chút nào, mà thật 
ra thì nghe được. Cho nên biết tiếng không đến mà nghe. 
Nếu tiếng nghe được chút ít nhưng vì bị gió ngăn.

Lại tiếng không phải như hương bị gió thổi, cần gì 
phải phân biệt gió thuận hay nghịch?

Lại như ông nói: Tiếng có thể nghe hết, cho nên biết 
đi đến không đồng sắc. Điều này không đúng. Sở đĩ vì sao?
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Vì lẽ thanh pháp nghe hết, sắc pháp thi không. Muôn vật 
đều có đồng tướng dị tướng; cho nên biết trần là đồng, biết 
hết không hết là dị, không vì đến không đến mà cho là dị.

Lại nữa, tiếng của chuông linh có thể nghe trong 
chuông linh. Làm sao biết? Như người muốn nghe tiếng 
chuông linh, thì đưa tai vào cái linh.

Lại tiếng là cầu-na cho nên không đi, vì các cầu-na 
là không tác nghiệp.

Hỏi: Do tiếng nối nhau sinh cầu-na của tiếng, như 
sóng trong nước, gọi là tiếng đi?

Đáp: Tiếng nầy cùng sóng dụ làm sao được? Vì 
tướng nước gió quạt động thì có sóng sinh, chứ ở trong 
tiếng lại có tiếng gì có thể sinh tiếng khác? Nếu ý ông bảo 
tiếng có thể sinh tiếng khác thì cớ sao không tức nơi bản 
xứ mà sinh cũng không ở xứ khác sinh? Vì nước với nước 
đập vào nhau mới có sóng sinh. Nếu nói rằng người là tạo 
tiếng, tai phải là nói, mà thật sự không phảiẾ Cho nên biết 
tiếng không nói mà đi.

Lại như tiếng chuông linh chuyển dần nối nhau 
sinh, mà cái chuông linh không phải không tiếng. Nếu 
tiếng như sóng liên tục sinh, thì trước tiên nước không 
có sóng. Như vậy do cái chuông linh có tiếng, cái chuông 
linh phải không có tiếng, mà thật ra không phải vậy. Cho 
nên biết tiếng ở trong cái chuông linh.

Lại như nắm cái linh thì tiếng dứt mất, nên biết tiếng 
thường nương ở linh. Nếu tiếng nương nơi cái linh thì cũng 
lìa cái linh. Vậy khi nắm cái linh tiếng phải diệt mất, khi 
buông tay nắm ra tiếng phải còn.



186 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Lại hiện trong lời nói không có như linh liên tục 
sinh, lại trong tiếng có phương sai khác, nghĩa là tiếng 
phương Đông, phương Tây, cũng có tiếng gần tiếng xa. 
Nếu tiếng đến tai, thì không có việc sai khác nầy.

Lại nếu tiếng đến, thi thiên nhĩ vô dụng. Sở dĩ vì sao? 
Vì tiếng nhiều trăm ngàn thế giới làm sao đến được.

Lại như tiếng bắn, có thể trúng chỗ tiếng; nếu tiếng 
đến tai, phải là tai tự bị bắn. Nếu không phải vậy, không 
gọi tiếng bắn.

Lại như tiếng xa gần có thể đều nghe được.

Lại vì tiếng niệm niệm diệt, nên không sinh tiếng 
khác, không có thấy pháp nào niệm niệm diệt có thể sinh 
pháp khác được! Cho nên tiếng không sinh tiếng khác. 
Như nghiệp niệm niệm diệt không sinh nghiệp khác 
được. Tiếng cũng như vậy, niệm niện diệt nên chắng sinh 
tiếng khác. Nếu tiếng sinh tiếng khác, nghiệp cũng phải 
sinh nghiệp khác. Vậy thì nghiệp không sinh nghiệp, lời 
nói này hỏng.

Lại trong pháp của ông tiếng với tiếng khác trái 
nhau, trái nhau vì đôi bên không ở đồng chỗ. Nếu tiếng 
với tiếng khác ở đồng chỗ, thì không gọi trái nhau. Nếu 
không ở đồng chỗ, thì tiếng trước diệt rồi, tiếng sau mới 
tự sinh. Cho nên tiếng không sinh tiếng khác.

Lại tiếng là một pháp, làm sao có thể sinh tiếng 
khác; không thấy một vật mà có có thể sinh.

Hỏi: Như hợp là một, có thể sinh thành vật, thì tiếng 
cũng như vậy, tuy là một pháp, mà có thể sinh tiếng khác.
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Đáp: Ông thấy hợp pháp là một, có thể có sinh được. 
Tiếng cũng như vậy. sắc cũng là một, lẽ ra phải sinh sắc 
khác. Hương vị xúc cũng như vậy. Thế thì đà-la-phiêu 
tức chủ vạn vật, hoặc có 5 tính 3 tính 2 tính.

Lại vì đồng nghiệp, nên tiếng với nghiệp đồng 
tướng. Như nói tuy tiếng cầu-na diệt cùng với nghiệp 
đồng, như lấy ngón tay búng con dao, con dao động gọi là 
nghiệp, tức cũng có tiếng động không rời con dao. Tiếng 
cũng như vậy, lấy tay nắm con dao thì tiếng và động đều 
dứt. Cho nên biết nghiệp không sinh nghiệp khác. Tiếng 
cũng phải không sinh tiếng khác được. Nếu ông phân biệt 
do thế lực nghiệp ban đầu, lại sinh nghiệp sau. Như vậy 
cũng từ tiếng ban đầu sinh thế lực, do thế lực đó sinh các 
nghiệp sau. Trong đây không khác, do nghiệp có thể sinh 
thế lực, mà tiếng thì không thể.

Lại vì nghiệp diệt nên không gọi là nhân đà-la- 
phiêu. Sở dĩ vì sao? Vì nghiệp trước diệt rồi, đà-la-phiêu 
mới sinh. Tiếng cũng như vậy, tiếng trước diệt rồi tiếng 
sau mới tự sinh, tiếng sau không nên có nhân. Nếu ông 
hãy còn bảo tiếng trước sinh tiếng khác thì tiếng không 
gọi là niệm niệm diệt. Sở dĩ vì sao? Vì khi sinh tiếng nầy, 
là niệm thứ nhất, khi sinh tiếng khác là niệm thứ hai, 
tiếng khác sinh rồi là niệm thứ ba, khi tiếng trước diệt là 
niệm thứ tư. Cho nên không phải niệm niệm diệt.

Lại tiếng làm sao cùng tiếng khác trái nhau? Hay là 
như độc với thuốc độc trái nhau, thuốc với bệnh trái nhau 
ư? Nếu không như vậy, thì cái chuông linh không nên có
2 tiếng. Nếu trong một niệm, chuông linh có 2 tiếng, thì 
trong ngàn niệm, cũng phải chỉ có 2 tiếng.
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Lại như không có cầu-na, đà-la-phiêu cùng lửa 
hợp lại mới sinh, cầu-na diệt, bản sắc đen lại sinh sắc 
đỏ. Tiếng cũng như vậy, tướng trước diệt rồi, tiếng khác 
lại sinh. Nếu không phải vậy, lẽ ra trong cái linh một 
niệm có 2 tiếng, mà thật không có 2 tiếng. Cho nên 
không đúng.

Lại nếu tiếng sinh tiếng khác, thì không theo nhân. 
Mà thật ra là do từ chuông linh sinh tiếng, vậy tức là 
theo nhân.

Lại tiếng khác nầy phải là tiếng chuông linh.

Lại tiếng khác nầy quyết không nên dứt, vì không 
có nhân dứt.

Hỏi: Do tò tiếng ban đầu nầy, chuyển sinh tiếng nhỏ 
dần, cho nên mới có dứt?

Đáp: Vì sao chuyển sinh tiếng nhỏ dần? Phải chăng 
tùy thế đánh trúng, tùy trúng mới có tiếng đầu tiên. Phần 
các tiếng thứ 2 thứ 3 v.v..., cũng tùy đánh trúng sai khác 
mà cóề Vì không nhân đánh cho nên thế đánh giảm, vì thế 
đánh giảm nên tiếng chuyển nhỏ dần.

Lại nếu nhân tiếng sinh tiếng khác thì cũng phải 
nhân sắc sinh sắc trong bóng nước. Như vậy trăng dưới 
nước, tức gọi là sắc. Vậy thì kinh của Vệ-thế sư, tât cả 
đều bị hủy bỏ.

Lại các ông nói do lìa sinh tiếng. Điều này cũng 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì không phải do tay lìa sinh 
tiếng, mà hợp mới có tiếng. Dùng dao, tre v.về.. các phần 
đụng vào nhau, khi lìa sự chạm nhau thì có tiếng.



THÀNH THẬT LUẬN 189

Lại chúng tôi không nói hợp sinh tiếng. Sở dĩ vì 
sao? Vì ngón tay hợp với hư không thì không sinh tiếng. 
Nếu ngón tay không chạm nhau cũng không sinh tiếng, 
cho nên không do họp mà sinh tiếng. Chỉ do 4 đại hoặc 
họp hoặc lìa thì có tiếng sinh; như các nghiệp của các đại 
thường còn, các đại không bỏ mà đi.

Phẩm 51: Nghe mùi

Hỏi: Ông nói hương đến mũi thì nghe. Đó cũng 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì nếu như tiếng có thể nghe 
xa, thì hương ở chỗ xa cũng có thể nghe được. Trong ý 
ông hoặc bảo do vật có hương này nối nhau sinh nhân của 
hương. Trong tiếng nối nhau, đã nói lỗi ấy mà?

Đáp: Hương làm sao nghe được?

Hỏi: Phần rất nhỏ trong hoa bay đi, hương cũng 
nương nhờ đó mà bay đi theo?

Đáp: Không phải. Nếu phần của hoa bay đi, thì 
phần của hoa là sắc, lẽ ra phải thấy được, mà thật sự 
không thấy, nên biết không đi.

Hỏi: Phần sắc của hoa nầy vì vi tế nên không thấy?

Đáp: Hương cũng vi tế nên không nghe được.

Hỏi: Thế lực hương lớn mạnh nên nghe được, như 
mùi hành trong bát canh, tuy không thấy sắc, nhưng nghe 
được hương?

Đáp: Nay hiện thấy sắc theo phần của hoa cũng nghe 
được hương, phần vi tế trong sắc, cớ sao không thấy?



Lại như đốt hoa, hương nó tăng thêm, sắc chỉ có 
diệt cho nên hương không phải phần của hoa.

Lại nếu hương là phần của hoa, lẽ ra cũng nghe chút 
ít, mà thật ra là không nghe.

Lại nếu là phần của hoa bay đi, thì hoa phải tổn giảm, 
mà thật ra không giảm. Tại sao biết? Vì như một cân uất 
kim, hương thường bay đi, mà vẫn thường đủ một cân.

Hỏi: Chỗ tổn giảm ít nên không biết được, như nước 
trong bình rơi đi một giọt, nào có biết giảm?

Đáp: Nếu thường giảm, thì hoa cũng không còn 
huống là không biết giảm.

Lại nếu hoa thường giảm thì không thấy nghe được, 
vì thường giảm nên niệm niệm sinh diệt. Niệm niệm diệt 
cho nên phải sinh ra đà-la-phiêu khác, huống lại không 
sinh cầu-na khác ư? Mà thật hoa nầy có thể thấy nghe 
được. Cho nên biết phần của hoa không đi.

Hỏi: Nếu chỉ hương bay đi, hương cũng phải hết, 
vì thường tổn.

Lại vì hương không phần nên lẽ ra phải hết cả.

Đáp: Chúng tôi cho phần của hoa đi theo gió, cũng 
không cho gió thổi hoa hương đi. Chỉ bởi hương trong 
hoa, lại sinh hương khác. Bởi gió hương này, lại sinh 
hương nữa, đi đến mũi nghe, cho nên không có lỗi đây. 
Vì sao biết? Như nghe hương trong mè vừng không phải 
hương của phần của hoa, vì đem hoa xông ướp. Nếu là 
phần của hoa, làm sao xông mè vừng được? Cho nên biết 
hương này không ở trong phần của hoa.
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Lại hoa hương nầy hoặc xoa hoặc bóp, hoặc cho 
vào trong nóng, thì hương kia diệt mất. Nếu ở trong mè, 
thì không mất được.

Lại hoa hương này, chỉ ở trong dầu, không ở trong 
cặn, nên không phải phần của hoa.

Lại hương này còn lâu trong mè, mà trong hoa 
không còn lâu được. Nên không phải phần của hoa.

Hỏi: Neu không phải phần của hoa thì hương của 
vật gì?

Đáp: Là gọi hương mè, nhân hoa mà sinh, lìa mè 
không được. Như vậy nhân gió hoa hương, lại sinh hương 
khác, Điều này đã rõ.

Lại nữa, hoặc có gió nóng gió lạnh cảm giác được, 
mà sắc lửa nước trong ấy không thể thấy được. Nên 
phải biết trong gió lại sinh xúc khác, mà không phải 
thổi phần nước lửa đi. Nếu cảm xúc nóng trong gió là 
thuộc lửa, xúc lạnh thuộc nước, xúc không nóng, không 
lạnh, thì phải biết thuộc đất. Như sắc nước lửa không 
thể được thì sắc đất vì vi tế nên cũng không thể được. 
Nếu như vậy thì gió không có xúc, tức là có lỗi. Người 
ta cũng có thể nói rằng vì như gió hợp với nước lửa nên 
mới có xúc lạnh nóng. Như vậy vì gió hợp với đất nên 
có xúc không lạnh không nóng. Trong đây không có 
nhân duyên quyết định phần nào nước, phần nào lửa 
được theo gió mà đi, mà phần đất không đi. Như trong 
kinh ông nói có xúc, xúc thân mà không phải là đất nước 
lửa. Cho nên biết gió là tướng không thấy được. Vì lời 
nói nầy nên 3 thứ xúc đối với gió hoặc là khách tạm
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hoặc không phải khách. Sở dĩ vì sao? Vì 3 thứ xúc nầy, 
nếu tướng không thấy thì là gió.

Lại trong ý ông nếu cho rằng vì thấy có xúc lạnh 
nóng trong nước lửa là không phải phần của gió. Như 
vậy vì thấy có xúc không lạnh không nóng trong đất 
thì lẽ ra cũng không phải là phần của gió. Nếu trước 
riêng thấy có xúc gió không hợp với đất thì lẽ ra nên 
nói xúc nầy thuộc gió, mà thật bam đầu không thấy, làm 
sao được biết không lạnh không nóng chỉ là xúc gió mà 
không phải phần của đất ư?

Lại chúng tôi cũng nói sắc hương vị xúc chỉ là vật 
đất chứ không phải nước v.v... mà có được. Ý ông nếu 
cho rằng thấy trong nước v.v... có sắc v.v..., vì cùng hợp 
với đất, nên ở trong nước v.v... thấy không phải trong 
nước v.v... có được, như tướng nóng trong nước. Trong 
đó không có nhân quyết địnhỗ Vì nước hợp với lửa nên có 
tướng nóng, mà họp với đất thì không có tướng sắc V.V.... 

Ban đầu không từng thấy riêng có nước v.v... không hợp 
với đất, nếu đã từng thấy thì nên nói sắc nầy thuộc nước, 
chứ không phải thuộc đất mà có, lẽ ra cũng phải phân biệt 
nước v.v... như vậy.

Hỏi: Tại sao trong gió sinh được hương khác, mà 
không sinh được xúc của sắc vị khác?

Đáp: Pháp của gió là phải vậy. Pháp có nhiều thứ 
không thể nghĩ bàn. Các vật khác sinh được xúc của sắc vị. 
Như hoa xông mè sinh vị cay đắng. Quả A-ma-lặc ngâm 
vào sữa, tức trở thành quả ngọt. Yến chi xông hạt ma- 
đầu-lâu-già thì sinh lá đỏ. Màu xanh pha với thư hoàng
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thì thành màu lục. Màu xanh đỏ hợp lại biến thành sắc 
tím v.v... như vậy với các vật khác, sinh mùi sắc khác.

Hỏi: Ông nói trong gió lại sinh hương khác. Điều 
này không đúng. Sở dĩ vì sao? Như trong nhà không có 
gió mà nghe được hương ở xa.

Lại hương ngược gió nghe được, như mùi cây thiên 
thụ ba-lê-chât-đa. Cho nên biết trong gió không sinh 
hương khác, chỉ là do hương lại sinh hương khác.

Đáp: Do có 2 thứ hương. Nếu trong gió lại sinh 
hương gió, nếu không gió thì nhân hương sinh hương. 
Đây nào có lôi chi? Trước ông nói vì hương có thể nghe 
xa nên không phải đến. Điều này không đúng. Sở dĩ vì 
sao? Vì không đồng sắc vậy. Nếu không đến mà nghe thì 
cùng đông với sắc không đến mà nghe.

Lại như xa thấy khói hương, thì không nghe 
được, khi đến mới ngheế Cho nên biết không đến thì 
không nghe.

Lại vì không có phép thiên tỹ, nên biết có đến mới 
nghe. Nếu không đến mà nghe, thì phải có thiên tỹ như 
thiên nhãn vậy.

Phẩm 52: Biết cảm xúc

Hỏi: Xúc cũng phải không đến mà biết được? Sở dĩ 
vì sao? Vì mặt trời xúc ở xa.

Đáp: Mặt trời xúc làm sao biết được?
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Hỏi: Phần của hỏa từ mặt trời đi đến thân mới biết.

Đáp: Nếu từ mặt trời có phần của hỏa đi đến, khi 
trời lặn phần của hỏa phải còn, mà thật không còn. Nên 
biết không đến.

Hỏi: Mặt trời tuy lặn mà nóng hãy còn,'vì xúc nên biết

Đáp: Nếu như vậy, thì hỏa không sắc. Trong kinh 
ông không có hỏa không sắc, đó tức là lỗi.

Hỏi: Trong ấy có sắc vi tế.

Đáp: Hỏa sắc nhiều mà xúc ít, như thấy sắc đèn mà 
chưa cảm biết xúc được.

Hỏi: Xúc quyết định đến mới biết hay sao?

Đáp: Xúc quyết định đến mới biết. Sở dĩ vì sao? Vì 
như nhân hương trong gió, có hương khác sinh. Như vậy 
nhân mặt trời lại có hỏa sinh.

Hỏi: Mặt trời lặn sao không thấy hỏa sắc?

Đáp: Hoặc có hỏa chỉ xúc mà không sắc, như khí 
nóng khi mặt trời đã lặn, như người bị bệnh sốt hỏa nương 
nơi thân, như hơi ấm trong nhà khi hỏa đã diệt. Các nóng 
trong nước sôi lửa v.v..., đều có xúc mà không săc. Cho 
nên hỏa hoặc có sắc không sắc, phải tin nhận điều này.

Phẩm 53: Ý

Ông nói ý đi. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? 
Vì ý niệm niệm sinh diệt, như gió như nghiệp. Pháp mà 
niệm niệm diệt, thì không có tướng đi.
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Lại như ý đi, thì nếu đã biết rồi đi, hay không 
biết rồi đi, cả hai đều không đúng. Nếu trước đã biết 
rồi thì cần gì phải đi, nếu không biết mà đi, thì đi đến 
nơi nào?

Lại nếu tâm ở nơi mắt, làm sao lại đến nơi tai được? 
Nếu tâm sinh ý niệm rằng ta sẽ đến tai, tức là ý nghĩ tai 
rồi. Nếu nói muốn nghe tiếng, như vậy tức là ý niệm về 
tiếng. Nếu tâm ở nơi mắt thì không sinh ý niệm được. Ở 
các căn khác cũng vậy. Cho nên biết ý không đi.

Lại như người trước đã từng thấy thành thị xóm 
làng v.v..., nay nghĩ theo việc đã thấy thuở trước, mà 
không biết hiện tại, nên biết ý không đi.

Lại nếu pháp mà đi, thì phải trước gần sau xa, nhưng 
nay xa gần đều nghĩ đến, cho nên biết là không đi.

Lại nếu pháp mà đi thì giữa đường phải biết các 
trần, như người đi trên đường biết sắc các vật, mà ý thì 
không phải vậy.

Lại như tâm có thể biết không, nghĩa là quá khứ, 
vị ỉai, sừng thỏ, lông rùa, chân rắn, sắc màu của gió, mùi 
thơm của muối v.v..., cũng biết đều không đi đến. Cho 
nên biết không có đi.

Lại nếu tâm đến duyên, thì không nên có không 
biết, biết nghi, biết tà, mà thật ra là có. Cho nên biết 
không đi đến.

Lại tâm duyên Nê-hoàn, nếu tâm đi đến, thế là đem 
hữu vi đến trong vô vi, vậy là không đúng. Rồi lại từ vô 
vi ra nhập vào trong hữu vi, đó cũng không đúng.



Lại nếu sinh tâm nghĩ có đời sau, tâm liền đến đời 
sau, thì thân này phải chết, không còn sống lại được. Cho 
nên không đi.

Lại tâm nghĩ vị lai, tức đến vị lai, không thể đem 
phép hiện tại mà làm vị lai.

Lại tâm nghĩ quá khứ tức ở quá khứ, không thể 
đem pháp quá khứ và vị lai mà làm hiện tại. Nên biết 
không đi.

Lại do dục tâm mà sắc mặt biến khác, tâm giận giữ 
v.vễ.. cũng vậy. Nếu tâm đến chỗ khác, thì sắc mặt phải 
không khác. Nên biết không đi.

Lại tâm đang ở trong cảnh duyên, gọi đó là thụ. Ba 
thứ thụ nay, hoặc khổ hoặc vui hoặc không khổ không 
vui. Nếu tâm đến chỗ khác, thì không có mấy thứ thụ nầy. 
Cho nên biết không đi.

Lại tâm nương nơi thân, như trong kinh nói: 
Tâm nương danh sắc. Cho nên không rời thân đi đến 
chỗ khác.

Lại thân hợp với thức nên gọi là thân. Nếu tâm ở 
chỗ khác, thì thân không thức. Cảnh duyên hợp với thức 
mới gọi là có thức. Cho nên không đi.

Hỏi: Tâm trong chiêm bao đi đến các phương?

Đáp: Không phải. Như hành vi mộng tinh trong 
chiêm bao và các việc v.v... là đều do thân điên đảo nghĩa 
là ở nơi nào đó, mà thật ra không đi đâu.

Lại hành vi trong chiêm bao đều là hư vọng, như 
người nằm mơ thấy uống nước mà hoàn toàn không trừ
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được khát. Lại chiêm bao hành dục v.v... không gọi là 
đọa. Cho nên biết trong giấc mơ ý cũng không đi.

Lại tâm chỉ ở trong pháp đã từng thấy nghe hay 
biết, chứ không đi đến pháp nào khác. Nếu có đi đến, 
chắc cũng phải biết pháp khác.

Hỏi: Có vị thần nào sai khiến ý có thể đi đến các 
phương khác?

Đáp: Điều này ra sao trong Phẩm phá thần sẽ phân 
biệt rõ. Cho nên biết ý không đi.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 5)

Phẩm 54: Căn không quyết định

Hỏi: Các căn là quyết định, hay không quyết định?

Đáp: Thế nào là quyết định, thể nào là không 
quyết định?

Hỏi: Do cảnh sở tri, và nhân của mắt v.v... các căn, 
gọi là quyết định?

Đáp: Nếu như vậy căn không quyết địnhẻ Sở dĩ vì sao? 
Vì các căn không phải cảnh sở tri và nhân của mắt vễv. Ể..

Hỏi: Tròng mắt lưỡi và thân, dùng mắt thấy được; 
còn tai và mũi ở trong nên không thể thấy được?

Đáp: Người chết cũng có tròng mắt lưỡi thân mà 
thật không có căn.

Hỏi: Tròng mắt có 2 thứ: căn và phi căn. Người chết 
diệt mất căn có tròng, phi căn còn lại?

Đáp: Căn có tròng không thể thấy nó được. Cho 
nên không phải sở đắc của mắt V.V.... Như trong kinh nói: 
Năm căn là sắc không thể thấy mà có đối. Neu như có thế 
thấy thì có thể phân biệt được tròng mắt này là căn, tròng 
mắt này là phi căn.
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Hỏi: Nếu trong kinh nói: Do 4 đại thành sắc thanh 
tịnh, gọi là 5 cănẻ Thế sao lại nói 5 căn là sắc không thể 
thấy mà có đối ư?

Đáp: Vì cho nên có thể nghi nghiệp lực là không thể 
nghĩ bàn. Vì nghiệp lực nên 4 đại biến thành căn. Phật sợ 
các đệ tử cho rằng 5 căn này do từ nghiệp sinh, nên mới 
nói đó là sắc.

Lại vì ngoại đạo nói 5 căn từ ngã mà sinh. Ngã tức 
không phải sắc.

Lại nói 5 căn biết lớn biết nhỏ, nên không quyết 
định. Người đó cũng cho vô sắc là căn, cho nên Phật nói 
các căn là sắc, do sắc v.v... làm thành. Hoặc bảo do sắc 
v.v... mà thành, thì phải thấy được, nên mới nói không thể 
thấy, cũng không phải sở đắc của tai v.v... các căn. Hoặc 
bảo nếu vậy thì lẽ ra không có đối, cho nên nói là có đối, 
là đối với các trần. Nếu sắc có hình có đối, thì đó là thô 
sắc, chỉ bị thấy của mắt.

Lại vì ngoại đạo nói: Các sổ lượng, một khác, hợp 
lìa, tốt xấu, tướng chung tướng riêng các tác nghiệp, và 
đà-la-phiêu tuy không phải sắc pháp, nhưng cũng là thấy 
được. Cho nên Phật nói rằng: Trong những thứ ấy, chỉ có 
sắc thấy được mà thôi, ngoải ra không gì thấy được. Ngăn 
ngại nơi tay v.v..., gọi là có đối.

Hỏi: Nếu như vậy đều phải bị xúc?

Đáp: Tuy đều ngăn ngại, nhưng không phải tất cả 
chỗ đều sinh. Thân thức tùy theo mà sinh biết, nên phân 
biêt đươc các căn.
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Lại nữa, các căn thật không quyết định. Sở dĩ vì 
sao? Vì pháp nếu quyết định, như tay lấy vật, chỉ một 
tay lấy, còn mắt có thể thấy lớn nhỏ, cho nên không phải 
quyết định.

Lại nếu vật quyết định, thì tiếp xúc là có tác dụng, 
như chạm lửa thì cháy, chạm dao thì đứt, còn mắt ở xa có 
thể thấy, nên không phải quyết định.

Lại nếu pháp quyết định, thì ngăn pháp quyết 
định, như tay ngăn tay, mà mắt đối với trong thủy 
tinh, mây mù v.v..., cũng không ngăn ngại, nên không 
quyết định.

Lại căn nếu như quyết định, thì phải ở trong thân, 
vì ở trong thân nên tuy hợp với ý, cũng phải không thấy 
trần cảnh bên ngoài, mà thật ra thì có thể thấy, nên không 
quyết định.

Lại pháp nếu quyết định, thì có thể đếm là 5 căn, 
nhưng mắt tai mũi đều có 2, với lưỡi và thân thành có 8, 
nên không quyết định. Chỉ có xứ là nhất định, mà căn 
không nhất định.

Lại mắt trái thấy, mắt phải cũng biết, không phải 
thấy khác biết khác, vì căn không tướng trái phải, nên 
không quyết định.

Lại vì pháp căn trần hợp, là không thể được, nên 
không quyết định.

Lại được quyết định thì sắc v.v... các pháp không có 
thể biết được căn, mà căn thì biết được pháp, nên không 
quyết định.



Hỏi: Nhãn quang có thể thấy lớn nhỏ và cũng có thể 
đi xa thấy sắc không bị ngăn ngại, giống như ánh sáng 
mặt trời lìa thân có thể thấy. Ánh sáng do chỗ quyết định 
của 2 mắt nên hợp làm một, mới có thể thấy sắc.

Lại mắt là một, tai mũi ở tại trong, nên không thể 
phân biệt. Cho nên ông nói thấy khác biết khác, lời nầy 
bị hỏng.

Lại thần biết chứ không phải căn, căn chỉ là chỗ 
dùng mà thôi.

Lại ông nói pháp hợp không thể được. Điều này đã 
đáp rồi, nghĩa là ánh sáng mặt trời v.v..., tai v.v... các căn, 
vì hòa hợp chặt chẽ, nên cũng không thể được. Như cây 
ghép sát kín, xem không biết được là ghép.

Lại vì do thần nên biết không phải các căn; và căn 
do 4 đại mà thành, vì 4 đại không biết nên các căn cũng 
không biết.

Lại như cái bình do vi trần mà thành, vì vi trần 
không tri giác nên bình cũng không tri giác.

Lại không biết khác với trần, cho nên biết không có 
tri giác.

Đáp: Ông nói vì ánh sáng đi, nên căn là quyết định. 
Ong cho ánh sáng là căn, nhưng ánh sáng không phải 
quyết định nên căn cũng không quyết định.

Lại ánh sáng nầy không có, đoạn trước đã phá rồi.

Lại ông nói một mắt Điều này không đúng. Một mắt 
thấy khác 2 mắt thấy khác. Nếu hỏng một mắt thì thấy không 
rõ ràng. Mắt trái mắt phải này trước đã giải đáp rồi.
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Hỏi: Nếu một mắt có thể sinh thức, thì 2 mắt chỉ 
nên cần một mắt, dùng mắt thứ 2 làm gì?

Đáp: Vì sống mũi ngăn cách nên không được là 
một, dù không ngăn cách cũng không được một, như các 
ngón tay V.V.... Ông nói là chỗ dùng của thần. Điều này 
trước bác bỏ rồi. Thần không dùng được. Ánh sáng mặt 
trời v.v..., trước cũng bác rồi. Người nói hòa hợp chặt 
chẽ nên không thấy. Điều này cũng không đúng. Sở dĩ 
vì sao? Vì pháp nếu quyết định thì không hòa hợp, vì thể 
khác nhau, như ghép cây tuy kín mà cũng vẫn thấy đường 
ghép. Căn trần hòa hợp không thấy như vậy. ông nói vì 
thần nên tri giác. Sẽ nói về vô thần, ông nói các đại thành 
căn. Điều này không đúng. Nghiệp lực biến đại làm căn 
thì có sai khác.

Hỏi: Căn là quyết định. Sở dĩ vì sao? Vì 4 đại làm 
thành mà 4 đại là quyết định nên căn cũng quyết định.

Lại vì mắt v.v..ế các căn là quyết định, nên đại v.v... 
có thể làm lợi ích.

Lại đại biến làm căn, vì đại quyết định nên pháp bị 
biến cũng phải là quyết định.

Lại tương đương căn có trần, tương đương trần có 
căn. Nếu không quyết định, thì không tương đương nhau 
được. Phải như ý pháp, nên biết quyết định.

Lại người đời đối với tròng mắt v.v... trong pháp 
quyết định gọi là các căn.

Lại căn biết 5 thứ pháp quyết định, không phải như 
ý v.v..., nên gọi là quyết định.



Lại căn biết hiện lượng, nên gọi quyết định.

Lại căn biết hiện tại, ngoài ra đều do so sánh mà 
biết, cho nên gọi là quyết định.

Lại căn biết có duyên, ý cũng không duyên, như 
biết quá khứ v.v...

Lại căn trần hòa hợp mới sinh căn biết pháp, nên 
phải dùng căn quyết định đôi tràn quyết định. Cho nên 
biết là quyết định.

Đáp: Ông nói căn do đại làm thành gọi là quyết 
định. Tuy đều do các đại mà có căn và phi căn, như vậy 
là hoặc có quyết định hoặc không quyết định. Ông nói 
lợi ích. Lợi ích là đối với cái biết, chứ không phải giúp 
cho căn.

Lại nói đại biến thành căn. Biến cũng là biết, chứ 
không phải lợi ích cho căn.

Lại 4 đại thanh tịnh gọi là căn, nên không quyết 
định. Ông nói căn trần tương đương nhau cũng là ý. Chắc 
chắn căn không phải cái biết. Cho nên các thứ kia đều là 
sức của ý khác nhau.

Lại tuy nói 6 thức, nhưng chủ chốt do ý thức quyết 
định. Như khi thấy 4 đế hiện biết các pháp, mà chính 
quán pháp tính đều do ý thức.

Lại như vòng lửa xoay tròn, trò huyễn hóa lửa cháy 
thanh Càn-thát-bà đều là không mà vọng thấy có. Thấy 
săc cũng vậy. Cho nên mắt v.v... đều là tà duyên. Ông nói: 
Căn trần hợp nên sinh ra cái biết. Hoặc đến nên biết, hay 
không đến mà biết, đều trước đã giải đáp rồi.
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Phẩm 55: Tướng của sắc nhập

Lại nói xanh vàng các sắc gọi là sắc nhập. Như 
trong kinh nói: Nhãn nhập diệt sắc tướng lìa, chỗ nầy 
cần biết.

Hỏi: Có người nói nghiệp lượng cũng là sắc nhậpế 
Sở dĩ vì sao? Như trong kinh nói đen trắng dài ngắn, thô 
tế các sắc?

Đáp: Hình v.v... là sai biệt của sắc. Vì sao biết được? 
Vì nếu lìa sắc thì không sinh tâm biết hình lượng V.V.... 

Nếu hình v.v... khác màu, lìa sắc cũng phải sinh tâm, mà 
thật ra không sinh. Cho nên biết không khác.

Hỏi: Trước sinh tâm biết sắc, sau mới sinh tâm 
biết hình. Sở dĩ vì sao? Vì tâm biết đen trắng vuông tròn 
không sinh đồng thời?

Đáp: Vì các tướng dài ngắn đều duyên nơi sắc nên 
sinh trong ý thức, như trước thấy sắc nhiên hậu ý thức 
mới sinh nghiệp tướng nam nữ. Cũng vì các pháp hữu vi 
niệm niệm diệt nên không có diệt pháp nào không đi, vì 
đi nên gọi là nghiệp.

Hỏi: Đi gọi là thân nghiệp, nếu không đi thì không 
thân nghiệp?

Đáp: Vì danh tự thế tục nên có thân nghiệp, chứ 
không phải đệ nhất nghĩa.

Hỏi: Nếu trong đệ nhất nghĩa không có thân 
nghiệp, thi trong đệ nhất nghĩa cũng không có tội phúc. 
Vì không tội phúc nên cũng không quả báo?
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Đáp: Pháp khi khởi ở chỗ khác, hoặc lợi hoặc hại 
người khác nên thành có tội phúc, không nên nạn vấn 
như vậy.

Phẩm 56: Tướng của tiếng

Hỏi: Vì sao không nói do tiếng thành đại?

Đáp: Tiếng rời sắc v.v..., sắc v.v... không rời 
nhau, cho nên không nói. Lại tiếng không như sắc 
v.v... thường nối nhau, lại cũng không cùng sắc v.v..ế 
đồng sinh.

Lại cùng sắc v.v... sinh khác. Sở dĩ vì sao? Vì sắc 
v.v... sinh lẫn nhau lần lượt rễ mộng tuần tự mà có. Tiếng 
thì không như vậy.

Lại tiếng từ vật được tên, như nói tiếng cái bình, 
không nói tiếng trong bình.

Lại người hoặc nói thấy cái bình, hoặc nói thấy màu 
săc cái bình. Ban đầu không nói nghe cái bình, mà chỉ nói 
nghe tiếng cái bình.

Lại nữa, vì đời trước chúng sinh ừồng nghiệp nhân 
yên lặng. Nếu muôn vật đều thường có tiếng động, thì 
không lúc nào tạm thời yên lặng. Cho nên tiếng không 
phải thành nhân các đại.

Hỏi: Vật đều có tiếng. Tại sao biết? Vì động thì 
tiếng phát, các đại thường động nhau, nên tất cả đều phải 
có tiếng?



Đáp: Không phải muôn vật động nhau đều là nhân 
của tiếng. Sở dĩ vì sao? Vì mắt thấy 2 ngón tay động nhau 
mà không sinh tiếng được.

Hỏi: Trong đó có sinh tiếng, vì nhỏ nên không biết?

Đáp: Không sinh, cho đến tiếng nhỏ cũng không nghe. 
Nếu nói có tiếng, thi không hiện tín. Người ta cũng có thể nói 
trong nước có tiếng, vì nhỏ nên không nghe. Trong lửa có vị, 
trong gió ừong không, đều có sắc v.v... mà thật ra không có. 
Cho nên không phải tất cả động nhau đều có thể sinh tiêng.

Hỏi: Người đời thường nói tiếng là cầu-na của hư 
không. Nay do đâu mà biết từ 4 đại sinh?

Đáp: Nay hiện thấy tiếng sinh từ 4 đại, nên chúng 
tôi chỉ tin hiện thấy.

Lại nói tiếng chuông tiếng trống, cho nên biết là 
tiếng chuông trống.

Lại vì 4 đại khác nên có tiếng sai khác, như tiếng 
chuông trống.

Lại vì 4 đại khác nên có tiếng sai khác, như tiếng 
chuông trống khác nhau.

Lại như đánh đồ bàng đồng thì đều có tiếng động, 
tay nắm thì đều dứt tiếng, nên phải biết tiếng đồ vật động 
cũng như vậy.

Lại sắp muốn có tiếng, tất chuẩn bị chât tượng 4 
đại. Cho nên biết tiếng từ 4 đại sinh ra.

Lại vì nghiệp nhân duyên nên tiêng có sai khác, như 
tiếng chúng sinh hoặc hay hoặc dở, không nên vì nghiệp 
duyên mà sinh cầu-na hư không. Cho nên không phải.
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Lại vì tướng của nhân. Tướng của nhân là tùy theo 
pháp nào đó nên mới có, tức gọi là nhân. Như vậy nhân 
nơi đại mà có tiếng, không thì không tiếng. Như có lửa 
thì nóng, không lửa không nóng; phải biết do lửa có 
nóng; do đại sinh tiếng cũng như vậy. Như hư không 
có nóng, hư không vẫn tồn tại, mà khi nóng hoặc khi 
không. Phải biết hư không không phải nhân của nóng, 
tiếng cũng như vậy. Như có hư không có tiếng, hư không 
vẫn tồn tại, mà tiếng hoặc có khi không có. Cho nên biết 
không phải nhân.

Lại tiếng là hư không cầu-na, đây không thể tin 
được, vì trong hiện sự, trước không thấy nhân của tiếng, 
với hư không cũng không lấy gì so sánh để biết, vì trong 
đó không so sánh được.

Lại trong các kinh sách phần nhiều cũng trái nhau, 
như vậy không một điều nào đáng tin, cho nên biết 
không đúng.

Phẩm 57: Tướng của hương

Hỏi: Đa-ma-la-bạt v.v... là các hương hợp lại nên 
hương khác với hương gốc. Vậy nên các hương nầy lại 
sinh hương khác chăng?

Đáp: Bởi hòa hợp nên sinh hương khác, như màu 
xanh vàng pha vào nhau lại sinh màu lục.

Lại vì nhiều thứ nghiệp nhân duyên, nên sinh nhiều 
thứ hương.
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Hỏi: Đệ tử phái ưu-lâu-khư bảo hương chỉ là cầu- 
na của địa. Điều này thế nào?

Đáp: Không có đà-la-phiêu, điều này đã nói rõ, nên 
biết là không đúng.

•Lại như người phái Vệ-thế sư bảo hợp kim chì thiếc, 
chì, thiếc, vàng, bạc, đồng v.v..., đều là hỏa vật, mà trong 
đó có hương. Cho nên biết không phải chỉ địa mới có.

Hỏi: Hợp kim chì thiếc, các thứ hợp cùng với địa, 
nên có hương?

Đáp: Không phải khách hương. Sở dĩ vì sao? Vì 
trong các vật kia trước ngửi không nghe thấy hương. Nếu 
đã từng nghe nên nói là khách, như trước nghe hương 
hoa, sau nghe trong áo, nên gọi là khách, mà hương họp 
kim chì thiếc v.v... không phải như vậy. Cho nên không 
phải nhân.

Lại hợp kim chì thiếc v.v... lúc không hương không 
nên nói là khách.

Lại chúng tôi cũng có thể nói trong nước v.v... không 
có màu sắc v.v..., chỉ cùng đất hợp nên mới có màu sắc 
v.v..ế. Nếu ông nói trong nước v.v... tự có màu sắc. Chúng 
tôi cũng nói trong hợp kim chì thiếc tự có hương.

Lại như trong vật có pháp không rời nhau, tức vật 
ấy có. Cho nên hương tùy theo chỗ không rời nhau, tức 
hương của vật này.

Lại trong nước vếv..., nếu có hương, mà vì nhỏ 
nhiệm cho nên không biết có, thì có lỗi gì? Như nói trong 
mặt trăng có lửa, lửa quyết định nóng.
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Lại ông nói hơi ấm ừong nhà là do lửa diệt, còn thừa 
khí nóng nên có chút sắc vi tế, cũng nói trong nước nóng có 
chút tướng lạnh vi tế, hương trong nước cũng vậy. Trong 
đó không có nhân quyết định nói nước không hương.

Lại các đà-la-phiêu của ông không có tướng quyết 
định. Sở dĩ vì sao? Vì ông tự nói trong đất có hương, mà 
kim cương, pha lê v.v... đốt thì biến đổi khác, nên đều là 
vật của đất, mà đều không có hương.

Lại ông nói tướng nước quyết định lạnh, tướng sữa 
v.v... cũng như vậy, mà bơ v.v... có hương, nên gọi là vật 
của đất.

Lại nói lửa quyết định là nóng, vì hợp kim chì thiếc 
là hỏa vật, mà trong đó không nhất định là nóng.

Lại mặt trăng v.v... thật lạnh mà ông nói là vật của 
lửa. Vì các cớ nầy, nên các đà-la-phiêu không có tướng 
quyết địnhẵ Cho nên hương chỉ đất có, điều này không 
đúng. Ông cho họp kim chì thiếc v.v... là vật của lửa. Đó 
cũng không phải nữa. Sở dĩ vì sao? Vì không có nhất định 
nóng. Các đệ tử phái Ưu-lâu-khư nói lửa nhất định nóng, 
mà hợp kim chì thiếc v.v... không nóng.

Hỏi: Vật hợp kim chì thiếc v.v... nóng ở trong quả, 
không ở trong xúc?

Đáp: Bơ quả lạnh, cho nên phải là vật của nước, mà 
ông quyết định có hương, nên gọi là vật của đất, cho nên 
không gọi là nhân của dụng.

Lại như quả ha-lê-lặc, khi còn là quả nhất định 
nóng nên là vật của lửa, mà thật có hương, có 5 vị nên
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không gọi vật của lửa, vì nói quả không phải là nhân. 
Hợp kim chì thiếc v.v... không phải vật của lửa.

Lại nữa tướng lửa nhẹ, hợp kim chì thiếc v.v... 
nặng. Sắc lửa trắng mà hợp kim chì thiếc v.v... sắc khác.

Lại hợp kim chì thiếc v.v... không đồng tướng với 
lửa có thể biết được là vật của lửa.

Lại hợp kim chì thiếc v.vẽ.. với lửa trái nhau. 
Sở dĩ vì sao? Vĩ gặp nóng là tiêu. Nếu là vật của lửa, 
gặp được lửa phải tăng thêm, mà thật không tăng, nên 
không phải vật của lửa. Các ông không khéo suy nghĩ 
nên cho hương chỉ là vật của đất. Mà hương nầy là đều 
ở trong 4 thứ.

Phẩm 58: Tướng của vị

Vị là ngọt, chua, mặn, cay, đắng và nhạt. Sáu vị 
nầy đều tùy theo vật mà khác nhau, không bởi 4 đại lệch 
nhiều mà có. Như nói đất nước nhiều thì ngọt. Điều nay 
không đúng. Vì vị ngọt có vô số sai khác. Phải biết vật 
sinh tự có sai khác nhau.

Hỏi: Thầy thuốc nói chỉ có 6 vị. Điều này thế nào?

Đáp: Chẳng hạn định trong 6 vị. Bởi vì sao? Hoặc 2 
vị hợp lại, hoặc 3 hoặc 4, như vậy nhiều vô lượng. Không 
bởi ngọt chua hợp mà gọi vị chua ngọt. Ngọt chua hòa 
hợp lại sinh một vị khác. Như vậy nhiều vô lượngể

Lại vì tùy thế tục nên các vị sai khác, như người cho 
ngọt gọi là ngọt.



THÀNH THẬT LUẬN 211

Lại khi các vị chín đều làm nhân cho nhau, như khi 
vị ngọt chín thì hoặc ngọt hoặc biến đổi khác. Các vị khác 
cũng vậy. Cho nên biết các pháp có sức như vậy.

Phẩm 59: Tướng của xúc

Xúc là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mạnh, yếu, lanh, 
nóng, ráp, trơn, khô, ướt, khoái vui, mệt mỏi, không mệt 
mỏi, bệnh hoạn, lành mạnh, thân nhanh nhẹn, thân chậm 
lụt, biếng nhác, tối tăm, nhức đầu, tê thấp, rên rỉ, đói khát, 
no nê, thèm thuồng, không thèm thuồng, mờ mịt V.V....

Hỏi: Có người nói xúc có 3 thứ là lạnh, nóng, không 
lạnh không nóng. Điều này thế nào?

Đáp: Trong cứng v.v... sinh biết, nếu lìa cứng v.v... 
thì không biết lạnh nóng.

Hỏi: Ưu-lâu-khư nói xúc vào đất là không lạnh 
không nóng, xúc gió cũng vậy, xúc nước lanh, xúc lửa 
nóng. Việc ấy thế nào?

Đáp: Trước đã nói không có quyết định, nghĩa là bơ 
v.v... định là lạnh, hợp kim chì thiếc v.v... không nóng.

Lại trước nói 3 xúc, nếu gió là khách, thì gió không 
có xúc riêng, nên không có tướng quyết định.

Lại trong nước nóng không thể được tướng lạnh, 
nên nước không phải quyết định tướng lạnh.

Hỏi: Trong nước nóng tướng lạnh có ít vì lửa thắng 
nên không biết. Vì sao biết được? Vì nếu khi thế lửa hết 
thì nước trở lại lạnh như thường?
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Đáp: Hợp kim chì thiếc v.v.ẳ., bơ v.vệ.. vật cứng 
hợp cùng lửa thì chảy. Nếu tướng cứng không mât, mà 
có tướng chảy, thì tướng cứng tức là tướng chảy. Nấu 
mất tướng cứng mà có tướng chảy, ấy là xúc lạnh diệt rồi 
lại sinh xúc lanh, như xúc đất là không lạnh không nóng, 
khi hợp cùng lửa, xúc nếu không mất thì không gọi chín 
thì biến đổi. Nếu mất xúc nầy, lại sinh xúc khác. Như 
vậy thì xúc lạnh mất rồi lại sinh xúc lạnh. Như vậy các 
cầu-na trong nước cũng phải chín thì biến đổi. Ông có lôi 
nói tráo trở, lại sinh pháp mâu thuẫn, cho nên phải biêt 
các tướng vô thường, như lửa hợp thì tướng cỏ v.v... diệt 
mất. Nếu bảo xúc nóng che xúc lạnh thì người ta cũng có 
thể nói tướng sữa không mất, chỉ bị tướng bơ che. Cho 
nên không thể được. Nếu ông bảo không thấy sữa thành 
lại sữa. Vậy thì không có chín thì biến đổi. Sở dĩ vì sao? 
Vì từ trong vô thủy sinh tử đến nay, vật gì mà không bị 
lửa đốt cháy!

Lại cũng tìm thấy được trong lòng đất có bùn đen. 
Phải biết đó cũng do chín thì biến đổi mà có lại. Như vậy 
thì xúc lanh mất, lại sinh xúc lạnh. Hoặc có vật hợp cùng 
với lửa nên sắc đen diệt mât, sinh lại săc đen, săc đỏ mat, 
sinh lại sắc đỏ. Như vậy xúc lạnh diệt rồi, lửa sinh lại, 
điều đó nào có lỗi?

Lại như người phái Vệ-thế sư nói chỉ có đât có 
tướng chín thì biến đổi, nước v.v... thì không có. Mà các 
thầy thuốc nói, nếu uông thuôc lúc nóng thì được kêt qua 
khac. Nếu trong nước nóng sắc v.v..ế không mất, thì đâu 
có kết quả khác. Cho nên biêt nước v.v... cũng chín thi 
biến đổi. Như vì lửa đốt vật cháy mất bản tướng, nên
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mới có tướng khác. Cho nên biết vật có tướng khác, nước 
cũng như vậy.

Lại các tướng nầy mâu thuẫn nhau nên vô thường, 
như nước có thể diệt lửa, lửa có thể tiêu nước; sức lửa 
không vật gì không làm tiêu, huống là họp với nước mà 
xúc lạnh không diệt? Cho nên kinh Vệ-thế sư nói nước 
quyết định lạnh. Điều này không đúng.

Phẩm 60: Lập không số 
trong thức luận của nhóm khổ đế

Tâm, ý, và thức một thể mà khác tên. Nếu pháp có 
thể duyên thì gọi là tâm.

Hỏi: Nếu vậy thì thụ, tưởng, hành v.v... và các tâm 
số pháp, cũng gọi là tâm? Vì đều có thể duyên?

Đáp: Thụ tưởng hành v.v... đều là tên khác nhau của 
tâm. Như trong Phẩm đạo nói một niệm có 5 tên là niệm 
xứ, niệm căn, niệm lực, niệm giác chính và niệm tinh tiến 
v.v... cũng như vậy.

Lại một vô lậu tuệ mà có khổ tập trí v.v... nhiều tên 
sai khác.

Lại trong một định pháp mà cũng gọi là thiền, giải 
thoát, trừ nhập. Như vậy tâm một, chỉ vì tùy thời nên có 
tên sai khác. Cho nên biết chỉ là một tâm. Sở dĩ vì sao? 
Vì như trong kinh nói: Người nầy tâm dục lậu được giải 
thoát, tâm hữu lậu, vô minh lậu được giải thoát. Nếu riêng 
có tâm số, thì phải nói tâm số được giải thoát.
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Lại trong kinh nói: Phật nêu biêt chúng sinh tâm 
hoan hỷ, tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, kham nổi được 
giải thoát, nhiên hậu mới vì nói 4 pháp chân đê. Trong 
đây không nói đến tâm số.

Lại trong kinh nói: Vì tâm cấu bẩn nên chúng sinh 
cấu bẩn, lại vì tâm thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh.

Lại nói: Nếu Tì-kheo vào trong 4 thiền được tâm 
thanh tính bất động, nhiên hậu như thật biết khổ Thánh 
đế, tập diệt đạo đế.

Lại trong 12 nhân duyên nói hành duyên thức.

Lại nói 6 thứ là người.
Lại nói nhẹ nhõm dễ chuyển không gì bằng tâm.
Lại trong kinh nói: Sứ giả đến chủ thành tấu bày sự 

thật, tấu rồi trở về. Chủ thành tức là tâm.
Lại nói trong có thức thân ngoài có danh sắc, danh 

đó là hai.
Lại chỉ nói có thức thân, không nói có tâm số.

Lại nói vì 3 thứ hòa hợp nên gọi là xúc. Nếu có tâm 
số thì không gọi là ba, mà thật có nói ba. Cho nên biet chi 
có tâm, không riêng có tâm số.

Phẩm 61: Lập có số

Hỏi: Tâm khác, tâm số pháp khác. Sở dĩ vì sao? Vì 
tâm và tâm số pháp cùng tương ưng nhau. Nếu không có 
tâm số thì không có tương ưng, mà thật có tương ưng. 
Cho nên biết có tâm số pháp.
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Trong ý ông, nếu bảo tâm cùng các tâm khác 
tương ưng. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì 
trong kinh nói: Tâm đi riêng, đi xa, ẩn kín, không hình. 
Trong đây chỉ ngăn đồng tính, tuy với tâm số cùng đi, 
nhưng cũng gọi là đi riêng. Như nói Tì-kheo ở riêng, 
tuy có loài trùng thú, nhưng vì không đồng loại nên 
cũng gọi ở riêng một mình. Cho nên biết tâm không 
cùng tâm khác tương ưng, mà thật có tương ưng. Cho 
nên biết có tâm số.

Lại tâm nhiếp thuộc 7 giới 1 nhập 1 ấm. Còn tâm số 
nhiếp thuộc 1 giới 1 nhập 3 ấm.

Lại tâm làm chỗ nương ở cho tâm số. Như trong 
kinh nói: Tâm số pháp nầy đều nương tâm hành.

Lại nếu không tâm số thì không 5 ấm, vậy là không 
thể được.

Lại 2 tâm nầy sinh khác nhau. Do từ 2 sinh tâm, từ 
3 sinh số. Như trong kinh nói: Do nhãn duyên sắc sinh 
nhãn thức. Ba việc hòa hcrp gọi là xúc. Xúc nhân duyên 
sinh thụ.

Lại nói: Danh sắc nhóm nên thức nhóm, xúc nhóm 
nên thụ nhóm.

Lại tâm số pháp tương ưng với chỗ bị nương, vì 
đồng chung một cảnh duyên, trong một đời. Tâm không 
phải như vậy vì sai khác. Cho nên biết tâm khác, tâm số 
pháp khác.

Lại trong 4 y nói: Y trí không y thức. Trí nếu là 
thức, làm sao nói y? Cho nên biết trí không phải thứcắ
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Lại Phật tự nói tâm số pháp, nếu từ tâm sinh, nương 
nơi tâm thì gọi là tâm số.

Lại Phật không nói nghĩa này là chỉ độc có tâm, là 
không có tâm số. Người ta cũng có thể nói chỉ có tâm số 
mà không có tâm.

Nếu ông đem danh tự để phá tâm số, thì tôi cũng 
đem danh tự mà phá lại tâm.

Lại vì chỗ sở tác khác, nên tướng các pháp khác, 
như nước có thể thấm ướt, lửa có thể đốt cháy. Như vậy 
thụ v.v... vì sở tác khác nên biết có tướng khác.

Lại trong các kinh đều nói: Trong tâm sinh giác. 
Nên biết tâm số khác với tâm. Vì không lẽ trong tâm tự 
sinh tâm.

Lại như nói vì tâm cấu uể nên chúng sinh cấu uế. 
Tâm thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh. Nếu chỉ là 
tâm, thì không nhân đâu mà có cấu uế hay thanh tịnh. 
Người nầy không vì vô minh nên cấu uế, tuệ minh nên 
thanh tịnh. Cái lý tự cấu uế tự thanh tịnh là không thể 
được. Cho nên có tâm số pháp.

Phẩm 62: Chẳng phải không số

Tuy ông nói cái có thể duyên pháp gọi là tâm. Tâm 
sai khác gọi là số, như trong Phẩm đạo nói. Điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì ừong kinh nói: Tướng tâm 
khác, tướng tâm số khác. Có thể nhận thức là tướng của
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thức. Cảm giác khổ vui là tướng của thụ. Biết riêng là 
tướng của tưởng. Khởi tạo tác là tướng của hành. Cho 
nên biết tâm khác, tâm số cũng khác. Ông nói tâm được 
giải thoát. Điều này không đúng. Vì trong các kinh đều 
nói lìa vô minh, nên tuệ được giải thoát, cho nên không 
chỉ nói tâm được giải thoát.

Lại vì tâm thắng nên chỉ nói tâm.

Lại vì người đời phần nhiều đều biết tâm, mà không 
biết tâm số pháp, nên Phật nói tâm nhiều hơn.

Lại trong kinh Phật có những lời không nói hết, 
chính là lời này vậy.

Lại như trong kinh nói: Các Tì-kheo! Có thể dứt 
một pháp, ta bảo đảm các ông được đạo A-na-hàm. Nói 
tham dục, mà thật không phải chỉ riêng dứt tham dục. 
Điều này cũng vậy. Tâm hoan hỷ v.v... đều lấy đây đáp. 
Ông nói trong ngoài 2 pháp. Điều này cũng không đúng. 
Nói ngoài có danh sắc, tức nói tâm số, vì nhiếp từ ngoài 
vào nên gọi là ngoài.

Lại trong đây Phật nói 3 việc: Trong có thức thân, 
tức nói thức và căn, ngoài có danh sắc, tức là nói trần. 
Ông nói có thức thân. Điều nầy cũng không đúng. 
Trong kinh nầy nói: Tất cả tướng ngoài, tức là tâm 
số. Ông nói 3 thứ hòa hợp gọi là xúc. Điều này không 
đúng. Xúc với thụ v.v... làm nhân cho tâm số, cho nên 
nói riêng.
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Phẩm 63: Chẳng phải có số

Đáp: Ông nói vì tương ưng nên có tâm số pháp. 
Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì các pháp độc 
hành, sau sẽ nói rộng, cho nên không có tương ưng. 
Tâm này độc hành cũng lấy đây mà đáp. Không phải 
ngăn đồng tính mà ngăn tâm số pháp. Ông nói nhiếp 
thuộc khác, nên có tâm số. Người làm ra kinh nầy, tự 
lập danh tự, chứ trong kinh Phật không nói nhiếp thuộc 
nhau, cho nên không đúng, ông nói chỗ y, như ý ông 
nói thức y nơi tâm, không phải vì y mà gọi là tâm số. 
Như vậy thì tâm y nơi tâm không được gọi tên khác. 
Ông nói không có 5 ấm. Điều nầy không đúng. Tôi cho 
rằng vì tâm sai khác nên cỏ gọi là thụ, có gọi là tưởng 
V .V .... Ông lấy tâm số phân biệt làm 3 ấm. Tôi cũng lấy 
tâm phân biệt làm 3 ấm. Ồng nói sinh khác. Điều nầy 
không đúngỂ Vì nếu tâm với tâm số pháp cùng sinh, sao 
còn nói 2 sinh tâm, 3 sinh tâm số? Nếu chỉ nói tâm thì 
còn có lý. Sở dĩ vì sao? Vì người này khi trước nói thức, 
sau mới nói tưởng V .V .... Ông nói tương ưng duyên đời, 
nên biết có khácỗ Điều nầy trước đã phá rồi, vì không 
phù hợp. Ông nói y trí chứ không phải y thức. Tôi nói 
tâm có 2 thứ: một gọi là trí, hai gọi là thức. Cho nên tâm 
y trí, không y thức, ông nói Phật nói y tâm sinh pháp 
gọi là tâm số. Tâm sinh ra pháp gọi là tâm số, vì tâm do 
tâm sinh nên gọi là tâm số.

Ông nói Phật cũng không nói không tâm số. Tôi 
cũng không nói không tâm số pháp, nhưng chỉ nói vì tâm 
sai biệt nên gọi là tâm số.
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Lại nếu có cái đạo lý: không thể nói cũng gọi là nói, 
thì nếu không có cái đạo lý ấy dù có nói cũng như không 
nói. Cho nên không thể lấy cái nói làm nhân.

Lại chúng tôi sẽ nói nghĩa của danh tự tâm tâm số 
pháp. Vì tập khởi nên gọi là tâm. Thụ v.v... cũng có thể 
tập khởi thân đời sau. Vì tương đồng với tâm, nên cũng 
gọi là tâmễ

Lại tâm với tâm số vì đều do tâm sinh, nên gọi là 
tâm số. Neu người nói chỉ có tâm số pháp, thì người ẩy cần 
phải thuyết minh danh nghĩa của tâm số pháp, mà thật ra 
không thể thuyết minh được, cho nên không phải nhân.

Ông nói tạo tác khác và tâm sinh giác, đều lẩy đây 
mà giải đáp. Sở dĩ vì sao? Vì tôi cho rằng tâm sai biệt nên 
nghiệp tạo tác khác, rồi cũng trong tâm sinh tâm, gọi là 
tâm sinh giác. Ông nói cấu uế thanh tịnh không có nhân. 
Điều nay không đúng. Tuy không có tâm số pháp, mà có 
cấu uế thanh tịnh.

Lại vì không tướng khác nên không có tâm số pháp. 
Sở dĩ vì sao? Vì ông lấy tâm tương ưng cho là tâm sổ, mà 
pháp tương ưng thì không có, sau sẽ nói rộng, cho nên 
không do tâm riêng có tâm số pháp.

Phẩm 64: Thuyết minh không số

Ông nói tướng khác nên có tâm số. Điều này không 
đúng Sở dĩ vì sao? Vì hoặc thức hoặc giác là các tướng 
đồng đẳng không có sai biệt. Như tâm nhận thức sắc, tức
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gọi là giác, cũng gọi là tưởng V.V.... Như người đời nói 
ông rõ người này tức gọi là biết. Do cảm thụ khổ vui cũng 
tức là biết. Phải biết nhận thức tức là thụ tưởng. Nấu các 
pháp này nhất định có tướng khác nhau, nay cần phải nói, 
mà thật không nói được, cho nên không có tướng khác.

Ông nói tuệ được giải thoát. Điều này không đúng, 
vì không nhân duyên. Tùy tâm có nhiễm cũng có vô minh, 
tâm này trong nhóm nhiễm và vô minh đều cùng tương 
ưng với nhau. Nếu nói vô minh làm nhơ tuệ, nhiễm làm 
bẩn tâm thì không có nhân duyên. Như vậy vì lìa vô minh 
nên tuệ được giải thoát. Vì lìa nhiễm bẩn nên tâm được 
giải thoát, cũng đều không có nhân duyên.

Lại gọi kinh nầy là không liễu nghĩa. Như trong 
kinh nói: Vì lìa 3 thứ lậu nên tâm được giải thoát. Cho 
nên biết cũng từ vô minh tâm được giải thoát. Nếu như 
nói từ nhiễm tâm được giải thoát, lời này là ngăn đoạn. 
Nói từ vô minh tuệ được giải thoát, là rốt ráo đoạn. Nếu 
do từ nhiễm nên tâm được giải thoát, từ vô minh nên nên 
tuệ được giải thoát. Vậy nếu từ giận dữ v.v... thì vật gì 
được giải thoát? Điều này cần phải đápễ Phải biết lìa tâm 
không được giải thoát, cho nên chỉ có tâm.

Ông nói vì tâm vượt trội nên chỉ nói tâm. Tâm có 
nghĩa gì mà vượt ữội còn tuệ v.v... các pháp lại không có?

Ông nói người đời phần nhiều biết tâm, nên chỉ 
nói tâm. Người đời cũng biết nhiều khổ vui, cần phải 
nói thụ V .V ....

Ông nói có các kinh cớ sao không chỉ nói tâm số, 
mà chỉ nói tâm. Ông nói chỉ đoạn một pháp, lời nầy có
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duyên, vì Phật tùy chúng sinh nào phiền não nhiều hơn, 
hoặc thường che nơi tâm, mới nói một pháp nầy, vì đoạn 
được pháp ấy, thì các pháp kia tự đoạn. Cho nên không 
phải nhân.

Ông nói vì nói danh tướng tức là nói tâm số. Ông 
tự nhớ tưởng phân biệt, chứ kinh nầy không nói nghĩa ấy. 
Nếu ông tự sinh nhớ tưởng phân biệt, sao không nói bởi 
danh tướng nên nói tâm duyên, thì có lý.

Ông nói xúc và thụ v.v... làm nhân cho tâm số. Lời 
nói nầy bị nhiều lỗi, vì đều là pháp tương ưng mà nói xúc 
làm nhân thụ v.v..., chứ không phải thụ v.v... làm nhân 
cho xúc. Có các lỗi như vậy cho nên biết chỉ có tâm, mà 
không riêng có tâm số.

Phẩm 65: Không tương ưng

Không có pháp tương ưng. Sở dĩ vì sao? Vì không 
có tâm số pháp thì tâm tương ưng với cái gì?

Lại các tướng thụ v.v... không được đồng thời.

Lại nhân quả không cùng lúc. Thức là nhân của 
tưởng v.v... các pháp. Pháp nầy không phải đồng có một 
lúc, nên không có tương ưngề

Lại Phật nói trong pháp nhân duyên rất sâu. Vì việc 
này sinh nên việc kia được sinh.

Lại như hạt giống, mầm, cây, nhánh, lá, hoa, quả 
v.v..., hiện thấy nhân quả lần lượt nhau. Cho nên thức 
v.v... cũng cần theo thứ tự sinh. Nếu ý ông bảo tham v.vẵ..



các phiền não cùng sắc cùng chung nhân nên đồng sinh, 
điều này không đúng. Vì sắc không có tính hiểu biết, nên 
không có thể duyên. Còn tâm và tâm số có duyên có hiểu 
biết, cho nên một lúc không được cùng có, vì không có 
nhiều hiểu biết.

Lại do một thân gọi là chúng sinh, vì một hiểu biết. 
Nếu trong một niệm có nhiều tâm số pháp, thì có nhiều 
hiểu biết, vì có nhiều hiểu biết nên phải là nhiều người, 
việc ấy không thể được. Cho nên trong một niệm không 
có các pháp thụ V.V....

Lại vì sao 6 thức không cùng sinh một lúc?

Hỏi: Các thức đều đợi tuần tự duyên sinh, nên 
không một lúc?

Đáp: Bởi các chướng ngăn nên duyên một thứ lớp 
không được, mà thứ lớp sinh 6 thức ư? Phải biết vì nhân 
trước quả sau thứ lớp mà sinh.

Lại trong kinh nói: Mắt thấy sắc không lấy tướng. 
Lấy tướng tức là nghiệp của tưởng. Nếu như Phật cho 
nghiệp thức mà ngăn nghiệp tưởng, thì phải biết hoặc có 
thức mà không có tưởng. Nếu ai lấy tướng, là thấy khi đã 
lấy, chứ không phải lúc thấy, cho nên biết thức v.vễ.. sinh 
theo thứ lớp.

Lại trong kinh nói: Mắt thấy sắc rồi tùy theo vui vẻ 
suy nghĩ. Trong đó cũng trước nói nghiệp thức sau nói 
thụ V.V....

Lại trong kinh nói: Thấy cái thấy V.V.... Cho nên 
biết không phải tất cả tâm đều có thụ V.V....
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Lại bởi tướng 5 thức. Điều này có thể rõ. Sở dĩ vì 
sao? Vì nếu người trong nhãn thức không thể lấy tướng 
người oan, người thân và tướng bình đẳng, tức là không 
có tưởng, cũng không buồn vui, vì không phân biệt. Hoặc 
có người nói: Trong đó cũng không có tham v.v..ế các 
phiền não. Cho nên biết không suy nghĩ. Vì có thể tìm 
cầu thân đời sau, nên gọi là suy nghĩể Điều này sẽ nói sau, 
cho nên biết 5 thức cũng không suy nghĩ.

Lại các ông nói 5 thức không thể phân biệt. Trong 
đó làm sao mà có giác quán? Vì suy nghĩ phân biệt trước 
thô sau tế, nên gọi là giác quán.

Lại nếu trong 5 thức có giác quán, như nói muốn ta 
biết ông, là vốn đều do nghĩ giác sinh ra. Vậy thì khi giác 
không muốn, khi biết làm sao có giác? Hoặc có người nói 
trong 5 thức có tưởng không có giác, giác này do tưởng 
sinh thì làm sao khi tưởng có giác? Cho nên phải chấp nhận 
5 thức không tưởng, không giác, không quán. Sở dĩ vì sao? 
Vì trong 5 thức không có phân biệt là nam nữ, cũng không 
phân biệt thụ v.v..., thì trong đây phân biệt những gì?

Lại các ông nói 5 thức thứ lớp ắt sinh ý thức, vì 5 
thức không phân biệt. Nếu trong 5 thức có phân biệt thì 
cần gì thứ lớp sinh ý thức ư?

Lại giác quán không phải sinh trong một tâm niệm, 
vì thô tế trái nhau. Ví như rung chuông linh, tiếng đầu 
là giác, các tiếng tiếp sau là quán. Dụ kia cũng vậy. Nếu 
trong 5 thức có giác quán, thì phải nói hành nghiệp của 
nó, mà thật không nói được. Phải biết tâm và tâm số pháp 
sinh theo thứ lớp.
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Lại si và tuệ trái nhau phải không hiện hữu cùng 
một lúc. Vậy làm sao trong một niệm có cũng biết, cũng 
không biết.

Lại trong một tâm niệm không dung có nghi. Sở dĩ 
vì sao? Vì hoặc là cây trơ trụi hoặc là người, không được 
cùng hiện hành trong một tâm niệm. Vì nghiệp của tâm 
không có có thể lực này.

Lại có người nói trong tâm số pháp ký ức đi duyên 
đời quá khứ, thì tâm hiện tại làm sao hiện hữu được?

Lại như nghĩ người nầy là bạn tri thức của ta, vì đã 
từng làm lợi ích cho ta, nghĩ rồi sinh vui. Việc ấy làm sao 
ở trong một tâm niệm?

Lại muốn, không muốn làm sao ở trong một tâm 
niệm? Như trong kinh nói: Nếu các Tì-kheo ưa thích pháp 
ta, thì pháp tăng trưởng, nếu không ưa thích thì pháp tổn 
giảm. Làm sao ở trong một tâm niệm?

Lại như trong một tâm niệm có tâm số pháp thì 
pháp sẽ thác loạn. Sở dĩ vì sao? Vì trong một tâm mà có 
biết không biết, nghi không nghi, tin không tin, tinh tiến, 
biếng nhác.. ề các lỗi như vậy.

Lại tất cả tâm số nên đều ở trong một tâm, lấy cái gì 
ngăn, mà khổ vui tham giận v.v... không ở ừong một tâm? 
Nếu ông bảo vì khổ vui v.v... trái nhau nên không ở trong 
một tâm, thì biết và không biết v.v... cũng trái nhau, lẽ ra cũng 
phải không ở ừong một tâm? Cho nên không tương ưng.

Lại trong Kinh Thất Bồ-đề Phần, Phật thứ lớp nói tâm 
số pháp: Nếu Tì-kheo tu 4 niệm xứ; bấy giờ mới tu tập niệm 
Bồ-đề phần được. Tâm ở trong niệm, chọn lựa các pháp.
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Do chọn lựa các pháp nên sinh tinh tiến.

Do sức tinh tiến nên có thể nhóm họp pháp lành. 
Tâm sinh hoan hỷ thanh tịnh.

Do tâm hoan hỷ nên được khoan khoái.

Do được khoan khoái nên giữ được tâm.

Do giữ được tâm nên được định.

Do được định nên có thể bỏ tham dục ưu phiền.

Do bỏ tham dục ưu phiền nên mới biết tâm số thứ 
lớp sinh.

Lại trong Kinh Bát Đạo Phần cũng thứ lớp nói: Nểu 
được chính kiến, thì từ chính kiến sinh chính tư duy cho 
đến chính định.

Lại trong kinh thứ lớp Phật bảo A-nan rằng: Người 
trì giới không nên cầu tâm không lo buồn, ăn năn. Vì 
tâm pháp người trì giới là không lo buồn ăn năn. Người 
không lo buồn ăn năn, không nên cầu tâm được vui 
tươi. Tâm không lo buồn ăn năn pháp tự vui tươi. Vui 
tươi thì tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ thì thân được khoan 
khoái. Thân khoan khoái thì cảm thụ vui. Thụ vui thì 
tâm nhiếp. Tâm nhiếp thì được thật trí. Được thật trí thì 
chán lìa. Chán lìa thì giải thoát. Cho nên mới biết tâm 
pháp theo thứ lớp sinh.

Lại trong Kinh Bát Đại Nhân Giác cũng thứ lớp 
nói: Nếu Tì-kheo tu thiểu dục thì tri túc. Tri túc thì xa 
lìa. Xa lìa thì tinh tiến. Tinh tiến thì nghĩ nhớ chân chính. 
Nghĩ nhớ chân chính thì tâm nhiếp. Tâm nhiếp thì được 
tuệ. Được tuệ thì dứt hí luận.
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Lại trong Kinh Thất Tịnh cũng thứ lớp nói: Giới 
tịnh là tâm tinh. Tâm-tịnh là kiến tịnhằ Kiến tịnh là độ 
nghi tịnh. Độ nghi tịnh là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo 
phi đạo tri kiến tịnh là hành tri kiến tịnh. Hành tri kiến 
tịnh là hành đoạn tri kiến tịnh.

Lại trong Kinh Nhân Duyên cũng thứ lớp nói: 
Do mắt duyên sắc mới sinh si nghi phần và nghĩ nhớ ô 
trược. Trong đây si phần là vô minh. Chỗ tìm cầu của 
người si là ái. Chỗ tạo tác của người ái là nghiệp. Tất cả 
là như vậy.

Lại trong Kinh Đại Nhân cũng thứ lớp nói: Ái 
đứng đầu trong 9 pháp. Do ái sinh tìm kiếm, do tìm 
cầu nên được, do được nên so sánh, do so sánh nên 
sinh nhiễm, do nhiễm nên tham đắm, do tham đắm nên 
thủ, do thủ sinh lòng tham đắm, do tham đắm nên giữ 
gìn, do giữ gìn nên mới có roi gậy tranh kiện bao nhiêu 
khổ não.

Lại trong pháp Tu-đà-hoàn cũng thứ lớp nói: Nên 
gằn gũi người lành được nghe chính pháp, vì nghe chính 
pháp nên có thể sinh chính niệm, nhờ nhân duyên chính 
niệm có thể tu hành đạo.

Lại trong kinh nói: Do mắt duyên sắc sinh nhãn 
thức. Ba thứ hòa hợp gọi là xúc. Nếu nói tâm và tâm số 
pháp sinh cùng một lúc, thì không có 3 thứ hòa họp. Neu 
nói mỗi mỗi sinh riêng thì có 3 thứ hòa hợp. Vì các lý do 
trên đây nên không có tương ưng.
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Phẩm 66: Có tương ưng

Hỏi: Có pháp tương ưng. Sở dĩ vì sao? Nếu như 
người thấy thụ là thần, thức tâm nương vào đó, vì có 
tương ưng. Tưởng ấm v.v... cũng như vậy. Nếu không 
tương ưng, do đâu có như vậy?

Lại trong kinh ông nói: Do mắt duyên sắc sinh nhãn 
thức. Ba thứ hòa hợp sinh xúc, cùng sinh thụ, tưởng, hành 
vềv.ể.. Trong pháp này có nhiều thứ tên, như là chúng sinh, 
trời, người, trai, giá, lớn, nhỏ. Các tên ấy đều do các ấm. 
Nếu nói tâm và tâm số pháp thứ lớp sinh thì nhân 2 ấm. 
Có người cho rằng không nên nhân 5 ấm. Sở dĩ vì sao? Vì 
không thể nhân các ấm quá khứ vị lai mà gọi là ngườiề Ông 
nói hiện tại không có 5 ấm, thì làm sao nói nhân 5 ấm gọi 
trời người V.V.... mà trong đó nói nhân các ấm, chứ không 
phải chỉ có hai. Cho nên nhân 5 ấm có tên chúng sinh.

Lại trong kinh nói có lời tương ưng, nghĩa là có căn 
trí tương ưng tín.

Lại trong kinh nói xúc tức cùng với thụ tưởng tư 
cùng sinh.

Lại nói 5 chi Sơ thiền. Cũng nói thụ v.v... là chỗ 
trụ của thức. Nếu thức không tương ưng làm sao thức trụ 
trong pháp thụ v.v... được? Gọi trụ nầy là nương dựa mà 
trụ. Sở dĩ vì sao? Vì không nói thức là chỗ thức trụ.

Lại trong kinh nói: Tâm cùng pháp này đều từ tâm 
sinh, rồi nương đậu nơi tâm.

Lại nói tâm chúng sinh trong đêm dài bị tham giận v.v... 
làm ô nhiễm. Nếu không tương ưng làm sao nhiễm được!
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Lại VÌ tâm và tâm số pháp tính yếu ớt, nên nương 
nhau mới duyên được, thí dụ như bó tre nương nhau mới 
đứng vững.

Lại trong kinh nói: Khi tâm chao động không nên tu
3 thứ giác là: trạch pháp, tinh tiến và hỷ, vì lại động thêm, 
mà nên tu 3 thứ giác là: thư thái, định và xả, vì ngăn sự 
phát động. Còn niệm thì có thể điều hòa khắp. Nếu tâm 
mỏi mệt lặn chìm thì không nên tu 3 thứ giác là: thư thái, 
định và xả, vì càng lặn chìmẻ Cho nên càn tu 3 giác là: 
trạch pháp, tinh tiến và hỷ, vì có thể làm tâm phấn chấn. 
Niệm có thể điều hòa khắp.

Lại có luận sư nói: Nên đồng tu tập pháp trợ Bồ-đề, 
không được lìa nhau. Cho nên biết có tương ưng.

Phẩm 67: Chẳng phải tương ưng

Ông nói thấy thụ là thần, điều này không đúng. 
Người phàm phu si mê, vọng sinh thấy đỏ, không có thể 
phân biệt đó là thụ, đó là thức nương đậu. Người này, nếu 
có thể phân biệt được như vậy, cũng có thể vào được lý 
không. Người này thấy tâm tương tục không phân biệt 
được, chỉ chấp lấy lời nói, nên mới nói như vậy, đó là lời 
si mê lầm lạc không thể tin được.

Ông nói do các ấm nên gọi là người. Là do 5 ấm 
nối nhau gọi là người, nên nói là các ấm. Như người đời 
nói: người vui, người khổ và người không vui khổ, không 
đồng thời có 3 thụ cùng một lúc. Các ấm cũng vậy.



THÀNH THẬT LUẬN 2 29

Ông nói có căn trí tương ưng với tín. Trong kinh 
cũng nói các việc tương ưng. Như nói 2 Tì-kheo tương 
ưng với nhau trong một việc làm.

Lại nói oán ghét tương ưng thì khổ, yêu thương chia 
lìa thì khổ. Trong pháp của ông sắc không tương ưng, mà 
đây vì thế tục, nên cũng gọi tương ưng. Trí tín cũng vậy. 
Tín có thể tin vô thường v.v...; tuệ tùy theo hiểu biết, 
chung thành một việc, nên gọi tương ưng.

Ông nói do xúc liền có thụ v.v... cùng sinh. Điều 
này không đúng. Thế gian có việc tuy có chút trái nhau, 
cũng gọi là cùng chung, như bảo đệ tử cùng đi, cũng 
như nói vua Đảnh Sinh, sinh tâm nghĩ, liền lên đến 
trời. Điều này cũng vậy. Phàm phu khi thức đến duyên 
cảnh, 4 pháp ắt thứ lớp sinh thức, tiếp đến sinh tưởng; 
kế tưởng sinh thụ, kế thụ sinh suy nghĩ, rồi suy nghĩ rồi 
lo buồn, mừng vui v.v... Từ đó sinh tham, giận, si. Cho 
nên nói liền sinh.

Ông nói 5 chi Sơ thiền. Tức là trong bậc thiền này 
có 5 chi, không phải nhất thời, như cõi Dục có 3 thứ thụ. 
Sở dĩ vì sao? Vì trước nói pháp, sau nói đến bậcẾ

Lại giác quán không tương ưng nhau được, trước 
đã đáp rồi.

Ông nói thức xứ. Trong kinh nầy nói thức duyên 
xứ, không nói y xứ. vì sao biết được? Tức trong kinh này 
nói thức duyên sắc vui nhuận nên mới trụ.

Ông tuy nói nếu thức duyên thức trụ, thì phải có 5 
thức xứ. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Là vì khi 
thức biết sơ qua, thức biết việc rồi tâm mới sinh tưởng
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v.v... Rồi trong đó khởi ái, do nhân duyên khởi ái mới nói 
là thức xứ. Cho nên không nên nói thức là thức xứ.

Lại trong 7 thức xứ cũng nói thức là thức xứ.

Lại phải suy nghĩ kinh này, đừng chỉ theo lời nói, 
như nói tin có thể vượt qua sông, là lời nói bất tận, mà 
thật nhờ tuệ mới vượt qua được. Điều này cũng phải 
như vậy.

Ông nói tâm số nương nơi tâm. Điều này không 
đúng. Tâm trước biết việc sau sinh tưởng V.V....

Lại trong kinh nói: Thụ v.v... nương nơi tâm. Chứ 
không phải như bức vẽ nương nơi vách mà gọi là tâm số 
nương tâm.

Ông nói tâm số nương nhau như bó tre. Điều này 
trái với các kinh. Neu cùng tương ưng, tại sao tâm số 
nương tâm, mà tâm không nương tâm số?

Neu ông bảo vì tâm sinh trước lớn nên tâm số pháp 
phải nương vào, vậy là thành nghĩa của tôi rồi, vì khi tâm 
sinh không có tâm số pháp.

Ông nói vì phiền não nhiễm tâm nên biết có tương 
ưng. Điều này không có đạo lý. Nếu tâm trước sạch mà 
bị tham v.v... đến làm nhiễm bẩn, tức là tịnh pháp có thể 
bẩn, tức hại pháp tướng. Cũng như trước có nói tâm tính 
vốn sạch mà bị khách trần đến làm bẩn, vì tâm tịnh nên 
chúng sinh tịnh. Vậy thì chúng sinh cũng cần tương ưng? 
Nếu chúng sinh không tương ưng được, thì tham v.v... 
cũng không tương ưng được. Vì hiện hành trong tâm nối 
nhau sinh bẩn v.v... tâm bẩn nối nhau, nên mới nói nhiễm
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tâm. Như nói từ nhiễm tâm được giải thoát. Trong tâm 
nối nhau nầy, nếu tịnh tâm sinh được gọi giải thoát. Điều 
này cũng vậy. Như mây mù v.v... tuy không tương ưng 
với mặt trời mặt trăng, nhưng cũng có thể làm mờ. Tham 
v.v... cũng vậy, tuy không tương ưng với tâm, nhưng cũng 
có thể làm ô nhiễm.

Lại vì khói mây mù v.v... có thể che mặt trời mặt 
trăng nên gọi là mờ. Tham V.V..Ể cũng vậy, có thể chướng 
tịnh tâm nên gọi là bẩn.

Hỏi: Mây mù mặt trời mặt trăng chỉ là nhất thời, 
còn phiền não với tâm thì không như vậy, cho nên dụ nầy 
không đúng?

Đáp: Vì cùng chướng ngại. Điều này đã thành, nên 
không có lỗi. Phiền não nầy có thể làm bẩn cái tâm tương 
tục, nên gọi là nhiễm.

Ông nói tâm số từ tâm sinh rồi nương tựa nơi tâm. 
Điều này trước đã giải đáp.

Ông nói tâm và tâm số pháp tính yếu ớt ấy. Vì niệm 
niệm diệt, nên gọi yếu ớt, chứ không phải giúp nhau mới 
có thể hiện hành nơi cảnh duyên. Nếu giúp nhau thì phải 
tạm trụ lại, mà thật không thấy có sức tương trợ cần gì 
phải tương ưng?

Ông nói giác ý hợp nhau. Lời nói nầy là tùy lúc 
nên tu 3 giác, không phải trong một niệm. Như Xá-lợi- 
phất nói: Trong 7 giác tôi có thể vào tự tại. Nếu tâm chao 
động, bấy giờ nên tu thư thái v.v... 3 giác.

Lại Phật cũng nói thứ lớp của giác pháp.
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Ông nói đồng thời tu Bồ-đề phần. Điều này không 
đúng. Nếu đồng thời tu 37 phẩm thì nên đồng thời tu 2 
thứ tín và 5 niệm V.V.... Nếu ý ông bảo tùy được chỗ tu 
tức là lìa tu.

Lại tùy theo người khác tu được như Nhị thiền v.v..., 
nên gọi là không lìa.

Lại đồng thời 37 phẩm thì không có đạo lý ấy. Sở dĩ 
vì sao? Vì trong một niệm không thể tu được nhiều pháp 
như vậy.

Phẩm 68: Nhiều tâm

Hỏi: Đã biết không có riêng tâm số, cũng không có 
tương ưng. Vậy tâm này là một hay là nhiều? Có người 
bảo tâm là một, mà tùy sinh nên nhiều?

Đáp: Nhiều tâm. Sở dĩ vì sao? Vì biết gọi là tâm, 
mà sắc thì biết khác, hương v.v... biết khác, cho nên có 
nhiều tâm.

Lại nhãn thức sinh khác, nghĩa là đợi có ánh sáng, 
hư không và các duyênỗ Nhĩ thức thì không phải vậy. Ba 
thức trần đến mới sinh. Ý thức thì do nhiều duyên sinh. 
Cho nên biết không phải một.

Lại thức biết tướng của trần thường như vậy, thì 
làm sao biết thứ trần khác? Nếu nhiều tâm sinh thì mới có 
thể biết được nhiều, như tà chính biết khác. Hoặc quyết 
định hoặc nghi ngờ, hoặc thiện, bất thiện, hoặc vô ký đều 
biết sai khác. Trong thiện lại có thiền định, giải thoát, 4
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VÔ lượng, thần thông v.v... khác nhau. Trong bất thiện 
cũng có tham dục, giận dữ, ngu si v.v... khác nhau. Trong 
vô ký cũng có đi đến v.v... khác. Có thức có thể khởi thân 
nghiệp khẩu nghiệp, có khởi oai nghi, hoặc họp hoặc ly, 
bởi thứ lớp duyên tăng thượng, mỗi mỗi sai khác, nên các 
tâm cũng khác.

Lại sạch không sạch các thụ sai khác, nên tâm 
cũng khác.

Lại sở tác sai khác nên tâm có khác.

Lại sạch không sạch tâm tính đều khác; nếu tâm 
tính sạch thì không bị bẩn, như ánh sáng mặt nhật vốn 
sạch quyết không bẩn được. Nếu tính không sạch không 
thể khiến sạch, như lông của những thú đen đều không 
thể khiến trắng. Mà trong bố thí v.v... thật có tịnh tâm. 
Trong pháp sát-sinh v.v.ệ. thật có bất tịnh tâm. Cho nên 
tâm không phải một.

Lại tùy các thụ khổ vui sai khác, nên tâm cũng 
không phải một. Như nói Tì-kheo dùng thức để biết việc 
gì đó, nghĩa là biết khổ vui và không khổ vui.

Lại nếu tâm là một, thì một thức nên có thể thủ lấy 
tất cả trần. Mà nói nhiều tâm, là tùy căn sinh thức, cho 
nên không thể thủ lấy tất cả trần. Nếu tâm là một, thì vì 
cái gì ngăn mà không thủ lấy tất cả trần được? Cho nên 
biết nhiều tâm.

Lại pháp có thể bị lấy khác, nên có thể lấy cũng 
khác. Như người nói hoặc tự biết tâm mình, làm sao tự 
biết tự thể được? Như mắt không tự thấy, dao không tự 
cắt, ngón tay không tự xúc, nên tâm không một.
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Lại trong Kinh Viên Dụ nói: Ví như con khỉ con 
vượn bỏ một nhánh liên vịn một nhanh khác. Tâm cũng 
như vậy, sinh diệt mới luôn.

Lại nếu tâm là một, mà nói có cả 6 thức, thì lời 
nầy hỏng.

Lại trong kinh nói: Thân hoặc trụ 10 năm, mà tâm 
thì niệm niệm sinh diệt.

Lại nói: Phải quán trụ tâm vô thường. Tâm này mà 
nói là trụ, vì nối nhau niệm niệm không dừng.

Lại như một nghiệp không thể lấy lần thứ 2, thức 
cũng như vậy, không trùng tại duyên cảnh.

Lại như lửa cỏ không dời được đến củi. Cũng như 
vậy nhãn thức không đến trong tai. Cho nên biết có 
nhiều tâm.

Phẩm 69: Một tâm

Hỏi: Tâm là một. Sở dĩ vì sao? Như trong kinh 
nói: Tâm nầy thời gian lâu tăm tối bị tham v.v... 
làm ô nhiễm. Nếu tâm khác áy, không gọi là thường 
ô nhiễm.

Lại trong Kinh Anh Lạc nói: Nếu tâm thường tu tín, 
giới, thí, văn và tuệ, thì chết sinh lên cõi trên.

Lại trong Kinh Thiền nói: Người được Sơ thiền, vì 
tâm điều hòa nhu nhuyến, nên có thể từ Sơ thiền đến Đệ 
nhị thiền.
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Lại trong Phẩm tâm nói: Tâm nầy thường động, như 
cá mất nước, cho nên các ông phải phá quân ma. Cho nên 
biết tâm một, động ở đây đến nơi kia.

Lại trong Tạp Tạng Tì-kheo, nói: Trong hang 5 cửa, 
khỉ đột nhảy múa, khỉ tạm đứng yên, đừng cho như xưa. 
Cho nên biết một tâm, ở trong hang thân, 5 căn cửa cựa 
động, nay tức là xưa, cho nên mới nói: Đừng cho như xưa.

Lại nói tâm này đi khắp như ánh sáng mặt trời soi. 
Người trí có thể chế ngự, như cái móc điều khiển con voi. 
Cho nên biết tâm là một, chạy rông duyên trong các cảnh.

Lại vì vô ngã, nên tâm mới khởi nghiệp, vì tâm là 
một nên có thể khởi các nghiệp, rồi tự chịu quả báo; tâm 
chết tâm sống, tâm buộc mở, vốn tự chịu lấy. Tâm có thể 
nghĩ nhớ, nên biết tâm một.

Lại vì tâm là một, nên có thể tu nhóm, nếu niệm 
niệm diệt, thì không sức nhóm họpỂ

Lại Phật pháp là vô ngã, vì tâm một nên gọi 
tướng chúng sinh. Nếu tâm nhiều thì không phải 
tướng chúng sinh.

Lại bên tả thấy bên hữu biết, không lẽ thấy khác 
biết khác? Cho nên biết tâm một, tự thấy tự biết.

Phẩm 70: Chẳng phải nhiều tâm

Ông tuy nói sắc v.v... biết khác, nhưng điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì nếu tâm là một, làm nhiều 
thứ nghiệp thủ lấy sắc hương v.v..., như một người ở
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trong nhà có 5 hướng, khắp chỗ thủ láy trần, tức là tâm 
này trụ ở trong mắt, đợi các duyên sáng v.v... mới có thể 
thấy sắc. Như người nầy, ở chỗ khác đợi bạn, tức là tâm 
nầy chỗ biết sai khác. Như người này, trước là người biết, 
sau lại không biết. Như vậy biết tà lại là biết chính. Như 
người này, trước là người tịnh, sau lại bất tịnh. Như vậy 
biết nghi ngờ tức là biết quyết định. Như người này, trước 
là người nghi, sau lại người quyết định. Là tâm bất thiện 
tức lại là thiện, cũng là vô ký. Như người này, hoặc nghĩ 
thiện, hoặc nghĩ bất thiện, hoặc nghĩ vô ký. Tức là tâm 
nầy có thể làm oai nghi đến đi sai khác. Như người này, 
làm các hành nghiệp đi đến các oai nghi. Như vậy tịnh 
tâm tức là bất tịnh, bất tịnh tức là tịnh. Như người này 
trước là thanh tịnh, sau lại bất tịnh. Tức là tâm này tương 
ưng với vui, sau lại tương ưng với khổ. Như người này 
trước là người vui, sau lại là người khổ. Cho nên nói tâm 
là một dùng làm nhiều nghiệp.

Ông nói 1 thức không thủ lấy 6 trần, nên không phải 
1 tâmử Điều này không đúng. Tôi cho vì căn sai khác nên 
thức mới có sai khác. Neu thức trụ trong mắt, chỉ có thể lấy 
sắc mà không lấy trần khác, các thức khác cũng vậy.

Ông nói thủ và khả thủ khác. Điều này không đúng. 
Tâm pháp có thể biết tự thế; như đèn tự chiếu sáng và 
chiếu sáng các vật; như người tính toán cũng có thể tính 
toán mình, và tính toán cho người khác. Như vậy tâm một 
có thể biết tự thể, cũng biết người khác.

Ồng nói ví dụ con khỉ. Điều này không đúng. Như 
một con khỉ bỏ một nhánh lại liền bắt lấy một nhánh khác.
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Tâm cũng vậy bỏ một cảnh duyên, lại lấy một duyên. 
Ngoài ra lời ông đã nói: Có thể tự khởi nghiệp, tự chịu 
quả báo đều đã đáp chung. Sở dĩ vì sao? Vì nếu tâm khác, 
thì phải làm khác, chịu khác, chết khác, và sống khác, có 
các lỗi như vậy, cho nên biết một tâm.

Phẩm 71: Chẳng phải một tâm

Đáp: Ông nói tâm một, bị tham v.v... làm bẩn dài 
lâu. Điều này không phải vậy. Trong cái tâm luôn nối 
nhau thấy là một tướng. Như nói gió chiều qua tức là gió 
sáng nay. Sông ngày nay tức sông ngày xưa. Đèn buối 
sáng nay tức là đèn ngày hôm qua. Như cái răng mọc 
gọi là tái sinh, mà cái răng cũ thật không tái sinh. Vì 
giống nhau ấy nên gọi là tái sinh. Cũng như vậy, tâm khác 
nhưng vì nối nhau liên tục nên bảo là một tâm.

Ông nói nghĩ nhớ, là người hoặc tự nghĩ bản tâm, 
nếu bản tâm đến nay nghĩ việc gì?

Lại làm sao đem tâm này mà nghĩ tâm này? 
Không có một trí nào có thể biết tự thể, cho nên không 
phải một tâm.

Ông nói tu nhóm. Nếu tâm thường một, tu sao được 
ích? Nếu có nhiều tâm thì hạ, trung, thượng thứ lớp nối 
nhau sinh, nên mới có tu nhóm.

Ông nói tâm là một tướng. Nếu tâm là một tướng, tức 
đó là thường, thường tức chân ngã. Sở đĩ vì sao? Vì nay làm, 
sau làm, thường một không biến đổi nên mới cho là ngã.
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Lại không thể biết tướng sai biệt của tâm nên cho 
là một. Như rót nước liên tục nối nhau luôn, trong tâm 
cho là một. Như người bệnh mắt thấy đùm tóc cho là 
một. Nếu trong việc này, người có thể phân biệt thì biết 
kia là khác.

Lại người có trí sâu sắc có thể biết tâm khác. Sở dĩ 
vì sao? Vì các Phạm Vương v.v... ở trong cơn mê muội 
thốt nói như vầy: Thân nầy vô thường, mà tâm thức nay là 
thường. Nếu các Phạm Vương v.v... mà hãy còn mê muội, 
huống chi người khác mà không chấp trước là thường ư? 
Cho nên phải khéo suy nghĩ các pháp duyên sinh, thì ý 
nghĩ điên đảo cho là thường kia mới diệt.

Ông nói bên tả thấy bên hữu biết là sức của trí, cho 
nên thấy khác biết khác, như người nầy làm sách nhiều 
người khác có thể biết.

Lại như các người đã được là Thánh nhân có thể 
biết những việc vị lai chưa sinh, chưa có mà Thánh trí 
có thể biết.

Lại việc quá khứ không nghĩ nhớ, nên biết chưa đến 
chưa có mà trí lực có thể biết. Điều này ra sau sẽ nói rộng.

Phẩm 72: Thuyết minh nhiều tâm

Ông nói tâm một dùng làm nhiều nghiệp. Điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì chính lấy nghĩa rõ biết là 
tâm. Mà rõ biết sắc khác, rõ biết thanh khác, tâm làm sao 
một được?
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Lại như nghiệp tay cầm bình, thì chính tay nầy 
không cầm được vật khác nữa. Như vậy vì tùy tâm nào 
lấy sắc, thì chính tâm ấy không còn nghe tiếng được.

Lại nhãn thức này lấy nhãn căn làm chỗ nương, lấy 
sắc làm cảnh duyên, 2 thứ nầy là vô thường niệm niệm 
sinh diệt, thì nhãn thức làm sao tránh khỏi niệm niệm diệt 
được? Ví như không có cây, bóng cũng không có. Như 
vậy vì nhãn sắc niệm niệm diệt, nên chỗ bị nương để sinh 
thức cũng niệm niệm diệt; pháp niệm niệm diệt không có 
sức đi.

Lại trước đã có các lời đáp trong Phẩm ý, nên ý không 
đi. Tuy ông nói thức trụ trong mắt, đợi sáng có thể thấy, như 
người nầy có thể thấy nghe V.V.... Điều này không đúng. Sở 
dĩ vì sao? Vì nay trong luận này tìm thật nghĩa của pháp, 
còn người là giả danh không nên đem làm thí dụ.

Lại nếu cần tìm tướng người, thì tôi nói các ấm là 
người, cũng nói nghi, biết v.v..., khác với các biết quyết 
định. Không đem các nghi, biết, mà cho là các biết quyết 
định. Như vậy tất cả.

Ông nói vì căn sai khác nên thức mới có sai khác. 
Điều này không đúng. Căn là nhân duyên sinh thức. Nếu 
thức là một, thì nhiều căn để làm gì?

Ông đem cái đèn, người tính toán làm thí dụ. Thí 
dụ nầy không đúng. Như vì không soi đốt đèn mà thể đèn 
không phải không soi, nên không tự soi, nhờ đèn mà thể 
đèn không phải không soi, cho nên không tự soi. Vì đèn 
phá tối, nhãn thức được sinh; nhãn thức sinh rồi cũng có 
thể thấy đèn và bình v.v... các vật.
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Lại người tính toán, có thể biết sắc minh, cũng biết 
sắc người khác, nên gọi biết nhau.

Ông nói nghiệp V.V.... Trong vấn nạn về nghiệp v.v... 
đã giải đáp rồi, nên không lỗi này.

Lại nếu tâm thường một thì không nghiệp không 
báo. Sở dĩ vì sao? Chính vì tâm và chỗ sở y là nghiệp. 
Nếu tâm là một, đâu có nghiệp báo? Buộc hay mở v.v... 
đều như vậy.

Lại ông nói làm khác chịu khác. Đó cũng không 
đúng. Vì các ấm nối nhau luôn, không phải một, không 
phải khác, vì sa vào nhị biên.

Lại thế tục danh tự nói các nghiệp v.v... không phải 
nghĩa chân thật nên trong ấm tương tục nói các danh tự 
kia thì không lỗi. Cho nên biết có nhiều tâm.

Phẩm 73: Thức tam tru • •

Hỏi: Đã rõ biết nhiều tâm. Nay các tâm là niệm 
niệm diệt hay là có trụ một thời gian ngắn? Có người nói: 
Tâm trụ một thời gian ngắn. Sở dĩ vì sao? Vì rõ biết sắc 
V.V.... Nếu niệm niệm diệt, thì không thể rõ biết được. 
Cho nên không phải không trụ.

Lại nếu niệm niệm diệt thì quyết không biết được 
các sắc v.v...các pháp. Sở dĩ vì sao? Vì như điện sáng tạm 
trụ còn không nhận biết được, huống là niệm niệm diệt 
mà rõ được ư? Nay thật có rõ biết nên mới biết các thức 
không phải niệm niệm diệt.
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Lại nhãn thức nương nhãn căn duyên sắc, 2 thứ nầy 
không khác, thức cũng không khác.

Lại tâm đủ có thể lực lấy xanh v.v... các màu sắc 
nên biêt không phải niệm niệm diệt. Nếu ý ông bảo vì nối 
nhau liên tục, nên có thể quyết rõ. Điều đó cũng không 
đúng. Vì nếu mỗi tâm không thể định rõ, thì dù cho nối 
nhau liên tục cũng không rõ biết được. Như một người 
mù không thể thấy sắc, thì nhiều người mù cũng không 
thấy gì. Nếu ông lại bảo: Như mỗi mỗi sợi chỉ không the 
buộc voi, nhóm lại nhiều sợi thì được. Như vậy một tâm 
không thể quyết rõ, mà nối nhau thì được. Đó cũng không 
đúng. Vì trong mỗi mỗi sợi chỉ đều có chút sức mạnh, hòa 
hợp thì có thê. Tâm trong một niệm không có chút sức 
mạnh rõ biêt. Cho nên nối nhau liên tục cũng phải không 
thê hiểu rõ, mà thật có hiểu rõ. Cho nên biết không phải 
niệm niệm diệt.

Lại nếu tâm niệm niệm diệt, thì các hành nghiệp 
qua khứ VỊ lai đêu thanh vô dụng, vì có chút thì gian ngắn 
tạm trụ, nên mới có thể khiến thành hữu dụng. Cho nên 
biêt tâm không phải niệm niệm diệt. Tuy là vô thường 
phải có trụ một thời gian ngắn.

Phẩm 74: Thức không trụ

Đáp: Ông nói vì tâm có rõ biết, nên không phải 
mẹm niệm diệt. Điêu này không đúng. Vì sức các tướng 
tại tâm có khả năng quyết rõ, chứ không phải vì trụ lạiẻ 
Nếu không phải vậy, thì trong âm thanh cũng không thể
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quyết rõ được. Sở dĩ vì sao? Vì hiện thấy điều này niệm 
niệm diệt, mà thật ra thì có quyết rõ. Cho nên biết không 
phải vì tạm trụ mà có thể hiểu rõ.

Lai chính vì biết rõ là tâm, như biết xanh tức không 
phải biết vàng; Cho nên dù tạm trụ đi nữa, biêt xanh cũng 
không thể rõ biết vàng được.

Lại khi biết xanh khác, khi biết không phải xanh 
khác. Một pháp không nên 2 thời, là pháp với thời cùng 
lúc, thời với pháp cũng vậy.

Lại nhận lấy có 2 cách: một là quyết rõ, hai là không 
quyết rõ Ể Nếu thức không niệm niệm diệt, thì tất cả những 
gì nhận lấy đều phải quyết rõ. Tôi cho là tùy thức sinh 
nhiều nối nhau, thì sự nhận lấy mới rõ ràng. Nêu ít nôi 
nhau thì không rõ.

Lại thức lấy trần, hoặc chậm hoặc nhanh tâm không 
nhất định.

Ông nói nương cảnh duyên không khác. Nghĩa 
nầy đã thành, sắc niệm niệm diệt, nên nương duyên 
cũng khác.

Ông nói có thể lấy đầy đủ, là thức có thể lấy khắp 
thân phần, nên gọi là lấy đầy đủ. Cho nên không có một 
thức có thể lấy khắp. Sở dĩ vì sao? Vì chưa lấy đầy đủ tâm 
đã diệt theo, thì đâu được có tâm có thể lấy tất cả?

Ông nói tác nghiệp vô dụng. Điều này không đúng. 
Như đèn tuy niệm niệm diệt nhưng có tác dụng chiêu SOI. 

Các nghiệp và gió tuy niệm niệm diệt, cũng có thê lay 
động các vật. Thức nầy cũng vậy.
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Lại như đèn v.v... tuy niệm niệm diệt, cũng có thể 
lấy được. Thức cũng như vậy, tuy niệm niệm diệt, cũng 
có thể lấy được.

Lại nữa, các tâm ý thức đều niệm niệm diệt. Sở dĩ vì 
sao? Vì xanh v.v... các màu sắc nhóm hiện tại trước mặt 
mà có thể mau sinh diệt, nên biết không trụễ

Lại người hoặc khi sinh tâm tự bảo một lúc có thể 
lấy các cảnh, cho nên thức không trụ. Nếu thức tạm trụ, 
thì người kia không thể sinh tâm nghĩ lầm nầyề Sở dĩ 
vì sao? Vì như giống rễ nối nhau mới có tạm trụ, cho 
nên người kia trong đó không sinh ý nghĩ sai lầm cho 
là mầm, thân v.v... đồng thời mà có. Cho nên biết thức 
niệm niệm diệt.

Lại như người thấy cái bình liền sinh nhớ cái bình, 
vì thấy rồi mới sinh nhớ, cho nên niệm niệm diệt.

Lại nếu các thức không niệm niệm diệt, thì một trí 
cũng phải là tà cũng là chính. Như thấy người này, nhận 
là người, cũng nhận là không phải người. Như vậy lấy 
nghi ngờ tức cũng lấy quyết định là không được. Cho nên 
biết niệm niệm diệt.

Lại các phân biệt v.v... các nhân duyên, cho nên 
biết niệm niệm diệt.

Lại tướng âm thanh nối nhau niệm niệm diệt, trong 
đó sinh biết. Cho nên biết tâm niệm niệm diệt.
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Phẩm 75: Thức cùng sinh

Hỏi: Đã rõ tâm niệm niệm diệt. Nay các thức là 
đồng thời cùng sinh hay là thứ lớp sinh? Có luận sư nói 
thức đồng thời cùng sinh. Sở dĩ vì sao? Vì có người đông 
thời có thể lấy các trần như người thấy bình cũng nghe 
tiếng nhạc, mũi ngửi hoa thơm miệng cũng ngậm vị thơm, 
gió thổi xúc thân, cũng suy nghĩ âm điệu khúc hát. Cho 
nên biết đồng thời có thể lấy các trần.

Lại nếu một thức ở trong thân có thể khắp biết khổ 
vui. Vậy thì đem một nhãn thức cũng có thể lấy các cây. 
Điều nay là không thể. Vì làm sao một thức đều biết rễ, 
cộng, nhánh, lá, hoa quả? Cho nên biết nhiều thức đồng 
thời cùng sinh khắp lấy các xúc.

Lại trong nhiều thứ màu sắc đồng thời sinh biết, mà 
biết xanh tức không phải biết vàng. Cho nên biêt đông 
thời nhiều thức cùng sinh.

Lại các phần trong thân có thể mau sinh biết, khi 
lấy một phần tức có thể khắp lấy.

Lại trong Phật pháp không có hữu phần, không thể 
một thức khắp lấy các phần. Cho nên biết đồng thời có 
thể sinh nhiều thức khắp lấy các phần.

Phẩm 76: Thức không đồng thời cùng sinh

Đáp: Ông nói các thức đồng thời cùng sinh. Điều 
này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì thức đợi nghĩ mới sinh. 
Như trong kinh nói: Nếu mắt nhập vào sắc không hoại,
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nhập trong cảnh biết mà nếu không nghĩ có thể sinh thức, 
thì nhãn thức không sinh. Cho nên biết các thức vì đợi 
nghĩ vậy, chứ không phải đồng thời sinh.

Lại tât cả pháp sinh đều thuộc nghịêp nhân, vì tâm 
mỗi mỗi sinh nên quả báo địa ngục v.v... không phải đồng 
thời thụ báo. Nếu nhiều tâm cùng sinh, thì phải đồng chịu 
quả báo một lúc, mà thật ra là không thể. Cho nên biết các 
thức không phải đồng một thời sinh.

Lại thức có thê mau lấy cảnh duyên, như vòng lửa 
quay tròn, vì quay nhanh nên không thấy ranh giới. Các thức 
cũng vậy, vì thời gian trụ ngắn nên không phân biệt được.

Lại các thức nếu đồng thời sinh thì tất cả pháp sinh 
đều có thể một niệm một thời cùng sinh, có gì ngăn ngại? 
Vậy thì tât cả pháp sinh không cần công đức, không cần 
tạo nghiệp công đức cũng vẫn được giải thoát? Điều này 
là không thể được. Cho nên biết các thức không phải một 
thời sinh.

Lại thân bị tâm sai khiến, nếu các tâm đồng sinh thì 
thân bị tan nát, vì các tâm đi lại một thời sinh, mà thật 
thân không hư hoại, cho nên biết các thức không phải 
một thời sinh.

Lại mắt thấy vật bên ngoài như giống, rễ, mộng 
V.V..Ế và trạng thái ca-la-la lúc mới đậu thai v.v... rồi đến 
hình hài thiếu, tráng, lão tuần tự mà có, tâm cũng phải 
như vậy.

Lại như trong kinh nói: Nếu khi thụ vui, thì 2 thụ 
diệt, đó là khổ thụ và bất khổ bất lạc thụ. Và như vậy 
V.V.... Nêu thức đồng thời sinh thì phải sinh 3 thứ thụ
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cùng một lúc, mà thật đâu phải vậy. Cho nên biết các thức 
không một thời sinh.

Lại vì trong một thân một tâm sinh, nên gọi là một 
người. Nấu thức đồng sinh thì một thân phải có nhiêu 
người mà thật đâu phải. Cho nên trong một thân thức 
không cùng sinh một lúc.

Lại nếu thức cùng sinh, thì phải một lúc biết, biết 
tất cả pháp. Sở dĩ vì sao? Vì trong mắt có vô lượng trăm 
ngàn thức sinh. Cho đến trong ý cũng đêu như vậyằ Như 
vậy thì phải biết tất cả pháp, mà thật đâu phải. Cho nên 
biết các thức không sinh cùng một lúc.

Hỏi: Các thức vì sao phải thứ tự sinh?
Đáp: Vì một thứ lớp duyên, nên mỗi mỗi thức sinh.

Hỏi: Cớ sao chỉ có một thứ lớp duyên?
Đáp: Pháp phải như vậy. Như một thần một ý của 

ông, tôi cũng như vậy, một ý một thứ lớp duyên. Như 
mộng thuộc hạt giống, cần phải thứ lớp sinh mộng, 
mà ldiông sinh cộng vTv.... Cũng như vậy pháp nào tùy 
thuộc tâm, cần phải kế tâm đó mà sinh, không sinh các 
pháp khác.

Lại tướng thức quyết định, mỗi mỗi khởi diệt thứ 
lớp thuộc nhau, như tướng lửa và nóng. Cho nên các thức 
phải thứ lóp sinh.
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(Quyên 6)

Phẩm 71ề. Tưởng ấm trong nhóm khổ đế

Hỏi: Pháp gì là tưởng?

Đáp: Vì lấy tướng giả pháp nên gọi là tưởng. Bởi vì 
sao? Vì như trong kinh nói: Có người tưởng ít, có người 
tưởng nhiều, có người tưởng vô lượng, hoặc không có 
tưởng, mà thật không có các pháp nhiều ít v.v... nầy, cho 
nên biết tưởng là lấy tướng giả pháp. Tưởng nầy phần nhiều 
ở trong điên đảo mà nói. Như nói, ữong vô thường, điên 
đảo tưởng thường, trong khổ điên đảo tưởng vui, trong vô 
ngã điên đảo tưởng ngã, ừong bất tịnh điên đảo tưởng tịnh. 
Cũng nói trong tín giải quán tất cả nhập V.V.... Con người 
vì tưởng 3 thứ sai khác lấy cảnh duyên nghĩa là trong oán 
thân con người ừong cảnh duyên ấy tiếp sinh 3 thứ thụ. 
Thụ sinh 3 thứ độc, nên tưởng có lỗi. Vì tưởng có lỗi, nên 
Phật dạy cần phải đoạn dứt. Như nói mắt thấy sắc đừng lấy 
tướng. Cho nên biết lấy tướng giả pháp, gọi là tưởng.

Hỏi: Lấy giả pháp là tưởng?

Nghĩa nầy không phải. Bởi vì sao? Vì tưởng nầy 
có thể dứt phiền não. Như trong kinh nói: Vì khéo tu vô 
thường tưởng, nên có thể dứt được tất cả nhiễm cõi Dục,
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nhiễm cõi sắc, và nhiễm cõi Vô sắc, tất cả hý động, ngã 
mạn và vô minh. Cho nên biết không phải chỉ lấy giả 
pháp là tưởng. Lấy giả pháp là tưởng thì phải không dứt 
được các phiền não?

Đáp: Thật tuệ này lấy tưởng gọi tênỗ Như nói người 
thụ giả, đối với tất cả được giải thoát. Cũng nói dùng ý 
dứt tất cả phiền não.

Lại như nói dùng nghiệp không đen không trắng 
có thể hết các nghiệp. Cũng nói tín có thể qua sông, nhất 
tâm qua biển, tinh tiến trừ khổ, tuệ có thể sinh thanh tịnh. 
Mà thật dùng tuệ mới được qua, chứ không phải dùng tín 
V.V.... Như vậy trí tuệ mà lấy tưởng gọi tên.

Lại trong kinh nói: Lấy tuệ làm dao. Như nói Thánh 
đệ tử dùng gươm trí tuệ có thể dứt phiền não. Cho nên 
biết trí tuệ có thể dứt kết, chứ không phải tưởng.

Lại trong 37 phẩm Thánh đạo không nói tên của 
tưởng nên không đoạn dứt kết.

Lại trong kinh nói: Người biết, người thấy có thể được 
hết lậu, chứ không phải người không thấy không biết.

Lại trong 3 căn vô lậu nói: căn chưa biết muốn biết, 
căn biết, căn đã biết, đều lấy cái biết mà gọi tênế

Lại Phật nói: Tuệ là tuệ phẩm, giải thoát tri kiến phẩm.

Lại nói không thiền nào không trí, không trí nào 
không thiền.

Lại trong kinh thứ lớp nói người giữ gìn tịnh giới 
thì tâm không ăn năn, cho đến giữ tâm nơi cái biết, được 
như thật.
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Lại pháp trí v.v... đều lấy tuệ làm tên.

Lại trong 3 môn học, tuệ học là vượt trội hon hết. 
Cũng nói trí tuệ đầy đủ là tri kiến giải thoát đầy đủ.

Lại trong 7 tịnh nói tri kiến tịnh.

Lại Phật gọi là hiểu biết đúng đắn tất cả pháp nên 
gọi là trí tuệ vô thượng. Tưởng, thì không nói như vậy. 
Lại lẽ ra phải dùng tuệ dứt các phiền não, không phải 
dùng tưởng. Bởi vì sao? Như Kinh Đại Nhân Duyên nói: 
Nếu nghĩa nào ăn nhập vào trong Tu-đa-la, và không trái 
với pháp tướng, tùy thuận Tì-ni, thì nghĩa ấy nên lấy.

Lại nói trong chính nghĩa để riêng lời tùy nghĩa, 
trong chính ngữ để riêng nghĩa tùy ngữ. Cho nên trong 
kinh tuy nói vô thường tưởng v.v... có thể dứt trừ các kết 
mà lý đúng ra phải là tuệ.

Lại nói vô minh là gốc phiền não, vì lìa vô minh nên 
tuệ được giải thoát. Cho nên lấy tuệ dứt các phiền não.

Hỏi: Ông nói các tưởng lấy tướng giả pháp. Vậy cái 
gì là tướng?

Đáp: Có người lấy giả pháp làm tướng. Giả pháp 
có 5 thứ: 1. Quá khứ. 2. Vị lai. 3. Danh tự. 4. Tướng. 5. 
Người. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì người do 5 
ấm tạo thành, tướng không có nhân tạo thành. Cho nên 
không phải giả danh.

Hỏi: Vậy nghĩa của tướng là gì?

Đáp: Cảnh duyên tức là tướng. Vì sao biết được? 
Như nói sư tử chúa loài thú, đứng bên nầy bờ sông, lấy 
tướng bờ bên kia, rồi cắt ngang dòng mà qua. Nếu không
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như vậy thì vẫn ở bờ nầy, đến chết không rời bỏ. Trong 
kinh nầy lấy cây cối v.v... làm tướng.

Lại nói Tì-kheo nêu tướng, trong ấy cũng lấy áo 
v.v... làm tướng.

Lại nói Thế Tôn hiện tướng như vậy.

Lại quan trông coi bữa ăn của vua nhân khi vua ăn, 
nên mới lấy tướng thèm thuồng.

Lại nói sớm mai là tướng mặt trời mọc.

Lại nói 3 tướng là nhiếp tướng, phát tướng và xả 
tướng. Trong ấy lấy nhiếp v.v... làm tướng. Tùy nghĩ pháp 
nào, buộc tâm nơi cảnh duyên, gọi là nhiếp tướng.

Lại chư thiên khi thoái đọa, có 5 tướng hiện ra, 
trong đó lấy 5 pháp làm tướng. Cho nên biết không 
lấy giả pháp làm tướng, cũng không phải nhiếp thuộc 
hành ấm.

Lại Xá-lợi-phất lấy diện mạo các tướng của 
Phú-lâu-na.

Lại trong kinh nói mắt thấy sắc không lấy tướng.

Lại trong Pháp ấn nói nếu Tì-kheo tự thấy đoạn 
sắc thanh các tướng, ta chưa nói người này được tri kiến 
thanh tịnh . Vì các lẽ đó nên biết duyên tức là tướng, 
không phải giả pháp.

Hỏi: Duyên không phải tướng. Bởi vì sao? Vì Vô 
tướng Tam-muội cũng có duyên. Lại nói thấy sắc rồi 
không lấy tướng. Nếu duyên là tướng, làm sao lấy sắc mà 
không lấy tướng?
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Đáp: Tướng có 2 thứ: Có tướng có lỗi, có tướng 
không lỗiế Vì ngăn tướng lỗi, nên nói thấy sắc không lấy 
tướng. Vô tướng mà duyên cũng có lỗi, sau sẽ nói rộng ở 
phần diệt đế. Nghĩa là diệt 3 thứ tâm, nên gọi vô tướng. 
Hành giả mới nhập đạo thì không phải tất cả tưởng đều 
là lỗi. Nếu lấy nhiếp tướng, phát tướng và xả tướng v.v... 
thì không lỗi.

Lại Niết-bàn gọi là vô pháp, cho nên không nên nạn 
vấn. Như nói nếu lấy pháp tướng, không thể là ô nhiễm, 
mà lấy giả danh tướng, thì sinh phiền não. Bởi vì sao? 
Vì lấy tướng sai khác oan, thân v.v... nên sinh buồn, vui 
V.V.... Do đó có thể sinh các lỗi tham, giận V.V.... Cho nên 
biết lấy tướng giả pháp, đó gọi là tưởng.

Phẩm 78: Tướng của thụ 
trong luận về thụ của nhóm khổ đế

Hỏi: Vậy thế nào là thụ?

Đáp: Khổ, vui, không khổ vui.

Hỏi: Sao gọi là khổ, sao gọi là vui, sao gọi là không 
khổ vui?

Đáp: Nếu tăng ích thân tâm là vui, tổn giảm thân 
tâm là khô, trái với 2 điêu trên là không khổ không vui.

Hỏi: Ba thứ thụ này không có tướng quyết định. 
Bởi vì sao? Vì như một việc, hoặc tăng ích thân tâm, hoặc 
làm tổn giảm, hoặc đều trái cả hai?
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Đáp: Đó là cảnh duyên bất định, chứ không phải 
thụ bất địnhể Bởi vì sao? Vì như cùng là một thứ lửa, mà 
khi thì sinh vui, khi sinh khổ, khi sinh không khổ không 
vui. Từ duyên sinh thụ là quyết định. Như một việc mà 
tùy lúc làm nhân cho vui, hoặc làm nhân cho khổ; hoặc 
làm nhân cho không vui không khổ.

Hỏi: Do lúc nào duyên nầy làm nhân cho khổ 
vui v.v...?

Đáp: Tùy lúc có thể ngăn chận khổ, thì lúc đó sinh 
tướng vui. Như người đang bị lạnh, bấy giờ tiếp xúc hơi 
nóng là sinh tướng vui.

Hỏi: Tiếp xúc nóng nầy nếu quá nhiều lại có thể làm 
khổ, đâu phải vui, cho nên biết thụ vui cũng không có?

Đáp: Theo danh tướng thế tục nên mới có thụ 
vui, không phải nghĩa chân thật. Tùy theo người nây 
khi thích tiếp xúc nóng thì tăng ích, lại ngăn được khô 
trước, bây giờ trong khi ấy thì sinh tướng vui. Nêu lìa 
khổ trước, thì tiếp xúc nóng này không có thê làm vui 
nên không phải thật có.

Hỏi: Ông nói chỉ vì danh tướng nên có vui. Điều 
này không đúng. Bởi vì sao? Vì trong kinh, Phật tự nói 3 
thụ, nếu thật không vui, làm sao nói 3 thụ?

Lại nói sắc nếu quyết định là khổ, thì chúng sinh 
trong đó không sinh tham đắmề

Lại nói những gì là ý vị trong sắc? Như nói vì do 
sắc cỏ thể sinh vui mừng.

Lại nói khi lạc thụ sinh thì vui, khi trụ thì vui, mà 
khi hoại thì khổ. Khổ thụ khi sinh thì khổ, khi trụ thì khổ,
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mà khi hoại thì vui. Cái thụ không khổ không vui thì 
không biết khổ không biết vuiễ

Lại lạc thụ là phúc báo, khổ thụ là tội báo. Nếu thật 
không có lạc thụ, thì tội phúc chỉ có quả khổ, mà thật 
không phải vậy.

Lại trong cõi Dục cũng có lạc thụ, nếu thật không 
có lạc thụ thì cõi sắc, cõi Vô sắc phải không có thụ, mà 
thật không phải vậy.

Lại nói trong lạc thụ là tham sai khiến, nếu không có 
lạc thụ thì tham sai khiến chỗ nào? Không nên nói trong 
khổ thụ là tham sai khiến. Cho nên biết thật có lạc thụ?

Đáp: Nếu thật có lạc thụ thì phải nói ra tướng thế 
nào là vui, mà thật không thể nói được. Phải biết chỉ vì 
trong khổ có sai khác mà gọi là tướng vui mà thôi. Tất cả 
vậy giới, từ dưới đại địa ngục lên đến cõi Hữu Đảnh, đều 
là tướng khổ, bị nhiều khổ bức bách. Trong khổ ít sinh 
tướng vui đó thôi. Như người bị khổ nóng bức, thì lấy 
cảm xúc lạnh làm vui. Cho nên trong các kinh đều nói 
như vậy, không có phương hại gì.

Hỏi: Cũng có thể nói tất cả thế gian đều là vui, vì do 
trong ít vui, mà sinh tưởng khổ. Nếu không phải vậy, thì 
cũng không được nói do trong ít khổ, mà sinh tưởng vui?

Đáp: Tướng của khổ thụ thô, cho nên không thể cho 
ít vui là khổ.

Lại vui dù ít, cũng không phải tướng bức bách. Bởi 
vì sao? Vì không thấy có người thụ chút vui mà đưa tay 
lên kêu gào.
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Lại lạc thụ chuyển ít dần nên gọi là tướng tịch diệt, 
giống như bậc trên chuyển dần tịch diệt. Cho nên nói trong 
ít vui sinh tướng khổ là chỉ có lời này: Phàm phu ngu nhân, 
trong ít khổ, vọng sinh tưởng vui thì có đạo lý.

Phẩm 79ỷ. Hành khổ

Các thụ đều khổ. Bởi vì sao? Các vật áo cơm v.v... 
đều là nhân khổ, không phải nhân vui. Vì sao biết được? 
Vì hiện thấy áo cơm tăng quá thì khổ cũng tăng, nên gọi 
là nhân khổ.

Lại đau tay các khổ có thể chỉ tướng được, mà tướng 
vui không chỉ được.

Lại áo cơm các vật đều vì để trị bệnh, như người 
không khát, uống không thấy vui.

Lại người bị khổ bức bách, đối với khổ khác 
mà sinh tưởng vui. Như người sợ chết, cho hình phạt 
là vui.

Lại roi gậy dao xà mâu, các nhân duyên khổ đều là 
quyết định, mà các nhân vui thì không phải vậy.

Lại vì tất cả đồ cần dùng rốt ráo là khổ, nên phải 
biết trước có, sau rồi mới hiểu, như guốc mòn dần.

Lại với nữ sắc v.v... trước sinh tưởng vui. Lìa nhớ 
tưởng tà vạy mới thấy tội lỗi của nó.

Lại nữ sắc vẽv... đều là nhân khổ khô héo tiêu mòn 
sinh các bệnh hoạn. Cho nên không phải là vui.
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Lại khi lìa dục đều xả duyên này. Nếu thật là vui thì 
sao lại xả?

Lại người ta tùy việc sinh vui, về sau cũng chính 
việc ấy lại sinh tâm khổ. Cho nên biết không phải vui.

Lại thân là ruộng khổ, không phải ruộng vui, như 
trong ruộng đồng, lúa mạ khó trồng, mà cỏ lác dễ sinh. 
Giống như vậy ruộng thân thì các khổ dễ tụ, mà vui hão 
khó sinh.

Lại người trong khổ trước, khởi sinh vui điên đảo, 
sau sinh tham đắm. Cái vui nếu có chút thật, thì không 
gọi là điên đảo. Như Thường, Ngã, Tịnh, chút thật cũng 
không có. Cái vui cũng như vậy, vì đều là điên đảo.

Lại người trong khổ cực, mà sinh lòng vui, như 
ganh nặng đôi vai, nên biêt không có vui.

Lại trong kinh Phật nói: Phải quán vui là khổ, quán 
khô như mũi tên đâm vào tim, phải quán không khổ không 
vui, là vô thường niệm niệm sinh diệt. Nếu quyết định có 
vui, không nên quán khổ. Phải biết phàm phu nhận khổ 
làm vui, cho nên Phật nói người phàm phu tùy chỗ sinh 
tưởng vui. Ong nên quán khổ.

Lại 3 thứ thụ nầy đều gồm trong khổ đế. Nếu thật là 
vui, vì sao gồm trong khổ đế?

Lại khổ là chân thật, mà tướng vui là hư vọng. Vì 
sao biết được? Vì tâm quán khổ có thể dứt các kết, không 
phải tâm vui, nên biết đều là khổ.

Lại tât cả muôn vật đêu là nhân khổ, giống như 
oán tặc. Có 2 thứ oán tặc: Hoặc có thể làm khổ tức
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thì, hoặc trước tuy có chút thiện, sau lại hại người. 
Muôn vật cũng vậy, hoặc ban đầu sinh thiện, sau trở 
lại làm hại, cho nên biết đều là khổể

Lại chúng sinh được dục không chán, như uống 
nước mặn không đã khát nên khổ.

Lại không cầu dục vọng thứ gì, mới gọi là vui, tìm 
cầu nên gọi là khổ. Không thấy trong thế gian có người 
nào không cầu, cho nên biết không có vui.

Lại tất cả chúng sinh thường bị thân khổ tâm khổ 
đuổi theo cho nên biết thân là khổ.

Lại thân như lao ngục thường bị xiềng xích. Vì sao 
biết được? Bởi diệt thân này mới gọi là giải thoát khổ 
xiềng xích.

Lại tất cả vật dần dần tuần tự đều trở nên xấu ác. 
Như thân địa ngục vếv ... mùa đông mùa hạ v.v.. căn trẻ 
nhỏ v.v... biết các tướng lạnh nóng, đợi về sau đều chán 
ghét, nên biết đều là khổ.

Lại thân có nhiều oán tặc, như cái rương nhốt rắn 
độc, như 5 tên giặc cầm dao rượt, như kẻ giặc giả làm 
thân thiện, và như giặc giã phá hoại xóm làng, như ở bên 
này bờ con sông lớn bị các khổ rượt đuổi, cho nên biết 
đều là khổ.

Lại biết thân chúng sinh bị các khổ rượt đuổi, như 
sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét gặp nhau 
khổ, thương yêu chia lìa khổ, trái điều mong ước khô 
vv. . .  thường đuổi theo, cho nên biêt thân là nơi hội tụ 
các khổ.
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Lại vì có thân cho nên có cái sở hữu của ta và tham 
đắm vắv ... tụ tập các suy não, cho nên biết thân là nhân 
duyên các khổ.

Lại 5 đường chúng sinh hành 4 oai nghi đều không 
có vui. Bởi vì sao? Như trong kinh nói sắc là khổ, thụ 
tưởng hành thức là khổ. Nếu khi sắc sinh, phải biết tức là 
già, bệnh, chết v.v... các suy não sinh. Thụ tưởng hành 
thức cũng như vậy.

Lại thân thường gặp những việc đột xuất, bởi 
thân miệng ý tạo tác các việc. Tạo tác các việc đều gọi 
là khổ.

Lại các hiền thánh lấy thân làm vui, nếu thật có vui, 
sao mất vui mà sinh hoan hỷ? Cho nên biết đều là khổ.

Phẩm 80: Hoại khổ

Hỏi: Ông tuy đem nhiều nhân duyên để thuyết minh 
khô, mà người đời hãy còn tham vui, tùy được sở dục cho 
là vui?

Đáp: Điều này trước đã đáp. Vì phàm phu điên đảo 
nên lây khô làm vui. Lại bị ngu si làm hại thì làm sao tin 
được! Tuy được sở dục cũng nên quán là khổ. Bởi vì sao? 
Vì những thứ đó đều vô thường, khi hư hoại sẽ sinh khổ. 
Như trong kinh Phật nói: Người, ừời yêu sắc thích sắc 
tham săc. Khi săc đó hư hoại sinh sầu khổ lớn. Thụ tưởng 
hành thức cũng như vậy. Vì đều bị hư hoại nên phải biết 
cũng đều là khổ.
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Lại người thụ cái vui giả dối mà sinh lòng tham 
đấm Do nhân duyên tham đắm sinh các lỗi giữ gìn v.v.... 
Nên phải quán vui là rất khổ.

Lại vui là cửa ngõ cho khổ vào. Bởi tham vui, nên từ 
3 độc khởi các nghiệp bất thiện, đọa địa ngục v.v... chịu các 
khổ não. Nên phải biết đều bởi vui là cội gốc của khổ.

Lại tất cả hội họp đều là tướng của biệt ly. Khi mất 
chỗ yêu thương, sẽ chịu các khổ rất sâu nặng nề, do yêu 
thương mà ra. Cho nên biết rằng hưởng thụ vui còn khổ 
hơn là chịu khổ.

Lại sinh ra những thứ để làm vui đều là lừa dối 
chúng sinh khiến đọa các khổ, như dã cầm ăn phải bả 
độc như cá cắn mồi, đều bởi tự rước lấy tại hại. Vật vui 
cũng vậy, nên phải quán khổ.

Lại trong sự hưởng lạc, được chút mùi vị, mà bị tội 
lỗi nhiều vô lượng. Như chim cá được vị rất ít mà bị hoạn 
nạn rất nhiều, nên phải quán khổ.

Lại lạc thụ là chỗ sinh phiền não. Bởi vì sao? Vì 
tham thân nên muốn đồ cần dùng; vì nhân duyên dục 
vọng nên giận dữ v.v... các phiền não lần lượt phát sinh.

Lai lạc thụ là cội gốc sinh tử. Bởi vì sao? Vì nhân 
vui sinh ái. Như trong kinh nói ái là gốc khổ.

Lại tất cả chúng sinh có những tạo tác không gì 
không vì vui, nên gọi là gốc khổ.

Lại lạc thụ khó trừ bỏ còn hơn gông cùm.

Lại trong sinh tò bị tham vui trói buộc. Bởi vì sao? 
Vì tham vui nên không thoát sinh tử.
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Lại lạc thụ này thường hay sinh khổ như khi tìm 
cầu thì dục vọng là khổ, khi mất thì nhớ tiếc là khổ, khi 
được cũng khổ vì không biết chán, như biển cả nuốt các 
đòng sông, đó cũng là khổ.

Lại lạc thụ là nguyên nhân không mỏi mệtễ Bởi vì 
sao? Vì chúng sinh khi tìm nhân vui, dù trải qua gian nan 
nguy hiểm đến đâu cũng cho là vui, nên tâm không mỏi 
mệt. Cho nên người trí cần phải quán khổ.

Lại lạc thụ là nguyên nhân khởi các khởi các nghiệp. 
Bởi vì sao? Vì tham vui nên có thể khởi nghiệp thiện, vì 
tham vui hiện tại nên khởi nghiệp bất thiện, tất cả cũng 
là nhân để thụ thân. Bởi vì sao? Vì lấy vui để sinh ảiằ, ái 
nên mới thụ thân.

Lại lạc thụ với Niết-bàn trái nhau. Bởi vì sao? Vì 
chúng sinh tham đắm cái vui sinh tử, nên không vui 
Niết-bàn.

Lại người chưa lìa dục ưa lạc thụ này; bởi ưa nên 
sinh khô. Cho nên biết lạc thụ là gốc các khổ.

Lại ữong kinh nói 2 cầu khó dứt: một là cầu được, 
hai là cầu sống, cầu theo ý muốn các thứ là cầu được. 
Cầu được thọ mạng để hưởng thụ các dục này gọi là cầu 
sống. Hai thứ cầu nầy, đều lấy lạc thụ làm gốc. Cho nên 
người trí nên dứt những điều khó dứt, nghĩa là có thể như 
thật quán tướng lạc thụ.

Lại mùi vị của lạc thụ cũng có thể làm nhiễm ô 
người chưa được lìa dục. Tâm của người đại trí cho là 
khó dứt còn hơn khổ thụ.
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Lại mùi vị của lạc thụ là nhân của tham v.v..., nếu 
không có lạc thụ, thì không có tham.

Lại mùi vị của lạc thụ, người có chân trí có thể cắt 
đứt. Bởi vì sao? Vì các trí thế gian là muốn lấy mùi vị của 
bậc trên, mới có thể xả bậc dưới. Cho nên biết lạc thụ còn 
quá hơn khổ thụ.

Lại tâm chúng sinh ràng buộc nơi sinh ra. Thậm chí 
như súc sinh cũng tham tiếc sắc thân, nên phải biêt đêu 
bởi mùi vị của lạc thụ. Cho nên phải quán lạc thụ là khô.

Phẩm 81: Luận về 3 thụ

Hỏi: Đã biết tất cả đều khổ. Do sai khác nào nên có 
3 thụ?

Đáp: Tức một khổ thụ, vì thời gian sai khác nên có
3 thứ. Co thể não hại gọi là khổ. Não hại rồi lại cầu khổ 
khác để ngăn khổ trước. Vì mong cầu nên khổ lớn kia 
được chút tạm ngừng, bấy giờ gọi là vui. Buôn vui không 
phân biệt, không mong không cầu, bấy giờ gọi là không 
khổ không vui.

Hỏi: Không khổ không vui không gọi là thụ. Bởi vì 
sao? Vì khổ vui cảm giác được, mà không khổ vui, không 
thể cảm giác được?

Đáp: Người này vì cảm xúc 3 thứ xúc là xúc khổ, 
xúc vui và xúc không khô không vui. Vì có nhan nen 
phải biết có quả. Như người đang rất nóng gặp được xúc 
lạnh thì cảm giác vui, mà bị xúc nóng thì cảm giác khổ,



THẢNH THẬT LUẬN 261

được xúc không lạnh không nóng, thì cảm giác không 
khổ không vui. Cho nên biết có thụ không khổ không 
vui nầy. Ý ông cho rằng trong xúc không khổ không vui, 
không thể sinh thụ. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì 
người cảm giác xúc không nóng không lạnh nầy, cảm biết 
được cảnh sở duyên, tức gọi là thụ, sao nói không có?

Lại cảnh duyên có 3 trường hợp khác nhauế Trường 
hợp oán thân thì với người thân sinh vui, với người oan 
sinh buồn. Còn với người không oán không thân thì dửng 
dưng không vui buồn. Cho nên biết do tưởng sai khác 
mới có 3 thứ thụ này. Vì duyên sai khác nên khởi 3 thứ 
tưởng nầy.

Lại cảnh duyên có 3 thứ là làm tăng ích, làm tổn 
giảm, hoặc đều trái cả hai. Có vui, không vui, và có đều 
trái cả hai. Cũng có chỗ tham, chỗ sân chỗ si. Có mừng, 
không mừng, có đều trái cả hai. Có phúc quả, tội qua, 
có bât động quả. Trong các cảnh duyên này tùy trường 
hợp sinh 3 thụ. Cho nên biết có thụ không khổ không 
vui nầy.

Lại chỗ khá vừa lòng gọi là lạc thụ; chỗ trái nghịch 
lòng gọi là khổ thụ, không nghịch không thuận gọi là 
không khổ không lạc thụ.

Lại 8 pháp của thế gian là được, mất, chê, khen, tán 
dương, bài bác, khổ, vui, người phàm phu đối với mất v.v...
4 phap la nghị ch ý, đôi với được v.v... 4 pháp cho là vừa 
ý. Chăc phải có Thánh nhân lìa dục mới có thể bỏ cả hai 
bỏ gọi là thụ không khổ không vui. Cho nên không phải là 
không có thụ ấy.
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Hỏi: Nếu vì nhân duyên xúc v.v... nên có 3 thụ thì 
tất cả tâm hành đều gọi là thụễ Bởi vì sao? Vì có bao 
nhiêu tâm hành ở trong thân, đều là khổ, vui, không khổ 
không vui?

Đáp: Như vậy tất cả tâm hành đều gọi là thụ. Bởi 
vì sao? Vì trong kinh nói 18 ý hành. Trong đó chỉ là một 
ý có 18 thứ sai khác. Đó là: 6 hỷ hành, 6 ưu hành, 6 xả 
hành. Vì tưởng phân biệt nên có khổ phần, lạc phần, xả 
phần. Cho nên biết tất cả tâm hành không không phải 
là thụ.

Lại trong kinh nói: Các thụ đều khô. Cho nên biêt 
tâm hành ở trong thân đều là khổ.

Lại nói nếu sắc sinh tức là khổ sinh. Vì sao sắc gọi 
là khổ? Vì là nhân của khổ. Cho nên biết cảnh duyên và 
các căn đều có thể sinh khổ. Cho nên tất cả tâm hành đều 
gọi là thụ. Vì hành khổ nên tất cả các hành cần phải quán 
là khổ. Vì hoại khổ nên phải quán lạc thụ là khổ. Khổ khổ 
tức khổ. Ba thứ khổ này đều từ các duyên hòa hợp sinh 
ra vì niệm niệm diệt nên Thánh nhân quán khô. Cho nên 
tất cả tâm hành đều gọi là thụ.

Hỏi: Các thụ vô lậu cũng là khổ sao?

Đáp: Cũng khổ. Bởi vì sao? Vì các thụ vô lậu Thánh 
nhân cũng thứ tự xả. Từ Sơ thiên trở đi cho đên chứng tat 
cả diệt đều có khổ.

Lại vui hữu lậu thiền với vui vô lậu thiên đâu có 
khác gì? Tùy hữu lậu thiền vì nhân nào đó nên khổ. Các 
thiền vô lậu cũng bởi khổ nầy.
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Lại như Thánh nhân trụ tâm vô lậu rất nhàm chán 
tất cả. Cho nên sinh tâm vô lậu thì sinh nhàm chán, như 
lông mi đâm vào mắt. Phàm phu không biết đều lấy khổ 
làm vui. Trí Thánh nhân biết sâu nên chán lìa cõi Hữu 
Đảnh, hơn cả những người khác chán ghét cõi Dục. Cho 
nên khổ vô lậu dụ với hữu lậu.

Lại các bậc Thánh nhân được tâm vô lậu, chỉ hướng 
về Niết-bàn. Bởi vì sao? Vì bấy giờ người nầy thấy rõ tất 
cả khổ của pháp hữu vi, nếu thụ vô lậu là vui, thì nên vui 
mừng, không nên lại sinh tâm hướng về Niết-bàn.

Hỏi: Nếu các tâm hành đều gọi là thụ, thì sao còn 
riêng có các tâm pháp v.v...?

Đáp: Tức là trong một thụ duyên này, hành khác 
nên có sai khác, các tâm pháp v.v.ế. cũng hành duyên 
khác, chỉ khi thức duyên, hành nầy gọi là tâm. Các điều 
này như trước đã nói là tất cả pháp, khi ở trong thân, vì có 
lợi ích v.v... các sai khác, cho nên gọi là thụ.

Lại phần nhiều vì tâm có thể khởi phiền não, bấy 
giờ gọi là thụ. Như trong kinh nói: Trong lạc thụ tham 
sai khiến. Trong khổ thụ sân sai khiến. Trong không khổ 
không lạc thụ là vô minh sai khiển. Cho nên trong cảnh 
duyên tưởng phân biệt, mừng v.v... các pháp gọi là thụ. 
Bởi vì sao? Vì khi ấy có thể sinh các phiền não.

Hỏi: Nếu trong mỗi mỗi thụ đều bị 3 phiền não 
ấy sai khiến, Vì sao quyết định nói trong lạc thụ tham 
sai khiến?

Đáp: Trong khổ thụ không nên tham sai khiến. Si 
khiến tất cả chỗ vì sức mạnh của si. Trong khổ sinh tưởng
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vui, VÌ không thấy biết việc nên bị khổ mới sinh sân. Vì thụ 
không khổ không vui vi tế nên không biết tham sân. Bởi vì 
sao? Vì người nầy trong đó không sinh tưởng khổ vui, vì 
không thấy biết việc nên chỉ sinh si sai khiến mà thôi.

Lại trong cảnh duyên xả, không khổ vui, nếu tham 
sân không hiện hành, nên phàm phu trong đó bảo là cảnh 
duyên có thể thắng. Cho nên Phật nói ông không thắng 
duyên nầy đâu, chỉ vì chưa hay biết nên tham sân không 
hiện hành đó thôi.

Như trong kinh nói: Phàm phu trong sắc sinh tâm 
xả là đều y chỉ nơi sắc. Nếu thắng duyên nầy với ngã làm 
tăng ích hay tổn giảm, thì trở lại sinh tham sân. Cho nên 
biết chưa thắng được cảnh duyên.

Lại thụ không khổ không vui, tướng đó tịch diệt, 
như định Vô sắc. Vì tịch diệt nên phiền não hiện hành rất 
vi tế, phàm phu trong đó sinh trưởng là giải thoát. Cho 
nên Phật nói trong đó có vô minh sai khiến.

Lại vì chưa biết được cảnh duyên nên khổ vui chưa 
hiểu rõắ Nếu biết khổ vui trong cảnh duyên ấy thì hiểu rõ 
được, bấy giờ mới sinh tham sân.

Hỏi: Nấu biết được cảnh duyên nầy thì sinh tưởng 
khổ vui. Cho nên chỉ phải có thụ khổ vui?

Đáp: Người nầy có khi trong cảnh duyên ấy tâm 
không sinh vui không sinh khổ. Cho nên không chỉ có khô 
vui. Như trước đã nói đều là khổ mà có 3 thứ sai khác.

Hỏi: Ông nói biết cảnh duyên nầy lại sinh tưởng 
vui. Vì sao cái biết không thể lấy vô minh biết?
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Đáp: Người ấy trong cảnh duyên nầy, vì trước lấy 
tướng, nên ừong cảnh duyên nầy, hoặc vô minh sai khiến, 
hoặc tham sân sai khiến.

Hỏi: Chỉ trong khổ vui sinh si. Như trong kinh nói: 
Người nầy đối với các thụ, không như thật biết mùi vị của 
tập, diệt quá xuất v.v..., vì không biết nên trong không 
khô không vui nói là vô minh sử sai khiến. Cho nên chỉ 
trong khổ vui khởi vô minh sử, không phải trong không 
khổ không vui?

Đáp: Kinh nầy tự nói đối với các thụ không như 
thật biết mùi vị của tập, diệt v.v..., nên trong không khổ 
không vui bị vô minh sử sai khiến.

Hỏi: Tuy có lời nầy, nhưng trong nghĩa ấy không 
đúng. Vì vì sao với khổ vui, mà không biết tập, diệt v.v... 
nên trong thụ không khổ không vui vô minh sử sai khiến. 
Bởi vì sao? Vì ở trong các việc mà không biết các việc sử 
sai khiên. Cho nên kinh ấy phải nói như vậy. Người nầy 
ở trong thụ không khổ không vui, vì không biết tập v.v... 
nen bị vô minh sử trong thụ không khổ không vui sai 
khiến. Còn nểu trong thụ không khổ không vui, vô minh 
không khiến?

Đáp: Người nầy trong thụ không khổ không vui, sinh 
3 thứ tâm. Vì tịch diệt tưởng, bất khổ bất lạc tưởng, nên 
sinh tâm không khô không vui. Nêu đem tà trí lấy tướng 
thì sinh tâm vui. Nếu lấy mùi vị vui bậc trên thì sinh tâm 
khổ. Cho nên trong kinh nói nhiều về các thứ thụ. Bởi vì 
sao? Vì tât cả các thụ đều do vô minh sai sử. Thứ thụ bất 
khổ bất lạc nầy vì tùy thời nên có 3 thứ sai khác.
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Lại nếu chưa thông đạt được tập đế khổ v.v..., bấy 
giờ trong khổ thụ sinh tưởng vui, cũng sinh tưởng không 
khổ không vui. Cho nên mới nói vì không biết các thụ tập 
v.v... nên bị vô minh sử sai khiến. Chỉ trong thụ không 
khổ không vui nhiều vô minh sử sai khiến hom.

Phẩm 82: Hỏi về thụ

Hỏi: Trong kinh nói: Người nầy khi thụ lạc thụ, như 
thật biết ta thụ lạc thụ nầy. Như thật biết thụ gì ư? Quá khứ 
vị lai không thể thụ được, thụ hiện tại không tự biết được?

Đáp: Kinh nầy ý nói người thụ, cho nên không lỗi.

Lại vui v.v... các thụ đến noi thân, do ý có thể duyên, 
nên cũng không lỗi.

Lại trong các thứ làm vui mà nói ra tên vui V.V.... 

Thế gian cũng có trong nhân nói quả vậy.

Lại người nầy trước thụ lạc thụ, sau mới lấy tướng, 
cho nên nói khi thụ lạc thụ biết như thật.

Hỏi: Vì bởi người thụ nên gọi là thụ, hay có thể thụ 
nên gọi là thụ? Nếu cho người thụ gọi là thụ, thì thụ và 
vui v.v... khác nhau. Mà trong kinh nói lạc thụ khô thụ và 
bất khổ bất lạc thụ. Nếu cho rằng có thể thụ gọi là thụ, 
vậy ai là người thụ? Bởi thụ nên gọi là thụ?

Đáp: Ở trong cảnh duyên nói vui, như nói nửa khổ 
nửa vui. Cho nên vì biết cảnh duyên, nên gọi là thụ vui.

Lại chúng sinh thụ thụ nầy, nên nói có thể thụ là thụ.
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Hỏi: Chúng sinh không gọi là thụ, vì trong kinh nói 
thụ là thụ?

Đáp: Danh nghĩa là như vậy, có tướng thì có tác. 
Trong giả danh có tướng là khổ, vui, không khổ không 
vui, ở tại thân, thì tâm có thể biết, nên nói thụ là thụ.

Hỏi: Trong kinh nói trong các thụ, người quán 
thuận thụ bấy giờ làm sao sinh tưởng khổ, vui, không 
khổ không vui? Người nầy bấy giờ không đều sinh khổ 
tưởng ư?

Đáp: Người ấy chưa được tất cả đều khổ, chỉ nghĩ 
nhớ 3 thụ.

Hỏi: Nếu dùng ý thức tu 4 niệm xứ, thì sao nói là 
thân vui?

Đáp: Trong tất cả thụ, phải buộc niệm như vầy: 
Thân nay vui, tâm nầy vui.

Lại khi tu niệm xứ, trong thân sinh tướng vui, buộc 
niệm trong đó, nên gọi là thân vui.

Hỏi: Nếu tất cả thụ đều là tâm pháp, vì sao nói 
thân thụ?

Đáp: Vì ngoại đạo nên nói như vậy. Ngoại đạo 
bảo các thụ nương nơi thần, nên Phật nói các thụ y chỉ 
thân tâm.

Hỏi: Những gì là thân thụ?

Đáp: Do 5 căn sinh ra thụ, đó gọi là thân thụ. Do 
căn thứ 6 sinh ra thụ, gọi là tâm thụ.

Hỏi: Thụ nầy sao gọi là bẩn, sao gọi là sạch?



Đáp: Các phiền não là bẩn. Các phiền não nầy sai 
khiến thụ, nên gọi là bẩn. Phiền não không sai khiến thụ 
thì gọi là sạchằ

Hỏi: Vì sao khổ thụ gọi là sạch?

Đáp: Khổ thụ để dứt trừ phiền não, đó gọi là sạch.

Lại khổ thụ cùng phiền não trái nhau, gọi là sạch.

Hỏi: Đã nói bẩn sạch, sao lại nói nương tham, nương 
xuất, tham tức phiền não, xuất tức là sạch?

Đáp: Trước đã nói chung là bẩn, nay lại nói riêng tham 
là nhân của bẩn. Như ữong kinh nói: Có cái mừng bẩn, có 
cái mừng sạch, có cái mừng sạch ở trong sạch. Mừng bẩn 
là mừng do 5 dục sinh. Mừng sạch là mừng của Sơ thiền. 
Mừng sạch ở trong sạch là mừng của Nhị thiền. Nếu thụ chỉ 
vì Nê-hoàn, đó là nương xuất. Cho nên lại nói.

Hỏi: Trong 5 căn, vì sao khổ thụ lạc thụ đều phân 
chia làm 2, mà xả thụ thì không?

Đáp: Buồn mừng cần tưởng phân biệt mới sinh, khổ 
vui không cần do tưởng phân biệt. Còn xả thụ thì tưởng 
phân biệt vi tế nên không phân chia làm 2.

Hỏi: Trong Đệ tam thiền, những gì ý thức thụ được 
vì sao gọi là vui, mà không gọi là mừng?

Đáp: Thứ vui nầy sâu dày đủ khắp thân tâm nên gọi 
là vui. Còn mừng chỉ có thể khắp tâm, mà không khắp 
thân. Nên trong Tam thiền Phật y vào cái mừng sai khác 
mà nói thân thụ vui.

Hỏi: Trong 3 thụ nầy cái nào có thể sinh phiền não 
sâu dày?
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Đáp: Có luận sư nói lạc thụ có thể sinh. Bởi vì 
sao? Vì như trước đã nói các nhân duyên bại hoại nên 
thụ khổ lớn.

Lại có luận sư khác nói khổ thụ có thể sinh. Bởi vì 
sao? Vì chúng sinh bị khổ bức bách, nên mới cầu vui mà 
khởi sâu phiền não.

Lại nhiều thứ vui mà chút khổ có thể thắng, như 
người khi hưởng đầy đủ 5 dục mà bị ruồi muỗi chích thì 
liền sinh cảm giác khổ. Biết sắc v.v... 5 dục không phải 
như vậy.

Lại như cái vui còn sống trăm đứa con, không bằng 
cái khổ chết mất một đứa.

Lại trong sinh tử, tướng khổ thụ nhiều, mà lạc thụ 
thì không như vậy. Bởi vì sao? Vì có nhiều chúng sinh ở 
3 ác thú, mà ít sinh về trời người.

Lại không phải gia công, tự nhiên bị khổ, mà gia 
công cầu vui thì khi được khi không. Như trong ruộng cỏ 
dại tự mọc mà lúa thì không.

Lại do khổ thụ khởi tội nghiệp nặng. Bởi vì sao? Vì 
trong khổ thụ có sân sai khiến. Như trong kinh nói: Sân 
là tội nặng.

Lại có luận sư khác nói có thụ không khổ không vui 
sinh. Bởi vì sao? Vì trong đó có si sai khiến. Si là cội gốc 
tất cả phiền não.

Lại thụ nầy vi tế vì phiền não trong đó khó biết được.

Lại thụ nầy là bản tính của chúng sinh, mà khổ vui 
là khách.
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Lại thụ nầy phổ biến khắp 3 cõi, còn 2 thụ kia không 
như vậy.

Lại thụ nầy là nhân của sống lâu, vì tham thụ nầy 
nên được sống lâu 8 vạn đại kiếp, chịu tướng khổ các ấm.

Lại thụ nầy với Nê-hoàn trái nhau. Bởi vì sao? Vì 
trong đó lầm sinh tướng tịch diệt, tướng Nê-hoàn, nên 
không còn có thể được Nê-hoàn chân thật.

Lại thụ nầy nhờ Thánh đạo nên có thể được qua, 
như nói nhờ tính lìa mà được giải thoát. Khổ thụ lạc thụ 
nhờ thế gian đạo cũng có thể được qua.

Lại thụ nầy tận cùng biên giới sinh tử mới đoạn khi 
đoạn dứt sự tiếp nối. Cho nên có thể sinh phiền não sâu dày.

Phẩm 83: Năm thụ căn

Hỏi: Lạc căn ở tại đâu? Cho đến xả căn ở tại đâu?

Đáp: Khổ lạc tại thân, tùy chỗ được thân cho đến 
Tứ thiền. Còn 3 căn kia tại tâm, tùy chỗ được tâm, cho 
đến cõi Hữu đỉnh.

Hỏi: Như ưong kinh nói: Trong Sơ thiền diệt ưu 
căn, trong Tam thiền diệt hỷ căn, trong Tứ thiền diệt lạc 
căn, trong Diệt tận đinh diệt xả căn. Cho nên lời ông nói 
không đúng?

Đáp: Nếu ông tin kinh này, thì khổ căn phải ở tại 
Sơ thiền. Mà trong pháp ông, Sơ thiền thật không có khổ 
căn. Cho nên kinh này không đáng tin.
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Hỏi: Cõi Sắc và Vô sắc tu sâu thiện pháp, phải 
không có ưu khổ?

Đáp: Ba cõi đều khổ. Trong 2 cõi trên tuy không 
có khổ về mặt thô, cũng có khổ về mặt vi tế. Vì sao biết 
được? Trong Tứ thiền nói có 4 oai nghi. Đã có oai nghi, 
tức đều có khổ.

Lại cõi Sắc có mắt tai thân thức. Trong thức này có 
bao nhiêu thụ, đều là khổ vui. Từ một oai nghi cầu một 
oai nghi khác, nên biết có khổ.

Lại trong kinh hỏi: Trong sắc có mùi vị gì? Như là 
bởi sắc sinh vui sinh mừng. Trong sắc có những lỗi gì? 
Như là có sắc là tướng vô thường, khổ, bại hoại. Vì cõi 
Săc có sắc nên có tâm đắm vị, có tâm tội lỗi, cho nên có 
khổ vui.

Lại có hanh giả đối với các thiền đinh cũng tham, 
cũng bỏ, ăt phải vì nhân duyên lạc thụ nên tham, nhân 
duyên khô thụ nên bỏ. Cho nên biết có khổ vui.

Lại Phật nói âm thanh v.v... là tác động kích thích 
đối với Sơ thiền. Giác quán là tác động kích thích đối với 
Nhị thiên, cho đến có tưởng thụ là tác động kích thích đối 
với phi tưởng phi vô tưởng xứ. Tác động kích thích là 
nghĩa của khổ. Cho nên biết tất cả có khổ.

Lại tất cả 5 ấm đều là khổ. Chính vì não hại là khổ. 
Như cõi Dục vì chịu não hại nên khổ. Hai cõi trên cũng 
có chịu não hại, vì sao không khổ? Như cõi Dục nói có 
bẹnh v.v... 8 hanh nghiệp, cõi Săc và cõi Vô sắc cũng 
đồng nói 8 hành nghiệp, vì sao không khổ?
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Lại cõi sắc nói ánh sáng có hơn kém, nên biết 
nghiệp cõi Sắc cũng có sai khác. Vì nghiệp sai khác nên 
quyết phải có nghiệp báo khổ.

Lại trong kinh nói trong đó có các phiền não ganh 
ghét V.V.... Như có Phạm Thiên bảo các Phạm chúng rằng: 
Chính nơi đây là Thường, các ngươi đừng đến Sa-môn 
Cù-đàm. Cũng có Phạm Thiên đến nạn hỏi Phật.

Lại trong kinh nói vào Đệ tứ thiền mới dứt pháp 
bất thiện.

Lại trong kinh cũng nói trong đó có phiền não tà 
kiến. Các phiền não đó tức bất thiện, phải bị khổ báo, vì 
sao không khổ?

Lại có luận sư nói tất cả phiền não đều là bất thiện. 
Trong đó làm sao không có khổ thụ.

Lại trong kinh nói: Các người trời yêu sắc, thích 
sắc, tham sắc và đắm sắc. Các người trời nầy vì yêu, 
thích, tham, đắm sắc, cho nên khi sắc ấy bại hoại thì sinh 
sầu khổ, cho đến thức cũng như vậy. Cho nên biết tât cà 
người chưa lìa dục đều có buồn mừng.

Lại ái duyên sinh mừng, lìa ái duyên nầy, quyết 
sinh buồn rầu. Phàm phu vô trí đâu có sức gì gặp được 
ái duyên mà không sinh mừng, mất không sinh buồn? 
Như trong kinh nói: Chỉ có người đắc đạo, khi sãp mạng 
chung không hiện sắc buồn mừng. Cho nên biêt tât cả 
phàm phu, buồn mừng thường bám theo.

Lại Phật nói: Không buồn không mừng một lòng 
hành xả, đó là công đức La-hán.
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Lại 6 xả hành duy chỉ Thánh hành, không phải 
phàm phu thực hành được. Phàm phu hoặc khi tu hành xả 
đều vì chưa có thể biết kiến duyên. Như trong kinh nói: 
Phàm phu trong sắc, có tâm xả đều nương dựa sắc, tham 
săc không rời, cho nên biết phàm phu không có tâm xả .

Lại trong kinh nói: Trong lạc thụ tham sai khiến. 
Nếu không có lạc thụ thì tham sai khiến chỗ nào? Ý ông 
hoặc cho rằng trong bất khổ bất lạc thụ tham sử sai khiến. 
Trong kinh không chỗ nào nói như vậy.

Lại trong bậc trên càng càng chuyển tăng vui tịch 
diệt, càng lợi lớn thân tâm. Như nói vị trời nầy một khi 
ngồi là một ngàn kiếp. Nếu khổ thì hành giả không thể 
trụ lâu trong các oai nghi được. Như trong kinh nói: Ngồi 
yên 7 ngày thụ vui giải thoát.

Lại trong đó khoan khoái vui đệ nhất. Như trong 
kinh nói: Người khoan khoái mới hưởng thụ vui. Cho 
nên biêt trong tât cả bậc đêu có cái vui. Ý ông hoặc bảo 
khoan khoái khác, thụ vui khác. Điều này không đúng. Vì 
có bao nhiêu lợi ích đến nơi thân thì gọi là vui. Cho nên 
khoan khoái vui không khác thụ vui.

Hỏi: Nếu cối trên quyết định có khổ, vui, buồn 
mừng, thì sao thuận với Kinh Thiền?

Đáp: Kinh ấy trải hại pháp tướng, nếu bỏ nào có 
lôi gì?

Lại trong ấy lạc hành tịch diệt không hiển lộ, không 
thê phát khởi tham giận về mặt thô. Cho nên nói là không 
khổ không vui.
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Lại trong đó khổ vui vi tê không rõ, không có các 
thứ khổ về đao, gậy; các thứ buồn rầu về mất người thân 
v.v. ẵ ế Cho nên gọi không buồn mừng. Như nói cõi Săc 
không lạnh không nóng. Trong đó cũng có tứ đại, sao nói 
là không lạnh không nóng được? Như nói chúng sinh ở 
Tam thiền một thân một tướng. Trong ấy cũng có ánh sáng 
sai khác. Như nói nếu người hành thiền không thể khéo trừ 
sự buồn ngủ, sự đùa giỡn thì anh sáng không trong sạch.

Lại như người ít trí gọi là không có trí.
Lại như người đời thức ăn ít mặn nói là không mặn. 

Như vậy trong đó buồn mừng không hiển hiện, nên gọi 
là không có.

Lại các ông nói trong đó không giác. Trong kinh 
Phật nói tưởng làm nhân duyên cho giác. Trong đó có 
tưởng mà Vì sao không giác? Cho nên phải biết giác pháp 
cho đến cõi Hữu Đảnh vẫn còn là thô giác, nên mói nói 
vào Nhị thiền mới diệt được.

Cho nên trong 2 cõi trên cũng có khổ vui V.V....

Xong phàn luận về thụ ấm.

Phẩm 84: Luận về tư trong hành ấm 
của nhóm khổ đế

Trong kinh nói tư duy là hành ấm.

Hỏi’ệ Những gì là tư duy?
Đáp: Nguyện cầu là tư duy. Như trong kinh nói: Tư 

duy thấp, cầu thấp, nguyện thấp.



Hỏi: Vì sao biết cầu là tư duy?

Đáp: Như trong kinh nói: Vì khởi làm nên gọi là 
hành. Thụ ấm khởi làm, gọi là cầu. Như trong kinh nói: 
Khởi làm đều nương nơi ái.

Lại trong kinh nói: Như một bó lúa mạch để giữa ngả 
tư đường, 6 người đến đập, có người thứ 7 lại đến đập nữa. 
Ý các Tì-kheo nghĩ sao? Là thành thục chưa? Thành thục 
rồi thưa Thế Tôn! Phật nói: Người si cũng vậy, thường bị 
6 thứ xúc nhập đánh đập. Khi bị đập như vậy là nghĩ thân 
sau, tức là đến thành thục. Phải biết cầu tức là tư duy.

Lại nói ý nghĩ đến cái ăn nên quán như đống lửaế 
Lửa dụ cho cái gì? Là người cầu thân sau; thân sau như 
lửa, vì thường sinh các khổ.

Lại trong kinh nói: Ngã tức là chỗ động, cũng là hý 
luận. Tác khởi nương nơi ái, tùy chỗ có ngã thì có động 
niệm hý luận. Tác khởi nương ái. Nếu pháp tác khởi, thì 
nói là nương nơi ái. Phải biết cầu tức là tư duy.

Lại nói nếu đứa trẻ từ khi sinh tập lòng từ, có thể 
khởi nghiệp ác, suy nghĩ nghiệp ác chăng? Thưa không, 
Thê Tôn! Nghĩa nầy là cầu muốn tạo nghiệp ác.

Lại nói nghiệp là tư duy, tư duy rồi thì trong tư duy 
là ý nghiệp. Tư duy rồi là thân khẩu nghiệp. Tư duy rồi 
gọi là cầu rồi.

Lại trong Kinh Hòa Lợi nói: Ni-kiền tử dứt thụ nước 
lạnh, mà thụ nước nóng; khi sắp chết cầu nước lanh cuối 
cùng không được mà chết, sinh ý mong lên trời. Vậy thì vì 
suy nghĩ cái lạnh nên sinh. Cho nên biết cầu tức là tư duy.
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Hỏi: Ông nói cầu là tư duy. Đó là tướng của ái, chứ 
không phải tư duy. Bởi vì sao? Vì trong Kinh Hữu Nhân 
Hữu Duyên nói: Cái tìm cầu của người si tức là ái.

Lại trong Kinh Đại Nhân nói: Do ái nên mới 
cầu v.v...

Lại trong kinh nói: Người khổ cầu nhiều, người vui 
không cầu.

Lại nói nếu người muốn hành 5 dục, muốn tức 
là cầu...

Lại nói ái nhân duyên nên lấy. Trước cầu sau lấy. 
Cầu tức là ái. Cho nên ông cho cầu là tư duy, cũng không 
đúng. Bởi vì sao? Vì trong Kinh Hòa Lợi nói: Không tư 
duy mà tạo nghiệp, thì nghiệp ấy không nặng. Không tư 
duy là không biết trước. Thế gian cũng cho biết là tư duy, 
như nói làm sao người trí có thể làm điều này. Ai có tư 
duy, sẽ làm điều này. Nghĩa của lời nầy là người trí cho 
nên biết, biết tức là tư duy?

Đáp: Nguyện gọi là nhóm. Muốn, một phàn của 
nguyện gọi là tư duy. Như người nguyện nói: Đời sau tôi 
sẽ được thân như vậy.

Hỏi: Nếu muốn là một phần của tư duy, thì không 
có tư duy vô lậu.

Lại tư duy là nhân của ái. Như trong kinh nói: Nếu 
biết, thấy, ý nghĩ ăn, tức là biêt, thây, dứt, 3 thứ ái. Cho 
nên biết tư duy là nhân của ái?

Đáp: Ông nói không có tư duy vô lậu. Tôi cũng không 
nói có tư duy vô lậu. Bởi vì sao? Vì hành tướng khởi làm,
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nên gọi là tư duy. Pháp vô lậu không có tướng khởi làm. 
Cho nên tư duy là khởi làm, không phải diệt pháp.

Lại ông nói tư duy là nhân của ái. Đó cũng không 
đúng. Bởi vì sao? Vì tư duy là quả của ái, cũng là một 
phần của ái, không phải nhân của ái. Vì quả đoạn nên nói 
nhân đoạn, nghĩa là ý, tư, thực đoạn nên 3 ái đoạn. Hành 
v.v... các nhân duyên đều lấy đây giải đáp. Cho nên biết 
ái phần là tư duyề Ái có 2 thứ: Có nhân có quả. Nhân gọi 
là ái, quả gọi là cầu. cầu tức là tư duy.

Hỏi: Nếu lúc ở trong nhân gọi ái, lúc ở trong quả 
gọi tư duy, thì tư duy không phải ái phầnệ Bởi vì sao? 
Vì nói pháp ở trong nhân tướng khác, ở trong quả tướng 
khác. Cho nên biết tư duy không phải ái phần. Như trong 
Kinh Hữu Nhân Hữu Duyên nói: Chỗ tìm cầu của người 
si tức là ái, chỗ ra làm của người ái tức là nghiệp. Cho nên 
tư duy tùy theo nghiệp tướng mà khác với ái.

Lại nếu người vì tham việc này nên tìm cầu việc 
này, cho nên từ tham sinh cầu. cầu tức là tư duy. Cho nên 
tham là nhân của tư duy?

Đáp: Tôi trước đã nói ái phần là tư duy, ái phần tức 
là ái, chỉ có ái mới khởi gọi là tham, tham rồi gọi là cầu.

Lại ông nói nguyện, điều này không đúng. Bởi vì 
sao? Vì nguyện là một phần của tư duy. Trước nguyện là 
nghiệp, sau nghiệp là hồi hướng.

Hỏi: tư duy với ý là một hay là khác?

Đáp: Ý tức là tư duy. Như trong Pháp Cú nói: Ác 
tâm làm ra, nói ra đêu chịu quả khổ. Thiện tâm cũng như
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vậy. Cho nên biết ý tức là tư duy. Nếu ý không phải là tư 
duy, thì cái gì là nghiệp của ý? Ý nghiệp là ý hành trong 
cảnh duyên. Cho nên tư duy tức là ý. Tuy tướng chung 
nói ý hành là tư duy, mà tư duy ấy phần nhiều nói trong 
thiện và bất thiện. Tư duy này có nhiều phần. Nếu người 
vì chủng sinh cầu thiện cầu ác, bấy giờ gọi là tư duy. Nêu 
việc càu chưa được, bấy giờ gọi là cầu. Nêu câu thân sau, 
bấy giờ gọi là nguyện. Cho nên biết một thứ tư duy mà 
gọi bằng nhiều tên.

Phẩm 85ễ. Xúc

Thức ở trong cảnh duyên gọi là xúc. Vì 3 thứ hòa hợp 
gọi là xúc. Đó không phải tướng của xúc. Bởi vĩ sao? Vì 
căn không đến duyên. Cho nên căn, duyên không phải hòa 
hơp. Vì 3 thứ nầy có thể lấy duyên nên gọi là hòa hợp.

Hỏi: Riêng có tâm số pháp gọi là xúc. Bởi vì sao? 
Vì trong 12 nhân duyên nói Xúc nhân duyên thụ.

Lại nói xúc làm nhân cho thụ, tưởng, hành V.V.... 

Nếu khong có pháp, làm sao làm nhân? Cho nên biết có 
tâm số pháp nầy gọi là xúc.

Lại trong Kinh Lục Lục nói cỏ nhiêu lục xúc.

Lại trong kinh nói: Nên quán vô minh các xúc. Nêu 
nói các nhân của thành giả pháp, không nên lại nói riêng 
giả pháp.

Lại trong kinh có 2 thứ xúc: Một là 3 việc hòa hợp 
là xúc. Hai là 3 việc hòa hợp nên xúc. Cho nên biết xúc
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CÓ 2 thứ. Một là có tự thể. Hai là giả danh. Như mặt trời 
và phân trâu, 3 thứ khác với lửa, mặt trăng khác với nước, 
đất v.v... khác với mầm. Như vậy xúc khác với mắt v.v... 
có lỗi gì sao?

Lại như các Tì-kheo hòa hợp không khác các Tì- 
kheo. Các ấm hòa hợp không khác các ấmệ Hai cây hòa 
hợp không khác 2 cây. Hai tay hòa hợp không khác 2 tay. 
Các bệnh hòa hợp không khác các bệnh. Xúc cũng như 
vậy, không khác mắt v.v... lại có lỗi gì?

Đáp: Tôi trước đã nói tâm có thể lấy duyên, bấy giờ 
gọi là xúc. Cho nên, khi tâm làm nhân sinh thức, rồi sau 
thụ v.v... các pháp mới sinh. Trong Kinh Lục Lục cũng 
nói bấy giờ gọi là xúc. Đó là có đạo lý.

Lại chúng tôi không công nhận 2 thứ xúc đó. 
Thường nói 3 thứ hòa họp gọi là xúc. Dù cho có 2 thứ xúc 
đó, cũng nên bỏ hẳn kinh ấy đi, vì trái với pháp tướng. 
Cho nên dẫn kinh không phải là nhân.

Lại nếu xúc nầy khác nhau như nước với lửa, thì 
làm cũng phải khác mà thật không thấy có khác với làm. 
Cho nên biết xúc nầy không khác với 3 thứ kia.

Lại nếu xúc là tâm số thì khác nhau với các tâm số 
khácệ Bởi vì sao? Vì xúc là các tâm số duyên mà xúc, chứ 
không phải xúc duyên để sinh khác, nên không phải tâm 
số pháp.

Hỏi: Vì xúc thắng nên xúc duyên, tâm số không 
phải xúc duyên. Xúc như thụ duyên ái, không phải ái 
duyên thụ?
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Đáp: Xúc có thắng tướng gì mà các tâm số không 
có, cần nói tướng nó ra, mà thật nói không được. Cho 
nên không phải là nhân. Thụ là thời gian đâu, ái là 
thời gian sau, cho nên thụ duyên ái, không phải ái 
duyên thụ.

Lại nếu xúc là tâm số pháp đặc biệt cần nói tướng 
nó, nhưng thật không thể nói được, nên phải biết là 
không khácế

Lại Phật với trong pháp khác, cũng có nói tên xúc. 
Như nói nếu có khổ não đến xúc thân người.

Lại nói: Thụ lạc, xúc, không buông lung, thụ 
khổ xúc không giận dữ. Trong các thụ này là nói tên 
của xúc.

Lại Phật nói con quỷ mình có lông nhọn như mũi 
tên ngươi chạm xúc thì nhám rít không thể lại gần thân. 
Như người đời nói xúc lửa thì vui, cũng nói xúc là ăn, 
cũng nói tay chạm xúc. Các việc trên đây đêu do thân 
thức biết mà nói tên là xúc.

Lại các chỗ khác nói người mù không xúc sắc màu. 
Cũng đối với duyên sắc v.vếẽ. mà nói tên là xúc. Xúc này 
vì lơi nói không nhất định, nên không phải riêng có tâm 
số pháp này. Nếu nói xúc là tâm số thì với xúc tướng trái 
nhau. Bởi vì sao? Vì Phật nói 3 thứ hòa hợp nên gọi là 
xúc. Cho nên biết thật không riêng có tâm sổ pháp. Nấu 
pháp đến nơi thân đều gọi là xúc.

Lại tùy có thể cùng với thụ v.v... làm nhân cho tâm 
số, bấy giờ mới gọi là xúc.
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Phẩm 86: Niêm

Tâm tác phát gọi là niệm. Niệm nầy là tướng của 
tác phát nên niệm niệm mới có thể sinh lại tâm khác.

Lại nói niệm tướng có thể thành xong công việc. 
Như trong kinh nói: Nếu nhãn nội nhập sắc không hư 
hoại, ngoại nhập tại trước mắt, mà trong đó không thể có 
niệm hay sinh tâm khác, thì nhãn thức không sinh.

Hỏi: Biết của các thức đều do niệm lực sinh khởi 
phải không?

Đáp: Không phải. Bởi vì sao? Vì các thức sinh biết 
không hẳn quyết định. Hoặc do sức tác phát sinh, như 
cưỡng trừ dục v.v... Hoặc do sức của căn sinh, như người 
tỏ mắt có thể quan sát từng đầu sợi lông. Hoặc do sức 
của duyên sinh, như xa thấy ánh sáng đèn, thấy ánh sáng 
không xao động. Hoặc do khéo tập nên sinh, như nghề 
nghiệp tinh xảo v.v... Hoặc do đế lấy tướng nên sinh, như 
đắm say nơi sắc. Hoặc do pháp tự phải sinh, như thiền định 
trong thời kiếp tận. Hoặc do thời tiết nên sinh, như chúng 
sinh ác tâm bị đoản mạng. Hoặc do chỗ sinh nên sinh như 
tâm bò dê v.v... Hoặc tùy thân lực nên sinh, như tâm nam 
nữ v.v... Hoặc tùy theo năm nên sinh như tâm trẻ nhỏ v.v... 
Hoặc do mỏi mệt nên sinh, hoặc do nghiệp lực nên sinh, 
như thụ các thứ dục. Hoặc do định lực nên sinh, như buộc 
tâm một chỗ là tăng tăng trưởng htri thức. Hoặc do quyết 
định nên sinh, như kế tiếp vô ngại đạo ắt sinh giải thoát. 
Hoặc do lâu chán nên sinh, như chán mùi cay đắng thì nghĩ 
đên vị ngon ngọt. Hoặc theo sở thích nên sinh, như đối với
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Sắc v.v... hoặc thích xem sắc, mà không ưa nghe tiếng, như 
màu xanh đỏ v.v... cũng vậy. Hoặc do mềm mại nên sinh, 
như lông đâm vào mắt thì sinh khổ tâm mà đâm vào nơi 
khác thì không vậy. Hoặc do hết khổ nên sinh, như chữa 
thiện bệnh mắt thì ăn mới biết ngon. Hoặc do diệt chướng 
nên sinh như diệt trừ dục v.v..., thì mới biết nó là tội lỗi. 
Hoặc lần lượt nên sinh, như do dưới mà sinh giữa, do giữa 
mà sinh trên. Hoặc tày chỗ thiên vị mà sinh.

Hỏi: Nếu tất cả tri thức đều do thứ lớp tùy thuộc 
nhau, cớ sao nói không có thể sinh tâm niệm khác ư?

Đáp: Là vì ngoại đạo. Các ngoại đạo nói vì thần 
ý họp nên biết của thức mới sinh. Vì muốn phá thuyết 
này, nên mới chỉ rõ các biết của thức đều thuộc thứ lớp 
duyên, cho nên nói lời như vậy. Nấu người không có thê 
sinh tâm niệm khác, thì biết của thức không sinh. Bởi vì 
sao? Vì thứ lớp duyên, tức biết của thức có nhân, mỗi 
mỗi mới sinh.

Lại tùy chỗ nghiêng về đó mà mỗi mỗi thức sinh, 
như đốn cây, cây thường ngã về phía nghiêng nặng.

Lại như trước đã nói các thức không phải sinh đồng 
thời. Vì nhân duyên ấy mà biết các thức mỗi mỗi theo thứ 
lớp sinh.

Lại các thức pháp phải theo thứ lớp sinh, chứ không 
đợi thần ý hòa hợp. Như ngoại vật mầm, cây, nhánh, lá, 
hoa quả theo thứ lớp sinh. Nội pháp cũng như vậy, biết 
của mỗi mỗi thức theo thứ lớp sinh. Niệm ấy có 2 thứ một 
là chính, hai là tà. Chính là thuận lý, như nói chính vấn 
chính nạn. Đó là nên đáp, vì nạn vấn có lý.
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Lại như hỏi thật tướng các pháp, tính vô thường 
v.v..., đó gọi là chính.

Lại tùy chỗ có thể thành nên gọi là chính. Cho 
nên biết tùy thuận đạo niệm chân thật niệm v.v... gọi là 
chính niệm.

Lại tùy khi tùy người niệm gọi là chính niệm. Như 
người nhiều dục quán bất tịnh là chính niệm. Khi tâm 
chìm lặng mà phát khởi tướng lên là chính niệm. Trái lại 
trên đây gọi là tà niệm. Chính niệm có thể sinh tất cả công 
đức, tà niệm có thể khởi tất cả phiền não.

Phẩm 87: Dục

Tâm có điều cần, gọi là dục. Bởi vì sao? Kinh nói 
dục dục. Vì cần các điều mình muốn nên gọi dục dục.

Lại trong kinh nói: Dục là gốc của pháp. Vì muốn 
tìm cầu nên được tất cả pháp, cho nên nói dục là gốc 
của pháp.

Lại nói: Nếu các Tì-kheo thâm dục pháp ta, thì pháp 
trụ lâu dài. Nêu nhât tâm cần đến gọi là thâm dục.

Lại trong như ý túc nói: Dục Tam-muội, tinh tiến 
Tam-muội, tâm Tam-muội, tư duy Tam-muội. Tùy tâm 
cần đến gọi là dục. Pháp dục này, lấy tinh tiến giúp tu tập 
định tuệ. Từ 4 việc nầy, chỗ cần đến đều được gọi là như 
ý phần.

Lại nói: Ông muốn bay đi.
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Lại CÓ một Tì-kheo thường ưa đọc tụng. Vị nầy tu 
thiền chứng được A-la-hán, nên không đọc tụng nữa. Có 
vị trời hỏi rằng: Ông thường ưa đọc tụng, nay sao không 
tụng nữa? Tì-kheo đáp: Trước kia tôi chưa lìa dục nên 
phải cần kinh sách. Nay đã lìa 3 cõi nên không cần đến 
nữa. Có bao nhiêu kinh sách, thiền định, trí tuệ, Thánh 
nhân đều nói là pháp có thể xả bỏ. Cho nên biết cái cần 
đến là nguyên nhân của dục. Vì cần đến nên tham các thứ 
mình muốn, đó gọi là tham dục.

Phẩm 88: Hỷ

Nếu tâm ưa thích, gọi là hỷ. Như nói chúng sinh 
tính loại theo nhau. Thích ác theo ác, ưa thiện theo thiện, 
gọi là hỷ.

Hỏi: Tính không gọi là hỷ. Bởi vì sao? Phật biết 
chúng sinh có nhiều thứ tính, tính đó là trí lựcề Biêt 
nhiều thứ hỷ là dục trí lực. Cho nên biết tính của hỷ đều 
khác nhau.

Đáp: Tu lâu, nhóm họp tâm, thì gọi là tính, tùy 
tính sinh hỷ. Cho nên biết nhóm họp tâm lâu gọi là tính 
trí lực. Trí tùy theo tính sinh hỷ, gọi là dục trí lực. Cho 
nên nói chúng sinh tùy tính theo nhau, nhóm họp lâu ác 
tâm thì ưa thích điều ác, nhóm họp lâu thiện tâm thì ưa 
thích điều thiện. Như lúc lạnh ưa thích nóng. Đó là nhân 
duyên hiện tại không phải từ tính sinh. Đó sự khác nhau 
của tính hỷ.
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Phẩm 89: Tín

Quyết định là tướng của tin..

Hỏi: Quyết định là tướng của tuệ. Quyết định là dứt 
nghi, là tướng của tuệ?

Đáp: Tự mình chưa thấy pháp, theo lời dạy của hiền 
thánh, tâm được thanh tịnh. Đó gọi là tin.

Hỏi: Nếu vậy thì tự thấy pháp rồi không cần tin nữa?

Đáp: Phải. A-la-hán gọi là người không tin. Như 
trong Pháp Cú nói: Người không tin, người không biết 
ơn, gọi là bậc Thượng nhân.

Lại trong kinh nói: Bạch Thế Tôn! Tôi đối với việc 
này là tin theo lời Phật. Nếu tự thấy pháp tâm được thanh 
tịnh, thì đó gọi là tin. Trước nghe pháp, sau dùng thân 
chứng, khởi ý niệm như vầy: Pháp nầy chân thật chắc 
chắn không hư dối, tâm được thanh tịnh, đó gọi là tin 
trong 4 thứ tin. Ví như người bệnh, trước tin lời thầy, 
uống thuốc thiện bệnh, sau đối với thầy sinh tâm thanh 
tịnh, đó gọi là tin. Tin nầy có 2 thứ: một sinh từ si, một 
sinh từ trí. Sinh từ si là không nghĩ thiện ác, như đối với 
các ác sư Phú-lan-na v.v... sinh tịnh-tâm. Sinh từ trí là 
như trong 4 thứ tin, đối với Phật v.v... sinh tịnh tâm. Tin 
nầy 3 thứ: thiện, bất thiện, vô kýẵ

Hỏi: Tin bất thiện nầy tức là phiền não. Pháp bất tín 
trong đại địa không phải là tin vậy?

Đáp: Không phải pháp bất tín. Tín nầy là tịnh 
tướng, bất thiện tín đó cũng là tịnh tướng. Nếu không
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phải vậy thì bất thiện thụ không nên gọi là thụ, mà thật 
không phải vậy. Cho nên mới có 3 thứ sai khác. Nếu như 
tin ở căn số tùy thuận giải thoát, ở 37 phẩm trợ đạo thì 
quyết định là thiện.

Phẩm 90: cần

Tâm phát hành động gọi là cần. Thường nương 
các pháp hoặc nghĩ nhớ hoặc định, trong đó phát động 
nhất tâm thường hành gọi là cần. cần  có 3 thứ là thiện, 
bất thiện và vô ký. Nếu ở trong 4 chính cần thì gọi là 
thiện, ngoài ra không gọi là thiện. Nếu hành giả tin bất 
thiện là tội lỗi, thiện pháp là lợi ích, sau đó sinh siêng 
năng là dứt bất thiện, và tụ tập pháp thiện. Cho nên kể 
tiếp tín căn mới nói tinh tiến căn. cần  nầy khi vào trong 
thiện pháp gọi là tinh tiến, vì có thể làm căn bản cho tât 
cả việc lợi ích. Nhờ tinh tiến nầy trợ giúp các pháp ức 
niệm v.v... mới có thể được quả lớn, như lửa gặp được 
gió đốt cháy càng nhiều.

Phẩm 91: Hồi ức

Biết cảnh từng trải qua từ trước gọi là nhớ lại. Như 
trong kinh nói: Đã trải qua lâu xa có thể nhớ không quên. 
Đó gọi là nhớ.

Hỏi: Nhớ nầy ở trong 3 đờiễ Bởi vì sao? Vì trong 
kinh nói nhớ tất cả đều là đúng.
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Lại nhớ nầy ở trong 4 ký ức. Bốn chỗ ký ức nầy 
cũng duyên 3 đời, vì sao chỉ nói quá khứ ư?

Đáp: Đó nói đều đúng, là không phải 3 đời. Nấu 
tâm dao động, lặng chìm thì nhớ theo 2 chỗ, đó gọi khắp 
đi. Ông nói 4 chỗ ký ức duyên 3 đời, trong đó tuệ có thể 
duyên hiện tại, mà không phải là nhớ. Cho nên Như Lai 
trước nói tên nhớ, hiểu thì nói là tuệ.

Hỏi: Vì sao một thức khác trải qua biết, lại một thức 
khác có thể nhớ?

Đáp: Pháp về nhớ là như vậy. Trong pháp tự nối nhau 
sinh diệt, liền sinh thức khác rồi ừở lại có thể tự duyên.

Lại pháp tri thức là như vậy. Một thức khác trải qua, 
một thức khác có thể biết. Như nhãn thức nhận thức sắc, 
ý thức có thể biết.

Lại một người khác đã dùng qua, một người khác 
có thể biết. Như các Thánh nhân cho đến các thân đời 
trước đã từng trải qua, nhờ sức ký ức nên biết.

Hỏi: Nếu biết cảnh đã trải qua từ trước gọi là nhớ, 
thì nay thức v.v..ằ các pháp đều nên gọi là nhớ. Bởi vì 
sao? Vì pháp ấy cũng đi qua cảnh đã từng ừải từ trước?

Đáp: Các thức pháp cũng gọi là nhớ. Như Phật bảo Tát- 
già-ni-diên tò rằng: Ngưcd nhớ lại việc trước thì hãy đápể

Lại nói: Nếu nhớ việc hý lạc từ trước thì phiền não 
phát sinh. Cho nên các thức v.v... các pháp nhớ việc trước, 
nên cũng gọi là hồi ức. Hồi ức nầy do lấy tướng mà sinh, 
tày pháp nào đó rồi lấy tướng thì hồi ức phát sinh, khác thì 
không sinh, về định tuệ, sẽ nói trong Phẩm định tuệễ
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Phẩm 92: Giác quán

Nếu tâm thường khởi sinh tán hành, gọi là giác.

Lại trong tán tâm, cũng có thô, tế. Thô gọi là giác, 
vì không giữ sâu nên gọi thô tâm. Như trong kinh nói: 
Phật nói hanh của ta có hạnh giác quán. Cho nên Sơ thiền 
chưa giữ sâu được, nên gọi là hữu giác quán. Tán tâm vi 
tế thì gọi là quán. Hai pháp này phổ biến khắp 3 cõi, vi 
tướng thô, tế của tâm này.

Lại tâm tán loạn gọi là giác quán, vì tướng này ứng 
tất cả chỗ.

Lại việc chưa hiện biết việc, phải dùng trí so sánh mới 
biết. Suy nghĩ so lường nên vậy hay không nên vậy, gọi là 
giác. Cho nên suy nghĩ so lường việc hiện chưa biết nên có 
tên chính giác và tà giác. Lìa phân biệt suy nghĩ so lường thì 
gọi là chính kiến. Ba thứ biết nầy là: Tà giác là suy nghĩ điên 
đảo cho rằng trong vô thường là thường v.v... Chính giác là 
chưa được chân trí, dùng tướng so sánh mà biết. Hành giả 
này trong đặt phần thiện căn gọi là nhẫn. Như vậy các điều 
thuận đạo so sánh biết, gọi là chính giác. Trong đó nếu xa lìa 
tướng nghĩ nhớ phân biệt, gọi là biết trong hiện tại. Trong 
giác này suy nghĩ tính toán, cho rằng do nhân duyên này nên 
như vậy, nhân duyên kia nên không như vậy, đó gọi là quán.

Hỏi: Có thuyết cho rằng giác quán ở trong một tâm. 
Việc ấy thế nào?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì các ông tự nói 
dụ như đánh chuông linh, tiếng đầu là giác, các tiêng sau 
là quán.
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Lại như dụ sóng nước, thô là giác, tế là quán. Là vì 
thời gian và phương hướng khác, nên không phải một tâm.

Lại 5 thức không phân biệt nên không có giác quán.

Phẩm 93: Các tâm số

Nếu không làm điều thiện, hoặc làm điều thiện 
mà không chính đáng, gọi là phóng dật. Không riêng 
có một pháp gọi là phóng dật. Khi tâm hành, gọi là 
phóng dật. Trái với đây gọi là không phóng dật. Nến 
tâm hành thiện gọi là không phóng dật, cũng không có 
pháp riêng khác.

Lại tâm chạy theo bất thiện gọi là phóng dật. Thuận 
theo thiện pháp gọi là không phóng dật. Người có thiện 
căn thì không tham, sân, si. Lấy suy nghĩ so lường làm 
đầu, có thể không tham đắm gọi là không tham. Lấy từ bi 
làm đâu, không sinh giận dữ gọi là không sân. Lấy chính 
kiên làm đầu, không sai lầm gọi là không si. Không riêng 
có một pháp gọi là không tham. Có người nói không tham 
gọi là không tham. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì 
không tham gọi là không pháp. Không pháp làm sao làm 
nhan cho pháp? Không sân không si cũng như vậy

Lại cùng với 3 bất thiện căn trái nhạu nên chỉ nói 
3. Kiêu mạn v.v... cũng phải là bất thiện căn. Vì lược bớt 
nên chỉ nói là 3 bất thiện căn. Sẽ nói đến trong Phẩm bất 
thiện. Vô ký căn, có người nói có 4 là: vô ký, ái kiến, mạn 
và vô minh.
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Lại có người nói có 3 là: ái, vô minh và tuệ. Đó 
không phải Phật nói. Tùy tâm vô ký mà nhân duyên nào 
sinh, thì gọi nhân duyên đó là vô ký căn.

Lại vì nghiệp thân khẩu phần nhiều từ tâm vô ký 
sinh khởi, cho nên vô ký tâm gọi là vô ký căn. Khi tâm 
hành có thể khiến thân tâm yên tĩnh, diệt trừ được thô 
trọng, bấy giờ gọi là khoan khoái. Khi có nhiều tâm hành 
gọi là xả. Nếu trong các thụ, tâm hành không rõ gọi là 
xả. Trong các Thiền lìa khổ vui mặc cho tâm hành gọi là 
xả. Trong 7 giác không chìm lặng, không động, tâm hành 
bình đẳng gọi là xả. Lìa lo buôn mừng vui, được tâm bình 
đẳng gọi là xả. Trong 4 vô lượng, lìa tâm yêu ghét gọi là 
xả. Như vậy tùy nhiều thứ pháp trái nhau thì có vô lượng 
tâm số sai khác.
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(Quyển 7)

Phẩm 94: Bất tương ưng hành

Tâm bất tương ưng hành là: đấc, bất đắc, vô tưởng đinh, 
diệt tận định, vô tưởng xứ, mạng căn, sinh, diệt, trụ, dị, lao, tử, 
danh chúng, cú chúng, tự chúng và phàm phu pháp V.V....

Đăc là các pháp thanh tựu, vì chúng sinh nên mới 
có đắc. Chúng sinh thành tựu 5 ấm thân, đời hiện tại gọi 
là đắc.

Lại trong đời quá khứ nghiệp thiện bất thiện, quả 
báo chưa chịu, chúng sinh đã thành tựu pháp nầy. Như 
trong kinh nói: Người này thành tựu thiện pháp và cũng 
thành tựu bất thiện pháp.

Hỏi: Có người nói thành tựu nghiệp thân khẩu 
thiện bât thiện đời quá khứ, như người xuất gia thành 
tựu giới luật nghi đời quá khứ. Việc này thế nào?

Đáp: Đều đã thành tựu. Bởi vì sao? Trong kinh nói: 
Nêu người làm tội phúc tức là đã có 2 việc thường bám 
theo thân, như bóng theo hình.

Lại trong kinh nói: Họa phúc không hư hoại, nghĩa 
là có thê được quả. Nếu không thành tựu nghiệp tội phúc 
thì không nên đắc quả, tóc mất các hành nghiẹp.
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Hỏi: Luật nghi quá khứ không nên thành tựu. Bởi vì 
sao? Vì ông đã nói pháp quá khứ diệt, vị lai chưa có, hiện 
tại không có thể thường có thiện tâm, thì làm sao thành 
tựu giới luật nghi được ư?

Đáp: Người nầy thành tựu luật nghi hiện tại, không 
phải quá khứ. Như bởi hiện ô nhiễm nên nhiễm. Như vậy 
lấy giới hiện tại nên gọi là trì giới, chứ không lấy quá 
khứ. Nhưng vì trước đã thụ mà không xả, nên gọi thành 
tựu quá khứ.

Hỏi: Có luận sư nói chúng sinh thành tựu tâm thiện 
bất thiện trong đời vị laiể Việc ấy thế nào?

Đáp: Không thành tựu. Bởi vì sao? Vì chưa tác 
nghiệp mà đã được. Cho nên vị lai không thành tựu. Đó 
gọi la đắc, là không riêng có tâm bất tương ưng pháp gọi 
là đắc. Trái với đó gọi là bất đắc. Và cũng không riêng có 
pháp bất đắc.

Vô tưởng đinh là không có pháp nhất định. Bởi vì sao? 
Vì phàm phu không có thể diệt tâm và tâm số pháp. Điêu 
này sẽ nói sau. Tâm và tâm sô pháp nây vi tê khó giác sat 
biết được, nên gọi là vô tưởng. Vô tưởng xứ cũng như vậy.

Diệt tận định là tâm diệt không còn hành nữa nên 
gọi là diệt tận, không có pháp riêng, giống như Nê-hoàn.

Mạng căn là vì nghiệp nhân duyên nên 5 ấm nối 
nhau gọi là mạng. Mạng nầy lấy nghiệp làm căn bản nên 
gọi là mạng căn.

Sinh là 5 ấm ở đời hiện tại gọi là sinh.

Xả bỏ đời hiện tại gọi ỉà diệt.
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Nối nhau nên trụ.

Trụ nầy biến đổi khác nên gọi là dị. Không phải 
riêng có pháp gọi là sinh trụ diệt.

Lại trong nghĩa sâu xa của Phật pháp, thì các duyên 
hòa hợp là có pháp sinh. Cho nên không có pháp nào có 
thể sinh pháp khác.

Lại nói nhãn, sắc v.v... làm nhân duyên cho nhãn 
thức. Trong đó không nói có sinh, cho nên không sinh 
không có lỗi gì.

Lại nói sinh pháp v.v... đồng thời sinh. Nếu pháp 
đồng thời sinh tức diệt. Trong đó sinh v.v... để làm gỉ? 
Điều này cần suy nghĩ.

Lại trong 12 nhân duyên Phật tự nói nghĩa sinh: 
Các chúng sinh nơi nơi sinh, thụ các ấm là sinh. Cho 
nên trong đời hiện tại trước tiên được các ấm gọi là sinh. 
Cũng nói 5 ấm lui mất gọi là chết. Cũng nói các ấm suy 
hoại gọi là già, mà không riêng có pháp già chết.

Danh chúng là do từ chữ sinh danh, tức tên gọi, 
như nói người nào đó. Từ chữ thành nghĩa gọi là cú, tức 
là câu. Các chữ gọi là chữ. Có người nói có các danh, cú, 
tự, là tâm bất tương ưng hành. Điều này không đúng. Vì 
pháp nầy gồm trong pháp thuộc về thanh.

Hỏi: Pháp phàm phu là tâm bất tương ưng hànhỗ 
Việc này thế nào?

Đáp: Pháp phàm phu không khác phàm phu. Nếu 
riêng có pháp phàm phu, cũng phải chấp nhận riêng có 
pháp cái bình V.V....
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Lại nữa số lượng, một khác, hợp ly, tốt xấu, v.v... 
pháp đều phải có riêng. Trong kinh sách ngoại đạo nói cái 
bình khác, pháp cái bình khác. Do pháp cái bình mới biết 
là sắc cái bình khác, sắc của pháp khác. Điều này không 
đúng. Bởi vì sao? Vì pháp là tự thể. Nếu ông bảo pháp 
phàm phu khác, thì sắc không có tự thể, phải đợi sắc pháp 
mới có. Điều này không đúng. Cho nên bởi ông không 
nghĩ kỹ nên mới nói riêng có pháp phàm phu. Có các 
luận sư học ngoại điển nên tạo luận A-tì-đàm nói riêng có 
pháp phàm phu V.V.... Cũng có các luận sư khác nói riêng 
có pháp tính, chân tế, nhân duyên v.v... các pháp vô vi. 
Cho nên phải suy nghĩ kỹ lý nầy, đừng chỉ theo văn tự.

Xong nhóm khổ đế.

Phẩm 95: Tướng của nghiệp 
trong luận về nghiệp của nhóm tập đế

Luận giả nói: Đã nói xong về khổ đế, nay sẽ nói về 
tập đế.

Tập đế là các nghiệp và phiền não. Nghiệp nầy có 3 
thứ: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp 
là thân ra làm gọi là thân nghiệp. Nghiệp này cổ 3 thứ: 
đoạt lấy sinh mạng v.v... là bất thiện, đứng lên nghinh tiếp 
lễ bái v.về.. là thiện, nhổ cỏ vếv... là vô ký.

Hỏi: Nếu thân ra làm gọi là thân nghiệp, thì cái bình 
v.về.. các vật cũng phải có thân nghiệp, vì thân nó cũng 
có tác dụng vậy?
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Đáp: Cái bình v.v... là quả của thân nghiệp, chứ 
không phải thân nghiệp, vì nhân quả khác.

Hỏi: Không nên có thân nghiệp. Bởi vì sao? 
Vì thân khởi động tác gọi thân nghiệp, mà pháp 
hữu vi diệt trong từng mỗi niệm nên không phải có 
động tác.

Đáp: Điều này trong Phẩm niệm niệm diệt đã giải 
đáp, nghĩa là pháp khi sinh ở các chỗ khác, làm tổn hại 
hoặc lợi ích cho người khác, đó gọi là thân nghiệp.

Hỏi: Nếu như vậy thì thân tức là thân nghiệp, vì 
sinh các chỗ khác, nến không phải thân ra làm gọi là 
thân nghiệp?

Đáp: Thân là công cụ tác nghiệp. Thân khi sinh ở 
các chỗ khác nhóm họp tội phúc gọi là nghiệp. Cho nên 
thân không phải nghiệp.

Hỏi: Nhóm tội phúc là không làm, còn thân làm là 
thế nào?

Đáp: Khi sinh thân ở các chỗ khác có các tạo tác 
gọi lấthân làm.

Hỏi: Thân này ra làm hoặc thiện hoặc bất thiện, mà 
thân không vậy. Cho nên không phải thân làm?

Đáp: Tùy tâm lực nên khi sinh thân ở chỗ khác 
có thể nhóm nghiệp. Cho nên hoặc nhóm thiện, bất 
thiện, không những là thân, mà khẩu nghiệp cũng 
vậy, chẳng những âm thanh ngôn ngữ cũng lấy tâm 
lực, tùy âm thanh ngôn ngữ mà nhóm thiện ác gọi là
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khẩu nghiệp. Ý nghiệp cũng vậy, nếu tâm quyết định: 
Ta giết chúng sinh nầyẾ Bây giờ nhóm tội phúc cũng 
như vậy.

Hỏi: Như từ thân khẩu riêng có nghiệp, ý với ý 
nghiệp là tức chính nó hay là khác?

Đáp: Hai thứ: Hoặc ý tức là ý nghiệp. Hoặc do từ ý 
sinh nghiệp. Như ý quyết định giết chúng sinh, đó là ý bất 
thiện, mà cũng là ý nghiệp. Nghiệp nầy có thể nhóm tội 
thắng hơn nghiệp thân khẩu. Nếu tâm chưa quyết định, 
thì ý này khác với nghiệp.

Hỏi: Đã biết tướng tạo tác là do từ tạo tác mà sinh. 
Nhóm nghiệp khác, cái nào là tướng?

Đáp: Đó tức là không tạo tác.

Hỏi: Chỉ thân khẩu là không tạo tác, ý không có 
không tạo tác sao?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì trong đó không 
có nhân duyên, nên chỉ nghiệp thân khẩu có không tạo 
tác, mà ý không có không tạo tác.

Lại trong kinh nói có 2 thứ nghiệp là tư nghiệp và 
tư dĩ nghiệp. Tư nghiệp, nghĩa là nghĩ tức là ý nghiệp. 
Tư dĩ nghiệp, nghĩa là nghiệp do đã nghĩ rồi. Có 2 
thứ là do nghĩ nhóm họp nghiệp và nghiệp thân khẩu. 
Ý nghiệp là quan trọng nhất, sau sẽ đề cập. Do trọng 
nghiệp nhóm họp gọi là không tạo tác, vì thường nối 
nhau sinh, nên biết ý nghiệp cũng có trạng thái không 
tạo tác.



Phẩm 96: Không tạo tác

Hỏi: Pháp nào gọi là không tạo tác?

Đáp: Do tâm sinh tội phúc. Ngủ mê, ngất xỉu 
v.v..., những khi ấy thường sinh đó gọi là không tạo 
tác. Như trong kinh nói: Nếu trồng cây gây vườn rừng, 
đào giếng, bắt cầu v.vếế.. Người này tạo phúc ngày đêm 
thường tăng trưởng.

Hỏi: Có người bảo tác nghiệp hiện có thể thấy. Như 
bố thí, lễ bái, sát sinh hại mạng v.v... là phải có. Còn 
không tác nghiệp, vì không thể thấy nên không có. Xin 
làm rõ nghĩa nầy.

Đáp: Nếu không có sự không tạo tác, thì không có 
pháp lìa sát sinh v.v...ế

Hỏi: Lìa là không làm, không làm thì không có 
pháp. Như người khi không nói, thì không có pháp không 
nói sinh. Như khi không thấy sắc cũng không có pháp 
không thấy

Đáp: Nhân lìa sát sinh v.v... được sinh lên trời. Nếu 
không có pháp làm sao làm nhân?

Hỏi: Không vì lìa nên sinh tròi, mà vì thiện tâm vậy?

Đáp: Không phải. Trong kinh nói: Người tinh tiến 
tùy theo sống lâu được phúc nhiều. Vì tùy theo phúc nhiều 
nên được hưởng vui cõi trời lâu dài. Nếu chỉ có thiện tâm 
làm sao có thể có nhiều phúc? Vì người ấy không thể 
thường có thiện tâm.

Lại nói trồng cây v.v..., phúc ngày đêm tăng trưởng.
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Lại nói trì giới kiên cố. Nếu không có không tạo 
tác, làm sao nói phúc thường tăng trưởng và trì giới 
kiên cố?

Lại chẳng phải làm tức là sát sinh, làm tuần tự pháp 
sát sinh mới sinh, rồi sau bị tội sát sinh. Như người sai 
bảo giết, tùy lúc sai bảo, người sai bảo bị tội sát sinh. Cho 
nên biết có cái gọi là không tạo tác.

Lại ý không có giới luật nghi. Bởi vì sao? Vì người 
tâm ở trong tâm bất thiện, vô ký, hoặc vô tâm, cũng gọi 
là trì giới. Cho nên biết, lúc bấy giờ có cái không tạo tác. 
Bất thiện luật nghi cũng như vậy.

Hỏi: Đã biết có pháp không tạo tác không phải tâm. 
Vậy nó là sắc, hay là tâm bất tương ưng hành?

Đáp: Đó là thuộc về hành ấm. Bởi vì sao? Vì tướng 
tác khởi là hành, không tạo tác là tướng tác khởi, sắc là 
tướng não hoại, không phải tướng tác khởi.

Hỏi: Trong kinh nói 6 thứ tư duy là hành ấm, mà 
không nói tâm bất tương ưng hành?

Đáp: Điều này trước đã nói rõ, nghĩa là có tâm 
không tương ưng với tội phúc.

Hỏi: Nếu cái không tạo tác là sắc tướng thì có lỗi gì?

Đáp: Năm pháp sắc thanh hương vị xúc, vì không 
phải tính tội phúc, nên không lấy sắc tính cho là không 
tạo tác.

Lại Phật nói sắc là tướng não hoại. Trong cái không 
tạo tác nầy không thể tìm được tướng não hoại, cho nên 
không phải sắc tính.
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Hỏi: Không tạo tác là tính của thân khẩu nghiệp; 
thân khẩu nghiệp tức là sắc?

Đáp: Không tạo tác chỉ gọi là thân khẩu nghiệp, 
mà thật không phải thân khẩu làm ra, vì bởi thân khẩu 
mà ý nghiệp mới sinh, cho nên mới nói thân khẩu ý 
nghiệp tính.

Lại hoặc chỉ do ý sinh cái không tạo tác, thì cái 
không tạo tác nay làm sao gọi sắc tính được?

Lại trong cõi Vô sắc cũng có cái không tạo tác. 
Trong Vô sắc thì làm sao có sắc?

Hỏi: Làm những gì có thể sinh cái không tạo tác?

Đáp: Do thiện bất thiện tác nghiệp có thể sinh cái 
không tạo tác, chứ không phải vô ký, vì sức nó yếu.

Hỏi: Từ khi làm thời gian bao lâu sinh cái không 
tạo tác?

Đáp: Từ đệ nhị tâm sinh. Tùy tâm thiện ác mạnh thì 
có thể trụ lâu. Nếu tâm yếu thì trụ không lâu. Như thụ giới 
một ngày thì trụ một ngày, thụ giới trọn đời trụ trọn đời.

Phẩm 97: c ố  ý và không cố ý

Hỏi: Trong kinh nói: cố  tác nghiệp không cố tác 
nghiệp. Thế nào là cố ý và không cố ý?

Đáp: Trước đã biết mà cứ làm gọi là cố làm, trái lại 
gọi là không cố làm.

Hỏi: Nếu không cố ý làm, không gọi là nghiệp?
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Đáp: Có nghiệp, nhưng chỉ có tâm cố ý làm thì 
nghiệp có quả báo.

Lại tâm quyết định làm nghiệp gọi là cố ý. Tâm 
không quyết định làm gọi là không cố ý. Như nói lõ lời 
gọi là không cố ý, không lỡ lời là cố ý. Như trong kinh 
nói: Ông có tội lỗi, ta sẽ kể tội, nếu nói lỡ lời thì ta không 
kể. Hỏi như vậy 3 lần. Nếu trước không cỏ ý làm mà làm 
như người khi đi dẫm phải làm chết trùng, đấy là không 
cố ý. Nghiệp không cố ý này, vì không nhóm, nên không 
có thể sinh quả báo.

Nghiệp có 4 thứ: có làm không nhóm, có nhóm 
không làm, có cũng làm cũng nhóm, có không làm 
không nhóm.

Làm mà không nhóm như làm nghiệp sát sinh v.v..., 
sau liền sinh ăn năn làm nghiệp bố thí v.v..., về sau lòng 
cũng ăn năn và làm nghiệp rồi sau tâm không nhớ. Đó gọi 
là làm mà không nhóm.

Nhóm không làm là như người khác làm sát sinh 
v.v... mà lòng minh sinh vui mừng, người khác làm bố thí 
v.v... lòng cũng vui mừng.

Cũng làm cũng nhóm là như tự làm tội sát sinh 
v.v..., làm phúc bố thí vỗv..., tự sinh lòng vui mừng.

Không làm không nhóm là cũng không làm cũng 
không sinh mừng. Trong đây, cũng làm cũng nhóm, nghiệp 
ấy quyết định chịu quả báo. Như trong kinh nói nếu nghiệp 
cũng làm cũng nhóm là nghiệp chắc chắn thụ quả báo. 
Cho nên nghiệp làm nhóm, hoặc hiện đời chịu báo, hoặc 
đời sau chịu báo, hoặc sau đời sau nữa chịu báo.
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Hỏi: Nếu nghiệp có làm có nhóm quyết định chịu 
báo thì không giải thoát?

Đáp: Nghiệp tuy cố làm, nhưng vì được chân trí 
nên không còn nhóm nữa, ví như rang hạt giống thì hạt 
giổng không có thể sinh lại.

Hỏi: Trong Kinh Giám Lượng Phật nói: Có người 
tạo nghiệp báo địa ngục mà hiện đời chịu nhẹ?

Đáp: Nếu ác nghiệp nặng mà có thể hiện chịu nhẹ, 
cớ sao không thể khiến hết sạch ư? Nếu người không thể 
tu đầy đủ chân trí, thì ác nghiệp được cơ hội trả báo, nên 
đời hiện tại ít chịu quả báoệ

Hỏi: A-la-hán tuy tu đủ chân trí mà cũng chịu ác báo?

Đáp: Thâm nghiêm tu hành thiện pháp thì ngăn 
được bất thiện. Cho nên, nếu người ở trong trăm ngàn 
đời tu nhóm giới v.v... các nghiệp thiện, thì nghiệp bất 
thiện không thể sinh khởi được, giống như chư Phật, bậc 
Nhất thiết trí. Còn những người khác không thể như vậy, 
cho nên nghiệp bất thiện được cơ hội phát sinh. Cho nên 
A-la-hán tuy tu đủ chân trí, nhưng vì nghiệp đời trước 
nên cũng phải chịu ác báo.

Hỏi: Trong kinh cũng nói Phật cũng bị hủy báng 
v.v... các nghiệp báo bất thiện?

Đáp: Phật là bậc Nhất thiết trí, không còn ác nghiệp 
báo vì đã dứt tất cả cội gốc các pháp bất thiện. Nhưng 
dùng vô lượng thần thông, phương tiện thị hiện làm Phật 
sự không thể nghĩ bàn. Như trong Kinh Tăng Nhất A-hàm 
nói có 5 việc không thể nghĩ bàn.
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Nghiệp có 2 thứ: Định báo và Bất định báo. Nghiệp 
định báo là hoặc nhiều hoặc ít quyết sẽ chịu quả báo. 
Nghiệp bất định là có thể khiến tiêu hết.

Hỏi: Thế nào gọi nghiệp định báo và những gì là 
nghiệp bất định báo?

Đáp: Trong kinh nói tội ngũ nghịch là nghiệp 
định báo.

Hỏi: Chỉ tội ngũ nghịch là nghiệp định báo, còn có 
tội gì khác không?

Đáp: Trong các nghiệp khác cũng có phần định 
báo, nhưng không thể chỉ ra được. Hoặc vì sự trọng nên 
quyết định báo, như đối với Phật và đệ tử Phật, hoặc 
cúng dường, hoặc khinh chê. Hoặc vì tâm trọng nên có 
định báo, như người vì cố tâm giết hại trùng kiến, nặng 
đến việc giết người. Những nghiệp như vậy v.v... quyết 
chắc có định báo.

Hỏi: Nếu tội ngũ nghịch có thể khiến nhẹ bớt, Vì 
sao không thể khiến tiêu hết?

Đáp: Tội pháp này là như vậy, không thể làm tiêu 
hết được. Như Tu-đà-hoàn dù giải đãi mấy cũng không 
đến 8 lần sinh.

Lại tội ngũ nghịch vì bền chắc nặng nề nên không 
thể làm tiêu hết được. Như trong phép vua người bị trọng 
tội, có thể được giảm khinh, chứ không tha bổng.



Phẩm 98: Tội nhẹ nặng

Hỏi: Trong kinh nói có tội nghiệp nhẹ nặng. Thế 
nào là nhẹ nặng?

Đáp: Nếu nghiệp có thể bị quả báo địa ngục A-tì, 
gọi là tội nặng.

Hỏi: Những nghiệp gì có thể bị quả báo ấy?

Đáp: Như nghiệp phá Tăng ắt chịu báo này. Bởi vì 
sao? Vì chia lìa ngôi Tam Bảo, khiến Tăng bảo lìa Phật 
bảo cũng phá Pháp bảo nữa.

Lại vì sinh tà kiến hạng nặng nên có thể khởi nghiệp 
này. Cũng do rất ghét, giận Phật, nên khởi nghiệp này. 
Cũng từ lâu tụ tập ác tính, rất tham lợi dưỡng, nên khởi 
nghiệp này.

Lại người này nói phi pháp là pháp phải thời, ngăn 
nhiều chúng sinh tu các thiện pháp, nên gọi là tội nặng.

Hỏi: Chỉ có tội phá Tăng bị báo địa ngục A-tì, còn 
các tội khác?

Đáp: Các nghiệp khác cũng có. Như nói không có 
tội phúc, cúng dường cha mẹ và các người thiện không có 
quả báo. Các tà kiến nầy cũng bị quả báo đó.

Lại làm cho người khác sa vào tà kiến này, khiến 
nhiều chúng sinh tạo các ác nghiệp nên cũng bị báo đó.

Lại có thể trước tác các kinh sách tà kiến như vậy, 
như bọn Phú-lan-na v.v... và các sư tà kiến, làm hại chính 
kiến, nên mở đường nhân duyên cho nhiều chúng sinh 
làm ác.
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Lại tội hủy báng hiền thánh cũng bị quả báo ấy, 
như nói một bên hông chịu khổ 8 vạn 4 ngàn năm.

Lại như trong Kinh Pháp Cú nói:

Thánh sống lâu vì pháp,
Đem pháp ấy giáo hóa.
Độn căn nương ác kiến 
Trái nghịch lời dạy đây,
Như tre gai sinh trái,
Thì tự hại thân hình,
Người nầy đọa địa ngục,
Đầu xuống chân ngược lên,
Người ác tâm ác khẩu,
Vì bài báng hiền thánh.
Người nầy đọa 10 vạn 
Địa ngục Ni-la-phù,
Ba sáu vạn địa ngục,
Và 5 A-phù-đà.

Lại sát sinh v.v..., nếu sự trọng, tâm trọng, tội này 
cũng đọa địa ngục A-tì. Trái lại với nặng là nhẹ, như là 
ở ữong địa ngục nhỏ bị nướng trên lửa nướng v.v... súc 
sinh, ngạ quỷ và trong người trời chịu quả báo bất thiện, 
đó là tội nhẹ.
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Phẩm 99: Nghiệp lọi lớn nhỏ

Hỏi: Trong kinh nói có nghiệp lợi lớn nhỏ. Những 
gì là nghiệp lợi lớn?

Đáp: Tùy theo nghiệp nào có thể đưa đến A-nậu-đa- 
la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đó là nghiệp báo lợi lớn nhất. 
Nghiệp kế tiếp là có thể được quả Bích-chi-phật đạo. 
Nghiệp kế tiếp là được quả Thanh Văn đạo. Nghiệp kế 
tiếp là được quả báo cõi Hữu Đảnh, có thọ mạng đến 8 
vạn đại kiếp. Đây là nghiệp báo lớn nhất trong sinh tử. 
Nghiệp kế tiếp là được quả báo cõi Vô sở hữu xứ, thọ 
mạng 6 vạn kiếp. Cứ như vậy lần lượt cho đến cõi Phạm 
Thế, thọ mạng nửa kiếp. Tiếp đến trời Tha Hóa Tự Tại 
trong cõi Dục hưởng số trời 1 vạn 6 ngàn tuổi. Cho đến 
trời Tứ Thiên Vương hưởng số trời 5 trăm tuổi. Như vậy 
trong loài người 4 thiên hạ đều tày theo nghiệp mà thụ 
quả báo. Như vậy súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục cũng có 
nghiệp lợi nhỏ.

Hỏi: Những nghiệp nào có thể được A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề?

Đáp: Bố thí v.v... đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, thì có 
thể được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Rồi từ thiện 
nghiệp này thứ lớp càng mỏng dần được Bích-chi-phật 
Bồ-đề, càng mỏng dần nữa được Thanh Văn Bồ-đề. Nếu 
tu tăng thượng 4 vô lượng tâm thì được sinh về cõi Hữu 
Đảnh. Tu 4 vô lượng thứ lớp mỏng dần, kế là sinh về bậc 
dưới. Tu 4 vô lượng càng nhỏ mỏng nữa và tùy nhân duyên 
giới định nên sinh cõi sắc. Do nhân duyên tu bố thí trì giới
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tu thiện nên sinh cõi Dục. Nghiệp bố thí v.v... nầy tùy theo 
phúc điền dày mỏng nên có sai khác. Nếu tu trong phúc 
điền chư Phật thì vượt trội hơn hết. Kế đến là trong phúc 
điền Bích-chi-phật, v.v... mà tu, thứ lớp càng ít dần.

Hỏi: Trí phúc điền hơn, hay đoạn phúc điền hơn?

Đáp: Nếu trí có thể đạt tới pháp tướng nghĩa là rốt 
ráo không, thì trí ấy hơn. Bởi vì sao? Vì như Phật do trí 
nên trong hàng đệ tử Phật là hom, chứ không do đoạn. 
Như trong Tạp Bảo Tạng nói: Nếu quét đất phòng Tăng 
rộng bằng một cõi Diêm-phù-đề, không bằng quét tháp 
Phật một chỗ bằng chừng một bàn tay. Lại tất cả trí tuệ 
đều vì để đoạn. Như các Bồ-tát ở lâu trong sinh tử đều là 
khéo đoạnẾ Khéo đoạn nghĩa là tự mình đoạn kết và cũng 
đoạn kết cho chúng sinh. Các kết nầy đều dùng trí đoạn 
dần. Cho nên biết trí tuệ phúc điền đối với đoạn là hơn.

Hỏi: Như Tu-đà-hoàn lợi căn, Tu-đà-hoàn độn căn, 
thì 2 phúc điền này đàng nào là hơn?

Đáp: Lợi căn hơn, không phải độn căn.

Hỏi: Nói vậy không đúng. Như trong kinh nói: 
Cúng dường trăm Tu-đà-hoàn, không bằng cúng dường 
một Tư-đà-hàm.

Lại nói: cỏ  dại hại lúa, tham dục vấy bẩn tâm. Cho 
nên bố thí người vô dục, phải được phúc nhiều. Tư-đà- 
hàm có thể làm mỏng 3 độc, Tu-đà-hoàn thì chưa, làm 
sao nói hơn được?

Đáp: Kinh đó là không liễu nghĩa. Vì sao biết được? 
Trong kinh nầy nói: Thí cho súc sinh được lợi gấp trăm.
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Mà thật thí cho chim chóc v.v... được quả báo hơn thí cho 
người ngoại đạo có 5 thần thông. Cho nên kinh nầy cần 
phải biện biệt rõ nghĩa lại. Kinh nầy theo sổ nhiều nên 
mới nói như vậy, trừ lợi trí tuệ.

Lại Tu-đà-hoàn vì trí lực nên tuy thụ các dục mà 
cũng gọi phúc điền, không phải phàm phu đoạn dục, cho 
đến người có thể được định cõi Hữu Đảnh.

Lại trí đa văn ở trong đạt phần còn hơn, chứ không 
phải định Hữu đảnh phần không thông đạt.

Lại Bồ-tát Di-lặc tuy chưa được Phật quả, nhưng 
cũng được các A-la-hán lễ kính.

Lại như người chỉ có thể phát tâm Bồ-đề suông liền 
được La-Hán cung kính. Như có một Sa-di mang áo bát 
đi theo A-la-hán, Sa-di nầy bỗng phát tâm vô thượng Bồ- 
đề, vị A-la-hán liền lấy áo bát lại tự mang lấy và đi theo 
sau Sa-diề Như trong thí dụ có nói rộng. Cho nên biết trí 
tuệ phúc điền là hơn hết.

Phẩm 100: Ba nghiệp

Hỏi: Trong kinh nói 3 nghiệp: thiện, bất thiện, và vô 
ký. Những gì là nghiệp thiện?

Đáp: Tùy theo nghiệp nào đó có thể cho người khác 
việc tốt, nghiệp đó là thiện. Nghiệp thiện nầy do pháp bố 
thí, trì giới, lòng từ v.v... mà sinh, chứ không phải do tắm 
rửa V.V....

Hỏi: Sao gọi là tốt?



Đáp: Làm cho người khác được vui, gọi là tốt. Cũng 
gọi là thiện, cũng gọi là phúc.

Hỏi: Nếu làm cho người khác được vui gọi là 
phúc thì làm cho người khác bị khổ phải có tội? Vậy 
như thầy thuốc châm cứu làm bệnh nhân đau đớn cũng 
phải đắc tội?

Đáp: Thầy thuốc châm cứu là vì làm cho được vui 
nên không đắc tội.

Hỏi: Nếu vì cho vui là được phúc, thì như dâm vợ 
người ta, khiến họ sinh vui sướng cũng phải được phúc?

Đáp: Dâm dục quyết định là bất thiện. Nếu ai khiến 
người khác làm pháp bất thiện, thì đấy là khổ không phải 
vui. Nói vui, là nay vui, sau cũng vui, chứ không phải 
chút vui hiện tại, mà vì đó bị khổ lớn về sau.

Hỏi: Có người dùng nhân duyên ăn uống khiến 
người khác sinh vui, hoặc ăn uống không tiêu khiến người 
kia đến chết, thì người cho ăn nầy bị tội hay được phúc?

Đáp: Người nầy tâm tốt cho ăn, không có tâm xấu, 
nên chỉ được phúc mà không bị tội.

Hỏi: Dâm vợ người khác ấy cũng như vậy. Chỉ vì 
khoái lạc nên cũng bị tội, và được phúc?

Đáp: Điều này trước đã giải đáp. Nghĩa là dâm dục, 
quyết định là bất thiện, vì sinh khổ lớn.

Lại trong bố thí ăn uống có phần phúc đức. Bởi vì 
sao? Vì người được ăn uống không phải ai cũng chết. 
Chúng sinh đều bởi lòng tham nhiễm mà hành dâm dục, 
hoàn toàn không phải nhân phúc, làm sao được phúc?
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Hỏi: Có người vì sát sinh mà lợi ích nhiều người, 
như người phá giặc thì đất nước khỏi tại họa. Như giết 
thú dữ thì lợi nhân dân. Các trường họp này có thể dùng 
sát sinh mà được phúc chăng? Hoặc có người dùng nhân 
duyên trộm cướp mà cúng dường cha mẹ, nhân duyên dâm 
dục sinh con cái tốt, nhân duyên vọng ngữ hoặc cho mạng 
sông lâu, hoặc do ác khẩu v.v... khiến người ta được lợi. Đó 
đêu là thuộc về 10 ác, làm sao do đấy mà được phúc?

Đáp: Người nầy được phúc mà cũng bị tội. Vì lợi 
người khác nên được phúc, vì hại người khác nên bị tội.

Hỏi: Thầy thuốc này trước làm cho người khổ vì 
đau đớn, sau khiến được vui vì thiện bệnh, sao không bị 
tội và được phúc, mà chỉ được phúc?

Đáp: Thây thuôc ấy vì thiện tâm mà châm cứu, 
không có ác ý. Nếu hành nghiệp vì thiện ác nên khởi, thì 
có tội phúc cả hai.

Hỏi: Sát v.vễ.. đều là được phúc. Bởi vì sao? Vì nhân 
duyên sát được việc sở dục. Như làm vua giết giặc được 
giàu sang. Do nhân duyên phúc nên được tùy ý sở dục, 
sao sát sinh mà không gọi là phúc?

Lại người có thể sát thì được tiếng khen. Mà tiếng 
khen là điêu vui của người đời, mà điều vui của người đời 
là quả báo của phúc đức.

Lại vì sát, nên được mừng vui, mà mừng vui cũng 
là quả báo phúc đức.

Lại trong kinh sách nói: Nếu ra trận bị chết, được 
sinh lên trời. Như bài kệ nói: Nếu người ra chiến trận bị 
chết, thì thiên nữ tranh nhau làm chồng.
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Lại nói: Tuy người thiện giàu sang, vì giặc mà xông 
ra trước có thể giết giặc không bị tội, không giết giặc là 
bị tội.

Lại Kinh Thế Pháp nói: Có 4 hạng người: Bà-la- 
môn, Sát-lợi, Tỳ-xá và Thủ-đà-la. Bốn hạng người nầy 
đều có pháp riêng. Bà-la-môn có 6 pháp, Sát-lợi 4 pháp; 
Tỳ-xá 3 pháp và Thủ-đà-la 1 pháp. Sáu pháp là: 1. Tự làm 
miếu thờ trời. 2. Làm thầy tế trời. 3. Tự đọc kinh Vi-đà. 
4. Cũng dạy người khác. 5. Bố thí. 6. Nhận của thí. Bôn 
pháp là: 1. Tự làm miếu thờ trời mà không được làm thầy 
tế. 2. Theo người khác thụ học kinh Vi-đà mà không được 
dạy người. 3. Bố thí, không được nhận của thí. 4. Bảo vệ 
nhân dân. Ba pháp là: 1. Làm miếu thờ trời mà không làm 
thầy tế. 2. Tự học kinh Vi-đà mà không dạy người. 3. Tự 
bố thí mà không nhận của ai thí. Một pháp là: Lo cung 
cấp 3 hạng người trên mà thôi. Như hạng Sát-lợi vì bảo 
hộ nhân dân nên có quyền đoạt mạng sống người khác 
mà chỉ có phúc không có tội.

Lại kinh Vi-đà nói sát sinh được phúc, như lấy thần 
chú trong Vi-đà đọc mà giết dê, dê chêt sinh lên trời. Kinh 
Vi-đà được người đời tin.

Lại cũng kinh ấy nói nếu thật sự người đáng chết 
thì giết không tội. Như tiên ngũ thông hay dùng thần chú 
giết người, không thể nói là thần tiên có tội. Người có tội 
làm sao có thể thành được điều này. Cho nên biết sát sinh 
được phúc.

Lại người hoặc có tâm lực có thể đoạt mạng sống thì 
được phúc, mà thí cho mạng sống là đắc tội. Như người
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đem thiện tâm mà sát sinh vì muốn khiến được an vui làm 
sao có tội? Như những người hàng thịt nuôi dưỡng bò dê, 
tuy thí mà vẫn phải tội. Như vậy trong việc trộm v.v... 
cũng có phúc đức?

Đáp: Ông nói sát sinh được sở dục nên gọi phúc 
đức. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì do phúc đức 
nên được tùy ý sở dục. Việc sở dục đó lại duyên sát sinh 
mà được. Bởi vì sao? Vì do đời trước tạo phúc bất tịnhắ 
Như trong kinh nói: Cướp đoạt sát hại được của dùng làm 
bố thí, khiến cho người khác buồn khóc, và bất tịnh thí, 
thí như vậy v.v... gọi là bất tịnh. Phải do ác duyên mới thụ 
quả báo.

Lại người nay do đời trước có phúc mà cũng có 
nghiệp duyên sát sinh, cho nên thân nay nhân sát mà thụ 
báo. Cũng có chúng sinh phải đền của, đền mạng nên do 
sát hại mà được toại sở dục.

Lại không phải tất cả chúng sinh đều do sát sinh mà 
được giàu sang, như người đời nói: Người ấy bạc phúc, 
làm nhiều công đức, mà không được quả. Tiếng khen, 
mừng vui cũng như vậy, đều nhờ phúc đức nhân duyên 
nên được tiếng khen, được thân mạnh mẽ và vui sướng. 
Chỉ vì phúc đó bất tịnh nên mới do sát mà được.

Hỏi: Sư tử, cọp sói v.v... được thân khỏe mạnh đều 
tò tội sinh, Dạ-xoa, La-sát v.v... được vui thân khỏe manh 
vui sướng cũng do tội sinh?

Đáp: Điều này như trước đã đáp. Cũng do phúc bất 
tịnh nên nhờ tội duyên mà được. Ông nói trong kinh sách 
có nói nếu ra trận bị chết, thì được sinh lên trời. Điều này
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không đúng. Bởi vì sao? Vì kinh ấy là lấy lời tà ngữ dụ 
dỗ người ngu, làm cho họ có dũng khí. Vì sao biết được? 
Vì phải do phúc sinh phúc, do tội sinh tội. Trong đó hoàn 
toàn không có nhân của phúc thì do đâu mà được quả 
phúc? Ông nói 4 hạng chúng sinh đều tự có pháp riêng. 
Hạng Sát-lợi vì bảo hộ người nên giết không tội. Điều 
này cũng như gia pháp, như những người hàng thịt v.v... 
đời đời gia truyền thường phải sát sinh mà cũng không 
khỏi tội. Hạng Sát-lợi cũng vậy, tuy vương pháp, nhưng 
cũng phải đắc tội. Nếu Sát-lợi vì vương pháp nên sát sinh 
không tội, thì những người thợ thịt, thợ săn kia cũng phải 
không tội? Chỉ hạng Sát-lợi đem lòng thương xót vì dân 
trừ hoạn, do đó mà được phúc. Nếu trừ lý do trên, mà 
đoạt mạng sống của người khác, thì có tội. Như người 
cướp đoạt của cải người khác để nuôi cha mẹ mình, thì 
người nầy đều phải chịu cả tội lẫn phúc.

Hỏi: Người nào trộm cướp về nuôi cha mẹ người 
ấy không nên đắc tội. Như Kinh Thế Pháp nói: Nếu thiếu 
ăn 7 ngày, theo Thủ-đà-la mà cướp lấy thì không tội. Nếu 
mạng đói muốn chết, thì được quyền theo Bà-la-môn mà 
lấy. Người ấy tuy dùng ác nghiệp để nuôi mạng sống, 
nhưng không gọi là người phá giới, vì lý do nguy cấp, 
giống hư không bụi đất không làm bẩn được. Người nầy 
cũng vậy, không nhiễm bẩn vì tội?

Đáp: Tức trong pháp Phạm Chí nói: Nếu khi cướp 
đoạt, tài chủ đến bảo hộ, bấy giờ Phạm Chí cần phải so 
sánh tính toán giả sử công đức của tài chủ không bằng thì 
nên giết đi. Bởi vì sao? Vì Phạm Chí ta là người thắng 
nhân có thể dùng nhiều phương pháp sám hối mà trừ diệt
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tội này. Nếu công đức đôi bên ngang nhau, thì tự giết giết 
người tội đó cũng ngang nhau, vì đó là trọng tội khó trừ 
diệt. Nếu tài chủ đức thắng hơn, thì nên tự xả thân, vì đó 
là trung tội, không thể trừ. Phân biệt như vậy, trong việc 
giết người cướp đoạt cũng phải như vậy.

Lại nói dùng ác nghiệp nuôi sống, trong đó vì có ác 
nghiệp làm sao gọi là phúc? Ông nói người xông ra trước 
giết thì không tội, không giết là đắc tội. Lời nầy đã bị phá. 
Bởi vì sao? Vì nếu đối phương đức hơn mình, thì nên tự 
xả thân. Nếu là không tội, cớ sao phải như vậy? ông nói 
kinh Vi-đà nói sát sinh được phúc. Lời nói nầy trước đã 
đáp, là giết thì không phúc... Ông nói người thật đáng 
chết, thì giết không tội. Vậy thì giết những người oán tặc 
cũng phải không tội?

Lại tất cả chúng sinh đều là tội nhân, vì khởi tác 
nghiệp thụ ấm thân. Vậy thì sát sinh không đắc tội. Điều 
này không thể được.

Hỏi: Nếu chúng sinh đời trước tự tạo sát duyên, 
nay giết lại sao đắc tội. Nghiệp cướp trộm v.v.ễ. cũng 
đều như vậy?

Đáp: Nếu như vậy thì không có tội phúc. Bởi vì 
sao? Vì người ấy đời trước tự tạo duyên giết hại, nên 
giết nó không tội, thì lìa sự sát sinh cũng không có phúc 
đức. Như vậy nếu bố thí người khác cũng phải không có 
phúc, vì người thụ thí đời trước đã tự tu nghiệp bố thí, 
nay tự được quả báo. Nhưng kỳ thật không thể không 
có tội phúc. Nên phải biết chúng sinh tuy tự tạo nghiệp 
sát, mà người sát sinh cũng vẫn đắc tội, vì khởi tham sân
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si các phiền não. Các phiền não nầy gọi là tà điên đảo; 
sinh tâm tà điên đảo còn đáng bị tội huống chi cố ý khởi 
nghiệp thân khẩu? Bởi đó mà khiến sinh tò vô cùng tận. 
Nếu không như vậy, thì khi các vị thần tiên khởi phiền 
não tham sân v.v..., phải không liền bị mất thần thông. 
Nếu đó không phải tội lỗi thì với pháp gì trái nhau mới 
gọi là phúc đức? Phải biết chúng sinh tuy đời trước tự tạo 
duyên sát sinh, nhưng kẻ sát sinh vẫn phải có tội. Tuy ông 
nói tội nhân vô sở có thể thành. Điều này không đúng. Vì 
hạng Chiên-đà-la v.v... cũng có thể dùng chú thuật để giết 
người. Người tiên cũng vậy, vì ác tâm nên tùy theo lời 
chú nên vẫn có thể thành tội.

Lại người này vì phúc lực nên có thể thành, bởi 
cướp đoạt mạng sống nên bị tội. Ông nói hoặc có tâm 
lực do đoạt mạng sinh phúc, thí mạng đắc tội. Điều này 
không đúng. Bởi vì sao? Vì phải do tâm lực và phúc nhân 
duyên nên mới được phúc, chứ không những chỉ do tâm. 
Nếu đem thiện tâm dâm vợ của thầy, giết Bà-la-môn có 
thể được phúc chăng? Những người ở vùng biên giới xa 
xôi như ở các xứ An-tức v.v... đem tâm phúc đức dâm mẹ, 
dâm  chị liệu có phúc chăng? Cho nên biết do nhân duyên 
phúc, mới có phúc sinh, chứ không phải chỉ có tâm mà 
thôi. Cướp trộm v.v... cũng như vậy. Cho nên biết sát sinh 
v.v... đều là bất thiện.

Lại sát sinh này v.v... chẳng phải vì lợi cho người 
khác nên gọi là bất thiện, tuy với đời hiện nầy được chút 
vui chốc lát, nhưng đời sau chịu khổ lớn, vì hại tổn người 
khác nên gọi là tướng bất thiện.
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Lại hiện thấy có nhiều chúng sinh gây những nghiệp 
sát sinh v.v... cũng phần nhiều ở trong tam đồ và loài 
người chịu các khổ não. Nên phải biết khổ não là kết quả 
của sát sinh v.v..., vì quả giống nhân.

Lại trong 3 ác đạo tội khổ rất dữ dội. Cho nên biết 
vì nhân duyên sát sinh v.v... mà sinh vào trong đó.

Hỏi: Trong người, trời cũng như vậy. Các trời cũng 
thường cùng chiến tranh với A-tu-la, giết hại lẫn nhau. 
Trong loài người cũng dùng hầm hào, lưới, thuốc độc, 
giết hại chúng sinh?

Đáp: Trong cõi người, cõi trời có pháp lìa sát sinh 
v.v..., mà trong 3 ác đạo không có. Phải biết trong đó, tội 
khổ rất lớn.

Lại trong loài người bởi nhân duyên sát sinh v.v... 
nên mất những lợi lạc sống lâu v.v... Con người thời 
thượng cổ có thọ mạng vô lượng, ánh sáng từ thân phóng 
ra, sáng như mặt trời mặt trăng, bay đi tự tại; đất đều tự 
nhiên sinh các vật tùy ý, gạo thóc tự nhiên sinh. Nhưng 
đêu bởi phạm tội sát sinh v.v..., nên mất các việc như vậy. 
Vê sau, đến khi con người thọ mạng chỉ còn 10 tuổi, lại 
mất các thứ như bơ, dầu, đường phèn, thóc lúa, bắp v.vễ.., 
tất cả đều không có. Cho nên biết sát sinh v.v... là nghiệp 
bất thiện.

Lại nếu như lìa sát sinh v.v... được lợi lạc trở lại: 
Thọ mạng tăng thêm như tuổi thọ đến 8 vạn tuổi và các 
sở dục đều tùy ý. Cho nên biết sát sinh là bất thiện.

Lại như hiện nay, Châu Ưất-đan-việt tự nhiên có 
gạo bắp, áo mặc do cây sinh ra, đều do lìa sát sinh v.v...
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Nói tóm lại, chúng sinh có tất cả những vui sướng gì đều 
do lìa sát sinh v.v... mà được. Cho nên biết sát sinh v.v... 
là nghiệp bất thiện.

Lại pháp sát sinh v.v...là pháp những người thiện 
đã xả bỏ. Như chư Phật, Bồ-tát, Duyên Giác, Thanh Văn 
và bao nhiêu những người có công đức , v.v... đều lìa bỏ, 
cho nên biết là bất thiện.

Hỏi: Sát sinh v.v... nầy, người thiện cũng cho phép. 
Như trong Kinh Vi-đà nói: Vì cúng trời nên cho phép 
giết dê?

Đáp: Đó không phải là người thiện. Người thiện là 
thường cầu lợi tha, tu tâm từ bi, bình đẳng với kẻ oán, 
người thân. Những người như vậy, đâu có cho phép sát 
sinh? Người nói như vậy là do lòng tham sân đục vẩn nên 
tự tạo kinh nầy để cầu sinh lên trời. Chú nguyện chúng 
sinh kia, nhờ phúc lực nên có thể thành điều này.

Lại sát sinh v.v... nầy, người được giải thoát không 
bao giờ làm. Cho nên biết là bất thiện.

Hỏi: Những người được giải thoát cũng không làm 
các việc khác nữa, như ăn quá trưa vẽv... Điều này cũng 
nên là bất thiện sao?

Đáp: Đó là nhân duyên sinh tội, nên người thiện 
cũng bỏ. Nếu pháp không lỗi không nên lìa bỏ. Ăn quá 
giờ trưa v.v... có thể hại hạnh tu hành, cho nên cũng bỏ. 
Có pháp vì thể tính bất thiện nên bỏ, như sát sinh, trộm 
cắp v.v..ễ Có pháp vì nhân duyên bất thiện nên cũng bỏ, 
như uống rượu, ăn quá trưa V.V.... Cho nên biêt sát sinh 
thể tính bất thiện.
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Lại người sát sinh bị nhiều người ghét như sư tử, 
cọp, sói, các oán tặc và Chiên-đà-la V.V.... Nếu vì pháp 
nhân duyên nầy mà bị nhiều người ghét gớm lẽ đâu chẳng 
phải bất thiện?

Lại nếu người không sát sinh được nhiều người 
thương mến, như các vị hiền thánh tu hạnh từ bi. Cho nên 
biết sát sinh là bất thiện.

Hỏi: Có người sát sinh vì sức mạnh mẽ nên được 
người ưa, như người vi vua giết các oán giặc thì được vua 
yêu mến?

Đáp: Vì nhân duyên nên không phải yêu mến cho 
lắm. Như nói nếu người đem ác nghiệp làm cho chủ vui 
lòng, nếu khi chủ sinh chán, thì trở lại nghi người nầy. 
Nếu vì ác sự sinh nghi thì làm sao gọi là thương mến?

Lại những người làm điều bất thiện là tự không 
thương mình huống chi người khác? Cho nên biết sát 
sinh là pháp bất thiện.

Lại pháp sát v.v... là đánh phá sự trói buộc v.v... các 
nhân khổ não. Cho nên biết là bất thiện.

Hỏi: Pháp bất sát v.vỗ.. cũng có nhân khổ, như vua 
ra lệnh cho người phải giết giặc, nếu không giết chắc bị 
vua hại?

Đáp: Nếu vì không giết bèn bị hại. Vậy thì những 
người không giết đều bị hại chết? Người nầy vì tự trái lệnh 
vua . Nếu vua biết thâm tâm người nầy không giết, thì 
không gia hại mà lại cúng dường. Cho nên biết giết v.v... 
là nhân duyên khổ, chứ không phải không giết V.V....
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Lại người làm sát sinh, khi sắp chết đều sinh tâm ăn 
năn. Cho nên biết là bất thiện.

Lại làm việc sát sinh v.v... nên bị người không tin, 
trong đồng bọn còn không tin nhau, huống chi người thiện.

Lại người làm việc sát sinh còn bị đồng bọn chê bai, 
huống chi những người khác.

Lại người làm việc sát sinh v.v... người thiện lánh xa, 
như những Chiên-đà-la, người hàng thịt, thợ săn v.v.ử..

Lại những người làm việc sát sinh v.v... không gọi 
là người vui, như người hàng thịt, thợ săn v.v... trọn đời 
không nhờ nghề nghiệp đó mà được quý trọng.

Lại người thiện gắng công lìa bỏ sát sinh V.V.... Neu 
không phải bất thiện, cớ sao gắng công cầu lìa bỏ làm gì?

Lại hiện thấy sát sinh v.v... có quả báo không ưa 
thích. Phải biết đời sau cũng bị quả báo khổ.

Lại nếu sát sinh v.v.ề. không phải bất thiện, thì còn 
có pháp nào gọi bất thiện sao?

Hỏi: Nếu pháp sát sinh v.v... là bất thiện, thi không có 
thân người đẹp. Bởi vì sao? Vì không có lúc nào không sát 
sinh. Như những lúc đi đến, chân cất lên dẫm xuống, hằng 
thường giết hại những chúng sinh vi tế. Cũng thường vì ý 
tưởng của mình mà lấy vật của người khác. Cũng tùy ý tưởng 
của mình mà nói dối. Cho nên chắc không có thân đẹp?

Đáp: Cố ý làm thì bị tội, chứ không phải không cố 
ý. Như trong kinh nói: Thật có chúng sinh, trong đó sinh 
tâm tưởng chúng sinh, có tâm muốn giết, giết rồi bị tội 
giết. Trộm v.v... cũng như vậy.
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Hỏi: Như người ăn thứ độc, cố ý hay không cố ý 
đều có thể chết người.

Lại như sa hầm lửa, biết cùng không biết đều có 
thể cháy người. Dầm gai v.v... cũng như vậy. Phải biết sát 
sinh cố ý hay không cố ý đều phải bị tội?

Đáp: Dụ nầy không đúng. Độc để giết hại thân nên 
chết, còn tội phúc do tâm, làm sao đem ví dụ được.

Lại lửa gai v.v..., nếu không cảm giác, không thể 
sinh khổ. Cho nên dụ này không đúng. Nếu không biết thì 
không cảm giác đau, có biết mới có cảm giác. Như vậy 
nếu không cố tâm, thì tác nghiệp không thành, cố tâm thì 
thành, dụ nầy mới đúng. Có cố thì có tội, không cố thì 
không. Các nghiệp đều do tâm sai khác, nên có thượng có 
hạ, nếu không cố tâm làm sao có thượng có hạ?

Như thầy thuốc với không phải thầy thuốc, đều làm 
cho bệnh nhân sinh khổ, nhưng vì tâm lực nên có tội phúc 
sai khác.

Lại như con sờ vú mẹ thì không bị tội, vì không 
nhiễm tâm. Nếu nhiễm tâm mà sờ thì có tội. Nên phải biết 
tội phúc đều do tâm sinh.

Lại nếu không cố tâm mà có tội, thì những người 
được giải thoát cũng có không cố mà não hại chúng sinh 
thì phải bị tội, và không có giải thoát, vì lẽ các tội nhân 
thì không giải thoát.

Lại nếu không cố mà có tội phúc, thì một hành 
nghiệp phải là thiện và bất thiện. Như người làm phúc 
nghiệp lầm giết chúng sinh, thì nghiệp nầy cũng tội mà
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cũng phúc? Điều này không đúng. Phải biết không cố, thì 
không nên có tội có phúc gì cả.

Lại nếu vô tâm mà có nghiệp báo, thì làm sao phân 
biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện và đâu là vô ký ư? 
Nên đều do tâm mới có sai khác. Như có 3 người đồng 
đi nhiễu quanh tháp. Một người nghĩ nhớ công đức Phật. 
Một người để lấy trộm đồ. Một người vì dạo mát. Tuy 
thân nghiệp đồng mà có thiện, bất thiện và vô ký khác 
nhau. Phải biết là do ở tâmẵ

Lại có nghiệp quyết định có quả báo; có nghiệp 
không quyết định có quả báo. Có nghiệp thượng, trung, 
hạ. Có nghiệp có quả báo hiện tại, có quả báo đời sau, có 
quả báo sau các đời sau nữa V.V.... Nếu không do tâm mà 
có tội phúc thi sao có sai khác như vậy?

Lại nếu lìa tâm có nghiệp, thì chẳng phải chúng 
sinh cũng phải có tội phúc. Như gió xô sập núi hại chết 
chúng sinh, gió cũng phải có tội. Nếu thổi hoa thơm đến 
chùa tháp, gió cũng phải được phúc. Điều đó không thể 
được. Cho nên biết lìa tâm không có tội phúc.

Lại có ngoại đạo nói: Tu pháp nhịn ăn, nằm trên 
tro, đất, chông gai v.v..., gieo mình xuống vực, nhảy vào 
lửa, tự lao mình xuống núi v.v..., dùng những nhân duyên 
khổ mà có phúc đức. Có người trí hỏi vặn lại rằng: Neu 
vậy chúng sinh ở địa ngục thường bị đôt nướng, loài ngạ 
quỷ bị đói khát, loài trùng thiêu thân bay vào lửa, loài 
cá rùa ở nước, heo, dê, chó v.v... thường nằm trên phân 
đất, Chúng cũng phải được phúc? Ngoại đạo kia đáp: 
Phải đem cố tâm chịu khổ não nầy mới có phúc đức, chứ
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không phải không cố tâm mà được. Địa ngục v.v... không 
phải dùng cố tâm chịu khổ đốt vểv... Nếu không do cố tâm 
nên không có phúc, thì do không cố tâm nên không tội. 
Nếu do không cố tâm mà có tội phúc, thì trong địa ngục 
v.v... cũng phải có phúc? Có những lỗi như vậy.

Lại nếu không cố tâm mà có tội phúc, thì đời không 
có người thiện. Bởi vì sao? Vì trong 4 oai nghi thường 
giết chúng sinh. Điều này là không thể được. Phải biết 
không cố tâm, thì không tội phúcệ

Lại không được sinh nơi tốt đẹp là thường vì tội. 
Mà thật có các Phạm vương có các thân hình tốt đẹp, cho 
nên biết nghiệp không cố tâm là không tội phúc.

Lại trong pháp của các ông, ăn thức ăn bất tịnh, 
thì đều có tội. Nếu suy nghĩ cho kỹ, tất cả đồ uống ăn 
đều là bất tịnh, ăn thức ăn bất tịnh đều phải đắc tội. Như 
vậy đụng đến rượu v.v..., thì không phải Bà-la-môn. Nếu 
không thấy nghe, đem tịnh tâm mà ăn, bèn không tội. 
Phải biết lìa tâm, thì không tội phúc gì cả.

Lại trong việc cúng trời, đem phúc tâm nên giết dê, 
khiên dê sinh lên trời. Vì phúc tâm mà giết nên có phúc. 
Nêu không phải vậy, tất cả sát sinh đều được phúc mà 
cũng bị tội.

Lại như Bà-la-môn nói: Hoặc có khi trộm cướp mà 
không tội. Như thiếu ăn 7 ngày được theo Thủ-đà-la mà 
lấy. Nếu đói gần chết thì theo Bà-la-môn mà lẩy. Cũng vì 
muốn sinh con đẹp nên dâm dục không tội. Nếu khong 
vì cô tâm, thì sẽ không có các khác biệt nàyắ Cho nên 
biết, nếu người không cố tâm ác ý mà cho người khác
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Uống độc, thì do đâu đắc tội? Nếu cố tâm cho người chất 
độc, mà độc trở lại làm thiện bệnh, thì phải được phúc? 
Như bố thí cho người ăn, thức ăn ấy không tiêu, khiến 
người phải chết, vậy là đắc tội sao? Nếu không cô tâm 
mà có tội phúc thì pháp loạn.

Lại người đời, tất cả việc đều tin nơi tâm, như ngay 
một câu nói có thể sinh vui hoặc giận. Đánh đập v.v... 
cũng vậy. Cho nên biết các nghiệp đều do nơi tâm.

Lại ý nghiệp thắng hơn hết, phẩm sau sẽ nói, cho 
nên biết các nghiệp tại tâm.

Lại như người trí tuệ tuy ở nơi ngũ dục mà không 
đắc tội, đều nhờ sức của ý. Bởi vì sao? Vì người trí thấy 
sắc không khởi tâm tưởng tà vạy, nên không lỗi đắm sắc. 
Thanh v.v..ằ cũng như vậyỗ Nếu không khởi vọng tưởng 
mà có lỗi ấy, thì tất cả mọi thấy nghe, phải đều có lỗi. Vậy 
thì ý nghiệp vô dụng. Người trí lấy trí tuệ làm đầu, tuy thụ 
5 dục mà không tham đắm. Ngũ dục tuy có đấy, nhưng 
tâm nhàm chán nên có thể không đắm nhiễm, đó không 
phải là sức của ý nghiệp ư? Cho nên không có việc không 
cố tâm mà đắc phúc hay đắc tội.

Hỏi: Ông nói tướng thiện và bất thiện là tổn hại hay 
lợi ích cho người khác. Điều này không đúng. Bởi vì sao? 
Vì nếu người tự đem vật nuôi thân mà làm phúc nghiệp, 
người ấy tự ăn cũng vẫn có phúc đức.

Lại tháp chùa, chẳng phải chúng sinh, tưới quét 
cũng được phúc.

Lại lễ kính v.v... đối với người khác là vô ích. Chỉ 
tổn hại công đức người khác, không nên có phúc.
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Lại không chỉ phát tâm nên có phúc đức mà tùy đem 
áo cơm lợi ích cho người khác bấy giờ mới được phúc. 
Như vậy thì người tu hạnh từ bi, không nên có phúc.

Lại như tháp chùa v.v.ế. nếu chẳng phải thuộc loài 
chúng sinh, thì hoặc đoạt lấy của cải đồ vật, hoặc làm hư 
hại, phải không có tội.

Lại không ra trước mặt mà ác khẩu mắng sau lưng 
người ta, phải không có tội, vì người ta không nghe, đâu 
tổn giảm chi mà tội?

Lại đối với người khác, chỉ sinh ác tâm mà không 
động thân mở miệng, thì đâu có hại gì, đó đều không 
phải tội.

Lại hoặc tự mắng mình hoặc tự sát, hoặc tự làm 
hạnh tà cũng có khi đắc tội. Cho nên tướng thiện và bất 
thiện, không phải chỉ có tổn hại hay lợi ích người khác.

Đáp: Ong nói tự đem đồ nuôi thân là có phúc đức. 
Điêu này không đúng. Nêu tự cúng dường cho mình mà 
có phúc đức, thì không ai cúng dường người khác. Mà 
thật có người cúng dường người khác để cầu phúc đức.

Lại do mình vị kỷ mà phúc trở nên mỏng, cho nên 
biêt tự vì mình thì không có phúc.

Lại ông nói tự ăn là làm phúc nghiệp. Nếu tự nuôi 
thân là lợi ích cho người khác, đó là do nơi tâm mới có 
thể sinh phúc đức, chứ không phải do tự nuôi mình mà 
được phúc.

Ông nói tháp chùa, là chẳng phải chúng sinh, tưới 
quét cũng được phúc. Đó là người nầy nghĩ công đức của
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Phật, đối với trong chúng sinh Phật là bậc cao cả, cho nên 
tưới quét. Điều này cũng do chúng sinh nên được phúc.

Hỏi: Phật đã diệt độ, không gọi chúng sinh. Như 
trong kinh nói: Phật không phải có, không phải không, cũng 
không phải có không, cũng không phải không có không 
phải không không. Làm sao gọi là chúng sinh được?

Đáp: Nếu đã diệt độ không gọi chúng sinh. Người 
ấy nghĩ Phật khi chưa diệt độ mà cúng dường, cho nên 
được phúc. Như người thờ cúng cha mẹ là nghĩ tưởng lúc 
sinh thời. Nếu không như vậy, không gọi là cúng cha mẹ. 
Việc này cũng vậy.

Ông nói lễ kính v.v..ế với người khác vô ích. Điều 
này không đúng. Bởi vì sao? Vì lê kính v.v..., có nhiêu 
lợi cho người khác, là khiển cho người kia được trọng 
vọng, được người khác cung kính, đó là lợi ích. Cũng 
khiến người khác bắt chước theo cung kính, cũng được 
phúc đức.

Lại khi lễ kính người khác, tự mình phá bỏ được 
sự ngạo mạn, vì phá được một phân bât thiện, nên được 
nhiều lợi ích. Cũng để hiển dương công đức của người 
khác, nên lễ kính v.v... có những lợi ích như vậy.

Lại ông nói lễ kính v.v... tổn công đức người khác. 
Điều này khong đúng. Đem hảo tâm mà lễ kính, không phải 
như ngoại đạo muôn làm tôn người kia mà hanh le kinh.

Lại như bố thí, nếu người kia không tiêu, thì cũng 
tổn công đức. Vậy thì bố thí cũng phải không có phúc. 
Nên khi lễ kính v.v... cần phải suy nghĩ kỹ, có phúc thì 
làm. Như trong kính nói: Có một Tì-kheo ở trong nhà
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tắm, đem tay thoa thân người khác. Phật bảo các Tì-kheo 
rằng: Người cúng dường này là A-la-hán, người thụ cúng 
dường là người phá giới. Các người nên học. Không nên 
đem sư tử cúng dường chồn mèo v.v.ệ.

Ông nói không chỉ phát tâm mà được phúc. Tâm là 
gốc tất cả công đức. Như người làm lợi mình và người, 
lợi đời nầy và đời sau, đều lấy thiện tâm làm gốc. Như 
người làm tổn mình và người, tổn hại đời nầy và đời sau, 
đều do tâm bất thiện làm gốc.

Lại người tu hạnh từ, lấy quả báo từ tâm làm lợi 
ích cho tất cả. Như là gió mưa phải thời, nhật nguyệt 
tinh tú không sai lệch, nước biển lớn không dâng cao, 
lửa dữ không thiêu đốt, gió mạnh không làm đổ sập. 
Đây đêu là quả báo của sức từ. Như trong kinh nói: Nếu 
tất cả thế gian đều làm hạnh từ tâm thì điều mong muốn 
tự nhiên được.

Ông nói cướp lấy của tháp chùa không phải tội, 
người này đem tâm chúng sinh mà cướp đoạt tùy theo 
tháp gì mà cướp đoạt đây? Do nhân duyên đó nên nếu 
có thể làm tổn hay nếu không thể làm tổn đều là chủ nên 
đắc tội.

Nếu tâm ông bảo đối với Phật không thể sinh não 
cho nên vô tội, thì dùng ác khẩu v.v... với A-la-hán không 
thể sinh khổ, cũng phải không có tội.

Ông nói không ở trước mặt mắng nhiếc thì phải 
không có tội, điều này không đúng. Người này dùng ác 
tâm với người. Bởi ác tâm cho nên tuy người kia không 
nghe, nếu nghe ắt phải sinh khổ, cho nên phải đắc tội.



326 HA-LỂ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Ông nói nếu sinh ác tâm mà không động thân mở 
miệng thì không có tội, điều này cũng không đúng. Cái 
tâm xấu ác ô trược này là vì não hại người mà sinh, nêu 
người kia biết ắt sinh khổ não. Như giặc đến cướp của 
người, tuy không hay biết cũng làm não hại người.

Ông nói tự sát, tự mắng nhiếc mình cũng bị tội, điều 
này không đúng. Nếu tự làm khổ thân mà bị tội, thì không 
có ai được sinh chỗ tốt. Bởi vì sao? Con người trong 4 oai 
nghi thường bị khổ thânệ Vậy thì tất cả chúng sinh thường 
phải bị tội như não hại người khác, cho nên không có ai 
được sinh chỗ tốt. Điều này không đúng. Phải biêt không 
do tự thân có tội phúc, mà vì đạo nhân duyên, cho nên 
trong Tì-ni kết giới này. Nếu người ác tâm mà tự sát, do 
phiền não nên bị tội.

Nghiệp vô ký, là nghiệp không phải thiện không 
phải bất thiện. Đối với chúng sinh khác không làm tăng 
ích cũng không tổn giảm gọi là vô ký.

Hỏi: Vì sao gọi là vô kỷ?
Đáp: Đây là tên gọi của nghiệp này. Nếu nghiệp 

không phải thiện, không phải bất thiện thì gọi là vô ký.

Lại, nghiệp thiện bất thiện đều có thể được quả 
báo, nghiệp này không thể sinh quả báo nên gọi là vô 
ký. Bởi vì sao? Nghiệp thiện bất thiện là kiên cường, 
còn nghiệp này sức yếu. Ví như hạt giống hỏng không 
thể nảy mầm.

Lại báo có 2 thứ, thiện được báo yêu thích, bất thiện 
bị báo không không yêu thích, vô ký không có báo.
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Hỏi: Trong đây có lấy chẳng phải yêu chẳng phải 
ghét là báo vô ký. Nói vậy có lỗi gì?

Đáp: Phật nói báo có 2 thứ. Tà thân mà làm, được 
báo không yêu thích. Chính thân mà làm được quả báo ưa 
thích. Không nói có báo thứ 3.

Lại quả báo phúc đức thì được yêu thích như ý 
muốn, mà quả báo tội lỗi thì trái lại với trên.

Lại khổ, vui là quả báo của tội, phúc. Không khổ 
không vui cũng là quả báo của thiện hành. Cho nên biết 
vô ký không có quả báo.

Phẩm 101: Tà hành

Phật nói 3 tà hành: Thân tà hành, miệng tà hành, ý tà 
hành. Thân tạo tác ác nghiệp gọi là thân tà hành. Tà hành 
này có 2 thứ. Một là thuộc vào 10 bất thiện đạo, như giết, 
trộm, tà dâm. Hai là không nhiếp, như roi, gậy, trói buộc, 
tự dâm vợ v.v... và bất thiện đạo trước sau ác nghiệp.

Hỏi: Sát sinh v.v... nầy là 3 nghiệp bất thiện, chỉ là 
tính của thân nghiệp ư?

Đáp: Tội sát gọi sát bất thiện nghiệp. Tội nầy thân 
cũng có thể tạo, tùy đem thân mình sát hại chúng sinh. 
Miệng cũng có thể tạo, tùy đem lời sai bảo khiến người 
sát chúng sinh, hoặc đem tâm rủa nộp mà sát cũng có thể 
tạo được. Có người phát tâm có thể khiến người khác 
chết. Tội trộm, dâm cũng như vậy. Có điều tự làm thì bị 
tội đầy đủ.
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Lại thân nghiệp bất thiện, hoặc lấy thân làm tướng, 
hoặc miệng làm tướng, hoặc phát tâm thì người khác biết, 
lấy nhân duyên nầy cũng tạo được tội sát V.V.... Nhưng 
phàn nhiều là do thân tạo tác, nên thông thường gọi là thân 
nghiệp. Tà hành của miệng cũng như vậy. Miệng gây ra 
ác nghiệp gọi là tà hành của miệng. Trong đây cũng có 2 
thứ. Như khi có người quyết định hỏi, mà hiện trước mặt 
dối người ta, đó thuộc về bất thiện đạo. Ngoài ra là không 
nhiếp thuộc. Tham sân tà kiến v.v... là tà hành của ýỆ

Hỏi: Vì sao trong 10 bất thiện đạo nói là tà kiến? 
Trong 3 bất thiện căn nói là si?

Đáp: Tà kiến là tên khác của siễ Si nầy tăng trưởng 
bền chắc gọi là tà kiến. Si lại không có tướng riêng, chỉ 
lấy điên đảo tham đắm, nên gọi là si.

Hỏi: Trong kinh nói: Các tà hành được quả báo bất 
ái, chính hành được quả báo ái. Tướng ái và bất ái nay 
không quyết địnhẽ Như có một sắc, mà có ái và bất ái. 
Cho nên cần nói rõ tướng đó?

Đáp: Vui là tướng áiế Như trong kinh nói: Phúc báo 
gọi là vui. Khổ là tướng bất ái. Như trong kinh nói: Các 
ông đối với tội, phải sinh lòng khiếp sợ, vì đó là nhân 
duyên khổ.

Hỏi: Nếu vui là tướng ái thì heo chó v.v..., ăn phân 
nhơ lấy làm vui, đó là quả phúc đức sao?

Đáp: Là phúc quả bất tịnh. Như Kinh Nghiệp nói: 
Nếu phi thời thí, bất tịnh thí, tâm khinh khi, tâm đục vẩn 
mà bố thí nơi phi phúc điền. Thí như vậy v.v... thì được 
quả báo ấy.
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Hỏi: Như ữong kinh nói chính hành được ái báo. Vì 
sao lại nói do nhân duyên chính hành được sinh lên trời?

Đáp: Có những người tà hành cũng được sinh lên 
trời, hoặc bảo sinh trời là quả báo tà hành. Nên trong kinh 
lại nói nhân duyên chính hành mới sinh về nơi ấy.

Lại tà hành chính hành có thể được thân 2 đường thiện 
ác khác nhau. Khi thụ thân rồi trong đó chịu những khổ vui. 
Như nhân duyên tà hành trong ác đạo chịu khổ; nhân duyên 
chính hành thì được hưởng vui cõi trời cõi người.

Phẩm 102: Chính hành

Thân làm điều thiện gọi là thân chính hành. Miệng, 
ý cũng như vậy. Lìa sát sinh v.v... 3 nghiệp bất thiện gọi là 
thân chính hành. Miệng lìa 4 lỗi gọi là miệng chính hanh. 
Y lìa 3 bất thiện gọi là ý chính hành. Ba thứ nầy nhiếp 
thuộc về luật nghi. Như là giới, định vô lậu luật nghi.

Lại có những lễ kính, bố thí v.v... là thiện nghiệp 
của thân, đêu gọi là thân chính hành. Như nói lời chân 
thật dịu dàng v.v... đều gọi miệng chính hành. Ý nghiệp 
không tham v.v... đều gọi ý chính hành. Gọi chung là 3 
chính hành.

Hỏi: Ngoại đạo, thần tiên không có quả báo được 
giải thoát giới, những người nầy có thể được giới luật 
nghi chăng?

Đáp: Các ngoại đạo ấy từ nơi tâm sinh giới luật 
nghi, hoặc cũng gọi giới khẩu thụ.



330 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Lại các người đó v.v... cũng có thể được nhiếp 
thuộc về chính hành giới luật nghi. Như khi loài người 
thọ mạng chỉ còn 10 tuổi mà nhờ thụ pháp bất sát thì đẻ 
con thọ mạng được 20 tuổi.

Hỏi: Trong kinh nói chính hành, tịnh hành và tịch 
diệt hành. Có gì sai khác?

Đáp: Có luận sư nói: Người phàm phu tu thiện nơi 
nghiệp thân, miệng, ý gọi là chính hanh. Học nhân đã 
đoạn kết thì ngay nơi chính hành nầy gọi là tịnh hành. Vô 
học nhân đoạn kết, vì từ không kết sinh lời nói, nên gọi 
là tịch diệt hành.

Lại vô học nhân rốt ráo không khởi nghiệp bất thiện 
nên gọi là tịch diệt hành. Như nói thân tịch diệt, miệng 
tịch diệt, ý tịch diệt.

Lại có người nói 3 thứ hành nầy nghĩa đồng mà 
tên khác. Chỉ đẹp nơi chất trực nên gọi là chính. Lìa các 
phiền não nên gọi là tịch. Lìa các bất thiện nên gọi là tịch 
diệt. Nên tuy có 3 tên mà nghĩa không khác.

Hỏi: Có luận sư nói chỉ có tâm là tịch diệt hành chứ 
không phải tư duy. Nghĩa ấy thế nào?

Đáp: Ba thứ hành nầy đều do tâm. Bởi vì sao? 
Vì lìa tâm không có tư duy, cũng không có nghiệp 
thân miệng.

Hỏi: Trong kinh nói: Người thấy chính hành thành 
tựu, tức là thấy trời. Nếu thấy số trời không phải tất cả 
người chính hành đêu sinh lên trời, sao nói quyêt đinh 
như vậy?
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Đáp: Vì nói số trời nên điều này đã rõ. Những người 
chính hành tuy không nhất thiết sinh lên trời, nhưng nếu 
sinh về nơi tôn quý, thì cũng tương tự như trời, nên mới 
nói thấy số trời. Những người chính hành đáng lẽ đều 
sinh lên trời mà hoặc bị các duyên thừa phá hoại, cho nên 
không sinh, như là tà chính tạp hành. Vì tà hành mạnh 
hon nên không được sinh lên trời. Như trong kinh Phật 
bảo A-nan rằng: Ta thấy có người tu 3 chính hành mà sinh 
vào ác đạo. Đó là người quả báo tà hành đời trước đã chín 
muồi, nay tuy tu chính hành nhưng chưa đầy đủ.

Lại có người khi sắp lâm chung khởi tâm tà kiến, 
nên bị đọa ác đạo. Còn những người tà hành sinh về nơi 
thiện cũng như vậy. Cho nên pháp phàm phu là không 
nên tin. Phải biết tùy theo nghiệp lực mạnh nên thụ sinh 
cỏ sai khác.

Phẩm 103: Nghiệp buộc

Hỏi: Kinh nói có 3 thứ nghiệp: Nghiệp buộc cõi 
Dục, nghiệp buộc cõi sắc, nghiệp buộc cõi Vô sắc. Sao 
như vậy?

Đáp: Nếu nghiệp từ địa ngục đến cối trời Tha Hóa 
Tự Tại, trong đó chịu báo gọi là nghiệp buộc cõi Dục. 
Từ cõi Phạm Thế đến cõi trời A-ca-ni-tra, trong đó chịu 
báo gọi là nghiệp buộc cõi sắc. Từ Hư Không Xứ đến 
Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ, trong đó chịu báo 
gọi là nghiệp buộc cõi Vô sắcẳ



Hỏi: Nghiệp vô ký và nghiệp bất định báo, không ở 
trong 3 thứ nầy sao?

Đáp: Nghiệp nầy và quả báo đều gọi là buộc ở 
cõi Dục. Bởi vì sao? Vì pháp nầy là nghiệp quả báo 
cõi Dục.

Hỏi: Pháp cõi Dục, không phải tất cả đều là nghiệp 
báo, cho nên không phải?

Đáp: Tất cả pháp ở cõi Dục đều là nghiệp báo buộc 
ở cõi Dục.

Hỏi: Nếu vậy thì ngoại đạo tà luận cho rằng tất 
cả những sự thụ khổ vui đều là nghiệp nhân duyên đời 
trước? Lại nghiệp quả báo đời trước là thiện, bất thiện có 
báo không có báo? Lại công phu tinh tiến là không có chỗ 
dùng? Nếu đều là nghiệp báo lại cần gì nhọc công? Và 
nếu các phiền não và nghiệp đều là nghiệp báo, thì không 
giải thoát được, vì nghiệp báo không thể hết?

Đáp: Ông nói là ngoại đạo tà luận. Điều này không 
trúng. Ngoại đạo nói: Khổ vui tốt xấu chỉ là nghiệp quả 
báo đời trước. Vậy thì không cần nhờ nhân duyên hiện 
tại. Mà thật thấy muôn vật từ hiện tại duyên sinh, như hạt 
giống chẳng hạn. Cho nên không được nói tất cả đều từ 
nghiệp nhân duyên đời trước.

Lại do nhân do duyên muôn vật mới được sinh, như 
lấy hạt giống làm nhân, đất, nước, thời gian, không gian 
v.v... làm duyên. Nhãn thức lấy nghiệp làm nhân, nhãn 
sắc v.v... làm duyên.. Cho nên không đồng với tà luận 
ngoại đạo. Ông nói nghiệp quả báo đời trước. Điều này 
không đúng. Vì hiện thấy do quả mới có quả khác nối
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nhau sinh, như do lúa sinh lúa. Như vậy do báo sinh báo, 
đâu có lỗi gì?

Lại như người ái nam, và sự dâm dục của loại chim 
sẻ, chim uyên ương v.v..., sự giận dữ của loại rắn độc 
v.v..., phải biết đều là nghiệp quả báo đời trước.

Hỏi: Nếu từ báo sinh báo, vậy là vô cùng?

Đáp: Tôi nói 3 thứ nghiệp báo: Thiện, bất thiện và 
vô ký. Từ thiện và bất thiện sinh báo vô ký không sinh, 
nên không phải vô cùng. Như từ lúa sinh lúa, trong đó từ 
hạt giống sinh mộng, không từ bắp v.v... sinh. Như vậy 
từ quả báo thiện và bất thiện mới có quả báo khác sinh 
không từ vô ký báo mà sinh. Ông nói không cần nhọc 
công lao. Nhưng tuy từ nghiệp sinh báo cũng cần phải 
gia công sau mới thành. Như nhờ được nghiệp lúa mới 
có lúa sinh, nhưng cần phải gieo trồng v.v... mới được 
thành. Ông nói không có giải thoát. Điều này không 
đúng. Được chân trí là ác nghiệp diệt hết, cũng như hạt 
giống đã rang cháy không còn sinh được, nên không bị 
lỗi không giải thoát.

Lại các pháp có sinh ra đều lấy nghiệp làm gốc. 
Nếu không có nghiệp làm gốc làm sao có thể sinh.

Lại vạn pháp sinh ra đều có định phần, như pháp 
nầy quyết tò thân người nầy sinh, mà không ở thân các 
người khác. Nếu không có nghiệp làm gốc, thì làm sao 
quyết định sự sai khác.

Hỏi: Nếu pháp chỉ tò nhân mà sinh, như từ đậu sinh 
đậu có lỗi gì?
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Đáp: Điều này cũng lấy nghiệp làm gốc, vì nghiệp 
nhân duyên được đậu, nên mới có từ đậu sinh đậu. Làm 
sao biết được? Là thời kỳ thượng cổ người ta tu hạnh 
thiện, nên lúa thóc tự sinh, cho nên biết nghiệp là gốc mới 
có đậu sinh đậu.

Hỏi: Vậy thì chúng sinh số, vật, từ nghiệp đời trước 
mà sinh?

Đáp: Không phải, chẳng phải chúng sinh số, vật 
cũng lấy nghiệp làm gốc. Tất cả chúng sinh có quả báo 
cộng nghiệp, nghĩa là được chỗ ở, nhờ nghiệp nhân duyên 
nên có đất v.v..., nhờ nghiệp nhân duyên sáng nên có mặt 
trời mặt trăng V.V.... Nên phải biết vật sinh ra đều lấy 
nghiệp làm gốc.

Hỏi: Nếu pháp sinh ra đều do nghiệp làm gốc thì 
hữu vi và vô lậu là thế nào?

Đáp: Cũng lấy nghiệp làm gốc. Bởi vì sao? Vì là 
đời trước đều có nguyên do của sức bố thí, trì giới v.v..., 
cho nên cũng từ nghiệp v.v... sinh.

Hỏi: Nếu pháp vô lậu cũng từ nghiệp sinh, thì đó 
cũng là pháp bị ràng buộc. Vậy thì không được, vì lẽ 
trong kinh nói có thụ pháp không bị buộc kia mà?

Đáp: Pháp vô lậu lấy chân trí làm nhân, lấy nghiệp 
làm duyên, vì sức lớn mạnh nên gọi là không buộc.

Hỏi: Nghiệp nào thụ quả báo cõi Dục? Nghiệp nào 
thụ quả báo cõi sắc, và cõi Vô sắc?

Đáp: Nếu ở trong 3 cõi Dục, sắc, Vô sắc khởi 10 
nghiệp bất thiện, thì thụ quả báo cõi Dục.
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Hỏi: Nếu ở trong cõi sắc, Vô sắc cũng có thể khởi 
nghiệp bất thiện chăng?

Đáp: Trong đó có thể khởi nghiệp bất thiện. Như 
trong kinh nói trong kia có tà kiến. Tà kiến không phải 
bât thiện sao?

Hỏi: Trong đó tà kiến là vô ký không phải bất thiện?

Đáp: Không phải vô ký. Làm sao biết được? Vì 
trong kinh Phật nói: Tà kiến là nhân khổ não. Người tà 
kiến khởi các nghiệp thân, khẩu, ý. Mọi tạo tác đều là 
quả báo khổ. Như trái mướp đắng, toàn tứ đại đều một 
vị đắng. Như cõi Dục tà kiến bất thiện; cối sắc và Vô 
sắc cũng lấy tướng nầy nên cũng gọi là bất thiện, vì 
tướng đồng nhau. Như Phạm Chí Bà-già bảo các Phạm 
kia rằng: Các ông đừng đến Sa-môn Cù-đàm, ta ở đây 
có thể độ thoát cho các ông. Đó là khởi tâm khẩu bất 
thiện ở cõi Sắc.

Lại có các Phạm thiên ở cõi kia nạn hỏi Phật các 
việc như vậy.

Lại người ở cõi sắc, Vô sắc bảo đó là Nê-hoàn. 
Đến khi mạng chung thấy ấm thân ở trong cối Dục, cõi 
Sắc liền sinh tà kiến cho rằng không có Nê-hoàn, nên bài 
báng Pháp vô thượng. Làm sao không phải bất thiện ư? 
Vì những điều này nên biết trong đó có nghiệp bất thiện.

Hỏi: Nếu ở trong đó khởi nghiệp bất thiện, nghiệp 
nây bị buộc nơi nào?

Đáp: Nghiệp bât thiện này thụ quả báo cõi Dục, nên 
buộc ở cõi Dục. Nghiệp thiện có 3 bậc: thượng, trung, hạ.
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Nghiệp hạ chịu quả báo cõi Dục; trung, chịu quả báo cõi 
Sắc; thượng chịu quả báo cõi Vô sắc.

Lại cỏ người nói nghiệp thiện chịu báo ở cõi sắc 
là nhiếp thuộc về Tứ thiền, chịu báo cõi Vô sắc là nhiếp 
thuộc về 4 Vô sắc định. Ngoài ra tâm tán loạn khởi nghiệp 
thì chịu quả báò ở cõi Dục.

Hỏi: Vì sao trong đó khởi nghiệp thiện mà chịu quả 
báo cõi Dục?

Đáp: Như trong đây nhiếp tâm khởi nghiệp thiện, 
thì trong kia chịu báo. Như vậy trong kia tâm tán loạn 
khởi nghiệp thiện, thì trong đây chịu báo.

Lại như cõi sắc, Vô sắc khởi nghiệp bất thiện thì 
ở trong cõi Dục chịu báo. Nghiệp thiện trong kia cũng 
như vậy.

Hỏi: Nếu ở cõi Sắc, Vô sắc không thể khởi nghiệp 
thiện buộc về cõi Dục?

Đáp: Trong đó không có nhân duyên nầy. Nếu ở cõi 
Dục có thể khởi nghiệp thiện cõi sắc, Vô sắc, mà ở cõi Săc, 
Vô sắc lại không có thể khởi nghiệp thiện cõi Dục sao?

Lại các ông nói ở trong cõi sắc có thể sinh tâm vô 
ký cõi Dục. Nấu có thể sinh tâm vô kỷ, Vì sao không thể 
sinh tâm thiện ư?

Lại trong kinh, Phật bảo Thủ Thiên tử rằng: Phải 
niệm trụ tâm thụ thô tướng. Thô tướng tức là tâm buộc 
cõi Dục. Người nầy tùy đem thiện tâm nghe pháp lễ Phật, 
đều là buộc tâm ở cõi Dục. Nếu không như vậy không 
gọi thô tướng.
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Lại trong đó nghĩ cầu tài phúc. Như nói: Thế Tôn! 
Tôi đối với 3 việc không chán đủ nên trong đây mạng 
chung sinh về cõi trời Vô Nhiệt. Nghĩa là chiêm bái Phật, 
nghe Pháp, và cúng dường Tăng mà nghĩ cầu tài phúc là 
buộc tâm về cõi Dục.

Lại trong đây có người niệm Phật v.v... mà không 
cầu tài phúc nên phải biết có thiện buộc về cõi Dục.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 8)

Phẩm 104: Ba nghiệp báo

Hỏi: Trong kinh Phật nói 3 thứ nghiệp báo: Nghiệp 
hiện báo, nghiệp sinh báo, nghiệp hậu báo. Vậy là thế nào?

Đáp: Nếu thân này gây nghiệp tức ngay thân này 
chịu, gọi là hiện báo. Đời nầy gây nghiệp đời sau chịu 
báo, gọi là sinh báo. Đời nầy gây nghiệp, qua các đời sau 
nữa mới chịu báo, gọi là hậu báo, vì qua sau đời sau nên 
gọi là hậu.

Hỏi: Báo nghiệp thân trung ấm chịu ở chỗ nào?

Đáp: Chịu ở 2 chỗ. Nghiệp trung ấm thứ tự chịu ở 
chỗ sinh báo, vì sinh có sai khác gọi trung ấm; nên nghiệp 
các trung ấm khác chịu ở chỗ hậu báo.

Hỏi: Ba thứ nghiệp này là báo quyết định hay đời 
quyết định?

Đáp: Có người nói báo quyết định. Nghiệp hiện báo 
ắt hiện chịu báo. Hai thứ kia cũng vậy.

Tuy có thuyết nầy, nhưng nghĩa ấy không đúng. Bởi 
vì sao? Vì nếu như vậy không chỉ ngũ nghịch gọi là định 
báo mà trong Lục Túc A-tì-đàm cũng nói ngũ nghịch là 
định báo.
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Lại trong Kinh Giám Lượng cũng nói bất định. 
Có nghiệp phải chịu quả báo địa ngục mà người nầy vì 
tu thân giới tâm tuệ nên có thể chịu quả báo đời hiện 
này. Cho nên 3 thứ nghiệp phải là đời quyết định, vì báo 
nghiệp hiện đời không nhất thiết hiện đời này chịu. Nếu 
chịu thì nên hiện chịu chứ không phải các chỗ khácỂ Hai 
thứ nghiệp kia cũng như vậy.

Hỏi: Những nghiệp gì có thể thụ hiện báo?

Đáp: Có người nói nghiệp nhanh nhạy chịu hiện 
báo. Như đối với Phật các vị Thánh nhân và cha mẹ 
v.v... mà khởi nghiệp thiện, ác là hiện chịu ngay quả 
báo. Nếu nghiệp không nhạy mà nặng thì đời sau chịu 
báo. Như ngũ nghịch V.V.... vừa nhạy vừa nặng, thì sau 
đời sau mới chịu. Như nghiệp Vua Chuyển luân, hoặc 
nghiệp Bồ-tát.

Lại có người nói 3 thứ nghiệp này tùy thuận được 
quả báoể Nếu nghiệp nguyện đời nay thụ tức là hiện thụ. 
Như bà Mạt Lỵ phu nhân đem phần ăn của mình cúng 
dường Phật, nguyện hiện đời được làm phu nhân của vua. 
Hai nghiệp kia cũng như vậy.

Lại tùy nghiệp nào chín muồi thì thụ trước.

Hỏi: Nghiệp quá khứ sao gọi là chín muồi?

Đáp: Đầy đủ tướng nặng, thì gọi là chín muồi.

Hỏi: Liệu có một niệm khởi nghiệp, một niệm kế 
thụ báo không?

Đáp: Không có. Lần lượt rồi mới thụ, như hạt giống 
lần lượt sinh mầmễ Nghiệp pháp cũng như vậy.
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Hỏi: Như những người còn ở trong thai, khi ngủ 
mê, hoặc điên cuồng v.v..., có thể tụ tập nghiệp không?

Đáp: Những trường hợp như vậy, hễ có suy nghĩ tư 
duy thì có thể tụ tập nghiệp, nhưng không đầy đủ.

Hỏi: Nếu lìa địa vị cõi Dục nầy cỏ thể khởi nghiệp 
địa vị này không?

Đáp: Người có ngã tâm đều tụ tập nghiệp này, nếu 
lìa ngã tâm thì không tụ tập lại.

Hỏi: A-la-hán cũng kính lễ tu phúc v.v..., nghiệp 
nầy Vì sao không tụ tập?

Đáp: Vì tâm chúng sinh nên các nghiệp mới nhóm. 
A-la-hán không ngã tâm nên các nghiệp không nhóm.

Lại A-la-hán tâm vô lậu, mà người vô lậu tâm không 
nhóm các nghiệp.

Lại trong kinh nói dứt nghiệp tội phúc gọi là A-la- 
hán. Người nầy không tụ tập nghiệp tội phúc và nghiệp 
bất động, thụ nghiệp cũ đã xong, nghiệp mới không tạo.

Hỏi: Học nhân có nhóm các nghiệp không?

Đáp: Cũng không còn tụ tập. Bởi vì sao? Kinh nói: 
Người nầy phá tan các nghiệp, không nhóm, không chứa,
diệt hết V.V....

Có luận sư nói: Học nhân này có ngã mạn, nên cũng 
nhóm các nghiệp, nhưng nhờ sức của trí vô ngã, nên bất 
tất chịu báo.

Hỏi: Ba thứ nghiệp nầy ở cõi nào có thể tạo?

Đáp: Tất cả chỗ trong 3 cõi đều tạo được.
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Hỏi: Có hay không có nghiệp bất định?

Đáp: Có. Nếu nghiệp hoặc hiện báo, hoặc sinh 
báo, hoặc hậu báo, đó gọi là bất định. Nghiệp như 
vậy nhiều.

Hỏi: Nếu biết 3 thứ nghiệp nầy được lợi gì?

Đáp: Nếu có thể phân biệt 3 thứ nghiệp này thì 
sinh chính kiến. Bởi vì sao? Vì hiện thấy có người 
làm ác mà hưởng giàu có sung sướng. Người hiền 
thiện lại chịu khổ. Đối với việc như vậy hoặc sinh tà 
kiến cho rằng thiện ác không có quả báo. Nếu biết 3 
nghiệp nầy sai khác như vậy, thì sinh chính kiến. Như 
kệ nói:

Làm ác thấy vui,
Vì ác chưa chín.
Đến lúc ảc chín,
Tự thấy chịu khổ.
Làm thiện thấy khổ,
Vì thiện chưa chín.
Đen khi thiện chỉn,
Tự thấy hưởng vui.

Lại Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp nói: Người không 
đoạn sát được sinh lên trời, là vì nếu người nầy đời trước 
có phúc, nên khi mạng chung phát thiện tâm mạnh mẽ, 
có thể biết như vậy tức sinh chính kiến. Cho nên phải 
biết tướng 3 thứ nghiệp này.



Phẩm 105: Ba thứ nghiệp thụ báo

Hỏi: Trong kinh Phật nói 3 thứ báo nghiệp: Báo vui, 
báo khổ và báo nghiệp không khổ không vui. Thứ nào 
như thế nào?

Đáp: Nghiệp thiện được báo vui. Nghiệp bất thiện 
bị báo khổ. Nghiệp bất động được báo không khổ không 
vui. nghiệp nầy không nhất thiết quyết định chịu, nếu 
chịu thì chịu báo vui, không phải khổ V.V.... Hai nghiệp 
kia cũng như vậy.

Hỏi: Các nghiệp nầy cũng được báo sắc, Vì sao chỉ 
nói thụ thôi?

Đáp: Trong các quả báo, thụ là vượt trội hơn hết. 
Thụ là thật báo, sắc v.v..ề là như đồ dụng cụ.

Lại trong cảnh duyên nói thụ, như nói lửa khô lửa 
vui; hoặc trong nhân có quả. như người thí thực gọi là thí 
5 thứ lợi. Cũng như nói ăn tiền V.V....

Hỏi: Từ cõi Dục đến trong Tam thiền có được thụ 
quả báo không khổ không vui ư?

Đáp: Được thụ.

Hỏi: Do nghiệp báo nào?
Đáp: Là nghiệp báo hạ thiện. Nghiệp thượng thiện 

thì thụ báo vui.
Hỏi: Nếu như vậy, Vì sao nói trong đệ Tứ thiền và 

Vô sắc định ư?
Đáp: Kia là tự địa Bởi vì sao? Vì trong đó chỉ có một 

thứ quả báo nầy mà không có thụ nào khác, vì là tịch diệt vậy.
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Hỏi: Có người nói buồn không phải nghiệp báo. 
Việc ấy thế nào?

Đáp: Vì sao không phải?

Hỏi: Buồn chỉ do tưởng phân biệt sinh, nghiệp báo 
không phải là tưởng phân biệt.

Lại nếu buồn là nghiệp báo thì nghiệp báo nhẹ, nên 
không phải báo.

Lại buồn nầy khi lìa dục là dứt, mà nghiệp báo 
khi lìa dục không dứt. Cho nên biết buồn không phải 
nghiệp báo?

Đáp: Ông nói buồn do tưởng phân biệt sinh nên 
không phải báo, thì vui cũng là nghiệp báo. Vui nầy có 2 
thứ: một là vui, hai là mừng. Mà vui mừng cũng do tưởng 
phân biệt sinh, lẽ ra không nên gọi là báo sao?

Ông nói nghiệp báo thì nhẹ. Buồn nầy nặng hơn 
khổ. Bởi vì sao? Vì buồn là người ngu, những người có 
trí không buồn, cho nên khó trừ, cũng có thể sinh phiền 
não sâu đậm.

Lại trong Tứ Bách Quán nói: Tiểu nhân thân khổ, 
quân tử tâm ưu.

Lại buồn lo nầy cần phải đem trí mới dứt được, thân 
khổ vui cũng có thể trừ được.

Lại buồn có thể sinh khổ não trong 3 đời, như nói ta 
trước khổ, nay khổ mai sau sẽ khổ.

Lại buồn là chỗ trú của các phiền não. Như trong 
kinh nói là chỗ ở của phiền não. Nên nói 18 thứ ý hành, 
bởi trong 5 thức không sinh phiền não.
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Lại trong kinh nói buồn là 2 mũi tên, vì chịu khổ 
2 lần, như người bị 2 mũi tên đâm vào một chỗ thì chịu 
khổ gấp đôi. Như vậy người ngu bị khổ bức bách lại 
càng thêm buồn lo, nên thân tâm khổ não lắm hơn khổ 
thông thường ề

Lại người ngu thường buồn lo. Bởi vì sao? Vì người 
ấy trái lìa ân ái, gặp gỡ oán ghét, tìm cầu không được 
v.v..., nên thường lo buồn khổ não.

Lại buồn nầy do 2 nhân sinh: một là do hỷ sinh, hai 
là do ưu sinh. Như mất vật mình yêu là do hỷ sinh, như 
ừong kinh nói: Phật hỏi vua Ba-tư-nặc rằng: Ông yêu 
nước Ca-thi-kiều-tát-la không?

Lại nói: Chư thiên vui sắc, tham sắc, sắc nầy nếu 
hoại, thì sinh buồn khổ. Đó là hỷ sinh.

Do ưu sinh là do việc ghét mà sinh, cũng do ganh 
ghét v.v... sinh. Người chưa lìa dục ganh ghét v.v... các 
thứ kết thường não hại nơi tâm. Như nói thiên nhân nhiều 
kết xan tham tật đố.

Lại nhiều chúng sinh bởi chọc tức người khác nên bị 
quả báo buồn khổ, như nói tùy trồng giống sinh quả, cho 
nên biết buồn là nghiệp báo. ông nói khi lìa dục thì dứt nên 
không phải báo. Điều này không đúng. Tu-đà-hoàn chưa ly 
dục cũng dứt được báo địa ngục V.V.... Có thể cho các báo 
địa ngục là không phải quả báo sao? Cho nên không thể 
cho ly dục dứt, mà liền gọi là không phải quả báo.

Hỏi: Báo nghiệp không khổ không vui, gọi là bất 
động. Nghiệp nầy là thiện, lẽ ra phải thụ báo vui, sao lại 
thụ báo không khổ không vui?
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Đáp: Thụ này bất động nên thật vui. Vì tịch diệt nên 
gọi không khổ không vui.

Lại trong kinh nói: Trong lạc thụ tham sai khiếnề 
Trong đó lòng tham ở trong thụ kia sai khiến nên biết 
là vui.

Phẩm 106: Ba chướng

Hỏi: Trong kinh nói 3 chướng: Nghiệp chướng, 
phiền não chướng, báo chướng. Thứ nào như thế nào?

Đáp: Nếu các nghiệp phiền não và báo, có thể 
chướng ngại đạo giải thoát, thì gọi là chướng.

Hỏi: Có thể chướng pháp gì?

Đáp: Tu thiện thí, giới hồi hướng 3 cõi, đây thường 
hay chướng đạo.

Lại cũng là chướng báo nghiệp quyết định chịu. Như 
trong kinh nói: Nếu người nầy quyết định nhóm chịu báo 
nghiệp, thì không vào chính vị. Đó gọi là nghiệp chướng.

Lại nếu người phiền não sâu dày thường ở nơi 
tâm tăng thượng một cách nhanh chóng, đó là phiền não 
chướng.

Lại như người phiền não không trừ khiển được, như 
dục tâm của những người ái nam v.v..., cũng gọi là phiền 
não chướng.

Lại ở chỗ do tội ác sinh như địa ngục v.v..., và tùy 
những chỗ sinh không thể tu đạo, đều gọi là báo chướng.
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Hỏi: CÓ người trước không hiểu rõ đối tượng, không 
biết người ấy là người thiện, nên không bố thí, vì nghĩ 
rằng người kia nếu ta thí sẽ được điều kiện gây các việc 
ác, thi ta có phần trách nhiệm, như Phạm Chí v.v... các 
người xuất gia. Cho nên các người xuất gia, không nên bố 
thí, vì nghiệp mới trói buộc chướng ngại giải thoát?

Đáp: Không phải vậy. Vì người khác tạo tội phúc 
với ta không can hệ. Bởi vì sao? Vì trong nhân duyên tội 
phúc có nhiều tội lỗi. Bởi vì sao? Như chúng sinh là nhân 
duyên sát, nếu không chúng sinh làm sao có sát? Vậy thì 
người chết lẽ ra phải có tội.

Lại như người giàu là nhân duyên của trộm cắp. 
Sắc đẹp là nhân duyên của tà dâm. Người khác là nhân 
duyên của nói dối v.v..ế. Ngụy xưng v.v... là nhân duyên 
của lường gạt. Người mua lẽ ra cũng có tội?

Lại người nhận làm nhân duyên của người thí, lẽ 
ra cũng được phúc. Như người đào giếng đào ao v.vế.., 
người dùng nước lẽ ra đều được phúc? Như vậy thì tự 
mình không cần làm phúc đức. Mà thật không phải vậy. 
Cho nên trong nhân duyên không nên có tội phúc.

Lại phúc phần của người nhận lẽ ra phải tiêu hết, thì 
người ấy không nên theo người khác mà thụ thí. Bởi vì sao? 
Vì đem phần phúc đức của minh mà đổi lấy đồ uống ăn.

Lại người thí phải nhiều tội mà ít phúcỂ Bời vì sao? 
Vì đâu có bao nhiêu người Bà-la-môn hay làm thiện. 
Phần nhiều đem tâm 3 độc vẩn đục, chìm đắm trong 5 
dục, không siêng tu hành. Cho nên người thí lẽ ra phải tội 
nhiều mà phúc ít.
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Lại các Phạm Chí v.v... tự xưng là người thiện tu 
hành pháp thiện. Mà sự thật những người ấy không thể 
nhiếp tâm chính quán các pháp thiền định. Nếu lìa thiền 
định, thì khó điều phục tâm. Cho nên người thí cho người 
chưa lìa dục ỉẽ ra phải bị tội nhiều?

Lại như người cúng dường cha mẹ, cung cấp 
cho vợ con, thân bằng quyến thuộc bè bạn đều phải 
bị tội, thì không có người được phúc phần. Mà thật 
không phải vậy. Cho nên tội phúc không ở trong 
nhân duyênế

Lại pháp trì giới v.v... cũng lợi cho người khác, vì 
người này không sát sinh nên thí mạng sống cho tất cả, 
thì người trì giới bị phần đại tội? Vì không sát nên đối 
tượng được sống lâu làm các điều ác, vậy lẽ ra người trì 
giới phải chịu một phần, như vậy thì người cầu phúc nên 
sát sinh, chứ không nên trì giới?

Lại như người thuyết pháp khiến cho người khác 
tu phúc, nhờ nhân duyên tu phúc về sau được giàu sang; 
giàu sang thì kiêu ngạo, phóng dật, kiêu ngạo phóng dật 
thì gây các việc ác; các ác này người thuyết pháp đều 
phải có phần trách nhiệm?

Lại nhân duyên thí khiến người khác giàu, vì nhân 
duyên giàu gây làm các tội, vậy người thí cũng phải chịu 
một phần. Vậy thì Phạm Chí không nên nhận thí, cũng 
không nên thí cho ai. Mà nay Phạm Chí chỉ nhận thí mà 
không thí nên biết đó là tà đạo.

Lại như các vị vua đúng như pháp trị dân cũng 
phải có tội?
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Lại như con làm tội, cha mẹ phải có phần trách 
nhiệm, vậy thì lẽ ra không nên sinh con?

Lại như thầy thuốc giỏi chữa lành bệnh lẽ ra cũng 
phải tội, vì người được sống sẽ làm nhiều tội lỗi.

Lại tròi mưa đúng thời vụ, nuôi lớn ngũ cốc lẽ ra trời 
cũng đắc tội, vì cứu sống và nuôi nhiều chúng sinh ác.

Lại người thí cho ăn lẽ ra cũng bị tội, vì người ăn 
nếu không tiêu thức ăn khiến đến chết, và những người 
chưa lìa dục vì đắm say thực vị, nên người thí lẽ ra cũng 
bị tội. Vậy thì người thí thường phải buộc người nhận lập 
lời thề rằng: Nay ăn thức ăn của ông, quyết sẽ không làm 
ác, rồi sau mới thí cho. Nếu không làm vậy thì người thí 
mất hết cả hai.

Hỏi: Trong kinh cũng nói: Nấu Tì-kheo ăn com của 
thí chủ, mặc áo của thí chủ, nhập vô lượng thiền định, 
nhờ nhân duyên nầy nên thí chủ ấy được phúc vô lượng. 
Nếu nhờ nhân duyên nầy mà được phúc ấy, thì sao lại 
không bị tội?

Đáp: Nếu Tì-kheo ăn cơm của thí chủ, mặc áo của 
thí chủ, nhập vô lượng thiền định, là phúc bố thí của thí 
chủ tự được tăng trưởng, chứ không được phúc thiền 
định. Như ruộng tốt nên thu hoạch nhiều, ruộng xấu 
thì thu hoạch ít. Như vậy ruộng phúc tốt thì quả báo thí 
phúc nhiều, mà phúc điền xấu thì phúc ít, chứ không phải 
do người nhận làm phúc làm tội mà người thí chịu ảnh 
hưởng. Cho nên không bởi nhân duyên tội phúc mà bị tội 
hay được phúc. Người kia tuy là nhân duyên, mà tội phúc 
phải do tự mình khởi 3 nghiệp.
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Hỏi: Người chưa lìa dục tâm không tự tại, ắt có 
tham đắm, nên người xuất gia không nên tu thí?

Đáp: Nếu như vậy thì người xuất gia trì giới v.v... 
đều có phúc đức, điều đó cũng nên bỏ, mà thật ra là không 
thể. Cho nên bố thí cũng không nên bỏ, nhưng đừng hồi 
hướng 3 cõi mà phải vì Nê-hoàn.

Lại chỉ nên xa lìa phiền não các nghiệp bất thiện. 
Bởi vì sao? Vì các nghiệp nầy, trong nhân còn có thể đề 
phòng, mà đến khi thành quả thì không thể làm gì hơn 
được! Cho nên chư Phật thường trong khi nhân nói pháp 
giáo hóa, không phải như Vua Diêm Vương khi quả đến 
mới giáo hóa bằng quở trách.

Hỏi: Trong 3 nghiệp chướng nầy thứ nào nặng hon?

Đáp: Có người nói báo chướng nặng hơn, vì không 
giáo hóa được. Có người nói bởi tùy người nên tất cả 
đều nặng.

Hỏi: Thứ nào có thể chuyển được?

Đáp: Đeu có thể khiến diệt được. Nếu có chuyển, 
thì đã không gọi là chướng.

Phẩm 107: Bốn nghiệp

Hỏi: Trong kinh Phật nói 4 thứ nghiệp: Báo nghiệp 
đen đen, báo nghiệp trắng trắng, báo nghiệp đen trắng 
đen trắng, và không báo nghiệp không đen không trắng 
vì đã diệt hết nghiệp. Thứ nào như thế nào?
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Đáp: Nghiệp báo đen đen là tùy theo nghiệp nào đó 
sinh về nơi khổ não như địa ngục A-tì và các chỗ khổ não 
khác không báo thiện, như súc sinh ngạ quỷ một phần ít. 
Trái nhau với đây, tức nghiệp thứ hai. Tùy theo nghiệp 
nào đó sinh về nơi không khổ não, như 2 cõi sắc, Vô sắc 
và cõi Dục, người trời một phần ít, đen trắng lẫn lộn, tức 
nghiệp thứ ba. Tùy theo nghiệp nào đó sinh về nơi khổ 
não không khổ não, như địa ngục súc sinh ngạ quỷ người 
trời một phần ít. Nghiệp thứ tư là vô lậu vì có khả năng 
diệt hết 3 nghiệp. Nếu nghiệp 2 đời bị quở trách là đời 
nay quở trách, đời sau quở trách, là người bị tội đọa ở nơi 
tối đen, không có tiếng tăm, nên gọi là đen.

Lại 2 đời khổ não là đời nay khổ, đời sau khổ nên 
gọi là đen.

Hỏi: Nghiệp nầy thứ nào có thể sinh về nơi hoàn 
toàn khổ não?

Đáp: Tâm nối nhau làm ác, không chút ăn năn, 
không có điều thiện có thể tiêu diệt nghiệp ác, đó là có 
thể sinh nơi hoàn toàn khổ não.

Lại đem tâm tà kiến gây các ác.

Lại đối với người quan trọng mà gây ác, như cha 
mẹ và các người thiện.

Lại đối với chúng sinh làm ác không chút xót 
thương, như giết chúng sinh, hoặc cướp hết của cải, hoặc 
nhốt nơi lao ngục mà lại không cho ăn, hoặc đánh khảo 
nặng nề khiến không còn chút vui. Các nghiệp như vậy 
sinh về nơi hoàn toàn khổ.
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Nghiệp báo trắng trắng là như người thuần tụ tập 
các thiện, không có gì bất thiện. Thế lực 2 nghiệp này to 
lớn nhất, các nghiệp khác không hơn được. Như khi chịu 
nghiệp báo đen thì không dung nghiệp báo trắng, khi chịu 
nghiệp báo trắng thì không dung nghiệp báo đen. Bởi 
vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều tụ tập thiện, bất thiện, 
nghiệp lực chướng ngại nhau, nên không được đồng chịu 
cùng lúc. Như 2 người cùng kéo giành một vật ai mạnh 
lôi đi trước. Nghiệp thứ 3 báo yếu ớt, vì thiện, bất thiện 
lẫn lộn cho nên chịu báo cùng thay nhau thắng hơn.

Hỏi: Có người nói nếu nghiệp bất thiện chịu báo ác 
đạo, đó là nghiệp đầu tiên. Thiện buộc ở cõi sắc, là nghiệp 
thứ hai. Trong cõi Dục buộc người trời chịu nghiệp báo 
lân lộn, đó là nghiệp thứ ba. Trong vô ngại đạo, 17 bậc 
học tư, là nghiệp thứ tư. Nghĩa này như thế nào?

Đáp: Phật tự nói tướng các nghiệp nầy. Nghĩa là 
nếu người khởi gây tội nơi thân khẩu ý, thì sinh về nơi 
khô não, thân chịu khổ não, và chịu lấy các thứ phải chịu 
đều không như ý muốn. Cho nên tùy khiến chúng sinh về 
nơi hoàn toàn khổ, đó là nghiệp đầu tiên. Cõi Sac và Vô 
săc thì hoàn toàn hưởng lạc. Trời người cõi Dục cũng có 
người hoàn toàn hưởng lạc, như trong kinh nói: Có người 
vui cũng có 6 thứ xúc, người trời cảm giác các thứ trần, 
không gì không được tùy ý. Đó là nghiệp thứ hai. Gây 
nghiệp đen trắng lẫn lộn, là nghiệp thứ ba. Tất cả nghiệp 
vô lậu là hêt các nghiệp, vì trái nhau, chứ không phải chỉ 
17 bậc học tư gọi là nghiệp thứ tư.

Hỏi: Vô lậu thật trắng, sao gọi là không trắng?
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Đáp: Tướng trắng này khác không giống trắng của 
nghiệp thứ hai. Trắng nầy vượt trội hơn cả, vì không 
đối đãi nhau. Như nói vị Chuyển Luân Thánh Vương 
thành tựu thanh tịnh quá hơn mắt người trời. Thật mắt 
người nầy hơn các người khác nên gọi là hơn người. 
Nghiệp nầy cũng vậy, hơn các nghiệp trắng khác nên 
nói không trắng.

Lại có người nói: Lẽ ra phải nói là nghiệp báo không 
phải đen trắng, vậy thì không lỗi.

Lại Nê-hoàn không là không phải trắng. Cho nên 
nghiệp nầy phải gọi là không phải trắng.

Lại cũng phải nói không phải trắng không phải đen. 
Bởi vì sao? Vì Nê-hoàn là vô pháp. Nghiệp nầy là Nê- 
hoàn nên gọi không đen không trắng.

Lại người đời quí trọng nghiệp thiện hữu lậu, nên 
gọi là trắng. Và nghiệp thứ tư có thể bỏ nghiệp này, nên 
gọi không trắng.

Lại nghiệp nầy không có tướng đen nên cũng không 
thể có tướng trắng được.

Lại báo trắng nên nghiệp gọi cũng trắng. Nghiệp 
nầy không báo nên không gọi trắng.

Phẩm 108: Năm nghịch

Thân kế sau chịu quả báo nên gọi không gián đoạn. 
Nếu đời hiện nầy chịu thì khổ não nhẹ, báo ít; vì nghiệp 
ấy nặng, nên theo thứ lớp mau đọa vào địa ngục A-tì.



Ngũ nghịch là bởi phúc điền đức trọng, nên gọi là 
nghịch. Đó là ác tâm phá Tăng, làm thân Phật chảy máu, 
giết A-la-hán, giết cha mẹ. Vì không biết ơn dưỡng dục, 
nên gọi là nghịch. Nghịch tội nầy chỉ trong đạo làm người 
có thể sinh khởi, không phải trong các đạo khác, vì người 
có phân biệt hiểu biết.

Hỏi: Giết Thánh nhân khác có bị tội nghịch không?

Đáp: Người giết Thánh nhân phần nhiều đọa địa 
ngục, nếu giết A-la-hán chắc chắn phải đọa địa ngục. Nếu 
người đánh Phật mà không chảy máu cũng bị trọng tội, vì

Ặ . Ạ ______Ấ 1 ắ rpi Ạ r in  ẠCÔ tâm muôn hại Thê Tôn.

Hỏi: Nếu người gây một nghịch tội thì đọa địa ngục, 
hoặc gây 2, 3, cũng nơi một thân đều chịu báo chăng?

Đáp: Vì tội nầy nhiều nên chịu khổ nặng lâu. Ở 
trong đó chết rồi lại sống lại trong đó.

Hỏi: Trong tội phá Tăng vì sao nặng?

Đáp: Nếu phi pháp biết là phi pháp, pháp biết là pháp, 
với tâm như vậy mà làm thì gọi là nặng. Nếu phi pháp bảo 
là pháp, pháp bảo là phi pháp, là không như trước.

Lại như người ở chỗ Phật mà phá Tăng, tự xưng 
Đại sư đáng cao cả trong trời người, đó cũng là nặng.

Hỏi: Nếu không phải Thánh nhân, phàm phu có thể 
phá sao gọi trọng tội?

Đáp: Vì chướng ngại chính pháp nên gọi trọng tội.
Hỏi: Pháp phá Tăng là bao lâu?

Đáp: Pháp không trụ lâu, không trải qua một đêm. 
Trong đó, các Phạm Vương, chư thiên, các đại đệ tử như
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Xá-lợi-phất v.v..., liền hòa hợp trở lại. Có người nói 5 
trăm vị Tì-kheo nầy, đời trước vì nhân duyên ngăn thiện 
căn đắc đạo của người khác nên nay bị quả báo nay.

Lại nhân tâm phàm phu vội vã nên dễ có thể phá 
hoại, như chỉ chứng được tâm không, vô ngã thế gian còn 
không thể phá được, huống chi bậc vô lậu! Vì ác dục ở 
ừong tâm, nên mới gây nhân duyên phá Tăng. Cho nên 
người cầu phúc cần phải bỏ ác dục.

Phẩm 109: Năm giới

Phật nói Ưu-bà-tắc có 5 giới.

Hỏi: Có người nói thụ đầy đủ thì được giới luật 
nghi. Việc ấy thế nào?

Đáp: Tùy thụ nhiều ít đều được luật nghi. Nhưng 
chỉ cần lấy có 5.

Hỏi: Lìa trói buộc v.v... vì sao không gọi là giới, mà 
chỉ nói bất sát v.v...?

Đáp: Vì là bà con quyến thuộc.

Hỏi: Vì sao không nói đoạn dâm, mà chỉ nói không 
tà dâm?

Đáp: Vì người còn ở thế tục khó thường lìa bỏ.

Lại như tự dâm vợ mình không nhất thiết đọa các ác 
thú. Như Tu-đà-hoàn v.v... cũng còn hành pháp nầy. Cho 
nên không nói hoàn toàn dứt dâm dục.

Hỏi: Lìa 2 lưỡi v.v..., vì sao không gọi là giới?
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Đáp: Việc nầy vi tế, khó giữ gìn được.

Lại 2 lưỡi v.v... là một phần của nói dối, nếu nói nói 
dối là đã nói chung tất cả.

Hỏi: Uống rượu là thật tội sao?

Đáp: Không phải. Bởi vì sao? Vì uống rượu không 
làm não hại chúng sinh, chỉ làm nhân sinh tội. Nếu người 
uống rượu thì mở cửa bất thiện. Cho nên, nếu dạy uống 
rượu thì đắc tội một phần, vì có thể chướng ngại thiền 
định và các thiện pháp. Như trồng cây ăn trái, ắt phải làm 
rào ngăn. Như vậy 4 pháp kia là thật tội, lìa là thật phúc. 
Vì để bảo vệ nên mới kết giới rượu nầy.

Phẩm 110: Sáu nghiệp

Nghiệp có 6 thứ. Nghiệp báo địa ngục, nghiệp báo 
súc sinh, nghiệp báo ngạ quỷ, nghiệp báo làm người, 
nghiệp báo sinh về cõi trời và nghiệp báo bất định.

Hỏi: Thứ nào như thế nào?

Đáp: Nghiệp báo địa ngục là như trong phần Lâu 
thán của bộ Lục Túc A-tì-đàm có nói rộng.

Lại tội sát sinh v.v... đều là địa ngục. Như trong 
kinh nói người ưa sát sinh, sinh trong địa ngục; nếu được 
làm người thì chịu quả báo chết yểu. Cho đến tà kiến 
cũng như vậy.

Hỏi: Đã biết 10 bất thiện đạo chịu báo địa ngục và 
cũng sinh trong súc sinh, ngạ quỷ và loài người, mà ông
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chỉ nói sinh trong địa ngục và loài người. Nay phải nói 
riêng nghiệp nào chỉ chịu báo địa ngục?

Đáp: Tức tội nghiệp nầy, rất nặng là chịu báo địa 
ngục, nhỏ nhẹ chịu báo súc sinh V.V....

Lại nếu đầy đủ 3 thứ tà hành tức là địa ngục, còn 
các nghiệp khác không đầy đủ thì làm súc sinh V.V....

Lại cố ý gây trọng tội là địa ngục.

Lại người phá giới phá kiến, gây các ác nghiệp tức 
là địa ngục.

Lại thâm tâm làm ác, tâm hoại, hành hoại, người 
nay gây ác nghiệp tức là địa ngục.

Lại gây nghiệp bất thiện vì giúp bất thiện là địa ngục.

Lại như đối với hiền thánh tạo nghiệp bất thiện là 
địa ngục.

Lại khởi nghiệp bất thiện, rồi tu nhóm bất thiện, về 
sau ngợi khen khoái lạc không muốn bỏ lìa, là địa ngục.

Lại đem tâm ghét giận để gây tội nghiệp, thì là địa 
ngục. Neu vì của cải thì còn chịu dư báo nữa.

Lại đem tâm tà kiến khởi nghiệp bất thiện, là địa
ngục.

Lại người phá giới gây ra tội nghiệp, là địa ngục.

Lại người không hổ thẹn gây ra tội nghiệp, là địa ngục.

Lại người ác tính gây ra tội nghiệp, là địa ngục, ví 
như đất ướt mưa ít cũng thành bùn.

Lại người thường làm bất thiện gây ra ác nghiệp, là 
địa ngục.
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Lại nếu không duyên cớ cấp nạn mà gây ác nghiệp 
là địa ngục.

Lại nếu người không được chút ít không vô ngã, vì 
nhiễm đắm sâu đậm gây tội nghiệp là địa ngụcỂ

Lại nếu người không tu thân giới tâm tuệ, gây ra ác 
nghiệp, là địa ngục.

Lại nếu người phàm phu gây ra tội nghiệp là địa 
ngục. Bởi vì sao? Vì người nầy không biết các pháp; ấm, 
giới, các nhập và 12 nhân duyên v.v..., vì không biết nên 
làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, nói lời 
không nên nói, không nói lời nên nói, nghĩ điều không 
nên nghĩ, không nghĩ điều nên nghĩ. Người này gây ra tội 
nghiệp tuy ít nhưng cũng là địa ngục.

Lại nếu không thấy lỗi trong bất thiện, thì người 
nầy có thể khởi tội nghiệp nặng, chịu quả báo địa ngục.

Lại nếu người làm tội mà không nương nơi thiện, 
tức là địa ngục, như người mắc nợ không nương cậy vua, 
thì chủ nợ dễ đòi.

Lại nếu người nghiệp thiện yếu ớt gây ra tội ít cũng 
là địa ngục, như trong thân người nhiệt lực kém ít, ăn 
phải thứ ăn khó tiêu, thì không tiêu được.

Lại nếu người chỉ làm bất thiện, không xen chút 
thiện nghiệp, tức là địa ngục. Như người làm giặc, nặng 
nhẹ đều bị trói.

Lại nếu lìa bỏ tất cả thiện căn, như khi voi chiến 
ra trận không giữ tiếc cái đầu, người ấy gây tội tức là 
địa ngục.



Lại nếu hành tiểu pháp, thụ học tiểu sư, người ấy 
tạo tội tức là địa ngục. Như người nghèo hèn mắc nợ, bị 
người giàu lôi kéo.

Lại nếu người thường trưởng dưỡng bất thiện, như 
mắc nợ ngày một sinh lãi. Như hành nghiệp của những 
người hàng thịt, thợ săn v.v..., là địa ngục.

Lại nếu che giấu tội lỗi, tức là địa ngục, như mụt 
nhọt chảy mủ.

Lại nếu người bất thiện ở lâu trong tâm, không 
thể mau dứt, tức là địa ngục. Như bị trị độc liền có thể 
giết người.

Lại như người tự làm bất thiện, cũng đem dạy người 
khác, vì mở nhiều cửa đau khổ cho chúng sinh, tức là địa 
ngục. Như các quốc vương và nhiều người tri thức làm ác tà 
hanh khiến nhiều người học theo, như bọn Phú-lan-na V.V....

Lại nếu gây ra nghiệp hại nhiều chúng sinh, như 
đốt rừng v.v..., lại dạy nhiều người khác, khiến sa vào phi 
pháp, như làm thợ săn v.v...

Lại nếu người dùng ác nghiệp làm nghề sinh sống, 
như làm đầu sỏ đảng giặc cướp, thợ thịt, thợ săn v.v...

Lại người rốt ráo phá giới gây tạo tội nghiệp, tức 
là địa ngục. Đến chết không bỏ nên gọi là rốt ráo. Như 
kệ nói:

Người rốt ráo phá giới 
Như dây mây quấn cây.
Người ẩy thân tạo ác,
Tự khiến oán toại nguyện,
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Lại vô cớ mà nổi giận dữ, vì tâm giận dữ này mà 
gây tội nghiệp tức là địa ngục. Nếu có cớ sự mà giận thì 
tội không đến như vậy.

Lại vì giận khởi nghiệp là kết nặng, tức là địa ngục. 
Như trong kinh nói: Giận là tội nặng mà dễ trừ diệt.

Lại nếu ác tâm thành tính, tức là địa ngục. Nấu vì 
nhân duyên mà khởi tội nghiệp thì yếu nhẹ.

Lại như người phóng túng tạo các ác nghiệp, tức 
là địa ngục. Nếu được bạn tri thức ủng hộ thì được 
sinh lên trời. Như chủ hàng thịt tên Tá-bà khi sắp lâm 
chung được Xá-lợi-phất đến tại chỗ, người ấy liền 
đưa mắt dữ tợn nhìn Xá-lợi-phất, mà không thể làm 
gì được, liền hô lên: Lại đây một chút. Rồi thở dài và 
thấy sắc hào quang của Xá-lợi-phất rực rỡ, bền nảy ý 
nghĩ rằng: Người này hơn ta, không thể giết. Liền đem 
tịnh tâm nhìn lên nhìn xuống Xá-lợi-phất 7 lần như 
vậy. Nhờ nhân duyên ấy mà được 7 phen sinh lên trời, 
7 phen sinh trong loài người, về sau tu chứng được 
quả Bích-chi-phật.

Lại như Ương-quật-ma-la đã gây nhiều tội nghiệp 
còn muốn toan giết mẹ, vì nhờ Phật là vị thiện tri thức, 
nên liền được giải thoát.

Lại như người thí việc dùng hầm lửa, cơm độc, 
muốn Phật trúng độc và hại Phật. Phật là vị thiện tri 
thức, nên cũng được giải thoát. Những người như vậy 
tuy có ác nghiệp mà không đọa địa ngục, cho nên mới 
nói: Nếu người phóng túng tạo các ác nghiệp, tức là 
địa ngục.
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Lại nếu dứt mất thiện căn không còn chữa được, 
như Điều-đạt v.v..., giống như bệnh nhân tướng chết đã 
hiện, người ấy tạo tội, tức là địa ngục.

Lại nếu người không thường làm thiện, đến khi 
mạng sắp chết thiện tâm khó sinh, người này tâm ăn năn 
nên đọa địa ngục.

Lại nếu đến khi chết khởi tâm tà kiến, người này bởi 
trước lấy bất thiện làm nhân, tà kiến làm duyên, nên đọa 
địa ngục. Như vậy có nhiều các nghiệp quả báo địa ngục.

Lại có luận sư nói: Tất cả bất thiện đều là nhân duyên 
địa ngục. Ngoài ra dư báo bất thiện sinh trong các loài súc 
sinh v.v... Như trong kinh nói: Phật bảo Tì-kheo rằng: 
Các ông đã thấy chúng sinh thân tà hành, khẩu tà hành, ý 
tà hành. Phải biết đó là thấy người trong địa ngục.

Hỏi: Đã biết báo nghiệp địa ngục. Còn báo nghiệp 
súc sinh là thế nào?

Đáp: Nếu người thiện không thuần, khởi nghiệp bât 
thiện, nên đọa súc sinh.

Lại kết sử bùng phát mạnh nên đọa súc sinhế Như dâm 
dục thịnh nên sinh ừong loại chim sẻ, chim cù dục, uyên ương 
v.v..., giận dữ thịnh nên sinh trong loại rắn, rết, bò cạp loài có 
nọc độc v.v..., ngu si thịnh nên sinh trong loài heo dê v.v..., 
kiêu ngạo thịnh nên sinh trong loài sư tò, cọp, sói v.v..., hiếu 
động thịnh nên sinh ừong loài vượn khỉ v.v..., ganh ghét v.v... 
thịnh nên sinh trong loài chó V.V.... Như vậy, các loại phiền 
não khác thịnh, nên sinh trong nhiều loài súc sinh khác. Nếu 
người có chút phần bố thí, tuy sinh ữong súc sinh cũng được 
hưởng v u i, n h ư  loài c h im  cánh vàng, rồng, voi ngựa V.V....
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Lại khẩu nghiệp báo, phàn nhiều đọa súc sinh, như 
người không biết, không tin nghiệp quả báo, nên khởi các 
thứ khâu nghiệp. Như nói: Người ấy hiếu động như vượn 
khỉ thì sinh trong loài vượn khỉ, như nói tham ăn như quạ, 
nói như chó sủa, hãi như heo dê, tiếng như lừa kêu, đi như 
lạc đà, tự cao như voi, hung dữ như trâu hoang, dâm như 
chim sẻ, sợ như chồn mèo, nịnh hót như dã can, hung tợn 
như dê đen, nhiều như lông bò. Sinh khởi ác khẩu nghiệp 
như vậy v.v..., nên phải theo nghiệp mà chịu quả báo.

Lại chúng sinh vì ham muốn nên phát nhiều thứ 
nguyện ước, như ham muốn dâm dục thì sinh trong loài 
chim sẻ V.V.... Nếu nghe các loài rồng, chim cánh vàng 
v.v... có thế lực, nên muốn sinh ừong các loài ấy.

Lại như trong kinh nói: Nếu chết ở chỗ chật hẹp 
nguyện được ở chỗ rộng rãi, thì sinh trong loài chim. Nếu 
chết vì khát, cầu nước nên sinh trong loài ở nước, chết vì 
đói, tham ăn nên sinh trong nhà xí V.V....

Lại từ ngu si khởi nghiệp nhẹ yếu, vì thiện lẫn lộn, 
nên sinh trong các loài bọ chét, rận, rệp, trùng, kiến V.V....

Lại nếu dạy người khác khiến đọa trong tà pháp thì 
sinh chỗ không trí, mù bẩm sinh, mù suốt đời, sinh làm 
côn trùng trong thây chết.

Lại gây nghiệp lẫn lộn, nên sinh trong súc sinhế 
Như trong kinh nói: Các súc sinh tùy nhiều thứ tâm, được 
nhiều thứ hình.

Lại nếu khởi nghiệp phải ăn cỏ, như người vọng 
ngữ, tự trù ẻo thê răng: Nếu ăn thứ ăn nầy khiến ta ăn cỏ, 
hoặc nói ta ăn đất V.V....
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Lại nếu người ác khẩu mắng rằng: Sao ngươi không 
ăn cỏ, ăn đất cho rồi! Người ấy tùy theo lời nói mà thụ 
sinh ăn cỏ ăn đất V.V....

Lại người tu bất tịnh thí, thì bị quả báo ăn cỏ V.V....

Lại nếu người mắc nợ không trả đọa trong các loài 
bò, dê, cheo, nai, lừa, ngựa v.v... để đền nợ xưa. Các 
nghiệp như vậy v.v... đọa trong súc sinh.

Hỏi: Đã biết báo nghiệp trong súc sinh, còn nghiệp 
nào đọa trong loài ngạ quỷ?

Đáp: Đối với ăn uống sinh tâm tham lam, nên đọa 
ngạ quỷ.

Hỏi: Nếu người có vật của mình không cho ai, sao 
lại bị tội?

Đáp: Vì người tham lam keo kiệt nầy, nếu có ai theo 
xin, thì tham tiec mà sinh giận dữ. Do tội nầy nên sinh 
trong ngạ quỷ.

Lại người tham lam keo kiệt nầy nếu có ai theo xin 
có mà nói không, vì vọng ngữ nên đọa trong ngạ quỷ.

Lại người này lâu nay tụ tập lòng keo kiệt, thấy 
người khác được lợi thì sinh lòng ganh ghét, nên đọa 
ngạ quỷ.

Lại người tham lam keo kiệt nầy, thây người khác 
tu thí thì ghét giận thí chủ, rồi nói: Người xin nầy vì quen 
xin được, nên chắc sẽ lại theo xin ta.

Lại đã từ lâu tụ tập lòng keo kiệt, nên đã tự không 
thí lại còn ngăn người khác thí.
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Lại nếu là của chung như vật của chúng Tăng trong 
chùa và vật của Bà-la-môn trong các miếu thờ trời, có 
người độc quyền chiếm lấy, lẫn tiếc không muốn thí cho 
người khác nên đọa vào ngạ quỷ.

Lại nếu người vì cướp đoạt phá hoại đồ uống ăn của 
người khác, nên sinh về chỗ không có vật uống ăn.

Lại nếu người không có phúc bố thí, nên không 
được báo sinh theo chỗ mong muốn, mà còn bị trách 
mắng là nghiệp ăn xin, nên chịu khổ trong đó.

Lại người keo kiệt nầy thấy người đói khát, không 
lòng thương tưởng, nên sinh về nơi thường bị đói khát. 
Nếu nhờ lòng từ bi được sinh lên trời. Như vậy bởi lòng 
giận hòn, nên sinh trong đường ác.

Lại tham đắm thân thuộc, yêu thích nơi ở nên đọa 
vào loài chim Ca-lăng-già V.V.... Sinh trong ngạ quỷ, vì 
tham ái làm nhân duyên sinh. Như vậy v.v..., như trong 
Kinh Nghiệp Báo có nói rộng.

Hỏi: Đã biết 3 ác báo nghiệp, còn do nghiệp gì sinh 
trong loài người và ười?

Đáp: Nếu tu nghiệp thiện như bố thí, trì giới v.v..., 
bậc thượng sinh trời, trung, hạ sinh trong loài ngườiể

Lại người lợi căn thì sinh trong loài người, vì có thể 
tu hành pháp làm người nên gọi là người.

Lại nghiệp thiện lẫn lộn nên sinh trong người. 
Nghiệp này có thượng trung hạ, nhất tâm bất nhất tâm, 
tịnh bất tịnh V.V.... Vì sao biết được? Vì người có nhiều 
phẩm cách sai khác bất đồng. Như trong kinh nói: Sát
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sinh thì đoản mạng, trộm cướp thì bần cùng, tà dâm thì 
gia đình không trinh lương, nói dối thì thường bị bài 
báng, đâm thọc thì dòng họ bất hòa, ác khẩu thì thường 
nghe tiếng dữ, lời thêu dệt thì người không tin, tham 
lam tật đố thì nhiều dâm dục, giận dữ thì nhiều tính ác, 
tà kiến thì nhiều ngu si, kiêu mạn thì sinh làm người hạ 
tiện, tự cao thì sinh lùn thấp, ganh ghét thì không uy 
đức, keo kiệt thì bần hàn, giận dữ thì thân xấu xí, não 
hại người thì nhiều tật bệnh, tạp tâm bố thí thì thèm 
những thứ không mỹ vị, bố thí phi thời thì không được 
quả vừa ý, nghi hối thì sinh ở biên địa, hành bất tịnh thí 
thì từ việc khổ mới được quả báo, phi đạo hành dâm thì 
sinh thân ái nam. Trong loài người có nghiệp bất thiện 
pha tạp như vậy V.V.... Nghiệp thiện thì trái lại với trên, 
như không sát sinh thì mạng được sống lâu V.V.... Trong 
loài người có nhiều thứ bất đồng như vậy v.v..., cho nên 
biết là nghiệp báo xen tạp.

Lại vì nguyện nên sinh trong loài người.

Lại người không ưa phóng túng, cũng không nhiều 
dục, mà ưa thích trí tuệ, phát nguyện muốn được thân 
người, thì sinh trong loài người.

Lại nếu người ưa thích cúng dường cha mẹ và các 
bậc tôn trưởng, cũng biết cúng dường Sa-môn Bà-la-môn 
v.v... ưa vui làm sự nghiệp, cũng ưa thích tu phúc, thì sinh 
loài người, ở trong loài người hoặc tu nhân duyên tịnh 
nghiệp, thì sinh về uẩt-đan-việt.

Lại nếu người chán ghét ruộng vườn nhà cửa và các 
ngã sở sai khác, thì cũng sinh uất-đan-việt.
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Lại nếu, người tu chính hành bạch nghiệp, không 
não hại người khác, dùng của để bố thí, cũng không tham 
đăm, tự trì giới hạnh lại không phá các giới quyến thuộc 
trước sau, thì sinh uất-đan-việt. Làm điều thiện nhỏ yếu, 
thì sinh về Câu-da-ni.

Lại nhỏ mà không bằng điều trên, thì sinh về Phất- 
vu-đãi. Nghiệp báo cõi trời là giới, thí thiện, thanh tịnh 
bậc thượng nên sinh về cõi trời.

Lại nếu người được một phần trí tuệ, uốn dẹp được 
các kết, nên sinh lên cõi trời.

Lại cũng tùy tạp nghiệp nên có sai khác, như đã nói 
trong phần về loài người.

Lại vì nguyện, như nghe nói nhân duyên hưởng vui 
trên trời, rồi ra làm nghiệp thiện, nguyện vãng sinh, như 
đã nói trong 8 nơi có phúc được sinh về. Nếu tu từ bi hỷ 
xả thì sinh cõi Phạm Thế cho đến cõi Hữu Đảnh. Trong 
đó phâm loại thiền định có sai khác, nên quả báo cũng sai 
khác. Như không khéo dứt trừ sự ngủ nghỉ vui chơi v.v..., 
thì ánh sáng nơi thân người nầy đục, nếu khéo thì dứt thì 
ánh sáng trong sáng.

Lại thượng thiện nghiệp báo thì sinh lên trời, được 
các thứ sở dục, nghĩ là liền được. Nếu lìa sắc tướng thì 
được Vô sắc định, sinh Vô sắc xứ. Như vậy v.v... gọi là 
nghiệp báo thiện. Nghiệp báo bất định là nghiệp thiện bậc 
thấp và nghiệp bất thiện. Nghiệp nầy chịu quả báo hoặc 
trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời.

Hỏi: Trong 4 đạo kia khá được thiện nghiệp báo, 
còn địa ngục thì sao?
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Đáp: Nếu trong địa ngục nhỏ có tạm nghỉ ngơi, như 
từ địa ngục lửa tự thoát ra, xa thấy rừng cây lòng mừng 
chạy đến vào trong rừng ấy, gió mát cây động, dao gươm 
chưa rơi xuống, bấy giờ tạm vui. Hoặc thấy sông nước 
mặn tưởng là nước ngọt, vội chạy thẳng đến cũng được 
chút vui. Như vậy v.v... là phần nghiệp báo thiện trong 
địa ngục. Đó gọi là nghiệp báo bất định.

Phẩm 111: Bảy bất thiện luật nghi

Bảy bất thiện luật nghi là: giết, trộm, tà dâm, đâm 
thọc, ác khẩu, nói dối, nói thêu dệt. Nếu người với 7 điêu 
này, hoặc đầy đủ, hoặc không đầy đủ, đều gọi là người 
bất thiện luật nghi.

Hỏi: Những gì thành tựu bất thiện luật nghi?

Đáp: Thành tựu giết bất thiện luật nghi, là những 
người hàng thịt, thợ săn V.V.... Thành tựu trộm, là ữộm 
cướp V.V.... Thành tựu tà dâm, là hành dâm không phải đạo 
và dâm nữ V.V.... Thành tựu nói dổi là những con hát, ca vũ 
kỹ V.V.... Thành tựu đâm thọc là ưa sàm báng và độc tụng 
những kinh sách nhảm nhí, mưu phản bán nước V.V.... Thành 
tựu ác khẩu là ngục tốt v.v..., cũng dùng ác khâu tự sinh sông 
V.V.... Thành tựu lời nói thêu dệt là hợp tập những ngôn từ 
khiến người cười chơi V.V.... Có người nói các vương hâu 
tể tướng trị việc nước, thường thành tựu bất thiện luật nghi 
này. Điều này không đứng. Bởi vì sao? Vì nêu người gây 
tội nối nhau không dứt, đó mới gọi thành tựu bất thiện luật 
nghi, chứ vương hầu v.v... không phải vậy.
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Hỏi: Làm sao được bất thiện luật nghi nầy?

Đáp: Tùy khi làm ác nghiệp mà được.

Hỏi: Là do giết một chúng sinh được luật nghi nầy, 
hay do tất cả chúng sinh mà được?

Đáp: Do tất cả chúng sinh mà được. Như người trì 
giới đối với tất cả chúng sinh mà được thiện luật nghi. 
Bất thiện luật nghi cũng như vậy. Như tùy giết chúng sinh 
được 2 thứ vô tác: một là thuộc về tội giết, hai là thuộc về 
bất thiện luật nghi.

Hỏi: Bất thiện luật nghi nầy thành tựu thời gian 
bao lâu?

Đáp: Cho đến khi chưa được xả tâm thì thường 
thành tựu.

Hỏi: Nếu người do tâm hạ nhuyễn, được bất thiện 
luật nghi, nếu tâm tham v.v... được, người ấy thường 
thành tựu như vậy, hay là lại được nữa ư?

Đáp: Tùy tâm tùy phiền não nhân duyên, lại được 
bất thiện luật nghi nầy nữa, vì trong niệm niệm thường 
được. Đối với tất cả chúng sinh được khởi 7 thứ. Bảy 
thứ nầy có thượng trung hạ nên lại thành 21 thứ. Như 
vậy trong mỗi niệm thường đối bên tất cả chúng sinh 
mà được.

Hỏi: Làm sao xả bỏ được bất thiện luật nghi này?

Đáp: Tùy khi thụ thiện luật nghi là bỏ được, khi 
chết cũng bỏ.

Lại phát thâm tâm từ nay không còn tái phạm, bấy 
giờ cũng bỏ.



CÓ luận sư nói khi nào chuyển căn là bỏ. Điều này 
không đúng. Bởi vì sao? Vì những người ái nam cũng 
được thành tựu.

Trong Luật Tì-ni cũng nói: Nếu Tì-kheo chuyển 
căn không mất luật nghi. Nên phải biết không vì chuyển 
căn mà bỏ được.

Hỏi: Trong ngũ đạo, chúng sinh trong đạo nào thành 
tựu bất thiện luật nghi?

Đáp: Chỉ đạo làm người thành tựu, không phải các 
đạo khác. Có người nói sư tử cọp sói v.v... thường sinh 
sống bằng nghiệp ác cũng phải thành tựu.

Phẩm 112: Bảy thiện luật nghi

Bảy thiện luật nghi là không giết cho đến không nói 
lời thêu dệt.

Hỏi: Đối với phi chúng sinh số, có được thiện luât 
nghi nầy không?

Đáp: Nhưng cần phải nhân nơi chúng sinh, thiện 
luật nghi nầy có 3 thứ là giới luật nghi, thiền luật nghi, và 
định luật nghi.

Hỏi: Vì sao không gọi vô lậu luật nghi?

Đáp: Vô lậu luật nghi gồm trong 2 thứ sau, nên 
không nói riêng.

Có luận sư nói: Lại có đoạn luật nghi. Nghĩa là khi 
lìa cõi Dục được thiện luật nghi. Vì đoạn dứt phá giới
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vềv.ẵ. các điều ác nên gọi là đoạn. Mà thật ra tất cả luật 
nghi đều gồm trong 3 thứ.

Hỏi: Các ngoại đạo được giới luật nghi nầy không?

Đáp: Được, vì người nầy cũng nhờ thâm tâm lìa các 
ác, nên giới sư dạy rằng: Người từ ngày nay không nên 
khởi giết v.v... các tội.

Hỏi: Các đạo chúng sinh khác có được giới luât 
nghi nầy không.

Đáp: Trong kinh nói các loại rồng v.v... cũng có thể 
thụ giới tu một ngày. Nên biết là có.

Hỏi: Có người nói có những người không đủ nam 
căn không được giới luật nghi nầy. Việc ấy thế nào?

Đáp: Giới luật nghi nầy do tâm mà được sinh. 
Người ái nam cũng có thiện tâm vì sao không được!

Hỏi: Vậy sao không cho làm Tì-kheo?

Đáp: Vì người nầy kết sử sâu dày khó mà đắc đạo.

Lại người nầy không ở trong hàng ngũ Tì- 
kheo, cũng không thuộc hàng ngũ Tì-kheo-ni, cho 
nên không cho.

Lại trong đó cũng có ngăn không cho các người 
khác nữa, như lé mắt V.V.... Người ấy cũng được thiện 
luật nghi nầy.

Hỏi: Trong Luật Tì-ni ngăn cấm người nghịch tội, 
người tặc trú và người làm ô uế Tì-kheo-ni v.v... không 
cho làm Tì-kheo. Nhưng các người ấy cũng có thiện luật 
nghi chứ?
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Đáp: Những người ấy nếu là người thế gian có thể 
được thiện luật nghi, như không ngăn những người ấy 
tu bố thí từ bi các pháp thiện. Như vậy nếu có thế gian 
giới luật nghi, đâu có lỗi gì. Nhưng vì người ấy bị ác 
nghiệp làm bẩn cũng chướng ngại Thánh đạo nữa, cho 
nên không cho xuất gia.

Hỏi: Là do chúng sinh có thể giết v.v... mà được 
thiện luật nghi hay là với tất cả chúng sinh mà được?

Đáp: Đều đối với tất cả chúng sinh mà được. Nếu 
không phải vậy, thì luật nghi có giới hạn, mà có giới hạn 
là không đầy đủ.

Lại luật nghi ẩy có thể tăng giảm. Vậy là cũng đồng 
với pháp của Ni-kiền tử, nghĩa là trong phạm vi một trăm 
do-tuần không sát sinh V .V .... Có các lỗi ấy, cho nên luật 
nghi không có phân biệtắ Nếu có người nói: Ta đối với 
người ấy lìa giết, mà người ấy không lìa, người ấy không 
được luật nghi nầy.

Có luận sư nói: Nếu phân biệt bố thí tu từ tâm v.v... 
cũng có phúc đức. Giới cũng như vậy, như giữ một giới 
cũng được phúc một giới. Như vậy đối với một chúng 
sinh cũng được luật nghi.

Hỏi: Giới luật nghi nầy có 2 thứ: một là trọn đời, 
hai là một ngày đêm. Trọn đời như giới Tì-kheo, Ưu-bà- 
tắc. Một ngày đêm như thụ 8 giới một ngày đêm, việc ấy 
thế nào?

Đáp: Việc ấy vô địnhế Hoặc một ngày một đêm, 
hoặc chỉ một ngày, hoặc chỉ một đêm; hoặc nửa ngày, 
hoặc nửa đêm. Tùy lúc có thể lãnh thụ được. Xuất gia thì
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chỉ nên trọn đời. Nếu nói tôi chỉ thụ 1 tháng hay 2 tháng, 
hoặc chỉ 1 năm thì không gọi là được pháp xuất gia. Năm 
giới cũng như vậy.

Hỏi: Nếu được thiện luật nghi trở lại phá, có mất 
luật nghi chăng?

Đáp: Không mất. Chỉ do bất thiện pháp làm bẳn 
luật nghi nầy.

Hỏi: Chỉ đối với chúng sinh hiện tại được giới luật 
nghi hay là chúng sinh 3 đời được chăng?

Đáp: Đều phải đối với chúng sinh 3 đời được. Như 
người cúng dường Chư Tôn quá khứ cũng có phúc đức.. 
Luật nghi cũng như vậy. Cho nên tất cả Chư Phật đồng 
một giới phẩm. Luật nghi nầy nhiều vô lượng, như đối 
với một chúng sinh được khởi 7 thứ, như do thiện căn 
không tham v.v... mà khởi, cũng do tâm thượng trung hạ 
mà khởi, nên có nhiều thứ. Như một người, hay tất cả 
chúng sinh cũng như vậy, trong mỗi niệm thường được, 
nên có vô lượng.

Hỏi: Giới luật nghi, thời gian bao lâu mới được?

Đáp: Cỏ người thụ giới một ngày, là sơ luật nghi. 
Ngay ngày thụ giới Ưu-bà-tắc, là luật nghi thứ hai. Ngay 
ngày xuất gia làm Sa-di, là luật nghi thứ ba. Ngay ngày 
thụ giới Cụ túc là luật nghi thứ tư. Ngay ngày thiền định, 
là luật nghi thứ năm. Ngay ngày được Vô sắc định, là 
luật nghi thứ sáu. Ngay ngày được vô lậu, là luật nghi 
thứ bảy. Tùy chỗ được đạo quả lại được luật nghi nữa, 
mà những luật nghi đã được từ trước không mất. Chỉ thứ 
nào thắng hơn thì được tên gọi. Như vậy là phúc đức càng
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tăng thêm, vì giới luật nghi nầy đối với tất cả chúng sinh 
trong mỗi niệm thường được. Cho nên nói giới luật nghi 
một ngày nầy, 4 kho báu lớn không bằng 1 trong 16 phân. 
Thiền luật nghi, vô lậu luật nghi tùy tâm hành, mà giới 
luật nghi không tùy tâm hành.

Hỏi: Có người nói khi nhập định có thiền luật nghi, 
mà xuất định thì không cóệ Việc ấy thế nào?

Đáp: Xuất nhập đều thường có. Vì người nầy thật 
được pháp không tạo ác, và trái với phá giới, thường không 
làm ác, thiện tâm càng vượt trội, nên phải thường có.

Hỏi: Như thiền trong cõi Vô sắc, không có pháp 
phá giới thì lấy gì trái nhau mà gọi là thiện luật nghi?

Đáp: Pháp phải như vậy. Các tiên, thánh đều được 
thiện luật nghi. Nếu phải lấy trái nhau với phá giới mới có 
luật nghi, thì chỉ do nên não hại chúng sinh mới được thiện 
luật nghi. Cỏ những lỗi như vây, cho nên không đúng.

Phẩm 113: Tám giới trai

Tám giới trai gọi là Ưu-bà-ta, nhà Tân dịch là thiện 
túc, là người ấy thiện tâm lìa được phá giới một đêm nên 
gọi là thiện túc.

Hỏi: Vì sao chỉ nói lìa 8 việc ấy ư?
Đáp: Đây là 8 cửa. Do 8 pháp nầy lìa tất cả ác. 

Trong đó có 4 pháp thật ác là ụống rượu là cửa của ác; 3 
pháp kia là nhân duyên phóng dật. Người nầy lìa 5 thứ ác 
là nhân duyên của phúc, lìa 3 thứ kia là nhân duyên của



đạo. Người thế gian phần nhiều thiện pháp yếu ớt, chỉ có 
thể khởi nhân duyên của đạo nhờ 8 pháp nầy mà thành 
tựu pháp ngũ thừa.

Hỏi: Tám phần trai giới chỉ nên thụ đầy đủ, hay thụ 
một phần nào cũng được?

Đáp: Tùy sức có thể giữ. Có người nói pháp nầy chỉ 
trai giới một ngày đêm. Điều này không đúng. Tùy thụ 
giới nhiều ít, hoặc có thể nửa ngày cho đến một tháng, 
đâu có lỗi chi?

Có người nói cần phải theo người khác mà thụ. Đó 
cũng không nhất định. Nếu khi không người truyền thì 
chỉ tâm niệm miệng nói: Tôi giữ 8 giới. Giới nầy có 5 thứ 
thanh tịnh:

1. Tu 10 thiện đạo
2. Dứt các khổ trước sau
3. Không bị ác tâm não hại
4. Cần nghĩ nhớ giữ gìn
5. Hồi hướng về Niết-bàn.

Có thể được trai giới như vậy, thì 4 kho báu lớn 
không bì kịp một phần, phúc báo Thiên Vương cũng 
không bì kịp. Đế Thích nói kệ, Phật quở rằng nếu người 
hết lậu tâm mới nên nói kệ nầy. Kệ rằng:

Lục trai thảng thần túc,
Vâng tu 8 giới pháp.
Người nầy được phúc đức,
Thì cùng tôi ngang nhau.
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Nếu ngày trai người nào thụ trai giới thì phúc như 
Đế Thích. Vì thụ trai pháp nầy ứng với quả Nê-hoàn, nên 
những người hết lậu tâm mới nên nói kệ nầy. Trong phép 
thụ trai pháp, có bị trói buộc, gông cùm đều được tháo xả, 
cũng cắt đứt được tất cả nhân duyên bất thiện, nên gọi là 
thanh tịnh.

Hỏi: Chuyển Luân Thánh Vương muốn thụ trai 
pháp này, thì nhờ ai truyền dạy?

Đáp: Đại Đức Thiên Thần từng yết kiến Phật sẽ dạy 
cho thụ.

Phẩm 114: Tám thứ lời nói

Tám thứ lời nói có 4 thứ bất tịnh 4 thứ tịnh. Bốn 
thứ bất tịnh là: Nếu người thấy nói không thấy, không 
thấy nói thấy, không thấy tự bảo thấy, nhưng hỏi thì nói 
không thấy, thấy tự bảo không thấy, nhưng hỏi thì nói 
thấy. Như vậy là sự trái ngược, tâm cũng ữái ngược, nên 
gọi là bất tịnh. Bốn thứ tịnh là: Nếu thấy nói thấy, không 
thấy nói không thấy, thấy tự bảo không thấy, hỏi thì nói 
không thấy, không thấy tự bảo thấy, hỏi thì nói thấy. Sự 
thật, tâm cũng thật, nên gọi là tịnh. Nghe, hiểu, biết, cũng 
như vậy.

Hỏi: Thấy, nghe, hiểu, biết có sai khác gì không?

Đáp: Có 3 thứ tin: Thấy là tin hiện tại, nghe là tin 
lời hiền thánh, biết là so sánh biết, hiểu là phân biệt. Là 3 
thứ tin tuệ. Ba thứ tuệ nầy, hoặc đều là thật, hoặc đều là
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trái ngược. Bậc thượng nhân không khởi bất tịnh, chỉ nói 
lời tịnh ngữ. Cho nên lời nói của kẻ hạ nhân dùng là bất 
tịnh. Lời nói của thượng nhân mới gọi là tịnh. Có người 
nói trong nghĩa nầy, các người chính trí đều gọi là thượng 
vì không những chỉ có người đắc đạo mà người phàm phu 
cũng có tịnh ngữ.

Phẩm 115: Nghiệp

Có 9 thứ nghiệp. Nghiệp buộc cõi Dục có 3 thứ là 
tạo tác, không tạo tác, không phải tạo tác, không phải 
không tạo tác. Nghiệp buộc cối sắc cũng vậy. Cối Vô sắc 
2 thứ và nghiệp vô lậu.

Nghiệp do thân khẩu gây ra gọi là tạo tác. Bởi 
tạo tác nên nhóm các tội phúc thường bám theo, đó là 
pháp tâm bất tương ưng, gọi là không tạo tác. Cũng 
có không tạo tác chỉ do tâm sinh. Không phải tạo tác 
không phải không tạo tác; tức là ý. Ý tức là ý nghĩ, ý 
nghĩ là nghiệp. Cho nên nếu ý tìm cầu thân sau, thì đó 
gọi là ý nghiệp, cũng gọi là ý nghĩ. Tư duy nghĩ về thân 
sau nên gọi là nghiệp.

Hỏi: Nếu như vậy thì không có tư duy vô lậu?

Đáp: Nếu cho đó là tư duy, tức là tư duy vô lậuệ

Hỏi: Không tạo tác nầy tuy từ thân sinh, nhưng phải 
có nhiêu ít sai khác chăng?

Đáp: Tất cả thân phần đều khởi tác nghiệp, nhân đó 
nhóm họp nhiều không tạo tác, được quả báo lớn.
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Hỏi: Không tạo tác nầy ở chỗ nào?

Đáp: Thể của nghiệp đạo quyết định nhóm không 
tạo tác. Tạo tác hoặc có hoặc không, các thứ khác thì phải 
đợi tâm. Nếu tâm mạnh thì có, tâm yếu thì không.

Lại không tạo tác này cũng từ nguyện sinh, nếu 
người phát nguyện: Tôi cần phải bố thí hoặc xây tháp cất 
chùa. Người ấy quyết định được không tạo tác.

Hỏi: Không tạo tác này thời gian bao lâu mới được, 
thòi gian bao lâu thì mất?

Đáp: Tùy việc làm ra tồn tại, như tạo lập vườn 
tược tháp chùa v.v... thí tày vật thí không hư, bấy giờ 
thường còn.

Lại tùy tâm không dứt, như người phát tâm: Ta phải 
thường làm điều này. Hoặc hội đồng hoặc cúng áo, những 
việc như vậy ở nơi tâm không dứt, bấy giờ thường được.

Lại tùy mạng sống chưa qua đời, như người thụ giới 
xuất gia, bấy giờ thường được.

Hỏi: Có người nói chỉ trong cõi Dục do tạo tác sinh 
không tạo tác mà trong cõi sắc thì không có. Việc ấy thế 
nào?

Đáp: Hai cõi đều có cả. Bởi vì sao? Vì chư thiên ở 
cõi Sắc cũng có thể thuyết pháp, kính lễ Phật và Tăng. 
Những người như vậy v.v..., Vì sao không do tác nghiệp 
sinh vô tác ư?

Lại có người nói ẩn mất, vô ký, nên không có 
không tạo tácẺ Điều này không đúng. Ẩn mất, vô ký 
là phiền não nặng. Phiền não nầy nhóm họp, gọi là sử,
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nhưng không ẩn mất, vô ký thì không có không tạo tác. 
Bởi vì sao? Vì tâm ấy mềm yếu, không thể khởi nhóm, 
như hoa có thể ướp mè chứ không phải cỏ cây V.V.... Có 
người nói: Vượt lên trên cõi Phạm Thế không có tâm 
có thể khởi tác nghiệp. Bởi vì sao? Vì có giác quán mới 
có thể khởi khẩu nghiệp, kia không có giác quán, chỉ 
dùng tâm Phạm Thế có thể khởi khẩu nghiệp. Điều này 
không đúng. Chúng sinh tùy nghiệp thụ thân, nếu được 
sinh lên bậc trên, thì không được dùng báo trong cõi 
Phạm Thế. Cho nên biết dùng tâm từ cõi mình có thể 
khởi khẩu nghiệp.

Lại ông nói kia không giác quán, ra sau sẽ nói có.

Hỏi: Thánh nhân đoạn các kết chưa hết có thể khởi 
tác nghiệp không?

Đáp: Thánh nhân không thể khởi nghiệp thật tội.

Hỏi: Âm thanh chúng sinh như tiếng chó sủa V.VẾ.. 
có phải khẩu nghiệp chăng?

Đáp: Tùy không có ngôn từ sai biệt, nhưng vì do 
tâm khởi nên cũng gọi là nghiệp.

Lại như hiện tướng hoặc hiệu lệnh, hoặc tiếng đàn 
sáo v.v..., đều gọi khẩu nghiệp. Nghiệp thân khẩu nầy 
cần có ý thức mới có thể khởi, chứ không phải các thức 
khác. Cho nên người có tự thấy thân nghiệp, tự nghe khẩu 
nghiệp, dùng ý thức sinh khởi nghiệp, nối nhau không 
dứt nến tự thấy nghe.
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Phẩm 116: Mười con đường bất thiện

Trong kinh Phật nói 10 con đường bất thiện là sát 
sinh V.V.... Năm ấm hòa hợp gọi là chúng sinh. Dứt mạng 
sống nầy là sát sinh.

Hỏi: Nếu 5 ấm ấy thường diệt trong tòng mỗi niệm 
thì lấy gì mà sát?

Đáp: Năm ấm tuy mỗi niệm diệt mà lại nối nhau 
sinh. Cắt đứt sự nối nhau gọi là sát sinh.

Lại vì người ấy có cố tâm sát, nên bị tội sát.

Hỏi: Vì dứt 5 ấm hiện tại mà gọi là sát hay sao?

Đáp: Trong 5 ấm nối nhau có tên chúng sinh. Vì 
hoại sự nối nhau nầy nên gọi sát sinh, chứ không bởi 
trong mỗi niệm diệt có tên chúng sinh.

Hỏi: Có người dựa theo cựu pháp của quan mà sát 
hại chúng sinh, hoặc vì sức mạnh ép bức sát chúng sinh, 
tự bảo không có tội. Việc ấy thế nào?

Đáp: Lẽ ra cũng bị tội. Bởi vì sao? Vì người ây đây 
đủ nhân duyên sát tội. Do 4 duyên bị tội sát sinh: 1. Có 
chúng sinh. 2. Biết là chúng sinh. 3. Có tâm muốn sát. 4. 
Dứt mạng sống của nó. Người ấy đủ 4 nhân nầy làm sao 
mà không tội?

Gọi là trộm, là nếu vật ấy thật thuộc của người ấy 
mà cướp trộm đấy gọi là trộm. Trong đó cũng có 4 thứ 
nhân duyên: 1. Là vật thật thuộc người khác. 2. Biêt là 
thuộc người khác. 3. Có tâm cướp trộm. 4. Cươp trọm 
lấy xong.
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Hỏi: Có người nói của vật ẩn tàng là thuộc của vua, 
nếu lấy vật ấy thì đắc tội với vua. Việc ấy thế nào?

Đáp: Bất luận vật gì trong đất, chỉ vật trên mặt đất 
thuộc của vua. Bởi vì sao? Vì như Cấp-cô-độc chẳng hạn, 
là Thánh nhân mà cũng lấy vật ấy, nên biết không tội.

Lại như tự nhiên được của không gọi trộm cướp.

Hỏi: Nếu tất cả muôn vật đều là cộng nghiệp sinh, 
thì trộm cướp vì sao bị tội?

Đáp: Tuy do nhân cộng nghiệp sinh, nhưng nhân có 
mạnh yếu, nếu người có sức nghiệp nhân mạnh, lại siêng 
có thể gia công thì vật ấy mới thuộc quyền sở hữu.

Hỏi: Nếu người cướp lấy ruộng đất nhà cửa đồ vật 
v.v... của tháp, chùa, chúng Tăng thì đắc tội với ai?

Đáp: Tuy Phật và Tăng đối với vật không có tâm 
cho là của mình, nhưng cũng đắc tội, vì vật nầy nhất định 
thuộc Phật Tăngề Trong đó sinh ác tâm hoặc cướp hoặc 
trộm, cho nên đắc tội.

Gọi tà dâm, là nếu hành dâm với người không phải 
vợ mình thì gọi là tà dâm.

Lại tuy là vợ mà hành dâm chỗ phi đạo cũng gọi là 
tà dâm.

Lại tất cả nữ nhân đều có người giám hộ, như cha 
mẹ, anh em, chồng, con cái V.V....NŨ nhân xuất gia được 
vua v.v... làm giám hộ.

Hỏi: Hành dâm với gái giang hồ là người không 
phải vợ, có phải tà dâm không?
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Đáp: Là vợ thời gian ngắn. Như trong Luật Tì-ni 
có nói: Đó là vợ một thời gian ngắn, cho đến lấy một sợi 
tóc ngăn.

Hỏi: Nếu gái không chồng, tự đến cầu xin làm vợ, 
việc ấy thế nào?

Đáp: Nếu thật không chồng mà đối trước công 
chúng đúng như pháp đến cầu, thì không gọi tà dâm.

Hỏi: Nếu người xuất gia lấy vợ miễn tà dâm chăng?

Đáp: Không miễn được. Bởi vì sao? Vì không có 
pháp nầy. Pháp người xuất gia là thường lìa dâm dục. 
Nhưng tội nhẹ hom phạm vợ người khác.

Vọng ngữ là, nếu thân khẩu ý dối gạt chúng sinh 
khác, khiến hiểu sai lạc, gọi là vọng ngữ. Phật vì trọng 
tội nên nói trong chúng định hỏi là vọng ngữ. Cho đến 
khi một người hỏi cũng gọi vọng ngữ, đâu cần phải 
nhiều người.

Lại tùy chỗ muốn dối gạt người thì đắc tội với người 
đó. Nếu ai bảo với người khác rằng tôi đã nói với người 
nào đó việc như vậy. Việc tuy không thật mà không gọi 
là vọng ngữ.

Lại vọng ngữ tùy theo ý tưởng. Nếu thấy tưởng 
không thấy, hỏi thì nói không thấy, là không bị tội vọng 
ngữ. Như trong Luật Tì-ni đã nói.

Hỏi: Nếu người, việc điên đảo không thấy nói thấy, 
Vì sao không phải vọng ngữ?

Đáp: Tất cả tội phúc đều do tâm sinh. Người ấy với 
việc không thấy mà sinh tưởng thấy, cho nên không tội.
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Như với thật chúng sinh tưởng không chúng sinh, trong 
phi chúng sinh tưởng chúng sinh, thì không bị tội sát.

Hỏi: Như thật có chúng sinh, sinh tưởng chúng sinh 
mới bị tội sát. Như vậy nếu thấy sinh thấy tưởng, thì phải 
không tội, không phải không thấy thấy tưởng mà được 
không tội?

Đáp: Sinh tội là do tâm, do chúng sinh. Cho nên tuy có 
chúng sinh mà tưởng không chúng sinh thì không bị tội, vì 
vô tâm. Nếu không chúng sinh mà tưởng có chúng sinh, vì 
chúng sinh không nên cũng không bị tội. Nếu có chúng sinh 
tưởng có chúng sinh, vì đã đủ nhân duyên nên mới bị tội 
sát sinh. Nếu trong việc thấy sinh tưởng không thấy, hỏi thì 
nói không thấy; người ấy nghĩ tưởng không điên đảo, nên 
không dôi chúng sinh, tuy là việc điên đảo, nhưng cũng gọi 
là thật. Nêu trong việc không thấy mà sinh tưởng thấy, hỏi 
thì nói không thấy, người ấy tưởng điên đảo dối gạt chúng 
sinh; việc tuy không điên đảo, nhưng cũng gọi vọng ngữ.

Đâm thọc, là nếu người muốn chia rẽ người khác 
nên khởi khẩu nghiệp, gọi là đâm thọc. Nếu không cố tâm 
chia rẽ, mà người kia nghe tự hoại, thì không đắc tội. Nếu 
đem thiện tâm giáo hóa khiến lìa người ác, tuy là chia lìa, 
nhưng cũng không đăc tội. Nếu không bởi kết sử trược 
tâm tuy là miệng nói cũng không đắc tội.

Ác khẩu, là nếu người đem lời khó nghe mà không 
có lợi ích chỉ muốn não hại người khác, gọi là ác khẩu. 
Nếu vì lòng thương xót muốn làm lợi ích, nên phải dùng 
lời khó nghe, thì không có tội. Như vô sự mà gia hại thì 
có tội. Y theo phương pháp châm cứu chữa bênh, tuy làm 
đau đớn mà không phải tội. Khổ ngôn cũng vậy, Chư
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Phật, hiền thánh cũng vì việc ấy, nên như nói: Ông là 
người ngu si! v.vế...

Lại nếu không kết sử trược tâm, tuy là khổ ngôn mà 
không gọi là tội, như người ly dục V.V.... Nếu vì thiện tâm, 
trong khổ ngôn mà khởi phiền não là lập tức đắc tội.

Lời thêu dệt, là nếu không phải thật, ngữ nghĩa bất 
chính, gọi là lời thêu dệt.

Lại tuy là thật ngữ vì phi thời, nên cũng gọi lời 
thêu dệt.

Lại tuy thật và phải thời, vì tùy thuận suy não không 
lợi ích, nên cũng gọi là lời thêu dệt.

Lại tuy lời thật và phải thời, cũng có lợi ích, nhưng 
vì nói nghĩa lý không đầu đuôi, không thứ tự, nên cũng 
gọi lời thêu dệt.

Lại vì si v.v... các phiền não tán tâm mà nói, gọi là 
lời thêu dệt. Thân ý bất chính cũng gọi nghiệp nói thêu 
dệt. Chỉ đa phần do miệng nói, cũng tùy thế tục mà nói, 
nên gọi là lời thêu dệtề Còn 3 khẩu nghiệp kia lời thêu dệt 
đều xen lẫn không thể rời nhau. Nếu vọng ngữ mà không 
khổ ngôn, cũng không chia lìa thì có 2 thứ là vọng ngữ và 
thêu dệt. Nếu là vọng ngữ cũng muốn chia rẽ, mà không 
khổ ngôn thì có 3 thứ là vọng ngữ, đâm thọc và thêu dệt. 
Nếu vọng ngữ, khổ ngôn, không muốn chia lìa, thì đủ 4 
thứế Nếu không vọng ngữ, khổ ngôn, cũng không chia lìa, 
nhưng là lời phi thời, lời vô ích, lời vô nghĩa, thì chỉ là lời 
thêu dệt. Lời thêu dệt nầy vi tế khó lìa bỏ, chỉ Chư Phật 
mới có thể dứt tận gốc. Cho nên chỉ có Chư Phật độc xưng 
Thế Tôn, vì nói là tin thụ, kỳ dư không ai sánh kịp được.
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Hỏi: Đã nói 7 thứ nghiệp đạo, cần gì lại nói 3 
ý nghiệp?

Đáp: Có người bảo tội phúc chỉ cần do thân khẩu, 
chứ không phải do tâm. Cho nên mới nói tâm cũng là 
nghiệp đạo.

Lại 3 thứ nầy ý nghiệp có sức mạnh, nên thân 
khẩu mới khởi ác nghiệp. Ba thứ này tuy đều quan 
trọng, nhưng vì ý nghiệp vi tế nên phải nói ở sau. 
Mặc dù tất cả phiền não có thể khởi ác nghiệp, mà 
chỉ 3 thứ này làm não hại chúng sinh nhiều hơn, nên 
mới gọi là nghiệp đạo bất thiện. Nếu lòng tham ở mức 
trung, hạ không gọi là nghiệp đạo. Lòng tham nầy 
tăng thượng sâu đắm của người khác khi có phương 
tiện muốn não hại là có thể khởi nghiệp thân khẩu, 
cho nên lấy tham lam tật đố làm nghiệp đạo. Giận si 
cũng vậy.

Lại nếu nói si tức đã nói tất cả phiền não. Trong đây 
chỉ vì có thể khởi rghiệp thân khẩu xâm hại chúng sinh 
nên nói 3 thứ.

Hỏi: Vì sao gọi si là tà kiến?

Đáp: Si có nhiều thứ sai khác. Bởi vì sao? Vì không 
phải tất cả si đều là bất thiện. Nếu si tăng thượng trở 
thành tà kiến, thì gọi nghiệp đạo bất thiện. Tất cả bất 
thiện đều do 3 cửa này: Như người vì tài lợi nên khởi 
nghiệp bất thiện. Như vì tiền bạc tàn sát chúng sinh. Hoặc 
vì sân nên sát như giết oán tặc. Hoặc không vì tại lợi, 
cũng không giận dữ, chỉ vì sức si không biết tốt xấu nên 
giết chúng sinh.
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Hỏi: Trong kinh nói nhân duyên ác đạo có 4 thứ 
hành: Do tham, do giận, do sợ sệt và do si nên đọa các 
ác đạo. Nay trong đây Vì sao không nói do sợ sệt khởi 
ác nghiệp?

Đáp: Sợ là gồm trong si. Nếu nói do sợ tức là do siể 
Bởi vì sao? Vì người trí cho đến gặp phải nhân duyên mất 
mạng vẫn không khởi ác nghiệp. Lại điều này trước đã 
đáp. Nghĩa là phiền não tăng trưởng có thể khởi nghiệp 
thân khẩu, bấy giờ gọi bất thiện đạo. Vì 3 thứ nầy phần 
nhiều khởi bất thiện.

Hỏi: Vì sao gọi là nghiệp đạo?

Đáp: Ý tức là nghiệp; đi ở ưong đó nên gọi là nghiệp 
đạo. Trước đi trong 3 thứ sau, sau đi trong 7 thứ trước. 
Trong 3 nghiệp là đạo, chứ không phải nghiệp, 7 nghiệp 
vừa là nghiệp vừa là đạo.

Hỏi: Cũng có roi, gậy và uống rượu v.v... các nghiệp 
bất thiện, Vì sao chỉ nói 10 thứ ấy?

Đáp: Mười tội nầy nặng nên nói.

Lại roi, gậy v.v... đều là quyến thuộc trước sauế 
Uống rượu không phải thật tội cũng không làm hại người 
khác, dù cho có hại người khác đi nữa cũng không phải 
chỉ rượu.

Hỏi: Bất thiện đạo nầy là ở chỗ nào?

Đáp: Đầu ở trong 5 đạo. Chỉ uất-đan-việt không 
tà dâm do 3 việc khởi bởi tham dục mà thành, ngoài ra 3 
việc khởi cũng bởi 3 việc thành.



Hỏi: Thánh nhân có thể khởi bất thiện nghiệp chăng?

Đáp: Cũng khởi ý bất thiện nghiệp, chứ không khởi 
thân khẩu.

Lại trong ý nghiệp cũng chỉ khởi tâm sân chứ không 
khởi tâm sát.

Hỏi: Trong kinh nói học nhân cũng rủa người nói 
diệt khiến ngươi đoạn chủng. Việc ấy thế nào?

Đáp: Cũng có kinh nói A-la-hán rủa. Là người lậu 
tận, dứt gốc phiền não còn không khởi tâm, huống nữa là 
rủa. Nói học nhân rủa cũng như vậy.

Lại Thánh nhân đối với nghiệp bất thiện được bất 
tác luật nghi, thì làm sao còn tác bất thiện?

Lại Thánh nhân này không đọa ác đạo, nếu có thể 
khởi bất thiện, thì cũng phải đọa.

Hỏi: Nếu các Thánh nhân đời nay không gây nghiệp 
bất thiện, nên không đọa ác đạo, chứ trong đời quá khứ có 
nghiệp bất thiện Vì sao không đọa?

Đáp: Tâm Thánh nhân này khi trí trung thật sinh, 
các ác đạo nghiệp đều bị yếu ớt, như hạt giống hư, không 
còn mọc được.

Lại 3 độc có 2 thứ: Thứ có thể gây ác đạo, thứ không 
có thể gây, Thánh nhân đã dứt hết. Vì nghiệp phiền não, 
nên được thụ thân, Thánh nhân tuy có các nghiệp phiền 
não mà không đầy đủ, cho nên không đọa.

Lại người này nương đại thế lực, như Tam Bảo có 
thể tiêu trừ đại ác, như người nương vua, chủ nợ không 
dám quấy rầy.
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Lại người này trí tuệ sáng suốt linh lợi có thể tiêu 
ác nghiệp, như nhiệt lực trong người thịnh nên có thể tiêu 
thứ ăn khó tiêu.

Lại người này có nhiều phương tiện: hoặc niệm chư 
Phật, hoặc niệm từ bi các nghiệp thiện, nên được thoát 
khỏi các ác, như gian tặc nhiều phương kế, nương các 
chỗ hiểm nạn thì không thể làm gì đượcế

Lại Thánh nhân này đã biết được đạo giải thoát, 
như con bò chúa đi, như chim nương hư không.

Lại vì thời gian dài lâu tu tập các pháp thiện, 
nên không đọa ác đạo. Như trong kinh nói: Nếu người 
thường tu thân giới tâm tuệ, thì quả báo địa ngục có thể 
hiện chịu nhẹ.

Lại như kệ nói:

Tu tâm từ bi,
Vô lượng vô ngại.
Có các nghiệp nặng,
Sẽ không đến thân.

Lại Thánh nhân nầy tâm bất thiện nghiệp không thể 
bền chắc, như một giọt nước rơi trên tấm sắt nóng.

Lại Thánh nhân nầy nghiệp thiện sâu xa, như rễ cây 
hoàn-thù-la.

Lại Thánh nhân nầy nhiều thiện ít ác. Ác ít mà 
ở trong thiện nhiều thì không có sức mạnh, như bỏ 
xuống sông Hằng một lượng muối, không thể làm hoại 
vị nước được.



Lại Thánh nhân nầy giàu của tín v.v... Như người 
nghèo cùng vì một đồng tiền mà bị tội, người giàu có tuy 
là trăm ngàn cũng không đắc tội.

Lại vì vào Thánh đạo nên được cao quý, như người 
tôn quý tuy bị tội mà không vào lao ngục.

Lại như cọp sói chó dê, lớn nhỏ giành nhau, con lớn 
đắc thắng.

Lại Thánh nhân nầy tâm ngụ nơi Thánh đạo, các tội 
ác đạo không thể hại được, như vua ngủ nhà ữống, những 
người khác không thể vào được.

Lại Thánh nhân này đi chỗ tự đi, tội nghiệp ác đạo 
không làm gì được, như thí dụ chim ưng.

Lại Thánh nhân tâm buộc 4 niệm xứ, nên nghiệp 
các ác đạo không làm gì được, như bình tròn đã đặt vào 
cái đế.

Lại đủ 2 thứ kêt mới vào ác đạo theo nghiệp chịu báo, 
Thánh nhân dứt được một thứ, nên không đọa ác đạo.

Lại người nầy thường hưởng quả báo nghiệp thiện, 
nên các nghiệp ác đạo không làm gì được.

Lại như trong Phẩm 6 nghiệp trước đã nói nghiệp 
tướng địa ngục. Thánh nhân không nhân duyên không 
đọa ác đạo.
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THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 9)

Phẩm 117: Mười thiện đạo

Mười thiện nghiệp đạo, là lìa sát cho đến chính kiên 
là 10 điều nhiếp thuộc vào trong giới luật nghi. Một thời 
được nhiếp thuộc về thiền Vô sắc luật nghi, và một thời 
được lìa gọi là thiện nghiệp đạo, tức là vô tác.

Hỏi: Các phúc như lễ kính, bố thí v.v... là thiện 
nghiệp đạo, sao chỉ nói lìa là nghiệp đạo?

Đáp: Vì lìa là hơn, nên 10 thứ nghiệp nầy đối 
với thí v.v... là hơn. Bởi vì sao? Vi bố thí v.v... được 
phúc báo không bằng trì giới. Như đên khi con người 
chỉ còn 10 tuổi, nhờ nhân duyên lìa giết mà thọ mạng 
được tăng lên.

Lại 10 nghiệp bất thiện là thật tội, nên lìa được gọi 
là thật phúc.

Lại 3 thứ thiện nghiệp sau là gốc các thiện, cho nên 
các thiện bố thí v.v... đều gồm trong nghiệp đạo.

Lại nghiệp đạo nầy có lìa roi gậy v.v..., vì trước saụ 
hợp nói, nên tất cả các thiện đều thuộc vào trong ấy.



Phẩm 118: Tội lỗi

Hỏi: Nghiệp bất thiện có những tội lỗi gì?

Đáp: Do nghiệp bất thiện nên chịu các khổ địa ngục. 
Như trong kinh nói: Vì nhân duyên sát sinh nên đọa địa 
ngục. Nếu được sinh ữong loài người, thì chịu quả báo 
chết yểu. Như vậy cho đến tà kiến.

Lại vì nhân duyên nghiệp bất thiện, nên chịu khổ 
não lâu, như địa ngục A-tì trải vô lượng tuổi mà thọ mạng 
không hết.

Lại chúng sinh có tất cả các điều ác bại hoại suy 
não, đều bởi nghiệp bất thiện.

Lại chưa từng thấy bất thiện mà có lợi ích lớn, như 
những người hàng thịt, thợ săn v.vệ.., không bao giờ nhờ 
nghiệp ấy mà được tôn quýế Hoặc ý ông bảo: Nhờ nhân 
duyên phá giặc mà được giàu sang. Điều này ừong phẩm 
Ba nghiệp ở trước đã giải đáp.

Lại người làm việc bất thiện, bị quở trách và các 
phần khổ não.

Lại khiến người khác phải ra làm việc ác, gọi là 
hung bạo. Cho nên cần phải lìa nghiệp bất thiện nầy.

Lại trong kinh nói giết có 5 lỗi: Người không tin 
dùng, bị mang tiếng ác, xa thiện gần ác, khi chết sinh hối, 
sau đọa ác đạo.

Lại nhân duyên sát sinh, vui ít khổ nhiều.

Lại làm nghiệp bất thiện, nhiễm ô tâm con người, 
chất chứa lâu đời khó mà chữa được.
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Lại người làm điều bất thiện, từ chỗ tối vào chỗ tối 
lưu chuyển trong tam đồ vĩnh viễn không ngày ra khỏi.

Lại người làm bất thiện, uổng một đời người, 
như vào núi Tuyết tìm thuốc mà hái phải cỏ độc, thật 
là rất ngu.

Như vậy nhờ 10 thiện đạo này mới được làm thân 
người, có điều là không làm thiện đã là một lỗi lớn, huống 
chi còn khởi ác nghiệp!

Lại người làm bất thiện tuy tự yêu thân mà thật 
không tự yêu được; tuy tự hộ thân mà thật không phải tự 
hộ. Vì nhân duyên khởi nghiệp mà tự não hại.

Lại người nầy thụ thân giống như người oán tặc tự 
làm khổ vậy.

Lại nếu làm bất thiện là mình gây giặc cho bản thân, 
huống chi người khác ư?

Lại làm nghiệp bất thiện, nay tuy không hiện quả 
báo mà đã mắc phải. Cho nên tuy ít cũng không thể không 
tin. Như chất độc tuy ít có thể hại người; như nợ tuy ít dần 
dần sinh lợi tức.

Lại làm ác với người, người thường không quên. 
Cho nên gây nghiệp tuy lâu xa mà không thể không tin.

Lại người làm bất thiện gọi là mất vui, nghĩa là vì 
làm bất thiện nên mất quả vui người trời. Không vui điều 
đáng vui là người ngu lắm vậyỂ

Lại người làm bất thiện là bị khổ dữ dội đáng 
thương. Hiện tâm bị ăn năn các khổ, sau chịu khổ nơi 
ác đạo.



Lại quả báo của nghiệp bất thiện dù bay lên hư 
không, hay lặn dưới biển cũng không chỗ trốn thoát được, 
như cây giáo vàng truy đuổi theo Phật.

Lại tất cả nghiệp bất thiện đều do si khởi, cho nên 
người có trí không nên tùy theo.

Lại trong kinh nói: Phóng túng như người oán, có 
thể hại các pháp thiện, nên không đáng theo.

Lại nghiệp bất thiện, Chư Phật, Bồ-tát các Thánh 
hiền ứng chân, thần tiên có 5 thần thông và những người 
rõ thấu tội phúc không ai không quở trách, cho nên không 
nên tạo.

Lại hiện thấy người ác tâm mạnh mẽ thì ý chí mờ 
tối rối loạn buồn bực khổ đau, nên sắc mặt biến khác, 
người không muốn thấy, huống là khởi nghiệp thân khẩu. 
Vì các duyên do nầy, nên biết nghiệp bất thiện có tội lỗi 
nhiêu vô lượng.
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Phẩm 119: Ba nghiệp nhẹ nặng

Trong 3 nghiệp, nghiệp nào nặng hơn: thân nghiệp, 
khâu nghiệp, hay ý nghiệp?

Hỏi: Có người nói 2 nghiệp thân khẩu nặng, chứ 
không phải ý nghiệp. Bởi vì sao? Vì nghiệp thân khẩu định 
thật. Như tội ngũ nghịch đều bởi thân khẩu gây nên.

Lại thân khâu có thê thành xong việc, như người 
sinh lòng muốn giết chúng sinh nầy, cần đem thân khẩu 
có thể hoàn thành việc ấy, không phải chỉ ý nghiệp gây
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được tội sát sinh. Cũng không phải chỉ phát tâm xây chùa 
tháp mà được phúc đức.

Lại nếu không có thân khẩu, chỉ ý nghiệp thì không 
quả báo, như người phát tâm rằng ta phải bố thí, mà thật 
không bố thí, thì không có thí phúc.

Lại không chỉ tùy nghiệp mà việc được thành xong, 
như người phát nghiệp mở hội Đại thí, mà thật không thí, 
thì không hội phúc. Nếu tâm nghiệp lớn thì phải được thí 
phúc, vậy thì nghiệp báo lộn xộn.

Lại trong Luật Tì-ni, ý không phạm tội. Nếu ý 
nghiệp là trọng đại vì sao không phạm?

Lại nếu phát tâm liền được phúc, thì phúc dễ được, 
vì sao hành giả bỏ nghiệp dễ nầy mà tu thí v.v... là những 
hạnh nghiệp khó tu ư?

Lại nếu như vậy, thì phúc vô tận, như người chỉ phát 
tâm suông hoàn toàn không đâu thì chô dùng lam sao cho 
hết được? Vì tài vật có hạn nên phúc mới có thể hết.

Lại không chỉ phát tâm mà có thể làm tổn hại hay lợi 
ích cho người khác. Như chúng sinh đói khát cần phải cơm 
nước, chứ đâu phải tâm nghiệp có thể trừ được đói khát.

Lại người đời rất quan trọng việc suy tổn hay lợi 
ích, vì tâm nhẹ nhàng mau lẹ khó chế phục, nên không 
điều ác nào không khởi, thì mình chịu việc suy tổn nặng 
nề. Nếu phát thiện tâm muốn gây phúc nghiệp, thì mình 
được lợi lớn, vậy là quá lắm.

Lại nếu ý nghiệp lớn phát tâm muốn sát sinh thì đọa 
địa ngục. Như vậy tuy lâu tụ tập giới v.v... đâu có ích gì!



THÀNH THẬT LUẬN 393

Lại tu trì giới v.v... các công đức thiện không có an 
ổn. Bởi vì sao? Vì chỉ một khi phát tâm liền bị tội.

Lại trong kinh nói: Nghiệp thân khẩu thô nên dứt 
trước. Vì dứt phiền não thô nên tâm được định.

Lại nếu phát dầm tâm làm dâm rồi, liền phải phạm 
giới. Nếu phát tâm mà không gọi là dâm, thì lìa dâm tâm 
nầy lại có pháp gì gọi là dâm ư?

Lại có bao nhiêu sinh khởi tác nghiệp đều do thân 
khẩu, không phải do ý nghiệp, như dối gạt người khác ắt 
do khẩu nghiệp mới bị tội vọng ngữ.

Lại như trước đã nói đủ 4 thứ nhân duyên mới bị tội 
sát sinh là: có chúng sinh, có tâm tưởng chúng sinh, có 
tâm muốn sát, dứt mạng sống nó. Do 4 việc thành tội, nên 
phải biết không do ý nghiệp là trọng.

Lại như Phật nói: Như đứa trẻ nhỏ tập lòng từ từ nhỏ, 
có thể khởi ác nghiệp, nghĩ ác nghiệp ư? Cho nên biết chỉ 
là thân khẩu nghiệp ác, chứ không phải ý nghiệp?

Đáp: Ông nói nghiệp thân khẩu nặng, không phải 
nghiệp ý, điều này không đúng. Bởi vì sao? Trong kinh 
Phật nói: Tâm là gốc các pháp. Tâm cao tột, tâm dẫn 
đường, tâm nghĩ thiện ác. Tức nói tức làm. Cho nên biết 
ý nghiệp là quan trọng.

Lại ý có sai biệt nên nghiệp thân khẩu mới có sai 
biệt, như thượng, trung, hạ v.v... Lìa tâm không có thân 
khẩu nghiệp.

Lại trong kinh nói: Cho nên khởi tác nghiệp ắt phải 
chịu báo.
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Lại nói 7 thứ tịnh phúc, có 3 thứ chỉ dùng ý nghiệp. 
Bảy tịnh phúc nầy, với tài phúc của là hơn.

Lại lòng từ là ý nghiệp, nên kinh nói từ tâm được 
quả báo lớn. Như kinh nói: Xưa, ta lên 7 tuổi, nhờ tu tập 
tâm từ nên ở trong 7 đại kiếp, không trở lại thế gian nầy. 
Cho nên biết ý nghiệp là quan trọng. Vì quan trọng mới 
có thể che khắp tất cả vậy giới.

Lại ý nghiệp là trọng, như quả báo ý nghiệp nên 
sống lâu được 8 vạn đại kiếp.

Lại thế lực của ý nghiệp thắng hơn thân khẩu nghiệp, 
như người tu thiện khi mạng sắp chết sinh lòng tà kiến, 
thì đọa địa ngục. Người làm bất thiện khi sắp chết khởi 
tâm chính kiến, thì sinh lên trời. Nên phải biết ý nghiệp 
là quan trọng.

Lại trong kinh nói: Trong các tội, tà kiến là 
nặng nhất.

Lại nói: Nếu người được thế gian thượng chính 
kiến, tuy qua lại trong sinh tử cho đến trăm ngàn năm 
hoàn toàn không đọa ác đạo.

Lai sức của ý nghiệp vượt trội hơn thân khẩu 
nghiệp. Như trong Kinh Hòa Lợi nói: Ngoại đạo thân 
tiên một khi nổi giận, liền diệt nước Na-la-vu-đà. Như 
Đàn-đặc v.v... các chỗ hiểm nạn đều do người tiên nổi 
giận gây nên.

Lại ý nghiệp có thể mau được quả báo, như trong 
kinh nói: Nếu người nầy nay chết lập tức vào địa ngục, 
lập tức sinh lên trời, như cây giáo mau lẹ lìa khỏi tay.
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Lại ý nghiệp nầy chứa nhóm pháp nhơ bẩn cho đến 
đọa vào địa ngục A-tì, chứa nhóm pháp thiện cho đến 
được Nê-hoàn.

Lại tâm có quả báo nên thân khẩu mới có quả báo, 
vì nghiệp không cố ý không có quả báo.

Lại không lìa ý nghiệp mà có báo nghiệp thân khẩu, 
nếu ý nương nơi thân khẩu làm thiện hay bất thiện, gọi là 
thân khẩu nghiệp. Lìa thân khẩu nghiệp, thì ý nghiệp có quả 
báo; mà lìa ý nghiệp thân khẩu không quả báoể Cho nên biết 
ý nghiệp là quan trọng, chứ không phải thân khẩu nghiệp.

Tuy ông nói thân khẩu nghiệp là định thật, như tội 
ngũ nghịch đều do thân khẩu gây nên, cho nên gọi là 
nặng. Điều này không đúng. Vì nghĩ nặng, sự nặng nên 
nghiệp mới nặng, không phải thân khẩu nặng nên nặng.

Lại vì tâm quyết định nên nghiệp mới định thật, 
như chỉ dùng tâm lực vào ngôi vị chính pháp, cũng vì tâm 
lực có thể đủ nghịch tội. Nếu người vô tâm dù giết phải 
cha mẹ cũng không bị nghịch tội. Nên biết thân khẩu là 
không có sức.

Ông nói thân khẩu có thể làm xong việc. Điều đó 
cũng không đúng. Vì việc rồi gọi là xong. Như cướp mạng 
sống người khác rồi, mới bị tội sát sinh, không phải khi 
khởi nghiệp thân khẩu. Khi xong việc còn phải cằn dùng 
đến tâm lực nữa, cho nên không phải thân khẩu.

Ông nói chỉ phát tâm suông không quả báo. Điều 
này không đúng. Như trong kinh nói: Phát tâm manh 
nên lập tức sinh lên trời, lập tức vào địa ngục. Sao nói ý 
nghiệp không quả báo ư?
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Ồng nói không chỉ nhờ nguyện có thể thành sự. 
Điều đó cũng không đúng. Vì có người phát thiện tâm 
sâu, được phúc thắng hơn đại thí hội.

Ông nói ý không phạm tội, Điều đó cũng không 
đúng. Nếu phát ác tâm tức thì bị tội. Như Phật nói có 3 
thứ tội là thân, khẩu, ý. Nên biết chỉ phát ác tâm không 
được vô tội. Có điều là không kết giới vì khó hành trì. 
Thô tội trì giới có thể ngăn được. Tế tội thì thiền định 
v.v... mới trừ được.

Ông nói tội phúc dễ. Điều này không đúng. Bởi 
người tâm lực yếu nên bỏ việc dễ, làm việc khó. Như từ 
tâm v.v... được phúc rất nhiều, không phải bố thí được như 
vậy. Chỉ vì chúng sinh trí lực yếu ớt không thể tu ý nghiệp 
từ bi V .V .., nên mới tu bố thí v.v..., đem các thứ hương hoa 
và dụng cụ cúng dường, vì tịnh tâm khó được.

Ông nói phúc vô tận. Cũng lấy đây mà đáp. Người 
nầy nếu có trí lực thì có thể được pháp thiện vô tận.

Ông nói ý nghiệp không làm tổn ích. Điều này 
không đúng. Vì thân khẩu nghiệp đều do ý nghiệp dẫn 
đường nên không gọi là thắng. Vì tùy theo sức tự khởi 
được mới gọi là thắng.

Lại các điều lợi ích đều do tu từ tâm. Sở dĩ vì sao? 
Vì sức tu hành từ bi nên được mưa thuận gió hòa trăm 
thứ lúa được thành thục. Như thời đại kiếp sơ, gạo thóc 
tự sinh. Đen khi con người thọ chỉ còn 10 tuổi thì những 
điều ấy đều mất hết, làm sao nói từ tâm không lợi ích ư?

Lại người tu tâm tò, có thể trừ hết tất cả gốc nghiệp 
bất thiện. Vì nghiệp bất thiện có các điều suy não, làm
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sao nói tu tâm từ không có lợi ích lớn? Nếu tất cả chúng 
sinh tu tâm từ thì đều sinh chỗ thiện, tất cả thụ dụng tự 
nhiên mà có, không cần gia công. Cho nên biết phúc của 
từ là sâu dày hơn hết.

Lại, hoặc có khi vì từ tâm bố thí lợi ích chúng sinh, 
hoặc chỉ do từ tâm mà lợi ích.

Lại người tu từ tâm, nếu chúng sinh chạm đến thân 
phần, hoặc vào ữong bóng của thân đều được an vui. Nên 
phải biết phúc của từ tâm thắng hơn phúc đức của bố thí.

Ông nói suy lợi rất lắm. Trước đã đáp việc ấy rồi 
nghĩa là dùng sức của ý làm tổn hại hoặc lợi ích chúng 
sinh, cho nên biết ý nghiệp là quan trọng.

Ông nói thời gian lâu tụ tập giới v.v... không có ích 
gì. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì ý tịnh nên trì 
giỡi mới tịnh. Nếu ý bất tịnh, giới cũng bất tịnh như trong 
Kinh Thất Chủng Dâm nói.

Lại giới thanh tịnh được quả báo lớn, như trong 
kinh nói người trì giới được sở nguyện tùy ý, là vì giới 
tịnh vậy.

Lại nếu thanh tịnh trì giới, thì tâm được yên ổn, chứ 
không phải pháp nào khác.

Ông nói nghiệp thân khẩu thô nên dứt trước. Điều 
này không đúng. Vì thiện vi tế mới được quả báo lớn, như 
ý nghĩ trong thiền định.

Ông nói nếu phát dâm tâm liền bị phá giới. Điều 
này không đúng. Nếu người ý nghiệp không tịnh thì giới 
cũng không tịnh.
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Lại được tội phúc khác, phép kết giới khác.

Ông nói khởi ra tác nghiệp là do thân khẩu. Điều 
này đã giải đáp chung rồi. Nghĩa là thân khẩu nghiệp 
pháp khác, ý nghiệp pháp khác. Nghiệp thân khẩu cần do 
tác thành, như do 4 nhân duyên thành tội sát sinh, không 
lìa tâm nghiệp.

Lại thế gian chúng sinh cho nghiệp thân khẩu là 
ác, mà ý nghiệp không như vậy.

Lại ý nghiệp không gia hại với người, cũng không 
thể được là có.

Lại trước đã nói tướng tội phúc vì bởi tưởng 
nầy nên chỉ ý nghiệp là quan trọng chứ không phải 
thân khẩu.

Phẩm 120: Nói rõ nghiệp nhân

Luận giả nói: Đã lược nói các nghiệp. Nghiệp là 
nhân duyên thụ thân. Thân là bản tính khổ nên phải diệt 
trừ. Muốn diệt thân nầy phải dứt nghiệp nhân, vì nhân 
diệt nên quả cũng diệt, như nhân hình có bóng, hĩnh diệt 
thì bóng diệt. Cho nên, nếu muốn diệt khổ phải siêng 
năng tinh tiến dứt nghiệp nhân nầy.

Hỏi: Do nghiệp thụ thân, điều này cần hiểu rõ. Bởi 
vì sao? Hoặc có người nói: Thân do Bà-la-già-đề sinh, có 
người nói do trời Tự Tại sinh, hoặc nói do Đại nhân sinh, 
hoặc nói do tự nhiên sinh. Cho nên phải nói lý do vì sao 
biết do nghiệp sinh?
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Đáp: Điều này đã dùng nhiều thứ nhân duyên phá 
rồiẾ Phải biết do nghiệp thụ thân.

Lại muôn vật có nhiều thứ tạp loại, nên biết nhân 
cũng sai khác, như thấy lúa bắp v.v... khác, biết giống 
không đồng, thì trời Tự Tại vì không sai khác, nên phải 
biết không phải nhân. Nghiệp vì có vô lượng sai khác, 
nên mới thụ nhiều thứ thân khác nhau.

Lại các người thiện đều tin bởi nghiệp nên thụ thân. 
Bởi vì sao? Vì những người nầy thường tu các pháp thiện 
như thí, giới, nhẫn v.v..., lìa các pháp bất thiện như sát 
sinh v.v... Nên biết do nghiệp thụ thân.

Lại nếu bởi nghiệp thụ thân thì là có thể trở lại 
được chân trí, dứt tà trí. Vì tà trí dứt, nên tham sân 
v.v... các phiền não đều dứt. Vì các phiền não dứt, 
nên nghiệp nặng khởi thân sau cũng dứt. Đó gọi là 
có thể trở lại. Trong nhân Tự Tại v.v... thì không trở 
lại được, vi Tự Tại v.v... không dứt được, nên biết do 
nghiệp thụ thân.

Lại hiện thấy quả cùng nhân giống nhau, như do 
bắp sinh bắp, do lúa sinh lúa. Như vậy do nghiệp bất 
thiện được báo không ưa thích, do nghiệp thiện được quả 
báo ưa thích. Trong nhân Tự Tại v.v... không có giống 
nhau nầy. Cho nên nghiệp là gốc của thân, chứ không 
phải trời Tự Tặi V.V....

Lại nay hiện thấy muôn vật đều do nghiệp sinh, vì 
nhân ác nghiệp nên bị chịu đánh, bắt, trói, nhốt, roi, gậy 
chết v.v... các khổ, nhân thiện nghiệp được tiếng khen, 
lợi dưỡng v.v... vui sướng. Người tùy ý nói lời ái ngữ, thì



được hưởng quả báo tùy ý, nên biết do nghiệp thụ thân, 
không phải Tự Tại V.V....

Lại người đời tự biết muôn vật do nghiệp nhân sinh 
nên khởi làm các sự nghiệp cấy lúa mạ, và cũng tu thí, 
giới, nhẫn v.v... các nghiệp phúc, không ai ngồi yên mà 
trông ông trời Tự Tại ban cho điều mình muốn, nên biết 
do nghiệp được quả báo.

Lại như những người tuy nói do Tự Tại mà họ cũng 
phải nương nhờ các nghiệp, nghĩa là tự khổ thân và thụ 
trai pháp V.V.... nên biết lấy nghiệp làm nhân.

Lại nếu việc không hiện có, phải theo người khác 
mà thụ giáo, nghĩa là chỗ sở hành của Thánh nhân, tất cả 
Thánh Hiền nhờ giới v.v... các pháp thiện, nên biết vì do 
nghiệp nhân mới có thế gian pháp. Nếu lìa giới v.v... cũng 
không có Thánh nhân, nếu không Thánh giáo thì hành 
nghiệp trái lỗi, cho nên biết do nghiệp thụ thân.

Lại tu giới v.v... các nghiệp thiện, nên có thể thành các 
việc thần thông biến hóa, nên biết lấy nghiệp làm nhân.

Lại địa ngục v.v... trong các ác thú, sân não v.v... 
nhiều, cho nên biết do sân não v.v... mà có các ác thú, như 
thấy quả trên cây biết cây là nhân, cho nên biết nghiệp là 
gốc của thân.

Lại trong ác đạo do sức mạnh của si v.v..., nên phải 
biết phiền não là nhân ác đạo, vì tất cả bât thiện đêu do si.

Lại sinh các ác đạo thì nhiều, mà sinh về chỗ thiện 
thì ít. Mắt thấy người giết v.v... người làm ác nhiều, người 
làm thiện ít. Nên biết việc giết v.v..ế là nhân ác đạo.
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Lại việc giết v.v... bị người thiện quở bỏ không làm, vì 
người thiện biết giết v.v... chắc chắn có quả báo, nên mới quở 
bỏ không làm. Nếu biết không quả báo ác thì vì sao bỏ?

Lại tâm của các người thiện nếu khởi ác tức liền 
siêng năng ngăn chận, vì sợ ác báo. Nên phải biết giết 
v.v... chắc chắn có ác báo. Nếu không phải vậy, thì tùy ý 
tung hoành là vui sướng thì chúng sinh ăn được cứ giết 
ăn, của cải người cứ cướp, vợ người cứ dâm, cũng đều 
cho là vui sướng cả. Vì sợ khổ báo đời sau nên mới xa lìa 
các việc ấy, nên biết do nghiệp có thân.

Lại tu tập chính trí nên dứt hết nghiệp hữu lậu thì 
không thụ thân, nên biết nghiệp là cội gốc.

Lại A-la-hán tuy có các nghiệp hữu lậu, vì tu chính 
trí nên nghiệp không nhóm, nên biết nghiệp là nhân thụ 
thân. Vì nhân của thân diệt nên thân cũng diệt theo.

Lại vì nhờ biết 4 đế nên nhờ 4 đế mà phiền não vĩnh 
viễn không sinh khởi lại nữa. Vì không khởi nên không 
có thân. Người trí suy nghĩ như vậy, nên muốn biết 4 đế. 
Cho nên biết nghiệp là nhân của thân.

Lại nếu nhân duyên không đủ thì không thụ thân, như 
đất khô giống hư thì tất cả mầm không mọc được. Như vậy 
noi đât thức mà không có nước ái thấm nhuần hạt giống 
nghiệp bị chân trí làm hư, thì thân sau là mầm không nảy 
sinh được. Người trí vì biết điều này nên muốn làm khô đat 
thức, làm hư hạt giống nghiệp, nên mới siêng năng gia công 
tinh tiên. Cho nên biết nghiệp là nhân duyên thụ thân.

Xong phần luận về nghiệp.



Phẩm 121: Tướng của phiền não, 
trong luận về phiền não của nhóm tập đế

Luận giả nói: Đã nói các nghiệp, các phiền rião, nay 
sẽ nói làm bẩn tâm gọi là phiền não.

Hỏi: Sao gọi là bấn?
Đáp: Nếu tâm có thể khiến sinh tử nối nhau luôn, 

đó gọi là bẩn. Sự sai khác của tâm bẩn là: tham, sân, si 
v.v..., tâm bẩn nầy gọi là phiền não, cũng gọi pháp tội, 
cũng gọi pháp thoái lui, cũng gọi là pháp ẩn chìm, cũng 
gọi là pháp nóng và cũng gọi là pháp ăn năn. Có các tên 
như vậy. Tâm bẩn nầy tu nhóm gọi là sử, không phải chỉ 
khi tâm bẩn sinh gọi là sử.

Phiền não là tham, sân, si, nghi, kiêu mạn và 5 thứ 
kiến. Do 10 thứ sai khác nầy nên mới có 98 thứ sử. Tham 
là mừng vui 3 cõi, cũng mừng vui vô hữu gọi là tham. 
Như trong kinh nói: Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Vô hữu gọi 
là đoạn diệt. Chúng sinh bị khổ ép ngặt, nên muốn diệt 
ấm thân cho cái không đó là vui.

Hỏi: Mừng vui là tướng thụ, chứ không phải tướng 
tham. Như trong kinh nói nghĩa nay mừng, sau mừng là 
nói đời nay thụ vui, sau cũng thụ vui.

Lại nói nghĩa nay buồn sau buồn là nói đời này chịu 
khổ, đời sau cũng chịu khổ.

Lại như ừong lòi trời hỏi rằng có con thì mừng. 
Phật đáp: Có con thì lo. Các việc như vậy?

Đáp: Tham là một phần của mừng. Như trong kinh 
nói: Thụ làm nhân duyên cho ưa vui, trong thụ tham sai
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khiến, trong đoàn thực có mừng có tham, mừng hết nên 
tham cũng hết. Cho nên biết tham là một phần của mừng. 
Vậy là không lỗi. Vì sao biết được? Như trong kinh nói: 
Tập đế.ệ Nghĩa là khao khát. Khao khát là thế nào? Là 
muốn được thân sau. Hành tướng thế nào? Là nương dựa 
lòng tham muốn được đủ thứ.

Hỏi: Nếu nói muốn được thân sau là tướng khao 
khát, vì sao nói nương dựa lòng tham muốn được đủ thứ?

Đáp: Lại còn có tướng khao khát, như nói muốn 
được đủ thứ là nói tướng chung; muổn được thân sau là 
nói tướng riêng. Người lìa dục cũng có muốn được các 
thứ như khi khát muốn được nước vắv..., đó không phải 
nhiếp vào tập đế. Nếu nương dựa lòng tham muốn được 
thân sau, khao khát nầy mói gọi là nhiếp vào tập đế.

Hỏi: Nếu như khao khát cũng là mừng, tham cũng 
là mừng vì sao nói nương dựa lòng tham?

Đáp: Mới sinh gọi khát, tăng trưởng gọi là tham, 
nên nói nương dựa. Như trong kinh nói: Ưa thích trói 
buộc trong thế gian. Cho nên mừng tức là tham.

Lại trong kinh nói: Diệt trừ tham buồn các pháp bất 
thiện. Trong đó tham tức là mừng, buồn tức là giận. Như 
nói giận là buồn thì biết cũng nói mừng là tham. Cho nên 
trong 18 ý hành, không nói phiền não, mà chỉ nói các thứ 
thụ, nên biết phần mừng là tham.

Lại phàm phu lìa tham không thể thụ vui, lìa giận 
không thể thụ khổ, lìa si không thể thụ không khổ không 
vui. Làm sao biết được? Trong thụ thứ 3 nói: Người phàm 
phu trong thụ này, không biết tập nhân, không biết diệt
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trừ, không biết ý vị, không biết tội lỗi, không biết xuất ly, 
nên với trong thụ không khổ không vui bị vô minh sử sai 
khiến. Người phàm phu ấy thường không biết 5 pháp nầy, 
nên thường đối với trong thụ không khổ không vui bị vô 
minh sử sai khiến. Vô minh sử tức là tính không biêt của 
thụ hành. Như vậy phàm phu tâm hành khổ vui cũng tức 
là tham giận.

Lại như bắt đầu đến tại tâm gọi là thụ, tăng trưởng 
minh liễu gọi là phiền não.

Lại tâm mềm xuống gọi là thụ, cũng tức tâm ấy 
tăng lên gọi là phiền não.

Phẩm 122: Tướng của tham

Luận giả nói: Tham này trong 9 thứ kết buộc cả 3 
cõi gọi là ái. Trong 7 sử chia làm 2 thứ là dục tham và 
hữu tham. Bởi vì sao? Vì có người đối với 2 cõi trên sinh 
tưởng giải thoát. Cho nên Phật mới nói nơi đó gọi là hữu. 
Hữu gọi là sinh. Nếu không tham thì không sinh. Cho 
nên đặc biệt nói hữu tham. Không phải chỉ có dục tham. 
Hoặc nói chỉ dục tham là phiền não, hết dục tham gọi là 
được giải thoát. Cho nên Phật nói: Thiền ừong Vô sắc 
cũng có hữu tham. Phật chỉ rõ trong đó có trói buộc vi 
tế. Cho nên đặc biệt nói tham này, ở trong 10 đường bất 
thiện và trong 4 ừói buộc gọi là tham dục. Tham dục mà 
gọi là dục, vì muốn được vật của người khác. Ở trong 5 
thứ ngăn che và trong hạ phần kết gọi là dục dục. Dục dục 
mà gọi là dục, vì ở trong 5 dục. Trong 3 bất thiện căn gọi
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là tham bất thiện căn. Tham bất thiện căn là có thể sinh 
trưởng các pháp bất thiện. Tham này, nếu tham phi pháp 
gọi là ác tham, như trộm cướp vật của người khác, cho 
đến lấy vật của tháp, chùa, Tăng chúng; hoặc chúng sinh 
chưa chết mà muốn ăn thịt, hoặc muốn dâm mẹ, chị, em 
gái, vợ của thầy, người xuất gia và vợ của mình mà dâm 
chỗ phi đạo, đều gọi là ác tham.

Nếu vật của mình không muốn xả cho, gọi là xan, 
xan tức là tham.

Nấu thật không công đức, mà muốn khiến người ta 
bảo là có, gọi là ác dục.

Nếu thật có công đức, mà muốn cho người ta biết 
gọi là phát dục.

Nếu muốn được thí nhiều, được nhiều vật, gọi là 
đa dục.

Nếu được thí ít, ít vật, mà cầu thứ tốt không biết 
chán gọi là bất tri túc.

Nếu chấp đắm sâu về chủng tính, dòng họ, danh 
sắc, của cải, tuổi trẻ, tuổi thọ v.v.ẻ., gọi là kiêu dật.

Nếu tham 4 vật cúng dường, gọi là tứ ái.

Lại tham này có 2 thứ một là dục tham, hai là cụ tham.

Lại có 2 thứ một là ngã tham, hai là ngã sở tham. 
Một duyên nội, hai duyên ngoại. Tham 2 cõi trên một bề 
duyên nội.

Lại có 5 thứ: 1. Tham sắc. 2. Tham hình. 3. Tham 
xúc. 4. Tham oai nghi ngôn ngữ. 5. Tham  tất cả.
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Lại tham sắc, thanh, hương, vị, xúc gọi là tham 5 đục.

Lại với 6 thứ xúc sinh ái gọi là tham 6 trần.

Lại tham ở trong 3 thứ thụ: Trong lạc thụ có tham 
muốn được, có tham giữ gìn. Trong khổ thụ có tham 
không muốn được, có tham muốn mất. Trong bất khổ bất 
lạc thụ có tham si.

Lại tham này có 9 phần, như trong Kinh Đại 
Nhân nói: Do ái nên tìm cầu chỗ mong muốn. Như 
người bị điều này làm khổ thì tìm việc khác, như nói 
người vui không cầu, người khổ nhiều cầu. Tham nay 
tăng trưởng gọi là cầu. Khi cầu, nếu được gọi là đắc. 
Ưa thích nhân được thì trù tính là nên lấy hay không 
nên lấy. Nếu tâm quyết định gọi là nhân trù tính nên ưa 
muốn, nhân ưa muốn nên tham đắm, tham đắm gọi là 
ái sâu. Nhân tham đắm duyên thủ, thủ gọi là thụ, nhân 
thụ sinh keo kiệt, nhân keo kiệt nên giữ gìn, nhân giữ 
gìn nên mới sắm đủ thứ roi, gậy, dao, xà mâu V.V.... Đó 
gọi là 9 phần.

Lại có 9 phần nữa là tham tùy thời, nên có 
thượng, trung, hạ là hạ hạ, hạ trung, hạ thượng; trung 
hạ, trung trung, trung thượng, thượng hạ, thượng 
trung, thượng thượng.

Lại thế gian chia tham nầy làm 10 thứ: 1. Như 
khi thấy sắc đẹp trước tiên tâm cho là được. 2. Tiếp đó 
sinh muốn. 3. Phát nguyện. 4. Nghĩ nhớ. 5. Theo bắt 
chước làm. 6. Quên xấu hổ. 7. Thường ám ảnh trước 
mắt. 8. Phóng dật. 9. Cuồng si. 10. Chết ngất. Đó là 
tướng tham.



Phẩm 123: Nhân của tham

Hỏi: Tham đó sinh như thế nào?

Đáp: Như trong cảnh duyên nữ sắc v.v... sinh nghĩ 
nhớ tà vạy như hoặc sắc, hoặc hình, hoặc xúc, hoặc điệu 
bộ nói năng là sinh tham dục.

Lại nếu không giữ gìn các cửa mắt tai thì sinh 
tham dục.

Lại như với việc ăn uống không biết độ lượng là 
sinh tham dục.

Lại gần gũi nữ sắc thì sinh tham dục.

Lại hưởng các thú vui thì sinh tham dục.

Lại vì ngu si nên sinh tham dục như với bất tịnh 
tưởng là tịnh.

Lại bởi ác tri thức nên sinh tham dục, như đem khăn 
nhơ nhớp mà gói áo sạch.

Lại vì cộng sự với người đa dục, nên sinh 
tham dục.

Lại đối với thân thụ v.v... 4 pháp sinh nghĩ nhớ vọng 
tưởng là bị tham dục lôi kéo, như bình tròn không có đế, 
như hoa không xỏ xâu.

Lại như biếng nhác không siêng tu thiện thì tham 
dục dễ sinh.

Lại đi chỗ không nên đi, thì bị tham xâm nhập, như 
là nơi dâm nữ, quán rượu, hàng thịt v.v..., ví như loài 
chim ưng, đại bàng.
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Lại quán bất tịnh v.v... chưa có thể phá hoại được 
cảnh duyên thì tham dục đắc vậy.

Lại từ lâu xa đến giờ, thường quen tham dục, thành 
tham sử nên dễ sinh.

Lại với cảnh duyên nữ sắc v.v... ưa thủ tướng, thủ 
liễu. Thủ tướng là lấy các tướng tay, chân, mặt, mắt, lời 
nói, giỡn cười, nhìn ngắm, khóc lóc V.V.... Thủ liễu là 
phân biệt trai gái hình trạng sai khác. Như vậy thủ lấy, thủ 
lấy rồi nghĩ nhớ phân biệt thì sinh tham dục.

Lại tâm nghĩ lường yếu ớt nên cứ chạy theo cảnh 
duyên không thể ngăn chận được, thì sinh tham dục.

Lại nếu sinh tham dục nhẫn chịu không bỏ, thì ngày 
càng tăng thêm tò hạ sinh trung, từ trung sinh thượng.

Lại trong tham dục chỉ thấy say đắm mùi lợi lạc mà 
không biết tội lỗi, thì sinh tham dục.

Lại vì thời tiết nên sinh tham dục, như mùa 
xuân v.v.ằ..

Lại vì nơi chỗ nên sinh tham dục, như có địa phương 
từ xưa nay nhiều thói dâm dục.

Lại tùy theo thể lực, nên sinh tham dục, như tuổi 
trẻ, không bệnh hoạn và đồ nuôi sống đầy đủ.

Lại vì lực có thể nên sinh tham dục, như uống thuốc 
tăng lực V.V....

Lại được tịnh diệu tùy ý ngũ dục thì sinh tham dục. 
Nghĩa là thấy sắc đẹp hoa ao, vườn rừng, sum sê xanh tốt, 
nước suối chảy mát mẽ, mây đẹp, điện chớp sáng, gió đưa 
hương đến, hoặc nghe tiếng kêu áo não của chim chóc
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hòa nhau, và nữ nhân trang điểm dáng điệu dịu dàng, nói 
năng cử chỉ V.V....

Lại vì nghiệp nhân duyên nên sinh tham dục, như 
người thanh tịnh thí thì hay ưa thích tịnh diệu ngũ dục, 
mà người tội lỗi thì ưa bất tịnh.

Lại vì từng loại nên sinh tham dục, như người thì 
tham dục người.

Lại đắm sâu giả danh thì sinh tham dục. Người nầy 
đôi bên trong sinh tướng sĩ phu, bên ngoài sinh tướng nữ 
lưu và áo mặc, người oan, người thân các tướng.

Lại vì chưa được không tâm, nên trong thấy chúng 
sinh, ngoài thấy sắc v.v... thì sinh tham dục.

Lại nếu tham sử chưa diệt hết, ái duyên hiện tiền, 
trong đó sinh nghĩ nhớ tà vạy. Những nhân duyên như 
vậy v.v... tức sinh tham dục.

Phẩm 124: Tội lỗi của tham

Hỏi: Tham dục có những lỗi gì nên muốn dứt ư?

Đáp: Tham dục thật khổ, phàm phu điên đảo vọng 
sinh tưởng vui, người trí thấy khổ, thấy khổ thì phải dứtT

Lại thụ dục thì không bao giờ biết chán, như uống 
nước mặn, càng uống càng khát. Vì càng khát thì làm sao 
được vui?

Lại vì thụ dục nên các ác đều tụ tập và có dao gậy 
v.v... xảy ra đều bởi tham dục.
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Lại trong kinh nói: Tham tội nhẹ mà khỏ bỏ. Vì đối 
với giận dữ nên gọi là tội nhẹ, kỳ thật là nặng.

Lại tham làm nhân duyên cho thân sau, như nói ái 
làm nhân  duyên cho thủ, cho đến tụ tập thành khổ lớn.

Lại nói nhân khổ là ái.
Lại nói Tì-kheo phải suy nghĩ kỹ xem có bao nhiêu 

các khổ và do đâu mà có? Phải biết đều lấy thân làm nhân 
duyên, thân là nhân nơi ái.

Lại nói trong đoàn thực có hỷ có tham, cho nên 
thức sinh trong đó. Phải biết ái làm nhân duyên của sự 
thụ thân.

Lại tham này thường hành động trong bất tịnh, như 
nữ nhân V.V.... Thân tâm nữ nhân là bất tịnh, như cục 
phân được bọc lại, có thể làm ô uê, như răn độc có thê 
cắn hạiề

Lại tham dục này thường hành động trong si, như 
trong kinh nói: Ví như chó gặm xương khô dính máu, vì 
nước dãi thấm vào, nên tưởng cho là ngon. Người tham 
cũng vậy, trong cái dục vô vị, mà vì sức tà điên đảo cho 
là có hương vị.

Lại như miếng thịt v.v... có 7 thứ ví dụ.
Hoặc có người bảo với việc trong quá khứ vị 

lai mà sinh tham dục cho nên biết thường hành động 
trong si.

Lại chúng sinh vì nhân duyên tham dục nên vui ít 
khổ nhiều. Bởi vì sao? Vì như hưởng giàu sang thì ít, mà 
lúc tán hoại thì nhiều.
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Lại người ái dục là vì nhân vui nên chịu đủ các 
thứ khổ. Nghĩa là khi tìm cầu khổ, khi giữ gìn khổ, khi 
thụ dụng cũng khổ luôn. Như trồng lúa, buôn bán, chinh 
chiến, làm quan V.V.... Khi tìm cầu là khổ. Khi giữ gìn lo 
sợ mất mát nên khổ, hiện tại không chán nên khổ.

Lại đoàn tụ vui yêu ít, ly biệt khổ nhiều. Cho nên 
biết tham dục có nhiều tội lỗi.

Lại như Phật nói ái dục có 5 thứ tội lỗi: 1. Ý vị ít mà 
lỗi nhiều. 2. Các kết bùng phát. 3. Đến chết không chán. 
4. Bị Thánh trách bỏ. 5. Không ác nào không tạo.

Lại tham dục nầy thường khiến chúng sinh thuận 
theo dòng sinh tò, xa lìa Nê-hoàn. Có các tội lỗi như vậy 
nhiều vô lượng. Nên phải biết tham dục là nhiều tội lỗi.

Lại sinh các phiền não đều bởi tham dục, như tham 
thân nên khởi các phiền não về thân.

Lại không nhổ gốc ái sử thì thường xuyên bị khổ, 
như không chặt cây độc thì thường hại người.

Lại tham có thể khiến chúng sinh gánh gánh nặng.

Lại trong kinh nói: Tham ái là trói buộc, như bò 
đen bò trắng tự không buộc nhau, chỉ bởi dây buộc. Như 
vậy mắt không buộc sắc, sắc không buộc mắt, mà tham 
dục ở trong đó buộc. Nếu duyên là buộc, thì không được 
giải thoát.

Lại trong kinh nói: Chúng sinh bị vô minh che khuất 
bị ái kết trói buộc, qua lại trong sinh tử không cùng tận.

Lại trong kinh nói: Tham dứt nên sắc dứt. cho đến 
thức cũng dứt. Tham nầy nhờ quán vô thường v.v... mới
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dứt được. Dứt được tham dục nầy thì tâm được giải thoát. 
Sắc tham dứt thì không sắc. Không sắc thì khổ diệt, cho 
đến thức cũng như vậy. Cho nên biết tham dục là trói 
buộc bền chắc.

Lại tham dục như giặc mà chúng sinh không thấy 
cái ác của nó.

Lại tham dục thường hành động trong sự mềm dịu 
đẹp đẽ nên gọi là thâm ácề

Lại tâm chúng sinh ưa khởi tham dục, cho đến 
loài muỗi, kiến cũng đều ở trong uống ăn, dâm dục 
mà khởi.

Lại tham dục nầy có nhiều thứ nhân duyên có thể 
buộc lòng người, như là cha mẹ, anh em, chị em vợ con 
và của cải V.V....

Lại chúng sinh vì tham dục ăn uống, dâm dục V. V. . .  

che tâm nên mới có thể thụ sinh. Nếu tham thiền định thì 
sinh cõi trên.

Lại tham dục nầy có thể làm hòa hợp tất cả sở thích 
khác nhau của thế gianế Tham dục làm hòa hợp lại, giông 
như cát trộn với nước là dính nhau lại.

Lại trong sinh tử lấy tham ái làm khí vị, như nói 
trong sắc đắm vị. Nghĩa là do sắc sinh hoặc mừng hoặc 
vui. Nếu không tham thì không có khí vị, không khí vị thì 
có thể mau dứt sinh tử.

Lại tham dục nầy trái nhau với giải thoát. Bởi vì 
sao? Vì chúng sinh vì tham đắm vui dục lạc, vui thiên 
định nên không vui muốn giải thoát.
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Lại tùy dứt được một phần tham, tức được biến 
thành một phần vui, như nói tùy chỗ lìa dục chuyển thàh 
vui sâu sắc.

Lại nói: Nếu muốn được các vui, phải bỏ tất cả dục. 
Bỏ tất cả dục nên được rốt ráo thường vui. Nếu muốn 
được cái vui lớn, phải lìa bỏ cái vui nhỏ. Bỏ cái vui nhỏ 
nên có thể được cái vui vô lượng.

Lại nói: Người trí không có cái lợi nào khác bằng lìa 
lìa bỏ tâm tham ái. Tùy tâm lìa tham ái thì diệt các khổ não.

Lại tham dục nầy làm hại thiện pháp. Bởi vì sao? 
Vì người nặng tham đắm thì bất chấp giới luật, chủng 
tính, giáo pháp, oai nghi, danh dự, không lĩnh thụ giáo 
hóa, không thấy sự suy bại, không coi tội phúc ra gì, như 
cuồng như say không biết tốt xấu; cũng như người mù 
không thấy phúc lợi. Như nói: Tham dục không thấy lợi; 
tham dục không biết phân biệt phải trái, giống như mù 
lòa không biết, vì không diệt trừ tham dục.

Lại nói: Tham dục là biển cả, không bờ cũng không 
đáy, sóng mòi xoáy sâu, ác trùng và quỉ La-sát, các hiểm 
nạn như vậy, không ai quá khỏi được, chỉ có ở trong 
thuyền tịnh giới, nhờ sức gió chính kiến, Phật là vị thuyền 
trưởng có thể chỉ dẫn đường chính, đúng như nói mà tu 
hành, thì mới qua được.

Lại trong các phiền não không có tưởng nhớ phân 
biệt khí vị nào bằng tham dục.

Lại tham dục này là khó dứt, như trong kinh nói có 
2 thứ ước muốn khó dứt: một là muốn được, hai là muốn 
sống lâu.
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Hỏi: Tham dục có những lỗi như vậy, làm sao biết 
được tướng của người tham dục?

Đáp: Người nhiều tham dục thì ưa vui nữ sắc và hoa 
hương, đồ trang sức, ca nhạc, múa hát; thường đến nhà 
dâm nữ nhóm họp, ăn uống; ưa tụ họp đông đảo và các 
đồ dụng cụ vui chơi, ưa đem lời ái ngữ, tâm thường vui 
mừng, sắc diện tươi hòa, gợi ý hỏi han, cười cười nói nói, 
khó giận dễ vui, để tâm chiếu cố, thân thể mau lẹ, tính 
tình tháo vát, tự chấp chặt bản ngã. Những tướng như vậy 
gọi là tướng nhiều tham dục. Tướng nầy cùng với tính 
trói buộc đều thuận nhau, cho nên khó dứt.

Lại tất cả tham dục rốt ráo đều khổ. Bởi vì sao? Vì 
những việc tham ái, được thì chắc chắn phải có lìa tan, 
lìa tan ắt có buồn khổ. Như nói người, trời đều thích săc, 
tham sắc, ưa sắc, đắm sắc. Khi sắc nầy hoại thì tâm hối 
tiếc buồn rầu. Thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy.

Lại trong các kinh Phật nói nhiều ví dụ để quở trách 
tham dục nầy. Nghĩa là có thể hại tuệ mạng, nên nói là 
độc. Ở trong tâm thì đau nên gọi là gai, có thể dứt thỉện 
căn nên gọi là dao, có thể đốt thân tâm nên gọi là lửa, có 
thể sinh các khổ nên gọi là oán, từ trong tâm sinh ra nên 
gọi là giặc bên trong, vì khó nhổ nên gọi là rễ sâu, có thể 
làm bẩn danh dự nên gọi là đất bùn, ngăn trở đường thiện 
nên gọi là chướng ngại, đau bên trong nên gọi là mũi tên 
đâm trong tim, khởi các ác nên gọi là bất thiện căn, chảy 
vào biển sinh tó nên gọi là sông, trộm cướp của thiện nên 
gọi là giặc. Tham dục có vô lượng tội lỗi như vậy cho nên 
cần phải dứt.



Phẩm 125: Dứt trừ tham

Hỏi: Tham dục có những lỗi như vậy, làm sao dứt?

Đáp: Lấy bất tịnh quán v.v..ễ mà ngăn, vô thường 
quán v.v... mà dứtệ

Hỏi: Có người biết vô thường nên càng tăng tham 
dục, việc ấy thế nào?

Đáp: Nếu người có thể biết tất cả vô thường thì 
không tham dục. Như ừong kinh nói: Khéo tu tưởng vô 
thường nên có thể phá hoại được tất cả tham dục, tham 
sắc, tham vô sắc, tất cả hí lộng, kiêu mạn và vô minh.

Lại nếu người có thể thấy thế gian đều khổ, khổ bởi 
nhân duyên tham, thì tham này dứt.

Lại nếu người thường nghĩ rằng mình chắc phải 
chịu khổ sinh lão bệnh tà, thì tham nầy dứt.

Lại như được cái lạc thanh tịnh thì bỏ cái lạc bất 
tịnh. Như được Sơ thiền thì bỏ dục ái.

Lại thấy lỗi của tham dục là có thể dứt được. Lỗi 
như trước đã nói.

Lại vì đa văn v.v... trí tuệ tăng trưởng nên có thể dứt 
tham dục vì tính trí tuệ phá phiền não.

Lại nhờ nhân duyên thiện đầy đủ, thì tham dục dứt, 
nghĩa là tịnh trì giới v.v..., và 11 thứ định cụ. Điều này sẽ 
nói trong đạo đế.

Lại sắc trí v.v..., pháp trí v.v... các phương tiện, Phật 
là vị thầy thuốc lớn, các đồng học là những người sai 
khiến, chính pháp là thuốc, tự như nói mà làm đúng, thì
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bệnh tham dục dứt. Như có người biết bệnh và đầy đủ 3 
việc ấy thì bệnh khỏi tức thì.

Hỏi: Như trong kinh nói dùng bất tịnh quán để trừ 
tham dục. Vì sao nói bất tịnh v.v... và vô thường v.v...?

Đáp: Tất cả Phật pháp đều vì phá các phiền não. 
Nhưng đều có sức thắng riêng. Trước tiên dùng bất tịnh 
quán để ngăn tham dục, sau mới lấy trí vô thường mà dứt.

Lại dùng bất tịnh để trừ tham dục thô, điều đó được 
nhiều người biết, còn tham sử thì vi tế nên phải dùng vô 
thường mới dứt được.

Lại chỉ trong một kinh đó nói như vậy, chứ trong 
các kinh khác cũng nói các pháp khác cũng có thể dứt. 
Nhân duyên như vậy thì tham dục dứt.

Phẩm 126: Sân nhuế

Luận giả nói tướng giận dữ là như giận người nầy 
muốn khiến người này diệt mất, nhờ người khác trói đánh 
giết hại, nhất quyết trừ bỏ không muốn thấy. Giận này gọi 
là Ba-la-đề-già, nghĩa là giận hạng nặng. Có thứ giận chỉ 
muốn mắng nhiếc đánh đập người khác gọi là Vi-hân-bà, 
là giận hạng trung. Có thứ giận không muốn bỏ rời như 
bởi ghét, yêu vợ con mà sinh, gọi là Câu-lô-đà; là giận 
hạng nhẹ. Có thứ giận thường nhiễm ô tâm, gọi là Ma- 
xoa, là không trả thù. Có thứ giận ở mãi nơi tâm không 
bỏ, cần muốn trả thù, gọi là Ưu-bà-na-ha, là trả thù. Có 
thứ giận vội chấp một việc, dù nhiều lời khuyên nhủ quyêt
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không muốn bỏ, như sư tử muốn qua sông, cứ nhắm đến 
bờ bên kia, chết cũng không nao núng, gọi là Ba-la-đà-xá, 
nghĩa là chấp chặt. Có thứ giận thấy người ta được lợi, 
tâm sinh ganh ghét, gọi là I-sa. Có thứ giận thường ưa 
tranh tụng, tâm khẩu cương cường, gọi là Tam-lam-ba, 
nghĩa là giận tranh giành. Có thứ giận, hoặc sư trưởng 
dạy dỗ mà nghịch chống lại, gọi là Đầu-hòa-già, nghĩa là 
phàn kháng. Có thứ giận như được việc chút ít không vừa 
lòng thì tâm sinh bối rối gọi là A-sằn-đề, nghĩa là không 
nhẫn nhịn. Có thứ giận nói lời không nhỏ nhẹ thường hay 
nhăn nhó không có sắc mặt hòa dịu. Nói năng cướp lời 
trước, gọi là A-bà-cật-lược, nghĩa là không vui lòng. Có 
thứ giận đối với người ở chung thường hay mắng nhiếc, 
gọi là A-tảo-la-cô, nghĩa là không thuận hòa. Có thứ giận 
dùng thân khẩu ý xúc não người đồng học, gọi là thắng 
kỳ, nghĩa là xúc hại. Có thứ giận thường hay càu nhàu và 
chê bai đủ thứ, gọi là Đăng-đan-na-tha, nghĩa là khó tính.

Hai thứ giận này, hoặc nhân chúng sinh hoặc không 
nhân chúng sinh. Nhân chúng sinh gọi là tội nặng.

Lại có thượng, trung, hạ phân biệt làm 9 phẩm.

Lại nhân 9 thứ phiền não phân biệt làm 9, và vô sự 
nổi giận ngang ấy là thứ 10.

Hỏi: Giận nầy làm sao sinh?

Đáp: Từ việc không vừa ý khổ não mà sinh.

Lại vì không biết đúng cái tính của khổ thụ, nên 
sinh giận dữ.

Hoặc từ quở mắng roi vọt v.v... mà sinh.
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Hoặc cùng làm việc với người ác mà sinh giận dữ, 
như hàng thịt, thợ săn V.V....

Hoặc vì do trí lực yếu ớt nên sinh giận dữ như cành 
nhánh cây bị gió làm lay.

Hoặc tích chứa giận dữ lâu ngày đến nỗi thành tính 
nên sinh giận dữ.

Hoặc gốc từ dòng hàng thịt, thợ săn và loài rắn độc 
lai sinh làm người thì sinh giận dữ.

Hoặc ưa nhớ lỗi của người khác nên sinh giận dữ, 
như trong 9 thứ phiền não đã nói.

Hoặc tùy thời tiết nên sinh giận dữ, như đến khi 
người chỉ còn 10 tuổi V.V....

Hoặc bởi loài giống nên sinh giận dữ, như loài rắn 
độc V.V....

Hoặc bởi địa phương nên sinh giận dữ, như người 
nước Khương Cù V.V....

Lại như trước đã nói nhân duyên sinh tham, cùng 
mâu thuẫn với tham thì sinh giận dữ.

Lại tâm chấp ngã, kiêu mạn bùng phát mạnh và say 
đắm tài vật một cách sâu đậm, các nhân duyên như vậy 
v.v..., thì sinh giận dữ.

Hỏi: Giận nầy có những tội lỗi gì?

Đáp: Trong kinh nói giận là tội nặng đối với 
tham dục. Cho nên nói là dễ cởi bỏ, mà kỳ thật là 
khó gỡ. Có điều là không bằng tham đeo bám lâu 
nơi tâm.
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Lại giận tạo ra 2 cái phiền não. Trước đốt hại nơi 
mình, sau đốt hại nơi người.

Lại giận chắc chắn là địa ngục, vì do giận đa phàn 
khởi nghiệp đọa địa ngục.

Lại giận có thể phá hoại phúc thiện, nghĩa là thí, 
giới, nhẫn 3 pháp nầy đều do tâm từ v.v... sinh ra, giận thì 
mâu thuẫn với tâm từ nên nói là có thể phá hoại.

Lại do giận khởi nghiệp đều bị tiếng xấu.

Lại do giận khởi nghiệp về sau tâm phải ăn năn.

Lại người hay giận hờn, là người không có lòng 
thương yêu, nên gọi là người hung bạo, vì chúng sinh đã 
thường khổ mà lại vì giận làm hại thêm, như ung nhọt, 
như lửa.

Lại trong kinh tự nói lỗi của giận là người nhiều giận 
thì hình sắc xấu xí, ngủ thức không yên vì tâm thường lo 
sợ bị người khác không tin V.V....

Hỏi: Người nhiều giận dữ có những tướng ra sao?

Đáp: Tâm khẩu cương cường thường không vui vẻ, 
mặt mày nhăn nhó, sắc diện không khoan hòa khó gần 
gũi, dễ nổi xung khó bỏ, thường hay giận hờn, ưa cãi cọ, 
hay sắm sửa binh khí, kết bè đảng với bạn ác, lại ganh 
ghét người thiện, là người thô kệch không suy nghĩ kỹ, ít 
khi biết hổ thẹn. Có những điều như vậy gọi là tướng giận 
dữ. Các tướng nầy đều vì ganh ghét người khác mà sinh, 
cho nên cần phải dứt.

Hỏi: Phải dứt như thế nào?

Đáp: Thường tu từ bi hỷ xả thì giận dữ dứt.
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Lại phải thấy tội lỗi của giận dữ thì mới dứt được.

Lại được chân trí thì giận dữ dứt.

Lại phải nhờ sức nhẫn nhục, giận dữ mới dứt được.

Hỏi: Sao gọi là sức nhẫn?

Đáp: Nếu có thể nhẫn các khổ do người khác mắng 
nhiếc là người nầy được phúc của pháp thiện. Cũng 
không nên do không nhẫn mà sinh hung ác. Đó gọi là 
sức nhẫn nhục.

Lại người tu nhẫn gọi là Sa-môn, vì nhẫn nhục là 
cửa ngõ đàu tiên vào đạo. Pháp Sa-môn là giận dữ không 
đáp trả bằng giận dữ, bị mắng không mắng trả, bị đánh 
không đánh trả.

Lại nếu Tì-kheo nhẫn được là đúng với pháp 
xuất gia.

Lại người giận dữ là không phải phép của người 
xuất gia. Phép người xuất gia là nhẫn nhục.

Lại nếu Tì-kheo thân mặc áo khác tục mà tâm còn 
giận dữ đồng với người là không hợp.

Lại như người tu nhẫn nhục tức là đã đủ công đức
từ bi.

Lại người tu nhẫn nhục có thể thành tựu tự lợi. Bởi 
vì sao? Vì những người giận dữ muốn não hại người, 
mà trở thành tự hại. Đem hết thân khẩu đê thêm ác cho 
người, mà tự mình bị ác quá hơn trăm ngàn lần. Cho nên 
biết giận là tự tổn hại nặng nhất. Vì vậy người trí muốn 
mình và người đều được khỏi khổ lớn và tội lớn, cần phải 
tu nhẫn nhục.
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Hỏi: Làm sao có thể chịu nổi cái khổ bị mắng nhiếc?

Đáp: Nếu người khéo tu vô thường, rõ thấu các pháp 
niệm niệm sinh diệt, thì biết rằng người mắng, người bị 
mắng đều diệt từng mỗi niệm, ữong đó có chỗ nào đáng 
sinh giận dữ?

Lại khéo tu không tâm, mới có thể nhẫn nhục được. 
Nên nghĩ như vầy: Các pháp là thật không, có ai là người 
mắng, có ai là người bị mắng.

Lại sự việc nếu thật, thì nên nhẫn nhục, vì ta thật 
có lỗi, người kia nói thật lời, sao lại giận? Nếu sự không 
thật, thì người kia tự phải bị quả báo vọng ngữ, ta giận 
làm gì?

Lại nếu nghe lời mắng ác, phải nghĩ như vầy: Tất 
cả thế gian đều theo nghiệp chịu báo, ta xưa chắc đã gây 
nghiệp ác này, nay nên đền trả chứ sao lại giận?

Lại nếu nghe mắng ác, tự phải xét lỗi mình. Bởi 
ta thụ thân, mà thân là đồ đựng các nỗi khổ, nên phải 
chịu mắng.

Lại người tu nhẫn nhục nên suy nghĩ như vầy: Vạn 
vật đều do nhiều nhân duyên sinh. Cái khổ mắng ác nầy, 
là do nhĩ thức, ý thức và âm thanh v.v... sinh ra. Trong đó 
tự ta có 2 ỊỈhần, người kia chỉ có âm thanh, vậy là tội ta 
nhiều hơn, sao lại giận? Và vì ta chấp lấy tướng phân biệt 
của âm thanh kia, nên sinh phiền não tức là ta lỗi.

Lại người nhẫn nhục không nên bắt lỗi người khác. 
Bởi vì sao? Vì tội tham sân si nầy không phải lỗi của chúng 
sinh mà do tâm bệnh của chúng sinh phát sinh ra nên không
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được tự tại. Như thầy trị quỷ, chữa người bị quỷ ám, thì chỉ 
nên giận quỷ mà không nên giận bệnh nhân.

Lại người nầy vì siêng tu tinh tiến thích tập pháp 
thiện nên không chấp lời người khác.

Lại nghĩ nhớ chư Phật, các hiền thánh còn không 
khỏi bị mắng. Như người Bà-la-môn xảo quyệt v.v... 
mắng Phật nhiều điều. Như Xá-lợi-phất V.VỂ.. bị Bà-la- 
môn gia hại các thứ nhục mạ, huống chi chúng ta là hạng 
người bạc phúc ư?

Lại nghĩ như thế này: Thế gian nhiều ác mà không 
đoạt mạng ta đã là rất may mắn lắm rồi huống chi đánh 
mắng nào có nhằm gì?

Lại nghĩ thế nầy: Các thứ mắng ác nầy với ta 
không khổ, có thể dễ nhẫn chịu. Như Phật dạy Tì-kheo 
dẫu cho cưa sắt xẻ mình, cũng nên nhẫn chịu, huống chi 
mắng nhiểcễ

Lại người tu hạnh này thường chán sinh tử nếu bị 
mạ nhục thì chứng nghiệm rõ ràng lại càng thêm chán lìa, 
bỏ ác tu thiện.

Lại người này biết không nhẫn nhục sau chịu khổ 
báo, mới nghĩ như vầy: Thà bị khinh măng, chớ đọa 
địa ngục.

Lại người này ôm sâu lòng hổ thẹn. Ta là đệ tử Thế 
Tôn, bậc Đại nhân, là người tu đạo, làm sao lại khởi thân 
khẩu là nghiệp không đáng khởi ư?

Lại được nghe Bồ-tát tu nhẫn nhục và Đế Thích 
v.v... mà được sức nhẫn. Cho nên phải tu nhẫn.
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Luận giả nói chạy theo giả danh gọi là vô minh. 
Như nói phàm phu theo tiếng ngã. Trong đó thật không 
có ngã và ngã sở. Chỉ có các pháp hòa hợp giả gọi tên là 
người. Phàm phu không thể phân biệt nên sinh ngã tâm. 
Ngã tâm sinh tức là vô minh.

Hỏi: Trong kinh Phật nói không biết đời quá khứ 
v.v... gọi là vô minh. Vì sao chỉ nói ngã tâm?

Đáp: Vì trong quá khứ nhiều người sai lầm, nên nói 
trong đó không biết gọi là vô minh.

Lại trong kinh giải thích nghĩa chữ minh là có chỗ 
hiểu biết mới gọi là minh. Biết những pháp gì? Là sắc 
ấm vô thường, như thật biết vô thường. Thụ, tưởng, hành 
thức các ấm vô thường, như thật biết vô thường. Trái lại 
với minh gọi là vô minh. Vậy thì không rõ như thật nên 
gọi là vô minh.

Hỏi: Nếu không rõ như thật gọi là vô minh thì gỗ đá 
v.v... các pháp lẽ ra cũng phải gọi là vô minh? Vì chúng 
không rõ như thật?

Đáp: Không phải vậy. Gỗ đá vô tâm không phân 
biệt được đời quá khứ v.v.ễ., vô minh phân biệt được nên 
không đồng gỗ đá.

Hỏi: Vô minh gọi là vô pháp, như người mắt 
không thấy sắc không có pháp không thấy. Cho nên 
chỉ minh là không có, nên gọi là vô minh, chứ không 
có pháp khác?
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Đáp: Không phải vậy. Nếu không có vô minh thì 
trong 5 ấm vọng chấp có người, và trong gạch đá sinh 
tưởng vàng bạc, gọi là thứ gì? Cho nên phải biết tính tà 
phân biệt gọi là vô minh, chứ không phải vì không có 
minh mà gọi là vô minh.

Lại từ vô minh nhân duyên mới có các hành v.v... 
nối nhau sinh; nếu là vô pháp thì làm sao sinh được?

Hỏi: Nếu không phải minh gọi là vô minh thì nay 
chỉ trừ minh, tất cả các pháp còn lại đều là vô minh. Cho 
nên không lấy một pháp gọi là vô minh?

Đáp: Vô minh nầy là nói trong tự tướng, chứ không 
nói các pháp. Như nói bất thiện tức là nói cái thể bất 
thiện, chứ không nói vô ký. Vô minh cũng vậy. Tuy mang 
thân hình người, mà không có hành động như con người, 
nên mới gọi là không phải người. Như vậy cái minh nay 
tuy có phân biệt mà không biết như thật, nên mới gọi vô 
minh. Còn gỗ đá không phải vậy.

Hỏi: Nếu nói vô sắc, vô đối, vô lậu, vô vi đều là các 
thuyết, vì sao vô minh không phải như vậy?

Đáp: Hoặc giả có lý nầy, nhưng trong bất thiện v.v... 
thì không như vậy.

Hỏi: Có người nói chỉ vì không có minh nên gọi vô 
minh, như trong nhà không ánh sáng nên gọi là tối?

Đáp: Thế gian có 2 lối nói: Hoặc không có sáng 
nên nói là không sáng, hoặc sáng không đúng cũng nói là 
không sáng. Không có sáng nên nói là không sáng, là như 
thế gian nói mù không thấy sắc, điếc không nghe tiếng.
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Sáng không đúng cũng nói là không sáng như đêm thấy 
cây trơ trụi sinh tưởng là người, thấy người tưởng là cây 
trơ trụi.

Lại người không thể thật biết việc đó nên gọi là 
không biết.

Lại tà tâm gọi là phiền não. Các hành nghiệp nhân 
duyên này, A-la-hán đã dứt nên không có vô minh làm 
nhân duyên cho các hành. Nếu không phải minh gọi là 
vô minh thì nay A-la-hán không minh trong Phật pháp, 
lẽ ra phải gọi vô minh? Mà nếu có vô minh thì không 
phải A-la-hán. Cho nên phải biết rằng nói có thể tính vô 
minh riêng tức là tà tâm. Tà tâm nầy là vô minh phân ra 
tất cả phiền não. Bởi vì sao? Vì tất cả phiền não đều là 
tà hành.

Lại tất cả phiền não che tâm người, đều là đui mù. 
Như nói tham dục không thấy pháp, tham dục không thấy 
phúc. Người hay thụ tham nầy đều gọi là đui mù. Sân si 
cũng như vậy.

Lại từ tất cả phiền não sinh các hành nghiệp, nên 
trong kinh nói từ vô minh sinh hành. Cho nên biết tất cả 
phiền não đều là vô minh.

Lại người không thấy không, thường có vô minh 
Có điều là cáu bẩn vô minh là nhân duyên các hành.

Lại vì tà minh nên nói là vô minh. Người chưa thấy 
không, thường là tà minh. Cho nên biết vô minh phân ra 
tất cả phiền não.

Hỏi: Vô minh sinh như thế nào?
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Đáp: Nếu nghe, nghĩ tà nhân thì sinh vô minh. Như 
cho có đà-la-phiêu, có hữu phần, có tinh thần, các pháp 
niệm niệm không diệt, không có thân sau, âm thanh và 
Thần là thường còn, cỏ cây v.v... có tâm, rồi muốn thành 
lập các tà chấp như vậy, thì sinh vô minh.

Hoặc do tà nhân nên sinh vô minh là gần gũi bạn tà 
ác, nghe tà pháp, rồi nghĩ tà và làm việc tà. Vì 4 tà nhân 
đó nên sinh vô minh.

Lại nhân duyên sinh các phiền não khác, đều là 
nhân sinh vô minh.

Lại do nhân vô minh nên sinh vô minh, như từ bắp 
sinh bắp, từ lúa sinh lúa. Như vậy từ chấp của chúng sinh, 
thì sinh vô minh.

Lại trong kinh nói: Từ nhân duyên tà niệm mà sinh 
vô minh. Tà niệm là một biệt danh của vô minh, như 
thấy có người, trước tâm sinh ý niệm về người, sau nghĩ 
rõ ràng, nên gọi là vô minh. Hai hiện tượng trước sau 
nầy tương trợ tương sinh, như từ cây sinh trái, từ trái lại 
sinh cây.

Hỏi: Vô minh có những lỗi gì?

Đáp: Tất cả tổn hại đều bởi vô minh. Bởi vì sao? Vì 
từ vô minh sinh tham v.v... các phiền não; từ phiền não 
khởi nghiệp bất thiện, từ nghiệp thụ thân. Nhân duyên 
thụ thân, mới bị các thứ tổn hại. Như trong kinh nói: Vô 
minh che khuất ái kết trói buộc, thụ thân các hữu.

Lại trong Kinh Sư Tử Hống nói: Các thủ, đều do vô 
minh làm gốc. Lại kệ nói:
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CÓ các chỗ tội ác 
Đời nay hoặc đời sau,
Đều vô minh làm gốc,
Nên từ tham dục khởi 
Tất cả lỗi phiền não 
Đeu bởi vô minh có,
Vì từ vô minh sinh 
Tất cả phiền não đó.

Lại phàm phu vì vô minh nên chịu thân 5 ấm nầy là 
bất tịnh, vô thường, khổ, không, vô ngã, làm gì có người 
trí chịu các khổ này!

Lại vì nhờ chính tư duy nên có thể xả 5 ấm. Như 
trong kinh nói: Nếu biết tâm ta là tà điên đảo, thì không 
sinh trở lại. Cho nên biết do vô minh nhân duyên nên bị 
trói buộc, minh nhân duyên nên giải thoát.

Lại thế gian chúng sinh vì vô minh nên tham cầu một 
chút khí vị mà không thấy nhiều tội lỗi, như con thiêu thân 
tự gieo mình vào lửa, như cá nuốt mồi câu. Chúng sinh 
cũng vậy, hiện tham chút khí vị mà bất cố nhiều tội lỗi.

Lại kinh điển ngoại đạo sinh tà kiến nói không có 
tội phúc v.v..., đều là vô minh.

Lại các ác đạo đều do bất thiện. Bất thiện đều là 
vô minh.

Lại các tà kiến khởi nghiệp phần nhiều đọa địa 
ngục. Tà kiến đều do vô minh sinh.

Lại Phật là đấng Thế Tôn, là bậc Nhất thiết trí, là 
Đại sư của 3 cõi, là người chân tịnh tu hành và Thánh
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đệ tử vềv.... mà các ngoại đạo không phân biệt biết được, 
như người mù vất bỏ viên ngọc châu báu. Đó đều là lỗi 
vô minh.

Lại tất cả chúng sinh có bao nhiêu việc tổn não bại 
hoại v.v..., đều do vô minh, tất cả lợi ích thành tựu tăng 
trưởng đều nhờ minh mẫn. Neu tăng trưởng vô minh 
rốt ráo quyết đọa địa ngục A-tì. Như kiếp sơ con người 
không biết khí vị là hư vọng, mới sinh tham đắm, nên mất 
sắc lực thọ mạng các việc v.vẻ.ể. Phải biết đều bởi vô minh 
làm mất các điều lợi.

Lại vô minh nầy chỉ có chân trí mới dứt được, còn 
tham v.v... thì không vậy.

Lại trong tâm tham không có giận, trong tâm giận 
không có tham, còn vô minh thì có mặt trong tất cả 
tâm; và người không tu tuệ thì vô minh thường trực ở 
trong tâm.

Lại trong các phiền não vô minh là rất mạnh, như 
trong kinh nói vô minh tội nặng cũng khó giải trừ.

Lại vô minh là cội rễ của 12 nhân duyên, nếu không 
có vô minh thì các nghiệp không nhóm không thành. Vì 
sao biết được? Các A-la-hán không có tướng chúng sinh, 
vì không vô minh nên các nghiệp không thể nhóm thành. 
Nghiệp không nhóm nên thức v.v... các chi phần không 
sinh lại được. Cho nên biết vô minh là gốc của các kho.

Lại hiện thấy tham đắm thân bất tịnh nầy cũng đối 
với vô thường sinh tưởng là thường, giống như nắm tay 
không để gạt trẻ nít, cũng nhà ảo thuật có thể diễn trò ảo 
thuật khiến người xem thấy đất là vàng.



Lại tục nói người ngu hiện có thể gia thêm tội mà 
cũng có thể dùng lời nói gạt. Thế gian cũng vậy, mắt thấy 
bất tịnh mà vẫn để bị gạt.

Lại các tâm pháp niệm niệm diệt hết, vì chấp lấy 
tướng nên sinhễ sắc diệt hết rồi, vì si nên chấp lấy tướng. 
Với âm thanh v.v... cũng như vậy. Cho nên khó giải trừ. 
Đó là lỗi của vô minh.

Hỏi: Người nhiều vô minh có những tướng gì?

Đáp: Người nầy với chỗ đáng sợ không sợ, chỗ 
nên vui không vui, ganh ghét người thiện, ưa thích người 
ác, lấy ngược ý người, thường ưa trái chống, chấp cứng 
việc tà, thiếu lòng hổ thẹn, bất cố hiềm nghi, không hay 
làm cho người vui, tự mình cũng khó được vui, không 
hay gân ai, ai cũng khó gần; ngu hãi không hiểu, ưa mặc 
áo bẩn, ưa ở chỗ tối, và chỗ bất tịnh, tự cao tự đại, hay 
khinh dê người không cần đạo lý, tự khoe công đức, lỗi 
không biết lỗi, lợi không biết lợi, không thích sạch sẽ, 
cũng không oai nghi, nói năng vụng về, thường hay hờn 
giận, lấy trộm pháp người, mà sâu tham đắm, học tụng 
khó được, được rồi dễ mất, dẫu có sở đắc, không thể hiểu 
nghĩa, dẫu có hiểu nghĩa, thì cũng hiểu sai. Tất cả tướng 
đó đều do vô minh. Cho nên biết vô minh có vô lượng tội 
lỗi cần phải dứt trừ.

Hỏi: Làm sao dứt được?

Đáp: Khéo tu chân trí thì dứt được.

Hỏi: Biết ấm giới v.v..ề cũng gọi là chân trí. Vì sao 
trong kinh nói thuốc chữa vô minh là hoặc nhân duyên 
hoặc quán nhân duyên?
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Đáp: Các ngoại đạo phần nhiều hiểu lầm nhân trong 
sự vật, vì hiểu lầm nhân, nên nói trời Tự Tại v.v... tạo 
ra thế gian. Vì lầm nhân trong sự vật, nên nói có đà-la- 
phiêu, có hữu phần vễv.... Quán pháp nhân duyên, thì dứt 
2 sai lầm nay.

Hỏi: Nhân duyên gọi là thuốc chữa vô minh. Vì sao 
nói 2 thứ?

Đáp: Vì muốn thu gom hết các trí. Nếu quán ấm, 
giới, nhập v.v... cũng phá được vô minh. Nhưng vô minh 
nặng là tà kiến. Tà kiến nhờ nhân duyên dứt, nên nói 2 
thứ. Tham giận cũng như vậy.

Lại thế gian phần nhiều sai lầm đối với tên gọi cái 
bình v.v... Như nghe tên cái bình thì sinh nghi sắc v.v... là 
cái bình hay rời sắc v.v..- lại riêng có cái bình? Như vậy 
5 ấm là người hay rời 5 ấm lại riêng có người? Nêu tâm 
quyết định thì sa vào nhị biên là đoạn và thường. Thân tức 
là Thần, hay thân khác Thần khác cũng như vậy. Nấu người 
biết cái bình từ các duyên sinh, do sắc, hương, vị, xúc mà 
thành, vậy sắc v.v... các ấm có thể hiểu là người. Biết được 
như vậy thì có thể lìa bỏ sự sinh nghi từ tên gọi. Cái tên gọi 
này có thể che khuất thật nghĩa các pháp. Như ừong Kinh 
Thiên Vấn nói: Tên gọi hom tất cả pháp, mà không có gì có 
thể hơn được. Tên gọi nầy tất cả các pháp đều theoệ

Lại nói: Thấy thế gian tập thì dứt được chấp không 
thấy thế gian diệt thì dứt được chấp có.

Lại nói: Vì các hành nối nhau luôn nên nói 5 ấm 
sinh tử. Đó đều là tội lỗi của vô minh, quán nhân duyên 
thì dứt.
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Lại trong kinh nói: Nếu ai thấy nhân duyên là người 
đó thấy pháp. Nếu thấy pháp tức thấy Phật. Như vậy nếu 
ai có thể dứt sự sinh nghi do tên gọi thì người đó mới thật 
thây Phật, mà không phải theo ai học. Cho nên nhờ chính 
trí thì hết vô minh. Vì nhờ biết đúng pháp nhân duyên nên 
mới có được chính trí.

Lại lược nói trong 8 vạn 4 ngàn pháp tạng có bao 
nhiêu trí tuệ đều để diệt trừ vô minh, vì vô minh làm cội 
rê tât cả phiền não và giúp phát triển tất cả phiền não. 
Nhân duyên như vậy thì dứt được vô m in h



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 10)

Phẩm 128: Kiêu mạn

Hỏi: Đã nói 3 phiền não là cội rễ sinh tử. Lại còn có 
gì nữa không?

Đáp: Có. Là khinh mạn.

Hỏi: Khinh mạn là thế nào?
Đáp: Do tà tâm tự cao gọi là mạn. Mạn nầy có nhiều 

thứ: Như mình ở bậc thấp mà tự cao thì gọi là mạn. Ở bậc 
như nhau mà chấp như nhau cũng gọi là mạn, vì trong 
ấy chấp tướng tà tâm là ta hơn. Ở bậc ngang hàng mà 
tự cho cao hơn gọi là đại mạn. Ở bậc hơn mà tự cao gọi 
là mạn mạn. Trong 5 ấm chấp lẩy tướng ngã, gọi là ngã 
mạn. Ngã mạn có 2 thứ: hiện tướng và không hiện tướng. 
Hiện tướng là ngã mạn của phàm phu. Nghĩa là chấp sắc 
là ngã, hay chấp hữu sắc là ngã, chấp sắc trong ngã; chấp 
ngã trong sắc, cho đến thức cũng như vậy. Vì hiện ra 20 
phần nầy nên gọi là hiện tướng. Không hiện tướng là học 
nhân ngã mạn, như Trưởng lão Sai-ma-già nói: Không 
nói sắc là ngã, không nói thụ, tưởng, hành, thức là ngã, 
chỉ trong 5 ấm có ngã mạn, ngã dục, ngã sử. Chưa dứt, 
chưa hết gọi là ngã mạn. Nếu chưa được các quả công
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đức Tu-đà-hoàn v.v..., mà tự cho là đã được, gọi là tăng 
thượng mạn.

Hỏi: Nếu chưa được vì sao sinh tâm đã được?

Đáp: Vì trong khi tập thiền được chút ít khí vị có 
thể ngăn chận kết sử không cho hiện hành trong tâm nên 
sinh mạn này. Lại sức văn tuệ, tư tuệ thường gần thầy 
giỏi, thích hạnh viễn ly, biết chút ít tướng 5 ấm, cho 
nên sinh tưởng được quả Tu-đà-hoàn v.v... gọi là tăng 
thựong mạn.

Hỏi: Tăng thượng mạn có những lỗi gì?

Đáp: về sau sẽ lo buồn. Như trong kinh nói: Nếu 
Tì-kheo nói ta dứt nghi được đạo, tức phải hiện tiền nói 
nhân duyên rất sâu pháp xuất thế gian. Nếu Tì-kheo này 
thật không được đạo, khi nghe pháp ấy thì sinh sầu não 
hối hận. Cho nên phải siêng dứt tâng thượng mạn.

Lại người tăng thượng mạn, chư Phật Thế Tôn có 
tâm đại từ bi hãy còn bỏ xa không vì nói pháp. Cho nên 
phải dứt.

Lại người tăng thượng mạn, vì trụ ở trong pháp 
tà kiến, nên không có thật công đức, giống như người 
đi buôn vào sâu trong biển cả, mà tham thứ ngọc giả. 
Người nầy cũng vậy, vào trong biển cả Phật pháp, 
được chút niềm vui thiền vị, bảo là chân đạo mà sinh 
tham đắm.

Lại người tăng thượng mạn, khi tuổi già sắp chết 
không kham nổi thụ đạo pháp, nên phải siêng cầu chân 
thật trí tuệ.
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Lại người tăng thượng mạn tự mất lợi ích mà tăng 
thêm ngu si, vì thật chưa được mà tưởng đã được. Vì vậy 
không nên tự dối mình, phải mau xa lánh lìa bỏ.

Nếu người đại thắng mà cho là không bằng chút 
nào, gọi là bất như mạn. Người này tự cao và cũng tự hạ 
mình xuốngể

Nếu người không có đức mà tự cao gọi là tà mạn. 
Lại lấy ác pháp tự cao cũng gọi tà mạn.

Nếu đối với người thiện và bậc đáng trọng, mà 
không chịu lễ kính gọi là ngạo mạn.

Tất cả những tên gọi như vậy là tướng kiêu mạn.

Hỏi: Mạn phát sinh như thế nào?

Đáp: Không biết thật tướng các ấm thì sinh kiêu 
mạn. Như trong kinh nói: Nếu người lấy sắc vô thường, 
tự nghĩ là thượng, là trung, là hạ, người này chính là vì 
không biết tướng như thật. Cho đến thức cũng như vậy. 
Nếu biết tướng của ấm thì không kiêu mạn.

Lại khéo suy nghĩ tu thân thì không kiêu mạn. 
Như con bò cậy cặp sừng nên sinh bạo mạn. Nếu bỏ cặp 
sừng thì không còn năng lực nữa. Thân là bất tịnh, 9 lỗ 
chảy ra đồ bất tịnh, làm gì có người trí ỷ vào đó mà tự 
cao. Nhờ những nhân duyên nghĩ về thân như vậy, tức 
không kiêu mạn.

Lại người trí biết tất cả chúng sinh hoặc nghèo hoặc 
giàu, hoặc sang hoặc hèn, cũng đều lấy xương thịt gân 
mạch, 5 tạng, phân nhơ họp lại mà thành thân, đều có 
sinh lão bệnh tử buồn rầu khổ não, cũng có tham sân v.v...
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các phiền não, các nghiệp tội phúc, và địa ngục v.v... các 
phần ác đạo, làm sao mà khởi kiêu mạn?

Lại thấy nội ngoại tâm do nhân nguyên sinh, đều 
biết niệm niệm diệt, thì không kiêu mạn.

Lại khéo tu tập không tâm thì không kiêu mạn. Bởi 
vì sao? Vì chạy theo tướng nên sinh kiêu mạn, nếu không 
có tướng khởi mạn chỗ nào?

Lại người trí tuệ, như thật có giới v.v... các công 
đức, thì không sinh mạn. Bởi vì sao? Vì giới v.v... các 
công đức đều vì để làm hết các phiền não nầy. Nếu không 
công đức, làm gì có người trí, đối với việc không có, mà 
khởi kiêu mạn?

Lại quán tướng vô thường v.v... thì diệt kiêu mạn. 
Làm gì có người trí, đem vật vô thường khổ, bất tịnh ra 
mà sinh kiêu mạn?

Hỏi: Kiêu mạn có các lỗi gì?

Đáp: Từ kiêu mạn có thân, từ thân sinh tất cả khổ. 
Như trong kinh Phật nói: Nếu đệ tử ta ai không thể như 
thật biết tướng kiêu mạn, thì ta thụ ký cho sẽ sinh về nơi 
nào đó, vì còn thừa kiêu mạn chưa dứt.

Lại tất cả phiền não đều tùy theo chấp lấy tướng, 
mà ngã là tướng lớn nhất trong các tướng. Cho nên biết 
là từ mạn có thân.

Lại kiêu mạn tức là phần của si. Bởi vì sao? Vì mắt 
thấy sắc bảo là ta có thể thấy.

Lại kiêu mạn nầy sinh không cần đạo lý. Bởi vì 
sao? Vì tất cả thế gian đều vô thường, khổ, vô ngã làm
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sao bởi đó mà sinh kiêu mạn. Cho nên đối với tham sân 
si rất không có đạo lý.

Lại từ mạn khởi nghiệp vừa nhạy bén vừa nặng nề, 
vì tham đắm sâu sắc, cho nên từ tham khởi nghiệp không 
được như vậy.

Lại vì sức mạnh kiêu mạn nên tham v.v... bùng phát, 
tức tham nầy được chủng tính v.v..ế thì kiêu mạn thêm lớn 
bùng phát.

Lại nhân duyên ngã mạn bị sinh vào nhà thấp hèn, 
cũng sinh trong loài sư tử cọp sói. Do nhân duyên nay mà 
đọa địa ngục. Kiêu mạn có những tội lôi như vậy nhiêu 
vô lượng.

Hỏi: Thế nào là nhiều kiêu mạn?

Đáp: Người này cố chấp khó cùng nói chuyện. 
Người này không có lòng cung kính, ít biết sợ, thích tự do 
tự tại, tự đại khó dạy, có được chút ít tự cho là nhiều, hay 
khinh người. Những lỗi nầy rất khó trừ. Cho nên người 
có trí rất không nên phạm kiêu mạn, vì nó phá tất cả công 
đức nên sinh.

Phẩm 129: Nghi

Luận giả nói nghi là đối với trong thật pháp tâm 
không quyết định. Như có giải thoát hay không giải thoát 
ư? Có thiện bất thiện hay không ư? Có Tam Bảo hay 
không ư? Đó gọi là nghi.
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Hỏi: Như thấy cây trơ trụi sinh nghi là cây hay 
người? Thấy cục đất sinh nghi là cục đất hay con bồ câu? 
Thây con ong sinh nghi là con ong hay quả Diêm-phù? 
Thây con rắn sinh nghi là con rắn hay sợi dây? Thấy sóng 
năng sinh nghi là ánh sáng hay nước? Những nghi như 
vậy do nhãn thức sinh. Nghe tiếng sinh nghi là tiếng chim 
công hay người giả tiếng? Ngửi nghe mùi sinh nghi là 
mùi thơm hoa Ưu-bát hay mùi thơm hòa hợp? Nếm vị 
sinh nghi là vị của thịt hay vị giống như thịt? Chạm xúc 
sinh nghi là tơ lụa sống hay tơ lụa ươm? Ý thức thì nhiều 
thứ sinh nghi: Như nghi pháp này có đà-la-phiêu hay chỉ 
câu-na? Có thần hay không có thần. Những điều như vậy 
có phải là nghi chăng?

Đáp: Nếu cây trơ trụi, người v.v... mà sinh nghi thì 
không phải phiền não, vi đó không thể làm nhân duyên 
cho thân sau, lại vì người lậu tận cũng khởi như vậy.

Hỏi: Nghi ấy sinh như thế nào?

Đáp: Như thấy nghe biết 2 thử pháp, nên sinh nghi. 
Bởi vì sao? Vì trước thấy 2 vật đứng một là cây hai là 
người, sau mới xa thấy người với vật như nhau thì sinh 
nghi là cây hay là người? Đất v.v... cũng như vậy. Hai thứ 
nghe là như nghe nói có tội phúc đời sau, cũng nghe nói 
không có, cho nên sinh nghi. Hai thứ biết là như trời mưa 
lớn nên kênh mương tràn nước hoặc khi đắp đập, nước 
kênh mương cũng tràn. Như trời sắp mưa thấy kiến tha 
trứng di cư, hoặc người đào đất cũng thấy mang trứng 
tranh đi. Như chim công kêu, người có thê bắt chước 
tiêng kêu được. Thật sự có thể thấy như cái bình. Không
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phải thật Sự nhưng cũng có thể thấy như vòng lửa quay 
tròn. Thật sự không thể thấy như rễ cây dưới đất, trong 
nước. Không phải thật sự cũng không thể thấy như cái 
đầu thứ 2, cái tay thứ 3. Như vậy v.v... 2 thứ pháp thây, 
nghe, biết nên mới sinh nghi.

Lại không xét kỹ khi thấy nên sinh nghi, như thấy ở 
xa v.v... hay 8 nhân duyên.

Lại vì 2 tin nên sinh nghiế Như có người nói có đời sau, 
lại có người nói không có. Tin cả 2 người nên mới sinh nghi.

Lại trong việc khả nghi đó, cho đến không thấy 
tướng gì khác, cho nên sinh nghi. Nếu thấy tướng khác 
thì không nghi này.

Hỏi: Thấy tướng khác là thế nào?
Đáp: Thấy nghe biết quyết định thì không có nghi. 

Trong Phật pháp, tùy khi đích thân chứng pháp thật tướng 
mới rốt ráo không nghi. Như Bô-tát khi ngôi ở đạo trang 
nói pháp tinh tiến, Bà-la-môn chứng được pháp sâu xa 
hiện tiền các duyên thấy biết tiêu tan hết, tức thì xé rách 
lưới nghi.

Lại nếu được trí tuệ có đạo lý thì nghi nầy dứt, như 
người trí nghe nói hành lam nhân duyên cho thưc, licn 
quyết định biết rõ vô thủy sinh tử là như vậy v.v...

Hỏi: Nghi có lỗi gì?
Đáp: Nếu người đa nghi, thì tất cả sự nghiệp thế 

gian xuất thế gian đều không thanh tựu. Bởi vì sao? Vi 
người nghi không thể khởi phát sự nghiệp gì cả, nếu phát 
khởi cũng yếu ớt, nên không thể thành tựu.
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Lại trong kinh nói: Nghi là những nảy mầm nơi 
tâm, giống như ruộng hoang nảy sinh mầm cây dại cho 
nên cỏ lạ còn không mọc được, huống là lúa má. Tâm 
cũng như vậy, vì gốc nghi phá hoại, nên đối với việc tà 
còn không quyết định được, huống chi có thể quyết định 
việc chính.

Lại Phật gọi nghi là nhóm tối. Nhóm tối có 3 thứ 
là nhóm tối quá khứ, nhóm tối vị lai, nhóm tối hiện tại. 
Nhóm tối nầy là nơi sinh các ngã kiến.

Lại người nầy dù được định tâm cũng là tà định. Nếu 
lìa Phật pháp thì không thể nói là người chính định đượcỗ

Lại nhiều chúng sinh hoài nghi cho đến chết, như 
nói A-tra-già v.v... người tiên được 5 thần thông mà cũng 
ôm nghi ngờ đến chết.

Lại người nghi nầy, nếu tu phúc đức bố thí v.v..., 
thì hoặc không quả báo, hoặc ít được báo. Bởi vì sao? Vì 
các phúc nghiệp nầy đều tò tâm khởi. Mà tâm người nầy 
thường bị nghi làm đục vẩn, nên không có phúc thiện.

Lại trong kinh nói: Tâm nghi mà bố thí thì chịu quả 
báo sinh ở chốn biên địa. Bởi vì sao? Vì người đa nghi nầy 
không thê nhât tâm, theo thời mà tay đưa cho, nhưng không 
thể sinh tâm cung kính, nên được thụ chút quả báo sinh ơ 
chốn biên địa, như tiểu vương Ba-da-tuy chẳng hạn.

Hỏi: Không có nghi nầy đâu. Bởi vì sao? Vì nghi là 
tâm sô pháp, mà các tâm số pháp thì niệm niệm sinh diệt. 
Nêu đúng thì chăng phải là nghi. Nếu sai cũng chẳng phải 
là nghiẻ Vì trong một tâm không được vừa có đúng vừa có 
sai. Cho nên biết là không có?
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Đáp: Tôi không nói trong niệm niệm có nghi. Tâm 
không quyết định luôn nối nhau gọi là nghi. Bấy giờ tâm 
không quyết định rõ ràng là cái cây trơ trụi hay là con 
người. Cái tâm này nối nhau luôn này vì không tin nên 
vẩn đục. Cũng bởi tà kiến nên không tin, khi nghi hoặc 
có hoặc không. Không tin này có 2 thứ: Một từ nghi sinh, 
hai từ tà kiến sinh. Từ nghi sinh thì nhẹ. Từ tà kiến sinh 
thì nặng. Tin cũng có 2 thứ: Một từ chính kiến sinh, hai 
từ nghe sinh. Từ chính kiến sinh thì tin bền chắc. Từ nghe 
mà sinh thì sinh không được như vậy.

Phẩm 130: Thân kiến

Trong 5 ấm, ngã tâm gọi là thân kiến. Vì thật không 
có ngã nên nói duyên lấy 5 ấm. Năm âm gọi là thân, trong 
đó sinh kiến chấp gọi là thân kiến. Trong không có ngã 
mà chấp lấy tướng ngã, nên gọi là kiến.

Hỏi: Trong 5 ấm tạo tên gọi là ngã thì có lỗi gì? 
Như cái bình chẳng hạn, các vật đều có tự tướng, trong 
đó không lỗi, thì ngã cũng vậy. Lại nếu nói lìa ấm riêng 
có ngã, đó mới là có lỗi?

Đáp: Tuy không lìa ấm nói ngã, đó cũng có lỗi. Bởi 
vì sao? Vì ngoại đạo nói ngã là thường, vì đời nay khởi 
nghiệp, đời sau chịu quả báo. Nếu nói như vậy 5 ấm phải 
là thường.

Lại nói là ngã vì ngã là một. Vậy thì 5 ấm tức phải 
là một? Đó là có lỗi.
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Lại ngã tức là lỗi. Bởi vì sao? Vì ngã tâm nên mới 
có ngã sở. Bởi có ngã sở nên khởi ra tham giận v.v... tất cả 
phiền não. Cho nên biết ngã tâm là nơi sinh phiền não.

Lại người nầy tuy không lìa ấm nói ngã, vì chấp lấy 
tướng ấm nên không tu lý không. Vì không tu lý không 
nên sinh phiền não. Từ phiền não sinh nghiệp, từ nghiệp 
sinh khổ. Như vậy sinh tử nối nhau luôn không dứt.

Lại người nầy vì chấp ngã nên không thể phân biệt 
được tướng thô như thân đầu mắt tay chân, huống chi có 
thể phân biệt được các ấm, vì đã thụ ngã làm một, ngã là 
thường cho nên nếu không phân biệt được thì làm sao có 
ngộ nhập lý không?

Lại nếu chấp ngã thi sợ Nê-hoàn, vì cho ngã là không 
có. Như trong kinh nói: Phàm phu nghe đạo lý không vô 
ngã sinh khiếp sợ rất lớn, vì ngã là không có nên đều không 
được gì hết. Phàm phu mà như vậy thì cho đến tham cầu 
thân con dã can bị bệnh hủi, cũng không dùng Nê-hoàn. Nếu 
được không trí thì không còn sợ nữa. Như Kinh Ưu-ba-tư-na 
nói: Người thanh tịnh trì giới, khéo tu 8 Thánh đạo, đến khi 
mạng chung tâm vui mừng như đập vỡ đồ đựng chất độc.

Lại nếu nói có ngã tức sa vào tà kiến. Nếu ngã là 
thường thì khổ vui không biến đổi. Nếu không biến đổi 
thì không tội phúc. Nếu ngã là vô thường, thì không có 
đời sau, tự nhiên giải thoát cũng không tội phúc. Cho nên 
biết thân kiến là tội nặng.

Lại người thân kiến gọi là rất si. Tất cả phàm phu 
đều bởi thân kiến loạn tâm chấp sâu hữu ngã, nên bị qua 
lại sinh tô. Nếu thấỳ vô ngã thì dứt qua lại.
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Hỏi: Nếu 5 ấm là vô ngã, Vì sao chúng sinh trong 
đó sinh ngã tâm?

Đáp: Hoặc nghe các danh tướng như người trời trai 
gái, vì tưởng phân biệt nên sinh ngã tâm. Và cũng bởi 
chẳng phải nhân, tương tự nhân nên sinh ngã tâm. Nghĩa 
là nếu không có ngã thì ai chịu khổ vui, cử chỉ ngôn ngữ, 
khởi nghiệp tội phúc và chịu quả báo v.v... ư?

Lại từ vô thủy sinh tử tụ tập tướng ngã đã lâu thành 
thói quen rồi bị nó sai khiến, như tướng cái bình v.v... nên 
sinh ngã tâm.

Lại trong các thụ ấm sinh ngã tâm, chứ không phải 
trong không thụ. Cho nên nói là chỗ sinh ngã tâm, vì 
trong đó có ngã. Bởi vì sao? Vì không phải tất cả chỗ đều 
sinh được ngã tâm.

Lại vì ngu si nên sinh ngã tâm, giống như người mù 
nhặt được gạch đá vệv..Ể sinh tưởng là vàng ngọc.

Lại người nầy chưa được không trí phân biệt, vì 
si nên thấy có ngã, như trong ảo hóa, chiêm bao, thành 
Càn-thát-bà, vòng lửa quay tròn v.v.. .thấy mà sinh tưởng 
có thật.

Hỏi: Hiện thấy sắc thân tóc lông móng v.v... các 
phần đều khác. Làm sao người trí cho đó là ngã?

Đáp: Có người thấy thần như hạt bắp, hạt cải v.v... 
trụ ở trong tâm. Thần Bà-la-môn trắng. Thần Sát-lợi vàng. 
Thần Tì-xá đỏ. Thần của Thủ-đà-la đen.

Lại trong sách Vĩ-đà nói: Thuở minh sơ, thần của 
các Đại trượng phu sắc như ánh sáng mặt trời. Nếu ai biết 
thần nầy thì có thể vượt qua sinh tử, mà không đường nào
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khác. Tiểu nhân thì thần nhỏ, đại nhân thì thần lớn, trụ ở 
trong hang thân.

Lại người ngồi thiền được tướng quang minh, thấy 
thần ở trong thân như sợi chỉ trong lòng hạt tịnh châu. 
Những người như vậy chấp sắc v.v... làm ngã. Người suy 
nghĩ nông cạn nói thụ là ngã, vì trong cây đá v.v... không có 
thụ, cho nên biết thụ tức là ngã. Người suy nghĩ bậc trung 
nói tưởng là ngã, vì khổ vui tuy có lỗi, nhưng còn có tưởng 
ngã tâm. Người suy nghĩ kỹ nói hành là ngã, vì tưởng cái 
bình v.v... tuy có lỗi, nhưng còn có nghĩ ngã tâm.

Người suy nghĩ sâu sắc nói thức là ngã, vì cái biết 
và suy nghĩ còn thô, suy nghĩ nay tuy có lỗi, nhưng còn 
có liễu biệt được ngã tâm.

Lại với trong 5 ấm sinh ngã tâm, người nầy không 
thể phân biệt được thụ v.v... các ấm. Trong sắc, tâm hòa 
hợp sinh ngã tưởng, như trong sắc v.v... 4 pháp tổng họp 
sinh tưởng cái bình, vì sắc v.v... sai biệt nên có 20 phần 
thấy sắc là ngã. Bởi vì sao? Vì sắc là pháp bị ngã rõ biết 
và là chỗ nưong của thụ V.V.... Các thụ v.v.ể. nầy buộc ở 
nơi sắc, cho nên gọi là sắc là ngã.

Có người thấy sắc trụ ở trong thụ v.v..., vì thụ v.v... 
là pháp không liễu biệt, cho nên bị sắc nương dựa, như 
hư không không liễu biệt nên bị đất vếv... nương dựa. Như 
vậy 20 phần đều do si sinh.

Hỏi: Vì sao trong mắt v.v... không nói ngã phần?

Đáp: Cũng có. Như trong kinh nói: Nếu ai nói mắt 
là ngã, thì không đúng. Bởi vì sao? Vì mắt là sinh diệt 
mắt là ngã, thì ngã cũng sinh diệt.
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Lại mắt v.v... đều có tướng riêng; nếu nói mắt là 
ngã, tai v.v... không phải ngã, thế là không được. Nếu 
tai v.v... là ngã thì một người có nhiều ngã. Vì trong sắc 
v.v... có sai biệt nên có thể nói sắc là ngã mà không phải 
thụ v.v.ế..

Hỏi: Nếu nói vô ngã cũng là tà kiến. Việc ấy 
thế nào?

Đáp: Có 2 đế lý. Nếu nói đệ nhất nghĩa đế mà có 
ngã, đó là thân kiến. Nếu nói thế đế vô ngã, đó là tà kiến. 
Nếu nói thế đế nên có ngã, đệ nhất nghĩa đế nên vô ngã, 
đó là chính kiến.

Lại đệ nhất nghĩa đế nên nói không; thế đế nên nói 
có, thì không sa vào kiến trung. Như vậy có, không 2 
cách nói đều thông. Như cọp tha con, nếu ngoạm chặt 
con bị thương, ngoạm lỏng con rơi mất. Như vậy nếu 
nói cả quyết là có ngã, thì sa vào thân kiến, cả quyết nói 
không có ngã, thì sa vào tà kiến.

Lại thái quá và bất cập cả 2 đều có lỗi. Nếu cả quyết 
nói không có ngã là thái quá. Nếu cả quyết nói có ngã là 
bất cập. Cho nên trong kinh nói: Phải bỏ 2 bên. Nếu đệ 
nhất nghĩa đế nên nói không, thế đế nên nói có, đó là bỏ 
2 bên đi con đường chính giữa.

Lại Phật pháp là không thể tranh hơn. Nếu nói đệ 
nhất nghĩa đế nên không, thì người trí không hơn; nếu nói 
thể đế nên có, thì phàm phu không tranh.

Lại Phật pháp là thanh tịnh trung đạo phi thường 
phi đoạn. Đệ nhất nghĩa đế là không, nên phi thường, Thế 
đế là có nên phi đoạn.
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Hỏi: Nếu pháp đệ nhất nghĩa đế cho nên không, thì 
lẽ ra phải là không hẳn, sao lại nói thế đế cho nên có?

Đáp: Tât cả thê gian có bao nhiêu ngôn thuyết nói 
nghiệp và nghiệp báo, hoặc trói buộc hoặc cởi mở v.v... 
đều do si sinh ra. Bởi vì sao? Vì 5 ấm là trống không, như 
trò ảo hóa, như ánh lửa nối nhau sinh. Vì muốn độ người 
phàm phu, nên mới tùy thuận nói có, nếu không nói thì 
phàm phu mê muội hoặc sa vào đoạn diệt. Nếu không 
nói các ấm thì không giáo hóa được, vì tội phúc v.v... các 
nghiệp hoặc trói hoặc mở, đều không thành lập được. 
Nếu phá được những lời si nầy thì tự có thể vào được lý 
không. Bấy giờ không còn các tà kiến. Cho nên sau nói 
đến đệ nhất nghĩa đế. Như ban đầu dạy quán thần để phá 
tướng nam nữ, kế đó lấy tóc lông móng v.v... phân chia 
thân tướng chỉ có 5 ấm. Sau mới lấy tướng không để diệt 
tướng 5 ấm. Diệt tướng 5 ấm gọi là đệ nhất nghĩa để.

Lại nếu nói thế đế cho nên có, thì không cần phải 
nói đệ nhất nghĩa là không.

Lại trong kinh nói nếu biết các pháp không có tự 
thê tính, thì có thê vào lý không, cho nên biết 5 ấm cũng 
không có.

Lại đệ nhất nghĩa không, trong kinh nói mắt v.v... 
bởi đệ nhất nghĩa đế nên không, thế đế nên có. Trong 
Kinh Đại Không nói: Nếu nói đây là già chết, hoặc nói 
người nây già chết, hoặc ngoại đạo nói thân tức là thần 
hoặc nói thân khác thần khác. Việc này nghĩa là một ma 
tên gọi khác. Nếu nói thân tóc là thần, thân khác thần 
khác, là không phải người Phạm hạnh. Nếu ngăn người
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nầy già chết tức nói vô ngã. Nếu ngăn đây là già chết tức 
phá lão tử, cho đến vô minh. Cho nên biết trong đệ nhât 
nghĩa không có lão tử V.V.... Nói sinh làm duyen cho lao 
tử, đều vì thế đế mà nói, đó là trung đạo.

Lại trong Kinh La-đà nói: Phật bảo La-đà rằng: sắc 
tán hoại phá vỡ khiến diệt không còn hiện, cho đên thức 
cũng như vậy. Như vách đá v.v..., vĩ không thật nên có 
thể phá hủy khiến không còn hiện. Các ấm không hiện 
cũng vì đệ nhất nghĩa nên không có. Tùy các ấm tướng 
tồn tại thì ngã tâm rốt ráo không đoạn, vì nhân duyên 
không diệt. Như cây tuy đã bị đốn chặt, đôt cháy, cho 
đến thành tro than, nhưng cái tưởng về cây hãy còn theo 
ám ảnh. Nếu tro than nầy bị gió thổi, nước trôi, cái tưởng 
về cây mới diệt. Như vậy, nếu phá vỡ tán hoại, diệt tướng 
5 ấm, bấy giờ mới gọi là đầy đủ tướng không.

Lại trong kinh nói: La-đà ông phá vỡ tán hoại, chia 
tách chúng sinh, khiến không hiện tại. Đó là trong kinh 
nầy nói 5 ấm vô thường, là chúng sinh không. Trong kinh 
trước nói 5 ấm tán diệt, đó là pháp không.

Phẩm 131: Kiến chấp một bên

Nếu các pháp hoặc đoạn hoặc thường, gọi là biên 
kiến, nghĩa là chấp thiên lệch một bênử

Có luận sư nói: Nấu ai nói ngã hoặc đoạn hoặc 
thường gọi là biên kiến chứ không phải tất cả pháp. Bởi 
vì sao? Vì hiện thấy các vật bên ngoài có đoạn diệt. Nên 
trong kinh nói: Thấy có, là thường, thấy không, là đoạn.
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khác gọi là thường kiến.

Lại sau khi chêt rồi không làm gọi là đoạn kiến, 
chết rồi lại làm gọi là thường kiến, chết rồi cũng làm 
cũng không làm, trong đó chỗ có tác giả gọi là thường, 
chô không có tác giả gọi là đoạn, chẳng phải làm chẳng 
phải không làm cũng như vậy.

Hỏi: Điều thứ tư nầy không nên gọi là kiến chấp?

Đáp: Vì người này trong thế đế cũng không có 
người không có pháp nên gọi là kiến chấp. Thường, vô 
thường, hữu biên, vô biên, 4 câu cũng như vậy.

Lại trong kinh nói: Sáu xúc nhập diệt hết, mà còn có 
cái khác tức là thường, không còn cái khác tức là đoạn.

Lại nếu chấp ngã trước làm, sau sẽ làm nữa gọi là 
thường kiến. Chấp ngã trước không làm, sau cũng lđiông 
làm, gọi là đoạn kiến.

Lại Kinh Tà Kiến nói: Thân người có bảy phần là 
đât, nước, lửa, gió, khổ, vui, và thọ mạng. Nếu khi thân 
chết, 4 đại quy về gốc, căn quy về hư không.

Lại nói: Lấy dao búa giết chúng sinh chứa thịt 
thành đống, không tội sát sinh, đó gọi là đoạn kiến. Và 
Kinh Phạm Võng nói đó là tướng đoạn kiến. Nếu nói có 
người là tác giả đời sau, tức người ấy là thụ giả, gọi là 
thường kiến.

Hỏi: Đoạn kiến và thường kiến sinh như thế nào?

Đáp: Tùy theo bởi nhân duyên nào đó mà nói chết 
rôi trở lại làm nhân duyên đó nữa, nên sinh bên thường
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kiến. Tùy bởi nhân duyên nào đó mà nói chết rồi không 
làm nhân duyên ấy nữa, nên sinh đoạn diệt kiến.

Hỏi: Làm sao dứt được kiến chấp nầy?
Đáp: Chính nhờ tu tập không quán thì không có 

ngã kiến. Vì không ngã kiến nên không có châp 2 bên. 
Như trong Kinh Diệm-ma-già nói: Nếu mỗi mỗi ấm 
không phải là người, thì hòa hợp lại cũng không phải 
người, mà lìa ấm ra cũng không phải người. Hiện tại 
như vậy không thể được, làm sao nói A-la-hán chêt rôi 
không làm? Cho nên biết người là không thể được. Vì 
người không thể được nên ngã kiến và đoạn thường kiến 
cũng không.

Lại thấy các pháp do từ nhiều duyên sinh, thì không 
chấp 2 bên.

Lại như nói thấy thế gian có tụ tập, thì dứt chấp 
không, thấy thế gian diệt, thì dứt chấp có.

Lại vì thực hành trung đạo, nên diệt cả 2 bên. Bởi vì 
sao? Vì thấy các pháp liên tục sinh thì dứt đoạn kiến, thấy 
niệm niệm diệt thì dứt thường kiến.

Lại nói 5 ấm, không phải ngay ấm đó là người, 
cũng không phải lìa ấm là người. Cho nên biết không 
phải thường không phải đoạn. Vì có thể được thân khác 
nên không được nói là một. Vì đều là chúng sinh nên 
không được nói là khác.

Lại 5 ấm nối nhau mới có chúng sinh chết sống. 
Trong đó không được nói ngay ở đó, vì nối nhau luôn đổi 
khác. Cũng không được nói khác, vì trong nối nhau kia 
có thể nói là một.
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Lại từ ấm nầy đến ấm kia khác nhau, nên không 
được nói thường; do sức nhân duyên nối nhau sinh nên 
không được nói đoạn.

Phẩm 132: Tà kiến

Nếu thật có pháp mà sinh tâm cho là không, đó là tà 
kiến. Như nói không có Tứ đế, Tam Bảo V.V.... Trong kinh 
nói: Tà kiến là: không bố thí, không thờ kính, không thiêu 
đốt, không thiện, không ác, không có nghiệp báo thiện 
ác, không đời nay, không đời sau, không cha mẹ, không 
chúng sinh thụ sinh thế gian, không A-la-hán chính hành 
chính chí, và tự cho rằng mình rõ thấu chứng đời nầy đời 
sau, biết ta sinh tử đã hết, Phạm hạnh đã thành, chỗ làm 
đã xong. Từ thân nầy trở đi không còn thân khác.

Bố thí là vì lợi tha nên thí cho. Thờ kính là những 
lời lẽ trong sách Vĩ-đà do trời mà có nên phải thờ kính. 
Thiêu đốt là ở trong miếu thờ trời đốt các hương tô hợp 
v.v... Thiện là có thể được 3 thứ quả được ưa thích của 
nghiệp thiện. Ác là bị 3 thứ quả không được ưa thích của 
nghiệp ác. Nghiệp báo thiện ác là tên thiện ác đời nay, 
quả báo thân trời đời sau V.V.... Đời nay là hiện tại. Đời 
sau là vị lai. Cha mẹ là người sinh ra. Chúng sinh thụ sinh 
là từ đời nay đến đời sau. A-la-hán là người hết phiền 
não. Nghĩa là không có những việc trên gọi là tà kiến.

Lại chúng sinh bẩn sạch, có thấy biết, không thấy 
biết đều không nhân duyên. Lại không sức, không mạnh 
và quả báo nầy v.v..., gọi là tà kiến.
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Nói tóm lại có tâm điên đảo đều là tà kiến. Như vô 
thường tưởng thường; khổ tưởng vui, bất tịnh tưởng tịnh, 
vô ngã tưởng ngã, không hơn tưởng hơn, đạo thanh tịnh 
tưởng chẳng phải đạo thanh tịnh, đạo chẳng phải thanh 
tịnh tưởng đạo thanh tịnh, trong không tưởng có, trong có 
tưởng không. Những tâm điên đảo như vậy v.v..., như 5 
kiến chấp trong Luận A-tì-đàm, 62 kiến chấp trong Kinh 
Phạm Võng đều gọi tà kiến.

Hỏi: Tà kiến nầy sinh như thế nào?

Đáp: Bởi si nên sinh. Nhiễm đắm cái chẳng phải 
nhân và cái tương tự nhân, nên sinh tà kiếnệ

Lại vì nhiễm đắm nhân vui nên nói không Khổ.

Lại mất đạo lý không, nên nói không khổ, vì cho 
rằng không có người chịu khổ.

Như nói muôn vật trong thế gian không nhân không 
duyên. Hoặc nói nhân nơi trời Tự Tại v.v... chứ không 
phải nhân nơi ái. Đó gọi là không Tập.

Tùy theo nhân duyên nào đó nói không có Nê- 
hoàn; hoặc nói Nê-hoàn bằng một cách khác. Đó gọi là 
không Diệt.

Nếu không đạo Nê-hoàn thì đến chỗ nào? Hoặc 
nói lại có đạo giải thoát khác là nhịn ăn V.V.... Đó gọi là 
không Đạo.

Không Phật, là người nầy nói: Các pháp nhiều vô 
lượng làm sao một người có thể biết hết được? Hoặc sinh 
ý nghĩ như vầy: Phật là bậc cao quý trong loài người, vì 
không người nào bằng, nên biết không có Phật.
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Không có phiền não hết, nên gọi là không có Phápể

Không có người chính hành được Pháp nầy, nên gọi 
không có Tăng.

Bởi bố thí không được hiện quả nên gọi không 
bố thí.

Lại có kinh sách nói không bố thí. So sánh mà biết 
cũng không nhất định. Như thế gian có người ưa bố thí 
mà lại nghèo cùng; người tham lam lại được giàu sang. 
Do các nguyên nhân nầy nên nói không bố thí.

Không thờ cúng, không đốt hương cũng như vậy.

Nếu lửa đốt vật thành tro, thì trong đó có quả gì?

Không có thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, là 
nếu thần là thường thì không thiện ác, nếu thần vô thường 
thì không có đời sau. Vì không đời sau nên không thiện 
ác, không nghiệp báo thiện ác.

Không đời nay là phân tích các pháp, chung qui đều 
không có gì cả.

Không đời sau là bởi sau khi chết rồi không làm 
nhân duyên nên nói là không có đời sau.

Không cha mẹ nghĩa là cũng đem từng phần phân 
tích cho đến hết.

Lại nói như do phân sinh trùng, phân không phải 
cha mẹ của trùng.

Lại thân phần đầu v.v..., không phải tức thân phần 
của cha mẹ,

Lại các pháp diệt trong tích tắc, thì lấy gì làm cha mẹ?
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Không chúng sinh thụ sinh là vì pháp chúng sinh 
không có, nên đời nay còn không, huống là có thể thụ 
thân đời sau.

Lại suy nghĩ mà nói thì chúng sinh này là thân này 
hay không phải thân này? Nếu là thân nây, thì măt thây 
thân nầy chôn thì thành đất; đốt thành ừo; trùng ăn thành 
phân nên không thụ sinh. Nếu là không phải thân nây thì 
có 2 thứ: hoặc tâm, hoặc lìa tâm. Nếu là tâm, thì tâm pháp 
sinh diệt trong tích tắc không dừng trụ, lụiống chi đến 
thân đời sau. Nếu lìa tâm, thì không chấp ngã. Với tâm 
người khác còn không chấp ngã, huông là chô vô tâm. 
Cho nên không có người thụ sinh.

Không A-la-hán nghĩa là người nầy thấy mọi người 
đói cầu ăn, lanh cầu ấm, nóng cầu mát, phá hại thì giận, 
cung kính nuôi dưỡng thì mừng, cho nên không ai hêt 
phiền não được.

Lại kinh sách hoặc nói không A-la-hán, do đó vin 
lấy kinh nầy nên sinh tà kiến.

Bẩn sạch v.v... không nhân duyên là người nầy thấy 
pháp bẩn tự nhiên mà sinhề Và có thứ bẩn tự thể nó bẩn, 
nên mới nói không có nhân. Thấy biết, không thây biêt 
cũng như vậy.

Không sức không mạnh là thấy tất cả chúng sinh 
đều nhờ nhân duyên hoặc có người nói do ừời Tự Tại tạo 
ra mới có.

Lại thấy chúng sinh thuộc nghiệp nhân duyên 
không phải do trời Tự Tại, nên nói không sức mạnh và 
quả báo này.
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VÔ thường tưởng thường, là tùy đem nhân duyên 
nào đó để phá niệm niệm diệt, nhờ nhân duyên đó nên 
sinh thường kiến.

Lại nói các pháp khi diệt lại thành vi trần, hoặc nói 
trở về bản tính.

Lại các pháp tuy diệt, vì nhớ tưởng, nên có thể chịu 
khô vui, rồi sinh tưởng là thường.

Lại nói thần là thường, âm thanh cũng thường. Vì 
các duyên cớ này nên sinh tưởng thường.

Khổ nghĩa là người ưa vui tùy đem nhân duyên nào 
đó, bảo là có vui như trong Phẩm 3 thụ ở trước đã nói. Do 
nhân duyên nầy, nên sinh tưởng vui.

Bất tịnh tưởng tịnh, là vì nhiễm đắm thân, nên mắt 
thây bất tịnh mà sinh tưởng tịnh. Hoặc nghĩ như vầy: Ta 
được tướng người, thấy thân người này bất tịnh, mà có 
chúng sinh cho đó là tịnh. Do các nhân duyên như vậy 
nên sinh tưởng tịnh.

Vô ngã tưởng ngã, là thấy ấm nối nhau sinh, mà 
nhận lây một tướng cho đó là ngã.

Lại như trước đã nói nhân duyên sinh thân kiến. Vì 
những nhân duyên nầy, nên sinh tưởng ngã.

Không hơn tưởng hơn, là người nầy đối với các sư 
ngoại đạo Phú-lan-na v.v... sinh tưởng thắng hơn.

Lại Phạm Vương tự nói: Ta là Đại Phạm Thiên 
Vương người tạo ra muôn vật. Như vậy V.V....

Có người nói: Nếu người hưởng vui 5 thứ dục đầy 
đủ, đó là pháp hơn hết.
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Lại nói, nếu người lìa dục vào Sơ thiền cho đên Tứ 
thiền, đó là pháp vượt trội hơn hết.

Lại nói hiện thấy chúng sinh trong thế gian Bà-la- 
môn là cao cả, chứ không phải hiện thấy trời trong chúng 
sinh là cao tột. Đó là không hơn tưởng hơn.

Hơn tưởng không hom, là trong tất cả chúng sinh 
Phật là vượt trội hơn cả, mà có người đối với Phật không 
sinh tưởng hon lại nói như vầy: Phật là dòng Sát-đê-lợi, 
lại mới học đạo không mây ngày. Lại còn bao nhưng lơi 
trong Phật pháp không xảo diệu, văn từ phiền phức trùng 
điệp không bằng sách Vi-đà, đó không gọi là hơn. Trong 
chúng Tăng có 4 hạng người, cho nên không hơn. Như 
vậy v.v... là trong hom sinh tưởng không hơn.

Trong chẳng phải đạo thanh tịnh tưởng là đạo thanh 
tịnh nghĩa là như người nói lấy nước tro v.v... rửa người 
làm cho thanh tịnh.

Lại nói xong hết sinh tử gọi là đạo thanh tinh.

Lại chỉ tham đắm trì giới, Phạm hạnh, cúng dường 
trời V V Cũng nói do trời Tụ Tậi nen đuợc thành tinh.

Hoặc nói tiêu hết bản nghiệp khổ hạnh, gọi là đạo 
thanh tịnh.

Lại nói dứt bỏ không dùng các thứ gia vị cay nồng 
và bơ sữa v.v... nên được thanh tinh.

Lại mỗi khi tắm rửa sạch sẽ phải đọc câu chú trong 
sách Vi-đà, rồi sau mới ăn uống, gọi là đạo thanh tịnh.

Dùng các thứ tà đạo như vậy v.v... mà được giải thoát, 
chứ không dùng 8 chính đạo cho là đạo thanh tịnh.



Trong có sinh tưởng không, là như trong pháp thế 
đê có mà nói là không.

Trong không sinh tưởng có, là như nói có đà-la- 
phiêu, có hữu phân, cũng nói có câu-na, số lượng V.V.. 
cũng nói tướng chung, tướng riêng và tập hợp, cũng nói 
thê tính v.v... không vật là cóắ Những nhân duyên như vậy 
v.v... sinh tâm điên đảo, đều gọi là tà kiến.

Trong tà kiến nầy đặc biệt có 4 thứ kiến, còn bao 
nhiêu các thứ nặng đều gọi tà kiến.

Hỏi: Làm sao dứt tà kiến nầy?

Đáp: Trong kinh Phật nói chính kiến có thể làm tiêu 
tà kiến.

Hỏi: Làm sao sinh chính kiến?

Đáp:Nếu thấy, nghe, so sánh biết, quyết định đúng 
đăn là sinh chính kiến.

Lại khéo tu chính định, thì sinh chính kiến. Như kinh 
nói nhiếp tâm có thể biết như thật, chứ không phải tán tâmể

Hỏi: Tà kiến như vậy có những lỗi gì?

Đáp: Tất cả tội lỗi và các tổn não đều bởi tà kiến. Vì 
người tà kiến bảo không tội phúc và nghiệp báo thiện ác. 
Cho nên hiện tại họ không có các việc tốt huống chi là đời vị 
lai. Người phá thiện ác như vậy gọi là đoạn thiện căn, chắc 
chăn sẽ đọa địa ngục A-tì, như ừong Luận A-tì-đảm, Lục 
Túc nói giết người nầy tội nhẹ hơn giết loại trùng kiến.

Lại người tà kiến nầy làm ô nhiễm thế gian, vỉ làm 
nhiêu điêu tôn giảm chúng sinh, cho nên họ sống như một 
loài cây có độc vì có hạjỆ
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Lại người này khởi ra nghiệp thân khẩu ý đều là ác 
báo. Như trong kinh nói: Người tà kiến khởi ra nghiệp 
thân khẩu ý, muốn nghĩ nhớ dục, sân đều là ác báo, như 
trồng giống bầu đắng, giống Câu-xa độc, ắt hại giống 
cây Mạn-đà. Trong ấy có bao nhiêu địa chủng, thủy 
chủng, hỏa chủng, phong chủng đều có vị đắng, là vì 
trồng giống đăng. Như vậy người tà kiên cac ta.m, tam 
số pháp, vì tà kiên nên đêu bị ác báo. Cho nen ngươi 
nầy dù có làm bố thí v.v... quyết không có quả báo tốt, 
vì trước đã bị tâm tà kiến làm hủy hoại. Những bât thiện 
người này tạo ra đều tăng thượng, vĩ từ lâu chứa nhom 
ác tâm.

Lại nhờ giới pháp nên có thể ngăn phi pháp, mà 
người nầy không có thiện ác nên không thể cấm kỵ họ 
được do đó rất phóng tùng làm những điều bất thiện, 
chắc chắn phá hủy 2 pháp trong trắng là hỗ với thẹn, nên 
chẳng khác loài súc sinh.

Lại nếu ai nói không thiện ác, tức trong tâm người 
ấy thường ôm điều bất thiện.

Lại người nầy không có nhân duyên có thể thụ thiện 
pháp. Bởi vì sao? Vì người ấy không hay gần gũi người 
thiện không nghe thiện pháp, ác tâm dễ khởi, thiện tâm 
kho sinh. Vi de khởi ác nên không có nhân duyên thiện. 
Như vậy dồn chứa thì dứt mất thiện căn.

Lại người tà kiến nầy gọi là ở chỗ bị nạn, như chúng 
sinh trong địa ngục không thể đắc đạo. Nếu người nầy, 
dù sinh ở trung tam trong nước, đầy đủ 6 căn, có thể phân 
biệt tốt xấu, nhưng cũng không thể đắc đạo.
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Lại người tà kiến nầy không ác nào không tạo, 
không kể nhẹ nặng.

Lại họ gây chút bất thiện cũng đọa địa ngục, vì tâm 
nặng tội mà khởi nghiệp nay. Như trong Phẩm nghiệp 
giải thích về nghiệp địa ngục. Vì những nhân duyên này 
mà người ấy gây ra nghiệp gì đều là địa ngục.

Lại người này không thể hết nghiệp tội ác, vì pháp 
bất thiện thường ở ừong tâm.

Lại người nầy xoay vần trong địa ngục khó được 
giải thoát. Bởi vì sao? Vì người đoạn thiện căn, trong khi 
thiện căn chưa nối nhau quyết không ra khỏi địa ngục.

Lại vì người nầy tà kiến ở luôn trong tâm, thì thiện 
căn làm sao tương tục lại được?

Lại người tà kiến gọi là không thể chữa được, giống 
như người bệnh nhân đã hiện tướng chết thì dù lương y 
cũng không chữa được. Người nầy cũng vậy, vì không 
còn một chút thiện. Cho đến chư Phật cũng không cứu 
được. Cho nên quyết phải đọa địa ngục A-tì.

Phẩm 133: Hai thủ

Đối với không phải thật sự, sinh tâm quyết định chỉ 
là sự thật, ngoài ra đều là vọng ngữ. Đó gọi là kiến thủ. 
Và như trước đã nói trong pháp không hơn, mà quyết 
định sinh tưởng cho là hơn, cũng gọi kiến thủ.

Hỏi: Kiến thủ có những lỗi gì?

Đáp: Người này được ít công đức, tự cho là đủ.
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Lại người nầy uổng nhọc công lao. Bởi vì sao? Vì 
người ấy với việc chẳng phải thiện mà sinh tưởng là diệu 
thiện, rồi siêng năng tinh tiến, do nhân duyên này về sau 
tâm sinh ăn năn.

Lại người nầy bị người trí chê cười, vì với không 
hơn mà sinh tưởng là hơn.

Lại nếu người không hom mà cho là hom, là tướng 
ngu si, giống như người mù đối với gạch ngói mà sinh 
tưởng là vàng bạc, bị người sáng mắt cười cho xấu hổ. 
Kiến thủ có những lỗi như vậy.

Nếu ai bỏ trí tuệ mà dùng giới v.v... tắm rửa mong 
được thanh tịnh, gọi là giới thủ.

Hỏi: Vậy không càn giới mà được thanh tịnh sao?

Đáp: Nhờ trí tuệ giới mới thanh tịnh vì trí tuệ là 
căn bản.

Hỏi: Giới thủ có những lỗi gì?
Đáp: Nói lỗi kiến thủ, là lấy việc thấp kém cho là 

đầy đủ v.v..., đều là lỗi này.
Lại nhân duyên giới thủ uổng chịu các khổ, nghĩa 

là như chịu lạnh chịu nóng, nằm trên tro đất, nằm trên 
chông gai, gieo mình xuống vực thẳm, nhảy vào lửa, 
gieo mình từ trên cao v.v..., thì đời sau cũng chịu quả 
báo khổ kịch liệt, như trong kinh nói: Trì giới trâu bò, 
nếu thành tựu thì lại làm trâu bò, mà nếu không thành 
thì đọa địa ngục.

Lại người nầy là hạng người từ tối vào trong tối, vì 
thụ pháp nầy hiện đời bị khổ, đời sau cũng khô.
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Lại người nầy bị tội rất nặng. Bởi vì sao? Vì lấy 
phi pháp cho là pháp, rồi hủy hoại chân pháp, và cũng 
bài báng những người tu chính pháp, khiến nhiều chúng 
sinh phản lại chân tịnh pháp, mà sa vào vòng tội lỗi. Vì 
chất chứa nhiều đại tội, nên bị quả báo địa ngục A-tì. Thà 
chấm dứt còn hơn, chứ không nên tu hành tà đạo. Bởi vì 
sao? Vì nếu từ trước chưa tu dễ khiến tu đạo, chứ tu tà hư 
tâm, nên khó vào chính đạo.

Lại tuy là oán tặc không thể khiến người suy não 
như sinh tà kiến. Bởi vì sao? Vì oán tặc không thể làm ô 
uế người, như chạy theo tà kiến, chịu tu các tà giới ngoại 
đạo như lõa hình không xấu hổ, bôi tro đất lên người, nhổ 
tóc v.v...

Lại người tà kiến đều mất tất cả lợi lạc thế gian. 
Hiện tại mất vui ngũ dục, vị lai mất vui sinh về cõi thiện 
và vui Nê-hoàn. Neu ai cầu vui mà bị khổ, cầu giải thoát 
mà bị trói buộc, thì không gọi là cuồng ư! Bởi vì sao? Vì 
nhân duyên thí một bữa ăn còn có thể được sinh lên trời. 
Mà người nầy tu tà hạnh dù cho thí cả thân mạng cũng 
không lợi ích gì!

Phẩm 134: Tùy phiền não

Tâm nặng nề muốn nhắm mắt gọi là buồn ngủ. Tâm 
không còn thức tỉnh gọi là ngủ. Tâm tản động duyên các 
trần gọi là trạo động. Tâm ôm buồn lo gọi là ăn năn. Như 
điều không nên làm mà làm, nên làm mà không làm. Tâm 
uốn khúc giả thiện gọi là siểm. Tâm siểm được thành sự
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gọi là lừa gạt. Tự tác ác không biết xấu gọi là không thẹn. 
Làm bậy giữa công chúng không biết ngượng ngại gọi là 
không xấu hổ. Tâm chạy theo bất thiện gọi là phóng dật. 
Thật không công đức mà hiện tướng khiến người ta cho 
là có, gọi là dối trá. Hiện tướng kỳ lạ vì cầu lợi dưỡng, 
dùng lợi khẩu làm cho đẹp lòng người gọi là La-ba-na. Vì 
muốn được vật của người, nên biểu lộ muốn được, như 
nói vật này tốt v.v..ễ, gọi là hiện tướng. Nếu vì muốn chê 
bai người nầy, nên ngợi khen người kia, như nói: Thân 
phụ của ông tịnh tiến, ông không bằng, gọi là nói cạnh 
khóe. Nếu đem của thí đã được để cầu của thí nữa, như 
nói đây là vật thí do người nào đó mới cúng, những lối 
như vậy gọi là dùng lợi để cầu lợi. Nếu người có bệnh 
ưa ngủ, gọi bệnh Đơn-trí-lợi. Nếu được chỗ tốt đầy đủ 
nhân duyên hành đạo, mà thường buồn rầu, gọi là bất hỷ. 
Nếu người hay uốn mình, thân không điều thích, vì nhân 
duyên ngủ nghỉ, gọi là uể oải. Nều người không biết ít 
nhiều điều hòa sự ăn uống , gọi là ăn không điều độ. Neu 
không tinh tiến nổi, gọi là thoái tâm. Nếu các tôn trưởng 
có lời dạy bảo, mà không kính sợ, gọi là không tôn kính. 
Ưa thích người ác, gọi là ưa bạn ác. Những điều như vậy 
gọi là tùy phiền não. Vì theo phiền não phát sinh.

Phẩm 135: Bất thiện căn

Ba bất thiện căn là tham, sân và si.

Hỏi: Những kiêu mạn v.v.ề. lẽ cũng là bất thiện căn, 
Vì sao chỉ nói 3 thứ ấy ư?
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Đáp: Tất cả phiền não đều do 3 phần phiền não nầy, 
còn mạn v.v... là si phần nên không nói rộng.

Lại 3 thứ phiền não nầy phần nhiều ở trong tâm 
chúng sinh, mạn v.v... không phải vậy.

Lại tất cả những ai chưa lìa dục, cho đến con trùng 
con kiên, 3 phiền não này đều có ở tại tâm, kiêu mạn 
v.v... không như vậy.

Lại tham là bất thiện căn của sân, vì trái hoặc mất 
cái mình tham thì liền sinh sân. Còn si làm gốc cho cả 2ẳ 
Bởi vì sao? Vì nêu ai không si thì không tham sân.

Lại trong kinh nói 10 nghiệp bất thiện có 3 thứ do 
tham sân si sinh chứ không nói do mạn v.v... sinh

Lại chỉ có 3 thứ thụ, chứ không có thụ thứ tư. Trong 3 
thụ nầy bị 3 phần phiền não kia sai khiến, nếu riêng có mạn 
v.v... tín sai kỉũến ở trong thụ nào? Điều này thật không nói 
được. Phải biêt 3 thứ nây là gốc của các phiền não.

Hỏi: Vì sao ừong lạc thụ do tham sai khiến?

Đáp: Vì hiện thấy sinh ở trong đó. Như trong kinh 
nói: Người được lạc xúc sinh mừng, bị khổ xúc không 
mừng. Người nầy đối với các thụ như tập, diệt, vị, quá 
và xuất, vì không biết như thật nên trong thụ khong 
khô không vui, bị vô minh sử sai khiến. Bởi vì sao? Vì 
người nây bị buộc trong cõi Vô sắc, các ấm nối nhau, 
không biêt như thật nên trong đó sinh tưởng tịch diệt 
hoặc tưởng giải thoát, hoặc tưởng không khổ không vui 
hoặc tưởng ngã. Cho nên nói si sinh trong thụ không khổ 
không vui.
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Hỏi: Các thứ sử nầy là ở trong pháp mà sai khiến, 
hay là ở trong chúng sinh mà sai khiến?

Đáp: Do pháp mà sinh tâm chúng sinh, tùy tâm 
chúng sinh mà nhận các thứ thụ, tùy các thứ thụ tham 
v.v... các phiền não sai khiến. Cho nên biết do pháp sinh 
sử rồi sai khiến chúng sinh.

Làm sao biết được? Nếu chúng sinh chưa dứt 
sử nầy thì bị nó sai khiến, trái lại là không còn khiến 
nữa. Nếu như trong pháp mà sai khiến, thì pháp là 
thường có, lẽ ra phải thường sai khiến, vì thường 
không nên dứt.

Lại phi chúng sinh số lẽ ra cũng có sai khiến. Nếu 
như vậy thì như vì người sai khiên thì cái vách tường 
vểv... cũng có sai khiến; vì người biết nên cái vách tường 
v.v... lẽ ra cũng có biết. Điều này thật không có. Như vậy 
thì không có A-la-hán, vì người khác có sử, nên minh 
cũng có sửằ

Hỏi: Sử nầy chưa dứt thì sai khiến, mà dứt rồi 
không sai khiến?

Đáp: Có 2 thứ sử sai khiến là duyên sử, và tương 
ưng sử. Sử nầy hoặc dứt, hoặc không dứt, tức là duyên và 
tương ưng. Vì sao nói dứt thì không sai khiên? Nêu như 
vậy, phải nói tướng sử thứ 3? Vì không thể nói được, nên 
phải biết là không có.

Lại sử có thể duyên cõi khác mà không sai khiến, 
cho nên biết chỉ sai khiến trong chúng sinh, chứ không 
phải trong pháp.
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Hỏi: Hai thứ sử: một duyên, hai tương ưng, là các 
sử của chúng sinh, không phải duyên, không phải tương 
ưng, làm sao sai khiến?

Đáp: Điều này trước đã đáp: Các sử do pháp sinh 
mà sai khiến chúng sinh. Như trong A-tì-đàm thân trung 
nói: Chúng sinh cõi Dục có bao nhiêu thứ sử sai khiến 
v.v...?. Nếu không sai khiến chúng sinh làm sao có những 
câu hỏi như vậy?

Hỏi: Nếu sử sai khiến chúng sinh, mà trong kinh lại 
nói tham sử trong lạc thụ, thì mâu thuẫn nhau sao?

Đáp: Đó là lời nói chưa hết ý. Nên phải nói là trong 
lạc thụ sinh tham rồi sai khiến chúng sinh.

Hỏi: Tham nầy cũng do sắc v.v... sinh ra, vì sao 
trong đó chỉ nói do lạc thụ sinh?

Đáp: Bởi nghĩ nhớ phân biệt vui mừng v.v..., nên 
tham mới sinh, chứ không phải chỉ do sắc v.v... sinh.

Hỏi: Do khổ thụ cũng sinh tham, như nói người vui 
không cầu, người khổ cầu nhiều. Vì sao chỉ nói do lạc 
thụ sinh?

Đáp: Là không sinh tham khổ thụ. Người này bị 
khô làm bức bách ngặt nghèo, nên sinh tham lạc thụế

Hỏi: Trong bất khổ bất lạc thụ, cũng bị tham sử sai 
khiến, vì sao chỉ nói trong lạc thụ?

Đáp: Người nầy cho bất khổ bất lạc thụ là vui nên 
sinh tham, cho nên nói trong lạc thụ tham sai khiến. Vì 
trong 3 thứ thụ nầy, 3 phiền não sai khiến, nên chỉ nói ba.



Phẩm 136: Tạp phiền não

Hỏi: Trong kinh nói 3 lậu: dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. Thế là thế nào?

Đáp: Trong cõi Dục, trừ vô minh, còn tất cả phiền 
não là dục lậu. Hữu lậu trong cõi sắc và Vô sắc cũng như 
vậy. Vô minh trong 3 cõi gọi là vô minh lậu.

Hỏi: Các lậu tăng trưởng như thế nào?

Đáp: Vì pháp từ hạ, trung, thượng lần lượt tăng trưởng.

Lại được sắc v.v... các thắng duyên, nên các lậu 
tăng trưởng.

Hỏi: Ba lậu nầy vì sao nói 7 lậu?
Đáp: Thật lậu có 2 thứ: Thấy đạo lý dứt được là các 

lậu căn bản. Suy nghĩ mà dứt được là qua cua cac lạu. 
Năm nhân duyên giúp cho lậu họp lại thành bảy, tức là 
phiền não này. Phật tùy theo nghĩa nên nói 3 lậu, 4 lưu, 4 
phược, 4 thủ, 4 kết V.V....

Hỏi: Bốn lưu là dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh 
lưu. Thứ nào ra làm sao?

Đáp: Trừ kiến và vô minh, còn tất cả phiền não cõi 
Dục gọi là dục lưu. Hữu lưu cõi sắc và Vô sắc cũng như vậy. 
Các thứ kiến gọi là kiến lưu, vô minh gọi là vô minh lưu.

Hỏi: Trong lưu, vì sao riêng nói kiến lưu, mà trong 
lậu không nói?

Đáp: Ngoại đạo phần nhiều bị kiến chấp làm trôi 
nổi cho nên riêng nói trong lưu. Vì hay nổi chìm nên gọi 
là lưu, vì hay trói buộc 3 cõi nên gọi là phược.
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Hỏi: Bốn thủ gồm dục thủ, kiến thủ, giới thủ, và 
ngã ngữ thủ. Thứ nào ra làm sao?

Đáp: Vì vô ngã nên chỉ lấy lời nói gọi là ngã ngữ thủ. 
Nếu người có ngã kiến, tức sinh chấp 2 bên, là ngã hoặc 
thường hoặc vô thường. Nếu quyết định nói vô thường 
thì thủ lấy ngũ dục, vì cho rằng không có đời sau nên đắm 
nhiễm vui hiện tại. Nếu quyết định nói thường, nếu người 
độn căn thì lấy trì giới mong được vui đời sau, người có 
chút lợi căn thì nghĩ như vầy: Nếu thần là thường thì khổ 
vui không biến đổi, tức không tội phúc nên khởi tà kiến. 
Như vậy chỉ do ngã ngữ mà sinh 4 thứ thủ.

Hỏi: Bốn kết là thân kết tham lam ganh ghét, thân 
kết giận dữ, thân kết giới thủ, và thân kết tham trước thật 
thủ. Thứ nào là thế nào?

Đáp: Tham lam vật của người khác mà người không 
cho thì sinh tâm giận dữ, dùng đến roi gậy v.v... mà lấy, đó 
là cội rễ đấu tranh của người tại gia, cũng gọi là theo bên 
vui. Nếu người trì giói muốn nhờ giới nầy mà được thanh 
tịnh, liền bảo đây là thật, ngoài ra là vọng ngữ, kiến chấp 
nay liền theo. Đó là cội rễ tranh cãi của người xuất gia, 
cũng gọi là theo bên khổ. Năm ấm gọi là thân, là 4 thứ kết 
nầy cần phải có thân khẩu mới thành, nên gọi là thân kết.

Lại có người nói 4 pháp nầy có thể trói buộc sinh 
tử nên gọi là kết.

Hỏi: Năm thứ ngăn che là tham dục, giận dữ, ngủ 
nghỉ, trạo hối và nghi, việc ấy thế nào?

Đáp: Người tham đắm các thứ dục, nên giận dữ bám 
theo. Như trong kinh nói: Do ái sinh giận dữ và ganh ghét



466 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

v.v... các phiền não; roi gậy v.v.ằ. các nghiệp ác đều bởi 
tham dục sinh. Người nầy thân và tâm bị sự tham giận 
làm hư hoại. Nhiều việc mệt nhọc thì muốn ngủ nghỉ. 
Người nầy mới ngủ nghỉ một chút thì tham giận lại đến 
nữa làm tâm tán loạn. Tâm không được thiền định, nên 
chạy rông theo cảnh ngoài, nên mới sinh trạo hí. Người 
có nghiệp bất tịnh thì tâm thường lo lắng ăn năn. Vì tán 
tâm và hối tâm nên tâm thường sinh nghi ngờ có giải 
thoát hay chăng? Như Vương Tử bảo A-di-la là Sa-di.

Hỏi: Sao gọi là ngăn che?

Đáp: Tham dục, giận dữ có thể che khuất giới phẩm. 
Trạo hối có thể che định phẩm. Ngủ nghỉ có thể che tuệ 
phẩm. Có người vì muốn trừ cái che nầy nên nói đây là 
thiện, đây là bất thiện. Người đó trong đó sinh nghi là có 
hay là không? Nghi nầy thành, có thể che 3 phẩm trên. 
Vì sức của 5 thứ che, 3 pháp nầy mạnh, nên được gọi độc 
nhất là che. Sức của 2 thứ che yếu, nên phải hợp 2 pháp 
mói thành.

Lại 2 thứ che nầy nhân duyên cùng sinh, cho nên 
hợp lại mà nói.

Năm pháp nhân duyên của ngủ nghỉ là Đom-trí-lợi, 
không vui, uế oải, ăn không điều độ, tâm lui chìm.

Bốn pháp nhân duyên của trạo hối là biết bà con 
xóm làng, biết đất nước, biết không chết, và nghĩ nhớ 
việc vui chơi nói cười trước đây, là sinh nhân. Vì thuôc 
trị bệnh cũng đồng, nên ngủ nghỉ lấy tuệ làm thuôc, trạo 
hối lấy định làm thuốc. Vì che khuất cũng đồng nên hợp
2 thứ lại làm che. Năm pháp nầy hoặc là che hoặc không
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phải che. Bất thiện trói buộc cõi Dục gọi là che, ngoài ra 
không gọi là cheể Năm thứ kết hạ phần là tham dục, giận 
dữ, giới thủ. Vì đọa xuống nên gọi là hạ phần. Như giữ 
giới trâu bò thành tựu thì làm trâu bò, bất thành thì vào 
địa ngục. Nghi, ngăn ngại, lìa dục, thân kiến, là 4 thứ căn 
bản, đó gọi là 5.

Lại vì tham giận nên không ra khỏi cõi Dục. Thân 
kiến không ra khỏi tâm chấp ngã. Giói thủ không ra khỏi 
hạ pháp. Nghi không ra khỏi phàm phu.

Lại vì tham dục và giận dữ nên không vượt khỏi cõi 
Dục. Nếu vượt quá thì bị kéo lại. Còn 3 thứ kia không 
vượt khỏi phàm phu, nên gọi là hạ phần, 5 thứ thượng 
phân thì trạo hí phá hoại thiền định, nên tâm không tịch 
diệt. Trạo hí nầy tùy lấy tướng kiêu mạn nên sinh. Tâm 
lấy tướng nầy từ vô minh sinh, nên mới có nhiễm cõi sắc 
nhiễm cõi Vô sắc, 5 thứ kết nầy bậc học nhân gọi nó là 
đi lên, nên gọi thượng phần, 5 thứ kết nầy là đối với tâm 
người học nhân mà nói, chứ không là phàm phu.

Hỏi: Vì sao trạo hí trong cõi sắc, Vô sắc gọi là kết 
mà cõi Dục không nói?

Đáp: Trong đó không có thô phiền não, nên trạo hý 
rõ rệt.

Lại trạo hý nầy có sức phá định, nên gọi là kết. 
Dứt được thượng phần nầy thì được giải thoát. Có người 
trong cõi Săc và Vô sắc sinh tưởng giải thoát. Vì muốn 
ngăn lâm nầy, nên mới nói có thượng phần kết.

Năm thứ xan là trụ xứ xan, gia xan, thí xan, xưng 
tán xan, và pháp xan. Trụ xứ xan là chỉ mình ta ở đây
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không có cho người khác. Gia xan là chỉ mình ta ra vào 
nhà nầy, không cho ai cả, dẫu có ai ở đây ta là hơn họ. Thí 
xan là ở trong đây độc một mình ta được bố thí, không 
cho người khác, dẫu có ai nữa, chớ cho hơn ta. Xưng tán 
xan la chỉ khen ngợi mình ta, đừng khen người khác, dẫu 
có khen ai cũng đừng hom ta. Pháp xan là chỉ độc nhât 
mình ta biết nghĩa 12 bộ kinh, và biết sâu sắc nghĩa bí 
mật mà không nói cho ai hết.

Hỏi: Năm thứ xan tham nầy có những lỗi gì?

Đáp: Trụ-xứ ấy v.v... là cọng hữu của nhiều người. 
Người nầy đã từng bỏ nhà mình, đến ở chỗ cọng hữu lại 
sinh tâm keo kiệt bủn xỉn là tệ phiên não.

Lại người ấy đối với pháp giải thoát hoàn toàn 
không có phần. Bởi vì sao? Vì người ấy đối với pháp 
cọng hữu hãy còn không xả được, huông chi có thê xa 
được tự thân 5 ấm ư?

Lại người nầy sinh đọa ngạ quỷ v.v... các chỗ ác.

Lại người nầy vì lợi dưỡng che tâm, thì kiêu mạn, 
khinh dễ các người thiện, nên đọa địa ngục.

Lại vì phá hoại người khác bố thí, nên dẫu được trở 
lại thân người thì bị nghèo cùng.

Lại vì tâm keo kiệt làm dứt mất công đức người thí, 
vật thí, người thụ, nên bị tội nặng. Nếu xan lẫn pháp thì 
bị tội báo đui mù v.v..., như mù bẩm sinh và sinh vào chô 
nhiều người ác, không được tự tại, thoái mat Thanh thai, 
la oán tạc 3 đời 10 phương chư Phật. Thường qua lại sinh 
tử làm người ngu si, người thiện xa lánh. Vì xa lìa người 
thiện nên không điều ác nào cũng gây.
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Ác có 3 thứ: ác ác, đại ác, và ác trong ác. Ác ác 
là giết, trộm V.V.... Đại ác là tự mình giết, cũng dạy bảo 
người giêt. Tự keo kiệt cũng dạy người keo kiệt. Ác trong 
ác là tự lẫn tiếc pháp cũng dạy người lẫn tiếc pháp.

Người nầy lẫn tiếc Pháp khiến nhiều người đọa vào 
ác. Cũng là diệt Phật pháp. Như trong kinh nói trụ xứ xan 
có 5 lỗi. Vị thiện Tì-kheo chưa đến không muốn cho đến 
đã đến thì nhăn nhó không vui, nghĩ muốn khiến đi, cất 
giâu thí vật của Tăng, các thí vật của chư Tăng sinh tâm 
của mình.

Gia xan có 5 lỗi. Vì tham đắm nhà cửa nên cùng chung 
buôn vui với người thê gian, dứt việc làm phúc của người 
thê gian, dứt người thụ giả được của thí. Vì dứt 2 điều này 
nên sinh làm con quỉ ở trong chuồng tiêu của nhà ấy.

Thí xan có 5 lỗi là thường thiếu thốn vật nuôi sống 
phá hoại lợi hai người, mắng nhiếc người thiện, tâm 
thường ổm lo buồn.

Khen ngợi xan tham có 5 lỗi là nghe khen người 
khác tâm thường vẩn đục, ừong trăm trăm ngàn đời 
thường không tịnh tâm, chê trách người thiện, tự cao bản 
thân hạ thấp người khác, khiến thường mang tiểng xấu.

Lại tất cả xan tham chung có những lỗi này: chứa 
nhóm nhiêu vật, khiếp sợ đại chúng, bị nhiều người ghét 
tâm thường vẩn đục, thân thường cô độc, sinh vào nha 
nghèo hèn. Như vậy nhiều vô lượng là tội lỗi của 5 thứ 
xantham.
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Đại nhân khen ngợi, người nầy liền đem ác khẩu sàm 
báng. Đó gọi là 5 thứ. Nghi Phật là khởi ý nghĩ như vầy: 
Phật là lớn hay Phú-ĩan-na v.v... là lớn? Nghi pháp là Phật 
Pháp là hơn hay Vi-đà v.v... của ngoại đạo là hơn? Nghi 
giới là giới Phật nói là hơn hay giới gà chó v.v... là hơn? 
Nghi giáo hóa là nghi pháp A-na-ba-na v.v... là có thê đên 
Nê-hoàn hay chăng? Sàm báng là đem tâm giận dữ không 
chút kính nể mà xâm hại người thiện. Người này bị 5 
pháp ấy làm bại hoại tâm, không kham trồng các thiện 
căn, nên gọi là tâm trồng.

Hỏi: Người ấy vì sao đối với Phật v.v... sinh nghi?

Đáp: Người nầy không thể đa văn, cho nên sinh 
nghi. Nếu những người đa văn thì ít nghi ngờ.-Và người 
nầy ngu si vô tri không biểt phân biệt Phật pháp và các 
pháp khác, cho nên sinh nghi.

Lại người nầy đối với Phật pháp, không thể có được 
ý vị, cho nên sinh nghi.

Lại không học không đọc các kinh Vi-đà mà chỉ 
nghe người khen ngợi rồi sinh tâm quý trọng.

Lại người này đời đời tà nghi nặng nhiều, vì tâm 
thường vẩn đục nên đôi với Phật v.v... sinh nghi, như 
người thị giả của Phật tên Tô-na-sát-đa-la.

Lại người nầy cùng với nhiều người tà kiến cọng 
đồng sự nghiệp, nên khiến sinh nghi.

Lại người này vì đọc tụng Vi-già-đà-hòa-la-na 
v.v... các kinh tà kiến, nên chính trí tuệ bị hỏng mà 
sinh nghi.
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Lại người nầy với các pháp nghĩa ưa sinh tà niệm, 
không thể lãnh hội được ý của tác giả kinh điển, cho nên 
sinh nghi.

Lại người nầy thủy chung không thể được công 
đức tự lợi. Vì những duyên cớ này nên đối với Phật v.v... 
sinh nghi.

Năm thứ tâm trói là nếu ai vì không lìa thân dục 
nên sinh tham đắm. Thân không lìa 5 thứ dục nên tham 
đắm dục.

Lại cùng với những người tại gia xuất gia hòa hợp, 
đôi với Thánh ngữ nghĩa tâm không ưa thích được chút 
lợi ích tự cho là đủ. Trong đó, 4 thứ trói là do tham dục 
mà khởi. Nếu người không lìa nội thân dục nên đối với 
ngoại canh, trong sắc v.v... sinh đắm nhiễm, cho nên ưa 
cùng đông người ồn náo hòa họp. Vì ưa ồn ào náo nhiệt 
nên với Thánh ngữ nghĩa hiển thị pháp tịch diệt thì tâm 
không ưa thích. Cho nên đối với trì giới đa văn và thiền 
định v.v... được chút ít lợi ích tự cho là đủ. Vì tham đắm 
chút lợi ích nầy nên bỏ mất lợi lớn. Người trí không nên 
tham đắm lợi nhỏ mà tổn hại lớn. Người nầy nếu lìa 8 
nạn, được thân người khó, cho nên cần phải nhất tầm 
siêng năng tinh tiến.

Lại pháp phàm phu không thể tin. Nếu lìa nhân 
duyên đầy đủ này, hoặc có duyên nào khác thì hoàn toàn 
không còn có thể vào Thánh đạo.

Lại không tham tiểu lợi thì có thể được quả báo 
xuât gia, đên khi lâm chung cũng không ăn năn, cũng 
được lợi mình lợi người.
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Lại người nầy trong công đức còn không tham đắm 
huống là ác pháp, nên mới gọi là chính hành.

Lại lầm lỗi phàm phu không thể thấm nhiễm được.

Hỏi: Lỗi phàm phu là thế nào?

Đáp: Trong kinh nói: Người phàm phu cần lấy 20 
pháp chiết phục tâm mình. Nên nghĩ vầy: 1. Ta chỉ có 
hình thức ăn mặc khác với người tục. 2. Hoàn toàn không 
được gì. 3. Ta sẽ vì bất thiện mà chết mất. 4. Sẽ rơi vào 
biển rất khiếp sợ. 5. Sẽ phải đến chỗ sợ sệt. 6. Không biêt 
chỗ không sợ. 7. Cũng không biết Đạo pháp. 8. Không 
được thiền định. 9. Thường chịu khổ thân. 10. Khó lìa 
tám nạn. 11. Oán tặc thường đuổi theo. 12. Các đường 
đều mở chưa thoát đường ác. 13. Thường bị vô lượng 
kiến chấp trói buộc. 14. Với tội ngũ nghịch chưa thể đề 
phòng. 15. Vô thủy sinh tử chưa có biên giới. 16. Không 
gây tạo thì không được tội phúc. 17. Thiện ác không thê 
thay thế nhau. 18ễ Không tu pháp thiện quyet khong an 
ổn. 19. Đã tạo thiện ác quyết không tiêu mất. 20. Ta sẽ vì 
không điều phục mà đến chết. Đó là 20 pháp không thê 
ô nhiễm được.

Lại việc đáng làm người nầy đã làm xong, nên tâm 
không ăn năn. Nêu ai tham đăm thì không co the thanh 
pháp tại gia và xuất gia. Cho nên không nên tham đăm 
tiểu lợi 7 thứ sử.

Hỏi: Các phiền não sao gọi là sử?
Đáp: Trong sinh tử nối nhau thường đeo bám theo 

chúng sinh, nên gọi là sử. Giống như người vú nuôi 
thường theo đứa bé, như bệnh sốt rét chưa khỏi, như măc
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nợ ngày càng sinh lãi, như chuột hại chưa trừ, như tướng 
đen tấm sắt nóng, như mầm lúa, như tự ký giấy ở đợ, như 
người đoán việc mà làm chứng, như trí tuệ dằn chứa, như 
nghề nghiệp thường tập, như lửa đèn thường nối nhau. 
Cứ như vậy thứ lớp nối nhau liên tục tăng trưởng nên gọi 
là sử.

Hỏi: Sử nầy tương ưng với tâm hay không 
tương ưng?

Đáp: Tương ưng với tâm. Bởi vì sao? Vì đã nói 
tham vếv... là tướng của sử. Các tướng này của sử cùng 
với vui mừng tương ưng. Nếu không tương ưng với lòng 
vui mừng là không đúng. Sự vui mừng nầy hoặc ở trong 
cảm thụ vui gọi là tham sử.

Lại tham là đắm nhiễm, mà trong tâm không tương 
ưng thì không có nghĩa đắm nhiễm. Cho nên biết các sử 
cùng tương ưng với tâm.

Hỏi: Không phải vậy. Các sử không phải tương ưng 
với tâm. Bởi vì sao? Vì trong kinh nói: Đứa trẻ con dâm 
tâm còn không có huống chi có thể hành động dâm dục 
mà cũng bị dục sử sai khiến?

Lại nói không nghĩ, không phân biệt, cũng có duyên 
thức trụ.

Lại trong kinh nói: Khi dứt thân kiến các sử đều 
dứt hết.

Lại Thánh đạo và phiền não không được đồng thời. 
Cho nên Thánh đạo sinh, thì tâm bất tương ưng sử dứt. 
Nếu không phải vậy, thì Thánh đạo dứt những gì?
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Lại nếu không có tâm không tương ưng, thì phàm 
phu, học nhân hoặc khi ở tâm thiện, tâm vô ký lẽ ra phải 
làA-la-hán?

Lại sử là nhân trói buộc, từ sử sinh trói buộc, bị trói 
thì sử bùng thịnh lên. Cho nên biết các sử không tương 
ưng với tâm.

Lại nếu người ở trong tâm thiện, vô ký cũng gọi có sử, 
nếu không có tâm không tương ưng với sử, thì sao gọi là có 
sử được? Cho nên biết các sử không tương ưng với tâm?

Đáp: Không phải vậy. Người nói đứa trẻ con không 
dục cũng có tham sử. Điều này không đúng. Đứa trẻ con 
chưa được thuốc trừ tham, tham dục chưa hết, nên bị tham 
sử sai khiến, như người bệnh vì quỷ ám, tuy khi chưa phát 
hiện, cũng gọi người bệnh quỷ ám. Bởi vì sao? Vì bệnh 
nhân chưa được chú thuật, thuốc men để trừ bệnh. Cũng 
như bệnh sốt cách 4 ngày, tuy 2 ngày không phát, cũng 
gọi là người bị bệnh sốt. Cũng như chuột hại chưa trừ, 
nên khi nghe tiếng sấm thì phát hiện. Như vậy không luận 
trong tâm nào, chưa được thuốc trừ sử đều gọi là không 
dứt. Các câu hỏi khác cũng như đã đáp chung rồi.

Ông nói không nghĩ, không phân biệt cũng có duyên 
thức trụ. Đó là cũng vì chưa dứt sử.

Ông nói thân kiến cùng sử đều dứt, ông cho rằng 
trói buộc là tương ưng với tâm khi chưa sinh cũng dứt, sử 
cũng như vậy, tuy khi Thánh đạo không có, cũng gọi là 
dứt, vì bị pháp trái nhau.

Ông nói đạo với phiền não không đồng thòi, đó 
cũng bởi chưa dứt nên nói có thể có.
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Ông nói phàm phu, học nhân nếu ở trong tâm 
thiện, vô ký lẽ ra phải là A-la-hán, A-la-hán đã dứt, 
người nầy chưa dứt nên như người không thụ pháp 
đoạn nhục, tuy không ăn thịt, nhưng không gọi là 
người đoạn nhục.

Lại có vô minh tà niệm, tà tư duy v.v... nên phiền 
não nào chưa dứt thì sinh. A-la-hán không nhân nầy, nên 
không đồng với những người khác.

Lại ông nói bị trói buộc thì sử bùng phát mạnh. 
Điều này không đúng. Các phiền não vì từ pháp hạ, 
trung, thượng nên bùng phát mạnh, chứ không phải bị 
trói buộc.

Ông nói người ở tâm thiện, vô ký gọi là có sử. Đó 
là cũng vì chưa dứt nên gọi có sử. Vì những duyên do này 
nên biết tham v.v... các sử chẳng phải không tương ưng. 
Tám tà đạo, tà kiến cho đến tà định, vì không biết như thật, 
hiểu biết điên đảo nên gọi là tà kiến cho đến tà định.

Hỏi: Chính mạng với tà mạng không lìa nghiệp thân 
khẩu. Vì sao nói riêng?

Đáp: Người xuất gia khó dứt tà mạng, cho nên phải 
nói riêng. Tà mạng là dùng dối gạt v.v... 5 pháp có thể được 
lợi dưỡng, nên gọi tà mạng. Nói tóm lại các người xuất gia 
đều không nên làm các nghề nuôi sống như làm sứ giả cho 
vua, buôn bán, thầy thuốc v.v..., và không nên lấy tiền gạo 
v.v... của chúng sinh. Nấu lấy đều gọi là tà mạng.

Lại trong Luật cấm lấy đó làm kế nuôi sống, đó đều 
gọi là tà mạng. Như trong kinh nói Ưu-bà-tắc không nên 
buôn bán 5 thứ.
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Hỏi: Lấy gì nuôi sống?
Đáp: Đúng như pháp cầu xin, lấy đó sinh sống 

không nên tà mạng. Bởi vì sao? Vì tâm bất tịnh thì hủy 
hoại thiện pháp, không thể tu đạo.

Lại người hành đạo nên nghĩ như vầy: Vào trong 
Phật pháp là vì mục đích tu đạo, không vì sinh sống. Cho 
nên người ưa thiện pháp nên tu tịnh mạng.

Lại Tì-kheo nên an trụ trong pháp Tì-kheo, nếu làm 
tà mạng là không phải pháp Tì-kheo.

Phẩm 137: Chín thứ kết

Ái v.v... 9 thứ kết.
Hỏi: Vì sao trong các thứ kiến, riêng nói 2 thứ thủ?

Đáp: Giới thủ khó lìa khỏi, như khúc gỗ nổi trôi vào 
dòng nước xoáy, khó thoát ra được. Người nầy cũng vậy, 
họ nghĩ như vầy: Ta nhờ trì giới nầy sẽ sinh lên trờiẳ Vì 
lẽ đó nên họ cam chịu lao xuống vực sâu, gieo mình vào 
lửa, tự nhào xuống từ ữên cao v.v... nhiều thứ khổ hạnh.

Lại người thế gian, trong giới thủ không thấy lầm 
lỗi, nên Phật nói là kết.

Lại y theo giới thủ nầy có thể bỏ 8 Thánh đạo.

Lại đó không phải chính đạo, không phải thanh tịnh 
đạo, nên gọi là tùy khổ biên.

Lại giới thủ là ừói buộc người xuất gia. Các dục trói 
buộc người tại gia.
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Lại người giới thủ tuy có tu các pháp xuất gia, mà 
luống không được gì cả.

Lại người giới thủ đời nay không được vui, đời sau 
chịu khổ lớn. Như giữ giới trâu bò, thành thì làm trâu bò, 
bại thì đọa địa ngục.

Lại bởi giới thủ nầy có thể hủy báng chính đạo và 
người tu chính đạo.

Lại giới thủ là chỗ các ngoại đạo sinh khởi kiêu 
mạn. Họ khởi nghĩ như vầy: Ta nhờ pháp nầy có thể thắng 
những người khác.

Lại vì giới thủ nên 96 phái đều có pháp sai 
khác nhau.

Lại giới thủ thô dễ thấy, nên nhiều chúng sinh tu 
hành theo. Đạo trí tuệ mầu nhiệm khó thấy, nên người đời 
không biết tu được lợi ích.

Lại kiến chấp nầy có thể lôi kéo lòng người, nên 
những người ngu si phần nhiều tu pháp nầy.

Lại đó gọi là ác kiến nặng, vì nghịch với chính đạo 
mà làm theo phi đạo. Người kiến thủ tham đắm tà pháp 
không lìa bỏ được là vì sức mạnh của kiến thủ. Lại vì sức 
kiến thủ nên kết càng kiên cốệ

Hỏi: Trong Kinh Đế Thích vấn hỏi vì sao chỉ nói 
người trời có 2 kết xan và tật?

Đáp: Hai thứ phiền não nầy là bỉ ổi tệ lậu nhất. 
Bởi vì sao? Vì thấy các chúng sinh đói khát khổ não, 
mà lòng bủn xỉn nên không thương xót cứu giúp, thấy 
người nào được điều gì cũng sinh tâm ganh ghét, lòng
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Ôm nóng nảy. Vì những lý do nầy nên đọa vào chỗ nghèo 
hèn, xấu xí không chút oai đức.

Lại Thích Đề Hoàn Nhân, 2 kết nầy nhiều thường 
xuyên đến làm não tâm, nên Phật vì đó mà nói.

Lại 2 kết nầy là nhân duyên tội nặng. Bởi vì sao? Vì 
bởi 2 kết nầy mà khởi ác nghiệp nặng.

Lại trong 3 thứ độc, tham giận có thể khởi tội nặng. 
Tham giận thịnh nên khởi 2 kết nầy.

Lại 2 kết nầy có thể não hại nam nữ.
Lại khó lìa bỏ. Bởi vì sao? Vì nếu tu sâu thiện tâm 

mới có thể dứt hẳn tính ganh ghét, tu sâu bố thí sau mới 
dứt hết lòng bủn xỉn. Vì không thấy nghiệp báo mà có thể 
xả trọng vật đó là việc rất khó. Như người thấy con đăc 
thắng việc hơn mình, lòng còn khó mừng vui, huống là kẻ 
địch. Vì 2 kết nầy dựa vào 2 tính ghét ưa, nên rất khó trừ 
dứt. Vì những lý do nầy mà Phật nói riêng.
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Phẩm 138: Các câu hỏi khác

Luận giả nói: Tất cả phiền não phần nhiều gồm thâu 
trong 10 sử, cho nên phải do nơi 10 sử mà tạo luận. Mười 
sử là tham, giận, mạn, vô minh, nghi và 5 kiến chấp.

Hỏi: Mười phiền não đại địa pháp nầy là không tin, 
biêng nhác, nhớ sai, tán tâm, vô minh, tà phương tiện, 
tà niệm, hiểu sai, vui đùa, phóng dật. Pháp nầy thường 
chung cùng với tất cả tâm phiền não. Việc đó thế nào?

Đáp: Trước đã phá tương ưng, chỉ tâm pháp mỗi 
mỗi sinh cho nên không đúng.

Lại đó là không đúng đạo lý. Vì sao biết? Hoặc có tâm 
bất thiện cùng tín bất thiện chung. Hoặc có tâm bất thiện 
mà không tín. Tinh tiến v.v... cũng như vậy. Cho nên biết 
không phải tất cả trong tâm phiền não có 10 pháp nầy.

Lại ông nói ngủ nghỉ và vui đùa ở trong tất cả tâm 
phiên não, cũng không đúng. Nếu tâm mê chìm, bấy giờ 
mới có ngủ nghỉ, chứ không phải ở trong tâm vui đùa. Có 
những lỗi như vậy.

Hỏi: Trong cõi Dục có 10 phiền não. Cõi sắc và Vô 
sắc trừ sân, còn lại tất cả. Điều này thế nào?
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Đáp: Trong đó cũng có ganh ghét V.V .... Vì sao biết 
được? Trong kinh nói có Phạm Vương bảo các Phạm 
chúng rằng: Các ngươi đừng đến Sa-môn Cù-đàm, các 
ngươi chỉ ở đây với ta tự sẽ được hết sự già chêt. Đó là 
ganh ghét. Vì có ganh ghét nên phải có giận dữế

Lại kinh nói Phạm Vương nắm tay một Tì-kheo kéo 
ra khỏi chúng Tăng, bảo rằng: Tì-kheo! Ta cũng không 
biết 4 đại ở chỗ nào diệt hết không còn. Như vậy đem 
tâm gièm siểm gạt các Phạm chúng đó gọi là gièm siểm. 
Như nói ta là tôn quý tạo ra muôn vật. Đó là kiêu mạn 
phóng dật. Những điều như vậy, trong đó cũng có những 
ác phiền não, nên phải biết cũng có bất thiện.

Có luận sư nói: Nếu tham phụ mẫu và Hòa 
thượng, A-xà-lê v.v... gọi là tham thiện, tham vật của 
người khác v.v... gọi là tham bất thiện, không làm tôn 
hại, hay lợi ích người khác gọi là tham vô ký. Giận 
pháp bất thiện và ác tri thức v.v... gọi là giận thiện, nêu 
giận thiện pháp và chúng sinh gọi là giận bất thiện, 
nếu giận vật phi chúng sinh gọi là giận vô ký. Nêu 
dựa ngạo mạn để dứt ngạo mạn gọi là ngạo mạn thiện, 
khinh chúng sinh gọi là ngạo mạn bất thiện. Vô minh 
v.v... cũng như vậy.

Lại có luận sư khác nói: Nếu như thiện thì không 
gọi là phiền não.

Hỏi: Thân kiến ở cõi Dục phải gọi vô ký. Bởi vì 
sao? Vì nếu thân kiến là bất thiện thì tất cả phàm phu đều 
sinh ngã tâm, không thể khiến đều đọa địa ngục, nên gọi 
là vô ký. Việc đó thế nào?
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Đáp: Thân kiến là căn bản của tất cả phiền não, làm 
sao gọi vô ký được! Lại người nầy đọa là vì người khác 
nói có thần ngã, bấy giờ làm sao được gọi vô ký? Biên 
kiến cũng như vậy.

Hỏi: Nếu chuyển người tà kiến sang đọa vào trong 
nghi, người nầy là bất thiện chăng?

Đáp: Người đó không phải là bất thiện. Bởi vì sao? 
Vì thà đọa trong nghi không vào tà kiến.

Hỏi: Có người nói tất cả phiền não trói buộc cõi 
Dục có thể khiến dục hữu nối nhau, buộc cõi sắc và Vô 
sắc cũng như vậy. Việc đó thế nào?

Đáp: Chỉ ái có thể khiến các hữu nối nhau, vì trước 
vui mừng rồi sau mới sinh.

Lại nói ái là nhóm khổ, cũng nói ái ưa uống ăn tham 
dục v.v... nên tùy theo chỗ mà thụ sinh. Trong tà kiến v.v... 
không có nghĩa như vậy. Tuy ừong kinh nói khinh mạn nhân 
duyên sinh. Cũng trước mạn sau ái nên mới sinh. Giận cũng 
như vậy. Cho nên biết đều bởi ái nên các hữu nối nhau.

Hỏi: Trong các phiền não có mấy thứ thấy đạo lý thì 
dứt, mấy thứ suy nghĩ mới dứt?

Đáp: Tham, sân, mạn và 2 thứ vô minh, thấy đạo lý 
và suy nghĩ dứt, ngoài ra 6 thứ chỉ thấy đạo lý là dứt.

Hỏi: Người học nhân cũng có ngã tâm. Cho nên 
biết không thị hiện tướng đó thôi, vì học nhân một phần 
thân kiến chưa dứt?

Đáp: Đó là mạn không phải kiến. Kiến là tướng 
thị-hiện.
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Hỏi: Có người nói bủn xỉn, ganh ghét, hối tiếc, gièm 
siểm v.v... chỉ suy nghĩ dứt. Việc đó thế nào?

Đáp: Đó đều có 2 thứ, có kiến đế dứt, có tư duy dứt. 
Vì sao biết được? Như Ni-kiền tó v.v... vì thấy đệ tó Phật 
được cúng dường nên sinh tâm ganh ghét. Tâm ganh ghét 
nầy thấy đạo thì diệt. Cho nên biết kiến đế thì dứt liền.

Có người trước đối với đệ tử Phật, lẫn tiếc không 
thí, vì được thấy đạo nên có thể cúng thí. Lần tiếc nầy 
thấy đạo là dứt. Như Tô-na-sát-đa-la v.v..., hối tiếc cũng 
thấy đạo là dứt. Như Tu-đà-hoàn nhân duyên đọa địa 
ngục v.v... và thụ thân đời thứ 8, gièm siểm v.v... cũng 
thấy đạo lý mới dứt.

Hỏi: Các phiền não có mấy thứ thấy khổ đế dứt, mấy 
thứ thấy tập, diệt, đạo đế dứt, và mấy thứ suy nghĩ dứt?

Đáp: Trước đã nói thấy đạo lý dứt 6 sử là 4 thứ, 
thấy khổ đế dứt, thấy tập, diệt, đạo đế dứt. Ngoài ra 4 sử 
là 5 thứ.

Hỏi: Thân kiến, biên kiến chỉ thấy khổ đế dứt, giới 
lấy 2 thứ, thấy khổ thấy đạo dứt. Việc đó thế nào?

Đáp: Các phiền não khi thật thấy diệt đế mới dứt. 
Cho nên thân kiến v.v... không phải chỉ thấy khổ đế mà 
dứt được.

Lại thân kiến đối với 4 đế hiểu sai lầm. Năm ấm vô 
thường do nhân duyên sinh. Ngã không phải vô thường, 
không do nhân sinh. Năm ấm có diệt, ngã không diệt. 
Đạo đế cùng với ngã kiến là pháp trái nhau. Cho nên 
thân kiến 4 thứ dứt. Biên kiến cũng 4 thứ dứt. Bởi vì sao?
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Vì hành giả thấy khổ đế do tập đế sinh thì dứt dứt kiếnế 
Kiến chấp do đạo đế được dứt, thì dứt thường kiến. Giới 
lấy cũng có 4 thứ. Có nhân có quả, cho nên khi thấy khổ 
đế biết giới này là khổ, không, nhờ đó mà được thanh 
tịnh. Phải thấy khổ đế mói dứt. Biết giới nầy là nhân khổ, 
không, nhờ đó mà được tịnh. Phải là thấy tập đế mới dứt. 
Vì tà kiến bài báng Nê-hoàn, cho rằng nhờ kiến chấp nầy 
được tịnh. Phải là thấy diệt đế mới dứt. Bởi đó mà bài 
báng đạo. Phải thấy đạo đế mới dứt. Như kiến lấy dựa 
vào tà kiến nên có 4 thứ, giới lấy cũng như vậy.

Hỏi: Nếu như vậy thì không gọi 98 thứ sử?

Đáp: Các sử tùy bậc mà dứt, không tùy cõi, nên 
không giới hạn ở số 98.

Hỏi: Tham, mạn và trừ tà kiến, còn 4 kiến kia đều 
tương ứng với 3 căn. Trừ khổ căn ưu căn, giận dữ cũng 
tương ứng với 3 căn. Trừ lạc căn hỷ căn, vô minh tương 
ưng với 5 căn. Tà kiến, nghi tương ưng 4 căn. Trừ khổ 
căn, giận, che giấu tội, xan lẫn, ganh ghét không tương 
ưng với ưu căn. Việc đó như thế nào?

Đáp: Trước đã phá không có tương ưng rồi. Ra sau 
sẽ nói. Trong 5 thức không có phiền não.

Lại trong pháp của ông, tham tương ưng với hỷ căn, 
mà xan thì không phải như vậy. Đó là không lý do, vì xan 
la một phân của tham. Như vậy kiêu mạn không cùng 
tương ưng với ưu căn cũng không lý do. Cho nên biết chỗ 
lập luận của các ông đều tự nhớ tưởng phân biệt.

Hỏi: Có người nói thấy khổ đế, dứt được 5 thứ kiến. 
Nghi và tham, sân, mạn không tương ưng với vô minh



Và tập đế dứt được tà kiến, kiến thủ. Nghi và tham, sân, 
mạn không tương ưng vô minh. Đó gọi là sử biến khắp, 
ngoài ra không phải biến khắp. Việc đó thể nào?

Đáp: Tất cả biến khắp. Bởi vì sao? Vì tất cả đều 
cùng chung nhân duyên.

Lại đối với tà kiến của mình sinh tâm tham, như 
nói không khổ cho đến không đạo. Tham đắm kiến chấp 
nầy mà giữ lấy làm tự cao, nếu nghe nói khô thì sinh 
ghét giận.

Lại tham nầy có thể duyên diệt đế, sân cũng có thể 
ghét giận Nê-hoàn, cũng lấy Nê-hoàn sinh tâm tự cao. 
Đạo cũng như vậy. Phải biết các sừ khác cũng có thê 
biến khắp.

Lại phiền não trói buộc cõi Dục có thể duyên cõi 
Sắc, như bởi tham nên mừng, bởi giận nên oán ghét, vì 
lấy pháp kia tự cao, cũng lấy đỏ cho là hơn, không phải 
chỉ có cõi Dục. Như phiền não cõi Dục có thê duyên cõi 
Sắc, phiền não kiến v.v... cõi sắc cũng có thể duyên quả 
cõi Dục. Cõi Vô sắc cũng như vậy.

Lại phiền não nầy đều có thể có tướng chung tướng 
riêng. Bởi vì sao? Vì tham cũng có thể có tướng chung 
như nhiễm cả 4 thiên hạ.

Lại như Kinh Trường Trảo nói: Tất cả nhẫn là tham, 
tất cả bất nhẫn là sân. Tất cả bất nhẫn là tham, tất cả nhẫn 
là sân. Cũng lấy phiền não nầy tự cao. Phiền não nầy đều 
có thể khởi nghiệp thân khẩu. Bời vì sao? Vì trong kinh 
nói: Sinh tâm thấy biết như vậy, nói việc như vậy. Nghĩa 
là có thần V.V....
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Lại tất cả phiền não nầy đều ở trong thức thứ 6, 
trong 5 thức kia không có. Bởi vì sao? Vì tưởng hiện 
hành trong thức thứ 6, nên tất cả phiền não đều do tưởng 
sinh. Nếu không phải như vậy, thì thân kiến v.vằ.. cũng 
phải ở ữong 5 thức. Bởi vì sao? Vì mắt thấy sắc bảo ta có 
thể thấy. Nghi nạn v.v... cũng như vậy.

Hỏi: Trong kinh nói 6 ái chúng. Vì sao nói trong 5 
thức kia không phiền não?

Đáp: Như 6 ý hành đều hiện hành trong ý thức. Chỉ 
nhờ mắt v.v... mở cửa và dẫn đường, nên mới gọi 6 ý 
hành. Điều này cũng vậy.

Lại trong ý thức có những phân biệt nhân duyên, 
mà trong 5 thức kia không có. Cho nên biết trong 5 thức 
không có phiền não.

Phẩm 139: Dứt lỗi

Hỏi: Có người nói các phiền não có 9 bậc hạ, trung, 
thượng là hạ hạ, hạ trung, hạ thượng; trung hạ, trung 
trung, trung thượng; thượng hạ, thượng trung, thượng 
thượng. Trí cũng có 9 bậc là phiền não trước dứt thượng 
thượng, sau cùng dứt hạ hạ. Đem trí hạ hạ dứt phiền não 
thượng thượng, cho đến đem trí thượng thượng dứt phiền 
não hạ hạẵ Việc đó thế nào?

Đáp: Dùng vô lượng tâm dứt các phiền não. Bởi 
vì sao? Trong kinh Phật nới: Vì như người thợ khéo, tay 
câm cán rìu, mắt thấy chỗ ngón tay nắm, tuy hằng ngày
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không thể phân biệt mòn hết bao nhiêu, nhưng khi mòn 
hết mới hay là mòn hết. Tì-kheo cũng vậy, khi đang tu 
đạo, tuy không phân biệt biết ngày nay diệt được hết bao 
nhiêu phiền não, hôm qua đã diệt hết bao nhiêu; nhưng 
đến khi diệt hết rồi mới biết là hết. Cho nên biết phải 
dùng vô lượng trí diệt mới hết các phiền não chứ không 
phải 8 không phải 9.

Hỏi: Dựa định nào, diệt những phiền não nào?

Đáp: Nhờ 7 chỗ dựa diệt được phiền não. Như trong 
kinh Phật nói: Nhờ Sơ thiền lậu hết, cho đến nhờ Vô sở 
hữu xứ lậu hết.

Lại lìa 7 chỗ dựa nầy cũng có thể hết lậu, như trong 
kinh Tu-thi-ma nói lìa 7 chỗ dựa cũng được hết lậu. Cho 
nên biết dựa vào định cõi Dục cũng được hết lậu.

Hỏi: Kiến đế thì phiền não dứt, không cần nưong 
định Vô sắc mà dứt, vì lẽ hành giả nầy đã hoại sắc tướng?

Đáp: Điều này trước đã đáp rồi, nghĩa là Vô sắc 
định có thể duyên sắc.

Hỏi: Vì là trước từ Sơ thiền rồi tuần tự lìa dục đến 
Nhị thiền v.v... là đồng thời hay sao?

Đáp: Phải tuần tự, vì lìa Sơ thiền muốn sinh Nhị thiền.

Hỏi: Trong cõi Dục cũng có thứ tự sao?

Đáp: Các phiền não diệt từng mỗi niệm nên cũng 
phải thứ tự.

Lại như những người ở các cõi trời Diệm-ma, khi 
ôm nhau thì thành dâm dục. Trời Đâu-suất-đà nắm tay 
nhau thành dục. Trời Hóa Lạc miệng nói với nhau thanh
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dục. Trời Tha Hóa Tự Tại nhìn nhau là thành dâm dục. 
Phải biết phiền não cõi Dục cũng tuần tự mới dứt hết.

Có người nói nhờ nhân duyên phúc đức mà sinh về 
trong đó, chứ không phải nhờ dứt phiền não, vì chỗ sở 
dục vi diệu nên mới có sai khác.

Lại do căn chậm lụt nên ôm nhau mới thành dục- 
căn linh lợi nên nhìn nhau là thành dục.

Hỏi: Có người nói phiền não do tư duy thì dứt là dứt 
dần dần. Trước dứt trói buộc cõi Dục, sau dứt trói buộc 
cõi Sắc và Vô sắc. Còn kiến đế thì dứt là đồng thời dứt.. 
Việc đó thế nào?

Đáp: Tùy theo kiến đế mà dứt, nhưng thật ra tất cả 
phiên não, thây diệt đê mới dứt. Điều này trước đã nói 
Như nói kiên đê dứt các phiền như thân kiến v.v... đều là 
khi thay diẹt đe mới dứt. Từ noãn pháp, dùng vô thường 
v.v... tu quán tướng 5 ấm mới dứt phiền não, thấy diệt đế 
mới hết.

Hỏi: Quán khổ trói buộc cõi Dục, có thể dứt kết 
cõi Dục. Tập cũng như vậy. Như cối Dục cho đến Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng xứ cũng như vậy. Quán diệt cõi 
Dục có thể dứt kết cả 3 cối. Đạo cũng như vậy. Việc đó 
thế nào?

Đáp: Diệt trí có thể dứt phiền não. Cho nên lời ông 
nói không đúng.

Hỏi: Trong kinh nói quán 5 ấm vô thường v.v... nên 
được quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán. Sao ông nói 
chỉ quán diệt đế là dứt phiền não?
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Đáp: Trí quán 5 ấm nầy sinh diệt hợp lại mà quán 
nên có thể dứt kết sử. Như trong kinh nói: Tì-kheo quán 
sắc nầy là sắc tập, là sắc diệt.

Lại còn nói thấy pháp biết pháp thì dứt phiền não. 
Mới biết là thấy diệt đế nên dứt hết các phiền não.

Lại 5 ấm là ở trong khổ sinh các phiền não, nếu thấy 5 
ấm diệt cho là tịch diệt an ổn. Như vậy là khổ tưởng đầy đủ. 
Cho nên biết thấy các ấm diệt, thì phiền não hết. Như nói vì 
các pháp không thể tính, nương một xả tâm mà dứt, Không 
thể tính tức diệt. Nếu hành giả thấy sắc không thể tính, cho 
đến thức cũng không thể tính, thì được xa lìa sâu.

Lại 3 môn giải thoát đều duyên Nê-hoàn, vì môn 
giải thoát nầy có thể dứt phiền não, không còn phương 
tiện nào khác. Cho nên biết chỉ vô vi duyên đạo mới có 
thể dứt phiền não. Cho nên ông nói phương pháp dứt 
phiền não là việc đó không đúng.

Luận giả nói: Các phiền não có vô lượng môn phân 
biệt như vậy v.v..., người cầu giải thoát cần phải biêt. Bởi 
vì sao? Vì biết đó là ừói buộc là tội lỗi nên được giải thoát. 
Như người biết kẻ oán nên mới xa lìa được. Như biết đường 
hiểm nên mới tránh được. Phiền não cũng như vậy.

Lại phiền não trói buộc rất là chặt chẽ, quá hơn vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, cho nên chúng sinh ở cõi Hữu 
Đảnh cũng vẫn thường bị phiền não trói buộc. Cho nên 
phải biết tội lỗi đó.

Lại chúng sinh, cho đến cõi Hữu Đanh vân còn 
thoái đọa trở lại, là vì đều không thể thấy biết tội lỗi của 
phiền não.
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Lại vì không dứt kết nên sinh tăng thượng mạn, tự 
cho mình đã dứt, sau thì nghi ngờ hối hận. Cho nên phải 
biết lỗi các phiền não, đừng để bị lừa gạt.

Lại nếu chúng sinh lìa bỏ cái vui tịnh diệu của 
Nê-hoàn, lại tham vui dục lạc tệ lậu. Hễ có vui thì đều 
do lỗi các phiền não. Nếu dứt các phiền não thì được 
lợi ích lớn. Cho nên phải biết thấy lỗi các phiền não 
có chướng ngại pháp giải thoát tức là phiền não. Nếu 
không dứt phiền não quyết không có nhân duyên giải 
thoát. Bởi vì sao? Vì các phiền não là nhân duyên có 
thân; tùy phiền não có thân, tùy thân có khổ. Cho nên 
người cầu lìa khổ, cần phải siêng năng tinh tiến dứt các 
phiền não.

Phẩm 140: Thuyết minh về nhân

Hỏi: Phiền não làm nhân duyên cho thân, điều này 
cân phải làm rõ. Bởi vì sao? Vì có các ngoại đạo không 
tin điêu này. Hoặc nói thân nầy không nhân không duyên, 
giông như cỏ cây tự nhiên sinh. Hoặc nói muôn vật là do 
Đại Tự Tại v.v... các Trời sinh ra. Hoặc nói muôn vật từ 
thê tính sinh ra. Hoặc vi trần hòa hợp sinh ra. Có những 
thuyết lập luận như vậy, cho nên phải nói rõ?

Đáp: Từ nghiệp có thân, việc nầy trước đã thành 
lập. Nghiệp đó do phiền não sinh nên lấy phiền não làm 
nhân duyên sinh thân.

Hỏi: Vì sao biêt do phiền não mới có nghiệp?
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Đáp: Tùy tâm giả danh gọi là vô minh. Tâm giả 
danh đó có thể nhóm các nghiệp, cho nên biết nhân duyên 
phiền não mới có nghiệp.

Lại A-la-hán các nghiệp không nhóm không thành, 
cho nên biết các nghiệp do phiền não mà thành. Như 
trong kinh Phật nói: Nếu người được minh, lìa vô minh, 
người đó có thể khởi tội nghiệp, phúc nghiệp và bất động 
nghiệp chăng? -  Thưa không, Thế Tôn!

Lại không có nghiệp vô lậu, cho nến biết chỉ tùy giả 
danh có thể khởi các nghiệp. Tâm vô lậu không tùy giả 
danh nên không khởi nghiệp.

Lại người học nhân không hành, như kinh nói: Học 
nhân hoàn mà không hành, diệt mà không tác. Tướng tác 
là hành, hành là nghiệp.

Lại vì tâm vô lậu không phải tướng của hành, nên 
không có nghiệp vô lậu. Cho nên tất cả nghiệp thụ thân 
đều bởi phiền não sinhể

Lại người dứt phiền não không còn thụ sinh. Cho 
nên biết có thân đều bởi phiền não.

Hỏi: Tất cả chúng sinh đều là không phiền não, sau 
khi sinh mới khởi, như người khi sinh không răng, về sau 
mới mọc?

Đáp: Không phải vậy. Người có phiền não tùy có 
những tướng, nghĩa là khi mới sinh ra hiện có tiêng khóc 
V.V .... Cho nên biết đều cùng với phiền não cọng sinh.

Lại hiện thấy chúng sinh phần nhiều sinh trong 
chuồng xí v.v... chứ không sinh trên đá bàn thạch. Phải
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biết vì tham đắm hương vị v.v... nên mới sinh vào trong 
đó. Cho nên biết do phiền não mà sinh.

Hỏi: Trong địa ngục v.v... không nên sinh được. Bởi 
vì sao? Vì không ai tham vui gì trong địa ngục?

Đáp: Chúng sinh vì sức mạnh của ngu si, nên ở 
trong tâm điên đảo mà sinh, khi sắp chết xa thấy địa 
ngục lầm cho là ao hoa do đó tham đắm, nên sinh vào 
trong đó. Như trong kinh nói: Nếu người ở trong chỗ 
chật hẹp ồn ào mà chết thì muốn được chỗ rộng rãi là 
sinh trong loài chim. Nếu người chết vì khát có thể là 
sinh làm loài trùng trong nước. Nếu người chết vì lạnh 
thì sinh trong địa ngục nóng, chết nóng thì sinh trong 
địa ngục băng giá. Nếu tham đắm dâm dục thì sinh trong 
loài chim sẻ. Tham đắm ăn uống thì sinh làm loài trùng 
trong thây chết.

Lại bởi vì chỗ tham đắm nên gây các ác. Vì các 
nhân duyên ác bắt buộc phải thụ quả báo.

Lại vì tham đắm thân, nên các nghiệp có thể sinh 
quả báo. Bởi vì sao? Vì sức mạnh ngu si tham đắm 
thân mình, nên sinh các phiền não kiêu mạn v.vẽ... Do 
đó có thể tụ tập thành nghiệp, vì nghiệp nên vào trong 
các đạo.

Hỏi: Nếu vì nhân duyên phiền não mới có thân, 
Người dứt phiền não, lẽ ra 5 ấm không còn nối nhau được?

Đáp: Thân nầy gốc do phiền não mới sinh, phiền 
não tuy hết, nhưng vì thế lực nên thân vẫn còn không dứt. 
Như lấy gậy quay bánh xe, tuy tạm bỏ gậy, nhưng bánh 
xe vẫn còn chạy không ngừng.
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Hỏi: Nếu vì thế lực phiền não nghiệp trước nên mới 
có thân thì những người dứt phiền não, cũng vì thế lực 
phiền não nghiệp trước nên cũng phải thụ thân?

Đáp: Cốt yếu là vì lấy lấy tướng nên thức mới trụ 
được. Người nầy hết thế lực nghiệp trước, nay khéo tu 
môn vô tướng giải thoát nên không thụ thân sau.

Lại như các hạt giống không sinh trên đá nóng. Như 
vậy lấy lửa trí tuệ làm nóng các thức xứ thì giống thức 
không sinh, là dứt không còn nối nhau đời sau.

Lại vì nhân duyên các hành không đầy đủ nên không 
còn nối nhau nữa. Như trong kinh Phật nói: Thức là hạt 
giống, nghiệp hành là ruộng, tham ái là nước, vô minh là 
che khuất. Vì nhân duyên nầy nên thụ thân sau. A-la-hán 
duyên nầy không đủ nên không có thân sau. Phải biết 
nhân duyên phiền não mà thụ sinh.

Lại người không phiền não, có tâm biết khổ V.V.... 
Nay những người thụ sinh không thấy có những tâm nầy. 
Cho nên biết người không phiền não không thể thụ sinh.

Hỏi: Tu-đà-hoàn v.v... có tâm biết khổ v.v... mà khi 
sinh cũng không thấy có?

Đáp: Các A-la-hán sức trí tuệ mạnh, tất cả phiền 
não không thể thắng nổi, nên khi mạng sắp chết ngăn 
được thụ sinh. Tu-đà-hoàn v.v... trí lực không bằng, cho 
nên không nên đem so sánh.

Lại ông nói như răng về sau dần dần mọc, phiền não 
cũng vậy. Việc đó không đúng. Bởi vì sao? Vì các A-la- 
hán dùng trí tuệ vô lậu đã đốt cháy phiền não, nên không



còn thụ sinh nữa, như hạt giống bị rang cháy không còn 
mọc được.

Lại hiện thấy đời nay đo phiền não sinh thân, 
như do tham dục mà thân sắc biến khác, giận dữ cũng 
vậy. Cho nên biết 5 ấm thân đời sau cũng do từ phiền 
não sinh.

Hỏi: Cũng thấy do nhân duyên uống ăn v.v... có 
5 ấm sinh, mà sao không gọi uống ăn là nhân duyên 
thụ thân?

Đáp: Uống, ăn nương nhờ tâm mà có thể sinh sắc 
V.V.... Phiền não không phải như vậy.

Lại vì không chỗ nương để sinh sắc V.V.... Cho nên 
biết phiền não là nhân duyên thụ thân.

Lại hiện thấy chim sẻ v.v... nhiều dục, rắn độc v.v... 
nhiều giận, heo v.v... nhiều ngu si. Phải biết các chúng 
sinh đó chắc chắn đã nhóm họp dâm dục v.v... các phiền 
não, nên mới sinh vào trong các loại đó.

Hỏi: Pháp sinh xứ là vậy, nhưng không phải trước 
đã nhóm họp nhân duyên phiền não?

Đáp: Nếu như vậy thì dâm dục v.v... không có nhân, 
điều này không thể được. Phải biết do từ trước nhóm họp 
nhân duyên nên mới có.

Lại tham giận v.v... phiền não bùng phát manh thì 
gây các tội sát hại v.v.... Vì tội này nên hiện chịu các khổ 
roi gậy trói buộc. Phiền não, nếu mỏng thì được trì giới 
tu thiện, làm các điều lợi ích v.v.ế.. Nhờ giới thiện nầy
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này suy bại lợi lạc, là đều bởi phiền não thì biêt đời sau 
sẽ cũng như vậy.

Hỏi: Nếu do phiền não mà có thân, thì không có 
sinh tử qua lại. Bởi vì sao? Vì phiền não thịnh nên đọa 
trong ác đạo. Thân đã chịu tội, phiền não càng tăng, hẳn 
không nhân giải thoát. Như vậy không thê được sinh 
chỗ thiện. Nếu thụ thân phúc thì phúc lại tăng lên, tức 
không còn sinh lại chỗ ác. Như vậy thì không có sinh 
tử qua lại?

Đáp: Người đó tuy đọa chỗ ác, hoặc cũng có được 
thiện tâm, tuy sinh chỗ thiện hoặc cũng có khởi ác tâm, 
cho nên sinh tử qua lại không dứt.

Lại tùy tham v.v... phiền não giảm ít, theo đó mà 
được sinh chỗ tốt, tùy tham v.v... nhiều, theo đó mà sinh 
chỗ xấu, như heo chó V.V.... Người tùy theo phiền não giảm 
sinh chỗ tốt, như vì phiền não mỏng nên có thể tu bố thí, trì 
giới v.v... phúc sinh cõi trời Lục Dục, vì dứt tâm dâm dục 
nên được vui thắng thiền, vì dứt sắc nhiễm nên được vui 
thắng định, hết tất cả kết thi được vui Nê-hoàn không gì so 
sánhT Cho nên biết thân này bởi phiền não mà có.

Lại hiện thấy chúng sinh ưa cõi nước tồi tệ, và ưa ở 
những chỗ tồi tệ của người ác là đều do tham đắm. Cho 
nên biết chỗ ở của chúng sinh trong sinh tử cũng do tham 
dấm, như con bướm tham ánh sáng mà bị đèn đốt cháy. 
Sự tham đắm đó không do trí sinh. Bời vì sao? Vì con 
bướm kia không biết lửa đèn là khổ xúc nên mới gieo 
mình vào. Cũng vậy, chứng sinh bị khổ thân sau, đều bởi 
nhân duyên vô minh tham ái nên mới sinh. Như cá nuôt
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mồi câu; hưu nai chạy theo tiếng kêu giả của người thợ 
săn, đều do tham đắm nên đến nỗi phải chết chóc.

Lại như người vì tham đắm nên đi đến phương xa 
lạ mà không thể hồi hương. Phải biết đều bởi phiền não 
sinh ra.

Lại như cây không nhổ rễ thì cây mọc lại. Cũng như 
vậy rễ tham không nhổ thì cây khổ vẫn còn. Như Phật 
nói: Rễ cây không nhổ, dù chặt gốc cây vẫn còn sinh. 
Tham sử không nhổ, thường thường chịu khổ.

Lại thân này là bất tịnh, vô thường, khổ, không, vô 
ngã, tự không vô minh, thì làm gì có người trí mà tham 
thụ khổ nầy. Giống như người mù mới có thể đem áo 
bẩn mà gạt là đồ quý báu. Như vậy là bị vô minh làm mù 
quáng, thì có thể chịu tội lỗi 5 ấm bất tịnh.

Lại bởi ngã tâm nên thụ thân, tuy khổ mà không thể 
rời bỏ. Nếu không có ngã tâm, thì có thể xa lìa, như Xá- 
lợi-phất nói: Người thanh tịnh trì giới đắc đạo, khi chết 
vui mừng, như phá vỡ bát thuốc độc. Cho nên biết nhân 
duyên phiền não mà có thân.

Lại có người vì vô trí nên tham đắm thân nầy, như 
lấy chiếc hộp sơn vẽ đựng đầy đồ bất tịnh, khi chưa mở 
nắp, thì thấy có thể yêu thích, nhưng khi mở ra thì toàn 
là hôi thối.

Lại như rắn độc đầy trong nhà tối, khi đèn chưa 
soi thì sinh lòng vui đắm, mà khi thấy thì bỏ chạy ngay. 
Chúng sinh cũng vậy, tùy có vô minh thì vui thế gian, 
nếu khi hết vô minh thì tâm chán lìa. Như vậy tham ái là 
căn bản của thụ thân. Bởi vì sao? Vì tham ái nên cầu. cầu
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CÓ 2 thứ là dục cầu và hữu cầu. cầu  các dục hiện tại gọi 
là dục cầu, lại cầu thân sau gọi là hữu cầu. Cho nên biết 
tham ái là gốc của sự thụ thân.

Lại nếu tham đắm 5 ấm tức sinh thân kiến. Như nói: 
Ngã nầy là ngã ngữ thủ. Nhân thủ nầy sinh 3 thủ khác. 
Thủ làm nhân duyên hữu, hữu làm nhân duyên sinh. Phải 
biết phiền não là căn bản của thân.

Lại thân nầy đều khổ. Với khổ thân nầy sinh tưởng 
điên đảo là vui. Do vui điên đảo nầy sinh ái điên đảo, vì 
ái điên đảo nầy mà có thể thụ thân sau. Cho nên biết nhân 
duyên tham ái mới có thân.

Lại thân nầy nhờ nhân duyên ăn nên mới sống còn. 
Đắm trước đoàn thực nên không vượt khỏi cõi Dục. Như 
trong Phẩm nghiệp nói tham hương vị nên sinh trong 
chuồng xí V.V.... Vì tham đắm xúc nên sinh trong bào thai. 
Vì tham đắm xúc ấm mát, nên sinh trong trứng, chỗ ướt, 
đều không vượt khỏi cõi Dục. Nhân 3 thứ xúc nầy mà 
sinh 3 thứ thụ, nên mới nói xúc làm nhân duyên thụ. Y tư 
thực cũng như vậy. Phát nguyện muốn được thân đời sau 
rằng ta sẽ làm điều này. Không thây biêt thức là gôc tham 
ái, có thể khiến có thân sau. Cũng như vậy, 4 cách ăn đêu 
do tham ái. Tất cả chúng sinh đều nhờ ăn mà sống còn, 
cho nên biết ái làm nhân duyên cho sinh.

Lại 4 loài sinh là sinh trứng, sinh thai, sinh bằng sự 
ẩm ướt, và sinh bằng biến hóa. Vì ái dâm dục nên sinh 
trứng sinh thai. Tham hương vị v.v... nên sinh chỗ ẩm ướt. 
Tùy chỗ yêu thích nên khởi nghiệp nặng nề thì thụ hóa 
sinh. Cho nên biết 4 loài sinh sai khác đều do tham ái.
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Lại 4 thứ thụ thân có thứ có thể tự giết mà người 
khác không thể giết, như vậy v.vế.. 4 thứ đều do tham ái sai 
khác mà có. Cho nên biết tham ái là nhân duyên có thân.

Lại 4 thức xứ là tùy sắc thức trụ, y sắc, duyên 
sắc, lấy hỷ làm nhuận thấm. Thụ, tưởng, hành cũng 
như vậy, mà không nói thức là thức xứ, vì khi thức tỉnh 
là không phiền não. Cho nên biết phiền não là nhân 
duyên có thân.

Lại 12 nhân duyên đều do vô minh. Bởi vì sao? Vì 
theo tâm giả danh gọi là vô minh. Nhân vô minh nầy mới 
khởi nghiệp phúc hành, tội hành và bất động hành. Muốn 
an lạc chúng sinh gọi là phúc hành, làm khổ não chúng 
sinh gọi là tội hành, nhiếp tâm từ bi v.v... gọi là bất động 
hành. Tùy theo các hành nghiệp nầy mà thức trụ thân đời 
sau. Dựa vào thức sinh danh sắc, 6 nhập, xúc, thụ. Bốn 
chi nây là quả báo phiền não nghiệp đời trước.

Lại nhân ái này sinh ái, lấy và hữu là nghiệp phiền 
não có thể sinh sinh, lão và tử đời sau. Như vậy 12 hữu 
phần nối nhau đều lấy vô minh làm gốc. Cho nên biết 
phiền não là nhân duyên có thân.

Lại sinh tử vô thủy, vì sao biết được? Trong kinh 
nói: Từ nghiệp nhân duyên mới có mắt v.v... các căn. Do 
ái có nghiệp, do vô minh nên có ái. Vô minh do nhớ nghĩ 
tà vạy, nhớ nghĩ tà vạy trở lại do mắt duyên sắc, từ si sinh. 
Cho nên biết sinh tử luân chuyển không có khởi đầu.

Nêu nói do trời Tự Tại v.v... thì chẳng phải vô thủy, 
điêu này không thể được. Cho nên biết phiền não nhân 
duyên có thân.
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Lại diệt hết phiền não thì được giải thoát.

Lại thân chúng sinh có nhiều tạp loại. Nếu do Tự 
Tại v.v... thì lẽ ra không tạp. Vì nghiệp phiền não có nhiều 
thứ nên thân cũng không phải một.

Lại 22 căn, do 6 căn sinh 6 thức. Trong đó có nam 
nữ căn. Các pháp nầy nối nhau không dứt nên gọi là mạng. 
Mạng này lấy gì làm căn? Đó gọi là nghiệp. Nghiệp nầy 
do nơi phiền não. Phiền não nương thụ, nên lấy 5 thụ làm 
cănằ Như vậy sinh tử lần lượt nối nhau. Nương tín v.v... 
các căn v.v... có thể dứt sự nối nhau. Như vậy 22 căn qua 
lại sinh tử. Cho nên biết đều bởi phiền não có thân.

Lại người cầu giải thoát mới sinh các phẩm giới 
định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Những thứ nầy 
dùng để làm gì? Đều để diệt các phiền não. Người trí thấy 
lợi ích đó nên mới dựa vào các phẩm nầy. Cho nên biêt là 
nhân duyên phiền não có thân.

Lại các phiền não thứ lớp diệt hết. Dứt 3 kết được 
quả Tu-đà-hoàn. Mỏng dần tham dục v.v...được quả Tư- 
đà-hàmề Hết kết cõi Dục được quả A-na-hàm. Trong các 
thiền định cũng như vậy. Thứ lớp tất cả đều hết thì chứng 
được quả A-la-hán. Như vậy tùy theo các phiền não thứ 
lớp diệt nên thân cũng dần diệt theo. Nếu thân do trời Tự 
Tại v.v... thì không phải dàn diệt. Cho nên biết là nhân 
duyên phiền não có thân.

Lại phiền não tham v.v... các người thiện đều cầu 
dứt diệt, vì chắc sẽ thấy nhân duyên tham v.v... đời này 
đời sau bị việc suy hại, cho nên cầu dứt. Nếu không như 
vậy thì không cầu dứt. Nếu ai nói thân là do trời Tự Tại
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V.V..., thì người đó cũng cầu dứt tham dục V.V.... Cho nên 
biết tham dục v.v... là nhân duyên có thân.

Lại người trí biết dùng trí tuệ mà được giải thoát. 
Có thể biết vì do vô trí nên phải trói buộc. Cho nên biết là 
do nhân duyên phiền não có thân.

Lại Phật nói trong các kinh: Diệt hết tham, và vui 
mừng mới được chính giải thoát. Bởi vì sao? Vì mắt, sắc 
v.v... không gọi là trói buộc, tham và vui mừng mới gọi 
là trói buộc. Vì phá tham và vui mừng, nên tâm được 
chính giải thoát. Chính giải thoát nên tâm mới có thể 
vào Nê-hoàn. Cho nên biết là do nhân duyên phiền não 
có thânể

Lại dùng không, vô tướng, vô tác mà được giải 
thoát. Cho nên biết là nhân duyên phiền não có thân. 
Bởi vì sao? Vì quán các pháp trống không, tức không 
có tướng có thể được. Vì diệt tướng nên không nguyện 
muốn thân sau. Cho nên dùng không, làm môn giải thoát. 
Trái lại kia là ừói buộc. Vì các lẽ ừên nên biết do phiền 
não mà có thân. Điều này thuyết minh đã rõ.

Hết nhóm Tập đế.

Phẩm 141: Trong nhóm diệt đế, 
trước tiên lập giả danh

Luận giả nói: Diệt 3 thứ tâm gọi là diệt đế. Đó là giả 
danh tâm, pháp tâm, và không tâm.

Hỏi: Làm sao diệt 3 tâm này?
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Đáp: Giả danh tâm thì hoặc dùng nhân duyên ưí đa 
văn mà diệt, hoặc dùng nhân duyên ttí tư duy mà diệt. 
Pháp tâm ở trong noãn pháp v.v... dùng không trí mà diệt. 
Không tâm thì vào Diệt tận định diệt, hoặc khi vào Nê- 
hoàn vô dư, khi dứt nối nhau là diệt.

Hỏi: Sao gọi giả danh?

Đáp: Bởi các ấm có phân biệt, như bởi 5 ấm nói có 
người, bởi sắc, hương, vị, xúc mới nói có cái bình V.V....

Hỏi: Vì sao lấy đó cho là giả danh?

Đáp: Trong kinh Phật nói: Như trục, bánh xe, hòa 
họp nên gọi là cái xe. Các ấm hòa họp nên gọi là người.

Lại như Phật bảo các Tì-kheo: Các pháp là vô 
thường, khổ, không, vô ngã. Do nhiều nhân duyên sinh, 
không có tính nhất định. Chỉ có tên gọi, chỉ có nghĩ nhớ 
và chỉ có tác dụng. Do 5 ấm nầy sinh nhiều thứ tên như 
là chúng sinh, người, trời, V.V.... Trong kinh đó ngăn pháp 
thật có, nên nói chỉ có tên gọi.

Lại Phật nói 2 đế là chân đế và tục đế. Chân đế 
là sắc v.v... pháp và Nê-hoàn. Tục đế là chỉ có giả danh 
không có tự thể. Như sắc v.v... nhân duyên thành cái bình, 
nhân duyên 5 ấm thành người.

Hỏi: Nếu trong đệ nhất đế không có thế đế thì cần 
gì phải nói?

Đáp: Thế gian chúng sinh thụ dụng thế đế. Làm sao 
biết được? Như nói vẽ lửa người ta cũng tin nhận. Chư 
Phật, Hiền thánh muốn cho thế gian lìa bỏ giả danh, nên 
đem thế đế giảng nói. Như trong kinh Phật nói: Ta không
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tranh với thế gian, mà thế gian tranh với ta. Vì người trí 
không cần tranh cãi.

Lại người thời thượng cổ vì muốn dùng sự vật, nên 
khi vạn vật sinh thì đặt tên, như cái bình V.V.... Nếu trực 
tiếp pháp đó thì không thể dùng được, nên nói thế đế.

Lại nếu nói 2 đế thì Phật pháp thanh tịnh. Vì đệ nhất 
nghĩa đế nên người trí không hơn. Vì thế đế nên người 
ngu không tranh cãi.

Lại nói 2 đế thì không rơi vào đoạn, thường, không 
sa vào tà kiến và bên khổ bên vui, nghiệp quả báo v.v... 
đều có thể thành lập được.

Lại thế đế là căn bản giáo hóa của chư Phật, như bố 
thí trì giới được quả báo sinh chỗ thiện. Nếu lấy pháp này 
điều hòa tâm nhu thuận mới kham thụ đạo giáo, rồi sau 
vì nói đạo lý đệ nhất nghĩa. Như vậy Phật pháp ban đầu 
không sâu gấp mà giống như biển cả sâu dần dần, nên nói 
thế đế.

Lại nếu thành tựu được đạo trí tuệ, mới có thể vì 
nói thật pháp. Như Phật nghĩ rằng: Tì-kheo La-hầu-la 
nay đã có thể thành tựu đạo trí tuệ, sẽ vì nói thật pháp. 
Ví như cái ung nhọt đã chín muồi thì dễ vỡ mà chưa 
muồi thì khó phá. Cũng như vậy, dùng trí thế đế khiến 
tâm điều hòa nhu thuận, rồi sau mới lấy trí đệ nhất mà 
phá chấp.

Lại ứong kinh nói: Trước biết phân biệt các pháp, 
rồi sau mới biết Nê-hoàn. Hành giả trước biết các pháp là 
giả danh có, hay là chân thật có? Sau mới có thể chứng 
diệt đế.



502 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Lại các phiền não trước thô sau tế, lần lượt diệt hết, 
như lấy các tướng tóc lông diệt tướng nam nữ, lấy tướng 
sắc v.vễ.. diệt tướng tóc lông. Sau mới lấy không tướng 
mà diệt sắc tướng v.v..., như lấy cái nêm tháo cái nêm, 
cho nên nói thế đế.

Lại nhờ thế đế nên được thành lý trung đạo. Bởi vì 
sao? Vì 5 ấm nối nhau sinh nên không dứt; niệm niệm 
diệt nên không thường. Lìa dứt thường này gọi là trung 
đạo. Như trong kinh nói: Thấy thế gian nhóm thì diệt 
chấp không; thấy thế gian diệt thì diệt chấp có. Vì có thế 
đế nên mới có thể thấy tập, thấy diệt, cho nên nói thế đế.

Lại vì thế đế nên Phật pháp đều thật. Nghĩa là có 
các môn có ngã không ngã. Nếu vì thế đế nên nói có ngã 
thì không lỗi, vì đệ nhất nghĩa nên nói không có ngã cũng 
là thật.

Lại vì thế đế nên có lời nạn vấn mà để đó không 
đáp. Nếu đứng về thật pháp thì đều có thể đáp.

Lại nếu chấp thật có chúng sinh là đại si ám. Nếu 
nói thật không, cũng đọa vào si ám. Bởi vì sao? Vì 2 chấp 
có, không, nầy là sa vào chấp đoạn thường, khiến hành 
giả thoát được bên có, lại rơi vào bên không. Neu không 
có thế đế thì do đâu được ra khỏi?

Lại nếu người chưa được trí tuệ chân không, mà nói 
không có chúng sinh, vậy là tà kiến, vì không chúng sinh 
chịu sinh tử, nên gọi tà kiến. Nấu được không trí, nói không 
chúng sinh thì không lỗi. Như trong kinh nói: A-la-hán Tì- 
kheo-ni hỏi ác ma rằng: Ngươi lấy gì cho là chúng sinh? 
Chỉ có nhóm 5 ấm trống không, thật không có chúng sinh.
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Lại nói thân này 5 ấm nối nhau, trống không, không 
có gì cả, như trò ảo hóa dối gạt phàm phu, gọi là oán là 
giặc, như mũi tên, như ung nhọt, khổ, không, vô ngã, chỉ 
là tướng sinh diệt bại hoại.

Hỏi: Đều là tâm không có gì cả, mà vì sao gọi là tà 
kiến, hoặc gọi đệ nhất nghĩa?

Đáp: Neu người chưa sinh trí tuệ chân không, vì có 
ngã tâm nên nghe nói vô ngã liền sinh khiếp sợ. Như Phật 
nói: Nếu phàm phu nghe không, vô ngã, thì rất kinh sợ 
không còn làm gì nữa. Cho nên biết chưa được không trí, 
vì có ngã tâm nên khiếp sợ Nê-hoàn, vậy là tà kiến. Được 
trí chân không, biết bản lai không, thì không e sợ.

Lại người này chưa được chân không mà thấy 
không có gì thì đọa ác kiến, tức là đoạn kiến, tà kiến. Nếu 
người đó truớc nhờ thế đế nên biết có ngã, tin nghiệp quả 
báo, sau quán tướng các pháp vô thường sinh diệt, dần 
dần chứng được diệt. Không còn ngã tâm thì diệt tâm 
tham. Neu nghe nói không có gì, thì không tội lỗi nên nói 
thế đế.

Lại có ngoại đạo chê Phật là Sa-môn Cù-đàm phá 
chân thật Thần. Cho nên Phật nói: Ta dùng thế đế nói có 
chúng sinh. Ta biết rõ ừong chính kiến nói có chúng sinh 
qua lại sinh tử. Đó gọi là chính kiến. Chỉ vì phàm phu tà 
niệm nên trong cái thật không chúng sinh, mà nói là thật 
có, nên chỉ phá tà niệm nầy mà không phá chúng sinh. 
Như cái bình v.v... là lấy giả danh mà nói. Trong đó không 
phải sắc v.v... là cái bình, không phải rời sắc vếv... riêng 
có cái bình. Cũng như vậy, không phải sắc v.v... các ấm
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là chúng sinh, cũng không phải rời sắc v.v... các ấm riêng 
có chúng sinh. Như do sắc v.v... quá giả danh, cũng như 
vậy lấy tướng diệt quá sắc v.v..., lấy thí dụ khiến nghĩa dễ 
hiểu. Cũng như cái đèn yẽ, cũng gọi là cái đèn, mà thật 
không có công dụng của cái đèn. Như vậy tuy nói có cái 
bình, mà không phải thật có, tuy nói 5 ấm mà không phải 
đệ nhất nghĩa.

Phẩm 142: Tướng của giả danh

Hỏi: Làm sao biết các vật như cái bình v.v... là giả 
danh mà có, không phải chân thật?

Đáp: Trong giả danh, hiển thị cái tướng, trong chân 
thật, không hiển thị tướng. Như nói sắc nầy là sắc của cái 
bình, không nói được là sắc của sắc, cũng không nói được 
là thụ v.v... của sắc.

Lại đèn vì dụng cụ của sắc có thể soi, dụng cụ của 
xúc có thể đốt. Thật pháp không thấy như vậy. Bởi vì sao? 
Vì thức không vì khác dụng cụ thức, thụ cũng không vì 
khác dụng cụ thụ. Cho nên biết có dụng cụ là giả danh có.

Lại nhân pháp khác mà thành tên, giả danh là có, 
như nhân sắc v.v... thành cái bình. Thật pháp thì không 
nhân pháp khác mà thành. Bởi vì sao? Vì như thụ không 
nhân pháp khác mà thành.

Lại giả danh có nhiều sở năng, như đèn có thể soi 
có thể đốt. Thật pháp không thấy như vậy. Bởi vì sao? Vì 
như thụ không thể vừa thụ vừa thức.
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Lại tên cái xe ở trong bánh xe, trục xe V.V.... mà tên 
gọi sắc v.v.ế. không ở trong vật. Có sai khác như vậy.

Lại bánh xe, trục xe v.v... là nhân duyên thành cái 
xe, trong đó không có tên cái xe. Vậy thì trong nhân 
duyên cái xe không có pháp cái xe, mà chỉ nhờ đó thành 
xe. Cho nên biết cái xe là giả danh.

Lại như vì tên gọi sắc v.v... được nói là sắc v.v..., mà 
tên gọi cái bình vếv... không được nói cái bình V.V.... Cho 
nên biết cái bình v.v... là giả danh.

Lại có trong giả danh tâm động không định. Như 
người thấy con ngựa, hoặc nói thấy đuôi con ngựa, hoặc 
nói thấy thân con ngựa, hoặc nói thấy da, hoặc nói thấy 
lôngế Hoặc nói nghe tiếng đàn tranh, hoặc nói nghe tiếng 
đàn huyền. Hoặc nói ngửi hoa, hoặc nói ngửi mùi thơm 
của hoa. Hoặc nói nếm bơ, hoặc nói nếm vị bơ. Hoặc 
nói chạm phải người, hoặc nói chạm thân người, hoặc 
nói chạm cánh tay người, hoặc nói chạm tay người, hoặc 
nói chạm ngón tay người, hoặc nói chạm đốt ngón tay. 
Ý thức đối với trong chúng sinh v.v... động, bảo thân 
là chúng sinh, tâm là chúng sinh, sắc v.v... là cái bình, 
rời sắc v.v... có bình. Như vậy v.v... trong thật pháp tâm 
định không động. Không được nói tôi thấy sắc cũng 
thấy tiếng V.V....

Lại trong pháp khả tri v.v... bất khả thuyết cũng 
gọi là có, vì đó là giả danh như cái bình, cho nên biết 
cái bình v.v... là giả danh có. Bởi vì sao? Vì các pháp 
như sắc v.vằ.. không gọi là bất khả thuyết trong các pháp 
khả tri v.v...
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Lại như pháp sắc v.v... là tự tướng khả thuyết mà 
cái bình v.v... là tự tướng bất khả thuyết. Cho nên biết là 
giả danh có.

Hoặc có thuyết nói tướng giả danh là tướng ở 
những chỗ khác, không ở trong giả danh. Như trong kinh 
nói: Nghiệp là trí, tướng là chẳng có trí. Nếu thân khẩu ý 
có thể khởi nghiệp thiện gọi là trí, mà thân khẩu ý khởi 
nghiệp bất thiện gọi là chẳng phải trí. Thân nghiệp khẩu 
nghiệp nương 4 đại, ý nghiệp nương tâm. Ba việc nây vì 
sao gọi là tướng của trí, tướng của chẳng phải trí? Cho 
nên biết giả danh không có tự tướng.

Lại tướng giả danh tuy ở các chỗ khác cũng không 
phải một. Như nói người chịu khổ não như mũi nhọn đâm 
vào tâm não hoại là sắc tướng.

Lại thụ là thụ tướng, cũng đối với người mà nóiẾ 
Như Phật nói: Người trí người ngu đều thụ khổ vui mà 
người trí ừong khổ vui không sinh tham giận, lây nhiêu 
ít v.v...Tướng là tướng tưởng, cũng đối với người mà 
nói. Như nói tôi thấy ánh sáng, thấy sắc tác khởi, đó là 
tướng của hành. Cũng với người mà nói. Như nói người 
nầy khởi tác phúc hành, cũng khởi tội hành và bât động 
hành. Thức là thức tướng, cũng với người mà nói, như 
nói người trí biết pháp như lưỡi nếm vị. Cho nên nếu ở 
các chỗ khác mà nói cũng có nhiều tướng là tướng giả 
danh. Tướng sắc v.v... không ở các chỗ khác, cũng không 
nhiều tướng.

Lại nếu pháp bị tất cả thứ sử sai khiến, là giả danh có. 
Thật pháp không bị sử sai khiến, vì các sử sai khiến người.



Lại ữong giả danh không sinh biết, mà ừong sắc 
v.v... trước sinh biết, sau do tà tưởng phân biệt nói tôi 
thấy cái bình V.V....

Lại ừong cái bình, cái biết cần đợi sắc V.V.... Bởi vì 
sao? Vì nhân sắc, hương, vị, xúc mới gọi là cái bình, mà 
cái biết trong thật pháp lại không cần đợi gì cả.

Lại trong giả danh sinh nghi, như nghi là thân cây 
trơ trụi, hay là con người? Mà trong sắc v.v... không sinh 
nghi là sắc hay là thanh.

Hỏi: Trong sắc v.v... cũng có nghi là có sắc hay 
không có sắc?

Đáp: Không phải vậy. Nếu thấy sắc quyết chắc thì 
không nghi là âm thanh.

Lại vì các nhân duyên khác nên mới nghi có sắc 
không sắc. Như nghe nói sắc không mà lại thấy sắc thì 
sinh nghi nói là có hay là không. Nếu thấy được diệt đế 
thì nghi nầy liền dứt.

Hỏi: Trong diệt đế cũng có nghi là có diệt hay là 
không diệt?

Đáp: Trong sở chấp sinh nghi chứ không phải trong 
diệt đế. Như nghe chấp có diệt, cũng chấp không diệt, trong 
đó sinh nghi là có hay là không. Người nầy bẩy giờ không 
thấy diệt đế. Bởi vì sao? Vì người thấy diệt đế không còn 
nghi. Cho nên biết chỗ sinh nghi là giả danh có.

Lại trong một vật được sinh nhiều nhận thức. Đó là 
giả danh có, như bình v.vằ... Trong thật pháp không có như 
vậyẾ Bởi vì sao? Vì trong sắc không sinh nhĩ thức v.v.ằ.
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Lại nhiếp thuộc nhiều nhập là giả danh có, như cái 
bình V.V.... Cho nên có người nói giả danh gồm có 4 nhập. 
Thật pháp không được nhiếp thuộc nhiều nhập.

Lại nếu không tự thể mà có thể có tạo tác là giả 
danh có. Như nói người tạo tác mà thể của người và thể 
của nghiệp không thể đượcễ

Lại có bao nhiêu phân biệt là người oán người thân 
v.v..., đều là giả danh chứ không phải thật pháp có. Bởi 
vì sao? Vì nếu chỉ thẳng ở trong pháp sắc v.v... thì không 
sinh tưởng người oan người thân gì cả.

Lại đi lại v.v..., đoạn hoại v.v..., đốt nát v.v... có 
bao nhiêu việc ra làm, đều là giả danh không phải thật 
pháp mà có. Bởi vì sao? Vì thật pháp không đốt, không 
phá hoại.

Lại các nghiệp tội phúc đều giả danh có. Bởi vì 
sao? Vì sát sinh v.v... là tội, mà lìa sát sinh v.v... là phúc, 
đều không phải thật có.

Lại giả danh có đối đãi nhau mới thành, như đây 
kia, nhẹ nặng, dài ngắn, lớn nhỏ, thầy trò, cha con và 
sang hèn V.VẾ... Thật pháp không có đối đãi mà thànhệ 
Bởi vì sao? Vì sắc không đợi các vật khác để thành âm 
thanh V.V....

Lại không nhờ không, mà phá là giả danh có, như 
dựa vào cây phá rừng, dựa vào gốc rễ phá cây, dựa vào 
sắc v.v... phá gốc rễ. Nếu lấy không mà phá là thật pháp 
có. Như sắc v.v... cần lấy không mà phá.

Lại tùy không hành xứ là giả danh có. Tùy vô ngã 
hành xứ là thật pháp có.
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Lại có 4 lối lập luận: 1. Một. 2. Khác; 3. Bất 
khả thuyết. 4. Không. Bốn thứ lập luận này đều có 
lỗi. Cho nên biết cái bình v.v... là giả danh có. Một, 
là sắc, hương, vị, xúc tức là cái bình. Khác, là lìa sắc 
v.v... riểng có cái bình. Bất khả thuyết, là không thể 
nói sắc v.v... là cái bình, hay lìa sắc v.v... riêng có cái 
bình. Không, là không có cái bình nầy. Bốn lối lập 
luận nầy đều không đúng. Cho nên biết cái bình là 
giả danh.

Phẩm 143: Phá chấp cho là một

Hỏi: Chấp này trong 4 lối lập luận có lỗi gì?

Đáp: Lỗi lập luận cho là một, là sắc v.v... các pháp, 
tướng đều sai biệt.

Nếu là một, thì cái bình không có được.

Lại sắc v.v... mỗi mỗi không gọi là địa, thì hòa hợp 
lại làm sao thành địa được? Bởi vì sao? Vì như mỗi mỗi 
con ngựa không gọi là con bò, thì hợp lại làm sao thành 
bò được?

Hỏi: Như mỗi mỗi hạt mè không thể thành đống 
mè, mà hòa hợp là có thể thành đống mè. Như vậy 
sắc v.v... mỗi mỗi không thể thành địa, mà hòa hợp 
lại thì thành?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì đống mè là giả 
danh có, còn lập luận cho là một v.v... là luận trong thật 
pháp, làm sao đem ví dụ được!
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Lại Sắc, hương, vị, xúc là 4 pháp, mà địa là 1 pháp, 
4 không phải là 1. Nếu 4 là 1 thì 1 cũng phải là 4? Việc đó 
không thể được. Cho nên biết sắc v.v... không tức là địa.

Lại thế gian đều nói địa sắc, địa hương, địa vị, địa 
xúc, mà không thấy nói là sắc sắc, mà cần lấy pháp khác 
để chỉ cho nhau, như nói nhà người nào đó v.về...

Hỏi: Đó không lấy pháp khác chỉ cho nhau, mà tức 
lấy tự pháp tự chỉ, như tay chân người bằng đá. Bởi vì 
sao? Vì lìa tay chân lại không có người đáệ Như vậy tuy 
không lìa sắc v.v... là địa, mà cũng lấy tự thể tự chỉ, đâu 
có lỗi gì?

Đáp: Nếu nói địa lấy sắc v.v... tự hiển thị là không 
có lý nầy. Ông tuy nói thí dụ người đá, nhưng thí dụ nay 
không đúng. Bởi vì sao? Vì như khi chỉ tay người đá, 
phải lấy các thân phần khác mới thành người đáễ

Lại giữa hư không cũng nói có, như khi nói thân 
người đá, bấy giờ người đá lại không còn có nữa, mà 
cũng nói được. Như Phật nói trong thân này có tóc lông 
máu thịt v.v..., lìa tóc đây v.v... lại không có thân. Chỗ 
nương ở của tóc nay v.v... tuy không có chỗ nương riêng 
mà cũng có thể nói. Cho nên biết nói người đá cũng là 
nói không đúng. Neu ông cho người đá thành địa, cũng 
không thành địa được. Trong kinh của ông nói có sắc, 
hương, vị, xúc là địa. Địa nầy tức không phải như thân, 
cho nên biết sắc, hương, vị, xúc không phải là địa.

Lại trong các cầu-na không thể hiển thị cho nhau 
được, vì không được nói sắc này có hương, mà chỉ nói địa 
có sắc, hương, vị, xúc. Cho nên biết không phải là một.
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Lại sắc tâm v.vẻ.. với địa tâm đều khác. Cho nên biết 
sắc v.v... không phải địa.

Lại sắc v.v... tên khác, địa tên cũng khác.

Hỏi: Tâm khác, tên khác, đều ở trong hòa họp mà 
có khác?

Đáp: Nếu tâm và tên chỉ là hòa họp mới có, mà hòa 
họp chỉ là tên gọi. Vậy thì địa chỉ có tên gọi, không thể 
luận là một.

Lại địa có thể lấy tất cả căn mà biết. Làm sao biết 
được? Vì có người nghĩ như vầy: Ta thấy địa, ngửi địa, 
nếm địa và chạm xúc địa. Nếu sắc, hương, vị, xúc là địa, 
thì không nên chỉ trong sắc sinh tưởng về địa mà bảo là ta 
thấy địa. Hương v.v... cũng như vậy, mà thật chỉ trong sắc 
mới sinh tưởng về địa. Cho nên biết không phải sắc v.v... 
là địa. Chỉ nhờ nhân duyên tên gọi, trong một phần cũng 
có thể nói tên gọi giả danh. Như người chặt cây, cũng nói 
chặt cây, cũng nói chặt rừng.

Lại bên các cầu-na khác với đà-la-phiêu. Trong đó 
có bao nhiêu nhân duyên, vì nhân duyên đó mà không 
thành luận cho là một.

Lại người phái Tăng-khư nói 5 cầu-na là địa. Đó 
cũng không đúng. Bởi vì sao? Vì như trước đã nói tiếng 
lìa sắc v.v... niệm niệm diệt, rồi nối nhau sinh lại, mà 
không phải nhân để thành 4 đại. Cho nên biết không phải 
tất cả 4 đại đều có âm thanh.
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Phẩm 144: Phá chấp cho là khác

Hỏi: Trong lập luận chủ trương cho là khác có 
những lỗi gì?

Đáp: Lìa pháp sắc v.v... lại không còn địa. Làm sao 
biết được? Vì không lìa sắc, hương, vị, xúc sinh tâm biết 
địa, chỉ trong pháp sắc v.v... mà sinh tâm. Bởi vì sao? Vì 
như sắc khác, thanh v.v.ế. khác, không đợi thanh v.v... mà 
sinh tâm biết sắc. Nếu lìa sắc vếv... riêng có địa thì cũng 
nên không đợi sắc v.v... sinh tâm biết địa. Mà thật không 
phải không đợi. Cho nên không riêng có địa.

Hỏi: Không phải không đợi các pháp khác, cần đợi 
sắc tướng mới sinh tâm biết sắc?

Đáp: Đến Phẩm phá tướng chung sẽ nói. Lìa sắc 
không riêng có sắc tướng, cho nên không phải vậy.

Lại khác với pháp địa v.v... không căn có thể biết. 
Cho nên biết không riêng có địa V.V....

Hỏi: Địa v.v... dùng 2 căn có thể lấy, là thân căn 
và nhãn căn. Vì sao biết được? Vì mắt thấy biêt là 
cái bình, hoặc lấy thân căn chạm xúc cũng biết là cái 
bình. Cho nên ông nói không căn lấy địa. Điều này 
không đúng?

Đáp: Nếu như vậy thì cái bình là 4 căn lấy, nghĩa là 
cũng dùng tĩ căn ngửi đất bùn, thiệt căn nếm đất bùn.

Hỏi: Tĩ cân thiệt căn không thể thủ lấy cái bình. Bởi 
vì sao? Vì trong tối không thể phân biệt là ngửi cái bình 
hay ngửi cái chậu, nếm cái bình, hay nếm cái chậu?
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Đáp: Tuy không thể phân biệt là cái bình hay 
cái chậu, nhưng ở trong đất bùn sinh biết là ngửi bùn 
nếm bùn.

Lại nếu chôn cái bình để ló miệng, hoặc thấy, hoặc 
chạm không thể biết chắc là cái bình hay là cái vò hay là 
miếng sành. Cho nên biết nhãn căn thân căn cũng không 
thể thủ lấy được cái bình.

Lại trong tối tuy sinh tâm biết cái bình, mà không 
thê phân biệt là cái bình vàng hay bình bạc. Cho nên biết 
nhãn căn thân căn cũng không thể thủ lấy được cái bình.

Lại tĩ căn thiệt căn có thể lấy được các pháp như hoa 
quả bơ sữa v.v..., mà nhãn căn thân căn thì không thể lấy 
được. Như thấy hoa v.v... không thể phân biệt biet thơm, * 
hôi, tốt, xấu và ngọt, chua V.V.... Cho nên nếu bảo nhãn 
căn thân căn biết đà-la-phiêu, mà tĩ căn thiệt căn không 
biêt là không có chuyện đó. Như tĩ căn thiệt căn không 
thể khác với đà-la-phiêu mà vẫn riêng có phân biệt. Nhãn 
căn thân căn cũng như vậy, tuy không khác với đà-la- 
phiêu mà cũng phân biệt được.

Lại trong 5 căn không có lấy giả danh mà biết. Cho 
nên biết giả danh không phải sở đắc của các căn mắt, 
thân, mũi, lưỡi, mà trong căn thứ 6 có biết giả danh. Bởi 
vì sao? Vì ý thức có thể duyên tất cả pháp.

Lại nếu mắt có thể thấy sắc, mà cũng thấy phi sắc, 
thì lẽ ra cũng phải có thể thấy được âm thanh v.v...? Nếu 
vậy thì không còn cần tai v.v... các căn. Việc đó không 
thể được. Cho nên không đem nhãn căn thân căn lấy đà- 
la-phiêu.



Hỏi: Do Sắc mới rõ đà-la-phiêu thì mắt có thể thấy, 
chứ không phải tất cả những gì khác với sắc pháp đều có 
thể thấy.

Đáp: Do sắc nên rõ cái bình, việc đó không đúng. 
Bởi vì sao? Vì cái gì làm ra sắc của cái bình chỉ là hòa 
hợp. Cho nên không phải sắc làm rõ cái bình.

Lại nếu vì pháp có thể thấy rõ các pháp khác, khiến 
có thể thấy là vì cái bình v.v... pháp không thể thấy rõ sắc, 
sắc cũng phải là không thể thấy.

Lại cái bình cần 2 thứ là vừa có thể thấy vừa không 
thể thấy. Vì là pháp có thể thấy, vừa không thể thấy rõ.

Lại nếu cần vì pháp sắc v.v... rõ, nên nhãn căn Y.v... 
có thể biết, thì sắc tướng không nên là cái bị biết của nhãn 
căn. Bởi vì sao? Vì pháp của ông do sắc tướng nên sắc 
mới có thể thấy, sắc tướng nầy lại không có tướng. Vậy 
thì sắc tướng lẽ ra không thể thấy. Cho nên không đúng.

Lại nếu vì sắc rõ nên có thể thấy, thì các căn đều 
phải biết Đà-la-phiêu; nhĩ căn cũng phải biết hư không, 
vì âm thanh rõ.

Lại người phải lấy thân căn biết gió, vì xúc rõ, mà 
pháp của ông không phải như vậy. Cho nên không có 
pháp rõ nầy.

Hỏi: Các pháp khác cũng không thể làm rõ, chỉ sắc 
có thể làm rõ?

Đáp: Không phải vậy. Trong đó không có nhân 
duyên chỉ nói sắc có thể làm rõ, mà các pháp khác lại 
không thể. Như ông nói đà-la-phiêu lớn nhiều, trong đó
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Sắc có thể thấy. Như vậy thì nhân sắc nên được sắc, lẽ 
ra phải lấy sắc tướng để rõ sắc, rồi sau mới có thể được, 
không chỉ có sắc có thể làm rõẵ Nếu nói như vậy cũng 
không tránh khỏi lỗi như trước.

Lại khi khác thời sinh tâm biết sắc thì khác thời 
sinh tâm biết cái bình. Cho nên dù cho sắc có thể rõ, đối 
với cái bình có ích gì?

Lại như người mù vì quen thuộc với cái bình, nên tuy 
mất nhãn căn, chỉ cần chạm xúc cũng biết cái bình. Cho 
nên không phải chỉ có sắc có thể làm nhân cho thấy.

Lại người mù thân căn cũng có thể biết gió, cho nên 
không phải chỉ sắc rõ, mới có thể sinh tâm biết.

Lại trong kinh của ông cũng nói cái xúc đến chạm 
xúc thân không phải là địa, thủy, hỏa. Phải biết cái tướng 
không thể thấy đó là gió. Đó cũng không đúng. Bởi vì 
sao? Vì người mù khi biết gió nầy, cũng không biết cái 
xúc nầy là có thể thấy hay không thể thấy.

Lại người mắt thấy các pháp số lượng, trong đó 
không có cái biết về sắc, có nghe hương cũng biết được 
pháp không phải hương, nếm vị cũng có thể biết được 
pháp không phải vị. Cho nên phải do sắc rõ đà-la-phiêu, 
rồi sau mới biết được. Việc đó không đúng.

Hỏi: Nếu sắc rõ trong cái thấy không phải nhân, 
nếu số lượng các pháp, ở trong đà-la-phiêu không thể 
thấy và gió lẽ ra cũng thấy được?

Đáp: Pháp của tôi, lìa sắc thì không còn có pháp 
nào có thể thấy được. Cho nên tùy ừong pháp nào đó có
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Sắc sinh thì mắt có thể thấy. Mắt đã thấy sắc rồi tức sinh 
tưởng cái bình. Nếu trong pháp không sắc sinh, thi trong 
đó dù có mắt vẫn không sinh tưởng có khác với cái bình. 
Cho nên, nếu lìa sắc v.vế.. riêng có cái bình là không có 
lý lẽ nầy.

Phẩm 145: Phá chấp cho là bất khả thuyết

Hỏi: Trong lập luận cho là bất khả thuyết có những 
lỗi gì?

Đáp: Thật pháp không có trong các lập luận cho là 
một, là khác, là bất khả thuyết. Bởi vì sao? Vì không có 
nhân duyên thí dụ cho rằng cái biết này là bất khả thuyết. 
Vì sắc v.v... pháp thật có, nên không phải bất khả thuyết.

Lại các pháp đều có tướng của chỉnh nó, như não 
hoại là tướng của sắc mà không có tướng nào khác, sao 
gọi là bất khả thuyết?

Lại tùy nhận thức sai khác nên pháp mới có sai 
khác, như dùng nhãn thức biết màu sắc, không biết âm 
thanh V.V.... Cho nên trong đó không có cái gọi là bất 
khả thuyết.

Lại sắc là nhiếp thuộc về sắc nhập, không phải 
nhiếp thuộc về thanh V.V.... Nếu ông muốn cho có cái bất 
khả thuyếtđó, thì sắc nầy là sắc khả thuyết, hay sắc nầy là 
phi sắc bất khả thuyết? Thanh v.v... cũng như vậy.

Lại các pháp có sổ thứ lớp, nếu là bất khả thuyết, 
thì các pháp không cỏ số. Bởi vì sao? Vì thứ nhất thứ hai
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không có khác nhau. Cho nên biết thật sự không có pháp 
gọi là bất khả thuyết.

Chỉ ở trong giả danh gọi là một, là khác, nên mới 
nói là bất khả thuyết.

Phẩm 146: Phá chấp không

Hỏi: Trong lập luận cho là không, thì có những 
lỗi gì?

Đáp: Nếu không thì không có quả báo tội phúc 
v.v..., không có tất cả các pháp trói buộc, giải thoát v.v...

Lại nếu chấp không, không có gì hết, thì cái chấp 
đó cũng không có nốt, bởi không có ai nói điều đó và 
không có ai nghe điều đó.

Lại lập luận có, không v.v... đều bởi tin mới nói. 
Hoặc tin do hiện thấy biết, hoặc tin do so sánh biết, hoặc 
theo kinh sách mà biết. Nếu nói không có gì hết, thì không 
ở trong 3 trường hợp nầy.

Ý ông hoặc bảo tôi theo kinh sách. Điều này cũng 
không đúng. Vì ý trong kinh sách cũng khó hiểu. Hoặc 
khi nói có, hoặc khi nói không, làm sao tin được? Nấu tin 
do so sánh biết, thì trước phải hiện thấy rồi sau mới so 
sánh biết.

Lại pháp cái bình v.v... nay hiện thấy có, vì có thể 
sinh tâm biết. Tùy có thể sinh tâm thì pháp nầy có, nên 
chẳng phải không.
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Lại nay cái bình, cái chậu v.v... hiện có sai khác, 
nếu tất cả là không, thì đâu có sai khác? Ý ông hoặc bảo 
vì tà tưởng nên có phân biệt đó. Vậy sao không ở giữa hư 
không mà phân biệt cái bình V.V....

Lại nếu ông bảo vì si nên sinh tâm biết vật đó. Nếu tất 
cả là không, thì cái si nay cũng không, lấy đâu mà khởi?

Lại ý ông bảo tất cả pháp là không, thì biết do duyên nào 
mà sinh? Các cái biết không lẽ không có duyên mà sinh? Vì 
biết vật nên gọi là biết. Cho nên biết không nên nói không.

Lại nếu là đều không, thì nay tất cả người đời đều 
tùy ý ra làm. Những người thiện đều vui các pháp thiện 
như bố thí ừì giới nhẫn nhục, xa lìa các pháp bất thiện. 
Cho nên biết chẳng phải không.

Lại pháp cái bình v.v... hiện nay có thể biết, mà ông 
nói hiện tại đều không có. Nếu không có pháp thì cũng 
không nên tin kinh sách. Vậy do nhân duyên gì mà nói tất 
cả không? Tất cả không, việc này cần phải thuyết minh. 
Nếu không thể dùng nhân duyên để thuyết minh, thì chồ 
chấp của người ta tự nhiên phải được thành lập. Luận- của 
người ta được thành lập, thì pháp của ông phải bị phá. 
Nếu có nhân duyên có thể thành, thì không gọi là không.

Phẩm 147: Thành lập không

Người lập luận cho là không, nói: Tuy ông dùng 
ngôn thuyết phá không, nhưng thật sự các pháp không có, 
vì các căn trần đều không thể được. Bởi vì sao? Vì trong



các pháp không có hữu phần có thể lấy. Cho nên tất cả 
pháp là không thể lấy, vì không thể lấy cho nên là không. 
Nếu ông bảo hữu phần tuy không thể lấy, nhưng các phần 
có thể lẩy. Điều này không đúng. Trong các phàn không 
sinh tâm. Bởi vì sao? Vì các vật thô như cái bình v.v... là 
có thể lấy.

Lại phần không làm hữu phần. Bởi vì sao? Vì nhân 
hữu phần nên mới nói phần, mà hữu phần là không, nên 
phần cũng không.

Lại đà-la-phiêu, cầu-na không phần, cho nên 
không phần.

Lại nếu thấy phần vi tế, thì phải thường sinh phần 
tâm, mà không sinh tâm biết cái bình. Bởi vì sao? Vì nếu 
thường nghĩ phần, thì phải hoàn toàn không sinh tâm biết 
cái bình.

Lại nếu trước nhớ phần, sau sinh tâm biết cái bình, 
thì tâm biết cái bình phải lâu mới sinh, mà thật không 
phải lâu mới sinh, cho nên không nghĩ nhớ phần.

Lại nếu thấy cái bình không sinh tâm phần phân 
biệt, tức sinh tâm biết bình.

Lại không có tất cả phần. Bởi vì sao? Vì tất cả phần 
đều có thể chia tách tan nát cho đến thành vi trần, rồi mới 
phá vi trần chung qui đều không có.

Lại tất cả các pháp rốt ráo ắt sinh không trí. Cho 
nên trong đệ nhất nghĩa các phần đều không.

Lại nếu nói phần, thì phá 2 đế lý. Bởi vì sao? Vì ai 
nói không có hữu phần mà chỉ có các phần, thì không có
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các nghiệp khứ, lai, kiến, đoạn v.v... . Như vậy là không 
có thế đế. Ông cho đệ nhất nghĩa là không. Trong đệ nhất 
nghĩa cũng không có các phần. Cho nên biết chỉ nói các 
phần thì không vào 2 đế. Mà vi không vào trong 2 đế nên 
không có.

Lại nếu pháp có thể vượt qua tức là không có, như 
nhân phần vượt qua hữu phần rồi cũng lại nhân các phần 
khác vượt qua phần trước. Vì có thể qua nên không có 
phần luận nay.

Lại sắc v.v... cũng không. Bởi vì sao? Vì mắt không 
thể thấy sắc vi tế, ý không thể lấy sắc hiện tại. Cho nên 
sắc không thể lấy được.

Lại nhãn thức không thể phân biệt sắc nầy. Ý thức ở 
quá khứ, không ở trong sắc, nên không có khả năng phân 
biệt được sắc. Vì không phân biệt, nên sắc không thể lấy.

Lại thức đầu tiên không thể phân biệt sắc, thì thức 
thứ hai v.v... cũng như vậy. Cho nên không có khả năng 
phân biệt được sắc.

Hỏi: Nhãn thức lấy sắc, rồi sau mới đem ý thức 
nghĩ nhớ, cho nên chẳng phải không phân biệt?

Đáp: Nhãn thức thấy sắc xong liền diệt, kế đó mới 
sinh ý thức. Ý thức nầy không thấy sắc. Không thấy làm 
sao có thể nhớ? Nếu không thấy mà có thể nhớ, thì người 
mù cũng phải nhớ sắc, mà thật ra không nhớ? Cho nên ý 
thức không thể nhớễ

Hỏi: Từ nhãn thức sinh ý thức, cho nên có thể 
nghĩ nhớ?
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Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì tất cả tâm sau, 
đều nhân nhãn thức sinh. Vậy thì lẽ ra đều có thể nhớ?

Lại quyết không được quên, vì từ nó sinh, mà thật 
không phải như vậy. Cho nên biết ý thức cũng không 
thê nhớ. Như nhớ hư vọng, lấy sắc cái bình v.v... vạn vật 
cũng đều hư dối, không mà vọng lấy. Cho nên không có 
tất cả vật.

Lại nếu nói mắt thấy là đến sắc thấy hay không 
đến mà có thể thấy? Nếu đến thì không thể thấy, vì mắt 
không có tướng đi. Điều này trước đã nói rõ. Nếu không 
đến mà thấy, lẽ ra phải thấy sắc tất cả các nơi. Mà thật 
ra là không thấy. Cho nên biết chẳng phải không đến có 
thể thấy.

Hỏi: Sắc ở cảnh bị biết thì mắt có thể thấy?

Đáp: Cảnh bị biết là thế nào?

Hỏi: Tùy khi mắt có thể thấy gọi là cảnh biết?

Đáp: Nếu mắt không đến cũng gọi là cảnh biết, 
thì săc tât cả chô phải đêu là cảnh biết. Cho nên đến và 
không đến đều không thể thấy. Cho nên biết sắc là không 
thể thấy.

Lại nếu trước cỏ mắt và sắc, sau nhãn thức mới 
sinh, thì nhãn thức nầy không chỗ nương và duyênề 
Nêu đồng thời thì không gọi mắt và sắc làm nhân 
duyên sinh thức, vì đồng thời không làm nhân cho 
nhau được.

Lại mắt là 4 đại, nếu mắt có thể thấy, thì tai v.v... lẽ 
ra cũng có thể thấy, vì đồng là 4 đại. sắc cũng như vậy.
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Lại nhãn thức nầy nên hoặc có chỗ, hoặc không 
chỗ cả hai đều có lỗi. Bởi vì sao? Vì nếu nhãn thức 
nương vào mắt thì có chỗ, nếu vật không chô thì 
không nương đâu được. Nếu ông bảo thức sinh một 
chỗ phần ít nơi mắt, hoặc khắp sinh, hoặc trong 2 măt 
đồng thời sinh thức thì có chỗ. Mà có chỗ tức là hữu 
phần. Như vậy thì do nhiều thức, mà thành một thức. 
Có những lỗi như vậy, và cũng có lỗi nhiều thức đông 
thời sinh.

Lại mỗi mỗi phần thức không thể biết được hữu 
phần đó, mà lẽ ra phải biết. Mà thật ra là không có hữu 
phần. Có những lỗi như vậy. Nếu không chô thì không 
nên nương mắt.

Phẩm 148: Phá chấp về âm thanh

Người nói không, nói: Một lời cũng không có. Bởi 
vì sao? Vì tâm niệm niệm diệt, âm thanh cũng niệm niệm 
diệt. Như nói Phú-lâu-sa, lời nầy không thể nghe. Bởi vì 
sao? Vì vừa nghe Phú thì thức không nghe Lâu, nghe Lâu 
thì thức không nghe Sa. Không có một thức có thể lấy cả
3 lời. Cho nên không có thức có thể lấy một lời. Cho nên 
biết âm thanh không thể ngheế

Lại tản tâm nghe tiếng, định tâm không thể nghe, vì 
sở tri của định tâm là thật. Cho nên tiếng không thể nghe.

Lại tiếng nầy, hoặc đến hoặc không đến đều không 
thể nghe, vì không thể nghe nên không tiếng.
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Lại có người nói: Tai là tính của hư không, vì nó 
không vật nên gọi hư không. Cho nên không tai. Không 
tai nên không tiếng.

Lại nhân duyên của tiếng là không. Cho nên không 
tiếng. Nhân duyên của tiếng là các đại hòa hợp, pháp hòa 
hợp này là không thể được. Bởi vì sao? Vì nếu thể của 
các pháp có khác thì không hòa hợp. Nếu thể không khác 
làm sao tự hợp. Dù ở một chỗ cũng niệm niệm diệt. Cho 
nên hòa hợp không được.

Phẩm 149: Phá chấp về hương vị xúc

Hương không thể lấy. Bởi vì sao? Vì tĩ thức không 
thể phân biệt là hương Chiêm-bặc hay các thứ hương 
khác. Ý thức không thể nghe hương, cho nên ý thức cũng 
không thể phân biệt là hương Chiêm-bặc.

Hỏi: Tuy không thể phân biệt là hương Chiêm-bặc, 
nhưng có thể lấy hương?

Đáp: Không phải vậy. Như người không được cây 
Chiêm-bặc, vì ngu si nên tâm sinh cây Chiêm-bặc. Như 
vậy không được cái thể của hương, vì ngu si nên sinh 
tâm hương.

Lại như trước đã nói hương hoặc đến, không đến 
mà lấy, hai lẽ đều có lỗi. Cho nên không hương. Vị cũng 
như vậy. Xúc cũng không. Bởi vì sao? Vì trong phần vi 
trần v.v.ễ. còn không sinh biết xúc, như trước đã nói. Cho 
nên không có xúc.
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Phẩm 150: Phá chấp về ý thức

Ý thức cũng không thể lấy pháp. Bởi vì sao? Vì ý 
thức không thể lấy sắc hương vị xúc ở hiện tại, như trước 
đã nói quá khứ vị lai thì không có. Cho nên ý thức không 
lấy sắc V.V....

Hỏi: Nếu ý thức không biết pháp sắc v.v..., thì phải 
biết tự thể.

Đáp: Pháp không tự biết. Bởi vì sao? Vì hiện tại 
không thể tự biết, như cái dao không thể tự cắt mình. Còn 
quá khứ vị lai vì không pháp nên cũng không có tâm nào 
khác. Cho nên ý thức không thể tự biết.

Hỏi: Nếu ai khi biết tâm người khác, tức ý thức có 
thể biết tâm pháp?

Đáp: Như người tâm không tự biết, mà cũng khởi ý nghĩ 
như vầy: Ta có tâm ở trong tâm người khác, cũng lại như vậy.

Lại nếu pháp vị lai không, cũng có thể sinh biết tâm 
người khác. Nếu vậy có lỗi gì?

Lại ý thức có thể duyên pháp thì có nhiều lỗi. Như 
ý đến duyên, và ý thức không đến duyên, không nên nhớ 
sắc v.v..., vì các lỗi này nên ý thức không biết pháp.

Phẩm 151: Phá chấp về nhân quả

Người nói không, nói: Nếu có quả lẽ ra trong nhân 
trước phải có cầu-na mới sinh, hay trước không cầu-na 
mà sinh? Cả 2 đều có lỗi. Như trong 2 tay trước không
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tiếng mà có thể có tiếng. Trong nhân rượu, trước không 
rượu cũng có thể sinh rượu. Trong nhân xe, trước không 
xe mà có thể thành xe. Cho nên không phải trong nhân 
trước có cầu-na mà sinh quả. Nếu ông bảo trong nhận 

trước không cầu-na mà sinh quả, thì như vi trần của gió 
không sắc, phải có thể sinh sắc? Nếu vậy thì gió có sắc. 
Trong kim cương v.v... cũng phải có mùi thơm.

Lại hiện thấy chỉ trắng thì thành vải trắng, chỉ đen 
thì thành vải đen. Nếu trong nhân trước không cầu-na mà 
sinh quả đó thì vì sao chỉ trắng vẫn thành trắng mà không 
thành đen ư? Cho nên không phải trong nhân trước không 
cầu-na mà sinh quả. Xét cho cùng, 2 lý đều có lỗi, cho 
nên không có quả.

Lại nếu trong nhân có quả thì không cần sinh lại, vì 
đã có, còn sinh làm chi nữa! Nếu không cũng không sinh 
được, vì không làm sao sinh.

Hỏi: Hiện thấy làm cái bình, sao nói không quả?

Đáp: Cái bình này, nếu trước không làm, thì sao 
làm được? Vì nó không có. Nếu trước đã làm, còn làm 
chi nữa? Vì nó có rồi.

Hỏi: Chính khi làm gọi là làm?

Đáp: Không có khi nào là khi làm. Bởi vì sao? Vì chỗ 
phần có làm đã rơi vào trong làm, chỗ phần chưa làm rơi vào 
trong chưa làm, cho nên không có cái gọi là khi làm.

Lại nếu cái bình có làm, thì phải là quá khứ, vị lai 
hay hiện tại? Quá khứ không làm, vì đã diệt mất. Vị lai 
không làm vì chưa có. Hiện tại không làm vì là có.
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Lại nhân có người làm mới có thành nghiệp. Mà 
trong đó người làm, thật không thể được. Bởi vì sao? Vì 
thân phần cái đầu v.v... đối với việc làm đó là vô sự, nên 
không có người làm. Vì không có người làm nên việc làm 
cũng không.

Lại nhân ở trong quả hoặc trước hoặc sau, hoặc đồng 
thời đều không đúng. Bởi vì sao? Vì nếu nhân trước, quả 
sau thì nhân đã diệt hết, quả làm sao sinh, như không cha 
làm sao sinh con? Nếu nhân sau quả trước; nhân tự chưa 
sinh, làm sao sinh quả? Như chưa đẻ ra cha, ai sinh con? 
Nếu nhân quả đồng thời thì không có lý. Như 2 sừng 
đồng mọc không được nói tướng tả hữu làm nhân cho 
nhau. Xét cho cùng, 3 điều này đều không đúng, cho nên 
không có quả.

Lại nhân quả nầy hoặc một hoặc khác, cả hai đều có 
lỗi. Bởi vì sao? Vì nếu khác thì lẽ ra lìa chỉ phải có vải. 
Nếu là một thì chỉ và vải không khác nhau.

Lại người đời không thấy có pháp nhân quả nào 
không sai khác.

Lại nếu có quả lẽ phải tự mình làm, hoặc người 
khác làm, cùng chung làm hay không nhân mà làm, đều 
là không đúng. Bởi vì sao? Vì không có pháp nào có thể 
làm ra tự thể. Nếu sẵn có tự thể thì cần gì tự làm. Nêu 
không tự thể làm sao cỏ thể tự làm được?

Lại không thấy có pháp nào có thể làm ra tự thể, 
nên không tự làm. Người khác làm cũng không đúng. Bởi 
vì sao? Vì như mắt và sắc đối với việc sinh thức vô sự, 
nên người khác không làm được.
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Lại vì không có nghĩ tưởng làm, nên tất cả pháp 
không có người làm. Như hạt giống không nghĩ là ta nên 
nảy mầm. Mắt và sắc cũng không nghĩ là chúng ta nên 
họp lại mà sinh thức. Cho nên các pháp không có tưởng 
làm. Hợp lại làm cũng không đúng vì có lỗi tự mình và 
người khác. Không có nhân làm cũng không đúng, vì 
nêu không nhân, cũng không có tên quả. Nếu 4 thứ đều 
khộng, làm sao có quả, nếu phải nói?

Lại quả nầy phải hoặc trước có tâm làm, hay trước 
không có tâm làm. Nếu trước có tâm làm thì thân phần 
như mắt v.v... của thai nhi là ai có tâm làm? Trời Tự Tại 
v.v... cũng không làm nên được. Trước đã nói nghiệp 
cũng không tâm đối với việc làm. Nghiệp nầy ở trong 
quá khứ làm sao có tâm làm. Cho nên nghiệp cũng không 
tâm. Nếu trước không tâm mà làm, thì làm sao làm khổ, 
người khác bị khổ, làm vui, người khác được vui?

Lại hiện ừong nghiệp làm cũng đem tâm phân biệt 
nên làm như vầy, không nên làm như vầy. Nếu không tâm 
mà làm, thì sao có sai biệt này? Cho nên nói trước có tâm 
không tâm đều không đúng. Như vậy tất cả căn, trần đều 
không thể được. Cho nên là không có pháp.

Phẩm 152: Thế đế

Đáp: Tuy ông đem các thứ nhân duyên nói các pháp 
đều không, nhưng nghĩa nầy không đúng. Bởi vì sao? Vì 
trước tôi đã nói nếu tất cả không, luận nầy cũng không có, 
cũng không ở trong các pháp. Như vậy phá không, ông
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hoàn toàn không đáp. Hãy còn cố tâm thành lập không, 
cho nên không phải không có tất cả các pháp.

Lại ông đã nói không căn không duyên V.V.... 

Điều này không phải chỗ minh luận của chúng tôi. Bởi 
vì sao? Vì trong kinh Phật tự ngăn điều này. Đó là 
5 việc không thể nghĩ bàn: việc thế gian, việc chúng 
sinh, việc nghiệp nhân duyên, việc của người tọa thiền, 
và việc Chư Phật. Điều này nếu không phải bậc nhất 
thiết trí thì không thể nghĩ lường quyết đoán, chỉ Chư 
Phật mới có thể phân biệt pháp trí. Thanh Văn, Bích- 
chi-phật, chỉ có trí tuệ thông đạt Nê-hoàn, còn đối với 
trí phân biệt các pháp chỉ được phần ít. Chư Phật đôi 
với tất cả pháp, tất cả chủng loại, gốc ngọn, thê tính, 
tướng chung, tướng riêng đều có thể biết thông suôt, 
như người, nhà cửa các vật, dễ hoại khó thành. Cũng 
như vậy, không trí dễ được, mà trí tuệ phân biệt đúng 
các pháp thì khó sinhễ

Hỏi: Như Phật ngồi đạo tràng, chứng được các pháp 
tướng. Cứ đúng như Phật đã nói, phải như vậy mà nói?

Đáp: Tuy Phật nói tất cả pháp, nhưng không nói 
tất cả chủng, vì không được giải thoát. Như Phật nói các 
pháp từ nhân duyên sinh, nhưng không nói mỗi mỗi từ 
nhân duyên nào, mà chi nói điều cần thiết có công dụng 
có thể dứt khổ mà thôi. Các màu sắc hội họa, các âm 
thanh kỹ nhạc, các thứ hương vị xúc vô lượng sai biệt 
không thể nói hết được. Nếu nói cũng không lợi ích gì 
lớn lao, nên Phật không nói những việc như vậy, không 
được nói là không có.
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Lại như người không biết phân biệt các phép hội 
họa mà nói đó là không. Ông cũng như vậy, việc không 
thể thành sự, mà nói là không có việc đó. Nhưng với 
người trí thì có, mà người không biết cho là không. Như 
người mù bẩm sinh nói không có đen trắng, vì tôi không 
thấy. Không nên vì không thấy mà nói không có các sắc 
như vậyế Như không thể vì tự duyên thành, mà nói không 
có tất cả pháp.

Lại chư Phật Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, được 
chúng ta tin, Phật nói có 5 ấm, cho nên biết sắc v.v... tất 
cả pháp là có, như cái bình v.v... do thế đế cho nên có.



THÀNH THẬT LUẬN 
•  •  •

(Quyển 12)

Phẩm 153: Diệt pháp tâm

Hỏi: Ông trước nói diệt 3 tâm gọi là diệt đế. Đã biết 
nhân duyên diệt tâm giả danh. Nay pháp tâm là thế nào? 
Và vì sao phải diệt?

Đáp: Có tâm thật cho 5 ấm, gọi là pháp tâm. Khéo 
tu không trí, thấy 5 ấm trổng không, thì pháp tâm diệt.

Hỏi: Hành giả quán 5 ấm trống không là trong 
5 ấm vô thường pháp, định pháp, bất hoại pháp, bất 
biến pháp, ngã, ngã sở pháp, vì không có các pháp 
nầy nên nói là nó trống không, chứ không phải không 
thấy 5 ấm?

Đáp: Hành giả cũng không thấy 5 ấm. Bởi vì sao? 
Vì hành giả dứt tâm duyên hữu vi, được tâm duyên vô vi. 
Cho nên hành giả không thấy 5 ấm, mà chỉ thấy ấm diệt.

Lại nếu thấy 5 ấm thì không gọi là không. Vì ấm 
chẳng phải không, như vậy thì không đầy đủ không trí.

Hỏi: Hành giả thấy sắc, vì vô ngã nên không. Như 
trong kinh nói: Hành giả thấy sắc nầy trống không, cho 
đến thức cũng trống không. Phải biết các ấm chẳng phải 
không có sắc.
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Đáp: Có nói như vậy, nhưng không phải thanh tịnhắ 
Như trong Kinh Pháp Ấn nói: Hành giả thấy tướng các 
pháp như sắc v.v... là vô thường, bại hoại, dối giả, chán 
lìa. Đó cũng gọi là trống không. Nhưng chưa phải là thanh 
tịnh, về sau người này thấy 5 ấm diệt, là do tu quán mới 
được thanh tịnh. Cho nên biết thấy các ấm diệt.

Hỏi: Vì trí duyên hữu vi, sao không được thanh tịnh?

Đáp: Hành giả hoặc khi khởi tưởng 5 ấm, nên tâm 
giả danh sinh ữở lại. Cho nên tâm duyên hữu vi không 
được thanh tịnh. Nếu chứng các ấm diệt, thì 5 ấm không 
hiện tiền nữa. Vì thành tựu diệt được nhân duyên giả danh 
nên tưởng giả danh không theo đuổi nữa. Ví như có cây, 
cưa chặt, đốt cháy, tro than đều tiêu hết, cái tưởng về cây 
mới diệt không còn theo đuổi nữa. Việc này cũng vậy.

Lại Phật bảo La-đà: ông phá vỡ tan nát chúng sinh, 
khiến không tồn tại.

Lại một kinh khác nói: La-đà! Ông phá vỡ tan nát 
sắc, cho đến thức, khiến không tồn tại. Cho nên biết nếu 
hoại chúng sinh là giả danh trống không. Nếu phá hoại 
săc gọi là pháp không.

Lại có 2 pháp quán là không quán và vô ngã quán. 
Không quán là không thấy giả danh chúng sinh, như 
người thấy cái bình, vì không có nước nên trống không. 
Cũng như vậy vì thấy ừong 5 ấm không có người cho nen 
trông không. Nếu không thấy pháp thì gọi là vô ngã.

Lại trong kinh nói: Được trí vô ngã thì chính giải 
thoát. Cho nên biết sắc tính diệt, thụ, tưởng, hành thưc, 
tính diệt, gọi là vô ngã. Vô ngã tức là vô tính.



Hỏi: Nếu gọi vô tính là vô ngã thì 5 ấm thật sự 
không có sao?

Đáp: Năm ấm thật sự là không, vì thế đế nên có. 
Bởi vì sao? Vì Phật nói các hành v.v.ế. đều như huyễn, 
như hóa, vì thế đế nên có. Vì thế đế nên có, là không phải 
thật có.

Lại trong kinh nói đệ nhất nghĩa không. Nghĩa 
nầy vì đệ nhất nghĩa đê nên trông không, chư khong 
phải vì thế đế mà không. Đệ nhất nghĩa là như nói 
sắc trống không không có gì hết, cho đến thức trống 
không, không cỏ gì hết. Cho nên nếu người quán các 
pháp như sắc v.v... trống không, gọi là thây cái không 
của đệ nhất nghĩa.

Hỏi: Nếu vì thế đế nên có 5 ấm. Vì sao nói các pháp 
như sắc v.v... là chân đế?

Đáp: Vì chúng sinh nên mới nói có. Người đối với 
5 ấm sinh tưởng chân thật. Vì đó nên nói 5 âm, vì đệ nhât 
nghĩa nên trống không.

Hỏi: Trong kinh không nói có nghiệp có quả báo. 
Chỉ tác giả không thể được sao?

Đáp: Đó bởi các pháp mà nói tác giả là không thể 
được. Đó là nói giả danh trống không. Như trong kinh nói 
các pháp chỉ có cái tên gọi giả. Cái tên gọi giả đó, như vô 
minh nhân duyên các hành, cho đến lão tử các khô, tập, 
diệt. Do lời nói nầy nên biết 5 ấm cũng vì đệ nhât nghĩa 
nên không.

Lại trong Kinh Đại Không, nói: Nêu ai nói lão tư 
này lão tử kia, hoặc ai nói thân tức là thần, hoặc nói thân
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khác thần khác, những lời nói đó khác mà nghĩa đồng. 
Nếu có kiến chấp nầy, không phải đệ tử ta, không phải 
người Phạm hạnh. Nếu ngăn lão tò kia, tức phá giả danh 
ngăn lão tử nầy là phá 5 ấm.

Lại nói sinh duyên lão tử gọi là trung đạo. Phải biết 
đệ nhât nghĩa đế nên nói không lão tử; thế đế nên nói sinh 
duyên lão tử.

Lại như tưởng quá hơn cái bình thì đệ nhất nghĩa 
nên không có cái bình. Cũng như vậy quá hơn pháp như 
săc v.v... thì đệ nhất nghĩa nên không có sắc.

Lại trong kinh nói: Nêu pháp đó là lừa gạt, tức là 
hư vọng, nếu pháp không phải lừa gạt tức gọi là thật. Các 
pháp hữu vi đều biến đổi khác, nên đều gọi là lừa gạt. Lừa 
gạt nên hư vọng. Hư vọng nên không phải chận thật có.

Như kệ nói:

Thế gian hư vọng trói,
Trạng như tưởng quyết định 
Thật không, thấy như có,
Quán sát thấy đều không.

Phải biết các ấm cũng trống không.

Lại thấy diệt đế nên gọi là đắc đạo. Cho nên biết 
diệt là có của đệ nhất nghĩa, không phải là các ấm. Nếu 
các âm thật có, hành giả cũng phải thấy mà được đạo 
nhưng thật ra không phải vậy. Cho nên biết 5 ấm không 
phải là có của đệ nhất nghĩa.

Lại vì ấm diệt là thật, cho nên biết các ấm không phải 
thật. Không nên nói các ấm là thật, không ấm cũng thật.
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Lại CÓ bao nhiêu pháp được thấy đều bởi si, như 
người măt không thể gạt được, thì không thấy huyễn. 
Như vậy nếu không ngu si thì không thây các âm. Cho 
nên các ấm không phải là có của đệ nhât nghĩa.

Lại trong kinh nói: Tùỵ có ngã tức là động xứ. Mà 
trong ấm có ngã, như A-nan nói: Nhân pháp thanh ngã. 
Nghĩa là nhân sắc ấm, cho đến thức âm.

Lại như chư Thượng tọa Tì-kheo hỏi Sai-ma-giàếắ 
Ông lấy sự gì làm ngã?

Đáp: Tôi không nói sắc là ngã, không nói lìa sắc là 
ngã, cho đến thức cũng vậy. Có điều là trong 5 âm ngã 
mạn chưa dứt.

Ý kinh nầy cho rằng học nhân hoặc khi tâm niệm 
bị tán loạn mới khởi ngã mạn. Nêu nhiêp tâm niệm diẹt 
5 ấm thì ngã mạn diệt. Như hoa không phải chỉ rễ chồi 
nhánh lá là hoa, mà cũng không rời các thứ đó là hoa. 
Như vậy không phải sắc v.v... là ngã, mà cũng không rơi 
sắc V V là ngã. Như vậy nhân duyên diẹt nga thi nga 
mạn không khởi. Cho nên biết các ấm cũng không.

Lại hành giả nên diệt tất cả tướng, chứng vô tướng. 
Nếu thật có tướng, sao không nghĩ nhớ? Không phải như 
ngoại đạo khi lìa nơi sắc, biết thật có sắc, nhưng không 
nhớ nghĩ. Hành giả cần phải thấy sắc v.v... các ấm diệt 
hết. Vì thấy diệt hết nên gọi là vào vô tướng. Cho nên biêt 
sắc v.v... không phải đệ nhất nghĩa.

Lại tùy có 5 ấm thì có ngã tâm. Phải biết không có 5 
ấm thì ngã tâm diệt. Cho nên các âm đeu trong khong.
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Lại trong Kinh Thủy Mạt, Phật nói: Nếu ai thấy 
đám bọt nước, quan sát kỹ thì biết chúng không phải chân 
thật. Tì-kheo cũng vậy, nếu chính quán sắc ấm, tức biết 
dối gạt không bền không chắc, là tướng bại hoại. Quán 
thụ như bong bóng nước. Tưởng như sóng nắng. Hành 
như cây chuối. Thức như ảo hóa. Cũng như vậy, 5 dụ trên 
đây đều chỉ rõ nghĩa trống không. Bởi vì sao? Vì mắt thấy 
đám bọt nước, khi tiêu hết là hoàn lại không. Bong bóng 
nước cũng như vậy. Cho nên biết các ấm không phải chân 
thật có.

Lại như đệ tử Phật rất chán sinh tử, đều bởi thấy các 
pháp xưa nay không sinh, không có sở hữu. Nếu thấy vô 
thường thì chỉ có thể sinh bại hoại khổ tướng, cũng như 
vậy thấy vô tính, không còn tướng gì khác thì mới có thể 
đầy đủ hành khổ. Đủ 3 khổ này gọi là được giải thoát. 
Phải biết tất cả các pháp đều trống không.

Lại không, là cửa giải thoát. Không này không phải 
chỉ chúng sinh không, mà hữu pháp cũng không. Như nói 
mắt khi sinh không từ đâu đến, khi diệt không đi đến đâu, 
thì biết quá khứ, vị lai mắt là trống không. Mắt hiện tại 
cũng do 4 đại phân biệt nên không. Như Phật nói mắt trong 
hình thịt, có bao nhiêu cứng và nương cứng gọi là địa v.vế... 
Nếu được cái không này tức nói không có gì hết.

Lại nói tất cả các hành dứt gọi là đoạn tính, lìa gọi là 
ly tính, diệt gọi diệt tínhẵ Cho nên biết tất cả các hành đều 
diệt. Nếu thật có các hành thì không có chính, đoạn, ly, 
diệt. Diệt gọi là không. Phải biết vì đệ nhất nghĩa nên các 
hành đều không có. Chỉ vì thế đế nên mới có các hành.
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Phẩm 154: Diệt tận

Như duyên Nê-hoàn gọi là không tâm.

Hỏi: Nê-hoàn không có pháp tâm thì duyên vào đâu?

Đáp: Tâm nầy duyên vô sở hữu. Điều này trước đã 
rõ vì biết Nê-hoàn.

Hỏi: Không tâm nầy diệt ở chỗ nào?

Đáp: Hai chỗ diệt: một là vào trong vô tâm định 
diệt, hai là khi vào Nê-hoàn vô dư, dứt tương tục mà diệt. 
Bởi vì sao? Vì diệt nhân duyên nên tâm nầy cũng diệt. 
Trong vô tâm định vì duyên diệt nên diệt, khi dứt tương 
tục vì nghiệp hết nên diệt.

Luận giả nói: Hành giả, nếu diệt được 3 tâm nầy, thì 
các nghiệp phiền não vĩnh viễn không còn khởi lại nữa.

Hỏi: Vì sao không khởi?
Đáp: Người nầy đầy đủ vô ngã, nên nghiệp phiền não 

diệt, như khói đèn đen có chỗ nương là trụ lại, mà không 
chỗ nương thì không trụ. Như vậy nếu có ngã tâm làm chô 
nương thì nghiệp phiền não tụ tập, không thì không tụ lại.

Lại vô lậu chính kiến đốt hết các tướng, khiến không 
còn sót, như kiếp hỏa đốt cháy hết đất v.v... không sót. Vì 
vô tướng nên các nghiệp phiền não không tụ tập lại nữa.

Lại người có ngã tâm thì nghiệp phiền não tụ lại. 
A-la-hán thông đạt không trí, vì không ngã tâm nên 
không còn tụ lại.

Hỏi: Người nầy tuy nghiệp mới không tụ, nhưng vì 
sao nghiệp cũ không sinh?
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Đáp: Người đó đem chính trí tuệ phá hoại nghiệp 
nầy, nên không thể trả báo được, như hạt giống rang cháy 
không còn sinh được.

Lại nếu không có ái tâm thì tác nghiệp không thể trả 
báo được, như đất không ướt thì giống không mọc.

Lại hành giả nầy với các thức xứ diệt hết các tướng, 
thức không chỗ nương nên không có chỗ sinh, như giống 
không chỗ nương thì không mọc được.

Lại đủ nghiệp phiền não mới có thể thụ thân, mà 
không đủ thì diệt. Người nầy không phiền não nên 
nhân duyên không đủ, dù có các nghiệp cũng không 
thụ sinh được.

Lại chúng sinh vì phiền não nên thụ thân ở các nẻo. 
Vì thụ thân nên các nghiệp trong đó có thể cùng với quả 
báo. Nếu không phiền não thì không thụ thânế Không thụ 
thân, thì các nghiệp làm sao có thể cùng quả báo được? 
Như người mắc nợ nhờ cậy thế lực, thì chủ nợ không làm 
gì được. Hành giả cũng vậy, nếu không ở trong sinh tử thì 
dù có các nghiệp cũng không trả báo được.

Lại như người bị trói, những người không bị trói tha 
hồ mắng nhiếc. Cũng như vậy, chúng sinh bị phiền não 
trói buộc, tùy nghiệp nhiều ít đều có thể trả báo. Người 
được giải thoát, thì phiền não không làm gì được.

Lại tự nghiệp minh có thể trả quả báoệ Người này 
tu hạnh không hành, nên đối với các pháp không có tự 
tướng, cho nên các nghiệp không trả báo được, như dùng 
con mình làm đứa giúp việc thì khỏi trả tiền thuê. Điều 
này cũng như vậy.
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Lại sức manh phiền não có thể chuyển các nghiệp, 
mà phiền não hết thế lực, thì các nghiệp không chuyển 
được. Như bánh xe tuy còn, mà động lực đã hết, thì bánh 
xe không lăn.

Lại sức phiền não có thể biến đổi các nghiệp, như 
mẹ vì thương con nên máu biến thành sữa. Khi hết lòng 
thương, thì máu không biến. Như vậy do sức phiền não, 
nên nghiệp có thể báo, lìa thì không thể.

Lại người này, nhờ các công đức tu thân như giới, 
định, tuệ v.v... thế lực lớn, nên các nghiệp không làm gì 
được. Cho nên tuy có các nghiệp cũ mà không trả báo 
được. Như vậy, người nầy nghiệp cũ hiện tại trả báo chút 
ít, mà không gây nghiệp mới, như lửa đốt củi, củi hết thì 
tắt. Người này cũng vậy, vì không thụ nên diệt, diệt 3 tâm 
nên đối với tất cả các khổ được vĩnh viễn giải thoát. Cho 
nên người trí cần phải diệt 3 tâm.

Xong nhóm diệt đế.

Phẩm 155: Định nhân 
trong luận về định của nhóm đạo đế

Luận giả nói: Nay luận về đạo đế. Đạo đế là 8 con 
đường chính thẳng từ chính kiến cho đến chính định. Tám 
chính đạo nầy được nói có hai: một gọi là Tam-muội và 
dụng cụ, hai gọi là trí. Nay sẽ luận về Tam-muội.

Hỏi: Tướng Tam-muội ra sao?
Đáp: Tâm trụ một chỗ là tướng Tam-muội.
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Hỏi: Tâm nầy làm sao trụ được một chỗ?

Đáp: Tùy chỗ tập luyện nhiều và trụ ở nơi đó. Neu 
không tập nhiều, thì mau rời bỏ.

Hỏi: Tập bằng cách nào?

Đáp: Tập tùy sở thích.

Hỏi: Làm sao có thể thích?

Đáp: Thân tâm nặng nề gọi là khổ. Dùng phương 
pháp làm khoan khoái trừ tướng thô nặng nơi thân tâm, 
thì có thể sinh vui thích.

Hỏi: Làm sao sinh khoan khoái?

Đáp: Dùng nhân duyên hoan hỷ, nên thân tâm điều 
hòa vui thích.

Hỏi: Làm sao sinh hỷ?

Đáp: Do nghĩ Tam Bảo và nghe pháp v.v... tâm ưa 
thích nên sinh hỷ.

Hỏi: Làm sao sinh ưa thích?

Đáp: Do thanh tịnh trì giới, tâm không sinh ăn năn.

Hỏi: Đã nói nhân Tam-muội. Nay Tam-muội lại 
làm nhân cho cái gì?

Đáp: Làm nhân cho như thật trí. Như thật trí là 
không trí. Như nói hành giả như vậy nhiếp tâm, thanh 
tịnh tâm, trừ che tâm, trụ tâm, và không động tâm, thì có 
thể biết như thật khổ Thánh đế, tập, diệt, đạo Thánh đế. 
Cho nên ai muốn được như thật trí, phải siêng tinh tiến 
tu tập Tam-muội. Người tản tâm còn không thể được lợi 
ích kinh sách, nghề nghiệp công xảo v.v... của thế gian,
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huống chi có thể được lợi ích xuất thế gian. Cho nên biết 
tất cả lợi ích thế gian, và xuất thế gian, đều nhờ định tâm 
mới được.

Lại tất cả diệu thiện đều nhờ chính trí, tất cả tệ ác 
đều bởi tà trí. Như trong kinh nói: Vô minh làm đầu, 
không hổ thẹn làm tùy tùng khởi tất cả ác. Bởi minh 
làm đầu, hổ thẹn làm tùy tùng khởi tu tất cả thiện. Mà 
Tam-muội là nhân chính trí tuệ. Cho nên biết tất cả diệu 
thiện đều nhờ Tam-muội. Cho nên phải siêng năng tinh 
tiến tu tập.

Phẩm 156: Tướng của định

Hỏi: Ông nói tâm trụ một chỗ là tướng Tam-muội. 
Vậy Tam-muội với tâm là một hay là khác?

Đáp: Tam-muội với tâm không khác. Có người nói 
Tam-muội khác với tâm, vì tâm được Tam-muội thì mới 
an trụ một chỗ. Tuy có lời đó, nhưng nghĩa không đúng 
như vậy. Nếu tâm được Tam-muội có thể ở trong cảnh 
duyên đó, thì Tam-muội nay cũng trụ ở trong cảnh duyên, 
và cũng phải làm nhân cho Tam-muội khác trụ. Như vậy 
là vô cùng, việc đó không thể được. Nếu Tam-muội nay 
tự nhiên trụ thì tâm cũng như vậy, không phải nhân Tam- 
muội mà an-trụ. Cho nên nếu nói Tam-muội khác với 
tâm, nghĩa đó vô ích.

Lại thụ tưởng v.v... các tâm số pháp cũng trụ ở trong 
cảnh duyên, đó lại là nhân pháp nào mà trụ? Việc đỏ nên
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nói. Nếu thụ tưởng v.v... đều có Tam-muội, tức đồng lỗi 
như trước.

Lại trong kinh chỉ nói nhất tâm là tướng của Tam- 
muội, không nói tâm được Tam-muội nên trụ. Cho nên 
biết không đúng.

Lại nói nhất tâm thì không nói rõ các pháp khác. 
Như trước đã nói tùy chỗ tâm vui, duyên trụ ở đó. Phải 
biết với tâm không có Tam-muội riêng, tùy tâm trụ lâu 
gọi là Tam-muội.

Hỏi: Tam-muội đó là hữu lậu hay là vô lậu?

Đáp: Có hai thứ Tam-muội, hữu lậu và vô lậu. Các 
thiền định thế gian là hữu lậu. Các Tam-muội khi vào 
pháp vị gọi là vô lậu. Bởi vì sao? Vì bấy giờ gọi là thấy 
biết như thật. Bấy giờ 2 thứ cũng gọi là Tam-muội, cũng 
gọi là tuệ. Nhiếp tâm nên gọi Tam-muội. Biết như thật 
nên gọi là tuệ. Nhiếp tâm có 3 thứ là thiện, bất thiện, và 
vô ký. Trong đó lấy thiện nhiếp tâm là Tam-muội, chứ 
không phải bất thiện vô ký. Tam-muội nầy cũng có 2 thứ, 
một là giải thoát nhân, hai là phi giải thoát nhân. Giải 
thoát nhân, gọi là định căn.

Có luận sư nói: Chỉ định vô lậu gọi là định căn. Lời 
nói nầy không đúng. Nếu hữu lậu vô lậu có thể làm nhân 
giải thoát đều được gọi là định căn.

Tam-muội nầy tùy trụ duyên, nên mới phân biệt
3 thứ: tiểu, đại và vô lượng. Tâm khi trụ giây lát, nếu 
thấy chút cảnh duyên, đó gọi là tiểu. Còn 2 thứ kia 
cũng vậy.
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Lại tùy thời nên có 3 tướng: chế tướng, phát tướng, 
và xả tướng. Khi tâm lui chìm, nên dùng phát tướng. Khi 
tâm lay động nên dùng chế tướng. Khi tâm hòa vui, nên 
dùng xả tướng. Như thợ vàng gia công vàng, khi thi cho 
vào lửa thét, khi thì ngâm vào nước, khi thì để tự nhiên. 
Nếu trui luôn thì chảy tiêu, ngâm mãi thì sống, thường 
để tự nhiên thì không thích hợpẽ Tâm hành giả cũng vậyẵ 
Nếu động mà không chế ngự thì thường tán loạn. Chùn mà 
không phát thì sinh biếng lười. Nếu điều hòa thích hợp rồi 
mà không xả thì lại thành không điều hòa thích hợp.

Lại như tập ngựa, nếu chạy nhanh thì gò, chậm 
thì giục, vừa thì xả. Hành giả điều ngự tâm mình cũng 
như vậy.

Lại Tam-muội nầy có 3 phương tiện là phương tiện 
nhập định, phương tiện trụ định, phương tiện khởi định. 
Đúng như pháp mà nhập đinh là phương tiện nhập định. 
Ở ừong định không động là phương tiện trụ định. Đúng 
như pháp mà xuất định là phương tiện khởi định.

Hỏi: Làm sao được 3 phương tiện đó?

Đáp: Hành giả lấy tướng tự tâm chế ngự như vậy, 
phát động như vậy, và xả như vậy thì có thể nhập định, 
trụ định, và xuất định cũng như vậy.

Hỏi: Chỉ lấy thẳng định, cằn gì phải dùng phương tiện?

Đáp: Nếu không sinh 3 thứ phương tiện nầy thì có 
lầm lỗi. Không được tùy ý muốn nhập thì khởi, muốn 
khởi lại nhập, có những lỗi này.

Lại lấy lợi làm tổn, lấy tổn làm lợi như thấy chút 
tịnh sắc và chút ánh sáng, bảo là đã được đại lợi. Hoặc
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niệm vô thường, khổ, không v.v..., tâm không được vui, 
lại cho là tổn.

Hỏi: Hành giả, vì sao có người được định, hoặc có 
người không được?

Đáp: Có 4 nhân duyên được định: 1. Đời nay siêng 
tập. 2. Tiền thân có duyên. 3. Khéo lấy tướng định. 4. Y 
theo định pháp.

Lại có 4 thứ tu định: 1. Thường xuyện tập mà không 
nhất tâm hành. 2. Nhất tâm hành mà không thường tu tập. 
3. Cũng thường tu tập, cũng nhất tâm hành. 4. Không 
thường tập, không nhất tâm hành.

Lại có 4 thứ: Có nhiều thiện ít tuệ, có ít thiện nhiều 
tuệ, có nhiều thiện nhiều tuệ, có ít thiện ít tuệ. Trong đó 
thứ 3 chắc hành giả có thể được định, thứ tư chắc chắn 
không thể được, thứ nhất và thứ 2 nếu điều hòa đồng đều 
thì được.

Phẩm 157: Ba Tam-muôi

Hỏi: Trong kinh nói có 3 pháp Tam-muội là nhất 
phần tu Tam-muội, cọng phần tu Tam-muội, và Thánh 
chính Tam-muội. Mỗi pháp như thế nào?

Đáp: Nhất phần tu là như tu định không tu tuệ, 
hoặc tu tuệ không tu định. Cọng phần tu là vừa tu định 
cũng vừa tu tuệ. Đó là thế gian Tam-muội ở trong pháp 
noãn V.V.... Thánh chính Tam-muội là như vào pháp vị 
có thể chứng diệt đế, gọi là Thánh chính. Làm sao biết
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được? Như Trưởng lão Tì-kheo bảo hành giả lấy định tu 
tâm, nhờ tuệ có thể ngăn được phiền não, lấy tuệ tu tâm, 
nhờ định ngăn được phiền não, lấy cả định tuệ tu tâm, 
nhờ tính được giải thoát tính. Đó gọi là đoạn tính, ly tính 
và diệt tính.

Lại như định tuệ đồng thời đầy đủ, nên gọi Thánh 
chính, như nhờ cả định tuệ được giải thoát gọi là đều 
giải thoát ẳ

Hỏi: Có người nói: Nhất phần tu là nếu nhân Tam- 
muội có thể thấy ánh sáng không thấy các sắc, nếu thấy 
các sắc không thấy ánh sáng. Cọng phần tu là có thể thấy 
sắc cũng thấy ánh sáng. Thánh chính là Tam-muội mà các 
bậc học và vô học chứng được. Việc đó thế nào?

Đáp: Không có kinh nào nói chỉ thấy ánh sáng 
mà không thấy sắc. Trong kinh chỉ nói ta vôn đã từng 
thấy ánh sáng cũng thấy các sắc. Nay mất ánh sáng cũng 
không thấy sắc.

Lại ông phải nói nhân duyên vì sao có thể thấy 
ánh sáng mà không thấy sắc? Vì những lẽ đó, lời ông 
nói là sai.

Hỏi: Lại trong kinh nói 3 Tam-muội là không, 
vô tướng, vô nguyện. Ba Tam-muội nầy sai khác nhau 
thế nào?

Đáp: Nếu hành giả không thấy chúng sinh cũng 
không thấy pháp, đó gọi là không. Trong không như vậy 
không có tướng có thể lấy; cái không đó tức là vô tướng. 
Trong không, không có nguyện cầu gì, cái không đó gọi 
là vô nguyện. Cho nên 3 mà nghĩa là một.
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Hỏi: Nếu vậy nói 3 làm gì?

Đáp: Công năng của cái không nầy là cần phải tu 
không. Vì tu không mà được lợi ích là không thấy tướng. 
Vì không thấy tướng nên là vô tướng. Vì vô tướng nên 
không nguyện cầu. Vì không nguyện cầu nên không thụ 
thân. Vì không thụ thân nên mới giải thoát được tất cả 
khổ. Được những lợi ích như vậy đều nhờ tu không mà 
có. Cho nên phải nói có 3.

Hỏi: Có luận sư nói: Nếu Tam-muội lấy hành 
không vô ngã, đó gọi là không. Nếu hành vô thường, khổ, 
nhân tập mà sinh duyên đạo như hành xuất, đó gọi là vô 
nguyện. Nếu hành diệt chính diệu ly, đó gọi là vô tướng. 
Việc đó thế nào?

Đáp: Ông nói hành vô thường, khổ gọi là vô nguyên, 
điêu đó không đúng. Bởi vì sao? Vì Phật thường nói nếu 
vô thường tức là khổ, nếu khổ tức là vô ngã. Biết vô ngã thì 
không nguyện nữa. Cho nên biết cũng bởi không, nên mới 
không nguyện. Nếu nói hành nhân tập sinh duyên gọi là vô 
nguyện, đây hoặc có thể được. Bởi vì sao? Vì trong kinh 
nói: Thấy tướng sinh đều là tướng diệt thì sinh chán lìa.

Lại trong đạo, không nên có hành vô nguyện. Bởi vì 
sao? Vì nguyện là một phần của ái, như kinh nói: Nguyện, 
thượng, trung, hạ trong đạo không sinh tham ái. Cho nên 
không có hành vô nguyện.

Lại trong kinh nói: Năm ấm diệt nên gọi là diệt. Phải 
biêt tùy không có 5 ấm, đó gọi là không. Không tức là diệt. 
Trong đó vô nguyện vì ái thân nên mới nguyện. Cho nên 
biết đó 3 mà nghĩa là một, không nên cho là sai khác.
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Hỏi: Lại trong kinh nói 3 Tam-muội là không 
không, vô nguyện vô nguyện, vô tướng vô tướng. Mỗi 
thứ là thế nào?

Đáp: Lấy không, để thấy 5 ấm là không, lại lấy một 
cái không nữa để có thể làm không cái không này, đó gọi 
là không không. Lấy vô nguyện để nhàm chán 5 ấm, lại 
lấy một vô nguyện nữa để nhàm chán cái vô nguyện này, 
đó gọi là vô nguyện vô nguyện. Lấy vô tướng để thấy 5 
ấm tịch diệt, rồi lại dùng một vô tướng nữa để không lấy 
vô tướng này, đó gọi là vô tướng vô tướng.

Hỏi: Có luận sư nói: Ba Tam-muội nầy là hữu lậu. 
Việc đó thế nào?

Đáp: Đó không phải hữu lậu. Bởi vì sao? Vì bấy giờ 
không có lậu có thể sai khiến.

Lại Tam-muội nầy đối với các không v.v... vượt trội 
hơn, làm sao nói là hữu lậu?

Hỏi: Nấu không vằv... 3 Tam-muội, là thật trí tuệ, vì 
sao gọi là Tam-muội?

Đáp: Vì các Tam-muội sai khác nhau.

Lại Tam-muọi có thể sinh như thật tri kiến, cho nên 
gọi Tam-muội vì trong quả nói nhân.

Hỏi: Có luận sư nói: Các không không v.v... 3 Tam- 
muội nầy, chỉ bậc vô học được, không phải ai cũng được. 
Việc đó thế nào?

Đáp: Học nhân cũng được. Bởi vì sao? Vì hành giả 
phải chứng hữu lậu vô lậu tất cả pháp diệt. Cho nên học 
nhân cũng cần phải chứng vô lậu pháp diệt.



THÀNH THẬT LUẬN 547

Phẩm 158: Bốn tu đinh

Có tu định vì vui hiện tại. Có tu định vì tri kiến. Có 
tu định vì tuệ phân biệt. Có tu định vì hết lậu.

Như Tam-muội có thể được vui hiện tại là đệ nhị 
thiền v.v...ễ làm sao biết được? Vì Phật nói: Đệ nhị thiền 
là do Tam-muội sinh hỷ lạc nên vì đó đặt tên mà không vì 
các pháp khác, như vào thành Xá-vệ, là vì khất thực.

Hỏi: Sơ thiền cũng có hỷ lạc, vì sao không nói có 
hiện vui?

Đáp: Sơ thiền lẫn lộn các giác quán hay làm tản 
tâm, nên không nói hiện vui.

Hỏi: Đệ nhị thiền cũng có hỷ v.v... hay làm loạn tâm 
pháp, mà sao gọi vui?

Đáp: Trước diệt các giác, nhiếp tâm sâu, nên mới nói 
hỷ v.v... là vui. Nhưng vì hành khổ nên tất cả gọi khổ.

Lại trong sơ thiền khổ ở trạng thái thô, trong nhị 
thiền khổ ở trạng thái vi tế. Vì khổ vi tế, nên mới được 
gọi là vui.

Hỏi: Trong đệ nhị thiền v.vễ.. cũng có hành vui đời 
sau, sao chỉ nói vì vui hiện tại?

Đáp: Như vì vua A-xà-thế nói quả Sa-môn hiện tại.
Lại vì gần nên nói.

Lại vì muốn phá vui 5 dục, nên nói vui hiện tại. Nếu 
ai tham đắm vui 5 dục, nên không được các thiền định, vì 
thế nên nói. Nếu các người có thể lìa vui 5 dục, sẽ được 
vui hơn vui hiện tại.
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Lại chư Phật không ca ngợi việc thụ thân sau, nên 
không nói vui đời sau.

Lại người đời nói người tại gia vui, không phải 
người xuất gia vui.

Lại 4 pháp tu định đều vì hiện vui, vì đàu tiên nhận 
được tên, nên độc nhất nói hiện vui.

Hỏi: Nếu 4 pháp tu định nầy, có thể thành các thứ 
lợi, sao chỉ nói 4 lợi?

Đáp: Lợi có 2 thứ là lợi ích thế gian, và lợi ích xuất 
thể gian. Tu định thứ 2 là lợi thế gian, như các lợi tri 
kiến, biết 8 trừ nhập, 10 nhất thiết nhập v.v..., thấy 5 thần 
thông v.v... Bởi vì sao? Vì lợi mắt có thể thấy, nên gọi 
là thấy. Việc này nhờ lấy ánh sáng mà thành, nên gọi tri 
kiến tức nói tướng ánh sáng. Hai là lợi ích xuất thế gian. 
Lấy tuệ phân biệt 5 ấm, gọi là tuệ phân biệtể Nên trong 
kinh nói: Tuệ phân biệt là hành giả, hoặc sinh các thụ, các 
giác, các tưởng, đều có thể phân biệt biết.

Phân biệt biết là cái biết chấp ngã. Làm sao khiến 
thành không?

Nghĩa là phân biệt tirởng nam nữ v.v... là giả danh. 
Nếu phá được tưởng nầy thì không có các giác. Như trong 
kinh nói: Các giác nhân đâu? Là tưởng. Cho nên biết chỉ 
phá tưởng thì không có giác. Vì các giác không, nên các 
thụ cũng không. Cho nên biết vì phá giả danh, nên gọi 
là tuệ phân biệt. Vì tuệ phân biệt nên được hết lậu. Như 
trong kinh nói: Hành giả quán tướng 5 ấm sinh diệt, nên 
chứng được ấm diệt. Cho nên mới biết tất cả lợi thế gian 
và xuất thế gian đều thâu nhiếp trong 4 pháp.
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Hỏi: Có luận sư nói trong đệ tứ thiền, có thể chứng 
được quả A-la-hán vô ngại đạo, gọi là hết lậu. Việc đó 
thế nào?

Đáp: Trong đó không có nhân duyên gì sai khác mà 
chỉ trong đệ tứ thiền vô ngại đạo gọi là hết lậu mà không 
phải các pháp khác. Cho nên không đúng.

Lại tu định vì 3 lợi: một vì hiện vui, hai vì ừi kiến, 
ba vì dứt kết. Hoặc nói vì hai, như nói vì rốt ráo hết, khéo 
thanh tịnh, sinh tử hết, phân biệt các thứ tính. Đó là người 
có mắt nói đạo. Trong đó, trước 3 nói dứt, sau 1 nói trí. 
Phật trong đó không nói hiện tại.

Phẩm 159: Bốn vô lượng định

Bốn vô lượng là tò bi hỷ xả.

Từ là thiện tâm, trái nhau với giận dữ. Như các thiện 
tri thức, vì người thiện tri thức thường cầu cho sự an ổn 
lợi lạc. Hành giả cũng vậy, vì tất cả chúng sinh thường 
cầu an lạc. Cho nên người này là thiện tri thức của tất cả 
chúng sinh.

Hỏi: Tướng của thiện tri thức ra sao?

Đáp: Thường vì cầu lợi ích an vui đời nầy và đời 
sau cho nhau, quyết không trái nhau cầu việc vô ích. Hành 
giả cũng vậy, chỉ vì chúng sinh cầu việc an lạc, không cầu 
việc không an lạc.

Bi là từ tâm, trái nhau với não hại. Bởi vì sao? Cũng 
vì chúng sinh cầu an vui vậy.
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Hỏi: Giận dữ và não hại có gì khác nhau?

Đáp: Sinh tâm niệm giận, muốn đánh đập hại chúng 
sinh nầy. Từ giận khởi nghiệp thân khẩu, gọi là não hại.

Lại giận làm nhân cho hại, vì người ôm lòng giận 
quyết làm hại cho kỳ được.

Hỷ là từ tâm, trái với ganh ghét. Ganh là thấy việc 
tốt người khác, tâm không chịu được tức sinh ghét giận. 
Hành giả thấy tất cả chúng sinh được những điều tăng 
ích, sinh lòng rất vui mừng, như tự mình được lợi.

Hỏi: Ba pháp nầy đều là từ cả sao?

Đáp: Tức là tâm từ có 3 thứ sai khác. Bởi vì sao? 
Vì không giận là từ. Có người tuy không hay giận, nhưng 
thấy chúng sinh khổ không có tâm bi. Nếu có thể đối với 
tất cả chúng sinh tu sâu tâm từ, như thấy con mình gặp 
khổ hại cấp bách, bấy giờ tâm từ chuyển gọi là tâm bi. 
Hoặc có người đối với việc khổ hại của người khác có 
thể sinh tâm bi, mà đối với việc tăng ích của người khác 
không hay sinh tâm hoan hỷ. Vì sao biết được? Vì có 
người thấy người oán tặc khổ, có thể còn sinh tâm bi, thế 
mà thấy con đắc thắng việc hơn mình vẫn không thể hoan 
hỷ. Hành giả thấy tất cả chúng sinh được sự tăng ích sinh 
tâm hoan hỷ như mình được không khác. Đó gọi là tâm 
hỷ. Cho nên biết sai khác của tâm từ là bi và hỷ.

Hỏi: Bỏ thứ gì gọi là xả?

Đáp: Tùy thấy oán, thân thì tâm từ không bình 
đẳng. Nghĩa là đổi với người thân thì trọng đãi không gì 
bằng, đối với người oán thì khinh bạcề Bi, hỷ cũng như
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vậy. Cho nên hành giả muốn tâm được bình đẳng thì đối 
người thân xả hết thân, đối với người oán bỏ hết oán, rồi 
sau tâm từ đối với tất cả chúng sinh mới bình đẳng. Bi hỷ 
cũng vậy. Nên trong kinh nói: Vì muốn cắt đứt sự ghét 
thương phải tu tập tâm xả.

Hỏi: Nếu như vậy thì không riêng có tâm xả? Chỉ 
lây tâm bình đăng gọi là xả?

Đáp: Tôi trước đã nói sai biệt của tâm từ là bi hỷ.

Lại tâm từ do pháp hạ, trung, thượng nên có 3 thứ. 
Có thể khiến 3 thứ nầy bình đẳng, nên gọi là xả. Như nói 
dùng tâm từ bậc thượng tu tập tam thiền.

Hỏi: Dùng phương tiện nào được tâm từ nầy?

Đáp: Sau sẽ nói tội lỗi của giận dữ. Biết tội lỗi này 
rôi, sẽ tu tâm từ. Như trong kinh nói: Người tu tâm từ 
ngu yên, thức yên, không thấy ác mộng, được trời hộ 
người mến, không trúng độc; không bị đao binh, không 
bị nước lửa làm hại. Như vậy tất cả nghiệp báo do giận 
dữ sinh, không bằng đó sao? Nghe lợi ích đó nên siêng 
tu tập.

Lại hành giả tự nghĩ: Ta khởi giận dữ, tự chịu quả 
báo, không phải ai chịu cho, vậy không nên giận mà nên 
tu tâm từ.

Lại hành giả suy nghĩ: Ta vì chút ác làm hại người 
thi tự chiu nhiêu ác gâp trăm lân không sánh kịp, nên phải 
lìa bỏ ác.

Lại trong kinh nói 5 thứ nhân duyên trừ giận thường 
phải nhớ.
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Lại giận dữ không phải là điều đáng có của người 
tu hành.

Lại phải nghĩ việc thiện lợi ích của người kia mà trừ 
bỏ việc ác, thì tự dứt giận dữ.

Lại phải quán nhân duyên trước sau của người kia. 
Như người này đời trước, hoặc từng làm mẹ ta, ôm thai 
sinh đe nuôi dưỡng ta, vì ta chịu khổ nhọc, hoặc từng làm 
cha, anh, em, vợ, con ta thì làm sao có thể giận?

Lại nghĩ: Đời sau, họ có thể sẽ làm cha mẹ anh em 
ta, hoặc sẽ làm La-hán, Duyên Giác, hay Chư Phật, thi 
làm sao dám giận?

Lại thấy người ác vì làm ác nên bị khổ cả 2 đời. Cho 
nên không giận.

Lại quán kỹ thể tính người kia là thiện hay ác. Nếu 
là ác họ làm ác với ta, cớ sao sinh giận? Như lửa đôt 
người, có ai giận lửa?

Lại thấy người kia bị phiên não bức bách, khong 
được tự tại, giống như bị quỷ ám, thì sinh giận làm gì?

Lại tùy dùng nhân duyên nào đó mà tu tập nhan nhục, 
phải nghĩ nhớ pháp đó, thì dứt giận dữ, tâm từ them lơn.

Công đức nhẫn nhục là hành giả tâm nghĩ rằng: Nếu 
ta giận người, tức cũng thô bỉ như người không khác. 
Cho nên phải nhẫn. Như Phật nói kệ:

Ví như tập voi,
Chịu đao, cung tên.
Ta cũng như vậy,
Nhẫn nhịn các ác.
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Lại kệ nói:

Ác khẩu mắng nhiếc,
Nhục mạ giận dữ,
Tiểu nhân không kham:
Chim bị mưa đá.
Ác khẩu mắng nhiếc,
Nhục mạ giận dữ,
Đại nhân kham nổi:
Voi tắm mưa hoa.

Cho nên phải nhẫn.

Lại đem việc ác nầy chuyển làm công đức, làm cho 
các việc ác đó chuyển thành công đức.

Lại hành giả biết chúng sinh nầy ngu si không hiểu 
biêt, như trẻ con, không nên giậnế Nhờ các phương tiện 
nầy có thể tu tâm từ.

Hỏi: Làm thế nào tu bi?

Đáp: Hành giả thấy chúng sinh vui ít khổ nhiều nên 
sinh tâm bi. Ta nỡ nào đối với chúng sinh khổ kia lại gây 
thêm khổ?

Lại thây chúng sinh quá tham đắm vui, sinh ý nghĩ 
răng: Ta nay làm sao dứt lòng tham của chúng, nên sinh 
tâm bi.

Lại thấy chúng sinh khổ, vì hiện khổ cho nên khổ, 
thấy chúng sinh vui, vì vô thường nên khổ. Cho nên tất cả 
chúng sinh đều có phần khổ, hoặc sớm hoặc muộn, không 
ai thoát được. Vì nhân duyên nầy, nên sinh tâm bi.
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Hỏi: Làm sao tu hỷ?

Đáp: Hành giả thấy người ganh lợi với người khác 
là tướng xấu xa, cho nên tu hỷ, khởi nghĩ như vầy: Ta 
phải cho chúng sinh vui, nhưng nay chúng tự được, vậy 
là đã giúp ta. Cho nên sinh hỷ.

Lại thấy ganh ghét đó luống uổng vô ích, không tổn 
ai được, mà lại chỉ hại mìnhế

Lại như kinh nói ganh ghét là tội lỗi. Muốn lìa lỗi 
đó, nên sinh hoan hỷ.

Hỏi: Làm sao tu xả?
Đáp: Thấy lỗi tâm không bình đẳng, muốn cho tâm 

bình đẳng, cho nên tu xả.
Lại hành giả thấy lỗi của tâm tham giận nên tu 

hành xả.
Hỏi: Vô lượng tâm nầy ở trong cõi nào?

Đáp: Đều ở 3 cõi.
Hỏi: Có luận sư nói từ tam thiền trở lên không có hỷ 

căn. Việc đó thế nào?
Đáp: Tôi không nói tâm hỷ là hỷ căn tính chỉ vì 

tâm lợi tha, hỷ không làm vẫn đục, nên gọi là hỷ. Bôn vô 
lượng tâm nầy đều là tuệ tính.

Hỏi: Trong cõi Vô sắc làm sao có 4 vô lượng tâm? 
Vì có sắc tướng mới phân biệt chúng sinh, trong cõi đó 
sắc tướng đã hoại, làm sao có được?

Đáp: Chúng sinh vô sắc cũng có thể phân biệt. Như 
trong kinh nói: Phải làm hữu sắc và vô sắc v.v...
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Lại trong kinh nói: Tu từ rất xa, được báo Biến tịnh, 
tu bi rât xa, được báo Không xứ, tu hỷ rất xa được báo 
Thức xứ, tu xả rất xa được báo Vô sở hữu xứ. Cho nên 
biết trong Vô sắc cũng có vô lượng tâm.

Hỏi: Trong mỗi mỗi cõi có một vô lượng tâm. Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ không có sao?

Đap: Tat ca xứ có tât cả, chỉ tu từ ở bậc thượng nên 
sinh về Biến tịnh xứ. Vì các nghiệp sinh quả báo tương 
tự, nghĩa là chúng sinh cầu vui lại được báo vui. Bi cũng 
như vậy. Do có thân nên tụ tập các khổ. Vô sắc trong hư 
không, nên tâm ở Thức xứ trong cảnh duyên rất vui nên 
bỏ hêt. Vô sở hữu xứ thì hành giả vì bị tưởng làm mỏi mệt 
nên vào Vô sở hữu xứ. Phi tưởng phi phi tưởng cũng có vo 
lượng tâm. Nhưng vì vi tế không rõ nên không nói.

Lại tất cả xứ có tất cả, nhưng tày nhiều mà nói 
trong Biên tịnh, tâm từ cao tột nên như vậy v.v...

Lại trong các thiền định, 4 vô lượng tâm thụ quả 
báo vượt trội, vì duyên chúng sinhệ

Hỏi: Có luận sư nói 4 vô lượng tâm nầy chỉ duyên 
chúng sinh cõi Dục. Việc này thế nào?

Đáp: Vì sao không duyên các chúng sinh khác ư? 
Là phải nói nhân duyên. Trong vô lượng kinh Phật nói 
tâm từ của hanh giả bao trùm khắp chúng sinh 4 phương 
trên dưới. Chúng sinh trong cõi sắc, Vô sắc cũng có vo 
thường bại hoại đọa các nẻo ác, tại sao lại không duyên.

Hoi: Co luạn sư nói chỉ sinh cõi Dục hành giả mới 
có thê hiện nhập vô lượng. Việc đó như thế nào?



Đáp: Tất cả sinh xứ đều có thể hiện vào.
Hỏi: Nếu sinh trong đó cũng có thể hiện vào thì 

phúc không thể hết, vì thường sống trong đó?

Đáp: Như ừong đó cũng hiện nhập thiền v.v..., các thiện 
pháp khác, cũng vẫn có thoái lui. Từ v.v... cũng như vậy.

Hỏi: Nếu có lẽ nầy, sao không mau thoái lui?

Đáp: Có nghiệp như vậy, tuy có nhân duyên thoái 
lui mà không mau thoái lui, như các cõi trời trong cõi 
Dục v.v..., tuy có thiện nghiệp mà cũng sinh ác đạo. Việc 
này cũng vậy.

Hỏi: Người tu từ Tam-muội, vì sao đao binh, nước 
lửa không làm hại được?

Đáp: Đó là nhờ phúc thiện sâu dày, nên các ác không 
hại được, lại còn được chư thiên bảo hộ.

Hỏi: Kinh nói với từ cùng tu giác ý. Hữu lậu và vô 
lậu làm sao cùng tu?

Đáp: Từ nầy và giác ý thuận nhau như trong kinh nói: 
Nếu ai nhất tâm nghe pháp, thì có thể dứt 5 thứ ngăn che. Tu
7 pháp giác ý không cần nghe pháp, cũng tu giác ý được.

Lại trong kinh nói: Này các Tì-kheo! Tu tập tâm 
từ ta bảo đảm các ông được quả A-na-hàm. Tam tư tuy 
không dứt kết, nhưng trước dùng tâm từ nhóm họp các lợi 
ích phúc đức trí tuệ, nên được Thánh đạo, vì Tuệ có thê 
dứt các kết, nên mới nói tu từ được A-na-hàm. Cùng với 
từ tu giác cũng như vậy.

Hỏi: A-la-hán dứt tưởng chúng sinh, làm sao tu vô 
lượng tâm?
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Đáp: A-la-hán tuy vào tâm từ, mà không thể nhóm 
họp thành nghiệp từ, là vì không thụ sinh.

Hỏi: Thế nào là đại bi của Chư Phật Thế Tôn?

Đáp: Chư Phật Thế Tôn có trí không thể nghĩ bàn 
như vầy: Tuy biết các pháp rốt ráo không mà có thể hành 
đại bi sâu sắc hom phàm phu, chỉ không được quyết định 
tướng chúng sinh.

Hỏi: Bi với đại bi có gì sai khác?

Đáp: Gọi bi chỉ có lòng thương xót, có thể thành 
xong sự nghiệp, mới được gọi đại bi. Bởi vì sao? Vì Bồ- 
tát thấy chúng sinh khổ, muốn hết khổ nầy mới siêng có 
thể tu tinh tiến.

Lại trong vô lượng kiếp tu tập được thành, nên gọi 
đại bi.

Lại đem con mắt trí tuệ thấy khổ chúng sinh, quyết 
định phát tâm phải trừ diệt, nên gọi đại bi.

Lại làm nhiều việc lợi ích, nên gọi đại bi. Cũng 
không bị gì ngăn ngai, nên gọi đại bi. Bởi vì sao? Vì tâm 
bi nếu nghĩ ác về người khác thì sinh ngăn ngại, chứ đại 
bi đối với các ác dữ dội thông suốt không ngại.

Lại tâm bi có dày, mỏng không đồng, còn tất cả 
bình đẳng nên gọi đại bi.

Lại tự bỏ lợi mình, mà cầu lợi cho người, nên gọi 
đại bi. Tâm bi không được như vậy. Đó là các tên sai
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Phẩm 160: Năm nhánh Thánh Tam-muội

Trong kinh nói 5 nhánh Thánh Tam-muội là hỷ, lạc, 
thanh tịnh tâm, minh tướng, và quán tướng.

Hỷ là sơ thiền nhị thiền tướng hỷ như nhau, nên gọi 
chung làm một nhánh. Đệ tam thiền vì lìa hỷ lạc nên riêng 
làm một nhánh. Trong đệ tứ thiền tâm thanh tịnh nên gọi 
nhánh thứ 3. Nương 3 nhánh nầy có thể sinh minh tướng, 
quán tướng. Minh tướng và quán tướng nầy làm nhân, có 
thể phá rách 5 ấm. Quán 5 ấm trống không, gọi là quán 
tướng. Có thể đến Nê-hoàn, nên gọi là Thánh.

Hỏi: Trong kinh nói 5 Thánh trí Tam-muội là thê nào?

Đáp: Phật tự nói: Hành giả khởi nghĩ như thế này: 
Ta với Tam-muội nầy là Thánh thanh tịnh, đó là sơ trí. 
Tam-muội nầy phi phàm phu mới đến gần được, là Tam- 
muội được người trí ngợi khen, đó là trí thứ hai. Tam- 
muội nầy phải tịch diệt diệu ly mới được, đó là trí thứ ba. 
Tam-muội nầy hiện tại vui, sau được quả báo vui, đó là 
trí thứ tư. Tam-muội này ta nhất tâm nhập, nhất tâm xuât, 
đó là trí thứ năm. Phật chỉ thị cho biết trong định cũng 
có trí tuệ. Không những chỉ buộc tâm, mà hành giả khi tu 
tập định, nếu sinh phiền não thì trong đó sinh trí trừ phiên 
não ấy. Muốn làm cho Tam-muội là Thánh thanh tịnh gọi 
là sơ trí. Thánh thanh tịnh là hạng phi phàm phu mới đến 
gàn được, là điều người trí ngợi khen. Nói phi phàm phu 
nghĩa là các Thánh nhân vì đã được trí nên không gọi 
phàm phu. Trí nầy có thể phá giả danh, đó là trí thứ hai. 
Mỏng dần các phiền não, tham v.v..., phiền não diệt, nên
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gọi tịch diệt. Vì tịch diệt nên diệu, lìa các phiền não nên 
gọi là ly. Được pháp này đều là đạo lìa dục, đó là trí thứ 
ba. Tùy chứng phiền não dứt, được an ổn tịch diệt, được 
cái vui lìa nóng nảy, nên nói hiện vui, sau vui. Hiện vui, 
là vui lìa phiền não. Sau vui là vui Nê-hoàn, đó là trí thứ 
tư. Hành giả thường hành tâm vô tướng, nên thường nhất 
tâm nhập Tam-muội xuất Tam-muội, đó là trí thứ năm. 
Cho nên nếu người nào chưa sinh 5 trí thì phải sinh, sinh 
rồi tức được quả Tam-muội.

Phẩm 161: Sáu Tam-muội

Hoi: Trong kinh nói 6 Tam-muội là: Có một tướng 
tu làm một tướng. Có một tướng tu làm nhiều các tướng. 
Co mọt tương tu lam một tướng và nhiêu các tướng 
Nhiều các tướng tu cũng như vậy.

Thế là thế nào?

Đáp: Một tướng đó phải là thiền định. Vì thiền định 
ở trong một cảnh, duyên nhất tâm hành. Cho nên nhiều 
các tướng phải là tri kiến, vì biết các pháp nhiều các tính 
nên có phương tiện đối với các pháp trong 5 ấm V.V..

Hỏi: Một tướng tu làm một tướng là thế nào?

Đáp: Là như người nhờ định lại được sinh định. Còn 
một tướng tu làm nhiều các tướng là như người nhờ định 
được sinh tri kiến. Một tướng tu làm một tướng và nhiều 
các tướng là như người nhờ định được sinh thiền định và 
5 ấm phương tiện. Nhiều các tướng tu cũng như vậy.
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Hỏi: Có luận sư nói: Một tướng tu làm một tướng, 
phải là như người nhờ đệ tứ thiền chứng quả A-la-hán. 
Một tướng tu làm nhiều các tướng là như người nhờ đệ tứ 
thiền chứng 5 thần thông. Một tướng tu làm một tướng và 
nhiều các tướng là như nhờ đệ tứ thiền chứng quả A-la- 
hán và 5 thần thông. Nhiều các tướng tu làm nhiều các 
tướng là như người nhờ 5 nhánh Tam-muội chứng quả 
A-la-hán và 5 thần thông.

Còn 2 pháp kia cũng như vậy. Nghĩa đó thế nào?

Đáp: Phải nói nhân duyên vì sao đệ tứ thiền và 
quả A-la-hán là một tướng, 5 nhánh Tam-muội và 5 thần 
thông là nhiều các tướng?

Lại 5 nhánh không nên làm chỗ nương, vì 5 nhánh 
Tam-muội là jninh tướng quán tướng của 4 Thiền, thì làm 
sao nương đó được q u ả  A-la-hán? Bởi vì sao? Vi can phai 
nương một thiền mới được A-la-hán quả.

Lại cũng không nên nương minh tướng để được quả 
A-la-hán. Cho nên không đúng.

Hỏi: Có người nói có 6 thứ nhập định là: thuận 
nhập, nghịch nhập, nghịch thuận nhập, thuận siêu, nghịch 
siêu, và nghịch thuận siêu.

Việc đó thế nào?
Đáp: Có luận sư nói: Hành giả muốn được diệt tận 

định nên thứ lớp nhập xuất các thiền. Cho nên không 
nên hoặc n g h ịc h ,  hoặc thuận, hoặc n g h ịc h  thuạn, v a  S16U 

việt V.V....

Năm thứ nhập xuất được lợi ích gì?
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Hành giả muốn được diệt tận định, quyết phải nhập 
theo thứ lớp, cũng phải xuất theo thứ lớp.

Lại nếu được bậc thượng, vì sao lại nhập bậc hạ?

Vì bậc hạ gai góc, như người lớn không còn ưa cách 
chơi đùa của trẻ con.

Lại như người vì nghề nghiệp đã tinh xảo, thì không 
còn ưa sự vụng về nữa. Việc này cũng phải như vậy.

Lại nếu nói siêu việt thì việc này không đúng. Trong 
kinh chỉ nói thứ lớp vào các thiền định. Hành giả nếu có 
thể vượt đến thứ 3, sao không thể vượt đến 4, 5? Nếu nói 
vậy sức mạnh chỉ chừng đó, như người trèo lên thang lên 
một bậc không lên được bậc nữa, ví dụ này cũng không 
hẳn nhất định.

Lại người sức mạnh có thể bước lên bậc 4, lại cũng 
có thể vượt ừên trăm bậc. Cho nên không đúng. Trong 
kinh tuy nói khi Phật nhập Nê-hoàn, nghịch thuận vượt lên 
vào các thiền định. Kinh nầy trái với chính nghĩa, không 
nên tin thụ. Tuy có câu đó, nhưng nghĩa không phải vậy. 
Bởi vì sao? Nếu nói hành giả đến diệt tận định, chỉ nên 
thuận nhập mà không cần 5 thứ. Hành giả nếu muốn đến 
thẳng diệt định, thì không cần. Nếu muốn tự thử tâm mình 
ở trong thiền định xem có thể tự tại không thoái lui, nên 
mới nghịch thuận nghịch, xuất nhập, siêu việt, như người 
cỡi ngựa, nếu tại trận đối địch thì không nên chạy quanh, 
còn như muốn tập luyện trong lúc nhàn rỗi thì nên. Nếu 
nói bậc dưới gai góc thì không nên vào đó, không vì bậc 
dưới thăng hơn mà sau lại vào, mà vì là chỗ hành đạo của 
hanh giả. Nếu nói như người không ưa trẻ nít đùa giỡn, mà
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VÌ nhân duyên phải làm trẻ nít đùa giỡn, như người dạy vũ 
đạo phải múa nhảy trọn ngày, đâu phải lòng mình ưa vui 
mà vì dạy dỗ luyện tập. Như vậy Thánh nhân nghịch thuận 
ra vào vượt lên các thiền, là vì muốn thị hiện cho trời, 
người và các thần, tiên biết sức tự tại trong các thiền định.

Lại khi Phật vào Nê-hoàn, vì muốn đem thâm diệu 
thiền định để huân tu ngọc Xá-lợi, nên tự tại vào ra nghịch 
thuận vượt lênễ

Lại người thấy Phật khi vào Nê-hoàn vô dư, chán 
hết tất cả pháp hữu vi, cho nên Phật hiện pháp báu quí 
đáng yêu mến này.

Ông nói kinh này trái với chính nghĩa, điều này 
không đúng.

Ông nói vì sao không thể vượt đến thứ 4, là vì trong 
Bồ-tát Tạng nói tướng vượt lên từ sơ thiền khởi vào diệt 
tận đinh, từ diệt tận định khởi cho đến vào trong tản tâm, 
vì tâm lực vĩ đại nên mới có thể như vậy.

Phẩm 162: Bảy Tam-muội

Luận giả nói có 7 chỗ nương: Nương sơ thiền được 
hết lậu, cho đến nương Vô sở hữu xứ được hết lậu. Nương 
là nhân nhờ 7 chỗ này được Thánh trí tuệ, như nhiếp tâm 
được sinh thật trí. Có người chỉ được thiền định cho đó 
là đủ. Cho nên Phật nói đó không phải đã đủ. cần  phải 
nương định nầy cầu thêm thắng pháp. Nghĩa là hêt các 
lậu, cho nên nói là nương.
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Hỏi: Làm sao nương thiền định nầy được hết 
các lậu?

Đáp: Phật nói hành giả tùy đem tướng nào, duyên 
nào vào sơ thiền là hành giả đó không còn nghĩ nhớ tướng 
đó, duyên đó nữa, mà chỉ quán trong sơ thiền, có các sắc, 
hoặc thụ, tưởng, hành, thức như bệnh, như ung nhọt, như 
tên bắn, đau nhức, vô thường, khổ, không, vô ngã. Khi 
quán như vậy, tâm sinh chán lìa, giải thoát các lậu. Cho 
đến Vô sở hữu xứ cũng như vậy. Chỉ trừ 3 không xứ vì 
không có sắc có thể quán được. Hành giả thấy cõi Dục 
rối loạn, sơ thiền tịch diệt, rồi sau mới được. Cho nên 
Phật nói: Đừng nghĩ tướng vui tịch diệt ở sơ thiền, mà chỉ 
quán 5 ấm và 8 thứ tội lỗi của sơ thiền mà thôi. Các chỗ 
nương khác cũng vậy.

Hỏi: Cõi Dục vì sao không nói nương?

Đáp: Trong Kinh Tu-thi-ma nói: Trừ 7 chỗ nương lại 
có Thanh đạo xử. Cho nên biết cõi Dục cũng có nương.

Hỏi: Có người nói nương một bên sơ thiền chưa 
đến chỗ được quả A-la-hán. Việc đó thế nào?

Đáp: Không phải vậy. Nếu chưa đến nơi mà có chỗ 
nương, tức là có lỗi. Nếu chưa đến chỗ có thể được, vì 
sao vì không vào sơ thiền? Cho nên không phải.

Hỏi: Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì sao không nói 
nương ư?

Đáp: Trong đó không rõ định nhiều tuệ ít, nên không 
nói có nương. Bảy tưởng định là 7 chỗ nương.

Hỏi: Vì sao Phật nói 7 chỗ nương là 7 tưởng định?
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Đáp: Ngoại đạo không có chân trí nên chỉ nương 
dựa nơi tưởng. Tất cả chỗ nương dựa đều bị tưởng làm 
nhiễm ô không giải thoát, nên gọi là tưởng định. Thánh 
nhân có thể phá hoại tưởng, chỉ nương định nầy thẳng 
lấy hết lậu, nên gọi là nương. Như nói hành giả quán 
các pháp nầy như tật bệnh, như ung nhọt. Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ cũng vì tưởng không rõ rệt, nên không nói 
tưởng định.

Phẩm 163: Tám giải thoát

Luận giả nói: Trong kinh nói 8 giải thoát: Trước tiên 
tưởng nội sắc, quán ngoại sắc. Hành giả nhờ giải thoát nây 
xé rách các sắc. Làm sao biết được? Vì trong đệ nhị giải 
thoát nói: Nội không sắc tưởng, quán sắc bên ngoài. Để 
phá sắc bên trong nên nói nội không sắc tưởng. Cho nên 
biết hành giả trong sơ giải thoát, phá dần sắc thân, đến 
trong đệ nhị giải thoát, đã phá được sắc bên trong, chỉ còn 
sắc bên ngoài. Trong đệ tam giải thoát săc bên ngoai cung 
phá, nên không thấy sắc trong ngoài, đó gọi là săc khôngể 
Như trong Kinh Ba-la-diên nói: Phá rách săc tương, dưt 
diệt các dục, tong  ngoài không thấy, ta hỏi việc đó. Trong 
4 giải thoát nói tâm thức ừống không, như trong Kinh 
Lục Chủng nói: Nếu Tì-kheo đổi với 5 thứ rất sinh chán 
lìa, chỉ còn có thức. Phải biết trong 4 giải thoát nây phá 
rách các sắc, đên giải thoát thứ 8 mới diệt hêt tat ca. Bơi 
vì sao? Nếu diệt sắc diệt tâm thì hữu vi đều diệt, đó gọi 
là quả A-la-hán. Dùng thứ lớp như vậy mới được diệt hêt.
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ĐÓ gọi là 8 giải thoát. Có người nói giải thoát đầu tiên và 
thứ hai là bất tịnh, giải thoát thứ ba là tịnh. Việc này không 
đúng. Bởi vì sao? Vì là giải thoát không bởi quán bất tịnh 
mà được giải thoát, tịnh quán cũng không giải thoát, chỉ 
do không quán mới có thể giải thoát.

Lại ngoại đạo có thể được tịnh và bất tịnh quán, mà 
không gọi là được giải thoát.

Hỏi: Ngoại đạo cũng có thể phá rách sắc tướng 
việc đó thể nào?

Đáp: Ngoại đạo lấy tín giải quán, phá hoại sắc 
tướng, mà không phải không quán. Bởi vì sao? Như dùng 
tin giai ma quan. Thay thân đã chêt đem bỏ trong gò mả 
cho trùng, thú ăn V.V....

HỏiỂ- Ngoại đạo lìa sắc được vô sắc định, lẽ ra phải 
có vô sắc giải thoát?

Đáp: Ngoại đạo tuy có Vô sắc định, mà vì tham đắm 
nên không gọi giải thoát. Thánh nhân nhờ Vô sắc định có 
thê quán 4 ấm bệnh v.v... 8 việc, nên gọi giải thoát.

Hoi: Ong noi diệt định là quả A-la-hán. Điều này 
không đúng. Bởi vì sao? Vì học nhân cũng gọi là được
8 giải thoát. Ông nói diệt định gọi là lậu tận, vậy thì học 
nhân phải được lậu tận?

Đáp: Trong kinh nói diệt tướng chung mà không 
phân biệt nói là tâm diệt hay là phiền não diệt. Như trong 
kinh nói 2 thứ diệt: một diệt, hai thứ lớp diệt, 2 thứ Nê- 
hoàn: một hiện tại Nê-hoàn, hai cứu cánh Nê-hoàn, cũng 
nói 2 thứ yên ổn: một an ổn, hai đệ nhất an ổn. Người
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được an ổn cũng 2 dạng: một được an ôn, hai được đệ 
nhất an ổn. Cho nên sở đắc của học nhân không phải là 
chân thật diệt.

Lại trong kinh nói: Nếu Tì-kheo có thê vào diệt 
định là xong tat cả việc. Nếu diệt định không phải quả 
A-la-hán thì không nên nói xong tất cả việc.

Hỏi: Học nhân thật không được 8 giải thoát sao?

Đáp: Trong kinh nói học nhân được 9 thứ lớp định, 
không nói được diệt tận. Hành giả nêu được diẹt tạn, nia 
không thể vào các thiền định, gọi là tuệ giải thoát, nêu 
có thể vào các thiền định mà không được diệt tận, gọi là 
thân chứng. Nếu cả 2 đều được, gọi là đều giải thoát. Bởi 
vì sao? Vì các lậu là một phần chướng, mà pháp thiên 
định là một phần đắc. Giải thoát 2 phần trên gọi là đều 
giải thoát.

Hỏi: Trong các thứ lớp diệt và trong các giải thoát 
diệt, có gì khác nhau?

Đáp: Tên đồng mà nghĩa khác. Trong thứ lớp diệt, 
gọi là tâm, tâm số diệt. Trong giải thoát diệt, gọi là các 
phiền não diệt. Như trong kinh nói các hành thứ lớp diệt. 
Nghĩa là vào sơ thiền diệt ngôn ngữ, vào nhị thiền diệt 
giác quán, vào tam thiền diệt hỷ, vào tứ thiên diệt lạc, 
vào không xứ diệt sắc tướng, vào thức xứ diệt không 
tướng vào vô sở hữu xứ diệt thức tướng, vào phi tưởng 
phi phi tưởng xứ diệt vô sở hữu tướng, vào diệt tận định 
diệt các tưởng thụ. Các diệt trong đây lại có thắng diệt, 
như hành giả đôi với tâm tham sân SI nham chan nen 
được giải thoát.
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Hỏi: Làm sao biết trong thứ lóp tâm, tâm số diệt, 
trong giải thoát các phiền não diệt?

Đáp: Tên diệt tuy đồng mà nghĩa phải có khác. Trong 
thứ lớp nói diệt tưởng thụ. Trong giải thoát nói diệt vô minh 
xúc thụ. Bởi vì sao? Vì từ giả danh sinh thụ, phá giả danh 
thì diệt. Trong thứ lớp không phải như vậy. Trong các kinh 
có sai khác như vậy. Nếu nói thẳng hành giả được diệt tận 
thì xong tất cả mọi việc. Phải biết vì khi chứng Nê-hoàn 
các phiền não diệt, không nói tâm, tâm số diệt.

Hỏi: Nếu 8 giải thoát là pháp diệt phiền não thì tất 
cả A-la-hán v.v... đều phải được?

Đáp: Đều được, nhưng không thể vào. Nếu chứng 
được các thiền định, thì có thể vào.

Hỏi: Hành giả nếu không thiền định, làm sao có thể 
được thân tâm trổng không, và hết các phiền não?

Đáp: Người này có định mà không thể chứng.

Lại có như điện Tam-muội, nhờ Tam-muội này 
được hết phiền não. Như trong kinh nói: Ta thấy Ti-kheo 
khi muôn lấy áo có phiền não, lấy áo rồi tức không phiền 
não. Như vậy là bởi vì sao? Vì tâm như điện, Tam-muội 
như kim cương. Chân trí có thể phá phiền não.

Lại nghĩa này trong đệ tam lực của Phật có nói: 
Như cac thiên, giải thoát, Tam-muội, nhập, cấu, tịnh sai 
biệt, như thật biết, trong đó thiền là 4 thiển. Có người nói
4 thiền, 4 vô sắc định đều gọi là thiền. Giải thoát là 8 giải 
thoát. Tam-muội là trong một niệm Tam-muội như điện. 
Nhập là được sức tự tại trong thiền giải thoát Tam-muội.
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Như Xá-lợi-phất nói: Ta trong 7 giác, có thể xuất nhập tự 
tại. Cho nên biết tuệ giải thoát, với A-la-hán có các thiên 
định không thể nhập, thâm tu tập mới có thể tự tại nhập.

Hỏi: Vì sao A-la-hán có vị không tu tập sâu các 
thiền định?

Đáp: Người đó được đạo, việc làm đã xong, vui tu 
tâm xả, nên không hay tập nữa. Nếu không tâm xả, thì 
vào định không khó. Như trong kinh nói: Hành giả khéo 
tu 4 pháp như ý túc, có thể thổi tan núi Tuyết thành bụi 
đất huống chi thứ vô minh chết ư? Cho nên biêt trong 8 
giải thoát nói diệt hết lậu, không phải nhập định diệt.

Lại trong kinh nói: Có minh tính, có không tính, có 
vô biên hư không tính, có vô biên thức tính, có vô sở hữu 
tính, có phi tưởng phi phi tưởng tính, có diệt tính. Bởi tôi 
nên có tính sáng. Bởi chẳng không, nên có tính không. 
Bởi sắc nên có tính vô biên hư không. BỞI tinh vo bien hư 
không nên có tính vô biên thức. Bởi vô biên thức nên có 
tính vô sở hữuễ Bởi vô sở hữu nên có tính phi tưởng phi 
phi tưởng. Bởi 5 ấm nên có tính diệt. Nếu không thể phá 
tướng giẩ danh của 5 ấm đó gọi là tối. Nêu có thê phá giả 
danh của 5 ấm, thì gọi là tính sáng. Như Phật bảo một Tì- 
kheo: Ông đối với không, trong các hành phải quán các 
hành trong trống không, đê tự điêu phục tâm mình. Như 
người cầm đèn vào ưong căn nhà trống không, tât cả chô 
thấy đều không. Hành giả lấy sắc chứng sắc nầy diệt, gọi 
là không tính. Ngoại đạo nhờ vô biên hư không xứ được 
lìa sắc, cho đến nhờ phi tưởng phi phi tưởng xứ mà lìa vô 
sở hữu xứ. Bởi các ấm có diệt tính đó, hanh giả có những
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suy nghĩ, có các tác khởi đều diệt là vi diệu. Đó gọi là bởi 
các ấm có diệt tính.

Hỏi: Các tính nay nương định nào mà được?

Đáp: Trong kinh nói minh tính cho đến phi tưởng 
phi phi tưởng tính, đều do tự hành nhập định mà được. 
Nghĩa là hành duyên hữu vi đạo nên được. Bởi vì sao? 
Vì trí mới duyên sắc gọi là minh tính. Tính thứ hai cũng 
lấy sắc, lấy rồi phân biệt khiến không. Như vậy cho đến 
phi tưởng phi phi tưởng tính, diệt tính, vào diệt tính, tất 
cả pháp hữu vi đều không, cho nên mới được. Trong đây 
vì diệt tận các hữu vi cho nên biết trong đây nói diệt gọi 
là lậu tận Nê-hoàn.

Hỏi: Các giải thoát nầy ở trong bậc nào?

Đáp: Hanh giả muốn phá hoại sắc, hoặc nương cõi 
Dục mà trụ định, hoặc nương cõi sắc mà trụ định, thì 
có thể được sắc không. Tất cả trong các bậc có thể được 
tâm không.

Hỏi: Giải thoát nầy có mấy hữu lậu, mấy vô lậu?

Đáp: Là không tính cho nên tất cả là vô lậu.

Phẩm 164: Tám thắng xứ

Thăng xứ thứ nhất: Tưởng nội sắc thấy ngoại sắc 
ít hoặc tốt hoặc xấu. Đối với các sắc nầy thắng tri thắng 
kiến, nên gọi là thắng xứ.

Thứ hai tưởng nội sắc thấy ngoại sắc nhiều.
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Thứ ba tưởng nội không có sắc, thấy ngoại sắc ít.

Thứ tư tưởng nội không có sắc, thấy ngoại sắc 
nhiều.

Thứ năm tưởng nội không có sắc, thấy ngoại sắc 
xanh, hình xanh, sáng xanh, như hoa Ưu-ma-già, như sắc 
chân thanh nhuộm áo Ba-la-nại.

Thứ sáu thấy vàng.

Thứ bảy thấy đỏ.

Thứ tám thấy trắng.
Hành giả thấy các sắc nhiều vô lượng như thế 

bởi vì sao? Vì không chỉ có 4 sắc xanh v.v... này, mà 
vì lược nói nên mới có 8 thắng xứ. Nếu hành giả có 
thể dung không quán phả rách các sắc, bấy giờ gọi là 
thắng xứ.

Hỏi: Ai có thể được pháp này?
Đáp: Đệ tử của Phật chứ không phải ai khác.

Hỏi: Tám thẳng xứ nầy ở trong bậc nào?

Đáp: Ở cõi Dục, và cõi sắc.

Hỏi: Là hữu lậu hay vô lậu?
Đáp: Trước là hữu lậu, mà dùng không quán phá 

sắc thành vô lậu.
Hỏi: Vì sao pháp này riêng gọi là thắng xứ?
Đáp: Đó là chỗ tham đắm nhất của hành giả. Cho 

nên Phật vì đệ tử nói tên thắng xứ, nghĩa là chỉ thị cho 
biết cần phải thắng cảnh duyên nầy.
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Chín thứ lớp của định là 4 thiền, 4 vô sắc định và 
diệt tận định.

Sơ thiền là như trong kinh nói: Hành giả lìa các dục 
các pháp ác bất thiện, hữu giác, hữu quán, ly sinh hỷ lạc 
vào sơ thiền.

Hỏi: Chỉ nên nói tướng sơ thiền, sao lại nói lìa các 
dục ư?

Đáp: Có người chê bai nói thế gian không ai có 
thê lìa dục, vi người đời đều ở trong 5 dục, không ai mắt 
không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi 
mùi, lưỡi không nêm vị và thân không chạm xúc. Cho 
nên nói lìa dục, là dục tâm chứ không phải là sắc v.v..ẽ 
Như nói sắc v.v... các vật không gọi là dục.

Làm sao biết được?

Có người tinh tiến, sắc v.v... vẫn tồn tại, mà có thể 
dứt dục.

Lại trong kinh nói: sắc v.v... là phần không gọi là 
dục. Trong đó tâm tham mới gọi là dục. Nếu sinh tâm 
tham thì tìm câu các đụcẽ Vì nhân duyên tìm cầu dục, nên 
mới có tham giận, roi gậy, giết hại, các ác pháp tiếp theo. 
Như trong Kinh Đại Nhân nói: Nhân nơi ái sinh cầu v.v 
Cho nên biết lìa tham dục gọi là lìa dục.

Có người nói lìa sắc v.v... 5 thứ dục gọi là lìa dục, 
lìa pháp ác bât thiện, gọi là lìa 5 thứ ngăn che. Sơ thiền 
gân với tâm tán loạn, nên gọi hữu giác.
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Lại định lực của hành giả nầy chưa thành, tâm tán 
loạn phát khởi, nên gọi là hữu giác. Như trong kinh nói: 
Ta tu hạnh hữu giác hữu quán. Phải biết Phật nói tản tâm 
là giác. Giác nầy yếu dần nhiếp tâm chuyển thành sâu, 
thì gọi là quán. Tùy theo định lực thành tựu, không tản 
tâm nhiều, bấy giờ nói là quán. Quán nầy đi theo hành 
giả đến bậc thiền trung gian. Nếu lìa giác quán được hỷ 
gọi là ly sinh hỷ. Hỷ nầy mới được có thể lợi ích nơi 
thân, nên gọi là lạc. Lìa giác quán vui trụ trong một cảnh 
duyên, đó gọi là thiền. Thiền nầy bị giác quán làm loạn 
nên được quả báo thân có sai khác. Vì hạ, trung, thượng 
sai khác nên có trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời 
Đại Phạm.

Hỏi: Nếu lìa giác quán hỷ, gọi là sơ thiền, thì không 
cần dùng 5 nhánh làm sơ thiền. Nếu lìa giác quán thì với 
đệ nhị thiền có gì khác nhau?

Lại trong kinh nói: Sơ thiền có giác có quán, khoái 
lạc khác, hỷ cũng khác. Nếu hỷ tức là lạc, thì trong 7 giác 
ý không nên riêng nói khoan khoái giác ý?

Đáp: Ông nói sơ thiền không có 5 nhánh. Điều này 
không đúng. Không nói 5 nhánh là tính của sơ thiên. Sơ 
thiền gần địa có giác quán nầy, nên gọi là nhánh.

Hỏi: Nếu gần địa có pháp số là nhánh, thì sơ thiền 
cũng gần 5 dục, thì phải nói là nhánh?

Đáp: Năm dục không gọi là gần, vì tâm hành giả 
nầy đã lìa.

Lại sơ thiền thứ lớp không khởi dục tâm.
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Lại 5 dục không trụ làm nhánh sơ thiền. Nhánh gọi 
là nhân. Nhân tức là phần, như thánh đạo phần nhóm họp 
đủ V.V.... Giác quán cũng như vậy, là nhân của sơ thiền. 
Nếu định tâm của hành giả ợ trong cảnh duyên bị thoái 
lui, thì trở lại lấy định tướng. Nhiếp tâm nơi cảnh, nhớ 
nghĩ bản tướng, đó gọi là giác quán. Cho nên biết giác 
quán là nhân của sơ thiền. Trong đệ nhị thiền, định tâm 
đã thành, cho nên không do giác quán làm nhân, nhị thiền 
cũng thứ lớp mà không sinh giác quán.

Nếu ông nói sơ thiền cùng chung với giác quán, đó 
cũng không đúng. Vì từ sơ thiền khởi, kể đó sinh giác 
quán. Vì gân giác quán nên gọi là cùng chung, như cùng 
đi chung với đệ tử, tuy chút xa nhau, nhưng cũng gọi là 
chung được.

Lại trong bậc nầy có sinh nhân duyên, nên gọi có 
giác quán, như người bệnh quỉ ám, tuy khi không phát 
cũng gọi là bệnh. Người nầy bị quỉ ám nếu có cơ hội là 
phát ra, nên gọi là bệnh.

Lại lạc thụ tức là hỷ, chỉ nói sai khác cũng từ khoái 
mà riêng nói là lạc. Như trong kinh nói: Được thân khoái 
thì thụ lạc.

Hỏi: Nếu như vậy, sao sơ thiền nói 5 nhánh ư?

Đáp: Tùy lúc nói 5, như 7 giác ý được thời tiết, thì 
gọi là 14 giác ý. Trong đây nói có khoái thân, khoái tâm 
ma thạt ra than không khoái, chỉ có tâm vui nên thân cũng 
thụ vui. Hỷ cũng như vậy, ban đàu đến nơi thân gọi là hỷ. 
Mới đầu được tướng hỷ lạc, nên gọi là lạc. về sau chỉ gọi 
hỷ, vì khác thời gian.
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Lại không riêng có pháp khoái, chỉ khi hỷ sinh thân 
tâm không còn thô nặng, mà được nhu nhuyến điều hòa, 
nên gọi là khoái. Như bệnh 4 đại diệt, bệnh 4 đại không 
sinh, người đó gọi là vui. Khoái cũng như vậyể

Lại trong pháp trừ diệt cũng gọi là khoái. Như 
trong kinh nói: Các hành thứ lớp diệt. Như nhập sơ 
thiền, ngôn ngữ diệt, cho đến nhập diệt tận định các 
tưởng thụ diệt. Cho nên không riêng có pháp khoái. 
Nếu nói sơ thiền tương ưng với giác quán cũng không 
đúng. Bởi vì sao? Trong kinh nói: Hành giả nếu vào 
sơ thiền thì diệt ngôn ngữ. Giác quán là nhân của ngôn 
ngữ, làm sao có nhân ngôn ngữ mà ngôn ngữ diệt? 
Nếu bảo rằng giác quán vẫn còn, chỉ ngôn ngữ diệt, thì 
như người ở cõi Dục khi tâm không muốn nói, cũng 
gọi là diệt.

Hỏi: Nếu trong sơ thiền không giác quán, phải gọi 
là Thánh mặc nhiên. Mà Phật chỉ nói nhị thiền là Thánh 
mặc nhiên, không nói sơ thiền. Cho nên biết sơ thiền, 
phải có giác quán?

Đáp: Vì gần giác quán nên không nói mặc nhiên, 
chứ không phải giác quán tương ưng nên không nói.

Lại trong kinh nói sơ thiền còn có âm thanh kích 
thích, nên không nói là mặc nhiên.

Hỏi: Trong sơ thiền vì sao có âm thanh kích thích?

Đáp: Sơ thiền an trụ định tâm yếu ớt như hoa trên 
mặt nước, đệ nhị thiên v.v... an trụ định tam mạnh như 
sơn sơn vào gỗ.
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Lại xúc v.v... cũng gọi những kích thích đối với sơ 
thiền, vì xúc có thể khiến khởi sơ thiền vậy. Nhị thiền 
v.v... không như vậy. Bởi vì sao? Vì trong sơ thiền các 
thức không diệt, nhị thiền v.v... 5 thức diệt hết.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 13)

Phẩm 166: Nhị thiền

Diệt các giác quán, nội tịnh nhất tâm, không giác 
không quán, định sinh hỷ lạc, vào đệ nhị thiên.

Hỏi: Nếu đệ nhị thiền nói diệt giác quán, thì phải 
biết sơ thiền chắc có giác quán, như trong nhị thiền có hỷ, 
và tam thiền nói diệt hỷ?

Đáp: Như trong sơ thiền không có khổ căn, cũng 
nói khổ căn, đệ nhị thiền diệt cái nầy cũng như vậy.

Hỏi: Trong sơ thiền tuy không khổ căn mà có các 
thức. Các thức là chỗ nương của khổ căn. Cho nên nói sơ 
thiền khổ căn không diệt?

Đáp: Trong sơ thiền tuy có các thức, nhưng không 
phải chỗ nương của khổ căn.

Hỏi: Tính 5 thức là chỗ nương của khổ căn, vì tính 
đồng cho nên nói sơ thiền có khổ?

Đáp: Nếu như vậy, ưu căn từ tính ý thức sinh, nên 
phải nói tất cả chỗ đều có?

Hỏi: Nay vì sao nói trong nhị thiền khổ căn diệt?
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Đáp: Sơ thiền gần tâm bất định. Người tâm bất định 
hay sinh là các thức trói buộc ở cõi Dục, trong đó sinh 
khổ căn, cho nên không nói sơ thiền khổ diệt.

Hỏi: Nếu vậy sơ thiền cũng gần ưu căn. Ưu căn nầy 
cũng phải nói như đệ nhị, đệ tam thiền diệt?

Đáp: Nương dục ưu căn, do nương dục hỷ sinh, 
được tịnh thì hỷ, bất tịnh thì hỷ diệt. Cho nển trong sơ 
thiền không có ưu căn. Nương bất định sinh khổ cănT Sơ 
thiền gần tản tâm, nên không gọi là diệt.

Lại như tam thiền không khổ, mà cũng nói dứt khổ 
lạc mới vào tứ thiền. Điều này cũng vậy.

Lại hành giả trong sơ thiền, định chưa đầy đủ, 
thường bị giác quán làm loạn, cho nên nói nhị thiền diệt 
các giác quán.

Nội tịnh là nhị thiền nhiếp tâm sâu, nên tán loạn 
không vào được. Vì trong không loạn tâm gọi là nội tịnh. 
The cua nhị thien nhat tâm này không giác không quán 
tức nhât tâm là tâm hành nhất đạo, cũng gọi là thiền tức 
la nọi tinh. Được định sâu nây nên giác quán không sinh 
không phải như sơ thiền tâm số ở giác quán, cho nên nói 
không giác không quán.

Định sinh hỷ lạc là sơ thiền vì lìa nên được hỷ. 
Trong đây định thành tựu nên được hỷ, cho nên gọi là 
định sinh.

Hỏi: Hỷ trong sơ thiền và hỳ trong nhị thiền có gì 
khác nhau?
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Đáp: Sơ thiền do diệt ưu nên hỷ. Nhị thiền diệt 
khổ nên hỷ. Lại hỷ trong sơ thiền trái với hỷ bất tịnh 
mà được, hỷ trong nhị thiền trái với hỷ tịnh mà được. 
Tuy đều bởi ái nhân duyên nên được hỷ, mà hỷ sơ thiền 
yếu ớt.

Hỏi: Nghĩa như vậy là hữu lậu hay vô lậu?

Đáp: Đều là hữu lậu, vì có ngã tâm là có hỷ.

Hỏi: Vô lậu không có hỷ, điều này không đúng. 
Trong 7 giác, Phật nói hỷ giác phần. Giác phần chỉ là vô 
lậu. Cho nên biết có hỷ vô lậu.

Lại trong kinh nói: Người có tâm hỷ, thân được 
khoan khoái. Thân khoái thì thụ lạc. Nếu không có hỷ vô 
lậu thì cũng không có khoái lạc vô lậu.

Lại Phật thấy chúng Tăng tu sâu pháp thiện thì sinh 
hoan hỷ. Cho nên biết có hỷ vô lậu?

Đáp: Ông lấy 7 giác chứng minh hỷ vô lậu. Điều 
này không đúng. Giác phần có 2 thứ: hữu lậu và vô lậu. 
Như ừong kinh nói: Hành giả khi nghe pháp có thê dứt 5 
thứ ngăn che. Tu 7 giác phân, giác gọi là trí vô học, neu 
vì giác tu các pháp bất tịnh v.v..., đều gọi là giác phân thì 
ông nói cũng không nên có khoái vô lậu. Trước sinh hỷ, 
sau được vô lậu, nghĩa là như thật tri kiên.

Lại không phải tất cả khoái đều do hỷ sinh, như tam 
thiền trở lên không hỷ cũng không khoái.

Lại chúng tôi không nói lìa trí riêng có thụ pháp. Trí 
vô lậu nầy mới đến tại tâm, nói là vui, cho nên có vui vô 
lậu, chỉ không do hỷ sinh.
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Lại trong kinh nói: Trừ bỏ thân tâm thô nặng gọi 
là khoái. Khi được vô lậu thân tâm điều hòa cho nen có 
khoái vô lậu. Lại Phật thường hành tâm xả, cho nên nói 
Phật có hỷ. Điều này cần nói rõ.

Lại nếu người không ngã và ngã sở thì không hỷề 
Nêu A-la-hán có hỷ, thì cũng có ưu, mà thật không có ưu, 
nên biết không có hỷ.

Hỏi: Như sơ thiền nhị thiền có hỷ không ưu, La-hán 
cũng vậy, có hỷ không ưu, có lỗi gì không?

Đáp: Trong các thiên định có ưu, như trong căn 
nghĩa nói: Ưu hỷ cho đên cối Hữu Đảnh, khổ vui tùy thân 
cho đến tứ thiền.

Lại trong Thú tam thiền nói: Ly hỷ hành xả. Cho 
nên biêt không có hỷ vô lậu. Nếu có, thì sao nói lìa?

Lại tâm vô lậu không nên có hỷ. Vì hỷ đều dựa vào 
Nỉiả danh, tưởng phân biệt.

* Hỏi: Nếu vậy thì sơ thiền nhị thiền không có thụ vô 
’ Trong kinh nói: Sơ thiền nhị thiền chỉ có hỷ, chưa có 

tâm lạc. Hỷ nầy cũng không do đâu mà có?

Đáp: Hỷ nầy và lìa hỷ nầy không nói là thiền vô 
lậu. Mà lại có kinh nói là thiền vô lậu. Như là hành giả do 
tướng nào, duyên nào, vào sơ thiền, không nghĩ tướng đó 
duyen đó, chỉ quán trong sơ thiên có bao nhiêu sắc thụ 
taởng, hanh và thức, đêu như bệnh hoạn như ung nhọt 
cho đến vô ngã.

Hỏi. Như bệnh hoạn, như ung nhọt, như tên bắn đau 
nhức, 4 điều nầy là thế gian hành, không phải vô lậu. Cho



nên ông đem kinh đó để chứng minh, không thể thành lập 
được vô lậu?

Đáp: Bốn hành nầy đều là tên khác của khổ, nên 
gọi vô lậu.

Hỏi: Học nhân cũng không có hỷ vô lậu sao?

Đáp: Nếu tâm tại đạo, thì bấy giờ không có hỷ, mà 
tại tục thì có. Bậc vô học thường không có.

Hỏi: Trong kinh nói nhờ tâm hỷ lạc có thể được 4 
đế. Sao nói không có hỷ vô lậu?

Đáp: Tâm vô ngã tức là lạc. Hành giả được tâm vô 
ngã phá hoại điên đảo, biết chân thật nên tâm được khoái 
lạc chứ không riêng có hỷ.

Lại kinh nầy nói rõ không dùng hỷ mà có the được 
thật trí, nên mới nói như vậy.

Phẩm 167: Tam thiền

Lìa hỷ, tu xả, nhớ nghĩ, an tuệ, thụ thân lạc. C á í ~  
nầy Thánh nhân cũng nói, cũng xả nghĩ nhớ, tu lạc J v 
đệ tam thiền. ,

Hỏi: Vì sao lìa hỷ?
Đáp: Hành giả thấy hỷ cỗ thể trôi nổi lên lìa.

Lại hỷ này do tưởng phân biệt sinh. Tướng động 
chuyển của hỷ tò đầu đến giờ khổ thường đeo bám, cho 
nên lìa.

Lại hành giả được tịch diệt tam thiền nên xả nhị thiền.
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Lại từ hỷ sinh lạc thì cạn, mà lìa hỷ sinh lạc thì sâu, 
như người đối với vợ con v.v... không thể thường hỷ. Vì 
hỷ từ tưởng phân biệt sin, còn lạc không từ tưởng phân 
biệt sinh nên có thể thường có. Hành giả cũng vậy, hỷ 
mới đến thì lấy làm vui, sau thì chán lìa.

Hỏi: Như người bị nóng bức, thì cho lạnh là vui. Hành 
giả vì khổ nào đó bức bách, nên lấy tam thiền làm vui?

Đáp: Trong nhị thiền, hỷ là tướng phát động, như 
gai góc, hành giả bị hỷ nầy bức bách, nên ở trong định 
không có hỷ sinh tâm vui.

Hỏi: Tùy có khổ nóng thì lấy lạnh làm vui, nếu được 
lìa nóng thì lạnh không vui. Hành giả, nếu đã lìa hỷ, vì 
sao trong tam thiền còn sinh tâm vui?

Đáp: Sinh vui có 2 thú: Hoặc bởi còn khổ, như có 
khổ nóng thì lấy lạnh làm vui, hoặc bởi lìa khổ, như lìa 
người oán ghét. Như Phật lìa Tì-kheo Câu-xá-di nói: Ta an 
vụi. Điều này cũng vậy, được lìa động tướng nên trong tam 
thiền sinh vui, như lìa 5 dục nên lấy sơ thiền làm vui.

Tu xả là vì lìa hỷ nên tâm được tịch diệt. Hành giả 
trước kia sâu đắm tâm hỷ, nhiều tán loạn. Nay được lìa 
nên tâm đó được tịch diệt, cho nên nói tu xả.

Nhớ nghĩ, an tuệ là đối với lỗi trong hỷ, 2 pháp nầy 
thường sẵn sàng không cho hỷ đến phá rối.

Lại nhớ nghĩ là nhớ nghĩ hỷ, an tuệ, thấy lỗi trong hỷ.

Thụ thân vui là lìa hỷ, tu xả. Xả tức là vui, vì không 
vọng động tìm cầu. Cái vui nầy không do tưởng phân biệt 
sinh, nên gọi là thân thụ vui.
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Thánh nhân cũng nói cũng xả, nghĩa là nói là tùy 
theo người đời, nên nói gọi là vui. Như nói tâm phi tưởng 
phi phi tưởng xứ không tham đắm nên xả.

Nghĩ nhớ tu vui, là người nầy biết xả, nghĩa là thấy 
lỗi của hỷ mà sinh chán lìa, nên được cái xả vi diệu.

Lại nghĩ nhớ cũng vi diệu, nghĩa là có thể nhớ lỗi 
của hỷ. Trong đó cũng nên nói an tuệ với nghĩ đồng hành 
nên không nói riêng.

Lạc, là vui đệ nhất. Cho nên Thánh nhân cũng nói 
cũng xả.

Hỏi: Trong tam thiền có thụ vui, vì sao nói xả vui?

Đáp: Trong luận này tôi không nói lìa thụ riêng có 
xả vui. Thụ vui tức là xả vui.

Hỏi: Nếu vậy trong đệ tứ thiền nên nói thụ vui, vì 
có xả?

Đáp: Tôi nói tứ thiền cũng có thụ vui chỉ vì diệt vui 
đệ tam thiền nên nói như vậy.

Hỏi: Nếu đều là thụ vui, vì sao sơ thiền nhị thiền gọi 
hỷ, mà tam thiền gọi lạc?

Đáp: Vì tưởng phân biệt nên gọi hỷ, không 
tưởng phân biệt nên gọi lạc. Hành giả trong đệ tam 
thiền tâm chuyển nhiếp nên không có tưởng phân biệt 
nên gọi là lạc.

Lại vì được tịch diệt tam thiền chuyển sâu nên gọi 
là lạc. Như nói tâm động tìm cầu Thánh nhân gọi đó là 
khổ. Động là phân biệt, nói đây là lạc.
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Dứt trừ khổ, vui, trước diệt ưu, hỷ, không khổ không 
vui, xả niệm thanh tịnh vào đệ tứ thiền.

Hỏi: Nếu trước dứt khổ, vì sao ở trong đây mới
nói? Nêu quyết muốn nói nên nói trước dứt, như trước 
diệt ưu hỷ?

Đáp: Tứ thiền gọi là bất động. Vì muốn thành 
tướng bât động nầy nên mới nói không 4 thứ thụ. Bởi vì 
sao? Vì động là phát động. Hành giả bị khổ vui xâm lấn 
thì tâm động. Tâm động thì sinh tham giận, nên phải dứt 
khổ vui, khiến tâm không độngể

Hỏi: Nếu đệ tó thiền thụ lợi ích rất lớn, Vì sao không 
gọi là vui?

Đáp: Thụ nầy tịch diệt, nên nói không khổ không 
vui. Tùy tâm niệm biết đây là vui thì gọi là vui. Được đệ 
tứ thiền lìa vui tam thiền, nên không cho là vui.

Xả niệm thanh tịnh là trong đây xả thanh tịnh vì 
không cầu. Tam thiền có cầu, cho đó là vui.

Lại trong thiền nầy niệm cũng thanh tịnh. Bởi vì 
sao? Vì trong tam thiền đắm vui nên nghĩ nhớ tán loạn. 
Đến Tứ thiền vì dứt tham vui, nên nghĩ nhớ thanh tịnh.

Hỏi: Vì sao tó thiền không nói an tuệ?

Đáp: Nếu nghĩ nhớ thanh tịnh, phải biết là đã nói an 
tuệ rôi, vì 2 pháp này không lìa nhau.

Lại đây là đạo thiền định, không phải đạo trí tuệ 
An tuệ là tuệ, nên không nói. Trong phần sau của đệ tam
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thiền cũng không nói an tuệ, chỉ nói vui hành xả nghĩ 
nhớ, mà không nói vui hành xả niệm tuệ.

Lại nghĩ nhớ nầy có thể thành thiền định, nếu người 
khi định chưa thành cần phải lấy tưởng nghĩ nhớ là có thể 
thành, vì vậy được nói riêng.

Lại được thượng công đức, xả hạ công đức, không 
cần suy nghĩ, nên không nói tuệ.

Hỏi: Thụ không khổ không vui là vô minh phần, 
trong Tứ thiền phần nhiều trái nhau với tuệ, nên không 
nói tuệ?

Đáp: Nếu vậy, thụ không khổ không vui lẽ ra không 
phải là vô lậu? Thụ vui là tham phần cho nên cũng không 
vô lậu.

Hỏi: Trong tam thiền vì lỗi trái với tự địa nên nói an 
tuệ vì trái với lỗi tha địa nên nói nghĩ nhớ. Tứ thiên tự địa 
không lỗi như vậy, nên không nói an tuệ?

Đáp: Tứ thiền cũng có các lỗi tham v.v... nên phải 
nói an tuệ, trong đó lỗi tham vi tế khó biết, nên ăt cân 
phải nói. Trong các địa khác cũng nên nói mà không nói. 
Nên biết phải đáp như tôi.

Hỏi: Vì sao, tứ thiền diệt hơi thở ra vào?
Đáp: Hơi thở nương thân tâm. Làm sao biết được? 

Tùy khi tâm yếu, hơi thở cũng yếu. Tứ thiên tâm không 
động, nên hơi thở ra vào diệt.

Lại như người mỏi mệt, nếu gánh gánh nặng lên núi 
thì thở hơi manh, mà khi nghỉ thì hơi thở yêu. Tứ thiên 
cũng như vậy, vì không tướng động, tâm ngừng nghỉ, nên
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hơi thở ra vào diệt. Có người nói hành giả được tứ thiền, 
nên bít các lỗ chân lông nơi thân tứ đại, cho nên hơi thở 
dứt. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì uống ăn mồ 
hôi chảy khắp cả mình thân, nếu các lỗ chân lông bít lẽ ra 
không chảy được? Mà thật không phải. Nên biết tâm lực 
tứ thiền có thể khiến hơi thở diệt.

Hỏi: Trong Tứ thiền không lạc thụ; trong đó làm 
sao có ái sử? Vì trong kinh nói trong lạc thụ có ái sử?

Đáp: Trong đó có tế lạc thụ, chỉ dứt thô lạc, nên mới 
nói không khổ không vui, như gió xao ngọn đèn, nếu đèn 
đê trong nhà kín thì không gọi xao động, trong đó chắc có 
chút gió nhẹ, nhưng gió không mạnh nên không động. Tứ 
thiên cũng vậy. Chắc có chút vui, nhưng vì dứt khổ vui 
thô bạo nên gọi không khổ không vui.

Pham 169: Vô biên hư không xứ

Vượt qua tất cả sắc tướng, diệt tướng hữu đối, không 
nghĩ tất cả tướng gì khác, vào vô biên hư không xứ.

Săc tướng: là tướng sắc, hương, vị và xúc. Vì sao 
hành giả phải vượt qua? Vì trong sắc đó có đối có ngại và 
các tướng khác như tiếng chuông trống v.v..ắ. Các tướng 
nây là nhiều thứ phiền não, nhiều thứ nghiệp và nhiều thứ 
khô nhân. Vì những lẽ đó nên phải vượt qua. Nếu qua tất 
cả săc tướng thì tướng hữu đối diệt. Tướng hữu đối diệt 
thì không có tướng khác. Trong đây lược bớt nên không 
nói qua đây nên đây diệt.



Lại CÓ người nói: Tất cả sắc tướng tức là tướng chô 
y chỉ của nhãn thức. Tướng hữu đôi là tướng chô y chỉ 
của các thức nhĩ-tỉ-thiệt và thân. Tướng khác là tướng 
chỗ y chỉ của ý thức. Điều này không đúng. Bỏi vì sao? 
Vì nếu nói diệt tướng hữu đối thì đã thu nhiếp sắc rồi, cân 
gì nói riêng?

Lại lìa sắc tướng, đối tướng thì sẽ không riêng có 
sắc làm chỗ nương cho ý thức. Cho nên không cần nói 
riêng dị tướng, mà nên nói như trước.

Vào vô biên hư không xứ, là hành giả vì sắc tướng 
bức bách, mỏi mệt, nên quán hư không yô biên. Bên ừong 
lấy tướng hư không của mắt, mũi, yết hầu v.v... Bên ngoài 
lấy tướng hư không của giếng, hầm, cửa, bộng cây V.V....

Lại quán thân chết bỏ nơi gò mả, lửa cháy tan hêt; 
hoặc chim thú giành ăn, giòi trùng từ trong đó lúc nhúc 
bò ra ... Cho nên biết thân nầy trước đã có hư không.

Hỏi: Định hư không nầy lấy gì làm cảnh duyên?

Đáp: Trước tiên duyên hư không, thành rồi tự duyên 
các ấm, cũng duyên các ấm người khác. Bởi vì sao? Vì lây 
bi làm đầu, khởi nghĩ như vầy: Chúng sinh đáng thương, 
vì bị sắc tướng làm bức bách khổ não.

Hỏi: Định nầy duyên chúng sinh nào?

Đáp: Duyên tất cả chúng sinh.
Hỏi: Hành giả đó đã lìa sắc tướng, làm sao có thể 

duyên sắc chúng sinh cõi Dục được?
Đáp: Hành giả nầy vẫn duyên sắc. Có điều đối với 

trong sắc, tâm không thông suốt, không vui, không đăm.
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Như trong kinh nói: Nếu Thánh nhân nghĩ nhớ ngũ dục 
sâu, trong đó không vui không thông không đắm, vì sợ 
lui chìm lại như cháy gân lông. Nếu nghĩ Nê-hoàn thì tâm 
thông suốt. Người nầy cũng vậy, có thể duyên sắc, nhưng 
không tham vui.

Lại như hành giả tùy lìa sắc tướng, do hư không có 
thể duyên tứ thiền, như vô sắc định có thể duyên vô lậu 
sắc. Trong đó không lỗi vì không phải chỗ phân biệt, nên 
ngoài ra cũng phải như vậy.

Hỏi: Hư không là sắc nhập tính, làm sao duyên đây 
có thể vượt qua sắc tướng?

Đáp: Định nầy duyên hư không vô vi, nên có thể 
vượt sắc.

Hỏi: Định nầy không duyên hư không vô vi. Bởi vì 
sao? Vì trong phương tiện định nầy nói duyên hư không 
trong mắt V.V.... Nên biết duyên hư không hữu vi.

Lại trong kinh không nói tướng hư không vô vi chỉ 
nói tướng hư không hữu vi, như vô sắc xứ là hư không. 
Cho nên không có hư không vô vi?

Đap: Săc tính không gọi hư không. Bởi vì sao? 
Trong kinh nói: Hư không không sắc không thể thấy 
không thể đối.

Hỏi: Lại có kinh khác nói: Nhờ sáng biết hư không. 
Trừ săc không có pháp nào nhờ sáng có thể biết?

Đáp: Vô sắc gọi là hư không; các sắc do sáng có thể 
biêt. Cho nên cũng nhờ sáng thì biết không có sắc, không 
phải có hư không.
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Lại trong tối cũng biết hư không, người mù dùng 
tay cũng biết hư không.

Lại dùng gậy cũng biết đó là hư không. Cho nên 
biết hư không không phải sắc tính, sắc không nhờ các 
nhân duyên nầy mà biết được.

Lại sắc là hữu đối, hư không là vô đối.

Lại dùng lửa v.v... có thể diệt hết sắc, mà không thể 
diệt hư không. Nếu hư không diệt lại gọi là pháp gì?

Hỏi: Nếu có sắc sinh thì hư không diệt, như khởi 
xây tường vách thì trong đó không còn hư không?

Đáp: Sắc sinh trong đó, sắc ấy hoàn toàn không bị diệt. 
Bởi vì sao? Sắc không gọi là hư không. Pháp không có, không 
thể lại không có nữa. Cho nên sắc không diệt hư không.

Lại ông nói hư không là sắc. Trong đó không có lý 
do có thể khiến là sắc.

Hỏi: Hiện thấy hư không trong cửa v.v..., trong việc 
hiện thấy không cần lý do?

Đáp: Hư không không hiện thấy được. Như trước 
đã phá rồi, như trong tối cũng có thể biết V.V....

Hỏi: Nếu hư không không phải sắc, vậy là pháp gì?

Đáp: Hư không gọi là vô pháp. Những chỗ không 
có sắc gọi là hư không.

Hỏi: Trong kinh nói: Do 6 thứ nên chúng sinh thụ thân.

Lại nói hư không là vô sắc vô đối, không thể thấyằ 
Nếu vô pháp, thì không được nói như vậy. Không ai nói 
sừng thỏ gọi là vô săc vô đôi không thê thây?



Đáp: Nếu thật có pháp thì đều eó chỗ sở y, như danh 
y vào sắc, sắc lại y vào danh. Hư không không y vào đâu 
nên biết là vô pháp.

Cái ông là không đó cũng không đúng. Bởi vì sao? 
Vì sắc ngăn ngại sắc, sắc này được, sắc khác mất, nên 
được tăng thêm. Vì nghĩa nầy nên Phật nói do 6 thứ chúng 
sinh thụ thân.

Ông nói hư không vô sắc, vô hình, vô đối. Cũng 
vì phá các vật, nên mới nói như vậy, chứ không nói có 
tướng hư không.

Ông nói không có ai nói sừng thỏ là vô sắc, vô đối, 
không thể thấy. Đó cũng không đúng. Bởi vì sao? Vì đều 
do hư không được có những việc sở tác khứ lai V.V.... 

Trong sừng thỏ v.v... không có nghĩa như vậy.

Hỏi: Tâm cũng như vậy. Vô sắc, vô hình, vô đối có 
thể nói không được chăng?

Đáp: Tâm có tác nghiệp, nghĩa là có thể lấy cảnh 
duyên, hư không không tác nghiệp, chỉ vì không, nên 
được co chô tác dụng. Cho nên biêt vô pháp, vì vậy định 
này trước tiên duyên hư không.

Hỏi: Định nầy có thể duyên bậc nào?

Đáp: Định này duyên tầ  cả bậc, và đuyên diệt dạo nữa
Hỏi: Có người nói các vô sắc định tuy có thể duyên 

diệt, nhưng chi duyên tỷ trí phần diệt, không duyên hiện 
trí phần diệt. Việc đó thế nào?

Đáp: Duyên tất cả diệt, dùng hiện pháp trí duyên 
diệt tự địa hiện tại, dùng tỷ trí duyên các diệt khác. Đạo 
cũng như vậy, có thể duyên tất cả pháp.
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Hỏi: Chúng sinh cõi Vô sắc có thể khởi tâm các 
địa không?

Đáp: Có thể khởi tâm các địa và tâm vô lậu.

Hỏi: Nếu vậy làm sao không chìm?

Đáp: Trụ trong nghiệp quả báo nên có thể không 
chìm, như sức thần thông trong 2 cõi Dục và sắc. Trụ sắc 
khác tâm khác mà có thể không chìm. Trong đó cũng vậy.

Hỏi: Vô biên hư không định, cùng hư không xứ 
nhất thiết xứ có gì khác nhau?

Đáp: Muốn vào hư không định phương tiện đạo gọi 
là nhất thiết. Vào định thành rồi gọi là hư không định. 
Trong đây nhân quả của định là bậc và tất cả hữu lậu vô 
lậu, hoặc định hoặc phi định, hoặc cấu hoặc tịnh đều gọi 
là vô biên hư không xứ.

Phẩm 170: Ba Vô sắc định

Qua tất cả Vô biên hư không xứ, mới vào Vô biên 
thức xứ. Hành giả rất chán sắc, nên cũng bỏ luôn pháp 
đối trị sắc, như người đã qua sông bỏ luôn cả thuyền mà 
đi, như được ra khỏi giặc muốn bỏ đi cho xa. Hành giả 
cũng vậy, tuy nhờ không phá sắc, cũng muốn bỏ không 
mà đi xa.

Vô biên thức, là hành giả dùng thức có thể duyên 
hư không vô biên, thì thức cũng vô biên. Cho nên bỏ 
không duyên thức.
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Lại như sắc vì mỏi mệt nên duyên hư không. Như 
vậy bị hư không làm mỏi mệt, muốn ngăn dứt nên mới 
duyên nơi thức.

Lại người nầy dùng thức có thể duyên hư không 
vì cho thức là thắng, nên chỉ duyên thức. Hành giả dùng 
thức tùy duyên tày lúc, nên sinh mệt nhọc, vô cùng chán 
lìa, lại muôn phá thức, nên vào vô sở hữu xứ, nghĩ như 
vây: Tùy có thức thì khổ, nếu ta có thức vô biên, ắt phải 
có vô biên khô. Cho nên thu nhiếp tâm duyên thức. Vì 
tâm vi tê nên cho là vô sở hữu.

Lại nghĩ như vầy: Vô sở hữu tức là tưởng. Mà 
tưởng là khô não, như tật bệnh, như ung nhọtễ Nhưng 
nêu không tưởng lại là ngu si nếu ta thấy vô sở hữu 
tức đó là hữu, nên đối với các tưởng chưa được giải 
thoát. Hành giả thấy tưởng là suy nhược, là bệnh hoạn 
mà vô tưởng là ngu si, tịch diệt là vi diệu, đó là phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Phàm phu thường e sợ vô 
tưởng, vì cho là ngu si, cho nên rốt cuộc không thể 
diệt tâm.

Có người nói chúng sinh vô tưởng cũng có thể diệt 
tam. Điêu này không đúng. Bởi vì sao? Vì nếu những 
người trong cõi sắc có thể diệt tâm, thì trong cõi Vô sắc 
sao lại không thể?

Hỏi: Cõi Sắc có sắc nên có thể diệt tâm. Trong cõi 
Vô săc trước đã diệt sắc nay lại diệt tâm. Nếu thấy sắc 
tâm đêu diệt thì kinh sợ bàng hoàng?

Đáp: Nếu người ở trong kia không thể diệt mà sinh 
vê trong đây thì phải có thể diệt, như diệt tận địnhề
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Hỏi: Quả của diệt tâm là vô tưởng, cho nên nếu diệt 
cả sắc lẫn tâm thì mất hẳn?

Đáp: Diệt tận định cũng có quả hữu tâm. Điều này 
cũng như vậy.

Lại nếu quả không dứt cũng gọi trụ ở quả, như 
ở sắc biến hóa. Biến hóa trong tâm lại sinh quả, nên 
không gọi mất hẳn được. Cho nên trong cõi sắc không 
nên nói diệt tâm. Nếu nói thì trong cõi Vô sắc cũng cân 
phải nói.

Lại trong vô tưởng định, tâm không nên diệt. Bởi 
vì sao? Vì hành giả cần chán lìa tâm, nên có thể diệt tâm. 
Nếu người chán tâm, còn không sinh trong cõi Vô sắc 
huống sinh cõi sắc.

Lại người phàm phu trong tâm sinh ngã tưởng 
sâu. Như trong kinh nói: Phàm phu từ lâu tham đắm 
tâm nầy, cho đó là ngã. Cho nên không thê có chút 
chán lìa.

Lại trong kinh nói: Ngoại đạo có thể nói dứt diệt 3 
thứ thủ mà không thể nói dứt ngã ngữ thủ. Cho nên không 
thể diệt tâmẻ

Lại nếu biết đúng đắn pháp nhân duyên, có thể 
được tâm không. Như trong Kinh Viên Hầu Dụ nói: 
Pham phu hoặc có thể lìa thân, mà không thể lìa tâm. 
Thà quán thân thường, đừng quán tâm thường. Bởi vì 
sao? Vì mắt thấy thân nầy, hoặc sống còn 10 tuổi cho 
đến trăm tuổi, như nói hoặc tâm hoặc ý hoặc thức, niệm 
niệm sinh diệt biến khác, như vượn khỉ chuyền cây, 
buông một nhánh, liền vin một nhánh, không đứng một
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chỗ. Nếu đệ tử Phật trong đó quán đúng đắn pháp nhân 
duyên thì có thể biết vô thường.

Lại người biết pháp nhân duyên, vì thụ sai khác 
nên có thể phân biệt thức. Các ngoại đạo vì không có trí 
phân biệt nhân duyên, nên không thể diệt tâm.

Lại người phàm phu lìa sắc mà không lìa tâm nên 
không được giải thoát. Nếu cả 2 đều có thể diệt thì sao 
không được giải thoát?

Lại người phàm phu e sợ diệt, nên đối với Nê-hoàn 
rốt cuộc không thể sinh tưởng tịch diệt an ổn. Như trong 
kinh nói: Không có ngã và không có ngã sở là chỗ phàm 
phu rất khiếp sợ.

Lại trong vô tưởng sinh tâm ngu si. Nếu đối với 
Nê-hoàn không sinh tâm tưởng tịch diệt an ổn, làm sao 
có thể diệt tâm.

Lại pháp phàm phu cần nhờ bậc trên, mới có 
thể xả bậc dưới, cho nên không có nhân duyên có thể 
diệt tâm, chỉ nhờ sức định suy tưởng tỉ mỉ tâm hiện 
tiền, không hiểu cho nên tự cho là vô tưởng. Nếu 
khởi thô tưởng tức thì thoái lui. Như người thiểu 
trí gọi là vô trí, như thức ăn ít mặn gọi là không 
mặn, như mê ngất xỉu mất nhớ, như loại sâu nằm lâu 
năm trong lòng đất, như loại cá nằm trong băng giá. 
Trong đây nói phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng vậy. 
Tuy thật có tưởng, nhưng vì tùy theo thế tục, nên nói 
là vô tưởng.
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Phẩm 171: Diêt tân đinh •  •  •

Qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thân chứng 
tưởng thụ diệt.

Hỏi: Vì sao trong các thiền không nói qua tất cả? 
Trong vô sắc định không nói diệt?

Đáp: Tôi nói trong các thiền định đều có các pháp 
giác quán hỷ lạc, cho nên không nói qua tất cả.

Hỏi: Vô biên hư không xứ có sắc tâm. Điều này đã 
rõ, nên trong Vô sắc cũng không nên nói qua tất cả?

Đáp: Như vào trong vô biên hư không định thoát 
được sắc tâm, mà không thoát được các pháp giác quán.

Lại có người nói: Nếu nói qua, diệt, chìm, đều lã 
nghĩa một mà tên khác.

Lại trong vô sắc định tâm kiên cố. Trong các bậc 
dưới tâm bị tán loạn làm hoại, cho nên không nói qua 
tất cả.

Hỏi: Nếu đều nói có gai góc là sắc tưởng v.v..., sao 
lại nói tâm kiên cố?

Đáp: Tuy đều nói gai góc, nhưng cũng gọi đệ tứ 
thiền là không động. Như vậy trong vô sắc định, định lực 
lớn nên được kiên cố.

Hỏi: Học nhân không nên được diệt tận định, vì 
chưa qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ?

Đáp: Học nhân có thể thấy tất cả hành diệt của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng chưa có thể khiến nó 
không sinh, nên cũng được nói là qua.
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Hỏiễắ Nếu ý ừong đây lấy Nê-hoàn cho là diệt, thì 
trước ông nói trong 9 thứ lớp diệt là tâm và tâm số diệt, 
trái nhau sao?

Đáp: Diệt định có 2 thứ: một là diệt hết các phiền 
não, hai là diệt chưa hết. Người hết phiền não ở trong giải 
thoát. Người phiền não chưa hết ở trong thứ lớp.

Lại một là diệt phiền não nên gọi diệt định, hai là 
diệt tâm, tâm số, pháp cũng gọi diệt địnhề Diệt phiền não 
là giải thoát thứ 8, cũng gọi là quả A-la-hán. Quả A-la- 
hán là diệt tất cả tưởng, không cho sinh lại nữa. Trong 
đây tuy diệt các tưởng, nhưng còn thừa kết sử, nên không 
thể khiến không tái sinh.

Hỏi: Nếu hành giả dùng 9 thứ lớp định có thể diệt 
tâm thì Tu-đà-hoàn v.v... làm sao có thể chứng pháp 
tâm diệt?

Đáp: Trong 9 thứ lớp diệt gọi là đại diệt. Như người 
khéo tu các thiền định, nhờ sức mạnh đạo tâm nên có thể 
được diệt nầy. Nếu không sức đó, thì chỉ được có diệt, 
không thể được đại lực như vậy, cho nên nói thứ lớp định. 
Các chô khác cũng có tâm diệt, như trong đệ tứ thiền có 
thê diệt tâm, tâm sô pháp, vào trong vô tưởng, thì trong 
Sơ thiền v.v... vì sao không diệt?

Lại chô khác cũng phải có nghĩa diệt tâm, như trong 
kinh nói: Tu-đà-hoàn v.v... đều có thể chứng diệt. Chỉ tâm 
diệt gọi là diệt, không có pháp nào khác diệt. Cho nên 
biêt lìa 9 bậc này cũng có tâm diệt.

Hỏi: Nếu diệt tận định có thể diệt tất cả tâm, tâm số 
pháp, vì sao chỉ nói tưởng thụ diệt?



Đáp: Tất cả tâm đều gọi là thụ. Thụ này có 2 thứ: 
một là tưởng thụ, hai là tuệ thụ. Tưởng thụ là hữu vi duyên 
tâm, vì tưởng hiện hành trong pháp giả danh. Giả danh có
2 thứ: một là do hòa họp giả danh, hai là pháp giả danh. 
Cho nên tất cả hữu vi duyên tâm đều gọi là tưởng. Tuệ 
thụ là vô vi duyên tâm. Cho nên nếu nói tưởng thụ diệt là 
nói tất cả diệt.

Hỏi: Trong tất cả tâm, tâm số pháp, thụ tưởng là 
hơn cả cho nên nói riêng. Bởi vì sao? Vì phiền não có 2 
phần: một là ái phần, hai là kiến phần. Thụ sinh ái phần, 
tưởng sinh kiến phần.

Lại trong cõi Dục, cõi sắc thụ thắng hơn, trong cõi 
Vô sắc tưởng thắng hơn. Cho nên chỉ có 2 thứ.

Lại trong các thức xứ chỉ nói thụ tưởng. Thức xứ từ 
tâm khởi nên gọi là hành.

Lại nếu nói thụ tưởng diệt, thì nói tất cả tâm, tâm số 
diệt, vì các tâm số không rời nhau?

Đáp: Không phải vậy. Ông nói thắng hơn cho nên 
nói riêng thì cần phải nói tâm. Bởi vì sao? Vì trong kinh 
nhiều chỗ nói tâm là chủ mà cũng là chỗ nương của 2 
phần phiền não. Và cũng vì tâm sai khác nên gọi là thụ 
tưởng, cho nên phải nói tâm.

Lại nói tâm thì dễ, cho nên lời ông nói không đúng.

Hỏi: Định nầy vì sao nói thân chứng?
Đáp: Tám giải thoát đều phải nói thân chứng.

Lại diệt pháp này không phải dùng lời nói mà thấu 
rõ được, nên nói thân chứng, như người chạm vào nước
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mới biết tướng lạnh, chứ không phải nghe nói mà có thể 
biết được. Việc này cũng vậy.

Lại đây là pháp vô tâm, cho nên phải đùng thân chứng?

Hỏi: Ông nói diệt định là pháp vô tâm. Nghĩa 
nây không đúng. Bởi vì sao? Vì người vào định nầy là 
chúng sinh, thế gian không có chúng sinh vô tâm, cho 
nên không đúng.

Lại ữong kinh nói: Mạng sống, hoi nóng, ý thức, 3 
pháp nầy thường không rời nhau, cho nên không diệt tâm.

Lại tất cả chúng sinh đều nhờ 4 lối ăn mới được 
sông cònế Mà người vào diệt tận định thì không còn các 
lối ăn nầy nữa. Bởi vì sao? Vì người này không ăn lối 
đoàn thực, xúc thức v.v... cũng đều diệt hết, cho nên 
không ăn.

Lại tâm từ tâm sinh, nếu tâm nầy diệt, các tâm khác 
không sinh, vì không thứ lớp duyên thì hậu tâm làm sao 
sinh nữa được?

Lại tâm chỉ nhập Nê-hoàn vô-dư, khi dứt tương 
tục mới diệt, không phải ở các chỗ khác mà diệt được. 
Như trong kinh nói: Lấy sắc vượt qua các dục, lấy vô 
sắc vượt qua sắc, lấy diệt vượt qua các tác niệm tư duy. 
Tâm là tác niệm tư duy, cần phải lấy diệt mới có thể 
vượt qua. Được Nê-hoàn hữu dư thì tâm cáu bẩn diệt. 
Được Nê-hoàn vô dư thì tâm không cáu bẩn diệt. Đó 
chính là nghĩa Phật pháp.

Lại người vào diệt định không gọi là chết. Tâm diệt 
gọi là chết. Nếu tâm diệt sinh lại, người chết cũng phải 
sông lại, vậy thì rốt cuộc không có chết. Nếu tâm diệt
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sinh lại, thì người vào Nê-hoàn cũng phải sinh lại, vậy thì 
rốt cuộc không có giải thoát. Mà thật không phải như vậy, 
cho nên tâm không diệt?

Đáp: Ông nói không có chúng sinh vô tâm. Tuy 
đồng là vô tâm, mà khác với người chết. Như trong kinh 
hỏi rằng: Người vào diệt tận định với người chết có khác 
gì không? Đáp rằng: Người chết thì sinh mạng, hơi nóng, 
ý thức 3 thứ đều diệt. Người vào diệt tận định chỉ tâm 
diệt, mạng sống và hơi nóng không rời khỏi thân. Cho 
nên biết phải có chúng sinh vô tâm.

Lại người này tâm thường còn, vì có sức nên cũng 
gọi có tâm, không như gỗ đá.

Ông nói 3 việc không rời nhau, đó là chúng sinh cõi 
Dục cõi Sắc, cho nên nói trong cõi Vô sắc có mạng có 
thức mà không nóng.

Lại người vào diệt tận định, có mạng có nóng mà 
không có thức, tức trong kinh này cũng nói thức rời thânắ 
Cho nên, nếu nói 3 việc không ròi nhau là tùy có chỗ mà nói.

Ông nói không ăn làm sao sống? Thân này trước 
dùng ý tư thực nên tồn tại. Hiện tại dùng lạnh v.v... các 
xúc nên có thể chi trì thân.

Ông nói tâm đo tâm sinh, đó là tâm làm nhân cho tâm 
khác. Làm nhân rồi diệt, cho nên có thể sinh tâm khác.

Hỏi: Tâm diệt làm sao có thể sinh tâm khác? Như 
mắt đã diệt là không thể sinh thức?

Đáp: Như nghiệp diệt rồi, quả báo mới sinh được. 
Việc này cũng vậy.
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Lại ý với ý thức 2 việc ngại nhau, mà nhãn cùng 
nhãn thức không phải như vậy. Cho nên không phải nhân.

Ông nói khi dứt tương tục thì tâm diệt. Điều này 
không đúng. Diệt có 2 thứ là sắc diệt và tâm diệt. Hoặc 
sắc diệt tâm không diệt, như trong Vô sắc. Hoặc tâm diệt 
chẳng phải sắc như vào diệt định. Hoặc sắc tâm đều diệt, 
như khi diệt tương tục.

Ông nói vào diệt tận định không gọi là người chết 
đó. Người nầy mạng và nóng không diệt, mà người chết 
3 thứ đều diệt. Đó là chỗ khác nhau.

Lại người nầy nhờ mạng và nóng nên tâm có thể 
sinh lại, mà người chết thì không phải vậy.

Ông nói nếu diệt tâm lại sinh thì không ai giải thoát. 
Điêu này không đúng. Bởi vì sao? Vì người vào Nê-hoàn 
nghiệp trước chiụ mạng, nóng, thức đã diệt không đợi 
sinh lại. người nầy mạng và nóng không diệt, trước mong 
tâm sinh, Như trong Phẩm diệt tận định nói: Người vào 
diệt tận định nhờ 6 nhập nầy và thân mạng nên được khởi 
lại, cho nên tâm có thể sinh lại. Người vào Nê-hoàn tâm 
không sinh lại, nên biết định nầy vô tâm.

Hỏi: Vì sao bố thí người khởi định nầy có thể được 
hiện báo?

Đáp: Người từ định nầy khởi tâm rất tịch diệt. Như 
trong kinh nói: Người khởi diệt tận định tâm thuận với 
Nê-hoàn.

Lại người nầy sức thiền định mạnh, nương định nầy 
nen tri tuệ cũng lớn. Trí tuệ lớn, nên có thể làm cho người
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thí được quả báo vượt trội. Như người cúng dường trăm 
ngàn Thanh Văn không bằng một Phật, trong đó đều lấy 
trí tuệ làm vượt trội, không phải ở chỗ dứt các kếtễ Việc 
này cũng như vậy.

Lại người vào định nầy do huân tu nhiều pháp thiện 
nơi tâm, nên sinh đại quả. Như người làm ruộng giỏi chắc 
thu hoạch được nhiều.

Lại người thí có thể chán đời nhiều thì được báo 
lớn. Nói người chẳng phải tâm cáu bẩn, là người này 
không đem tâm cáu bẩn giả danh cho nên cứng dường 
được quả lớn.

Lại người nầy thường trụ đệ nhất nghĩa đế, những 
người khác ở trong thế đế.

Lại người nầy thường trụ trong pháp không tranh 
chấp. Bởi vì sao? Vì tâm duyên hữu vi thì có tranh tụng.

Lại như trong kinh nói: cỏ  dại làm hại lúa, tham lam 
dục vọng hại tâm. Cho nên thí người vô dục được quả báo 
lớn. Nhân duyên tham dục là tướng giả danh. Người khởi 
định nầy vì duyên Nê-hoàn nên lìa tướng giả danh.

Lại trong kinh nói: Nếu người thụ đàn-việt cúng 
rồi, vào vô lượng định, đàn-việt nầy nhờ nhân duyên đó 
được phúc vô lượng. Người khởi diệt định duyên tâm Nê- 
hoàn nên gọi là vô lượng, diệt định nầy cũng là vô lượng, 
nên được vô lượng phúc, nên có thể được hiện báo.

Lại nhờ 8 công đức trang nghiêm phúc điền nầy. 
Tâm duyên Nê-hoàn là chân chính kiến, các phúc phần 
khác tùy tùng, cho nên có thể sinh hiện báo.
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Hỏi: Có người nói diệt tận định là tâm bất tương 
ưng hành, cũng gọi thế gian pháp. Việc này thế nào?

Đáp: Như trên đã nói người khởi định nầy có rất 
nhiều các công đức tịch diệt v.v... là những công đức mà 
thế gian không thể có.

Hỏi: Diệt tận định gọi là pháp ngăn, vì nhờ pháp 
này khiến tâm không sinh. Cho nên phải gọi tâm bất 
tương ưng hành, như sắt vào lửa thì không còn tướng 
đen, mà rời lửa lại sinh. Việc này cũng như vậy?

Đáp: Nếu là vậy, Nê-hoàn cũng phải là tâm bất tương 
ưng hành. Bởi vì sao? Vì bởi Nê-hoàn nên các ấm không 
sinh. Nếu Nê-hoàn không phải tâm bất tương ưng hành, 
thì định này cũng không được gọi là bất tương ưng hành. 
Nhưng các người hành giả thì pháp phải như vậy. Vào 
trong định nầy tùy theo sở nguyện nên tâm có thể không 
sinh. Cho nên không nên gọi là bất tương ưng hành.

Hỏi: Định nầy thứ lớp như vậy vào, rồi cũng thứ lớp 
như vậy ra sao?

Đáp: Cũng thứ lớp ra, rồi chậm rãi nhập vào thô tâm.

Hỏi: Trong kinh nói: Người mới khởi diệt tận định 
chạm vào 3 thứ xúc đó là vô động, vô tướng, vô sở hữu. 
Vì sao như vậy?

Đáp: Trong vô vi duyên tâm, có các xúc gọi là vô 
động, vô tướng, vô sở hữu. Vô động tức là trống không. 
Hữu vi duyên tâm, nhẹ nên có động, như lấy sắc, thụ V.V.... 

Trong không, không có tướng. Trong vô tướng không 
có tham v.v... Người vô tâm nầy mới bắt đầu duyên Nê-
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hoàn, sau duyên hữu vi, cho nên mới nói khi khởi chạm 
vào 3 thứ xúc.

Hỏi: Có người nói vào diệt tận định tâm là hữu 
lậu. khởi định tâm hoặc hữu lậu, hoặc vô lậuể Việc đó 
thế nào?

Đáp: Không phải hữu lậu. Hành giả muốn nhập 
định nầy phải phá hoại tất cả hữu vi từ trước. Phá xong 
mới vào được. Khi khởi tâm duyên Nê-hoàn hiện tiền. 
Cho nên biết đều là vô lậu.

Hỏi: Trong kinh nói: Hành giả nhập diệt tận định 
không tự nghĩ là mình nhập, khi khởi cũng không tự nghĩ.

Nếu yậy làm sao có thể nhập?
Đáp: Thường tu tập nên định lực kiên cường, tuy 

không tự nghĩ mà có thể nhập được.

Lại hành giả nầy từ khi dứt hữu vi đến nay đã từng 
vào diệt. Nếu không ngăn nổi tâm, để cho duyên hữu 
vi thì không gọi là nhập. Cho nên kinh nói: Người vào 
định nầy, trước phải tập điều hòa tâm. Cho nên có thể 
vào được.

Hỏi: Nếu không có cái không khác, có thể được tu 
vô vi duyên tâm, thì được ích gì?

Đáp: Vì tu tập đã lâu thì định kiên cố, thấy biết rõ 
ràng như tâm duyên hữu vi thấy niệm niệm diệt, cũng 
không khác niệm niệm diệt, chỉ tu tập lâu thì tâm kiên cố, 
Việc này cũng vậy.
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Phẩm 172: Mười nhất thiết xứ

Không phá hỏng duyên trước, tâm lực tự tại, gọi 
là nhất thiết xứ. Hành giả lấy một ít tướng rồi, nhờ sức 
tin hiểu khiến nó thêm rộng. Bởi vì sao? Sức nhiếp 
tâm này nếu vào trong thật, thì đều có thể khiến trống 
không, mà vào trong tín giải đều có thể khiến tùy theo 
trước đã lấy tướng.

Hỏi: Thế nào là tính tín giải?

Đáp: Xanh v.v... các màu sắc nhiều vô lượng. Lược 
nói căn bản có 4 thứ: là địa v.v... 4 đại. Bốn sắc căn bản có 
thể phá 8 việc nầy. Đó là hư không. Vì thức có thể biết vô 
biên không, nên cũng gọi là vô biên. Bởi vì sao? Vì không 
phải pháp hữu biên có thể lấy vô biên. Đó gọi là 10.

Hỏi: Trong địa thật có thủy v.v..., vì sao hành giả có 
thể quán chỉ là địa?

Đáp: Tập lâu quán nầy thường lấy địa tướng, về sau 
chỉ thấy địa mà không thấy vật gì khác.

Hỏi: Hành giả đã thấy địa tướng thật là địa không?

Đáp: Vì sức túi giải nên thấy là địa, kỳ thật không 
phải địa.

Hỏi: Nấu do sức biến hóa mà có, thì vật bị biến hoại 
không phải thật sao?

Đáp: Biến hóa là do sức định mà thành, nên thứ 
được làm ra đều thật, như ánh sáng, nước, lửa V.V....

Hỏi: Có luận sư nói vào nhất thiết xứ chỉ ở trong đệ 
tứ thiền. Việc đó thế nào?



Đáp: Nếu ờ cõi Dục và trong tam thiền thì có lỗi gì? 
Hai nhất thiết xứ sau đều ở tự địa. Mười pháp nầy đều là 
hữu lậu, vì không phá hoại được cảnh duyên.

Hỏi: Tướng hư không không phá hoại sắc sao?

Đáp: Hành giả cũng nhờ tín giải lấy không tướng 
trong mắt mũi v.v... làm tướng trống không, chứ không thể 
trực tiếp phá được thật sắc. Cho nên cũng gọi là tín giải.

Hỏi: Trong kinh nói người vào định nhất thiết địa 
nghĩ địa tức là ngã, ngã tức là địa. Vì sao khởi nghĩ như vậy?

Đáp: Hành giải nhận thấy tâm đầy khắp nên mới 
sinh ý nghĩ tất cả là ngã này.

Hỏi: Có người nói định nầy chỉ duyên địa hệ thuộc 
cõi Dục. Việc đó thế nào?

Đáp: Nếu duyên tất cả địa hệ thuộc 2 cõi Dục, sắc 
v.v... có lỗi gì? Giả sử định nầy lại duyên các pháp khác 
lại có lỗi gì?

Lại định này là tín giải quán duyên hư vọng, không 
có địa không hư V.V....

Hỏi: Đệ tử Phật cũng quán địa V.V.... Việc đó thế nào?

Đáp: Học nhân nếu quán đều vì để phá hoại.

Hỏi: Thật không phải tất cả đều là địa V.V.... Làm 
sao định nầy không phải điên đảo?

Đáp: Trong quán này có phần si, vì trong quán này 
khởi ngã kiến. Quán bất tịnh v.v... tuy không phải chân 
thật, nhưng tùy thuận ly dục. Quán nầy không như vậy, 
nên có phần si.
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Hỏi: Vì sao không quán thụ v.v... vô biên, mà chỉ 
quán thức ư?

Đáp: Có thể lấy là địa v.v..., lấy là thức. Cho nên 
thấy thức, mà không thấy thụ.

Lại như trước đã nói thụ v.v..ế đều là sai biệt của tâm.

Lại hành giả không thấy thụ v.v... đầy khắp, vì 
không phải tất cả chỗ thụ khổ vui. Đệ tử Phật nếu tu định 
nây là vì phá hoại canh duyên. Bởi vì sao? Vì cảnh duyên 
đó là chỗ tham đắm của hành giả. Nếu không phá hoại thì 
đồng với phàm phu.

Phẩm 173: Mười tưởng vô thường tưửng

Mười tưởng là vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã 
tưởng, thực yểm tưởng, nhất thiết thế gian bất khả lạc 
tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, đoạn tưởng, ly tưởng và 
diệt tưởng.

Vô thường tưởng là ữong pháp vô thường biết chắc 
là vô thường.

Hỏi: Vì sao tất cả vô thường?

Đáp: Tất cả pháp đó đều từ nhân duyên sinh. Nhân 
duyên hoại nên đều quy về vô thường.

Hỏi: Không phải vậy. Có pháp tuy từ duyên sinh, 
mà không phải vô thường. Như kinh ngoại đạo nói ai lập
3 đền thờ được sinh về nơi thường còn?

Lại thân trời Phạm Thế là thường còn?
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Đáp: Thì trong pháp của ông cũng nói Thích Đề 
Hoàn Nhân có thể làm trăm ngôi đền cũng bị thoái đọa 
đó sao?.

Lại trong bài kệ nói: Có nhiều các Đế Thích v.v..., 
tạo lập hơn trăm ngàn ngôi đền, v.v... đều vô thường hêt. 
Trăni ngàn đền thờ còn không tồn tại, cho nên biết 3 đền 
cũng chẳng thường còn!

Lại Thích Đe Hoàn Nhân và các Thiên Vương, thân 
phần cũng hết. Cho nên pháp do duyên sinh không gì có 
thể thường còn được.

Lại trong pháp của ông lấy sách Vi-đà làm quí. 
Trong Vi-đà nói do trí tuệ nên được phép bất tử. Như 
nói: Thấy sắc mặt trời đại nhân quá hơn nơi thế tính. 
Trước tùy thuận ý người nầy, có thể được đạo bât 
tử mà không có đạo nào khác. Tiểu nhân có thần 
nhỏ đại nhân có thần lớn thường ở trong thân. Nêu 
người nào không biết tướng thần đó thì dẫu có đọc 
tụng kinh Vi-đà v.v... cũng không ích gì. Vì trong 
pháp của ông nói Phạm Vương cũng thường thờ tự, 
trì giới làm các công đức . Nếu biết thân thường, cần 
chi phải làm phúc?

Lại nghe trong kinh của ông nói các vị Phạm Vương 
có ác dâm dục. Nếu có dâm dục ắt có sân v.v... tất cả 
phiền não. Nấu có phiền não ắt có tội nghiệp. Như vậy 
người tội làm sao có thể được thường giải thoát.

Lại không phải tất cả thần tiên đều thờ trời, cũng 
không phải tất cả tu hành theo đạo Phạm Thiên. Nếu đó 
là thường thì tất cả phải đêu thờ đêu tu theoế
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Lại tất cả vạn vật v.v... đều vô thường. Bởi vì sao? 
Vì nếu khi đại kiếp tận diệt thì đất nước gió lửa trở lại 
không còn nữa.

Lại thời gian vần chuyển như bánh xe, nên biết 
vô thường.

Lại thành tựu giới định tuệ v.v... vô lượng công 
đưc, các vị Đại Thánh nhân, Phật Định Quang V.V.. 

và Bích-chi-phật, Ma-ha-tam-ma-già v.v..., các vị 
vương kiếp sơ, v.v... đều vô thường thì đâu có vật gi 
là thường!

Lại Phật tự nói tất cả sinh pháp đều định tướng vô 
thường. Như trong Kinh Ngưu Phấn nói: Phật lấy một ít 
phân bò cho các Tì-kheo xem mà rằng không có sắc gì 
thường định không biến đổi. Trong kinh nầy nói rộng quả 
báo của các vua Thích, Phạm, Chuyển luân, cũng sẽ hểt. 
Cho nên biết tất cả vô thường.

Lại tất cả tuổi thọ của 3 cối đều có hạn lượng. Thọ 
mạng mọt kiep trong địa ngục A-tì bâng thọ mạng nửa 
kiêp trong địa ngục Tăng-già-đà. Ngoài ra hoặc nhiều 
hoặc ít. Loài rồng v.v... tối đa cũng thọ một kiếp. Ngạ 
quỷ tối đa thọ 7 vạn năm. Phất-vu-đẩi thọ 250 năm. 
Câu-da-ni thọ 500 năm. Ưất-đan-việt định thọ ngàn 
năm. Diêm-phù-đề thọ hoặc vô lượng kiếp, hoặc thọ 10 
tuổi. Trời Tứ Thiên Vương thọ 500 năm, cho đến cõi 
Hiru Đanh thọ 8 vạn kiep. Cho nên biêt tât cả 3 cõi đều 
vô thường.

Lại lấy 3 thứ tín tin biết vô thường. Trong hiện thấy 
không có pháp thường còn. Trong lời Thánh nhân đã nói



cũng không có pháp thường còn. Và trong so sánh biêt 
cũng không có thường vì cần phải trước hiện thây sau 
mới so sánh biết.

Lại nếu có chỗ thường, có đâu người trí diệt tât cả 
pháp để cầu giải thoát? Ai không muốn cùng người mình 
yêu thường ở cùng nhau chung hưởng khoái lạc? Mà thật 
người trí đều cầu giải thoát. Cho nên biết sinh pháp không 
thường còn được.

Lại còn phải nói tất cả sinh pháp đều niệm niệm 
diệt, còn không tạm ngừng huống chi thường còn được.

Hỏi: Tu tưởng vô thường có thể làm xong việc gì?

Đáp: Có thể phá phiền não. Như trong kinh nói: 
Khéo tu vô thường tưởng, phá được tất cả Dục nhiễm, 
Sắc nhiễm và Vô sắc nhiễm, trạo, mạn, vô minh.

Hỏi: Không phải vậy. Tưởng vô thường nầy lại 
càng tăng tham dục, như người biết tuổi trẻ không được 
bao lâu, nên rất tham đắm dâm dụcễ Biết hoa đẹp không 
tươi mãi, thì gấp dùng cho băng thích. Biêt săc đẹp kia 
không phải của mình thường có, thì càng mau tăng dâm 
dục. Như vậy tùy theo biết vô thường, mà sinh tham đăm. 
Cho nên tương vô thường không thể phá được tham dục.

Cũng có người vì biết vô thường nên mới làm việc 
sát hại V.V.... Và cho đến loài súc sinh đều biết vô thường, 
mà cũng không thể phá các phiền não. Cho nên tụ tưởng 
vô thường không lợi ích gì cả?

Đáp: Bởi vô thường nên mới sinh khổ ly biệt, khổ 
vì mất tuổi xuân xanh, sự an vui, tuổi thọ và sự giàu sang. 
Người trí do đó không sinh tâm vui mừng. Không tâm
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vui mừng nên không sinh lòng tham. Bởi thụ nên ái. Thụ 
diệt thì ái cũng diệt theo. Cho nên biết tưởng vô thường 
có thể dứt tham dục.

Lại nếu pháp vô thường tức là vô ngã thì hành giả 
có thê quán vô thường vô ngã thì không sinh ngã tâm. 
Không ngã tâm nên không ngã sở. Ngã và ngã sở không 
có, thì tham dục cái gì?

Lại người tu tập vô thường tưởng, đối với thân mình 
thân người, thấy diệt chết trong từng mỗi niệm, làm sao 
sinh tham?

Lại hanh giả sở cầu điều gì đều vô thường bại hoại 
tức đã bị lừa gạt cho nên không sinh tham đắm.

Lại chúng sinh không ưa việc không bền chắc, như 
người không thích đồ vật hư cũ. Cũng như một cô gái 
biêt chàng trai nào đó chỉ sống được không hơn 7 ngày 
nữa, thì dù là trẻ tuổi, đẹp trai, sang trọng, có thế lực 
cũng chẳng ai màng đếnể Người nầy chính nhờ tưởng vo 
thường nên không sinh tham đắm.

Lại người trí thường tập tưởng ly biệt, nên không 
ưa hòa hợp. Bởi vì sao? Vì người trí thường lo nghĩ cai 
khô thoái lui vếv.... Cho đến dục lạc cõi trời cũng không 
sinh tham, chỉ cầu giải thoát.

Ông nói vô thường làm tăng thêm tham dục, điều 
này không đúng. Nếu người chưa dứt ngã mạn, thấy 
ngoại vật vô thường mới sinh buồn rầu, vì mất chỗ yêu 
mên tiêc thương nên sinh tham cầu. Người phàm phu nầy 
trừ bỏ dục lạc, lại không biết lìa khổ, giống như đứa con 
nít bị mẹ đánh, ữở lại chui vào lòng mẹ. Người trí biết
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còn nhân khổ, là còn khổ không thể dứt, nên lìa bỏ nhân 
khổ, như 5 ấm.

Lại hành giả nầy xé rách nội ấm, được tâm vô ngã, 
dù mất ngoại vật không sinh buồn rầu. Người đó được vô 
ngã lại cầu tìm gì nữa. Người tu tưởng vô thường cũng 
không có gì để cầu.

Lại tưởng vô thường nầy, nếu chưa có thể sinh 
tưởng khổ, vô ngã, thì không gọi là đầy đủ có thê phá diệt 
phiền não. Nên trong kinh nói: Phải nhât tâm chính quán 
5 ấm vô thường. Nếu không phá hủy nội ấm, thấy ngoại 
vật vô thường, vì còn có ngã tâm nên sinh buôn râu, đó 
không gọi là chính quán.

Lại người tuy thấy vô thường, mà không sinh chán 
lìa như kẻ hàng thịt, thợ săn v.v..., tuy biêt vô thường mà 
không gọi là người khéo tu tập.

Lại người tuy có thể chính quán mà không thê 
thường siêng tu tập thì lòng tham xen lẫn, nên phải nói 
nhất tâm.

Lại người ít tu vô thường, mà nhiều phiền não thì 
không thể phá diệt được, như thuốc ít mà bệnh nhiêu. 
Điều này cũng như vậy, cho nên mới nói nhất tâm chính 
quán vô thường có thể phá phiền não.

Lại biết pháp vô thường, mới gọi là chân trí tuệ, 
trong chân trí tuệ không có tham v.v... các phiền não. Bởi 
vì sao? Vì nhân duyên vô minh nên có tham v.v... Phải 
biết vô thường không phải tăng thêm tham dục.

Lại tưởng vô thường có thể diệt tât cả phiên não. 
Hành giả, nếu biết vật đó vô thường thì không có tham.
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Lại biết người này ắt rồi cũng sẽ chết, nổi giận làm 
gì. Có đâu người đại trí lại giận người sắp chết.

Lại nếu pháp vô thường, lẽ đâu lấy đó mà sinh tâm 
cao ngạo.

Lại biết các pháp là tính vô thường thì không sinh 
si. Vì không si nên cũng không nghi V.V.... Cho nên biết 
vô thường trái với các phiền não.

Phẩm 174: Tướng của khổ

Nếu pháp xâm hại đó gọi là khổ thì khổ nầy có 3 thứ 
là khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ. Hiện tại thật khổ như 
là dao gậy v.v..., gọi là khổ khổ. Nếu khi tình yêu thương 
chia lìa sinh khổ như vợ con v.v..ẵ, gọi là hoại khổ. Nếu 
được trí không vô ngã, biết pháp hữu vi đều có thể xâm 
hại, gọi là hanh khổ. Tùy khổ tâm đó gọi là khổ tưởng.

Hỏi: Nếu tu khổ tưởng được những lợi gì?

Đáp: Khổ tưởng nầy có quả chán lìa. Bởi vì sao? Vì 
người tu khổ tưởng không nương tham hỷ. Vì không có 
hỷ này nên không có ái.

Lại hành giả nếu biết được pháp đó là khổ thì không 
thụ các hành. Nếu pháp tuy vô thường vô ngã mà không 
thể sinh khổ thì quyết không bỏ. Vì khổ nên bỏ, vì bỏ khổ 
nên với khổ được thoát.

Lại tất cả chúng sinh chỗ rất sợ là khổ. Nếu thiếu, 
tráng, lão niên, hiền ngu, sang hèn biết tướng khổ nầy 
đều sinh chán lìa. Tất cả người tu hành đối với Nê-hoàn
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CÓ thể sinh tâm yên ổn tịch diệt, đều ở trong sinh tà  sinh 
khổ tưởng. Làm sao biết được? Vì nếu chúng sinh bị khổ 
hệ thuộc cõi Dục làm sao não hại, thì đối với sơ thiền sinh 
tưởng tịch diệt. Như vậy lần lượt cho đến bị khổ cõi Hữu 
Đảnh não hại, thì đối với Nê-hoàn sinh tưởng tịch diệt.

Lại trong sinh tử có bao nhiêu tội lỗi đều là khổ. 
Như trong kinh nói: Lỗi ữong các sắc đó là tướng khô của 
sắc vô thường bại hoại.

Lại bởi vô minh nên tham đắm khổ nầy. Vì sao biết 
được? Vì chúng sinh ở ứong thật khổ mà sinh tưởng vui. 
Nếu sinh tưởng rất khổ thì sẽ chán lìa. Cho nên Phật nói: 
Ta giác ngộ được khổ nên mới nói chân lý của sự khô. 
Trong đó Phật nhân thế đế mà chỉ dạy nghĩa như vậy. Tùy 
theo tất cả chỗ mà ừời, người, thế gian sinh tưởng vui, thì 
đệ tử ta trong đó sinh tưởng khổ. Sinh tưởng khổ rồi mới 
có thể chán lìa.

Lại chỗ rất ngu si là ừong khổ mà sinh tưởng vui. 
Vì tưởng nầy nên tất cả chúng sinh qua lại sinh tử, tâm 
thức não loạn. Nếu có thể tưởng khổ thì được giải thoát.

Lại vì 4 lối ăn nên khiến có thân sau. Dùng tưởng 
khổ này dứt được các cách ăn kia, như ăn thịt con, như 
ăn bò không da, như ăn đống lửa, như ăn trăm mũi giáo 
nhọn. Trong 4 cách ăn như vậy đều là nghĩa khô. Nhờ 
tưởng khổ nầy có thể dứt các cách ăn.

Lại người tu tưởng khổ, ý không ưa trụ trong 4 thức 
xứ vì đều thấy là khổ. Như con bướm si mê lao vào ngọn 
lửa vì tưởng là sung sướng. Người trí biết lửa có thê thiêu 
đốt nên ữánh xa. Phàm phu cũng như vậy, vì vô minh si
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mê nên gieo mình thân sau vào lửa. Người trí do tưởng 
khổ nên có thể được giải thoát.

Lại tất cả 3 cõi đều là khổ, là nhân duyên của khổ. 
Trong đó khổ thụ là khổ, có thể sinh khổ thụ là nhân 
duyên của khổ. Tuy không khổ ngay, nhưng lâu sau 
chắc chắn bị khổ, cho nên phải quán thế gian tất cả đều 
là khổ, sinh tâm chán lìa, không thụ các pháp, thì được 
giải thoát.

Phẩm 175: Tưởng vô ngã

Hành giả thấy tất cả pháp đều là tướng phá hoại. 
Như chấp sắc là ngã, khi sắc đó bại hoại thì biết là tướng 
bại hoại, vậy thì lìa ngã tâm, thụ v.v... cũng như vậy. Như 
người bị nước từ trên núi cuốn trôi, chụp nắm được vật 
gì đêu bị gãy vuột trốc đứt mất. Hành giả cũng như vậy 
châp vật làm ngã, thấy vật đó hoại thì biết ngay là vô ngã. 
Cho nên ở trong vô ngã, tu tưởng vô ngã.

Hỏi: Tu tưởng vô ngã được những lợi gì?

Đáp: Tu tưởng vô ngã mới có thể đủ các tưởng về 
khổ. Phàm phu vì tưởng ngã nên ở trong thật khổ mà 
không thây được cái khô. Dùng tưởng vô ngã nên ở trong 
một chút khô cũng đã biết sự não hại của khổ.

Lại ở trong tưởng vô ngã nên có thể tu tâm xả. Bởi 
vì sao? Vì tưởng ngã nên lo sợ mất ngã vĩnh viễn. Nếu có 
thể thật biết thì chỉ mất khổ, không có ngã có thể mất thì 
có thể tu xả.
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Lại do tưởng vô ngã nên có thể được thường lạc. 
Bởi vì sao? Vì tất cả vô thường, trong đó, nếu sinh tâm 
ngã và ngã sở, thì bảo là ngã sẽ không có, và ngã sở 
cũng không có, là thường có khổ. Nếu khởi nghĩ như vầy: 
Không có ngã và ngã sở, thì khi các pháp bại hoại không 
sinh đau khổ.

Lại hành giả nhờ tưởng vô ngã nên tâm được 
thanh tịnh. Bởi vì sao? Vì tất cả phiền não đều do ngã 
kiến sinh. Bởi cho rằng điều này có ích lợi cho ta, nên 
sinh tham dục, trái lại điều này có tổn hại cho ta, nên 
sinh giận dữ, vì cho đó là ngã, tức sinh kiêu mạn. Sau 
khi mạng ta chết sẽ làm hay không làm? Liền sinh nghi 
kiến. Những lỗi như vậy đều do ngã nên khởi các phiên 
não. Chứ dùng tưởng vô ngã thì các phiền não kia dứt. 
Dứt phiền não nên tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, 
nên mới có thể bình đẳng với vàng đá, chiên đàn dao 
búa, ngợi khen mắng nhiếc, tâm lia ghét thương, yên ổn 
tịch diệt. Cho nên biết người tưởng vô ngã, tâm được 
thanh tịnh.

Lại trừ tưởng vô ngã, không còn con đường nào 
khác có thể được giải thoát. Bởi vì sao? Vì người nói có 
ngã, nếu khi biết không ngã và không ngã sở hữu, thì khi 
tâm có thể quyết định như vậy, liền được giải thoát.

Hỏi: Không phải vậy. Hoặc bởi tưởng vô ngã lại 
sinh tâm tham, như tham nữ sắc, là vì không phải bà con 
với ta. Do đó tùy theo bởi không phải ngã, có thể nhóm 
tội phúc. Bởi vì sao? Vì tự mình làm tổn hại hay ích lợi 
cho bản thân, đâu có tội phúc?
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Đáp: Người có ngã tâm có thể sinh tham dục. Với 
tự thân sinh tướng nam, với thân người kia sinh tướng nữ, 
rồi tham đắm.

Lại tham đắm khởi đều do giả danh. Tướng người 
kia tức là giả danh. Cho nên không phải vô ngã mà sinh 
tâm tham.

Lại người tâm vô ngã không nhóm các nghiệp. Như 
A-la-hán dứt ngã tưởng nên không nhóm các nghiệp. 
Tưởng vô ngã nầy có thể dứt tất cả phiền não và nghiệp, 
cho nên cần phải tu tập.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 14)

Phẩm 176: Tưởng chán ăn

Tất cả khổ sinh đều bởi tham ăn. Cũng bởi ăn nên 
giúp phát sinh dâm dục. Ở trong cõi Dục có bao nhiêu thứ 
khổ đều bởi ăn uổng dâm dục sinh ra. Dứt tham ăn nên 
phải tu tưởng nhàm chán.

Lại như chúng sinh ở thời kỳ kiếp sơ, từ trên ười 
đến hóa sinh nơi đây, thân có ánh sáng, bay đi tự tại. Băt 
đầu ăn vị đất. Người nào ăn nhiều, liền mất oai lực của 
ánh sáng. Như vậy dần dần có già đau chết. Đen ngày nay 
sống chỉ trăm tuổi, nhiều các khổ não. Bởi đêu tham ăn 
nên mất các lợi trên. Cho nên phải quán đúng đắn việc 
ăn uống.

Lại tham đắm ăn uống nên sinh dâm dục. Do dâm 
dục sinh các phiền não. Do các phiên não gây các nghiệp 
bất thiện. Do nghiệp bất thiện có thể tăng thêm 3 nẻo ác, 
mà giảm bớt chúng trời, người. Cho nên tất cả tổn hại khổ 
não đều bởi tham ăn.

Lại tướng già đau chết đều bởi ăn uống.
Lại ăn là chỗ rất tham đắm. Dâm dục tuy nặng 

nhưng không hay não người, như người vì ăn. Hoặc thiêu
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tráng, lão niên, tại gia hay xuất gia không ai không vì cái 
ăn mà bị não hại.

Lại nên ăn cái ăn nầy mà tâm không đắm, đối với 
người chưa lìa dục đó là điều rất khó, như bị dao cắt, 
như uống thuốc độc, như nuôi rắn độc. Cho nên Phật 
nói: Phải tu tập, lấy đó mà ăn, đừng để cái khổ tham ăn 
làm não hại. Có các ngoại đạo tu pháp nhịn ăn, cho nên 
Phật nói: Việc ăn nầy không phải nhịn mà lìa được, phải 
suy nghĩ mà ăn. Nếu chỉ nhịn ăn mà không hết phiền 
não, thì chết uổng vô ích. Cho nên Phật noi: Đoi với 
việc ăn nầy nên sinh tưởng chán lìa, thì không các lỗi 
như trên.

Hỏi: Làm sao đối với việc ăn nên sinh tưởng 
chán lìa?

Đáp: Thể tính của ăn là bất tịnh. Cho dù ăn thức ăn 
thượng vị cũng đều là bất tịnh, cho nên phải sinh chán.

Lại như tất cả thức ăn uống thom ngon tinh khiết 
khi thành bất tịnh có thể lợi ích cho thân. Như dùng răng 
ngậm nhai ngấm nước miếng, trạng giống như đồ nôn 
mửa, nuốt xuống bao tử có thể lợi íchthân, cho nên biết 
bất tịnh.

Lại ăn uống nầy vì không biết nên ưa thích. Nếu 
người tuy ăn thức ăn ngon, nhưng nhổ ra rồi không 
thê ăn lại được. Phải biết vì không biết nên cho la 
ngon đó thôi.

Lại vì nhân duyên ăn uống mà chịu bao nhiêu khổ 
nhọc làm lụng vất vả, chứa để giữ gìn. Do nhân duyên 
nầy gây vô lượng tội lỗi.
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Lại CÓ bao nhiêu đồ bất tịnh đều do ăn uống mà ra. 
Nếu không ăn uống thì đâu có da thịt máu xương và phân 
nhơ v.v... các vật bất tịnh?

Lại có bao nhiêu ác đạo như những loại trùng ở 
trong nhà xí, đều bởi tham đắm hương vị nên mới sinh 
vào trong đó. Như trong Phẩm nghiệp đã nói: Chúng sinh 
chết vì khát thì sinh làm loại trùng sống trong nước, chêt 
nơi ồn ào sinh vào loại chim, chết vì tham dâm dục thì 
sinh trong bào thai V.V....

Lại nếu lìa ăn nầy thì được vui lớn như sinh về cõi 
Sắc và trong Nê-hoàn.

Lại tùy vì ăn nên mới có khổ cày cấy đó. Như vậy 
quán việc ăn uông là khô bât tịnh, cho nên cân tu tương 
nhàm chán.

Phẩm 177: Tưởng tất cả thế gian 
không gì có thể vui

Hành giả thấy tất cả thể gian đều khổ nên tâm không 
chút vui.

Lại hành giả này tu định ly hỷ: như vô thường 
tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, thực yểm tưởng, tử 
tưởng v.v..., nên tâm không vui tât cả những gi cua 
thế gian.

Lại người nầy thây những gì mình yêu thích thi 
tăng thêm tham dục, thấy những gì mình ghét thì tăng 
thêm giận dữ, cho nên đều không vui.
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Lại thấy người giàu sang thì có cái khổ bảo vệ, thấy 
những người nghèo cùng có cái khổ thiếu thốn V.V....

Lại thấy người ở chỗ tốt sẽ đọa chỗ xấu, thấy người 
ở chỗ xấu đang chịu các khổ.

Lại thấy người giàu sang hiện tại biết chắc sẽ đọa 
lạc, vì đó cũng là chỗ mà các tham sân phiền não tụ hội. 
Còn những người nghèo cùng hiện biết không có cơ hội 
có thể ra được. Cho nên không tham vui tất cả thế gianẽ

Lại ít có chúng sinh được sinh chỗ tốt, phần nhiều 
đọa ác đạo, như trong kinh nói: ít sinh chỗ tốt, nhiều sinh 
chỗ xấu, thấy lỗi đó rồi, chỉ cầu Nê-hoàn.

Lại người nầy thấy lỗi tham v.v... các phiền não 
thường đeo bám chúng sinh như người thù oán rình giết 
người, được cơ hội là hạ thủ ngay, sống trong giặc thù đó 
làm sao vui được?

Lại thấy do phiền não sinh nghiệp bất thiện, nghiệp 
quả bất thiện thường đuổi theo, quyết không thoát được. 
Như trong kinh nói: Nếu ngươi tạo ác nghiệp nay tạo, đã 
tạo và sẽ tạo, thì cho dù bay lên hư không, quyết không 
thể giải thoát. Cho nên không vui.

Lại nữa, sinh v.v... 8 khổ còn theo người có phúc huống 
là người vô phúc? Như yậy làm sao vui với thế gian.

Lại như hòm rắn độc, 5 tên giặc rút dao, giặc phá 
tan làng xóm. Các khổ ở bờ bên nầy thường theo chúng 
sinh làm sao vui được?

Lại như bị trôi trong sông nước mặn của ái dục. 
Khổ 5 dục như mũi nhọn tẩm độc, vô minh đen tối, và
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trong hầm lửa, thường bám theo chúng sinh, thì làm sao 
vui được!

Lại hành giả biết vui yên ổn ít, mà khổ não nhiều. 
Bởi vì sao? Vì thấy các thế gian ngày tốt, hội vui, cây 
rừng hoa quả sum sê tươi tốt, đất nước yên vui không 
được bao lâu, hoan lạc ít, mà chịu khổ thì nhiều. Cho nên 
không vui được với tất cả thể gian.

Hỏi: Với tưởng nầy, tu tập được những lợi gì?

Đáp: Có thể đối với tất cả tướng thế gian tâm không 
tham đắm.

Lại nhờ tu tưởng này nên mau được giải thoát, 
không còn ở lâu trong sinh tử nữa.

Lại hành giả nầy được lợi ích trí tuệ, vì thường học 
tập tất cả hành tướng tội lỗi.

Lại tâm người này không sinh phiền não, nếu sinh 
cũng mau diệt, như một giọt nước rơi trên tấm sắt nóng. 
Hành giả do không vui thế gian, nên rất ưa thích tịch diệt. 
Nếu không chán thế gian thì không thể ưa vui tịch diệt. 
Cho nên phải tu tập tưởng tất cả thế gian là không có gì 
đáng vui.

Phẩm 178: Tưởng bất tịnh

Hỏi: Tu tưởng bất tịnh như thế nào?
Đáp: Hành giả thấy hạt giống của thân là bất tịnh. 

Nghĩa là từ đường bất tịnh của cha mẹ sinh 2 giọt đỏ và 
trắng hòa hợp.



Lại thân này do vật bất tịnh mà thành. Đó là thức ăn 
vữa nát thành chất nhão lỏng.

Lại sinh ở chỗ bất tịnh là trong thai mẹ đầy nhẫy 
bất tịnh.

Lại phân nhơ v.v... các vật bất tịnh họp lại mà làm 
thân, 9 lỗ nơi thân thường chảy bất tịnh.

Lại chỗ đặt mình là chỗ không tốt không sạch.

Lại ăn uống áo mặc đắp trên thân người đều thành 
bất tịnh, bị người nhờm gớm.

Lại vật dùng cho thân nầy đều là bất tịnh, như nước 
tắm gội, hoặc bồn tắm V.V....

Lại từ thân sinh ra móng, tóc, mồ hôi, mũi dãi v.v... 
đều là bất tịnh.

Lại thấy thây chết thật là bất tịnh, thì thân ta đây khi 
chêt đâu có khác gì? Phải biết xưa nay thường là bất tịnh. 
Khi sông chỉ vì ngã tâm che lấp, cho đó là tịnh, mà khi 
chạm thân người chết, cho đó là bất tịnh, mà tóc móng v.v... 
là các vật thường chét, nhiêu loại trùng chết cũng thường ở 
trong thân. Cho nên biết thân nầy xưa nay bất tinh.

Lại loài bầ tỊnh như rận rệp mồi muỗi v.v... các loại 
trùng chết cũng thường chạm đến thân. Cho nên biết bất tịnh.

Lại thân nầy giống như nhà xí thường đầy bất tịnh 
do đó nên trong nhà xí sinh hàng ngàn thứ trùng, thân này 
cũng như vậy.

Lại thân này như mồ mảẻ Bởi vì sao? Vì chỗ đặt 
thây chết nên gọi là mả. Thân nầy cũng có nhiều trùng 
chết đang nằm ừong đó.
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Lại thân nầy hay tạo ra bất tịnh, như chỗ sạch, hoa 
tươi, quần áo, chuỗi anh lạc v.v..., do thân nây nên đeu bị 
bất tịnh.

Lại các người Bà-la-môn không ăn ở những nhà 
đang có người chết và người sinh đẻ, vì cho là bât tịnh. 
Mà ơ trong thân nầy có hàng ngàn vạn thứ trùng thường 
sinh đẻ thường chết, thì không nên theo nó mà thụ ăn 
uống. Cho nên biết là bất tịnh.

Lại chỗ bất tịnh trên đời là lao ngục. Thân nầy là lao 
ngục nhốt hàng ngàn loại trùng, nên gọi bât tịnh.

Lại thân nầy thường phải tắm gội, nếu nói là sạch 
cần gì tắm gội?

Lại dùng hoa đẹp hương thơm, chuỗi anh lạc trang 
sức cho thân nầy, phải biết thân nầy thể tính bất tịnh, nên 
mới nhờ tịnh vật bên ngoài để trang điểm.

Lại thân người rất là bất tịnh, như da, lông, móng, 
răng gân, xương, thịt, nếu có cần dùng, thì thân người 
không một thứ nào có thể lấy, vì là bất tịnh.

Lại như hoa sen như Ưu-bát-la, Bát-đâu-ma v.v... 
từ chỗ bất tịnh sinh, nên gọi bất tịnh, thân nầy không như 
vậy không bởi các vật khác khiến nó bất tịnh, mà chính 
là tính nó bất tịnh.

Lại nếu thân nầy là sạch, thì càn gì dùng áo quần 
che đắp? Như người lấy áo che đậy đống đại tiểu tiện đê 
dối gạt người khác. Nữ nhân cũng như vậy, dùng đồ phục 
sức che đậy tấm thân để dối gạt nam tô, trái lại nam tử 
cũng làm như vậy. Phải biết là bất tịnh.
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Lại khắp cả thân nầy thường chảy ra bất tịnh. Đó là 
9 lỗ cửa ngõ của bất tịnh và các lỗ chân lông không một 
chút sạch. Nên biết bất tịnh.

Hỏi: Tu tưởng bất tịnh được những lợi gì?

Đáp: Bởi tưởng rằng nam nữ là sạch nên khởi tham 
dục, từ tham dục đó mở các cửa tội lỗi. Tu tưởng bất tịnh 
thì có thể chế phục tham dục. Bởi vì sao? Vì thân nầy đều 
là hôi thối bất tịnh, chỉ lớp da mỏng che khuất nên không 
biết được, tựa như lấy áo che đống bất tịnh. Ai ưa sạch sẽ 
thì hãy tránh xa!

Lại người hành giả nầy, nhờ tưởng xanh bầm v.v... 
mà phá hoại tất cả chấp thân. Vì phá chấp thân này nên 
không sinh tham dục.

Lại cũng chỉ hiện thấy các sắc xanh bầm.

Hỏi: Như thật chưa xanh, vì sao thấy xanh?

Đáp: Hành giả nhờ sức tín giải lấy tướng xanh nầy 
thấy tất cả sắc đều xanh bầm.

Hỏi: Quán như vậy chẳng phải là điên đảo sao?

Đáp: Trong thân nầy có phần xanh bầm. Như trong 
kinh nói trong nước có tính sạch.

Lại thường tu tập tướng xanh bầm nên có thể 
thắng các sắc khác, như ánh sáng viên ngọc xanh có 
thể làm át sắc trắng. Như vậy tập lâu tướng xanh bầm 
v.v... thì tưởng bất tịnh đầy đủ. Bất tịnh đầy đủ thì 
không khởi dâm dục. Không khởi dâm dục thì đóng bít 
các cửa tội lỗi, tùy thuận Nê-hoàn. Tu tưởng bất tịnh 
được lợi như vậy.



Phẩm 179: Tưởng về sự chết

Hành giả vì tưởng về sự chết thì đối với thọ mạng 
tâm không quyết định, cho nên phải tu tập.

Lại người nầy thường rất ưa thích pháp thiện, trừ 
dứt bất thiện. Bởi vì sao? Vì chúng sinh phàn nhiều quên 
cái chết, nên mới khởi nghiệp bất thiện, nếu nghĩ nhớ cái 
chết thì có thể trừ dứt.

Lại thường nhớ đến cái chết, nên đôi với cha mẹ, 
anh em, chị em, bà con, láng giềng, bè bạn v.v..ế, mỏng 
bớt sự tham ái.

Lại tu tập tường đến cái chết thì được tự lợi. Nghĩa 
là có thể nhất tâm tụ tập các pháp thiện, chúng sinh thế 
gian nhiều vui lợi tha mà bỏ tự lợi.

Lại người nầy có thể mau được giải thoát. Bởi vì 
sao? vi người thường theo qua lại trong thế gian nên 
có chết chóc, người nầy chán sự chêt chóc nên câu 
giải thoát.

Hỏi: Nên tu tưởng về sự chết như thế nào?

Đáp: Như trước đã nói chung tất cả vô thường. 
Nay chỉ nói quán thân vô thường. Dứt ấm luôn nối nhau 
gọi là chết. Tưởng thân này vô thường hơn cả sự vật bên 
ngoài, giống như bình chén không có tướng bền chắc. 
Hành giả quán thân mong manh hơn các vật kia. Bởi vì 
sao? Vì bình chén kia, nếu gia tâm giữ gìn hoặc có thê 
còn lâu dài, còn thân nầy có lâu lắm cũng không hom 
trăm năm. Vì không bền chắc cho nên phải nghĩ nhớ 
tưởng đến cái chết.
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Lại thân nầy có nhiều pháp làm hại như là dao, 
gậy, mũi nhọn, giặc thù, hầm hố, ăn uống không tiêu 
hóa, các chứng bệnh lạnh, nóng, gió. Tóm tắt mà 
quan sát tất cả chúng sinh và vật phi chúng sinh, đều 
là pháp trái hại của thân. Cho nên phải tu tưởng về 
sự chết.

Lại hành giả thấy thân, trong mỗi niệm thường là 
tướng hư hoại không bảo đảm được một niệm, cho nên tu 
tưởng về sự chết.

Lại hành giả hiện thấy tuổi trẻ, tuổi già, có bệnh, 
không bệnh, không ai có thể đuổi cái chết đi được, mới 
tự nghĩ thân mình rồi cũng sẽ có ngày như vậy. Cho nên 
tu tưởng về sự chết.

Lại hành giả thấy có nghiệp báo bất định, không 
phải tât cả nghiệp đều chịu hết trong khoảng tuổi thọ trăm 
năm. Vì nghiệp bất định nên cái chết cũng đến không 
nhât định Cho nên phải nghĩ nhớ sự chết.

Lại trong vô thủy sinh tử có vô lượng nghiệp. Có 
những nghiệp có thể làm hại các nghiệp khác. Ta cũng 
có thể có nghiệp chết phi thời, thì làm sao tin chắc được 
mạng sống nầy ư?

Lại hành giả thấy cái chết nó có thế lực lớn, không 
thể dùng lời mềm mỏng dụ dỗ, hay dối gạt bằng của cải 
hoặc theo đuổi tranh tụng mà thoát được, như núi đá lớn 
từ 4 phía áp đên không chỗ chốn tránh.

Hỏi: Nếu ai có thể khiến vua Diêm Vương hoan hỷ 
thì được thoát chết?
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Đáp: Nói vậy là ngu si. Diêm Vương không có 
quyền tự do sinh sát, mà chỉ có thể khảo xét việc làm 
thiện hay ác mà thôi. Nếu thụ báo hêt, lại bị nhân duyên 
hại thân thì chết. Cho nên hành giả thấy thân không chỗ 
nương nhờ và cầu cứu, ở trong con đường chêt, cho nên 
nghĩ nhớ tưởng về sự chết.

Lại hành giả thường thấy thân nầy bị già bệnh làm 
khổ não, tính không bền chắc. Vì không có tính bền chắc, 
và niệm niệm sinh diệt nối nhau, vì nghiệp thức trói buộc, 
cho nên tu tưởng về sự chết.

Lại hành giả nầy thấy chết là định mệnh, thì bất 
định ắt thắng, vì bất định nên tu tưởng về sự chết.

Hỏi: Vì sao không nói tưởng về già bệnh v.v... mà 
chỉ nói tưởng về sự chết?

Đáp: Già bệnh cướp người không thể cướp hết được. 
Bệnh tật cướp mất sự khỏe mạnh. Già nua cướp tuôi thanh 
xuân, mà dòng họ láng giêng của cải và thân vân còn. Còn 
cái chết thì cướp đi hết.

Lại già bệnh v.v... là nhân duyên của chết, nên 
không cần nói riêng.

Lại trong kinh nói chết là một sự tôi tăm to lớn, 
không có ánh sáng và không ai cứu giúp, cũng không bè 
bạn, không chỗ nương cậy, là chỗ rất đáng sợ. Cho nên 
phải nghĩ đến cái chết.

Lại chúng sinh vì nhân duyên chết nên khiếp sợ 
đời sau.

Lại trong 3 cõi tất cả đều có chết, mà già bệnh thì 
không như vậy.
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Hỏi: Nếu không rời chúng sinh có tướng chết đó, 
chúng sinh tức là giả danh. Hành giả tu tập tưởng này 
làm gì?

Đáp: Không hoại tướng chúng sinh là khiếp sợ đối 
với sự chết. Nếu tu tưởng về sự chết thì không sinh kinh 
sợ, cho nên phải tu tập.

Lại tưởng vô thường gọi là con đường gần. Còn 
tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn và tưởng về sự chết gọi là 
đướng xa. Người chưa đắc đạo dùng các tưởng nầy nên 
có thể chế phục được tâm.

Phẩm 180: Ba tưởng sau

Tưởng đoạn là như trong 4 chính cần có nói: Vì 
muôn đoạn dứt pháp ác bất thiện đã sinh nên siêng năng 
tinh tiến. Các pháp ác bất thiện nầy là nhân duyên khổ 
não của địa ngục v.v..., và cũng là gốc các điều khổ của 
các tiếng tăm xấu ác và tâm ăn năn V.V.... Cho nên phải 
đoạn dứt.

Hỏi: Phải dứt bằng cách nào?

Đáp: Được pháp không tạo tác, bấy giờ là dứt.

Lại nghĩ nhớ tà là nhân tham dục v.v... các phiền 
não. Dứt sự nghĩ nhớ tà vạy đó là pháp dứt.

Hỏi: Tu tưởng dứt nầy được những lợi ích gì?

Đáp: Người tu tưởng nầy thường không theo pháp 
ác, mà làm những việc đáng làm.
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Lại đây là lìa 8 nạn, làm thân người lợi, gọi là dứt 
phiền não.

Lại ưa dứt phiền não là mặc pháp phục hủy bỏ hình 
hảo, lợi người xuất gia. Nếu ai không như vậy thì luống 
uổng tự hổ thân.

Lại nếu hành giả ưa tu tưởng dứt, thi dùng pháp 
cúng dường Phật.

Tưởng lìa dục, tưởng diệt, là nếu dục hết không sinh 
gọi là lìa dục. Nghĩ lìa dục nầy gọi là tưởng lìa.

Hỏi: Nếu nói tưởng dứt tức là tưởng lìa, sao còn 
nói lại?

Đáp: Do dứt được lìa. Dứt là diệt trừ tham dục. Như 
trong kinh nói: Vì dứt tham dục nên 5 ấm dứt.

Lại tưởng dứt là tưởng lìa dục. Bởi vì sao? Vì nếu 
với pháp nầy không tham gọi là dứt pháp đó. Cho nen neu 
được lìa dục, thì khổ não diệt. Như trong kinh nói: Người 
lìa dục được giải thoát. Được giải thoát tức là dứt. Nêu 
vào được vô dư, đó gọi là diệt.

Lại trong kinh nói có 3 tính là tính dứt, tính lìa dục 
và tính diệt. Nêu nói tính dứt, tính lìa dục tưc la. A-lâ-han, 
dứt tất cả phiền não, lìa dục 3 cõi, trụ Nê-hoàn hmi dư. 
Nếu nói tính diệt tức lâm chung xả thọ mạng dứt ấm nôi 
nhau vào Nê-hoàn vô dư.

Lại có 2 thứ giải thoát là tuệ giải thoát và tâm giải 
thoát. Nếu nói dứt tức là lìa vô minh, nên tuệ được giải 
thoát. Nếu nói lìa dục tóc là lìa tâm ái, được giải thoát. 
Quả của 2 giải thoát nầy gọi là diệt.
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Lại nếu nói dứt tưởng tức là  nói dứt lậu vô m inh  

Nêu nói lìa tưởng dục tức là nói dứt dục lậu hữu lậu. Nếu 
nói tưởng diệt tức là 2 quả nầy.

Lại như trong kinh nói: Dứt tất cả các hành nên gọi 
là dứt, lìa tât cả các hành nên gọi là lìa, diệt tất cả hành 
nên gọi là diệt. Vậy thì 3 pháp này nghĩa một mà tên 
khác nhau. Nếu tu tưởng vô thường cho đến tưởng diệt 
thì xong tất cả việc. Diệt các phiền não, dứt ấm kết nối 
nhau, vào Nê-hoàn vô dư.

Phẩm 181: Năm định cụ đầu trong các định cụ

Hỏi: Ông trước nói đạo đế, gọi là định cụ và 
định. Đã nói định, nay cần phải nói định cụ. Bơi vì 
sao? Vì nếu có định cụ thì định mới thành, nểu không 
là không thành?

Đáp: Định cụ có tất cả 11 pháp: 1. Thanh tịnh trì 
giới. 2. Được thiện tri thức. 3. Giữ gìn căn môn. 4. Ăn 
uống có độ lượng. 5. Đầu đêm cuối đêm bớt ngủ nghi. 
6. Đầy đủ thiện giác. 7. Đầy đủ tín giải. 8. Đủ phần hành 
giả. 9. Đủ chỗ giải thoát. 10. Không bị chướng ngại. 11. 
Không chấp trước.

1 • Thanh tinh trì giới: Lìa nghiệp bât thiện gọi là trì 
giới. Nghiệp bất thiện như là sát, đạo, tà dâm, là 3 thân 
nghiệp. Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ là 4 khẩu 
nghiệp. Xa lìa tội nầy gọi là trì giới.
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Lại lễ kính đưa rước, và cúng dường v.v..., tu hành 
các pháp thiện cũng gọi là giới. Vì giới có thể làm nhân 
cho định cho nên phải thụ trì. Bởi vì sao? Vì như gia công 
vàng, trước trừ chỗ thô bẩn. Như vậy trước lấy trì giới trừ 
lỗi lớn là phá giới, sau mới lấy định v.v... trừ các lôi nhỏ. 
Bởi vì sao? Vì nếu không trì giới thì không có thiền định. 
Nhờ nhân duyên trì giới thiền định dễ thành. Như trong 
kinh nói: Giới là gốc đạo và cũng là bậc thang tôt.

Lại nói: Giới là cái xe đầu tiên, nếu không lên xe 
đầu làm sao lên được xe thứ hai v.v..ệ.

Lại nói: Giới là đất bằng; đứng nơi đất bằng này 
quan sát được 4 đế.

Lại nói: Hai sức là sức nghĩ và sức tu. Sức nghĩ tức 
là ừì gi ơi, sức tu là đạo. Trước suy nghĩ so lường tội lôị 
phá giới, lợi ích trì giới nên mới có thể trì giới. Sau khi 
đắc đạo tự nhiên lìa ác.

Lại nói: Giới là rễ cây Bồ-đề, mà không rễ là không 
cây. Nên phải có tịnh giới.

Lại pháp là phải như vậy. Nếu không trì giới thì 
không thiền định, giống như liệu pháp trị bệnh, phải dùng 
như vậy trị bệnh phiền não, nếu không trì giới thi chỉ liệu 
pháp thôi không đủ.

Lại nói người trì tịnh giới thì tâm không ăn năn, cho 
đến lìa dục tâm được giải thoát, các công đức nầy đều do 
trì giới, nên gọi định cụ.

Lại có nghiệp chướng, phiền não chướng. Quả 2 
thứ chướng nầy gọi là báo chướng. Nếu trì tịnh giới thì



không có 3 chướng nầy. Nếu tâm không có chướng thì có 
thê thành định.

Lại người tịnh trì giới không bại hoại, ắt đến Nê- 
hoàn, như gỗ trôi trong dòng sông Hằng.

Lại tịnh trì giới nên có thể an lập. Trì giới có thể 
ngăn nghiệp bât thiện nơi thân miệng. Thiền định có thể 
ngăn nghiệp bất thiện nơi ý. Ngăn các phiền não như vậy 
được trí thật chân trí thì rốt ráo dứt trừ.

Lại lâu đài của đạo phẩm lấy giới làm trụ cộtế
Thanh trì của tâm thiền định lấy giới làm tường thành
chung quanh. Qua biển sinh tử lấy giới làm cầu. Vào
trong đám đông người thiện lấy giới làm dấu tin. Ruộng
8 Thánh đạo lấy giới làm bờ. Nếu ruộng không bờ khong
giư nước. Cũng như vậy, nếu không tịnh giới nước định 
không giữ được.

Hỏi: Sao gọi là tịnh trì giới?

Đáp: Nếu hành giả thâm tâm không ưa làm ác khiếp 
sợ đời sau và tiếng xấu, gọi là tịnh trì giới.

Lại hành giả đem tịnh tâm nên trì giới thanh tịnh 
Như trong Kinh Thất Dầm Dục nói: Thân tuy không 
phạm, ma tam không tịnh nên giới không tịnh

Lại nhân duyên phá giới là các phiền não, nếu có 
thê chê phục là trì giới được tịnh.

Lại Thanh Văn trì giới chỉ vì Nê-hoàn; người cầu 
Phạt đạo đem lòng đại bi vì tất cả chúng sinh không chấp 
giới tướng, có thể khiến giới đó, như tính Bồ-đề. Trì giơi 
như vậy gọi là thanh tịnh.
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2. Thiện tri thức: Trong kinh nói do 2 nhân duyên 
có thể sinh chính kiến là một theo người nghe pháp, hai 
tự nghĩ nhớ đúng đắn pháp đã được nghe. Đó gọi là thiện 
tri thức.

Hỏi: Nếu vậy, sao chỉ nói thiện tri thức?

Đáp: Trong kinh nói: A-nan hỏi Phật: Con ngồi yên 
một nơi, suy nghĩ như vây: Gặp được thiện tri thưc la 
được nửa phần nhân duyên đăc đạo? Phật bảo đưng noi 
như vậy. Thiện tri thức là nhân duyên đắc đạo đầy đủ. Bởi 
vì sao? Vì chúng sinh sinh lão bệnh tử được ta làm thiện 
tri thức, thì đều được giải thoát sinh lão bệnh tử.

Lại chúng sinh nhờ thiện tri thức, được tăng trương 
giới v.vL 5 pháp. Như cây Sa-la nhờ núi Tuyết-Sơn được 
5 sự tăng trưởngế

Lại Phật hãy còn ưa thích thiện tri thócắ Như khi 
mới đắc đạo nghĩ như vầy: Nếu người không có thây thi 
không khiep sợ, không có tâm cung kính, thường bị ác 
pháp che khuất, không có hạnh yên ổn. Ta phải lấy ai làm 
thầy nương ai mà trụ? Khởi nghĩ như vậy rôi mới khăp 
xem tất cả không ai hơn mình được, liên sinh y nghi rang-. 
Pháp ta đã chứng được, nhờ đó mà thành Phật, nay phải 
trở lại nương pháp đó. Các Phạm thiên cũng  khen rang'. 
Vậy không ai bằng Phật. Tất cả Chư Phật đêu lây pháp 
làm thầy.

Lại thiện tri thức giống như đèn sáng; có mắt mà 
không đèn thì không thấy gì được. Như vậy hành giả tuy 
có lcn căn phúc đức nhân duyên mà không có thiện tri 
thức thì không được ích gì.



Hỏi: Người như thế nào là thiện tri thức?

Đáp: Tùy theo có thể làm cho người tăng trưởng 
pháp thiện gọi là thiện tri thức.

Lại tất cả những người thiện an trụ nơi chính pháp, 
đều là thiện tri thức của trời người thế gian.

3. Giữ gìn căn môn: Là 'nghĩ nhớ chân chính. Hành 
giả không nên nhắm mắt không thấy, chỉ nên nhất tâm 
chính niệm hiện tiền.

Lại gọi là chính tuệ, lấy chính tuệ nầy có thể phá 
cảnh duyên hiện tiền. Có thể phá cảnh duyên hiện tiền 
nên có thể không chấp lấy tướng. Không chấp lấy tưởng 
nên không chạy theo giả danh. Nếu không giữ các căn, để 
chấp lấy tướng thì các phiền não sinh, lưu xuất ra 5 cửa 
tức thì phá giới các pháp thiện. Nếu có thể giữ gìn căn 
môn thì các giới được bền chắc.

4. Ăn uống có độ lượng: Không vì sức manh, dâm 
dục, tham vị mà ăn, ăn chỉ để nuôi thân.

Hỏi: Hành giả nuôi thân để làm gì?

Đáp: Để tu pháp thiện. Nếu bỏ pháp thiện thì không 
đạo pháp. Không đạo pháp thì làm sao lìa khổ được! Nếu 
người không vì tu hành mà ăn, là luống uổng nuôi kẻ giặc 
thù, và cũng phá hoại phúc của thí chủ, tổn hại người 
cúng dường. Như vậy không nên ăn thức ăn của người.

Hỏi: Lấy gì mà lường sự ăn uống?

Đáp: Tùy lượng đủ có thể giúp nuôi thân, đó gọi 
là lường.
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Hỏi: Nên ăn những thứ gì?

Đáp: Nếu thức ăn không tăng thân bệnh như lạnh 
nóng v.v..., tâm bệnh tham giận v.v.ẳ., là nên ăn. Những 
thức ăn nầy cũng phải tùy thời, như biết thức ăn đó đối 
với lúc nầy có thể tăng thêm các bệnh lạnh nóng tham 
giận v.v... thì không nến ăn.

Hỏi: Các ngoại đạo nói: Nếu ăn thứ thanh tịnh 
thì có thể được phúc thanh tịnh, nghĩa là tùy ý thèm 
muốn sắc, hương, vị, xúc, nhưng nước phải lọc lượt 
chú nguyện rồi sau mới ăn dùng. Đó gọi là tịnh. Việc 
đó thế nào?

Đáp: Đồ ăn uống không có quyết định là tịnh. Bởi 
vì sao? Vì nếu cho rằng đồ ăn thừa là bất tịnh, thì tất cả đồ 
ăn uống không thứ nào không phải là thừa. Như sữa là vật 
thừa của bò con, mật là đồ thừa của ong, nước là thừa của 
trùng, hoa là thừa của ong, và trái cây là thừa của chim 
chóc. Cứ như vậy v.vệ...

Lại thân nầy từ bất tịnh sinh ra, thể tính bất tịnh, bất 
tịnh đầy nhẫy. Đồ ăn uổng trước là bất tịnh, sau vào trong 
thân không một chút tịnh. Chỉ vì điên đảo mê lầm vọng 
tưởng đó là tịnh mà thôi.

Hỏi: Nếu đều là bất tịnh, thì cùng hạng người hèn 
hạ, Chiên-đà-la đâu có khác chi?

Đáp: Lại nhờ không sát hại sinh mạng, không trộm 
cắp, không nuôi sống bất chính v.vẾế., đúng như pháp mà 
có cái ăn. Đem trí tuệ quán tưởng các lôi do ăn uông, gạn 
lọc bằng nước trí tuệ xong rồi sau mới ăn. Không phải chỉ 
có lọc nước mà cho là tịnh.
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5. Đầu đêm cuối đêm bớt ngủ nghỉ: Hành giả biết 
sự nghiệp do tinh tiến siêng năng mà thành đạt nên không 
ngủ nghỉ.

Lại thấy ngủ nghỉ luống qua không được gì. Nếu ông 
cho ngủ nghỉ là vui, chút vui hèn đó không đáng nói.

Lại hành giả không ưa chung cùng với phiền não, 
như người không ưa ở chung với kẻ oán thù. Lẽ đâu có 
người đang ở ữong trận giặc mà ngủ ngon? Cho nên 
không ngủ nghỉ.

Hỏi: Cơn buồn ngủ đến làm sao xua đuổi?

Đáp: Người nầy được mùi vị Phật pháp, tâm rất vui 
mừng, nên có thể xua đuổi được.

Lại nghĩ tội lỗi già bệnh chết trong sinh tử thì tâm 
khiếp sợ nên không ngủ nghỉ.

Lại hanh giả nhận thấy được làm thân người, các 
căn đây đủ, lại may được gặp Phật pháp, có thể phân biệt 
tôt xâu, phải quấy là việc rất khó, mà nay không cầu độ 
còn đợi khi nào mới được giải thoát? Cho nên phải siêng 
năng tinh tiến để diệt trừ ngủ nghỉ.

Phẩm 182: Bất thiện giác

6. Đầy đủ thiện giác: Nếu người tuy không ngủ nghỉ 
mà khởi các bất thiện giác, như dục giác, sân giac, não 
giác, hoặc thân lý giác, quốc độ giác, bất tử giác, lợi tha 
giác, khinh tha giác vềv.... thì thà nên ngủ nghỉ, đế đừng 
khởi những thứ bất thiện giác nầy.



Cần phải nghĩ nhớ cần, chính, xuất, các thiện 
giác, như xuất giác, không sân não giác, 8 giác của bậc 
Đại nhân.

Dục giác là nương lòng tham dục mà sinh tri giác, 
trong 5 dục thấy có lợi lạc, gọi là dục giác.

Làm suy hại chúng sinh, gọi là sân giác, não giác. 
Hành giả không nên nhớ nghĩ 3 thứ giác nầyễ Bởi vì sao? 
Vì nghĩ đến 3 giác này thì bị tội nặng.

Lại như trước đã nói tội lỗi tham V.V .... Bởi tội lỗi 
nầy không nên nghĩ nhớ.

Hỏi: Sao không nói si giác?
Đáp: Ba ác giác nầy sinh theo thứ lớp, còn các phiền 

não khác không phải như vậy. Hành giả nếu nghĩ đên 5 
dục nên sinh tham giác, tham mà không được mới sinh 
giận dữ; thành giận dữ gọi là não. Cho nên không nói si.

Lại kết quả của si là tham giận. Nếu từ tham giận 
sinh nghiệp bất thiện. Ba giác nây là nghiệp nhân bât 
thiện. Như trong kinh nói: Ví như cục đất, đêm thì khói 
ra, ngày thì lửa đốt. Khói tóc là giác, lửa gọi là nghiệp.

Thân lý giác: Bởi bà con, xóm làng nên khởi nghĩ 
nhớ muốn làm cho bà con, xóm làng được yên ôn VUI 
vẻ. Nếu nghĩ đến suy hại thì sinh buồn rầu. Nếu nghĩ 
muốn cùng cộng tác với bà con xóm làng làm việc nọ 
việc kia gọi là thân lý giác. Hành giả không nên nghĩ 
nhớ thứ giác nầy. Bởi vì sao? Vì bản nguyện khi xuất 
gia đã xả bỏ bà con xóm làng, mà nay lại khởi giác nây 
là điều không nên.
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Lại nếu người xuất gia lại nghĩ đến bà con xóm làng 
thì luống bỏ gia thuộc, uổng công không thành gì. Vì yêu 
bà con xóm làng nên sinh tham đắm. Vì tham đắm mới 
giữ gìn. Vì nhân duyên giữ gìn mà các nghiệp bạo lực thứ 
tự sinh khởi. Cho nên không nên sinh thân lý giác.

Lại cùng bà con xóm làng hòa hợp thì không thể 
tăng trưởng pháp thiện.

Lại hành giả nghĩ tất cả chúng sinh trôi lăn trong 
sinh tó, không một ai là không phải bà con xóm làng thi 
vì sao chấp đắm thiên lệch.

Lại trong sinh tử vì bà con xóm làng nên buồn 
thương khóc lóc nước mắt chảy thành biển cả, mà nay lại 
tham đắm nữa thì khổ không bao giờ hết.

Lại chúng sinh vì nhân duyên lợi ích nên thân ái 
nhau không có nhất định.

Lại người hay nghĩ bà con là tướng ngu si. Người 
ngu ở thê gian không có ai chưa lợi mình mà muốn lợi 
người. Nếu nghĩ bà con xóm làng thì ít tự lợi. Vì những lẽ 
trên đây nên hành giả không nên khởi thân lý giác.

Quốc độ giác: Hành giả sinh ý nghĩ có cõi nước nào 
đó giàu vui yên ổn nên đến đó có thể được an vui.

Lại tâm nông nổi muốn dạo xem khắp. Hành giả 
không nên khởi ý giác như vậy. Bởi vì sao? Vì tất cả cõi 
nước đều có lỗi xấu, có nước rất lạnh, có nước rất nóng 
có nước nhiều nguy hiểm, có nước nhiều bệnh tật có 
nước nhiều giặc trộm. Có nhiều lỗi khác nhau như vậy 
nên không nên nghĩ tới.
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Lại người nông nổi thì mất thiên định. Tùy theo chô 
ưa vui có thể được tăng thêm pháp thiện thì đó là tốt, chứ 
cần gì phải xem khắp các cõi nước? Tât cả các cõi nước 
chỉ nghe từ xa, đến đó chưa chắc vừa lòng, vì người đời 
phần nhiều nói quá sự thật.

Lại những người đi qua các nước chịu nhiều sự khổ.

Lại thân là nhân khổ, mà mang nhân khổ nầy theo 
thì đi đến đâu cũng đều chịu khổ.

Lại hưởng chịu khổ vui do nghiệp nhân thì dù đi 
xa đến đâu cũng không ích gì. Cho nên không nên khởi 
quốc độ giác.

Bất tử giác: Là hành giả khởi nghĩ như vầy: Ta nên 
từ từ sẽ tu đạo. Trước hêt phải đọc tụng Tu-đa-la, Ti-m, 
A-tì-đàm, tạp tạng, Bồ-tát tạng, rộng họp các sách ngoại 
điển nuôi nhiều đệ tử, dắt dẫn người thiện, cúng dường 4 
tháp khuyến hóa chúng sinh khiến tu đại bố thí, sau phải 
tu đạo gọi là bất giác tử.

Hành giả không nên khởi nghĩ như vậy. Bởi vì 
sao? Vi giờ khắc chết không định được, không thê dự 
biết trước được. Nếu trong khi đang kinh doanh các việc, 
không may mạng tận thì đâu kịp tu đạo được. Đen khi 
sắp chết long dạ ăn năn buồn rầu rằng ta luống dưỡng 
than nầy uổng không được gì hết, đồng chết như loài 
súc sinh nào khác. Như trong kinh nói: Phàm phu nên 
dùng 20 pháp để chiết phục tự tâm nghĩa là như vây: Ta 
chỉ có hình hài và y phục khác người thế tục mà không 
được một sở đắc gì hết. Cho đến sẽ như thế này cho đến 
chết thôi.
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Lại người trí không làm những việc không nên làm. 
Như trong Kinh Pháp Cú nói:

Không nên làm, không làm,
Nên làm thì thường làm.
Nghĩ nhớ tâm an tuệ,
Thì được hết các lậu.

Lại trong kinh nói:

Người chưa được 4 đế,
Phương tiện vì muốn được,
Phải siêng năng tinh tiến,
Hơn cứu lửa cháy đầu.

Cho nên không nên khởi bất tử giác.

Lại bất tử giác là tập khí ngu si, có đâu người trí biết 
mạng sống vô thường, như hạt sương trên cành, dễ gì có 
thể bảo tồn một khắc!

Lại trong kinh nói: Phật hỏi các Tì-kheo: Các 
ông tu tập tưởng chết như thế nào? Có vị thưa Phật 
rằng: Con không bảo đảm được 7 năm. Có vị thưa 6 
năm. Cứ như vậy giảm bớt cho đến còn trong giây 
lát. Phật nói: Các ông đều là những người phóng dật 
mà tu tưởng về sự chết. Khi đó có một Tì-kheo trịch 
vai áo bên hữu thưa Phật rằng: Con thì cho rằng hơi 
thở ra không chắc đã hít vào, hơi hít vào không chắc 
sẽ thở ra. Phật khen: Hay thay! Hay thay! Ông mới 
là chân thật tu tưởng về sự chết. Cho nên không nên 
khởi bất tử giác.
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Lợi tha giác: Là đối với người không phải trong bà 
con xóm làng muốn làm cho họ được lợi ích. Nêu khởi ý 
nghĩ như vầy: Có thể tu bố thí làm cho ai đó giàu sang an 
vui, còn ai đó thì không.

Hành giả không nên khởi giác như vậy. Bởi vì 
sao? Vì không bởi ý nghĩ mà có thể làm cho ai được 
khổ vui. Chỉ có tự mình vì ý nghĩ đó làm hoại loạn định 
tâm mà thôiễ

Hỏi: Muốn khiến người được lợi không phải tâm từ 
hay sao?

Đáp: Hành giả cầu đạo nên nghĩ đến lợi đệ nhất 
nghĩa là vô thường v.v..ỗ. Trong đó tuy có ít được phúc 
nhưng vì có thể hại đạo, lợi ít hại nhiều, vì loạn định tâm. 
Nếu đem tản tâm nghĩ lợi người khác thì không thê thây 
tội lỗi tham đắm, cho nên không nên nghĩ.

Khinh tha giác: Là hàiửi giả, hoặc nghĩ người này 
chủng tính, hình sắc, giàu/Sàng, tài năng, trì giới, lợi căn, 
thiền định, trí tuệ v.v... đều không bằng ta.

Hành giả không nên khởi giác như vậy. Bởi vì sao? 
Vì tất cả muôn vật đều vô thường, nếu thượng trung hạ 
đâu có sai khác?

Lại tóc lông móng răng của người này đều gọi là 
bất tịnh như nhau không khác.

Lại già bệnh chết v.v... và suy não cũng vẫn 
đồng nhau.

Lại tất cả chúng sinh trong ngoài khổ não đều đồng 
nhau không khác.
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Lại phàm phu mà giàu sang là nhân duyên gây tội lỗi.

Lại giàu sang không bao lâu rồi cũng nghèo cùng 
lại. Cho nên không khởi giác khinh dể người khác.

Lại kiêu mạn là một phân của vô minh, người trí 
làm sao khởi giác đó.

Phẩm 183: Thiện giác

Xuất giác: Là tâm ưa xa lìa, như lìa 5 dục và 2 cối 
Săc, Vô săc. Ưa vui xa lìa này nên gọi xuất giác. Vì ưa 
vui xa lìa nây là không các khổ mà tùy theo tham đắm 
mơi co kho, không tham đăm thì vui. Trong các giác 2 
thứ giác vui là vô sân giác và vô não giác. Bởi vì sao? Vì 
2 giác nầy gọi là an ổn giác. Như trong Phẩm Như Lai 
nói: Như Lai thường có 2 thứ giác hiện tiền là an ổn giác 
và viễn ly giác. An ổn giác tức thứ giác không sân não. 
Viên ly giác tức là xuất giác.

Lại nghĩ 3 giác nầy thì phúc tăng trưởng, cũng có 
thể thành định tâm, và tâm được thanh tịnh.

Lại nghĩ 3 giác nầy có thể ngăn các trói buộc, vì dứt 
các trói buộc nên mau chứng được dứt diệt

Lại hành giả vì ưa xa lìa, nhóm họp được nhiều 
pháp thiện, nên mau được giải thoát.

Tám bậc đại nhân giác: Là ữong Phật pháp, nếu 
người thiểu dục mới có thể được lợi ích, chứ không phải 
ngưỜỊ đa dục, người tri túc, người xa lìa, người tinh tiến 
người nghĩ nhớ chân chính, người định tâm, người trí tuệ
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người không hý luận có thể được lợi ích, và người phi hý 
luận gọi là tám.

Thiểu dục mà gọi là hạnh, là vì muốn tu đạo nên 
phải muốn vật cần dùng, nhưng không nên cầu nhiều vật 
thừa không dùng, gọi là thiểu dục.

Tri túc là có người hoặc vì nhân duyên, hoặc vì trì 
giới, hoặc muôn người khiên người khác tâm được thanh 
tịnh, cho nên lấy ít mà tâm không cho là đủ. Nếu có người 
lay ít tâm cho là đủ, đó gọi là tri tóc. Có người tuy lấy ít 
vật mà tìm thứ tôt, đó là thiêu dục mà không phai la tn 
túc. Nếu lấy vừa được ít vật, gọi là tri túc.

Hỏi: Nếu lấy vật cần dùng gọi là thiểu dục, thì tất 
cả chúng sinh đều được gọi thiểu dục vì đều lấy vật cân 
dùng thôi?

Đáp: Hành giả không đem lòng tham đắm mà lấy, 
chỉ vì dùng mói lây nên không lây nhiêu, khong như ngươi 
đời vì trang điểm, tiếng khen, thường lấy mà lấy nhiều.

Hỏi: Hành giả vì sao phải thiểu dục và tri túc?

Đáp: Trong việc giữ gìn thấy có tội lỗi.

Lại chứa để mà không dùng là tướng ngu si.

Lại người xuất gia không nên tích trữ như người thê 
gian. Vì các lỗi đó nên phải thiểu dục tri túc.

Lại hành giả, nếu không thiêu dục tri túc thì long 
tham tăng dần, rồi vì tài lợi mà tìm cầu những gì không 
đáng tìm cầu.

Lại tham tài lợi rốt cuộc không yên ổn, vì quá 
tham đắm.
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Lại người xuất gia nầy ưa tu hạnh xa lìa, mà vì tham 
lợi nên quên mất điều nên tu.

Lại cũng không thể bỏ các phiền nãoằ Bởi vì sao? 
Vì ngoại vật còn không bỏ được huống chi nội pháp.

Lại thấy lợi dưỡng là nhân suy não, như mưa đá hại 
lúa má. Cho nên thường tu tập thiểu dục ữi túc.

Lại thấy nhận của tín thí khó đền, như mắc nợ không 
trả, về sau phải chịu khổ não.

Lại thấy lợi dưỡng là vật bỏ của Phật và người 
thiện. Như Phật nói: Ta không gần lợi dưỡng, lợi dưỡng 
đừng gàn ta.

Lại hành giả này đầy đủ pháp thiện, nên bỏ lợi 
dưỡng. Như Phật nói: Chư thiên còn không thể được vui 
xuất, vui ly, vui tịch diệt và vui chân trí như ta đã được. 
Cho nên bỏ lợi dưỡng.

Lại như Xá-lợi-phẩt nói: Ta khéo tu vô tướng, lấy không 
Tam-muội quán tất cả vạn vật bên ngoài, coi như đòm dãi.

Lại hành giả thấy không có người nào thụ dục mà 
chán đủ, như uống nước mặn không trừ hết khát được. 
Cho nên siêng cầu trí tuệ mới là đầy đủ.

Lại thây người đa dục thường phát nguyện cầu, cầu 
nhiều mà được ít, nên thường bị khổ.

Lại thấy người cầu xin, bị người khinh tiện không 
chút kính trọng như người thiểu dục.

Lại người xuất gia mà đa cầu là việc rất không nên 
làm, mà người ta cho không lấy mới phải. Cho nên cần 
phải tu hạnh thiểu dục tri túc.



Viễn ly: Là đối với những người tại gia xuất gia 
tu thân xa lìa, với các phiền não tu tâm xa lìa. Đó gọi là 
viễn ly.

Hỏi: Hành giả vì sao phải xa lìa?

Đáp: Những người xuất gia tuy chưa đắc đạo lấy xa 
lìa làm vui. ở  trong các chỗ người thế gian, nơi nữ sắc, 
chỗ ồn ào quyết không thể an vui được.

Lại nếu xa lìa thì tâm dễ vắng lặng, như nước không 
khuấy, tự nhiên lắng trong. Cho nên tu xa lìa.

Lại pháp xa lìa nầy đã được Chư Phật nhiều như 
cát sông Hằng ngợi khen. Vì sao biết được? Là Phật thây 
Tì-kheo ngồi thiền định gần nơi xóm làng thì lòng không 
vui, mà thấy Tì-kheo nằm ngủ ở chỗ trống vắng thì hoan 
hỷ. Bởi vì sao? Vì ngồi thiền gần xóm làng bị nhiều nhân 
duyên làm tán loạn định tâm, khiến cho điều nên được thì 
không được, pháp phải chứng thì không chứng. Còn năm 
ngủ chỗ vắng tuy có chút biếng nhác, nhưng nếu thức dậy 
cầu vào định thì thâu nhiếp được tâm tán loạn. Nhiêp tâm 
là có thể được giải thoát.

Lại bởi chấp lấy tướng nên mới khởi tham v.v... 
các phiền não. Còn chỗ trống vắng không có sắc v.v... 
các tướng thì phiền não dễ dứt, như lửa không củi, thì tự 
nhiên tắt mất.

Lại trong kinh nói: Nếu Tì-kheo ưa ở chỗ đông 
người, ưa nói năng đủ chuyện, không lìa chỗ đông người 
còn không thể được ái duyên giải thoát, huống là có thê 
được bất hoại giải thoát. Người tu hạnh xa lia thì chăc 
chắn chứng được cả hai.
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Lại như đèn lìa gió thì có thể soi sáng. Hành giả 
cũng như vậy, nhờ tu hạnh xa lìa nên có thể mau được 
chân trí.

Tinh tiến: Là hành giả, nếu tu chính cằn, dứt pháp 
bat thiẹn, tu nhom thiện pháp. Trong đó siêng năng tu 
nên gọi là tinh tiến. Như vậy thì có thể được lợi Phật 
pháp. Bởi vì sao? Vì nhóm họp pháp thiện ngày ngày 
tăng trưởng như các loài hoa sen Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma 
v.v... tùy theo nước mà tăng trưởng dần lên. Còn người 
hành giả biếng nhác như khúc chày gỗ tò khi được làm 
thành đến nay, ngày một mòn dần đến hết.

Lại người tinh tiến, vì được lợi ích nên tâm thường 
hoan hỷ, còn người biếng khác bị ác che tâm hằng ôm 
khổ não.

Lại ngươi tinh tiên trong từng niệm pháp thiện tăng 
trưởng, thường xuyên không có tổn giảm.

Lại thâm tu tinh tiến được chỗ vượt trội hơn hết là 
đạo của chư Phật. Như trong kinh Phật bảo A-nan rang 
thâm tu tinh tiến có thể đến Phật đạo.

Lại người tinh tiến dễ được định tâm.

Lại kẻ độn căn mà tinh tiến tuy còn ở trong sinh tử 
cũng mau được giải thoát; còn người lợi căn mà biếng 
nhác thì không thể được.

Lại có bao nhiêu lợi ích đời nay, đời sau, thế gian 
xuất thế gian đều nhờ tinh tiến. Trái lại tất cả thế gian co 
bao nhiêu sự suy não đều do biếng nhác. Như vậy thấy lỗi 
biêng nhác, lợi ích tinh tiến, nên phải nghĩ nhớ tinh tiến
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Nghĩ nhớ chân chính: Là thường đối với thân, thụ, 
tâm và pháp, tu tập nghĩ nhớ chân chính.

Hỏi: Nghĩ nhớ 4 pháp nầy được những lợi ích gì?

Đáp: Pháp ác bất thiện không đến nhập vào tâm, 
như khéo giữ đề phòng thì kẻ ác không xâm nhạp được.

Lại như bình đầy thì nước không vào nữa được. 
Như vậy người nầy pháp thiện đầy nhẫy nên không dung 
các điều ác.

Lại nếu tu nghĩ nhớ chân chính nầy thì gồm thâu tất 
cả pháp thiện nghiệp vào trong phần giải thoát như uông 
nước biển là uống đủ các nguồn, vì tất cả nguồn đều chảy 
vào biển cả.

Lại tu nghĩ nhớ chân chính nầy gọi là an trụ chô 
hành xư tự tại, ma dân phiền não không thể phá hoại 
được, như ví dụ chim ưng chim cắt.

Lại người nay tâm đã an trụ khó động như động, 
như chiếc bình tròn đã đặt trên cái đế.

Lại người nầy không bao lâu sẽ được lợi ích, như 
trong Kinh Tì-kheo-ni nói: Các Tì-kheo-ni hỏi A-nan 
rằng: Thưa Đại đức! Bọn chúng tôi khéo tu niệm xứ 
giác khác hơn trước? A-nan bảo: Khéo tu pháp đó là 
như vậy.

Định tâm: Là nếu tu tập định tâm được lợi ích vi 
diệuế Như trong kinh nói: Người tu định tâm có thê biêt 
như thật.

Lại vì người nầy thân có phép hơn người như là 
thân mình phun ra nước lửa, bay đi tự do V.V....
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Lại người nầy được cái vui, cho đến chư thiên và 
Phạm Vương v.v... không thể nào bằng được.

Lại người nầy là người làm việc đáng làm, không 
làm điều gì không nên làm.

Lại khéo tu tập định, pháp thiện thường tăng.

Lại người tu tập định, vê sau tâm không ăn năn, 
người nây gọi là được quả xuất gia. Cũng gọi là người 
thuận theo Phật dạy, chứ không như những người luống 
lãnh của tín thí cúng dường. Người nầy có thể trả ơn cho 
người thí phúc, mà người khác không thể ữả được.

Lại pháp định tâm nầy được chư Phật và hiền thánh 
đều gần gũi.

Lại có thể kham thụ tất cả pháp thiện.

Lại nếu định tâm được thành tựu thì chứng Thánh 
đạo, mà không thành thì sinh về Tịnh thiên là 2 cõi sắc 
và Vô sắc. Bởi vì sao? Vì như bố thí v.v... không thể được 
việc như vậy. Nghĩa là có thể rốt ráo không tạo ác. Như 
trong kinh nói: Nếu đứa trẻ con tò lúc còn nhỏ bé, tu tập 
lòng từ, có thê khởi tâm ác nghĩ việc ác chăng? Thưa 
không, Thế Tôn! Đó đều là định lực.

Lại định tâm gọi là nhân chân trí tuệ. Nhân chân trí 
tuệ mới có thể diệt hết các hành nghiệp. Các hành hết nên 
các khổ não cũng diệt hết.

Lại hanh giả đôi với việc tất cả thế gian và xuất thế 
gian khởi nghĩ tức làm xong không nhọc gia công sức. Còn 
các người khác còn không thể phát tâm lường chỗ sở đắc 
của người kia cho nên nói định tâm có thể được lợi ích.



648 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Trí tuệ: Là người trí trong tâm không sinh phiền 
não, nếu sinh liền diệt, như một giọt nước rơi trên tâm 
sắt nóng.

Lại tâm người trí không khởi các tướng, nếu khởi 
liền diệt, như sương trên cành, gặp ánh nắng liền khô.

Lại nếu có con mắt trí có thể xem Phật pháp, như 
người có mắt ban ngày dùng được.

Lại người trí gọi là được phần Phật pháp, như chính 
là con thì được hưởng phần của cải của cha mẹ.

Lại trí tuệ gọi là có mạng sống ngoài ra gọi là chết.

Lại người trí tuệ gọi là người chân đạo nhân, vì có 
thể biết đạo.

Lại người trí biết mùi vị Phật pháp, như thiệt căn 
không hư có thể phân biệt 5 vị.

Lại người trí tuệ ở trong Phật pháp tâm định không 
động, như núi đá gió không lay động được.

Lại người trí tuệ gọi là tín, vì tự được 4 pháp tin mà 
không theo người khác mới có được.

Lại được Thánh tuệ căn gọi là đệ tử Phật, ngoài ra là 
ngoại phàm phu. Cho nên nói người trí có thê được lọn ích.

Không hý luận: Là như lối nghị luận cho là một, 
hoặc cho là khác, gọi là hý luận. Như A-nan hỏi Xá-lợi- 
phất: Nếu 6 xúc nhập, lìa dục diệt hết rồi, nếu có còn thừa 
ư? Xá-lợi-phất nói: Nếu 6 xúc nhập lìa dục tận diệt rôi, 
nếu còn có thừa là không thê luận mà ông luận ư? Neu 
không có cũng có, cũng không, không phải có, không 
phải không, hỏi đáp cũng như vậy.
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Hỏi: Việc ấy vì sao không thể luận?

Đáp: Hỏi nầy là hỏi pháp thật ngã là một hay là 
khác, cho nên không đáp, vì ngã không quyết định. 
Chỉ trong 5 ấm giả lập danh tự mà nói đó thôi. Nếu 
lấy có, không mà đáp, tức là sa vào dứt, thường. Nếu 
đem pháp nhân duyên mà luận nói ngã thì không phải 
là hý luận.

Lại nếu người thấy chúng sinh ừống không, pháp 
trông không, thì không hý luận. Cho nên nói người không 
hí luận mới được lợi ích của Phật pháp. Đó gọi là đầy đủ 
thiện giác.

Phẩm 184: Năm đinh cụ sau

7. Đầy đủ tín giải tốt: Nghĩa là như người hành giả 
có thê ưa thích Nê-hoàn mà chán ghét sinh tử gọi là tín 
giải tôt. Tín giải như vậy chóng được giải thoát.

Lại người ưa thích Nê-hoàn tâm không đắm gì cả.

Lại ưa thích Nê-hoàn thì không khiếp sợệ Bởi vì 
sao? Vì nếu là phàm phu mà tâm nghĩ Nê-hoàn liền sinh 
kinh sợ cái ngã sẽ mất hẳn.

Hỏi: Do nhân duyên gì tín giải Nê-hoàn?

Đáp: Hành giả thấy thế gian vô thường, khổ, không, 
vô ngã thì đối với Nê-hoàn sinh tưởng tịch diệt.

Lại người nầy bản tính phiền não nhẹ yếu, nghe nói 
Nê-hoàn thì lòng tin vui ưa thích.



Lại nếu theo vị thầy giỏi, hoặc đọc kinh sách, nghe 
sinh tử tội lỗi, như Kinh Vô Thủy và các Kinh Ngũ Thiên 
Sứ v.v... nói, thì chán lìa sinh tử tin vui Nê-hoàn.

8. Đủ phần hành giả: Như trong kinh nói có 5 phàn 
của hành giả là: 1. Có tin. 2. Tâm không dua dọc. 3. It 
bệnh. 4. Tinh tiến. 5. Trí tuệ.

Có tin là tâm đối với Tam Bảo và 4 đế không nghi 
hối. Không nghi hối nên mau được thành định.

Lại người có lòng tin nhiều vui vẻ nên chóng được 
thành định.

Lại người có tin, tâm điều hòa dễ thu nhiếp nên 
chóng được định.

Hỏi: Nếu do định sinh tuệ, sau có thể dứt nghi. Nay 
vì sao trước định rồi nói không nghi?

Đáp: Vì nhờ đa văn nên có thể dứt nghi chứ không 
phải được định.

Lại sinh vào nhà rất có lòng tin, hoặc cùng làm việc 
với những người có lòng tin, nên thường tu lòng tin, tuy 
chưa được định, nhưng không sinh nghi V.V....

Không dua dọc: Là đem tâm chất trực, tâm không 
che giấu, thì dễ độ, như người nói thật và đầy đủ bệnh 
trạng với thầy thuốc thì dễ cứu chữa.

ít bệnh: ít bệnh thì có thể đầu đêm cuối đêm tinh tiến 
không dứt. Nếu người tật bệnh thì trở ngại sự hành đạo.

Tinh tiến: Là vì cầu đạo nên thường siêng năng tinh 
tiến, như dùi cây để lấy lửa mà không nghỉ tay thì chóng 
được lửa.
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Trí tuệ: Nhờ có trí tuệ nên được quả 4 việc. Đó là 
Thánh đạo.

Hỏi: Các pháp niệm xứ ... cũng là phần của hành 
giả. Vì sao chỉ nói 5 pháp nầy?

Đáp: Tuy đều là phần, mà pháp nầy vượt trội hơn, 
nên hành giả phải cần dùng, cho nên nói riêngể Cũng lìa 
tất cả ác, nhóm tất cả thiện, nên gọi phần của hành giả, 
như có nói trong Kinh Cù-ni-sa.

9. Đủ chỗ giải thoát: Là 5 giải thoát xứ: 1. Như 
Phật và Tì-kheo Tôn Thắng vì đó nói pháp, theo chỗ 
được nghe, riêng có thể tính thông đạt ngôn ngữ nghĩa 
lý. Nhờ thông đạt đó nên sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ 
thì thân khoan khoái, khoan khoái thì thụ vui, thụ vui 
là tâm được thu nhiếp. Đó là chỗ giải thoát đầu tiên. 
Hành giả an trụ chỗ giải thoát nầy nên nhớ nghĩ mạnh 
mẽ thì tâm nhiếp định, các lậu được diệt hết, chắc 
chứng được Nê-hoàn. 2. Siêng đọc tụng kinh điển. 3. 
Vì người khác nói pháp. 4. Ở riêng một chỗ suy nghĩ 
các pháp. 5. Khéo giữ định tướng, là 9 tướng v.v... như 
trên đã nói.

Hỏi: Phật và Tì-kheo Tôn Thắng vì sao nói pháp 
cho hành giả nầy?

Đáp: Vì có khả năng thụ pháp có thể được lợi ích 
lớn, cho nên nói cho hành giả này.

Lại Tì-kheo nầy nhờ Phật xuất gia các căn thuần 
thục, nên vì nói pháp. Còn Tì-kheo Tôn Thắng vì chỗ 
đồng nghiệp nên nói cho nhau.



Lại người hành giả nầy cần phải nghe pháp, cho 
nên vì nói.

Lại người nầy có các công đức tịnh giới v.v... đã 
thành tựu, giống như cái đồ đựng đã làm xong có thể 
đựng đồ vật, cho nên vì nói pháp. Đó gọi là 3 tuệ. Thông 
đạt ngôn ngữ là đa văn tuệ, thông đạt nghĩa lý là tư duy 
tuệ. Do đạt 2 tuệ ưên có thể sinh tâm hỷ, cho đến nhiếp 
tâm sinh như thật trí, đó gọi là tu tuệ. Ba tuệ nầy có 3 thứ 
quả là chán, lìa, và giải thoát.

Lại nữa, nghe pháp, đọc tụng, vì người nói pháp 
là đa văn tuệ. Suy nghĩ so lường các pháp là tư duy tuệ, 
khéo giữ lấy định tướng là tu tuệ.

Hỏi: Tâm giải thoát và hết lậu 2 pháp đó có gì 
sai khác?

Đáp: Dùng định ngăn phiền não nên nói tâm giải 
thoát, vĩnh viễn dứt hẳn phiền não mới nói hết lậu.

Hỏi: Như tu pháp trì giới v.v... cũng là chỗ giải 
thoát, như nói trì giới thì tâm không hối, tâm không hối 
thì hoan hỷ V.V.... Hoặc nhờ thí v.v... cũng được giải thoát. 
Vì sao chỉ nói 5 pháp nầy ư?

Đáp: Vì vượt trội nên được nói riêng.

Hỏi: Pháp nầy có gì vượt trội?

Đáp: Là nguyên nhân gần của giải thoát, giới v.v.ề. 
vì là nguyên nhân xa nên không nói.

Hỏi: Sao biết được là nguyên nhân gần?
Đáp: Hành giả nghe pháp biết ấm, giới, nhập v.v... 

chỉ các pháp hòa hợp, trong đó không ngã, cho nên tức là
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đã phá giả danh. Phá giả danh tức là giải thoát, nên gọi đó 
là nguyên nhân gần.

Lại trong kinh nói: Công đức đa văn là không theo 
người khác cầu nghe pháp, tâm dễ thâu nhiếp v.v„.ẻ Cũng 
do đó nên biết là nguyên nhân gần.

Lại Phật pháp có công đức lớn có thể diệt phiền não, 
đên Nê-hoàn V.V.... Trong pháp tịch diệt nầy, hoặc nghe 
hoặc tụng hoặc tự suy nghĩ thì chóng được giải thoát, cho 
nên gọi là nguyên nhân gần.

Lại thí được đại phú, trì giới được tôn quý, đa văn 
được tó. .Nhờ trí tuệ nên được diệt hết các lậu, chứ không 
nhờ phú quí cho nên biết là nguyên nhân gần.

Lại Xá-lợi-phất v.v... được tôn xưng là bậc đại trí 
đêu do đa văn.

Hỏi: Nếu nhờ đa văn tâm dễ nhiếp thì vì sao A-nan 
đâu hôm, giữa đêm, cuối đêm đều không được giải thoát?

Đáp: Đầu của A-nan chưa kê lên gối đã được giải 
thoát. Cho nên thường ở ữong pháp hiếm có, vì sao không 
nhanh chóng?

Lại A-nan trong đêm đó có chút lỗi tinh tiến, vì quá 
mỏi mệt nên không được giải thoát.

Lại A-nan tự thề rằng: Trong đêm nay ta quyết được 
hết lậu. Cũng như Bồ-Tát tự thề trong đạo tràng. Thử hỏi 
ai có sức nầy? Người như A-nan đều là nhờ sức đa văn.

10. Không bị chướng ngại: Như nói 3 chướng là 
nghiệp chướng, báo chướng, và phiền não chướng. Nếu
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ai không có 3 chướng ngại nầy thì không đọa chỗ nạn. 
Nấu lìa được các nạn là kham thụ đạo pháp.

Lại người đó gọi là đầy đủ 4 luân là : cõi nước tôt 
đẹp, y chỉ người thiện, tự phát chính nguyện và phúc đức 
đời trước.

Lại có thể thành tựu 4 phần Tu-đà-hoàn là: gần gũi 
người thiện, ưa nghe chính pháp, tự nghĩ nhớ chân chính 
và có thể thực hành theo chính pháp.

Lại có thể lìa bỏ tham v.v... 3 pháp, như trong kinh 
nói: Không dứt 3 pháp thì không vượt qua được già, 
bệnh, chết.

11. Không chấp trước: Là không đắm trước bờ 
bên này, không đắm trước bờ bên kia, không chìm giữa 
dòng, không vọt lên đất bằng, không bị người băt lây, 
và phi nhân bắt lấy, không vào trong dòng nước xoáy, 
không tự mục nát. Bờ bên này là 6 nhập bên trong. Bờ 
bên kia là 6 nhập bên ngoài. Giữa dòng là tham, hỷ. Đât 
bằng là ngã mạn. Người bắt là hòa hợp với người tại 
gia xuất gia. Phi nhân băt lây là trì giới đê sinh len trơi. 
Dòng xoáy là phá giới. Mục nát là phá trọng cấm. Nêu 
người đối với nội nhập chấp ngã, tức đối với ngoại nhập 
sinh tâm ngã sở. Từ nội ngoại nhập kia sinh tham hy, 
cho nên mới chìm đắm trong đó. Từ đó sinh ngã mạn. 
Tại vì sao. Nếu người đắm chấp thân thụ có vui, cho nên 
người đến khinh chê thì sinh kiêu mạn. Như vậy vì ngã, 
ngã sở, tham hỷ, ngã mạn lam loạn tam, nen mơi gay 
thành các việc khác.
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Hỏi: Trong dụ này lấy gì làm nước, nếu lấy 8 Thánh 
đạo làm nước, thì không nên lấy nội ngoại 6 nhập làm bờ 
sông, tham, hỷ v.v... làm giữa dòng, cũng không nên có 
dòng xoáy, mục nát. Nếu lấy tham ái làm nước, thì làm 
sao theo đó được đến Nê-hoàn?

Đáp: Lấy 8 Thánh đạo làm nước. Thí dụ bất tất 
khiến cho giống hệt nhau hết. Như cây này nếu lìa 8 nạn 
quyet troi đen biên cả. Tì-kheo cũng vậy, lìa các dòng 
nạn, thì theo nước 8 Thánh đạo trôi vào Nê-hoàn. Như 
nói sữa trắng như vỏ sò, chỉ lấy màu sắc của sò mà không 
lây cứng mêm, cũng như nói mặt như mặt trăng, mà chỉ 
lay cái đây đặn mà không lây hình dạng vậy,

Lại hanh giả ra khỏi Thanh đạo rôi, lại đắm trước 
nội ngoại nhập, thì không bằng cây này ở giữa dòng nước 
vướng măc bờ bên này bờ bên kia và mục nát v.v

Lại co luận sư nói: Như nước sông Hằng quyết chảy 
vê biên lớn. Như vậy 8 Thánh đạo chắc đến Nê-hoàn. 
Cho nên mới lấy làm thí dụ.

Như trên đã lược nói đủ 11 định cụ. Nếu có pháp 
này tự nhiên được định.

Phẩm 185: Hơi thở ra vào

A-na-ba-na tức hơi thở, có 16 hạnh tất cả là: Nghĩ 
nhớ hơi thở ra vào hoặc dài hoặc ngắn. Nghĩ hơi thở khắp 
thân, trừ các thân hanh, giác hỷ, giác lạc, giác tâm hành 
trừ tâm hành. Nghĩ hơi thở ra vào, giác tâm, khiến tâm
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hỷ, khiến tâm nhiếp, khiến tâm giải thoát. Nghĩ hơi thở ra 
vào, tùy vô thường, quán tùy dứt, quán ly diệt. Nghĩ hơi 
thở ra vào hoặc dài hoặc ngắn.

Hỏi: Thở dài ngắn là thế nào?

Đáp: Như người trèo lên núi, hoặc gánh nặng bị 
mệt lả nen hơi thở ngắn. Hành giả cũng như vậy, còn ở 
trong thô tâm bấy giờ là ngắn. Thô tâm đó chỗ gọi là tâm 
vội vả tán loạn. Hơi thở dài là nếu hành giả ở trong trạng 
thái tế tâm thì hơi thở dài. Bởi vì sao? Vì tâm dịu nên nên 
hơi thở cũng tùy theo đó mà dịu dàng dần. Như ngay khi 
người đó quá mệt nên nghỉ để thở thì cũng tùy mà dịu, 
bấy giờ thì hơi thở dài.

Khắp thân, là hành giả vì tin và hiểu thân trống 
không nên thấy tất cả lỗ chân lông có gió ra vào.

Trừ thân hành, là hành giả được sức cảnh giới, tâm 
yên ổn nên hơi thở thô diệt, bấy giờ hành giả mới nhớ đủ 
chỗ trong thân.

Giác hỷ, là người đó từ định pháp này tâm sinh đại 
hoan hỷ, trươc kia tuy có hoan hỷ nhưng không bằng, bấy 
giờ gọi là giác hỷ.

Giác lạc, là từ hỷ sinh lạc. Bởi vì sao? Vì nếu tâm 
được hoan hỷ thì thân điều hòa thỏa thích, thân điều điều 
hòa thỏa thích là được an vui khoan khoái. Như trong 
kinh nói: Tâm hoan hỷ nên thân khoan khoái, thân khoan 
khoái thì cảm thụ vui.

Giác tâm hành, là hành giả thấy tội lỗi của hỷ là vì 
có thể sinh tham. Tham là hành vi của tâm, do tâm khởi,
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cho nên trong thụ sinh tham, cho nên thấy thụ là hành vi 
của tâm.

Trừ tâm hành, là hành giả thấy lỗi do thụ sinh tham. 
Trừ diệt thì tâm yên ổn, cũng trừ diệt thô thụ nữa nên nói 
trừ tâm hành.

Giác tâm, là hành giả trừ mùi vị của cảm thụ nên thấy 
tâm tịch diệt không chim không động. Tâm này có khi lặn 
chìm, bây giờ khiến hỷ. Nếu tâm lại nổi động thì bấy giờ 
khiến nhiếp giữ. Nếu lìa được 2 pháp nầy, bấy giờ nên xả, 
cho nên nói khiến tâm giải thoát. Hành giả như vậy tâm 
tịch định nên sinh vô thường hành. Nhờ vô thường hành 
dứt các phiền não, gọi là dứt hành. Dứt phiền não nên tâm 
chán lìa gọi là ly hành. Vì tâm lìa nên được được tất cả 
diệt, gọi là diệt hành. Như vậy thứ lớp được giải thoát, nên 
mới gọi là 16 hạnh nghĩ nhớ hoi thở ra vào.

Hỏi: Vì sao nghĩ nhớ thở ra vào gọi là Thánh hạnh, 
Thiên hạnh, Phạm hạnh, học hạnh, vô học hạnh ư?

Đáp: Gió vận hành trong hư không, tướng hư không 
có thể mau mở đường cho tướng hoại. Tướng hoại tức là 
trống không. Không tức là Thánh hạnh, cho nên gọi là 
Thánh hạnh. Vì muốn sinh về cõi tịnh thiên nên gọi là 
thiên hạnh. Vì muốn đến tịch diệt, nên gọi Phạm hạnh. Vì 
muốn học pháp nên gọi là học hạnh. Vì đến bậc vô học, 
nên gọi là vô học hạnh.

Hỏi: Nếu quán bất tịnh rất chán lìa thân, chóng được 
giải thoát, cần gì tu 16 pháp hạnh nầy ư?

Đáp: Tu bất tịnh quán chưa được lìa dục, tự chán 
ghét thân tâm thì sinh mê muội, như uống thuốc quá liều
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thì lại gây thêm bệnh. Như vậy bất tịnh ưa sinh chán ghét. 
Như các Tì-kheo tu quán bất tịnh bên bờ sông Bạt-cầu- 
mạt, nên rât sinh chán ghét, bởi đó mà gây ra các việc như 
uống thuốc độc, nhào đầu từ trên cao tự sát V.V.... Hanh 
nây khồng như vậy. Có thể được lìa dục mà không sinh 
chán ghét, nên gọi là thắng.

Lại hạnh nầy dễ được, duyên tự thân nên bất tịnh 
dễ mất.

Lại hạnh nầy vi tế, vì có thể tự hoại thân, bất tịnh 
hạnh thô kịch, khó hoại tướng xương.

Lại hạnh này có thể phá tất cả phiền não, bất tịnh 
chỉ phá dâm dục. Bởi vì sao? Vì tất cả phiền não đều do 
giác sinh, nghĩ nhớ hơi thở ra vào để dứt các giác.

Hỏi: Hơi thở ra vào là thuộc thân hay thuộc tâm?

Đáp: Cũng thuộc thân, cũng thuộc tâm. Bởi vì sao? 
Vì ở trong thai không có, nên biết do thân, nếu đệ tứ thiền 
v.v..., và những người vô tâm không có nên biết do tâm.

Hỏi: Thở không cố ý khởi, không nên do tâm. Bởi 
vì sao? Hơi thở này không do ý khởi như tâm nghĩ các 
việc khác. Hơi thở thường ra vào, như thức ăn vào bụng 
tự tiêu, như bóng tự di chuyển theo hình, không phải 
người làm?

Đáp: Thở không do có ý khởi, không do nghĩ nhớ, 
chỉ do các duyên hòa hợp mà khởi. Nếu có tâm thì có, mà 
không tâm là không, cho nên biết do tâm.

Lại tùy theo tâm mà có sai khác. Thô tâm thì ngắn, 
tế tâm thì dài.
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Lại thở ra vào còn do cõi do tâm. Nếu ở tại cõi thở ra 
vào, cũng có cối tâm thở ra vào, bấy giờ thì có thở ra vào. 
Cõi như là cõi Dục và Tam thiền. Nếu ở tại cõi thở ra vào, mà 
không cõi tâm thở ra vào, và tại vô tâm, bây giờ thì không có. 
Nêu tại cõi không thở ra vào, bấy giờ cũng không có.

Hỏi: Khi khởi thở, thở ra trước hay thở vào trước?

Đáp: Khi sinh trước ra, khi chết sau vào. Ra vào đệ 
tứ thiền cũng như vậy.

Hỏi: Nghĩ nhớ thở ra vào này, sao gọi là đầy đủ?

Đáp: Hành giả nếu được 16 hạnh nầy, bấy giờ gọi 
là đầy đủ.

Có luận sư nói: Do 6 nhân duyên nên gọi đầy đủ. 
Đó là sổ, Tùy, Chỉ, Quán, Chuyển, Duyên, Thanh tịnhể

Sổ, là đếm hơi thở ra vào từ 1 đến 10ẽ Có 3 lối đếm: 
hoặc bằng, hoặc quá hơn, hoặc giảm bớt. Bằng là 10 thì 
đếm là 10. Quá hơn là 11 đếm cho là 10. Giảm bớt là đếm
9 cho là 10ể

Tùy, là tâm hanh giả theo dõi hơi thở ra vào.

Quán, là hành giả thấy hơi thở luồn trong thân như 
sợi chỉ luồn hạt châu.

Chỉ, là khiến tâm trụ theo hơi thở ra vào.
Chuyển, là chuyển thân.

Duyên, là tâm khiến thụ duyên tâm hiện tiền. Tâm 
pháp cũng như vậy.

Thanh tịnh, là hanh giả lìa tất cả phiền não và các 
nạn, tâm được thanh tịnh. Đây không nhất định. Bởi vì



sao? Vì trong các hạnh nầy không nhất thiết phải cần dùng
2 pháp Số, Tùy, hành giả chỉ khiến tâm trụ trong hơi thở để 
dứt các giác. Nếu có thể tu 16 pháp nầy gọi là đầy đủ.

Lại tướng đầy đủ nầy cũng không quyết định, vì 
chỗ sở hành của người độn căn đối với người lợi căn là 
không đầy đủ.

Hỏi: Thở ra vào nầy, vì sao trong kinh nói gọi là ăn?

Đáp: Nếu thở ra vào ngừng v.v..., thân được khoái 
lạc như được ăn thứ ngon, lợi ích hòa thích cho thân thể 
nên gọi là ăn.

Hỏi: Trong 16 hành nầy, đều phải nhớ thở ra vào 
luôn sao?

Đáp: Người nầy gọi là xé rách 5 ấm phương tiện. 
Nếu xé rách 5 ấm trừ giả danh rồi, đâu còn dùng nghĩ nhớ 
hơi thở ra vào làm chi nữa? Đó gọi là thân nhớ. Có 4 pháp 
nhớ thân nên gọi thân nhớề

Hỏi: Nhớ là duyên về quá khứ, thở là hiện tại, mà 
sao gọi là nhớ?

Đáp: Đó là trí phá giả danh, vì nhớ nên mới nói. 
Các tâm số pháp thay nhau mà gọi tên như 10 tưởng v.v..., 
cũng nhớ chỗ sở hành trước sau, nên gọi là nhớ.

Hỏi: Trong thở dài ngắn v.v... không nói Thánh hành, 
vì sao vô hành lại gọi chỗ nhớ? Trong kinh nói: Neu hành 
giả học thở ra vào, hoặc dài hoặc ngăn, hoặc khăp thân, 
hoặc trừ thân hành, bấy giờ gọi là chỗ nhớ thân?

Đáp: Đó là phương tiện đạo đầu tiên. Vì muôn tâm 
thanh tịnh nên về sau gọi là dứt đạo.
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Lại trong đây có vô thường v.v... các hạnh. Chỉ 
kinh đó không nói, các kinh khác có nói. Hành giả ở 
trong thở ra vào quán thân sinh tướng, diệt tướng và 
sinh diệt tướng.

Lại nói quán thân vô thường V.V.... Chỉ trong đệ tứ 
vô thường v.v... các hành đầy đủ cho nên nóiễ

Phẩm 186: Đỉnh nan 
•  •

Định nầy, nếu lìa chướng ngại các nạn có thể thành 
lợi ích lớn. Định nạn, là như thô hỷ. Như trong kinh nói: 
Ta sinh thô hỷ là pháp tâm nạn. Hành giả không nên sinh 
tho h y  đo, VI se c o  các lô i  tham đ ă m  là m  loạn định tâm

Hỏi: Từ pháp sinh hỷ, làm sao không cho sinh được?

Đáp: Hành giả nghĩ nhớ trống không thì không sinh 
hỷ. Vì tưởng có chúng sinh nên mới sinh hỷ, chứ 5 ấm 
trông rông không có chúng sinh thì làm sao có hỷ?

Lại hanh gia nen khởi nghĩ như vây.’ Vì nhân duyên 
nên có các pháp sinh, nghĩa là ánh sáng v.v..., trong đó có 
gì đáng vui mừng ư?

Lại hành giả thấy pháp được hỷ đều liền bại hoại 
thì thô hỷ diệt.

Lại hành giả lại còn cầu việc lớn, không dùng ánh 
sáng v.v... các pháp làm gì, cho nên không sinh hỷ.

Lại hành giả vì thấy tướng diệt là lợi, nên không 
cho anh sang v.v... các tướng là đáng vui mừng



Lại hành giả nầy tu tập tịch diệt để muốn dứt hết 
phiền não, nên không sinh hỷ. Bởi các duyên nầy nên có 
thể diệt được thô hỷ.

Lại có định nạn khiếp sợ. Hành giả thấy duyên đáng 
sợ nên sinh sợ hãi. Thế gian có bao nhiêu điêu đáng sợ 
hai hành giả đều thấy hết. Đối với những việc đó đều phải 
nghĩ kỹ vô thường bại hoại, không nên tùy theo đó. Bởi 
vì sao? Vì trong pháp tọa thiền có thấy những nhân duyên 
nầy là việc có thể sợ, không nên vì đó mà sinh khiếp sợ, 
vì việc đó đều hư vọng trông không, như ảo thuật co the 
gạt người phàm chứ không phải chân thậtế Suy nghĩ như 
vây là lìa được sợ hãi.

Lại nương không pháp thì không sợ hãi.

Lại khởi ý nghĩ như vầy: Do sức ta tu nên mới cảm 
hiện tướng lạ nầy, không nên khiếp sợ.

Lại tự nghĩ thân có các công đức trì giới đa văn đầy 
đủ, không nhân duyên nào có thể gia hại ta được, nên 
không khiếp sợ.

Lại hành giả nầy vì vui đạo sâu sắc, nên không tiếc 
thân mạng, nào còn sợ gì nữa?

Lại tâm người này thường ở trong chính niệm, cho 
nên việc khiếp sợ không thê chen vào được.

Lại nghĩ tướng dũng cảm nên không sợ hãi. Sợ hãi 
là tướng khiếp nhược. Dùng các pháp như vậy để diệt trừ 
sợ hãi.

Lại có định nạn không thích hợp, là hành giả có 
bệnh nóng lạnh v.v..., hoặc các nhân duycn mẹt moi
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mât ngủ khiến thân thể không điều hòa thích hợp, hoặc 
có các phiền não tham buồn ganh ghét v.v... khiến tâm 
không điều hòa thích hợp, nên mất thiền định. Cho nên 
hành giả phải tự lo giữ gìn thân tâm cho được điều hòa 
thích hợp.

Lại có định nạn dị tướng, là như tướng nhơ bẩn, và 
cũng có tướng không không phải nhơ bẩn nhưng có thể 
làm loạn thiền định, như tướng bố thí V.V....

Lại có định nạn không bình đẳng, là như tinh tiến, 
hoặc mau hoặc chậm. Mau thì thân tâm mỏi mệt, chậm 
thì không lấy được định tướng, đều thoái lui mất định, 
như bắt chim, gấp thì mỏi mệt, hoãn thì bay mất.

Lại như chỉnh dây đàn, nếu căng hoặc chùng đều 
không thành tiếng.

Lại tinh tiến nếu mau thì khó rốt ráo. Như Phật bảo 
A-na-luật rằng: Ông tinh tiến quá sau ắt sẽ trễ nải. Bởi 
vì sao? Vì nếu quá tinh tiến thì việc không thành trở lại 
biếng nhác, mà tinh tiến nếu chậm việc cũng không xong. 
Cho nên không bình thường cũng gọi là định nạn

Lại có định nạn vô niệm, là không nghĩ pháp thiện
dù có nghĩ pháp thiện lại không phải chỗ sở thụ.

Lại không nghĩ định tướng mà nghĩ ngoại sắc. Đó 
gọi là không nghĩ nhớ. Hành giả nên nhất tâm tinh tiến 
nghĩ nhớ pháp đã thụ như tay bưng bát dầu đầy.

Lại có định nạn điên đảo, là người nhiều tâm dục 
chịu tu pháp tâm từ, người nhiều giận dữ tu tập pháp bất 
tịnh. Hai hạng người trên quán 12 nhân duyên.
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Lại trong tâm chìm mà tu chỉ, trong tâm động mà tu 
tinh tiến, trong 2 tâm này mà tu xả, đó gọi là điên đảo.

Lại có định nạn nhiều lời, nghĩa là nhiều giác quán. 
Giác quán là nhân của ngôn ngữ. Lại vì tâm không lạc 
trụ, bắt buộc ở tại cảnh duyên.

Lại có định nạn không lấy tướng. Có 3 thứ tướng là 
chỉ tướng, tiến tướng và xả tướng.

Lại có 3 tướng nữa là nhập định tướng, trụ tướng 
và khởi tướng. Hành giả không rành phân biệt các tướng 
như vậy, nên mất thiền định.

Lại có mạn định nạn, là như nói ta đây vào định 
được, mà người kia không vào được, gọi là kiêu mạn. 
Hoặc nói người kia có thể mà ta không thể, gọi là bất như 
mạn. Hoặc chưa được định mà tự bảo đã được, là tăng 
thượng mạn. Đối với định không vi diệu mà sinh tưởng 
cho là vi diệu, gọi là tà mạn.

Lại pháp tham v.v... cũng gọi định nạn. Như trong 
kinh nói: Nếu hành giả một pháp thành tựu thì không thê 
quán mắt vô thường. Đó gọi là tham.

Hỏi: Tất cả những người chưa lìa dục, đều không 
thể quán mắt vô thường sao?

Đáp: Lời đó có chút lỗi. Phải nói hiện tại khởi tham 
không thể quán mắt vô thường.

Lại trong thành tựu có sai khác. Có người tham 
v.v... dày nặng thường đến với tâm, thì hay chướng định, 
hoặc mỏng mà không thường xuyên, thì không thê làm 
chướng nạn.
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Lại trong kinh nói 13 pháp ác đều gọi là định nạn 
13 bạch pháp đều là thuận định.

Như Phật nói: Nếu không dứt 3 pháp thì độ được 
gia, bẹnh, chet. Đó là tham, nhuê, si. Nêu không dứt 3 
pháp đó thì không thể dứt tham, nhuế, si là thân kiến giới 
thủ, nghi.

Lại có 3 pháp là tà niệm, tà hành, tâm chìm.

Lại có 3 pháp là nhớ quấy, bất an, tuệ loạn tâm.

Lại có 3 pháp là điệu hý, không giữ các căn, phá giới.

Lại có 3 pháp là bất tín, tà giới, biếng nhác.

Lại có 3 pháp là không ưa người thiện, ghét nghe 
chính pháp, ưa xoi bói lỗi người.

Lại có 3 pháp là không cung kính, khó trao đổi giải 
bày, tập theo ác tri thức. Nếu không dứt 3 pháp thì không 
dứt được sự không cung kính, khó trao đổi giải bày, ac t í  
thức, nghĩa là không hổ, không thẹn, phóng túng. Nếu dứt 
được sự không hô, không thẹn, phóng túng thì dứt được 
sự không cung kính, khó trao đổi giải bày, quen tập theo 
ác tri thức, cho đên dứt được thân kiến, giới thủ, nghi thì 
dứt được tham, nhuế, si độ thoát già, bệnh, chết.

Trong đây độ thoát già, bệnh chết là Niét-bàn vô 
dư. Dưt tham, nhuê, si là quả A-la-hán Nê-hoàn hữu dư 
Dứt thân kiến, giới thủ, nghi, là 3 quả Sa-môn. Dứt ta 
niệm, tà hành, tâm chìm là ở trong noãn v.v... đạt phần 
thiện căn. Dứt nghĩ nhớ sai quấy, không an tuệ, loạn tâm 
là tu 4 ức niệm xứ. Dứt điệu hy không giữ các căn phá 
giới, là thụ giới xuất gia. Dứt sự không ưa người thiện
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ghét nghe chính pháp, ưa xoi bói lỗi người, không tin tà 
giới, biếng nhác, không cung kinh, khó trao đối giải bày, 
quen tập theo ác tri thức, không hổ, không thẹn, phóng 
túng, là tại gia thanh tịnh.

Bởi vì sao? Vì nếu người ở một mình làm ác mà 
không biết xấu hổ, gọi là không hổ, người nầy về sau 
tâm ác tăng dần, ở giữa chúng mà làm ác cũng không 
chút liêm sỉ, gọi là không thẹn. Mât gôc pháp thiện của 2 
bạch pháp nầy nên thường đuổi theo pháp ác gọi là phóng 
túng. Bởi thành tựu 3 ác pháp nầy nên không chịu vâng 
lãnh những lời giáo huấn của các bậc sư trưởng tôn quí, 
gọi là không cung kính. Chống trả lời thầy dạy, gọi là khó 
trao đối giải bày. Như vậy xa lìa sư trưởng, gần gũi người 
ác gọi là tập quen theo ác tri thức.

Trong đây, từ chỗ không hổ sinh không cung kính, 
từ không thẹn sinh khó trao đổi giải bày, từ phóng túng 
sinh quen tạp theo ác tri thức. Cho nên sinh bất tín mà 
thụ pháp tà giới, thường biếng nhác, gần gũi người ác, 
được dạy cho điều bất tín, rằng làm ác không có báo. 
Hoặc nghe nói làm ác bị quả báo, liền thụ hanh giới 
pháip ga, chó vễv..., mong chóng hết tội. Thụ hành giới 
pháp nầy không ngờ có chút lợi lại sinh biêng nhác, vì 
biếng nhác nên không ưa người thiện, cho răng không 
phải người chân thật làm chính hạnh. Cũng ghét nghe 
chính pháp, cho rằng tu chính pháp đều như tà pháp 
không được lợi ích gì. Bởi tâm vẩn đục nên ưa xoi bói 
lỗi người, cho rằng pháp người kia làm cũng như mình 
đều không được gì cả. Như vậy không chê ngự đựợc 
phiền não nên tâm hý điệu. Vì hý điệu nên không nhiếp
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hộ các căn thì có thể phá giới, vì phá giới nên sinh nghĩ 
nhớ sai quấy, mà hành không an tuệ tâm chí tán loạn 
liền sinh tà niệm. Sinh tà niệm nên liền tu tà đạo. Khi tu 
tà đạo không được lợi ích, nên tâm mê mờ. Tâm không 
sáng suốt, nên không dứt được 3 kết. Không dứt 3 kết 
nên không dứt được tham v.v... các bệnh phiền não ... 
các suy kém.

Trái với những thứ kể trên thì gọi là bạch pháp tóc 
là pháp thanh tịnh.

Lại có định nạn lo rầu, là hành giả sinh ý nghĩ: Ta 
đã trải nhiều năm tháng mà không đắc định nên sinh
lo rầu.

Lại tham đắm mùi vị hỷ lạc, đó cũng là định nạn.

Lại có định nạn không vui, nghĩa là tuy được chỗ 
tôt thây giỏi v.v... duyên tâm cũng không vui.

Lại tham v.v...các thứ ngăn che, cũng đều gọi là 
định nạn.

Tóm lại, cho đến áo mặc, ăn uống v.v... các pháp 
làm tôn giảm thiện căn, tăng trưởng bất thiện đều gọi là 
định nạn, tức những khó khăn trong tu định, cần phải biết 
rõ, siêng cầu mong lìa bỏ.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 15)

Phẩm 187: Chỉ Quán

Hỏi: Nhiều chỗ trong kinh Phật thường bảo các Tì- 
kheo hoặc ở nơi A-lan-nhã, hoặc ở dưới cây, hoặc ở trong 
nhà trống vắng, nên nghĩ nhớ 2 pháp là Chỉ và Quán.

Nếu tất cả các pháp thiền định đều nên nghĩ nhớ, vì 
sao chỉ nói Chỉ và Quán?

Đáp: Chỉ là định, Quán là tuệ. Tất cả pháp thiện nào 
do tu mới sinh thì đều nhiếp thuộc trong 2 pháp đó. Và 
cốn ở tản tâm mà có các tuệ nghe nghĩ cũng nhiếp trong 
pháp nầy, vì 2 pháp nầy có thể thành xong đạo pháp.

Bởi vì sao? Vì Chỉ có thể ngăn kết, Quán có thể dứt 
diệt. Chỉ như nắm cỏ, Quán như liềm cắt. Chỉ như quét 
đất, Quán như trừ phân. Chỉ như dọn bẩn, Quán như rửa 
nước. Chỉ như nước làm thấm, Quán như lửa làm chín. 
Chỉ như nng nhọt, Quán như dao khoét. Chỉ như khởi 
mạch, Quán như chích máu. Chỉ là ngăn tâm động, Quán 
như vực dậy tâm chìm. Chỉ như vẩy nước vàng, Quán 
như đem lửa nướng. Chỉ như dây buộc dắt, Quán như 
dùng dao nạo. Chỉ như lấy nhiếp nhổ gai, Quán như kéo 
dao cắt tóc. Chỉ như áo giáp, Quán như binh trượng. Chỉ



THÀNH THẬT LUẬN 669

như đứng thẳng, Quán như bắn tên. Chỉ như uống dầu, 
Quán như uống thuốc. Chỉ như nhồi đất, Quán như in ấn. 
Chỉ như gia công vàng, Quán như làm đồ vật.

Lại chúng sinh trong thế gian đều sa vào 2 bên hoặc 
khổ hoặc vui. Chỉ có thể xả bỏ vui, Quán có thể lìa khổ.

Lại trong 7 tịnh, giới tịnh, tâm tịnh là Chỉ, còn 5 
pháp kia là Quán.

Trong 8 pháp giác ngộ của bậc Đại nhân, 6 giác là 
Chỉ, 2 giác là Quán.

Trong 4 ức xứ, 3 ức xứ là Chỉ, ức xứ thứ tư là Quán,
4 như ý tóc là Chỉ, 4 chính cần là Quán.

Trong 5 căn, 4 căn là Chỉ; tuệ căn là Quán, 5 lực 
cũng vậy.

Trong 7 giác phần, 3 giác phần là Chỉ, 3 giác phần 
là Quán, còn niệm giác phần chung cả hai.

Trong 8 chính đạo phần, 3 phần là giới, 2 phần là 
Chỉ, 3 phần là Quán. Giới cũng thuộc Chỉ.

Lại Chỉ có thể dứt tham, Quán trừ vô minh. Như 
trong kinh nói: Tu Chỉ là tu tâm, tu tâm là dứt tham thụ. 
Tu Quán là tu tuệ, tu tuệ thì vô minh dứt.

Lại vì lìa tham nên tâm được giải thoát, vì lìa vô 
minh tuệ được giải thoát. Giải thoát được 2 thứ đó lại 
không còn việc gì nữa nên chỉ nói 2 pháp đó.

Hỏi: Nếu Chỉ Quán có thể tu tâm tu tuệ vì tu tâm 
tuệ nên dứt tham và vô minh. Vậy sao định nói Chỉ có thể 
tu tâm, có thể dứt tham ái, Quán có thể tu tuệ có thể dứt 
vô minh?
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Đáp: Tản tâm là các tâm nối nhau đi trong sắc v.v.ể.. 
Tâm nối nhau nầy được pháp Chỉ thì dứt, cho nên nói Chỉ 
có thể tu tâm. Do dứt tâm sinh trí nên cho nói Quán có thê 
tu tuệ. Vì sinh Quán rồi sau mới có tu, nên đều gọi tu tuệỗ 
Sơ tuệ gọi là Quán, sau mới gọi là tuệ. Như trong kinh 
nói: Tu Chỉ có thể dứt tham là nói ngăn dứt.

Làm sao biết được? Vì với sắc v.v... ngoại dục sinh 
tham, nếu được thuốc Chỉ thì không thể sinh lại. Như 
trong kinh nói: Hành giả khi được tịnh hỷ, là xả bo bat 
tịnh hỷ. Nếu nói vô minh dứt là dứt rốt ráo. Vì sao biêt 
được? Vì vô minh dứt nên tham v.v... phiền não dứt hăn 
không còn. Trong kinh cũng nói lìa tham nên tâm được 
giải thoát gọi là ngăn dứt. Lìa vô minh nên tuẹ được giai 
thoát, gọi là rốt ráo dứt.

Có 2 thứ giải thoát: thời gian giải thoát và bất hoại 
giải thoát. Thời gian giải thoát là ngăn dứt; bất hoại giải 
thoát là rốt ráo dứt.

Hỏi: Thời gian giải thoát là 5 loại A-la-hán vô lậu 
giải thoátế Bất hoại giải thoát là bất hoại pháp A-la-hán vô 
lậu giải thoát, vì sao chỉ nói ngăn dứt ư?

Đáp: Đó không phải vô lậu giải thoát. Bởi vì sao? 
Vì thời gian giải thoát là chỉ nhờ thượng lực ngăn kêt một 
thời gian ngắn mà chưa có thể dứt vinh viên, vê sau phat 
sinh lại, nên không phải vô lậu.

Lại giải thoát nầy gọi là thời, là ái giải thoát, chứ lậu 
tận A-la-hán không còn chỗ khả ái.

Hỏi: Nếu vậy là không có Thánh sở ái giới?
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Đáp: Vì các học nhân chưa hết lậu nên ngã tâm 
thỉnh thoảng phát khởi, cho nên đối với giới sinh ai, chứ 
không phải A-la-hán ngã tâm đã diệt hẳn mà lại sinh ái.

Hỏi: A-la-hán Cù-đề với thời giải thoát 6 phen thoái 
lui mât, lo sợ thoái lui lân thứ 7 nên dùng dao tự sát. Nếu 
mât hữu lậu không nên tự hại. Cho nên biết thời giải thoát 
không gọi hữu lậu?

Đáp: Người nầy thoái lui mất sở dụng dứt kết thiền 
định, ở trong định đó 6 phen lui mất, đến phen thứ 7 lại 
được định đó lại, bèn muốn tự sát. Bấy giờ liền chứng 
được đạo A-la-hán. Cho nên ma vương bảo nhau rằng 
học nhân chết đi quanh 4 phía thây để tìm thức nó chạy 
ra. Rồi đến thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Đệ tử của ngài 
VI sao lậu chưa hêt mà chêt? Phật nói: Người này đã nhổ 
gốc ái, được vào Nê-hoàn.

Hỏi: Nếu dứt tham gọi là ngăn dứt thì trong kinh có
nói: Từ tham tâm được giải thoát, từ nhuế si tuệ được giải
thoát. Lại nói: Từ dục lậu tâm được giải thoát. Như vậy
đều nên gọi ngăn chận là giải thoát, chứ không phải giai 
thoát thật sự?

ĐáP: Trong đó cũng có nói dứt vô minh, nên mới 
biêt là rốt ráo giải thoát. Nếu nói dứt tham thì hoặc ngăn 
dứt, hoặc rôt ráo dứtế Nếu không sinh chân trí thì đó là 
ngăn dứt; tùy sinh chân trí thì đó là rốt ráo dứt. Chứ không 
có dùng pháp Chỉ mà dứt rốt ráo dứt tham được. Nêu như 
vậy ngoại đạo cũng có thể rốt ráo dứt thamế Nếu vạy 
ngoại đạo cũng có thể rốt ráo dứt tham, mà thật sự không 
phải vậy. Cho nên biết chỉ là ngăn dứt.
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Hỏi: Trong kinh nói: Dùng Chỉ tu tâm, nương Quán 
được giải thoát. Dùng Quán tu tâm, nương Chỉ được giải 
thoát. Việc đó thế nào?

Đáp: Hành giả, nếu nhân thiền định sinh duyên diệt 
trí, đó là dùng Chỉ tu tâm, nương Quán được giải thoát. 
Nếu dùng tản tâm phân biệt ấm, giới, nhập v.v..., nhờ đó 
được duyên diệt dứt; đó là dùng Quán tu tâm nương Chỉ 
được giai thoát. Nếu được niệm xứ v.v... đạt phần nhiếp 
tâm thì đều tu Chỉ Quán. Lại tất cả hành giả đều nương 2 
pháp nầy được diệt tâm giải thoát.

Phẩm 188: Tu định

Hỏi: Ông nói phải tu tập định. Định tâm nầy là niệm 
niệm sinh diệt làm sao tu được?

Đáp: Hiện thấy thân nghiệp tuy niệm niệm diệt, nhờ 
tu tập nen có kỹ năng khác thường, tùy tu tập lâu dân 
chuyen đổi khác, khẩu nghiệp cũng vậy. Tùy chỗ tu tập 
chuyển tăng, điều hòa lợi ích kiên cố dễ nhớ, như đọc 
tụng v.v... Phải biết ý nghiệp tuy niệm niệm diệt nhưng 
có thể tu tập, như lửa có thể biến sống thành chín, nước 
có thể xói mòn đá, gió có thể thổi vật. Như vậy các pháp 
niệm niệm diệt đều có sức nhóm họp.

Lại tùy tập phiền não thì tùy theo đó mà bùng phát, 
như người đời đời quen tập dâm dục thì thành đa dục. 
Nhuế si cũng vậy. Như trong kinh nói: Nếu người tùy 
nghĩ việc gì, thì tâm hướng theo việc đó, như thường tùy



THÀNH THẬT LUẬN 673

theo dục giác thì tâm hướng theo dục. Hai giác kia cũng 
vậy. Cho nên biết tâm nầy tuy niệm niệm diệt mà cũng 
có thể tu tậpệ

Lại tu gọi là tăng trưởng. Hiện thấy các pháp đều 
có tăng trưởng. Như trong kinh nói: Hành giả bởi tà niệm 
nên dục v.v... các lậu chưa sinh thì sinh, đã sinh thì tăng 
trưởng, nghĩa là từ hạ sinh trung, từ trung sinh thượng 
như hạt giống, mầm cộng nhánh lá hoa quả. Hiện thay 
đeu tư nhan dân dân tăng trưởng. Pháp định tuệ V V 
cũng phải như vậy.

Lại hiện thấy ướp mè, mùi hương càng lúc càng 
tăng. Hương đó và mè niệm niệm không ngừng mà có 
sức ướp. Cho nên biêt pháp niệm niệm diệt cũng có thể 
tu tập.

Hỏi: Mè là pháp trụ, hoa hương đến xông ướp không 
có tâm trụ . Đem trí niệm niệm diệt mà đến tu tập, thì làm 
sao ví dụ được?

Đáp: Không có pháp trụ. Tất cả các pháp đều niệm 
niệm diệt. Điều nầy trước đã thành lập nên không con 
đem nạn vấn được.

Lại nếu pháp không niệm niệm diệt thì không tu 
tập được, tức thể thường trụ tu tập ích gì? Nếu pháp niệm 
niệm sinh diệt do hạ, trung, thượng nên mới có tu tậpễ

Hỏi: Các hoa đến mè có thể xông ướp. Trí không 
đến tâm nên không tu tập?

Đáp: Trong ví dụ về nghiệp ở trước đã nói rõ việc 
nay. Như nói nghiệp sau không đến nghiệp trước. Lòi nói
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trước không đợi lời nói sau, mà thân khẩu nghiệp cũng 
vẫn có tướng tu. Cho nên ông nói không đến không tu, 
không gọi là nạn vấn được.

Lại hiện thấy nhiều quả tuy không đồng thời, nhưng 
cũng được do nhân có quả. Như vậy tâm pháp tuy niệm 
niệm diệt, mà vẫn có tu tập được.

Lại như giống được nước tuy không đến mầm v.v..., 
nhưng cũng vẫn khiến mầm tươi tốt. Như vậy tu tập trí 
tuệ, tâm trước tâm sau tăng trưởng.

Hỏi: Nếu mè niệm niệm diệt thì sinh mè khác. Mè 
nầy là do ướp mà sinh hay không ướp sinh? Nếu không 
ướp sinh, thì hoàn toàn không có sự xông ướp. Nêu xông 
ướp sinh, thì cần gì xông ướp lâu?

Đáp: Vì nhân xông ướp. Như hạt giống được nước 
thì mầm thấm nhuần tốt tươi. Như nhân hoa trước hợp lại 
mà sinh thứ mè khác, vậy là do xông ướp sinh.

Ông nói cần gì ướp lâu, như trong kinh của ông nói: 
Do lửa hợp với pháp vi trần mà tướng đen diệt tướng đỏ 
sinh. Nếu ban đầu lửa hợp với pháp diệt tướng đen đó, 
thì không nên sinh lại tướng đen. Nếu ban đầu lửa hợp 
với pháp sinh tướng đỏ đó, thì cần gì lửa sau phải hợp 
với pháp nữa? Nếu khi lửa ban đầu hợp, tướng đen sinh, 
tướng đỏ lẽ ra hoàn toàn không nên sinh. Nêu khi thời 
gian thứ 2 tướng đỏ sinh, lại cần gì lâu hợp với lửa? Nêu 
ý ông bảo tướng đỏ sinh dần dần. Tâm cũng như vậy, đâu 
có lỗi gì ư? Hư hoại v.v... cũng như vậy.

Lại các pháp tuy có nhân duyên nhưng cũng thử 
lớp sinh, như thụ thai v.v... dần dần thành thân, như hạt
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giống, gốc rễ v.v... cũng lần lượt sinh. Cũng như vậy, các 
pháp định tuệ v.v... tuy niệm niệm diệt, nhưng cũng do 
pháp hạ trung thượng tuần tự sinh.

Lại tu pháp vi tế dị tâm nối nhau, như hơi nóng vi 
tế của quả trứng làm cho biến dần thành lông con chim 
con, như hơi nóng vi tế của da tay làm mòn dần cán búa 
đến hết.

Tâm cũng như vậy, định tuệ vi diệu nên lần lượt 
tu tập.

Lại khi tu tập pháp, đến thì mới biếtỆ Như có bài 
kệ nói:

Một phần theo thầy thụ.
Một phần nhờ bạn được.
Một phần tự tư duy.
Một phần đợi thời đến.

Nếu có người tuy đọc tụng suốt ngày không rõ ràng 
nghĩa lý được, như thời chín muồi chưa đến, như đem nhiều 
hoa một lúc xông ướp mè không bằng ít hoa mà xông ướp 
lâu. Nước thấm vào tường vách dày cũng như vậy. Hiện 
thấy hạt giống rễ mầm v.v... tăng trưởng rất vi tế còn không 
thây được, lớn lên từng ngày chừng bằng đầu sợi lông. 
Thân trẻ con v.v..., bơ sữa v.v... chúi muồi cũng như vậy. 
Cho nên biết pháp tu hành rất vi diệu khó biết được.

Hỏi: Hoặc thấy có pháp nhất thời tụ tập rất gấp. 
Như có người xưa nay không thấy sắc, mà thấy sắc là 
đắm nhiễm ngay. Cũng có người chút ít thời gian mà 
thông đạt nhiều điều. Vì sao chỉ nói lần lượt tu tập?
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Đáp: Đó đều là quá khứ từng tu tập nên biết chứa 
nhóm sự tích tập dàn dần điều này đã rõ.

Lại không chỉ phát tâm mà có thể thành xong sự 
nghiệp. Như trong kinh nói: Nếu đối với pháp thiện không 
sieng tu tập mà chỉ mong muốn không thụ các pháp, đối 
với các lậu tâm muốn được giải thoát, thì ý nghĩ người 
nầy hoàn toàn không theo ước nguyện được, vì không thể 
siêng tu pháp thiện. Hanh, giả, nêu có the sieng tu phap 
thiện dù không phát nguyện, tâm cũng được giải thoát 
các lậu vì do từ nhân sinh quả không phải câu nguyện, 
như con chim sẻ cần lo ấp trứng, không cần nguyện cầu 
chim con từ trứng nở ra.

Lại không vì nguyện nên đèn sáng trong trẻo, mà 
cần đầy đủ dầu trong, tim sạch, không vật gì xúc động 
ánh sáng mới trong trẻo.

Lại không chỉ nguyện mà có thể được lúa tốt, mà 
quyết phải có ruộng mầu mỡ, giống tốt, thời tiêt thuận 
hòa, công sức đầy đủ mới có thu hoạch.

Lại không chỉ nguyện suông mà thân được sức 
mạnh mà cần phải có các duyên như uống thuốc tốt, ăn 
thức ngon bổ v.v... mới được đầy đủ sức lực. Như vậy không 
phải chỉ nguyện suông mà có thể được hết lậu, phải có chân 
trí mới được giải thoát. Có đâu người trí biết do nhân sinh 
quả, mà bỏ nhân để theo đuổi cầu quả ở những gì khác.

Lại tu tập pháp hiện thấy quả báo. Như trong kinh 
Phật nói: Khong cần 7 ngày, ta dạy đệ tử cho đến tu tập 
pháp thiện trong giây lát sẽ thường được hưởng vui trong
nhiều đời.
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Lại các Tì-kheo-ni thưa Đại đức A-nan rằng: Chị 
em chúng tôi khéo tu niệm xứ, nghiệm biết khác hơn lúc 
ban đầu.

Lại trong kinh Phật bảo các Tì-kheo: Nếu ai tâm không 
dua đọc, đến đây với ta, ta vì ban mai nói pháp, khiển chiều 
được lọi, nói pháp ban chiều khiến sáng mai được lợi.

Lại nếu người được đạo A-la-hán, thì không cùng 
người khác, cũng không cùng phi nhân. Chỉ tu nhân chân 
chính nên được lợi đó.

Lại vô thượng Phật đạo còn phải tích chứa, tập các 
pháp thiện mới chứng được, huống là những việc khác! 
Như trong kinh Phật bảo các Tì-kheo: Ta nương nhơ 2 
pháp mà được đạo vô thượng: một là ưa thích điều thiện 
không chán, hai là tu đạo không biết mỏi. Phật đối với 
pháp thiện hoàn toàn không có giới hạn.

Lại các Bồ-Tát dù không được định cũng không 
biếng nhác mỏi mệt. Bởi vì sao? Vì nếu không lL i thiện 
thì không được gì hết. Làm thiện cũng không mâu thuẩn 
nhau. Người không làm thiện quyết không yên ổn. Suy 
nghĩ vậy rôi, thì siêng năng tinh tiến tu tập pháp thiện. 
Nêu phát tâm tinh tiến hoặc được hoặc mất, còn người 
không tinh tiên thì mãi mãi không có hy vọng. Cho nên 
phải siêng năng tu tập, đừng sinh biếng nhác.

Lại người trí cuối cùng phải được giải thoát. Nếu bỏ 
tu tập không còn phương tiện nào khác. Cho nên người trí 
phải siêng tu tập đừng sinh biếng nhác.

Lại hành giả nghĩ tu chính hành ắt có quả báo tuy 
chưa được liền không lấy làm lo.
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Lại hành giả nên nghĩ: Ta đã từng được quả báo 
tu tập, vì chúng sinh xưa nay đêu được tât cả thiên 
định, nay ta chính tu cũng chắc sẽ được. Nên không 
biếng nhác.

Lại người chính hành được Phật chứng minh. Ta 
nay chính hành, nên biết chăc được.

Lại ta được đầy đủ nhân duyên đắc đạo là: được 
thân người, các căn đây đủ, rõ biêt tội phúc, cũng tin giai 
thoát, gặp thiện tri thứcể Đủ các duyên may nây, làm sao 
tu tập không được quả?

Lại chính hành tinh tiến không hề luống bỏ, nên 
không chán mỏi.

Lại phiền não dứt một cách vi tế âm thầm khó biêt, 
như cán búa mòn dần đên hêt. Các phiên não ta cung phai 
sẽ dứt nhưng vì vi tế nên không thể biêt hêt được. Cho 
nên biết tu thiện tinh tiến là hơn hết.

Lại kẻ ít trí tuệ còn có thể phá được phiền não, như 
chút ánh sáng cũng có thể trừ tốiệ Như vậy chỉ được chút 
ít trí tuệ thì sẽ xong việc, nên không chán mỏi.

Lại lâu mà khó thành, như đắc định. Nếu đắc định 
rồi thì các công phu khác sẽ không lâu. Cho nên tuy không 
mau đắc, quyết không chán mỏi.

Lại hành giả nên nghĩ đắc định là rât khó, như Bô- 
tát xưa phúc tuệ sâu dày mà phải tinh càn đến 6 năm mới 
chứng được! Con các Tì-kheo đắc định cũng khó, huống 
là chung ta phàm phu bạc phúc độn căn mà có thê mau 
được ư? Nghĩ như vậy rồi không sinh chán mỏi.
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Lại điều tất yếu của các hành giả phải là tu định, 
không còn nghiệp nào khác hơn, nên dù được dù không 
vẫn cần phải tu tập.

Lại người tu tập dù không được định, nhưng cũng 
gọi thân được xa lìa. Thân xa lìa rồi thì dễ được định.

Lại nếu siêng tu định thì không phụ ơn Phật. Mà 
cũng vì tu hạnh xa lìa mới được gọi là hành giả.

Lại tu tập pháp thiện lâu thì được thành tính thiện, 
cho đến chuyển mang thân khác pháp thiện đó vẫn thường 
theo, nên được thường gặp gỡ người thiện, đó là lợi lớn.

Lại người thường tu thiện hoặc ngay thân nầy chắc 
được hêt lậu, hoặc được ngay khi lâm chung, hoặc sau 
khi mạng chung hóa sinh về chỗ thiện và được hết lậu ở 
đó, như trong Lợi ích của sự nghe pháp đã nói.

Lại trong tâm hành giả phát khởi tướng dũng mãnh 
nghĩ như vây: Nếu ta không phá được trận giặc phiền não 
nầy quyết chẳng trở về không.

Lại hành giả nương tâm kiêu mạn mà sinh ý nghĩ 
như vây: Người khác có tín v.v... các thiện căn nên có thể 
được định, ta nay cũng có, vì sao không được? Như Bồ- 
tát xưa theo người tiên A-la-la nghe pháp khởi ý nghĩ như 
vây: Người nầy có tín v.v... các thiện căn, nên có thể được 
pháp nây. Ta nay cũng có, mà vì sao lại không được?

Lại hành giả biết phiền não yếu ớt, sức trí tuệ mạnh 
mẽ, diệt nó đâu khó gì? Như nói Tì-kheo thành tựu 6 
pháp, có thể dùng miệng thổi tan núi Tuyết, huống là thứ 
vô minh chết.
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Lại hành giả sinh ý nghĩ: Do đời trước ta không tu 
định, nên nay không thể được, nay nếu không siêng tu 
sau lại sẽ không được, cho nên phải siêng tu tập.

Lại vì thường tu định nên tâm được chỗ trụ như 
chiếc bình lăn không dừng chắc phải có chỗ trụ.

Lại hành giả sinh ý nghĩ: Nếu ta thường siêng năng 
tinh tiến, dù được dù không, sau khỏi ăn năn. Cho nên 
phải nhất tâm siêng năng tu tập các định.

Phẩm 189: Tướng của trí trong luận về trí 
của nhóm đạo đế

Chân tuệ gọi là tríẳ Chân là không, vô ngã. Trong 
đó trí tuệ gọi là chân trí. Trong giả danh, tuệ là tưởng 
không phải trí. Bởi vì sao? Vì trong kinh nói: Như dao có 
thể cắt. Đệ tử Phật dùng dao trí tuệ có thể căt đứt tât cả 
phiền não kết, phược, sử, triền, chứ không nói pháp nào 
khác. Không dùng thứ không thật mà có thể dứt phiên 
não được. Cho nên biết trí tuệ là thật.

Hỏi: Ông chỉ nói tuệ có thể dứt phiền não. Việc đó 
không đúng. Bởi vì sao? Vì tưởng cũng có thê dứt các 
phiền não. Như trong kinh 'nói: Khéo tu tưởng vô thường 
có thể phá ất cả Dục nhiễm, sắc nhiễm, và Vô sắc nhiêm, 
tất cả hý diệu, kiêu mạn, vô minh?

Đáp: Không đúng. Tuệ mới dứt phiền não, lấy tên 
tưởng mà gọi. Phật có 2 lối nói: một là thật ngữ, hai là 
danh tự ngữ. Như trong kinh nói: Tâm từ dứt giận dữ. Mà
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thật không phải pháp từ dứt kết, chỉ ừí mới có thể dứt, 
như nói dao trí dứt các phiền não. Cho nên biết từ có thể 
dứt giận dữ, đó là danh tự ngữ.

Lại nghĩa ữong kinh nói hiểu biết nên gọi tuệ. Có 
thể hiểu biết việc gì? Là sắc vô thường như thật biết vô 
thường, thụ tưởng hành thức vô thường như thật biết vô 
thường. Đó là trí tuệ.

Lại nói đệ tử Phật là người tu định nhiếp tâm như thật 
thấy biết. Cho nên biết duyên đệ nhất nghĩa gọi là trí tuệ.

Lại trong ví dụ trí tuệ gọi trí là con dao tuệ là mũi tên 
V.V.... Trong dụ nầy đều chỉ rõ dứt trừ phiền não, chỉ chân trí 
tuệ mới có thể dứt phiền não. Cho nên biết trí tuệ là thật.

Lại trong kệ nói:

Hành giả thấy thế gian,
Tât cả các trời người,
Vì thoải mất chân trí,
Nên tham đắm danh sắc.

Thế gian phần đông chấp hư vọng cho là thường 
lạc, tịnh v.v... gọi là mất chân trí. Nếu thấy chân thật 
không, vô ngã v.v... gọi là được chân trí. Cho nên biết trí 
tuệ là thật.

Lại trong kinh Phật nói: Như người mất của gọi là 
mất tiểu lợi. Nếu mất ữí tuệ gọi là mất đại lợi.

Lại nói: Trong các lợi, của cải là lợi nhỏ, tuệ là lớn.

Lại nói: Trong các ánh sáng, ánh sáng mặt trời mặt 
trăng là ánh sáng nhỏ, ánh sáng tuệ là đệ nhất. Nếu tuệ 
không phải thật, sao Phật phải nói lên như vậy?
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Lại trong kinh nói tuệ căn nhiếp thuộc Thánh đế.

Lại nói phải biết trí khổ, tập là chân thật, duyên đệ 
nhất đế gọi là tí tuệ.

Lại nói, trong các pháp trí tuệ là thượng.

Lại nói, cũng gọi Vô thượng Chính biên tri là tuệ 
nhãn. Cho nên biết trí tuệ là thật vì duyên đệ nhât nghĩa.

Hỏi: Nếu vậy thì không có thế gian ừí tuệ?

Đáp: Thật không có trí tuệ thế gian. Làm sao biết 
được? Vì tâm thế gian duyên giả danh, tâm xuất thê gian 
duyên không, vô ngã. Bởi vì sao? Vì thế gian là giả danh, 
vượt khỏi giả danh gọi là xuât thê gian*

Hỏi: Ông nói không đúng. Bởi vì sao? Vì trong kinh 
nói: Thức biết chỗ nào? Là biết sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp. Như vậy ấm, giới, nhập V.Ỵ... đều do thức biêt. 
Nay cái biết này đều nên gọi là xuất thê gian. Cho nên 
ông nói tâm thế gian chỉ duyên giả danh không thê duyên 
thật. Điều này không đúng.

Lại ý thức cũng có thể duyên thật, vì có thể duyên 
thụ, tưởng, hành v.v...

Lại Phật nói 2 thứ chính kiến là thế gian và xuất thế 
gian. Thấy có phúc tội v.v... gọi là thế gian. Như đệ tử 
Phật duyên khổ tập diệt đạo, vô lậu niệm, tương ưng tuệ 
gọi là xuất thế gian.

Lại trong kệ nói:
Được chính kiến trên đời,
Dù qua lại sinh tử,
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Cho đến trăm ngàn đời,
Thường không đọa ác đạo.

Lại trong kinh nói: Người tà hành được sinh 
về chỗ thiện. Người nầy tội nghiệp chưa thành, mà 
duyên thiện thành thục trước, hoặc chính khi chết 
chính kiến tương ưng, thiện tâm hiện tiền, nên được 
sinh chỗ thiện.

Lại trong 10 thiện đạo cũng có nói chính kiến. Sao 
ông nói không có thế gian trí?

Lại Phật tự nói có 3 thứ tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu 
tuệ. Văn tuệ tư tuệ đều là thế gian. Tu tuệ gồm cả hai.

Lại Phật sinh ý nghĩ rằng Tì-kheo La-hầu-la chưa 
có thể thành tựu được tuệ giải thoát.

Lại nói có 5 pháp có thể khiến tâm chưa thành thục 
giải thoát được thành thục. Đó đều là trí tuệ thế gian.

Lại trong kinh nói: Có người có thể xuất mà không 
thể quán. Có người có thể quán mà không thể độ. Được 
thế gian trí nên gọi là có thể xuất. Chưa thấy 4 đế nên 
không thể quán. Nếu thấy 4 đế mà chưa được hết lậu nên 
gọi không thể độ.

Lại Phật tự nói: Pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí, thế trí.

Lại nói: Túc mạng trí, sinh tử trí đều là hữu lậu.

Lại nói: Pháp trụ trí, Nê-hoàn trí v.v... do trong kinh 
nói có như vậy V.V.... cho nên phải biết có trí hữu lậu?

Đáp: Nếu có trí tuệ hữu lậu, thì nay cần phải nói 
tướng sai khác của trí hữu lậu và vô lậu.
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Hỏi: Nếu pháp sa vào hữu gọi là hữu lậu, khác đi 
là vô lậu.

Đáp: Pháp nào là sa vào hữu, pháp nào không sa 
vào hữu? Điều này phải giải đáp. Nếu không đáp được thì 
không phải tướng hữu lậu và vô lậu.

Ông nói có tâm thế gian duyên phi giả danh, gọi là 
thức duyên các trần, điều này không đúng.

Bởi vì sao? Vì Phật nói phàm phu thường theo giả 
danh mà lấy nghĩa. Vì tất cả tâm phàm phu không phá 
được giả danh, nên thường chạy theo tướng ngã, hoàn 
toàn không thể lìa bỏ được. Tuy thấy sắc cũng không lìa 
được tướng cái bình v.v... Cho nên tâm pham phu không 
duyên được thật nghĩa. Dù có duyên các pháp thụ tưởng 
v.v.ể. cũng vẫn thấy là ngã và ngã sở. Cho nên biêt tât cả 
tâm thế gian đều duyên giả danh.

Ông nói có các trí tuệ thế gian là 2 thử chính kiến 
V.V.... Nay sẽ giải đáp tâm có 2 thứ là tâm si và tâm trí. 
Duyên pháp giả danh gọi là tâm siẽ Nêu chỉ duyên pháp, 
là không, vô ngã gọi là tâm trí. Như trong Kinh Giải Vô 
Minh nói: Vô minh là không biết trước, không biết sau, 
không biết trước sau, không biết nghiệp, không biết báo, 
không biết nghiệp báo trước sau. Như vậy v.v... chỗ chỗ 
như thật không biết, không thấy, không hiểu, si vọng đen 
tối, nên gọi là vô minh.

Như thật không biết, nghĩa là không biết không, 
vô ngã, vì là tâm phàm phu thường ở trong giả danh và 
duyên giả danh nên gọi là vô minh, duyên không, gọi là 
trí. Nay nếu tất cả tâm thế gian đều duyên giả danh, tâm
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duyên giả danh gọi là vô minh, thì làm sao được nói thế 
gian có trí tuệ?

Hỏi: Như ông nói tướng trí tuệ duyên giả danh gọi 
là vô minh thì nay A-la-hán phải có vô minh, vì cũng có 
tâm duyên cái bình v.v...?

Đáp: A-la-hán không có tâm duyên cái bình V.V.... 

Bởi vì sao? Vì khi mới đắc đạo đã phá vỡ các tướng giả 
danh rôi. Nhưng chỉ vì sự dụng nên nói bình v.v... mà 
không chấp đắm kiêu mạn.

Có 3 thứ ngôn ngữ: một do thấy sinh, hai do kiêu 
mạn sinh, ba do sự dụng sinh. Phàm phu khi nói cái bình 
khi nói con người, những lời đó đều do thấy sinh. Học 
nhân tuy không ngã kiên, vì mất chính niệm nên trong 5 
âm lây tướng ngã mạn nói là con người, là cái bình, như 
trong Kinh Sai-ma-già đã nói.

Sự dụng, là A-la-hán như Đại Ca-diếp thấy áo Tăng- 
già-lê nói: Vật nầy của ta. Thiên thần sinh nghi. Phật giai 
thích răng: Người đó đã vĩnh viễn nhổ gốc mạn, đốt cháy 
het nhân duyên lam sao có mạn? Nhưng vì danh tự thế 
gian nên nói vậy thôi. Cho nên biết A-la-hán không có 
tâm cái bình V.V....

Hỏi: Nếu thế gian không trí tuệ, mà nói 2 thứ chính 
kiến v.v..., thì làm sao thông với kinh được?

Đáp: Đó đều là tưởng, lấy tên trí mà nói. Phật có thể 
thong đạt thạt tương các pháp, tùy theo có thể độ chúng 
sinh mà lập nhiều danh tự, như trí tuệ lấy tên thụ v.v... ma 
nói, như nói thụ là đối với các pháp được giải thoát. Cũng 
nói, khéo tu tưởng vô thường v.v... có thể phá tất cả phien
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não. Cũng nói nghiệp thứ tư không đen không trắng có 
thể hết các nghiệp, như nói học tư.

Lại nói, lấy ý dứt các tham đắm.
Lại nói, tin có thể qua sông, nhất tâm qua biển, tinh 

tiến trừ khổ, tuệ có thể thanh tịnh.
Lại nói, mắt muốn thấy sắc, mắt thật không muốn 

chỉ tâm muốn thấy, mà lấy tên mắt nói.
Hỏi: Nếu trí thế gian thật sự là tưởng đó, vì sao gọi 

là trí? Nếu không nhân duyên gì mà gọi là trí, thì tât cả 
tưởng đều phải gọi trí. Cũng có thê nói có 2 thứ tưởng, 
một duyên thế đế, hai duyên đệ nhât nghĩa đê?

Đáp: Không phải. Tưởng có nhiều thứ sai khác, có 
tưởng rất ngu si, đến nổi không biết thiện ác thê gian. Có 
tưởng si kế tiếp có thể phân biệt thiện ác, có tưởng ít si hơn 
nữa có thể duyên tướng xương V.V.... Không lìa giả danh thì 
không thể hoại tướng các ấm. Tưởng này có thê thuận với 
trí hoại ấm tướng, nên Phật gọi là trí. Thế gian có lối nói quả 
trong nhân. Như nói ăn vàng, thí người 5 việc, gái lam ban 
giới pháp, bờ tốt dòng nước ngon, pháp phục người vui.

Lại trong Kinh Thất Lậu nói: Dụng dứt v.v... lậu 
nhân gọi là lậu.

Lại nói, lấy cái ăn làm mạng sống, cỏ làm bò dê. 
Cũng nói, áo cơm các vật đều là ngoại mạng. Như cướp 
của người tức là cướp mạng. Đó đều nói nhân làm quả. 
Như vậy nhân của trí nói là trí, nên không lôi.

Hỏi: Các niệm xứ là trong noãn pháp v.v..., tâm có 
thể duyên thật pháp là vô lậu sao?



THÀNH THẬT LUẬN 687

Đáp: Tâm vô lậu có thể phá giả danh. Cho nên tùy 
tâm có thể phá giả danh, tò đó về sau gọi là vô lậu.

Hỏi: Tâm đến bậc nào có thể phá giả danh?

Đáp: Tùy có thể thấy đầy đủ tướng 5 ấm sinh diệt, 
bấy giờ được tưởng vô thường. Tưởng vô thường có the 
khiên hành giả đủ tưởng vô ngã. Như nói Thánh đệ tử 
dùng tưởng vô thường tu tâm thì có thể trụ tưởng vô ngã. 
Dùng tưởng vô ngã tu tâm có thể chóng được giải thoát 
tham sân si V.V.... Bởi vì sao? Vì nếu dùng tưởng vô ngã 
tu tâm thì có thể trụ tưởng khổ, vì tưởng ngã nen dù bị 
khổ vẫn không biết. Cho nên, nếu pháp vô thường, vo 
ngã, mà cũng khổ thì người trí vẫn có thể rất sinh chán 
ghét. Nên tưởng vô ngã có thể đủ tưởng khổ.

Hỏi: Vì sao ông phá thuyết thứ lớp? Trong kinh nói: 
Nếu vô thường tức là khổ; khổ tóc la vô nga, cho nên 
tưởng vô thường có thể đủ tưởng khổ, tưởng khổ có thể 
đủ tưởng vô ngã?

Đáp: Trong kinh nói: Tu tưởng vô thường, tâm 
Thánh đệ tử có thê tu tưởng vô ngãề Cho nên tưởng vô 
thường có thể đầy đủ tưởng vô ngã.

Lại nói như vậy cũng có đạo lý. Bởi vì sao? Vì 
người nói ngã muốn để thành lập đời sau, nên mới nói 
ngã là thường. Cho nên, nếu thấy 5 ấm vô thường liền 
biêt vô ngã. Như trong kinh nói: Nếu người nói mắt là 
ngã thì không đạo lý. Bởi vì sao? Vì mắt có sinh diệt. Nếu 
măt là ngã, ngã tức sinh diệt. Có những lỗi như vậy.

Hỏi: Hai kinh đó nên nói thế nào cho thông?
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Đáp: Tưởng khổ có 2 thứ: một do tưởng vô thường 
sinh gọi là tưởng hoại khổ, hai do tưởng vô ngã sinh, gọi 
là tưởng hành khổ. Cho nên 2 kinh đó vẫn không mâu 
thuẫn nhau.

Hỏi: Nếu như vậy thì niệm xứ trong pháp noãn v.v... 
có tưởng vô thường, nên pháp nầy đều phải là vô lậu?

Đáp: Trong niệm xứ v.v..., nếu là vô lậu đâu có 
lỗi chi?

Hỏi: Tâm phàm phu không nên vô lậu được, lại 
tâm phàm phu còn có vọng niệm xứ v.v... làm sao mà 
vô lậu được?

Đáp: Người nầy không phải hoàn toàn là phàm phu. 
Người đó gọi là đang tu quả Tu-đà-hoàn.

Hỏi: Tu quả Tu-đà-hoàn là ở ưong kiến đạo đế, 
pháp niệm xứ v.v... không gọi kiến đế?

Đáp: Tu quả Tu-đà-hoàn có gần có xa. An trụ trong 
niệm xứ v.v... là xa, hành giả kiến đế là gần. Làm sao biêt 
được? Phật nói trong Kinh Phủ Kha Dụ rằng: Hoặc biết 
hoặc thấy nên được hết lậu. Biết thấy pháp gì? Nghĩa là 
sắc này v.v... sắc này sinh v.v... sắc này diệt V.V.... Nếu 
không tu đạo thì không hết lậu mà tu thì được, như ví dụ 
ấp trứng.

Lại hành giả thường tu đạo phẩm phiền não vi trần, 
tuy không đếm biết được, nhưng hết rồi mới hay, như thí 
dụ cái cán búa.

Lại hành giả thường tu 37 phẩm trợ đạo thì dục, 
phược, kết, triền dễ có thể tán hoại như thí dụ tàu biên.
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Cho nên biết do niệm xứ đến tu tập đạo phẩm đều gọi là 
người tu hành sơ quả.

Lại nếu trong một niệm hoặc 15 niệm không được 
tu tập, phải biêt đó là người xa tu hành Tu-đà-hoàn.

Hoi: Ban đâu nói biêt săc này v.v... sắc này sinh 
v.v.. .sắc này diệt v.v.. là đạo sơ quả. Ba dụ sau là dụ 3 
quả. Cho nên không gọi là người tu hành sơ quả?

Đáp: Nếu trứng không ấp thì hư, ấp thì thành tựu. 
Như vậy từ niệm xứ đến mới phát tu tập, nếu không thành 
khong gọi la hanh, ma co the thanh thì hoc nhân nây goi 
ỉâ khong hư hoại, co thê kham nhận. Cho nên nếu trong 
niệm xứ v.v... hư hoại thì gọi phàm phu. Nếu tu tập thành 
thì gọi là người hành sơ quảế Giống như còn ở trong vỏ 
trứng, nêu được ra khỏi vỏ gọi là Tu-đà-hoàn. Cho nên 
biêt còn ở trong niệm xứ v.v... gọi là người đi xa.

Lại như Trưởng giả úc-già cúng dường chúng Tăng 
có thiên thần giới thiệu: Đây là A-la-hán, cho đến đây la 
ngươi hanh sơ quả. Nêu còn ở trong kiên đế đạo, làm sao 
chỉ được như vậy? Phải biết đó là người đi xa.

Lại trong kinh Phật nói: Nếu không có tín v.v... 5 
can thì người nây gọi là còn ở trong ngoại phàm phu 
Nghĩa nây nói có nội phàm phu và ngoại phàm phu. Nếu 
không đựợc đạt phần thiện căn gọi là ngoại phàm phu, mà 
được gọi là nội. Nội phàm phu nầy cũng gọi Thánh nhân 
cũng gọi phàm phu. Bởi ngoại phàm phu nên gọi Thánh 
nhân, nhờ kiến đế đạo nên gọi phàm phu. Như Ẳ-nan bảo 
Xa-nặc răng: Phàm phu không thể nghĩ sắc không vô 
ngã thụ tưởng hành thức không, vô ngã, tất cả các hành
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VÔ thường; tất cả pháp vô ngã, Nê-hoàn tịch diệt. Bấy giờ 
Xa-nặc chưa vào pháp vị, cũng nói phàm phu không thê 
nghĩ các pháp đó.

Hỏi: Hoặc gần hoặc xa đều gọi là hành giả, có gì 
sai khác?

Đáp: Nếu thấy diệt đế gọi chân hành giả. Nếu còn 
ở viễn phần thiện căn thấy 5 ấm vô thường, khổ, không, 
vô ngã mà chưa thấy diệt, gọi là danh tự hành giả. Bởi vì 
sao? Như trong kinh nói: Chư Tì-kheo hỏi Phật: Thê nào 
gọi là thấy pháp? Phật nói: Do mắt duyên sắc sinh nhãn 
thức, tức cùng sinh thụ, tưởng, tư v.v... tât cả pháp nây 
đều vô thường bại hoại không thể tin tưởng bảo đảm 
được. Nếu phap vô thường tức là khổ. Pháp khổ nầy 
sinh cũng khổ, trụ cũng khổ, thường xuyên khỏi tướng 
cũng khổ. Cho đến ý pháp cũng như vậy. Nêu khô đó 
diệt, các khổ khác không sinh, không còn nối nhau nữa. 
Hành giả tâm nghĩ rằng nơi đó là tịch diệt nhiệm mâu, 
nghĩa là xả bỏ tất cả hư vọng, diệt hết tham ái, ly tịch 
Nê-hoànẽ

Nếu trong pháp nầy tâm vào tín giải, không lay 
không động không lo không sợ, từ đây trở đi mới gọi là 
thấy pháip. Cho nen biết hành giả nếu dùng vô thường 
v.v... tu quán thấy 5 ấm gọi là người đi xa, nếu thấy diệt 
đế gọi là người đi gân. Như Xa-nặc trả lơi cac Thượng 
tọa rằng: Con cũng có thể nghĩ sắc v.v... là vô thường, 
mà với tất cả hành diệt hết ái, tâm Nê-hoàn không thê 
vào thông đạt tín giải. Nếu biết như vậy không gọi là 
thấy pháp.



THÀNH THẬT LUẬN 691

Lại nói, nếu hành giả trong pháp nầy dùng 
nhuyễn tuệ tín nhẫn gọi là người tín hành. Vượt khỏi 
địa vị phàm phu vào chính pháp vị, không được sơ 
quả quyết không chết yểu. Nếu dùng lợi tuệ tín nhẫn 
gọi là người pháp hành. Thấy pháp đó rồi có thể dứt
3 kết, gọi là Tu-đà-hoànể Rõ ràng không còn sót lọt 
gì hết gọi là A-la-hán. Cho nên biết thấy diệt gọi là 
người đi gần.

Hỏi: Vì sao hành giả không đều thấy diệt?

Đáp: Trong kinh nói: Các pháp vô tính, do nhiều 
nhân duyên sinh. Pháp đó rất sâu xa, hết tất cả ái, tịch 
diệt Nê-hoàn, nơi đó khó thấy được! Phật quán 12 nhân 
duyên diệt nên chứng được Vô thượng đạo.

Lại trong Kinh Pháp Ấn nói: Nếu hành giả quán 
thây 5 ấm vô thường bại hoại hư vọng không bền chắc 
cũng gọi là không, mà gọi là tri kiến chưa tịnhễ Kinh 
này sau nói hành giả khởi ý nghĩ như vầy: Những 
điêu ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc và nghĩ, bởi 
nhân duyên nầy mà sinh thức, thì nhân duyên thức đó 
là thường hay vô thường, tức biết là vô thường. Nếu 
từ nhân duyên vô thường mà sinh thức thì làm sao 
thường được? Cho nên thấy tất cả 5 ấm vô thường do 
nhiêu duyên sinh, tận tướng, ly tướng và diệt tướng. 
Bây giờ tri kiến hành giả mới thanh tịnhể Bởi nói diệt 
tận là tri kiến tịnh. Cho nên tri kiến diệt gọi là thấy 
Thánh đế.

Lại trước là pháp trụ trí, sau là Nê-hoàn-trí. Cho 
nên thấy diệt đế, gọi là được Thánh đạo.
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Phẩm 190: Thấy một đế

Hỏi: Ông nói chỉ thấy diệt đế gọi là người hành quả. 
Việc đó không đúng. Bởi vì sao? Trong kinh Phật nói: Ta 
và các ông không thể như thật thấy 4 đế, nên ở lâu ứong 
sinh tử. Nay thấy 4 đế nầy dứt nhân duyên thân, hết tướng 
sinh từ, không có thụ thân nữa. Phải biết thấy 4 đế nên 
gọi là người hành quả, không phải chỉ thấy diệt đế.

Lại nữa, Phật nói: Thượng pháp đó là 4 đế. Cho nên 
hành giả càn phải thấy biết hếtệ

Lại nói: Nếu người mặc pháp phục hủy bỏ hình hảo, 
chính tín xuất gia, đều vì mục đích thấy 4 đế. Nếu người 
muốn được đạo quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-ham, 
đều vì thấy 4 đế. Nếu người được Phật đạo A-la-hán, 
Bích-chi-phật, là đều đã thấy 4 đế. Cho nên biết không 
những chỉ thấy diệt đế.

Lại Phật tự nói: Bổn đế được theo thứ tự.

Lại trong Kinh Chuyển Pháp Luân nói: Ta quán đây 
là khổ, đây là nhân khổ, đây là diệt khổ, đây là đạo diệt 
khổ. Ở trong đó sinh nhãn trí minh giácắ Ba phen chuyên 
như vậy đều nói 4 đế.

Lại trong kinh nói: Tấm vải mới trắng sạch đem 
ngâm vào trong ao hồ tức thì ăn màu. Người nây cũng 
vậy tức là một khi ngồi là thây 4 chân đê.

Lại nói: Hành giả tịnh tâm chính quán khổ đế cho 
đến đạo đế thấy như vậy rồi từ dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu, tâm được giải thoát.
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Lại trong các kinh nói Thánh đế xứ v.v... đều nói 4 
đế không chỉ nói diệt.

Lại Phật nói 4 trí là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí 
đều vì 4 đế.

Lại pháp của hành giả phải quán thấy cả 4-đế, giống 
như thầy thuốc giỏi phải biết bệnh, biết nguyên nhân của 
bệnh, biết cách chữa bệnh, và biết thuốc chữa bệnh. Cũng 
như vậy, hành giả muốn thoát các khổ, cần phải biết khổ, 
khổ nhân, diệt khổ, và đạo diệt khổ. Nếu không biết khổ 
thì do đâu biết nhân khổ, biết diệt khổ và đạo diệt khổ. 
Cho nên biết không chỉ thấy diệt?

Đáp: Có các thuyết nói 4 Thánh đế lợi, đều nói 
trong ấm giới nhập v.v..., nghĩa là biết sắc này v.v..., sắc 
v.v... sinh diệt cho nên được hết lậu.

Lại Phật tự nói: Ta đối với ừong sắc ấm v.v... không 
như thật biết vị, quá, xuất, ly, thi hoàn toàn không tự gọi được 
đạo Vô thượng. Nếu biết như thật thì tự biết được đạoể

Lại trong Kinh Thành Dụ nói: Nếu ta chưa biết lão 
tử, lão tử sinh, lão tử diệt, và đạo diệt lão tử, cho đến các 
hành, các hành sinh, các hành diệt, và đạo diệt các hành, 
thì không tự nói ta được đạo Vô thượng. Nếu như thật 
biết, tự nói ta được thành Phật, thấy như vậy v.v..., nếu là 
được thây đạo, thì 16 thứ tâm không gọi là được đạo.

Hỏi: Tôi không nói đó gọi là thấy được đạo, mà là 
lúc suy nghĩ?

Đáp: Trong 4 đế cũng nói như vậy. Cũng có thể nói 
là lúc suy nghĩ. Nếu không phải như vậy, thì cần phải



nói nhân duyên khi thấy 4 đế gọi được đạo khi thấy 5 ấm 
v.v... là suy nghĩ.

Hỏi: Trí dứt phiền não gọi là được đạo. Suy nghĩ 5 
ấm v.v... không dứt phiền não?

Đáp: Trước tôi đã nói 5 ấm v.v... trí cũng dứt phiền 
não, như nói thấy biết sắc v.v... nên được hết lậu.

Lại nói, thấy thế gian nhóm thì diệt chấp không, 
thấy thế gian diệt thì diệt chấp có.

Lại Phật tự quán nhân duyên đắc đạoỂ
Lại trong Kinh Chân-thúc-già nói có nhiều thứ 

nhân duyên đắc đạo. Có người quán 5 ấm mà đăc đạo, 
hoặc quán 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên v.v... mà đăc 
đạo. Cho nên biết không phải chỉ nhờ 4 đế mà được đạo. 
Nếu ý ông bảo tuy có thuyết đó, nhưng không bởi quán 
nầy có thể dứt phiền não, thì cũng có thê nói tuy quán 4 
đế mà không dứt phiền não.

Lại cần phải nhờ chân đế mới đắc đạo, mà lời giải 
trong 4 đế nói: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán 
ghét gặp nhau khổ, yêu thương xa lìa khô, và câu khong 
được khổ. Tóm lại 5 ấm là khô.

Lại nói, nhân của khổ là tham ái thường đeo bám theo 
nơi ưa thích mà thụ thân. Quán như yậy v.v... không thể hết 
lậu, vì đó đều là thế đế chứ không phải đệ nhất nghĩa.
Hỏi: Tuy quán sinh tử v.v... mà không hết lậu. Lược nói 5 
ấm đều khổ, trong đó người có trí có thê phá phiên não?

Đáp: Còn 3 đế kia thì sao? Cho nên biết ông tự nhớ 
tưởng phân biệt.

694  HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch



THÀNH THẬT LUẬN 695

Lại quán 5 ấm đều khổ là tâm tán loạn nên không 
được đạo.

Hỏi: Nếu không dùng 4 đế được đạo thì phải dùng 
pháp nào được đạo?

Đáp: Dùng Một đế được đạo. Đó là Diệt. Như 
trong kinh nói: Vọng là hư dối, thật gọi là không điên 
đảo. Tất cả pháp hữu vi đều hư dối do vọng chấp lấy. 
Cho nên biết hành giả tùy tâm ở trong pháp hữu vi, 
đều không phải chân thật. Như trong kinh nói: Các 
pháp hữu vi hư dối như ảo hóa, như sóng nắng, như 
chiêm bao, như vay mượn V.V.... Như trong Kinh Pháp 
Cú nói:

Hư'vọng buộc thế gian.
Giống như có chắc thật.
Thật không, thấy như có.
Chính quán thì đều không.

Như thật không có pháp nam nữ, chỉ 5 ấm hòa hợp 
miễn cưỡng gọi là nam nừ, phàm phu lầm lẫn cho đó là 
thật có. Hành giả quán sáí 5 ấm đó trống rỗng, không ngã, 
nên tức thì không còn thấy. Như trong Kinh Pháp An noi: 
Hành giả quán sắc vô thường, là tướng trống, rỗng, lìa. 
Vô thường là thể tính sắc vô thường. Trống, rỗng là như 
trong bình không nước gọi là bình không. Như vậy trong
5 ấm không có thần ngã, nên gọi là không. Quán như vậy 
cũng gọi .là không, cũng gọi tri kiến chưa thanh tịnh, vì 
chưa thê thây 5 âm diệt, v ề  sau mới thấy diệt, như hành 
giả khởi ý nghĩ như vầy: Những gì ta đã thấy nghe V.V.... 

nên tri kiến diệt thì hết các phiền não.
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Hỏi: Vì sao thấy diệt đế thì hết phiền não mà không 
phải các đế khác?

Đáp: Lúc bấy giờ hành giả đã quyết định tưởng 
khổ. Nếu chưa chứng tướng diệt, thì đối với pháp hữu 
vi tâm khổ chưa quyết định, như người chưa được 
hỷ lạc của sơ thiền, thì trong 5 dục không sinh tưởng 
nhàm chán.

Lại như chưa được định Vô giác quán, đối với định 
Giác quán không lấy gì làm lo. Hành giả cũng vậy, khi 
chưa chứng tướng Nê-hoàn tịch diệt, không được hanh 
khổ. Phải biết thấy diệt đế nên tưởng khổ đầy đủ. Tưởng 
khổ đày đủ mới dứt được ái v.v... các kết.

Hỏi: Nếu thấy diệt đế nên tưởng khổ đầy đủ thì lẽ 
ra thấy diệt đế rồi sau mới dứt phiền não. Bởi vì sao? Vì 
thấy diệt đế rồi tưởng khổ mới đủ?

Đáp: Không phải dứt sau. Tùy ở trong diệt, được 
tướng tịch diệt tức thì tưởng khổ đầy đủ, sau sẽ hiện tiên. 
Như trong kinh nói: Hành giả đôi với tập sinh tướng, 
pháp trí tận diệt tướng, ngay trong pháp đó được pháp 
nhãn thanh tịnh.

Lại người đối với các ấm thường có ngã tâm. Tuy 
quán các ấm vô thường, khổ v.v..., nhưng chưa được diệt 
vĩnh viễn. Nếu thấy diệt đế, nhờ vô tướng nên ngã tâm 
diệt vĩnh viễn.

Hỏi: Nếu thấy diệt để thì hết ngã tâm. Vì sao Phật 
quán người đối cơ tâm nhu nhuyên v.v... mới vì nói 4 đê 
mà không chỉ nói diệt?
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Đáp: Trong đó có thuận đạo hành. Người nào dùng 
tưởng vô thường, tưởng vô ngã đầy đủ nên được khổ quán 
nầy là người gần đạo. Cho nên họp lại mà nói.

Hỏi: Nếu khi đắc đạo dứt thân kiến, thì sao lại còn 
nói giới lấy và nghi nữa ư?

Đáp: Hành giả đắc đạo hiện thấy các pháp đều 
không, vô ngã, tức không còn nghi, không còn nghe, 
nghĩ, quán v.v... đồng với phàm phu. Nếu thấy đạo đế thì 
biêt chỉ có đó là một sự thật, không còn con đường nào 
khác. Cho nên nói ba.

Hỏi: Nếu khi đắc đạo thấy đế dứt hết các phiền não, 
mà vì sao chỉ nói hết 3 kết ư?

Đáp: Tất cả phiền não đều lẩy thân kiến làm gốc. 
Như Phật hỏi Tì-kheo: Con người do việc gì, bởi việc 
gì, thấy việc gì, sinh kiến chấp như vầy: Chỉ có thân nầy 
chêt là mât hăn, có tất cả những kiến chấp như vậy v.v...? 
Tì-kheo thưa Phật: Phật là Pháp vương, cúi xin giải thích. 
Phật nói: Con người do sắc, bởi sắc, thấy sắc là ngã, nên 
mới khởi kiến chấp đó. Cho đến thức cũng như vậy. Phải 
biết bởi kiến chấp ngã mà khởi các phiền não. Bởi vì 
sao? Vì nếu có thân kiến thì cho rằng cái ngã này là hoặc 
thường, hoặc vô thườngề Nếu định kiến là thường thì đó 
là thường kiến, định kiến là vô thường thì đó là đoạn kiến. 
Nếu ngã là thường thì không nghiệp, không báo, không 
giải thoát khô. Nêu ngã là vô thường cũng không nghiệp, 
không báo và không giải thoát khổ, không do tu đạo mà 
được Nê-hoàn. Nếu cho kiến chấp đó là hơn, tức là kiến 
thủ, và cho là có thể được độ tóc là giới thủ. Tự yêu kiến
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chấp của mình, giận ghét kiến chấp người khác, lây kiên 
chấp đó làm tự cao tức là kiêu mạn. Đêu bởi không biêt 
như thật, nên mới khởi kết nầy tức là vô minh. Cho nên 
dứt thân kiến mới dứt kết của kiến đế.

Hỏi: Nếu dứt thân kiến các thứ khác cũng dứt theo, 
thì càn gì nói riêng giới lấy và nghi ư?

Đáp: Vì nó hơn. Hành giả hiện thấy pháp tướng 
thì không có nghi. Nghi này là nghi ngã có hay không. 
Cũng nghi đạo nầy có được thanh tịnh chăng. Nay thây 
khổ đế thì dứt ngã kiến. Cũng biết chỉ một con đường 
mà không có con đường nào khác. Cho nên nói dứt thân 
kiến là chân thật thấy khổ, dứt giới thủ nên gọi là con 
đường tu hành. Không ngăn ngại đối với pháp tri và sở 
tri. Dùng chính trí biết pháp sở tri, tức dứt tập, chứng 
diệt gọi là đủ 4 đếệ Cho nên nói 3 pháp này đê làm rõ 
tướng không nghi. Nghi này do ngã đạo sinh, như trong 
kinh nói: Đầu tiên được tướng đạo. Nghĩa là thây pháp, 
được pháp, biết pháp, đạt pháp, vượt quá các lưới nghi, 
không theo ai chi bày, ở trong Phật pháp được sức vô úy 
an trụ trong chính quả.

Phẩm 191: Duyên tất cả

Hỏi: Trí nào có thể duyên tất cả?
Đáp: Nếu trí hành giới, nhập v.v... gọi là duyên tất 

cả. Bởi vì sao? Vì như nói pháp các nhập các giới, sự vật 
cỏ các duyên các trần có thể nhận biêt v.v..., đêu gôm hêt 
các pháp, nếu trí có thể duyên gọi là duyên tất cả.
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Hỏi: Trí nầy không biết các pháp tương ưng 
cọng sinh?

Đáp: Có thể biết, nếu duyên nhập v.v..., đó gọi 
là trí tổng tướng. Vì trí tổng tướng nên có thể duyên 
tât cả. Bởi vì sao? Vì như nói 12 nhập thì không còn 
thừa pháp nào nữa. Cho nên biết trí nầy cũng duyên 
tự thểằ

Hỏi: Trong kinh nói: Hai nhân duyên sinh thức. 
Cho nên không có trí tự duyên.

Lại các trí không có nhân duyên, ví dụ để chỉ nghĩa 
có thể duyên tự thể, như đầu ngón tay không thể tự chạm 
xúc, con mắt không thể tự thấy được?

Đáp: Ông nói 2 nhân duyên sinh thức. Điều này 
không nhất định. Cũng có không duyên sinh trí, chứ 
không phải tất cả đều do 2 nhân duyên sinh.

Lại thức thứ 6 ở trong ấm của chính nó đều không 
có cảnh duyên, vì không có hiện pháp nên thức nầy không 
thể duyên pháp sắc v.yệ... Nếu có thể duyên, thì những 
người mù lẽ ra cũng phải thấy sắc? Bấy giờ tâm và tâm 
số pháp của người nầy còn ở trong quá khứ, vị lai, mà qúá 
khứ, vị lai là không có pháp thì lấy gì làm cảnh duyên? 
Chỉ vì ngăn chấp thần ngã nên nói như vậy thôi. Nếu các 
thức sinh đêu do 2 thứ này không phải 4 nhân duyên, 
hoặc có thức sinh không có 2 nhân duyên, như trong kinh 
nói: Sáu nhập làm nhân duyên xúc, mà thật không có xúc 
bởi 6 nhập là nhân duyên. Nếu sinh thì không xuất nơi 6 
nhập vì ngăn pháp nhập thứ bảy. Như vậy ngăn 4 nhân 
duyên nên Phật nói hai.
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Lại đối với quá khứ, vị lai, hư không, thời gian, 
phương hướng v.v... sinh biết, mà những pháp đó thật sự 
không có. Đó tức là không duyên mà biết.

Hỏi: Nếu như vậy thì do nhân duyên đó, các pháp 
quá khứ vị lai lẽ ra phải có, vì nếu không, làm sao sinh cái 
biết? Với những sừng thỏ, lông rùa, chân rắn v.v... hoàn 
toàn không sinh cái biết?

Đáp: Trong tạo tác sinh cái biết. Như thấy người 
đi là nhớ khi đi, nghe người nói là nhớ khi nói. Như vậy 
v.v... trong quá khứ không tạo tác, cho nên không đúng.

Hỏi: Nay đối với quá khứ là nhớ thứ gì?

Đáp: Nhớ pháp vô sở hữuề Ông nói sao không nhớ 
sừng thỏ V.V.... Nếu pháp sinh rôi mà diệt là có thê nhớ 
được. Nếu xưa nay không có, thì nhớ cái gì? Như pháp 
trước kia gọi chúng sinh, nay tuy đã là quá khứ nhưng 
cũng gọi chúng sinh. Như vậy trước kia, với pháp nay 
sinh nhớ, cho nên nay ngay tâm này nhớ lại, không phải 
tâm khác.

Lại người nầy trước lấy tướng pháp đó, pháp đó nay 
tuy đã diệt mà có thể sinh pháp nhớ tưỏng phân biệt. Nếu 
pháp sinh ở tâm đó nơi người này, pháp nầy diệt mât sau 
ý thức sinh, có thể biết việc đó gọi là tướng duyên thức.

Lại tướng nầy có thể làm nhân duyên cho tướng 
duyên thức sau, chứ biết sừng thỏ v.v... không tướng lam 
nhân, cho nên không sinh.

Lại cũng nên có biết duyên sừng thỏ v.v..., nếu 
không làm sao có thể nói ra được.
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Hỏi: Sừng thỏ v.v... tính không thể biết. Bởi vì sao? 
Vì hoàn toàn không sinh các ý nghĩ dài ngắn đen trắng 
v.v..., cho nên pháp quá khứ cũng như vậy. Bởi vì sao? Vì 
chúng ta không thể dùng pháp quá khứ khiến được hiện 
tiền, như Thánh nhân biết việc tương lai nói việc này sẽ 
như vậy, việc kia sẽ không như vậy?

Đáp: Trí lực Thánh nhân là vậy, pháp tuy chưa có mà 
có thể dự biết. Như Thánh nhân có thể phá vách đá ra vào 
không ngại. Điều này cũng vậy, không mà có thể biết.

Lại vì sức nhớ nên biết. Như nhãn thức không thể 
phân biệt nam nữ. Nểu nhãn thức không có thể, thì lẽ ra ý 
thức cũng không có thể, mà ý thức thật có thể. Điều này 
cũng vậy.

Lại như chúng ta với việc trước từng dùng đã diệt 
rồi mới sinh biết. Thánh nhân cũng vậy, với pháp không 
có mà có thể sinh biết.

Lại như nói Đề-bà-đạt-đa không có một thức có thể 
biết 4 chữ, mà cũng có thể biết. Điều này cũng vậy.

Lại như các số lượng sai khác hợp ly đây kia v.v..., 
trong đó tuy không hiện pháp cũng có thể sinh biết.

Lại như thân người không thể dùng một niệm mà 
biết khắp, cũng không thể dùng phân tách từng phần mà 
hiểu biết. Tuy phân tách từng phần không biết, một niệm 
không biết mà cũng sinh biết người. Điều này cũng vậy.

Ông nói không có nhân duyên thí dụ có thể biết tự thể. 
Trong đó có nói ý có thể tự biết, nói hành giả tùy tâm quán 
mà quá khứ vị lai không có tâm. Cho nên biết dùng tâm hiện
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tại duyên tâm hiện tại. Nếu không vậy thì hoàn toàn không 
có người có thể biết pháp hiện tại tâm tương ưng.

Hỏi: Trong kinh nói: Nếu có thể đem tuệ quán tất 
cả pháp vô ngã tức được chán lìa khổ, đạo này là thanh 
tịnh. Trí tuệ này trừ tự thể và pháp cọng sinh ngoài ra tât 
cả duyên pháp?

Đáp: Trí này chỉ duyên hữu lậu không phải vô lậu. 
Bởi vì sao? Vì trong kệ nói: Tức chán lìa khổ. Cho nên 
biết chỉ duyên khổ đế.

Lại vi phá ngã kiến, tu vô ngã trí. Ngã kiến duyên 5 
thứ thụ ấm, phải biết vô ngã cũng là duyên thụ ấm. Năm 
thụ ấm này vô thường cho nên vô ngã. Như trong kinh 
nói: Nếu vô thường tức vô ngã. Nêu vô ngã tức là khô.

Lại Phật bảo Tì-kheo: Dứt không phải pháp sở hữu 
của ông. Tì-kheo nói: Được rồi, thưa Thế Tôn! Phật hỏi: 
Ông được như thế nào? Bạch Thế Tôn! sắc là phi ngã sở, 
thụ, tưởng, hành, thức, cũng đều phi ngã sở. Phật khen: Hay 
thay! Hay thay! Phải biết chỉ trong thụ ấm sinh tâm vô ngã.

Lại trong kinh nói: Các sở hữu sắc hoặc quá khứ vị 
lai, nội ngoại thô tế, gần xa lớn nhỏ, đều nên biết phi ngã 
phi ngã sở. Như vậy lấy chính tuệ mà quán như ứiậtể

Lại nói: Quán sắc vô ngã, thụ, tưởng, hành, thức vô 
ngã. Quán sắc vô thường, hư vọng, như trò ảo hóa, gạt người 
không có mắt trí, là oán, là giặc, không ngã, không ngã sở.

Lại Phật nói: Ngồi ở đây, có người ngu si còn ở 
trong vỏ vô minh, bị vô minh làm mù quáng, lìa bỏ Phật 
pháp mà sinh tà kiến này. Nếu sắc vô ngã, thụ, tưởng,



hanh, thức đêu vô ngã, thì làm sao vô ngã khởi nghiệp mà 
đem ngã ra chịu? Cho nên biết vô ngã chỉ duyên thụ ấm.

Lại trong kinh không chỗ nào nói trí vô ngã duyên 
tất cả pháp, mà chỗ chỗ đều nói duyên 5 thứ thụ ấm.

Hỏi: Phật tự nói: Tất cả pháp vô ngã. Cho nên bịết 
hữu vi vô vi trí này đều duyên, chứ không phải chỉ duyên 
5 thụ ấm.

Lại nói: Có 10 thứ không, duyên tất cả pháp. Không 
tức là vô ngã.

Lại nói: Các hành vô thường, khổ, tất cả pháp vô ngã. 
Nếu trí vô ngã chỉ duyên khổ đế, vì sao không nói các hành 
vô ngã? Vì nói tất cả pháp vô ngã nên phải biết rằng nếu nói 
hanh là nói hữu vi; nêu nói pháp tức gồm chung tất cả.

Lại nói: Người nào đối với pháp một tướng và pháp 
khác tướng, trí tuệ hiện tại tiền như mắt sáng thấy sắc? 
Chỉ chư Phật Thế Tôn chính trí được giải thoát mới có thể 
đối với pháp một tướng và pháp khác tướng, trí tuệ hiện 
tại tiền như người sáng mắt thấy sắc. Vì tưởng vô ngã 
nên các pháp một tướng. Cho nên biết vô ngã duyên tất 
cả pháp không phải chỉ duyên khổ?

Đáp: Nói tất cả, là có 2 thứ: một là thâu nhiếp tất cả, 
hai là thâu nhiếp một phần. Thâu nhiếp tất cả là như Phật 
nói: Ta là người Nhất thiết trí. Nói tất cả, gọi là 12 nhập. 
Thâu nhiếp một phần là như nói tất cả là vậy, mà vô iạu 
vô vi không thể được vậy.

Lại trong Phâm Như Lai nói Như Lai là người bỏ 
tất cả, là người hơn tất cả. Nói thế nhưng không thể bỏ
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pháp trì giới v.v..., mà chỉ bỏ pháp ác nên nói bỏ tất cả. 
Cũng như không thể hơn các Phật khác, mà chỉ hơn các 
chúng sinh nói hơn tất cả.

Lại nói: Tì-kheo như thế nào gọi là Nhất thiết trí?

Đáp: Nghĩa là như thật biết 6 thứ xúc nhập sinh 
diệt. Đó gọi là biết tướng chung tất cả pháp, không phải 
trí tướng riêng. Với Phật chung riêng đều biết hết, nên gọi 
là bậc Nhất thiết trí. Tì-kheo đó đã biết chung các pháp 
vô thường v.v... nên gọi Nhất thiết trí. Tên tuy đồng, mà 
kỳ thật có khác, đó gọi là thâu nhiếp một phần.

Lại Phật nói: Nếu pháp đã hội nhập vào Tu-đa-la, tùy 
thuận Tì-ni, không trái pháp tướng, thì pháp đó nên lãnh thụ.

Lại nói: Nếu ai nói đây là lời Phật nói, người đó 
lời đúng mà nghĩa sai. Người trí trong đó phải nói nghĩa 
đúng. Rồi bảo Tì-kheo nầy rằng lời đó nên tương xứng 
với nghĩa nào?

Lại cỏ người nói nghĩa đúng mà lời sai. Là trong 
nghĩa đúng nầy nên để riêng lời nói đúng. Những kinh 
như vậy, Phật đều cho phép.

Lại có kinh liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Nghĩa là rốt 
ráo và không rốt ráo. Kinh nầy thuộc nghĩa không rốt ráo. Vì 
sao đối với một việc mà nói tên tất cả? Phải biết ý đó.

Lại người đời trong một việc cũng nói tất cả, như 
nói vì cúng tất cả, cho ăn tất cả, cũng nói người nầy tât cả 
đều ăn. Cho nên biết tuy nói tất cả vô ngã nhưng phải biết 
chỉ vì 5 thụ ấm mà nói, chứ không phải vì tất cả pháp. Ông 
nói 10 thứ không, trong đó không được có Vô vi không.



Bởi VÌ sao? Vì không ai trong vô vi mà sinh tưởng ngã. 
Cho nên dù có còn các không khác đi nữa cũng chẳng hại 
gì, vì ông cũng dùng khổ trí cùng tương ưng với không. 
Cho nên không, chẳng phải duyên tất cả pháp.

Hỏi: Thế gian không, duyên tất cả pháp, chẳng phải 
vô lậu không?

Đáp: Không có thế gian không. Tất cả không đều 
là vô lậu.

Hỏi: Trong Kinh Pháp Ấn nói không là thế gian không?

Đáp: Đó là xuất thế gian không, chứ chẳng phải thế 
gian không.

Lại hỏi: Trong đó nói tri kiến chưa tịnh, cho nên 
biết là thế gian không?

Đáp: Tôi trước đã nói tâm vô lậu có thể phá giả 
danh. Cho nên từ khi phá giả danh trở đi gọi là tâm vô 
lậu. Sau thấy diệt đế, lìa tăng thượng mạn, mới gọi là tri 
kiến tịnh. Cho nên không có thế gian khôngề

Ông nói tất cả hành vô thường, tất cả pháp vô ngã. 
Như vậy phải có hành giả đầy đủ tưởng vô ngã. Khi pháp 
tướng đây đủ thì đôi với vô ngã nói pháp danh tự. Như 
trong Phẩm kiến đế nói: Nếu ai không thấy khổ, đó tức là 
thấy ngã. Khổ như thật thấy khổ, tức không còn thấy ngã. 
Như thật, nghĩa là thấy vô ngã. Cho nên nói tất cả pháp 
vô ngã, chỉ duyên khổ để nói vô ngã hành.

Ông nói Phật hiện tiền thấy tướng một, tướng khác. 
Đó cũng nên có, vì lấy giới, nhập, v.vễ.. làm một, cho nên 
nói một tướng đâu có lỗi gì?
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THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 16)

Phẩm 192: Thánh hành

Có 2 hành là không hành và vô ngã hành. Trong 5 
ấm không thấy chúng sinh gọi là không hành. Thấy 5 ấm 
cũng không có, là vô ngã hành. Vì sao biêt được? Trong 
kinh nói: Thấy sắc không thể tính, thấy thụ, tưởng, hành, 
thức là không thể tính.

Lại trong kinh nói: Do vô tính được giải thoát. 
Cho nên biết tính của sắc không phải chân thật có. 
Tính của thụ, tưởng, hành, thức cũng không phải chân 
thật có.

Lại trong kinh nói: Năm ấm đều trống không như 
huyễn, không thể nói huyễn là chân thật. Huyễn, nêu chân 
thật có, không gọi là huyễn, nhưng cũng không thể nói 
không, mà chỉ vì không thật, có thể làm dối gạt.

Lại hành giả nầy quán tất cả ừống không, cho nên 
biết 5 ấm không phải chân thật có, như phá một tướng 
nên không thấy cái vách tường v.v... một pháp, 5 ấm cũng 
vậy, không có một thật pháp.

Hỏi: Nếu sắc v.v... pháp cũng không chân thật, nay 
nên chỉ có một thế đế?



Đáp: Diệt là đệ nhất nghĩa đế cho nên có. Như trong 
kinh nói: Vọng là hư dối, đế là như thật. Diệt tức là như 
thật quyết định, nên gọi đệ nhất nghĩa có.

Lại hành giả sinh chân thật trí, tất cả hữu vi v.vế.. 
đều luống không, cho nên biết diệt là đệ nhất nghĩa cóề

Hỏi: Ông nói thấy trong 5 ấm không có chúng sinh. 
Do đâu mà 5 ấm gọi chúng sinh, là hữu lậu hay vô lậu?

Đáp: Cũng hữu lậu mà cũng vô lậu.

Hỏi: Trong kinh nói: Nếu thấy chúng sinh đều là 
thấy 5 thụ ấm?

Đáp: Pháp vô lậu cũng ở trong số chúng sinh, chứ 
không phải ở trong số phi chúng sinh như gỗ đá v.vễ... 
Cho nên biết cũng nhân các ấm vô lậu gọi là chúng sinh.

Lại nếu Thánh nhân ở tâm vô lậu, bấy giờ cũng 
gọi hữu tâm chúng sinh. Cho nên tâm vô lậu cũng gọi 
chúng sinh. Tất cả các ấm đều gọi thụ ấm, vì đều từ thụ 
sinh ra.

Hỏi: Làm sao biết từ thụ sinh?

Đáp: Pháp vô lậu đều từ bố thí, trì giới tu định v.v... 
trong nghiệp tâm sinh, nếu không thì không sinh. Như 
kinh nói: Vì bị vô minh che khuất và kết ái trói buộc, nên 
kẻ ngu được thân nầy mà người trí cũng như vậy. Thân 
tức thụ ấm.

Hỏi: Nếu tất cả ấm đều gọi thụ ấm, thì hữu lậu và 
vô lậu ấm đâu có sai khác?

Đáp: Tất cả ấm từ thụ mà sinh nên gọi thụ ấm. 
Nhưng không thụ thân đời sau nên gọi là vô lậu, sai khác
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là ở đó. Ấm và thụ ấm đều từ thụ sinh, nên gọi thụ ấm. 
Cho nên không mâu thuẫn kinh nầy. Hai hành nầy đều 
duyên vô sở hữu. Nếu sắc v.v... pháp không, và thể tính 
diệt, đều là vô sở hữu.

Hỏi: Hai hành nầy đều duyên 5 ấm. Trong kinh nói: 
Thấy sắc trống không vô ngã thấy thụ, tưởng, hành, thức 
trống không vô ngã. Thì sao?

Đáp: Do các ấm mới thấy trống không vô ngã. Bởi 
vì sao? Vì với các nhân duyên sinh mới có thấy chúng 
sinh không, cũng thấy sắc v.vử.. pháp diệt.

Hỏi: Đó là đều duyên. Nếu hành giả nghĩ các ấm và 
không, tức là duyên ấm và vô sở hữu?

Đáp: Hành giả trong các nhân duyên sinh, không 
thấy chúng sinh, nên liền sinh không tâm, rồi sau mới 
thấy trống không.

Lại trong 5 ấm diệt, không thấy thể tính của sắc, thể 
tính của thụ, tưởng, hành, thức, cho nên mới biết 2 hanh 
nầy đều duyên vô sở hữu.

Phẩm 193: Kiến trí

Hỏi: Chính kiến chính trí có gì sai khác?

Đáp: Là một thể không có gì sai khác. Chính kiến 
có 2 thứ, thế gian và xuất thế gian. Thể gian nghĩa là có 
tội phúc v.v... Xuất thế gian nghĩa là có thể thông suốt 
khổ v.v... các đế. Chính trí cũng vậy.
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Hỏi: Ông nói tướng kiến trí không như vậy. Bởi 
vì sao? Các nhẫn chỉ là kiến không phải trí. Tận trí, 
vô sinh trí, và 5 thức tương ưng tuệ chỉ là trí không 
phải kiến?

Đáp: Tại sao các nhẫn không phải trí?

Hỏi: Bởi vì chưa biết muốn biết, cho nên gọi là vị 
tri căn. Nếu khổ pháp nhẫn là trí, khổ pháp nhẫn biết rồi 
thì khổ pháp trí phải gọi là tri căn, chứ không gọi là vị tri 
căn. Cho nên nhẫn chẳng phải là trí.

Lại trong kinh nói: Nếu hành giả đối với các pháp 
này ít có khả năng dùng tuệ quán nhẫn, gọi là chưa xong, 
xong rồi gọi là trí. Nếu nhẫn gọi là quán chưa xong, lại 
tuệ vô lậu ban đầu mới thấy gọi là nhẫn, không nên lấy 
cái mới thấy làm trí.

Lại khi nhẫn không rõẽ Khi có trí mới rõ chắc.

Lại khi sinh nhẫn, tâm nghi còn bám theo, cho nên 
nhẫn không phải trí.

Đáp: Nhẫn tức là trí. Bởi vì sao? Vì dục, lạc, nhẫn 
đều là một nghĩa. Hành giả trước biết khổ rồi, sau nhẫn 
vui. Nêu trước không biết, làm sao nhẫn vui được?

Lại trong lời nói thiếu, chỉ nói quán nhẫn mà không 
nói trí. Vậy thì người thụ hành quả phải là vô trí? Nếu ý 
ông bảo hành giả có trí mà gọi là nhẫn, thì đây lẽ ra thụ 
nhẫn cũng là trí.

Lại trong kinh nói: Hành giả khi biết khi thấy liền 
được hết lậu.

Lại nói: Biết, thấy, được, là một nghĩa.
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Lại Phật nói khổ trí, tập, diệt, đạo trí mà không nói 
có nhẫn. Cho nên biết trí tức là nhẫn.

Lại trong giải nghĩa trí, Phật nói: Như thật biết nên 
gọi là tríể Nhẫn cũng như thật biết nên không có khác. 
Nếu ông cho vị tri căn nên gọi là nhẫn, điều này không 
đúng. Chúng tôi không nói trước nhẫn sau trí. Trong một 
tâm tức gọi nhẫn trí. Nghĩa đó không thành, làm sao ông 
đem cái không thành mà thành lập được?

Ông nói nhẫn gọi là chưa xong. Trước tôi đã đáp. 
Nghĩa là trước biết sau nhẫn. Phải biết nhẫn tức là xong. 
Nếu không biết xong làm sao có thể nhẫn?

Ông nói khi nhẫn chưa quyết định rõ ràng. Trong 
pháp ông dùng nhẫn dứt kết. Nếu nhẫn không quyết định 
rõ ràng sao có thể dứt kết được?

Ông nói khi nhẫn nghi ngờ còn bám theo. Nếu vậy 
thì trong kiến đế đạo đều có nghi bám theo? Trong đó trí 
sinh lẽ ra đều không phải trí?

Lại không có phân biệt là nhẫn là trí. Như người đời 
quán tùy thuận 4 đế cũng gọi là nhẫn cũng gọi là trí. Vô 
lậu nhẫn trí cũng phải như vậy.

Hỏi: Tận trí, vô sinh trí, chỉ là trí, chẳng phải kiến?

Đáp: Có nhân duyên gì?
Hỏi: Trong kinh riêng nói chính kiến, chính trí, cho 

nên trí chẳng phải kiến?
Đáp: Nếu vậy thì chính kiến không gọi là chính trí. 

Nếu ông bảo chính kiến là chính trí, thì chính trí cũng 
phải là chính kiến.
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Lại 5 phần pháp thân, từ trong Phẩm tuệ riêng nói 
giải thoát tri kiến lẽ nào không phải tuệ? Vậy thì tận trí, 
vô sinh trí cũng không là tuệ. Nay tức chính kiến, vì 
tướng khác nên nói là chính trí, nghĩa là hết tất cả phiền 
não, trong tâm A-la-hán mà sinh nên nói là chính trí.

Hỏi: Nếu chính trí tức là chính kiến thì A-la-hán 
không gọi thập phần thành tựu?

Đáp: Thể là một mà tên là khác, như pháp trí, 
khổ trí.

Lại nói A-la-hán là thành tựu 8 công đức phúc điền. 
Cho nên chính trí tức là chính kiến.

Lại trong 6 pháp hòa kính, hòa kính thứ 6 gọi là 
đồng kiến. Nếu như ông nói thì tận vô sinh trí không gọi 
là hòa kính.

Lại chính quán nên gọi chính kiến. Tận vô sinh trí 
bởi chính quán nên cũng gọi chính kiến.

Hỏi: Năm thức tương ưng, tuệ chỉ là trí chẳng 
phải kiến?

Đáp: Tại sao chẳng phải kiến?

Hỏi: Năm thức đều không có phân biệt, vì ban đầu 
tại cảnh duyên nên kiến đó gọi là suy nghĩ quan sát.

Lại 5 thức chỉ duyên hiện tại. Cho nên chẳng 
phải kiến?

Đáp: Trong đó không giác quán nên không thể phân 
biệt. Nếu nói ban đầu tại cảnh duyên nên chẳng phải kiến, 
điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì theo pháp của ông, 
nhãn thức có duyên tương tục như ý thức, cho nên không
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nên nói ban đầu tại duyên. Nếu vậy ý thức cũng không 
nên có kiến.

Lại ông nói duyên hiện tại nên chẳng phải kiến. 
Điều đó cũng không đúng. Vì tha tâm trí cũng duyên hiện 
tại, thì lẽ ra cũng chẳng phải kiến? Trong 5 thức không 
chân thật trí, vì không hành cho nên cũng thường theo giả 
danh, nên kiến trí tuệ v.v... tất cả đều không có, huống chỉ 
là không có kiến.

Hỏi: Có người nói nhãn căn gọi là kiến. Việc đó 
thế nào?

Đáp: Nhãn căn không thấy, nhãn thức có thể duyên, 
tùy theo thế tục nên gọi mắt thấy.

Hỏi: Có người nói 8 thứ kiến là 5 tà kiến, thế 
gian chính kiến, học kiến và vô học kiến. Trừ 8 kiến 
đó, ngoài ra bao nhiêu tuệ không gọi là kiếnẾ Điều này 
thế nào?

Đáp: Nếu kiến, trí, đắc, giải, liễu, thông và chứng 
đều là một nghĩa, nếu nói đây là kiến đây là chẳng phải 
kiến đều là tự nhớ tưởng phân biệt mà nóiỗ

Hỏi: Trong kinh nói biết, thấy thì được hết lậu, có 
gì sai khác?

Đáp: Nếu trí mới phá giả danh gọi là biết, vào 
pháp vị rồi thì gọi là thấy. Mới quán gọi là biết, thông 
đạt rồi gọi là thấy. Có những pháp sâu cạn sai khác 
như vậy.
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Phẩm 194: Ba tuê

Ba tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Trí tuệ do từ 
trong 12 bộ Tu-đa-la phát sinh gọi là văn tuệ. Nhờ đó có 
thể sinh Thánh tuệ vô lậu nên gọi là tuệ. Như trong kinh 
nói: Tì-kheo La-hầu-la nay có thể được thành tựu tuệ 
giải thoát. Tuy nghe Vi-đà v.v... các kinh điển thế tục mà 
không thể sinh tuệ vô lậu nên không gọi là văn tuệ. Nếu 
có thê tư duy suy lường nghĩa lý trong các kinh gọi là tư 
tuệ. Như nói hành giả nghe pháp tư duy nghĩa lý. Lại nói 
hành giả nghe pháp tư duy nghĩa lý rồi phải tùy thuận tu 
hành, nếu có thể được tri kiến hiện tiền gọi là tu tuệ. Như 
nói hành giả ở trong định tâm thấy 5 ấm sinh diệt. Như 
trong các kinh nói: Tì-kheo các ông! Tu tập thiền định sẽ 
được như thật tri kiến hiện tiền.

Lại trong Kinh Thất Chính Trí nói: Nếu Tì-kheo 
biết pháp gọi là văn tuệ, biết nghĩa gọi là tư tuệ, biết thì 
giờ v.v... gọi là tu tuệ.

Lại như La-hầu-la đọc tụng bộ Ngũ Thụ Ấm v.v. 
gọi là văn tuệ, riêng một mình suy nghĩ nghĩa lý gọi là tư 
tuệ, sau khi đắc đạo gọi là tu tuệ.

Lại trong kinh nói 3 thứ vũ khí: vũ khí của sự nghe 
học hỏi, vũ khí của sự lìa bỏ và vũ khí của trí tuệ.

Vũ khí của sự nghe gọi là văn tuệ, vũ khí của sự lìa 
bỏ gọi là tư tuệ, vũ khí của trí tuệ gọi là tu tuệ.

Lại trong kinh nói nghe pháp có 5 điều lợi: chưa 
nghe thì nghe, nghe rồi rõ ràng, dứt nghi chính kiến, 
dùng tuệ thông suốt nghĩa lý thâm sâu. Chưa nghe thì
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nghe, nghe rồi rõ ràng gọi là văn tuệ, dứt nghi chính 
kiến gọi là tư tuệ, dùng tuệ thông suốt nghĩa lý thâm sâu 
gọi là tu tuệ.

Lại trong Lợi ích của sự nghe pháp có nói: Hành giả 
đem tai nghe pháp, đem miệng tụng tập gọi là văn tuệ, 
dùng ý nghĩ tư duy suy lường gọi là tư tuệ, lấy chỗ thấy 
thông suốt gọi là tu tuệ.

Lại trong 4 phần Tu-đà-hoàn thì nghe chính pháp 
gọi là văn tuệ, nhớ nghĩa lý đúng đắn gọi là tư tuệ, theo 
pháp tu hành gọi là tu tuệ.

Lại trong 5 pháp môn giải thoát thì theo người Tôn 
trưởng nghe pháp là văn tuệ, thông suôt ngữ nghĩa là tư 
tuệ, sinh hoan hỷ v.v... là tu tuệ.

Lại trong kinh nói: Pháp Phật nói có 3 thời thiện 
V.V.... Thiện nam tử! Nếu có người lớn hoặc người nhỏ 
nghe pháp nảy sinh ý nghĩ: Tại gia ồn ào, xuất gia văng 
lặng, nếu không xuất gia không thể tịnh tu thiện pháp. 
Rồi bỏ sở hữu thân thuộc tài vật, xuất gia trì giới giữ hộ 
các căn, quán sát oai nghi, một mình suy nghĩ, xa lìa 5 
thứ ngăn che, chứng được sơ thiền v.v.ắ., cho đến hết lậu. 
Trong đó người lớn người nhỏ nghe pháp là văn tuệ, suy 
nghĩ tại gia ồn ào, xuất gia vắng lặng là tư tuệ, xa lìa 5 thứ 
ngăn che cho đến hết lậu là tu tuệ.

Lại trong kinh nói: Nhờ 2 nhân duyên có thể sinh 
chính kiến là theo người nghe pháp và tự chính nghĩ nhớ. 
Theo người nghe pháp là văn tuệ, tự chính nghĩ nhớ là tư 
tuệ, có thể sinh chính kiến là tu tuệ.

Lại có bài kệ nói:
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Tập gần người thiện,
Nghe thụ chính pháp,
Thích ở một mình,
Điều phục tự tâm.

Trong đó tập gần người thiện, nghe thụ chính pháp 
là văn tuệ, thích ở một mình là tư tuệ, điều phục tự tâm 
là tu tuệ.

Lại Phật dạy các Tì-kheo: Các ông! Mỗi khi có nói 
phải nói 4 đế. Mỗi khi suy nghĩ phải nghĩ 4 đế. Trong đây 
nêu nói 4 đế là văn tuệ, suy nghĩ 4 đế là tư tuệ, được 4 đế 
là tu tuệ. Nhiều chỗ trong kinh Phật nói 3 thứ tuệ đó.

Hỏi: Ba tuệ nầy bao nhiêu ở cõi Dục, bao nhiêu ở 
cõi Sắc và bao nhiêu ở cõi Vô sắc?

Đáp: Hai cõi Dục, sắc, có tất cảẵ Như ông Thủ cư sĩ 
sinh về cõi trời Vô Nhiệt, nói pháp ở đó. Nếu người nói 
pháp ắt phải tư duy nghĩa lý. Cho nên biết cõi sắc cũng 
có tư tuệ. Trong cõi Vô sắc chỉ có tu tuệ.

Hỏi: Có người nói cõi Dục không có tu tuệ, cõi sắc 
không có tư tuệ. Điều này thế nào?

Đáp: Vì nhân duyên gì nói cõi Dục không có tu tuệ?

Hỏi: Vì ở cõi Dục không thể dứt các ngăn che các 
trói buộc, khiến các thứ trói buộc cõi Dục không hiện 
ra trước.

Đáp: Trong Phật pháp không có lời nói nầy: Vì ở 
cõi Dục không thể dứt các ngăn che các trói buộc, khiến 
các trói buộc cõi Dục không hiện ra trước. Mà nói vì ở 
cõi Dục có thể phá phiền não. Bởi vì sao? Vì cõi Dục có



bất tịnh quán V.V.... Như trong kinh nói: Khéo tu bất tịnh 
quán có thể phá tham dục. Tâm từ v.v... cũng như vậy.

Hỏi: Quán bất tịnh ở cõi Dục nầy không thể dứt 
phiền não vĩnh viễn?

Đáp: Quán bất tịnh V.VỂ.. ở cõi sắc cũng không thể 
dứt các phiền não rốt ráo.

Hỏi: Dùng thô trọng không điều thích vỗvỂẻ. các 
hành có thể dứt phiền não, chứ bất tịnh v.v... thì 
không thể?

Đáp: Không có kinh nào nói thô trọng v.v... có thể 
dứt phiền não mà bất tịnh v.v... thì không thể, mà trong 
kinh nói dùng quán bất tịnh v.v... có thể dứt phiền não.

Lại thô trọng v.v... có sức mạnh gì có thể dứt phiền 
não mà bất tịnh v.v... không thể?

Lại nếu cõi Dục có thô trọng v.v...các hành, nên 
dùng các hành đó để dứt các phiền não. Nếu không, phải 
nói lý do vì sao có bất tịnh v.vệ.. mà không có thô trọng 
v.v...? Nếu có mà không dứt phiền não thì cõi sắc dầu có 
cũng không thể dứt, điều đó cũng phải nói lý do vì sao cõi 
Dục không thể mà cõi sắc lại có thể?

Hỏi: Cõi Dục tuy có thô trọng v.v... mà không thể 
dứt các phiền não vì là cõi tán loạn. Người tâm tán loạn 
không thể dứt như trong kinh nói: Nhiếp tâm là đạo, tán 
tâm là phi đạo?

Đáp: Phải nói lý do vì sao cõi Dục gọi là cõi tán 
loạn? Trong đó có bất tịnh quán v.v..., nếu là cõi tán loạn 
làm sao có thể quán xương cốt v.v... các tướng khác.
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Lại cõi Sắc nhiếp tâm có tướng gì khác mà cõi Dục 
không có?

Hỏi: Vì ở cõi Sắc có thể được lìa dục. Ở trong đây 
chết sinh về cõi sắc như dùng cái nêm để tháo cái nêm?

Đáp: Sao gọi là lìa dục?

Hỏi: Dứt phiền não là lìa dục. Vì ở cõi sắc có thể 
dứt phiền não chứ không phải cõi Dục.

Đáp: Các ngoại đạo dứt kết rồi, rồi khởi lại sinh về 
cối Dục. Cho nên phàm phu không gọi dứt kểtế Nếu dứt 
rồi lại sinh thì dứt kết vô lậu cũng phải sinh lại? Việc đó 
không thể được.

Lại trong kinh nói dứt 3 kết rồi mới có thể dứt 3 
thứ độc. Phàm phu không thể dứt 3 kết nên không được 
lìa dục.

Lại phàm phu thường có ngã tâm v.v... nên không 
thể có thể dứt thân kiến V.V.... Nếu phàm phu có thể lìa 
dục, thì tất cả phiền não lẽ ra đều phải không có. Bởi vì 
sao? Vì tất cả phiền não đều do nhiều duyên thành, như 
trong kinh nói do nhiều duyên thành ngã. Nếu phàm phu 
nầy đối với 5 ấm cõi Dục không khởi thân kiến mà lại 
chưa được các ấm cõi trên, vậy thì phải không có thân 
kiến? Có những lỗi như vậy. Như vậy phiền não phải dứt 
hết vĩnh viễn thì phàm phu nầy phải là La-hán, mà thật 
phiền não không được dứt hết. Như trong kinh nói: Nghe 
tiếng sấm lớn có 2 hạng người không sợ là Chuyển Luân 
Thanh Vương và A-la-hán. Nay phàm phu nầy cũng phải 
không sợ?



Lại A-la-hán sống không mừng, chết không sợ, như 
A-la-hán Ưu-ba-tư-na bị rắn cắn, khi mạng lâm chung 
các căn không đổi khác, nhan sắc không biến đổi. Người 
nầy lẽ ra cũng như vậy?

Lại A-la-hán, 8 pháp của thế gian không thể che 
tâm. Người nầy lẽ ra cũng như vậy, vì đã lìa dục, mà thật 
ra phàm phu tuy nói lìa dục đều không có các tướng nay. 
Cho nên biết không dứt phiền não.

Hỏi: Phàm phu có thể dứt phiền não, vì mạng chung 
nơi đây vãng sinh cõi sắc, nếu không dứt làm sao sinh kia 
được? Trong kinh cũng nói có ngoại đạo lìa đục.

Lại nói A-la-la-ca-la-ma Ưất-đầu-lam-phất lìa bỏ 
cõi Dục cõi Sắc sinh về cõi Vô sắc.

Lại nói dùng sắc lìa Dục, dùng Vô sắc lìa Dục, 
dùng diệt lìa khởi nghĩ nhớ. Cho nên ông nói phàm phu 
tuy dứt phiền não mà sinh trở lại nên không gọi là dứt. 
Việc đó không đúng.

Ồng cũng nói phàm phu có dứt bao nhiêu đều thật 
sự là ngăn, gọi là dứt lìa, kỳ thật không dứt mà nói là dứt, 
thật không lìa dục mà nói là lìa dục.

Như trong một bài kệ nói:

Nếu nghĩ ngã, ngã-sở,
Chết đến có thể dứt,
Như trẻ con nghịch đẩt,
Còn thích còn giữ chơi,
Nếu khi đã phát chán,
Liền phả mà bỏ đi.
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ĐÓ cũng gọi lìa dục. Nhưng ngoại đạo dứt cùng 
chết dứt có khác. Chết dứt không sinh cõi sắc, Vô sắc. 
Trẻ con bỏ đất tuy là cúng dường nhưng không quả báo 
lớn. Nếu cúng dường lìa dục, ngoại đạo được quả báo 
lớn. Lời nói tuy đồng mà nghĩa thì khác. Cho nên biết 
phàm phu thật có dứt lìa?

Đáp: Trong pháp ngăn chận có sai khác. Nếu có thể 
ngăn phiền não sâu thì sinh 2 cõi sắc, Vô sắc.

Lại nếu có thể ngăn thân kiến như trước đã nói lỗi, 
nếu không thể ngăn thân kiến cõi Dục làm sao có thể sinh 
cõi Săc, Vô săc. Chỉ có thể ngăn tham giận nên sinh cõi 
Săc, không phải ngăn thân kiến V.V.... Cho nên biết phàm 
phu thật không dứt kết. Cối Dục cũng có pháp thiện có 
the ngăn phiên não, cho nên biêt cõi Dục cũng có tu tuệ

Lại trong kinh nói trừ 7 chỗ nương cũng được gọi 
là đăc đạo. Cho nên biết nương định cõi Dục có thể sinh 
chân trí.

Hỏi: Người nầy nương sơ thiền, cận địa được A-la- 
hán không phải định cõi Dục?

Đáp: Không phải. Nói trừ 7 chỗ nương là trừ cả sơ 
thiền và cận địa rồi.

Lại trong đó không có nhân duyên có thể nương cận 
địa mà không phải định cõi Dục. Nếu hành giả đó co thể 
vào cận địa thì tại sao không thể vào sơ thiền ư? Vỉệc này 
cũng không có lý do.

Lại trong Kinh Tu-thi-ma nói: Trước là pháp trụ trí, 
sau là Nê-hoàn trí. Nghĩa nầy bất tất trước được thiền
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định mà sau mới hết lậu, chỉ quyết dùng pháp trụ trí làm 
đầu, rồi sau hết lậu. Cho nên biết trừ các thiền định. Trừ 
thiền định nên mới nói Kinh Tu-thi-ma. Nếu thụ cận địa, 
tức lỗi đồng các thiền.

Lại không có kinh nào nói tên cận địa. Đó là ông tự 
nhớ tưởng phân biệt mà thôi.

Hỏi: Trước tôi nói thí dụ cái nêm. Cho nên biết dùng 
địa khác có thể dứt kết địa khác. Như dùng cái nêm nhỏ 
có thể tháo cái nêm lớn. Cũng như vậy, dùng pháp ở cõi 
Sắc có thể dứt pháp ở cõi Dục. Hành giả, nếu trước dứt 
dục và pháp ác bất thiện, rồi sau có thể vào sơ thiền. Cho 
nên biết chắc có cận địa, dùng định dứt dục.

Lại nói nhân sắc lìa dục. Nếu không cận địa làm sao 
nhân sắc?

Lại trong kinh nói: Nếu hành giả được vui tịnh thì 
có thể bỏ vui bất tịnh. Như Nan-đà nhân được thiên nữ 
yêu mới bỏ được bản dục.

Lại nếu người không được mùi vị sơ thiền tịch diệt 
thì với 5 dục không thể sinh tâm thô tệ. Cho nên biết 
trước được sơ thiền cận địa mới có thể bỏ cõi Dục?

Đáp: Được tịnh thiện cõi Dục có thể dứt bất thiện, 
như nói 5 thứ xuất tính. Như Thánh đệ tử hoặc nghĩ 5 dục 
mà không sinh hỷ lạc, tâm không thông hòa như đốt gân 
lông, nếu nghĩ xuất pháp thì tâm thông suốt.

Lại nói hành giả tùy khi sinh giác quán bất thiện 
liền dùng giác quán thiện mà diệt. Cho nên ông nói thí dụ 
tháo cái nêm cũng có thể là cõi Dục.
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Ông nói nhân sắc lìa dục là việc sau cùng. Hành giả 
dùng ở cõi Dục dứt các phiền não, tùy theo thứ lớp dứt 
dần, cho đến có thể được thiện pháp cõi sắc, bấy giơ mới 
dứt cõi Dục rốt ráo được pháp cõi sắc.

Ông nói A-la-hán diệt tận định cũng được các định. 
Đó là chỉ nói quả cuối cùng.

Ông nói được vui tịnh diệu và vị tịch diệt, đều đã 
đáp chung.

Lại nếu cõi Dục không định, làm sao có thể dùng 
tản tâm chứng được thiện cõi sắc?

Hỏi: Tuệ giải thoát, A-la-hán không định cũng chỉ 
có tuệ?

Đáp: Trong đó chỉ ngăn thiền định. Chắc phải 
có thời gian ngắn nhiếp tâm, cho đến một niệm. Như 
trong kinh Phật nói: Tì-kheo khi lấy áo có 3 độc, mặc 
áo rôi thì liền diệt. Không có kinh nào nói trong tâm 
tán loạn có thể sinh chân trí, mà đều nói nhiếp tâm sinh 
như thật trí.

Phẩm 195: Bốn trí vô ngại

Hỏi: Có thế trí cận pháp vị, đó là gì?

Đáp: Đó là trí trong noãn pháp v.v... có thể phá giả 
danh. Trí nầy dùng thể tục thấy đế lý, nên gọi thế trí. Gần 
Thánh đạo nên gọi cận pháp vị.

Hỏi: Trong kiến để đạo là trí tu vị lai v.v...?
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Đáp: Không có trí tu vị lai v.v... Sau sẽ nóiể Bởi vì 
sao? Vì trong phá pháp tướng không có tâm giả danh, cho 
nên trong kiến đế đạo không tu thể tríễ

Hỏi: Trong kinh nói có 4 trí vô ngại, đó là gì?

Đáp: Như trí vô ngại trong danh tự gọi là pháp vô 
ngại, trí vô ngại trong ngôn ngữ âm thanh gọi là từ vô 
ngại nghĩa là khác phương khác tục nên âm thanh ngôn 
ngữ sai khác. Như trong kinh nói: Hành giả không nên 
đam mê ngôn từ của nước khác. Nêu ngôn ngữ âm thanh 
bất tiện cũng khó hiểu nghĩa. Nếu không có danh tự thì 
nghĩa không rõ được. Tức nơi ngôn từ nây không lưu 
ngại, không cùng tận, gọi là lạc thuyết vô ngại. Như trong 
kinh nói: Có 4 lối nói pháp: Hoặc nói có nghĩa lý mà 
không thể vô tận, có thể vô tận mà không có nghĩa lý, có 
được cả 2, có cả 2 đều không được. Ba thứ trí nầy gọi là 
ngôn từ phương tiện. Trí vô ngại biêt nghĩa trong danh tự 
ngôn ngữ gọi là nghĩa vô ngại.

Như nói có 4 lối nói pháp: Có nghĩa phương tiện 
không ngữ phương tiện. Có ngữ phương tiện không nghĩa 
phương tiện. Có đủ 2 phương tiện. Có cả 2 đêu khong 
phương tiện. Nếu ai có được 4 trí vô ngại đó gọi là đầy đủ 
phương tiện. Bậc trung thượng nói pháp khó đáp lại khó 
gần, lạc thuyết vô tận, cũng có nghĩa lý trí tuệ vô cùng 
ngôn từ không bị ngăn trệ.

Hỏi: Làm thế nào được trí vô ngại nầy?
Đáp: Nhờ nghiệp nhân duyên đời trước nên được. 

Nếu có thể đời đời khéo tu nhân duyên trí tuệ và phương 
tiện các ấm, do sức tu tập nên đời nay tuy không học tập
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văn tự, đọc tụng kinh điển nhưng cũng có thể biết được 
như thiên nhãn thông V.V....

Hỏi: Hạng người nào có thể được?

Đáp: Chỉ Thánh nhân có thể được. Có người nói chỉ 
A-la-hán được, không phải các học nhân. Đây bất tất phải 
như vậy, học nhân cũng có thể được 8 thứ giải thoát, tại 
sao không thể được trí nầy?

Hỏi: Bốn vô ngại nầy ở ừong cõi nào?

Đáp: Hai cõi Dục sắc có tất cả, trong cõi Vô sắc 
chỉ có nghĩa vô ngại. Vô ngại có 2 thứ hữu lậu và vô lậu. 
Học nhân đủ 2 thứ, vô học chỉ có vô lậu. Nếu được thì 
nhât thời được hết. Nữ nhân cũng được. Như Tì-kheo-ni 
Đàm-ma-trần-na v.v...

Phẩm 196: Năm trí

Năm trí là Pháp trụ trí, Nê-hoàn trí, Vô tránh trí, 
Nguyện trí và Biên tế trí.

Biết các pháp sinh khởi gọi là pháp trụ trí, như 
sinh duyên lão tử cho đến vô minh duyên hành. Bởi có 
Phật hay không Phật, tính này vẫn thường trụ nên gọi 
là pháp trụ trí. Pháp nầy diệt gọi Nê-hoàn-trí, như sinh 
diệt nên lão tử diệt cho đến vô minh diệt nên các hành 
cũng diệt theo.

Hỏi Nếu vậy là Nê-hoàn ừí cũng gọi pháp trụ trí? 
Bởi vì sao? Vì nếu có Phật hay không Phật, tính nầy vẫn 
thường trụ vậy?
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Đáp: Các pháp diệt hết gọi là Nê-hoàn. Trong diệt 
hết đó, còn có pháp gì mà trụ?

Hỏi: Nê-hoàn không phải thật có sao?
Đáp: Ấm diệt không còn nên gọi Nê-hoàn. Trong 

đó còn có gì nữa?
Hỏi: Làm sao biết được thật có Nê-hoàn? Diệt đế 

gọi là Nê-hoàn. Khổ v.v... các đế thật có, nên Nê-hoàn 
cũng phải thật có.

Lại trí trong Nê-hoàn gọi là diệt tríệ Nếu không có 
pháp làm sao sinh trí?

Lại trong kinh Phật vì các Tì-kheo nói: Có sinh khởi 
làm pháp hữu vi, có không sinh khởi làm pháp vô vi.

Lại trong kinh nói: Chỉ có 2 pháp hữu vi và vô vi. 
Pháp hữu vi pháp có sinh diệt trụ dị. Pháp vô vi không 
sinh diệt trụ dị.

Lại trong kinh nói: Có bao nhiêu pháp hoặc hữu vi 
hoặc vô vi diệt hết, chỉ Nê-hoàn đó là cao thượng.

Lại nói sắc là vô thường, diệt sắc nên Nê-hoàn là 
thường, cho đến thức cũng vậy.

Lại trong kinh nói: Diệt thì phải chứngẾ Nếu không 
pháp chứng cái gì?

Lại Phật nói trong Kinh Đa Tính: Người trí biết như 
thật tính hữu vi và vô vi. Tính vô vi tức là Nê-hoàn, dùng 
chân trí mà biết, làm sao nói là không?

Lại trong các kinh không quyết định nói Nê-hoàn là 
vô pháp. Cho nên biết ông tự nhớ tưởng phân biệt bảo là 
không có Nê-hoàn?
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Đáp: Nếu lìa các ấm lại pháp khác gọi Nê-hoàn đó 
thì không nên gọi các ấm diệt hết cho là Nê-hoàn.

Lại nếu có Nê-hoàn cần nói ra thể nó là thế nào?

Lại định duyên Nê-hoàn gọi là vô tướng, nếu pháp 
tướng vân còn đó sao gọi vô tướng được? Như trong 
kinh nói: Hành giả thấy sắc tướng dứt, cho đến thấy pháp 
tướng dứt.

Lại trong kinh nhiều chỗ đều nói: Tất cả hành vô 
thường, tât cả pháp vô ngã, Nê-hoàn tịch diệt. Ngã trong 
đó gọi là thê tính các pháp. Nếu không thấy thể tính của 
các pháp mà gọi là thấy vô ngã, hoặc Nê-hoàn thì pháp đó 
là không thể tính không thể thấy được, vì pháp nầy không 
diệt. Như khi có cái bình thì không có pháp cái bình hoạiễ 
Nêu khi cái bình hoại thì mới được nói bình hoại. Chặt 
cây v.v... cũng như vậy. Như vậy nếu các hành hãy còn 
bây giờ không gọi Nê-hoàn, vì các hành diệt mới có tên 
Nê-hoàn.

Lại khổ diệt không gọi còn có pháp riêng. Như trong 
kinh nói: Các Tì-kheo! Nếu khổ nầy diệt các khổ khác 
không sinh, không còn nối nhau, chỗ đó là đệ nhất tịch 
diệt an ổn. Như nói lìa bỏ tất cả thân tâm, vĩnh viễn lìa diệt 
hêt tham ái Nê-hoàn. Trong đó nói dứt khổ nầy các khổ 
khác không sinh, đâu còn có pháp gì gọi Nê-hoàn ư?

Lại cũng không riêng còn có tận pháp? Chỉ đã sinh 
ái, diệt chưa sinh, không sinh, bấy giờ gọi là tận, lại đâu 
còn có pháp gì gọi là tận ư? Thật không thể nói được!

Lại nữa, co tên khác của pháp nây. Không có pháp 5 
âm gọi là Nê-hoàn. Trong đó không có mà gọi là có, đây



là điều không thể được, vì diệt hết nên nói là Nê-hoàn. 
Giống như hết áo, lại không pháp khác, nếu không như 
vậy cũng phải riêng có pháp hết áo V.V....

Ông nói có diệt trí, cũng không hại gì, như 
trong việc chặt cây v.v... trí sinh cũng không riêng 
có pháp chặt.

Lại do các hành nên trí sinh trong đó, nghĩa là tùy 
các hành không gọi là Nê-hoàn, như tùy không có vật đó 
biết vật đó không có.

Hỏi: Nay không có Nê-hoàn sao?
Đáp: Chẳng phải không có Nê-hoàn, chỉ là không 

thật pháp. Nếu không có Nê-hoàn thì thường ở trong sinh 
tử hẳn không mong ngày giải thoát. Như bình bị vỡ cây bị 
chặt, chỉ có điều là không phải thật có pháp riêng.

Nói các đế khác v.v... đều đã đáp chung. Bởi vì sao? 
Vì có khổ diệt nên mới nói có các pháp không sinh, không 
khởi, không làm, vô vi v.vệ.. đều không hại gì.

Vô tránh trí, là tùy dùng ưí nào đó không tranh cãi 
cùng người khác gọi là vô tránh. Có người nói chính là 
tâm tò đó. Vì tâm từ nên không não hại chúng sinh.

Lại có người nói chính là hành. Vì không hanh nên 
không cùng tranh với vật.

Lại có người nói chính là tâm vui Nê-hoàn. Vì vui 
Nê-hoàn nên không tranh.

Lại có người nói ờ trong đệ tứ thiền điều này bất 
tất như vậy. A-la-hán đó dùng trí nây tu tâm nên khong 
tranh cãi.

726 HA-LỂ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch
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Nguyện trí, là đối với các pháp trí không chướng 
ngại gọi là nguyện trí.

Hỏi: Nếu nói như vậy chỉ Phật Thế Tôn có được 
trí nầy?

Đáp: Đúng vậy. Chỉ Phật Thế Tôn mới đầy đủ trí 
này. Còn người khác tùy sức đến đâu mà được không 
ngăn ngại.

Biên tế trí là tùy hành giả được trí tối thượng, nhờ 
tất cả thiền định huân tu tăng trưởng; như đối với mạng 
sống lâu tăng tổn v.v... được sức tự tại gọi là biên tế trí 
tức trí có giới hạn.

Phẩm 197: Trí 6 thông

Có trí 6 thông. Sáu thông là thân thông, thiên nhãn, 
thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng và lậu tận.

Thân thông là thân hành giả tuôn ra nước lửa, bay 
bổng lên ẩn hiện, nắm bắt mặt trời mặt trăng, đến cõi 
Phạm Tự Tại và làm các thứ biến hóa. Làm các nghiệp 
như vậy gọi là thân thông.

Hỏi: Vỉệc đó làm sao thành được?

Đáp: Hành giả tu sâu thiền định nên được. Như 
trong kinh nói sức thiền định là không thể nghĩ bàn.

Có người nói biến hóa là tâm vô ký. Điều này không 
đúng. Vì nếu hành giả đó vì lợi tha mà hiện các thứ biến 
hóa thì làm sao gọi vô ký được?
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Có người nói dùng tâm cõi Dục làm biến hóa cõi 
Dục, tâm cõi sắc làm biến hóa cõi sắc. Lời đó cũng 
không đúng. Mắt v.v..ệ cũng phải như vậy, có thể dùng 
thức cõi Dục thấy cõi sắc ư? Như vậy v.v... nếu tâm cõi 
Sắc làm biến hóa cõi Dục đâu có lỗi chi?

Lại có người nói thần thông sơ thiền có thể đến 
cõi trời Phạm Thế, cho đến thần thông tứ thiền có thể 
đến cõi Sắc Cứu Cánh. Đó cũng không đúng. Tùy 
căn lực đến đâu, nếu người lợi căn dùng thần thông 
sơ thiền có thể đến tứ thiền. Người độn căn lấy thần 
thông nhị thiền không thể dùng sơ thiền. Như Đại 
Phạm Vương đến thiền trung gian, trong đó không 
thần thông, dùng sức sơ thiền có thể đến các cõi Phạm 
thiên khác, liền dùng sơ thiền không thể biết Phạm 
Vương ở chỗ nào.

Lại Phật dùng túc mạng nghĩ nhớ cõi Vô sắc, 
như trong kinh nói: Nếu có chỗ sinh đời trước trong 
cõi Sắc và Vô sắc Phật đều nhớ biết. Cho nên không 
nhất địnhể

Lại có người nói thiên nhãn là tuệ tính. Điều này 
cũng không phải. Thiên nhãn do ánh sáng mà thành, tuệ 
không phải như vậy.

Hỏi: Trong kinh nói tu tướng ánh sáng có thể thành 
tri kiến. Tri kiến tức là thiên nhãn?

Đáp: Không phải. Cũng nói thiên nhĩ không dùng 
tuệ tính, gọi đó là nhĩ nên không phải tuệắ

Lại thiên nhãn duyên sắc hiện tại, ý thức 
không vậy.
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Lại trong giải thích thiên nhãn nói là biết nghiệp 
báo chúng sinh. Nhấn thức không có năng lực nầy! Chỉ 
trong ý thức khi biết dùng nhãn thức mà sinh, như do 
thiền định sinh sắc gọi là thiên nhãn.

Hỏi: Hình chỗ thiên nhãn lớn hay nhỏ?

Đáp: Chừng bằng con ngươi mắt.

Hỏi: Người mù thế nào?

Đáp: Cũng bằng chỗ mắt.

Hỏi: Thiên nhãn là một hay hai?
Đáp: Là hai.

Hỏi: Tùy ngó hướng nào thấy hướng đó sao?
Đáp: Thấy khắp các hướng.

Hỏi: Hóa nhân cũng có sao?

Đáp: Không có. Hóa nhân có luận thiên nhĩ cũng 
như vậy.

Hành giả nếu biết tâm người khác gọi là tha tâm trí.

Hỏi: Vì sao không nói biết tâm số người khác?

Đáp: Vì nhân duyên nầy nên không có tâm số riêng. 
Biêt thụ, tưởng v.v... của người khác cũng gọi là tha tâm trí.

Lại có người nói trí nầy duyên đồng tính, như dùng 
hữu lậu biết hữu lậu, vô lậu biết vô lậu. Điều này không 
đúng. Người nầy không nói nhân duyên quyết định do 
nhân duyên đó biết là duyên đồng tính.

Có người nói chỉ duyên hiện tại. Đó cũng không 
phải. Hoặc duyên vị lai như người vào định vô giác biết 
từ định nây khởi, sẽ biết những việc như vậy như vậy.



CÓ người nói trí nầy không biết kiến đế đạo. Việc 
nầy không đúng. Nêu biết có lỗi gì?

Có thuyết nói: Bích-chi-phật muôn biêt kiên đê đạo 
trong tâm thứ 3, tức thấy tâm thứ 7. Thanh Văn muốn biết 
tâm thứ 3, tức thấy tâm thứ 16. Đó không gọi là kiên đê 
đạo ư?

Lại có người nói trí nầy không biết thượng địa, thượng 
nhân thượng căn. Đó cũng không nhât định. Chư thien 
cũng biết tâm Phật, như có một hôm Phật rất muốn đuổi 
chúng Tăng, rồi lại nghĩ cho lại, Phạm Vương đều biêt.

Lại có một khi tâm nghĩ muốn làm vua để dùng 
chính pháp mà giáo hóa cõi đời. Ma vương liên biêt đen 
mà khuyên mời.

Lại chư thiên cũng biết vị nầy A-la-hán, cho đến vị 
nầy đang tu Tu-đà-hoàn.

Lại các Tì-kheo cũng biết tâm Phật như khi sắp 
vào Nê-hoàn thì A-na-luật thứ lớp biết Phật đã vào các 
thiền định.

Lại có người nói trí nầy không biết cõi Vô sắc. Đó 
cũng không đúng. Phật dùng túc mạng có thê biet Vo sac; 
tha tâm trí cũng như vậy, biết nào có lỗi gì?

Hỏi: Làm sao biết tâm người khác?
Đáp: Biết trong cảnh duyên. Như tâm đi trong sắc 

gọi là tâm duyên sắc v.v...
Hỏi: Nếu vậy thì tha tâm trí duyên tất cả pháp?
Đáp: Như vậy đó. Nếu không biết duyên làm sao 

biết tâm. Như trong kinh nói: Ta biết tâm ông như vậy.
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Như vậy tức là duyên sắc v.v...ễ Biết tha tâm có 3 thứ: 1. 
Tướng biết. 2. Báo được. 3. Tu được.

Tướng biết, là như dùng chú Ương-già v.v... nên 
biết. Báo được, là như quỷ thần vềv.... Tu được, là sức 
tu thiền định được tha tâm trí. Trong 6 thông nầy nói tu 
được là hoặc nhớ các ấm thân trong đời quá khứ gọi là 
túc mạng trí.

Hỏi: Nhớ ấm của ai?

Đáp: Nhớ ấm của mình, ấm người khác và ấm của 
phi chúng sinh. Tuy không thể nhớ ấm của người hơn mình 
mà có thể nhớ giới v.v... các pháp của người hơn mình.

Làm sao biết được? Như Xá-lợi-phất đáp Thế Tôn 
rằng: Con tuy không biết tâm Phật quá khứ vị lai mà có 
thể biết các pháp đó.

Lại trời Tịnh Cư biết tâm Phật nên đến thưa Phật 
rằng: Như vậy Thế Tôn! Oai nghi chư Phật quá khứ cũng 
như vậy.

Hỏi: Trong giải nghĩa về túc mạng, vì sao nói cọng 
tướng cọng tính?

Đáp: Nghĩ nhớ rõ ràng nên nói tướng danh tự như 
vậy, như tên người V.V....

Lại vì biết việc nên gọi là tướng, họ, tên, dòng tộc, 
như nói đây là nhà của ông, đây là họ của ông. Tướng 
tính hợp lại nói, nên thấy biết rõ ràng.

Hỏi: Vì sao nhớ rõ ràng?

Đáp: Pháp quá khứ diệt hết, vô tướng mà có thể biết 
được, đó mới là lạ lùng.
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CÓ người dùng tướng tư duy suy lường mà biết 
không được rõ ràng, rồi cho rằng đệ tử Phật cũng như 
vậy. Cho nên tính tướng hợp lại mà nói.

Có người dùng túc mạng trí, hoặc dùng hữu đạo tư 
tuệ mà biết đời quá khứ, như hành duyên thức. Trong 2 
thứ nầy tư tuệ là hơn.

Bởi vì sao? Vì người nầy tuy biết 8 vạn đại kiếp, mà 
không có tư tuệ nầy, nên sinh tà kiến cho rằng từ trước 
đến nay gọi là sinh tử, quá đây lại không có gì cả. Hữu 
đạo tư tuệ hoàn toàn không có tà tâm nay.

Có người nói trí nầy thứ lớp nghĩ nhớ quá khứ. 
Điều này không đúng. Nếu như niệm niệm thứ lớp nhớ 
việc trong một kiếp hãy còn khó biết hết, huống là vô 
lượng kiếp.

Hỏi: Vì sao trong kinh lại nói: Ta từ ở trong 91 kiếp 
đến nay chưa hề thấy bố thí tốn kém mà không quả báo?

Đáp: Phật ở trong đó lấy 7 Phật làm chứng.

Lại cũng có sống lâu trong cõi Tịnh Cư cùng với 
các Phật kia đồng thấy.

Lại vì Phật được chân trí nên công đức thanh tịnh, 
nếu người cúng dường được phúc 2 đời, cho nên ngang 
bằng với thuyết nầy.

Có người nói trí nầy không biết thượng địaễ Điều 
này không đúng. Trong thân thông v.v... ở trên đã đáp.

Hỏi: Nếu đó là tính nhớ vì sao gọi trí?
Đáp: Nhớ tùy tướng sinh. Quá khứ không có tướng 

mà có thể nghĩ nhớ. Phải biết thắng tuệ gọi đó là nhớ.
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Nhớ túc mạng có 3 thứ: 1. Dùng túc mạng trí. 2. Báo 
được. 3. Sinh ra liền tự nhớ.

Túc mạng trí là tu được. Báo được là như quỷ thần 
V.V.... Sinh ra tự nhớ là trong loài người.

Hỏi: Do nghiệp gì nên sinh ra bèn tự nhớ?

Đáp: Nhờ không não hại chúng sinh nên được 
nghiệp này. Bởi vì sao? Vì khi chết khi sinh, khổ rất ép 
ngặt nên quên mất nghĩ nhớ; trong khi đó khó mà được 
không quên mất, nên phải nhờ nghiệp thiệnệ

Lại có người nói quá khứ nhiều lắm là 7 đời. Điều 
này không nhất định. Có người đời đời thâm tu pháp 
không hại, nên có thể được nghĩ nhớ lâu xa.

Chứng lậu tận trí thông, chính là Kim cương Tam- 
muội. Kim-cương Tam-muội là hết lậu, vô ngại đạo tận 
trí là trí vô học. Dùng Kim cương Tam-muội mới diệt hết 
các lậu nên gọi là chứng lậu tận trí thông.

Hỏi: Các thần thông khác cũng nên nói nhờ pháp 
nào mà chứng được?

Đáp: Trước đã nói tu sâu thiền định chứng thần 
túc thông.

Lại tùy sở dụng chứng và việc sở chứng đều gọi 
thân thông. Có người nói tât cả Thánh đạo đều là phương 
tiện để hết lậu. Như trong kinh nói: Nếu Phật ra đời nếu 
có người thiện, nghe pháp xuất gia, vâng giữ cấm giới, bỏ 
5 thứ ngăn che, tu định thấy đế.. ễ Những điều đó đều là 
phương tiện để hết lậu.



Lại CÓ người nói bố thí v.v... các pháp thiện cũng gọi 
là nhân duyên hết lậu, như trong kinh nói: Hành giả bố thí 
để giúp thành hết lậu, không, vô ngã trí. Đó là thật chứng 
lậu tận trí thông. Pháp nầy có tên riêng là Kim cương 
Tam-muội. Có thể phá các tướng nên gọi kim cương. Các 
người ngoại đạo chỉ gọi 5 thông, vì đêu không được chân 
trí nầy.

Hỏi: Dùng vô ngã trí mới phá ngã kiến, vì sao dùng 
trí nầy dứt tham giận v.v...?

Đáp: Vô ngã trí có thể diệt các tướng, vì không còn 
tướng nên các phiền não diệt.

Hỏi: Vì ban đầu dùng vô ngã trí có thể phá các 
tướng, còn trí thứ 2 v.v.ẵ. lại dùng để làm gì?

Đáp: Các tướng tuy diệt mà sinh lại, nên phải dùng 
trí thứ 2 v.v...ề

Hỏi: Nấu tướng diệt rồi mà sinh lại thì vô cùng 
không biên giới. Vậy là không có đạo A-la-hán?

Đáp: Có biên giới. Như nay hiện thấy sữa diệt lại 
có sinh. Có khi sữa diệt bơ sinh. Như vậy là có biên giới. 
Tướng cũng như vậyế Như đốt sắt tướng đen diệt rồi sinh 
lại đến tướng đỏ sinh, bấy giờ là biên giới. Các thí dụ 
trạng thái Ca-la-la v.v.ẽ. cũng như vậy. Tùy đên khi nào 
các tướng diệt hết không còn tướng sinh bấy giờ gọi là 
được đạo A-la-hán.

Hỏi: A-la-hán đều không có các tướng sao?
Đáp: Nếu còn ở trong tâm bất định, bây giờ cũng có 

sắc v.v... các tướng, nhưng không sinh lỗi, như người thấy 
sắc, vì tà tâm, tà phân biệt, khi đó tướng có thể sinh lôi.
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Hỏi: Không vô ngã trí là thế nào?

Đáp: Nếu hành giả trong 5 ấm không thấy giả danh 
chúng sinh, dùng pháp không, nên thấy sắc thể diệt cho 
đến thức diệt. Đó gọi là không vô ngã trí.

Hỏi: Giả sử các pháp thường còn, ái v.v... các phiền 
não cũng có thể trừ hết. Như nói vạn vật thường tồn tại, mà 
người tinh tiến có thể trừ tham ái thì cần gì phải diệt tưởng?

Đáp: Trong kinh nói: Có các sinh tướng, đều biết 
diệt tướng, trong các pháp được pháp nhãn tịnh. Nếu diệt 
dứt là rốt ráo dứt. Có hành giả lìa các sắc dục, ngăn dứt 
tham giận, nên Phật nói vì đó mà nói kệ như vậy.

Lại nói các hành tính rỗng không như huyễn, người 
phàm phu vô trí cho đó là thật có. Người học nhân rõ biết 
là hư dối như huyễn. Cho nên biết tùy dùng tuệ nào đó mà 
chứng các pháp diệt. Đó gọi là chứng lậu tận trí thông.

Phẩm 198: Trí nhẫn

Hỏi: Trong kinh nói: Nếu hành giả có 7 phương 
tiện, 3 thứ quán nghĩa, thì trong pháp đó chóng được hết 
lậu. Đó là trí nào ư?

Đáp: Bảy phương tiện là văn tuệ, tư tuệ. Bởi vì sao? 
Vì người tâm chưa định khởi quán như vầy: Đây là sắc, 
sắc nhóm, sắc diệt, và đạo diệt sắc, sắc đắm vị, tội lỗi 
xuất ly.

Hỏi: Nếu là văn tuệ tư tuệ, vì sao nói chóng được 
hết lậu?



736 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Đáp: Tuy là văn tuệ tư tuệ như vậy phân biệt 5 
ấm, có thể phá được ngã tâm, nên mới nói chóng được 
hết lậu.

Ba thứ quán trí, là quán pháp hữu vi là vô thường, 
khổ, vô ngã. Nếu dùng pháp môn ấm, giới, nhập mà quản 
pháp hữu vi thì không nghĩa lợi.

Hỏi: Nếu như vậy, trong lỗi trước đã nói vô thường, 
khổ, trong xuất ly đã nói vô ngã, thì vì sao còn nói 3 thứ 
quán nầy?

Đáp: Học tập 3 thứ quán, trước tiên là văn tuệ tư 
tuệ, rồi sau tuệ tu. Trước trong văn tuệ tư tuệ nói 7 thứ, 
sau trong tuệ tu nói 3 thứ.

Bởi vì sao? Nếu vô thường, khổ hoại tướng là hoại 
vô thường, chứ không phải hành vô thường. Tuy nói trừ 
dục nhiễm mà không nói trừ bằng cách nào, nên sau mới 
nói nghĩa 3 thứ quán.

Hỏi: Sao gọi 8 nhẫn?
Đáp: Nếu có trí có thể phá giả danh, đó gọi là 

nhẫnề Nhẫn nầy là ở trong pháp noãn, đảnh, nhẫn và thế 
đệ nhất.

Hỏi: Hành giả cũng nhẫn trong Phật Pháp Tăng và 
giới v.v... Vì sao chỉ nói 8?

Đáp: Vì thắng hơn nên nóiề Thắng gọi là cận đạo. 
Tuệ là trí nên gọi nhẫn. Như là khổ pháp trí gọi là khổ 
pháp nhẫn, như vậy vểv.... Bởi vì sao? Vì trước dùng tư 
tuệ thuận đạo, sau được hiện trí, như người chăn voi 
trước xem dấu chân voi, dùng trí so sánh biết nó ở trong
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đó, rồi sau mới hiện thấy. Hành giả cũng như vậy, trước 
dùng nhẫn trí so sánh suy lường Nê-hoàn, rồi sau dùng 
trí hiện thấy. Cho nên kinh nói người biết, người thấy có 
thể được hết lậu.

Phẩm 199: Chín trí

Hỏi: Có luận sư nói: A-la-hán khi chứng tận trí 
được 9 thứ trí của thế tục là: buộc cõi Dục, thiện, vô ký 
cho đến thiện, vô ký cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Việc 
đó thế nào?

Đáp: Không phải tất cả A-la-hán đều được hết các 
thiền định, làm sao được hết 9 trí?

Hỏi: Tất cả A-la-hán đều được thiền đinh chứ, có 
điều là không phải tất cả đều hiện vào được?

Đáp: Nếu không thể hiện vào, làm sao gọi là được? 
Như người nói tôi biết đọc sách vậy mà không biết một 
chữ. Điều này cũng vậy.

Hỏi: Nếu người lìa dục mà chưa có thể hiện vào sơ 
thiền, người đó mạng chung không sinh về đó sao?

Đáp: Trong kinh nói: Trước ở đây vào, sau mới sinh 
đó. Nay ở đây không vào làm sao mà sinh về đó được?

Hỏi: Như khi lìa dục các thiền quá khứ vị lai đều đã 
vốn được, mới được nhờ báo đó mà sinh?

Đáp: Nghiệp vị lai không làm, không khởi, nên 
không có quả báo được. Các thiền quá khứ đã từng sinh 
nơi tâm, nếu cùng với quả báo thì không hại gì.
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Lại không nên được các nghiệp vị lai, nếu có thể 
được thì tất cả vị lai lẽ ra đều phải được chứ chướng ngại 
gì mà được không được?

Hỏi: Nếu pháp vị lai không thể được, thì người học 
nhân không nên thành tựu 8 phần, người vô học không 
nên thành tựu 10 phần.

Bởi vì sao? Vì nếu nương đệ nhị thiền v.v.ể. vào chính 
pháp vị, thì người nầy vị lai mới được chính tư duy.

Lại nếu hành giả tận trí hiện tiền, bấy giờ vị lai 
được thế chính kiến.

Lại có người nương định Vô sắc được quả A-la- 
hán. Người nầy vị lai được chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp và chính mạng.

Lại nếu người nương đệ tam thiền v.v... được Thánh 
đạo được vị lai hỷ. Các pháp như vậy v.v... thì lẽ ra đều 
không. Cho nên biết có pháp vị lai.

Lại nếu không người tu vị lai, làm sao được quả các 
thiền định v.v...? Hành giả nếu ở trong đạo tỉ trí, đều được 
quả nhiếp trong các trí các định, nếu không như vậy lẽ ra 
các quả đó thường được.

Bởi vì sao? Các quả đều phải được lúc hiện tiền. 
Điều này là không thể. Cho nên biết phải có người tu 
trong vị lai?

Đáp: Ồng nói không các phần đó. Điều đó không 
hại gì. Bởi vì sao? Vì tôi nói giới v.v.ẻ. các phần do thứ 
lớp mà được, đâu phải đồng thời được. Cho nên không 
phải nạn vấn làm gì.
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Ông nói được các chủng loại đó. Hành giả khi được 
khổ trí, các loại trí khác đều gọi là được. Như được nhân 
chủng nên gọi là được nhân tướng, cũng không nói ở 
trong từng niệm lần lượt được nhân tướng. Điều này cũng 
như vậy.

Hỏi: Hành giả có các khổ v.v... các trí tuần tự được 
đó đều đã rời bỏ, lại đồng thời được quả Tu-đà-hoan 
nhiếp được các trí?

Đáp: Các trí vô lậu được thì không mất.

Hỏi: Nếu trước được không mất thì được hành cũng 
không khác biệt. Bởi vì sao? Vì người được quả tức là 
hành giả. Có những lỗi nầy?

Đáp: Nếu không khác biệt, đâu có lỗi gì? Như 
ngươi thanh tựu cũng gọi hanh giả. Đó cũng như vậy

Lại người nầy còn được thắng pháp nên có sai biệt, 
cho nên không lỗi. Như người thụ 5 giới, rồi lại được 
luật nghi xuất gia cũng không mất giói đã thụ.

Lại người đắc quả không vì thấy đạo nên có sai 
khác. Như người tuy biết việc trước lại vì việc hơn trước 
nên có sai khác. Điều này cũng vậy, cho nên biết không 
có được vị lai.

Lại hành giả an trụ trí không vô ngã, bấy giờ làm 
sao được pháp thế gian? Cho nên biết khi được tận trí 
không được thế trí.

Hỏi: Các thế trí nầy cọng chung tận trí, được cùng 
với A-la-hán mà làm tâm xuất nhập định?
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Đáp: Tâm A-la-hán nối nhau mà sinh niệm niệm 
đều thanh tịnh. Nếu lại được 9 trí thì nhãn v.v... đêu được 
nữa. Nếu không như vậy thì không nên chỉ được 9 trí.

Lại nói người tu vị lai đều không nhân duyên.

Bởi vì sao? Vì trong các thuyết kiến đế đạo nầy chỉ 
tu tương tự trí.

Trong tư duy đạo cũng tu tương tự và không 
tưong tự.

Trong kiến đế đạo không tu thượng địa.

Trong tư duy đạo thì tu.

Trong đạo tỉ trí không tu thiện thế tục.

Trong các trí khác thì tu.
Trong vô ngại đạo không tu tha tâm trí.
Khi tín giải thoát chuyển làm kiến đến thì trong tất 

cả vô ngại giải thoát không tu thê tục đạo.
Khi thời giải thoát chuyển làm bất hoại giải thoát 

thì trong 9 vô ngại và 8 giải thoát đạo không tu the tục 
đạo, mà trong giải thoát đạo thứ 9 thì tu.

Trong vi tế tâm không tu tất cả vô lậu.

Như vậy v.v... đều không nhân duyên. Cho nên ông 
nay hoặc nói chính nhân, hoặc nên tín thụ, hoặc lây học 
tập làm tu, khi còn ở trong noãn pháp v.v..., các thiện căn 
trên tất cả đều tu, để đều được tăng ích. Như tụng tập kinh 
sách thì đều sáng tỏ. Cho nên khi còn ở trong noãn pháp 
v.v... cho đến tận trí tất cả đều tu. Nếu không phải như 
vậy thì phải nói chính nhân.



THÀNH THẬT LUẬN 741

Phẩm 200: Mười trí

Mười trí, là pháp trí, tỉ trí, tha tâm trí, danh tự trí, 4 
đế t í ,  tận trí và vô sinh trí.

Biết pháp hiện tại gọi là pháp tríẻ Như trong kinh 
nói: Phật bảo A-nan: Ông đối với pháp nầy thấy biết như 
vậy, thông suốt như vậy, quá khứ vị lai cũng biết như vậy. 
Lẽ ra phải nói hiện tại pháp trí. Nay không nói hiện tại 
nên chỉ nói pháp trí. Như trong kinh nói: Người ngu quý 
pháp hiện tại, người trí quý vị lai.

Lại nói các dục hiện tại, các dục vị lai đều là lưới 
ma, bị ma trói ma buộc. Trong những câu như vậy v.v..ề 
đều nên nói tiếng hiện, nhưng vì lược bớt tiếng hiện nên 
chỉ nói có pháp trí.

Biết các pháp còn tàn dư gọi là tỉ trí. Tàn dư là các 
pháp quá khứ vị lai. Kế tiếp pháp hiện tại sau mới biết 
nên gọi tỉ trí.

Bởi vì sao? Vì trước hiện biết rồi rồi sau mới so 
sánh biết. Pháp trí gọi là hiện trí. Tùy theo pháp trí nầy 
mà tư duy suy lường so sánh biết gọi là tỉ trí.

Hỏi: Tỉ trí nầy là vô lậu trí, vô lậu trí làm sao gọi tỉ 
trí được?

Đáp: Thế gian cũng có tỉ trí.

Bởi vì sao? Vì pháp trí, tỉ ừí, tha tâm trí, khổ trí, 
diệt trí và đạo trí đều có hữu lậu, vô lậu. Các trí nầy ở 
trong pháp noãn v.v... là hữu lậu mà vào trong pháp vị 
mới được gọi vô lậu.
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Hỏi: Có người nói biết các hành cõi Dục: các hành 
tập, các hành diệt, các hành diệt đạo, gọi là pháp trí. 
Biết các hành 2 cõi sắc, Vô sắc 4 thứ gọi là tỉ trí. Việc 
đó thế nào?

Đáp: Trong kinh nói Phật bảo A-nan rằng trong đời 
quá khứ vị lai cũng biết như vậy, chứ không có kinh nói 
biết các hành trong 2 cõi sắc và Vô sắc gọi là tỉ trí.

Lại trong kinh nói: Hành giả nên nghĩ: Ta nay đang 
bị hiện sắc xâm thực, quá khứ cũng đã từng bị sắc xâm 
thực, trong vị lai cũng sẽ bị sắc xâm thực.

Lại trong kinh nói: Sinh duyên già chết, trong đời quá 
khứ, vị lai cũng như vậy. Như Bồ-tát Mã Minh nói kệ:

Như hiện tại lửa nóng,
Khử lai lửa cũng nóng.
Hiện tại 5 ấm khổ,
Khứ lai ẩm cũng khổ.

Các khổ như vậy v.v... các Đại luận sư cũng đều nói 
như vậy.

Lại biết pháp đỡi quá khứ vị lai gọi là tỷ trí, cũng 
có đạo lý.

Bởi vì sao? Vì hành giả đối với khổ quá khứ vị lai 
hiện tại đều chán lìa. Chán lìa là ở trong pháp đó sinh 
chân trí tuệ. Như hành khổ hiện tại, thì các hành khứ lai 
cũng khổ như vậy. Nay dùng trí nào biết pháp quá khứ vị 
lai? Như pháp trí này, các hành cõi sắc, Vô sắc cũng có 
khứ lai, cái biết trong đó cũng phải gọi pháp trí. Vậy thì 
chỉ là pháp trí không có tỷ trí. Nếu hành trong khứ lai cõi



Sắc VÔ Sắc riêng có trí đó, thì hành khứ lai ừong cõi Dục 
lẽ ra cũng phải riêng có trí đó?

Vì những nghĩa nầy nên các luận sư nói: Có được, 
chưa được nên thứ lớp thấy đế. Khổ cõi Dục gọi là được. 
Khổ cõi Sắc và Vô sắc gọi là chưa đượcễ Cho nên không 
thể đồng thời đều biết hết. Nếu khổ chưa được, dùng tỷ 
trí mà biết. Nay trong cõi Dục chỗ chưa được khổ, cũng 
nên dùng tỷ trí mà biết.

Hỏi: Dùng trí nào để dứt kết đạo?

Đáp: Chỉ nên dùng pháp trí, tỷ trí ở trong phương 
tiện đạo.

Hỏi: Dùng pháp trí gì?

Đáp: Dùng khổ pháp trí diệt pháp trí.

Bởi vì sao? Vì hành giả khi quán vô thường, khổ 
thây không, vô ngã, bấy giờ chứng các hành diệt. Các trí 
khác đều là phương tiện.

Hỏi: Quán khổ nào diệt?

Đáp: Quán các thụ khổ. Trong đó có thể sinh ngã 
tâm. Cho nên cũng ở trong đó thấy diệt. Như nói nội giải 
thoát. Cho nên các ái diệt hết, tự nói được A-la-hán.

Hỏi: Trong kinh không nói tất cả hành dứt gọi dứt 
tính ư?

Đáp: Hành giả nầy vì chứng nội diệt, nên chán lìa 
tất cả.

Lại hành giả quyết phải chứng nội diệt, ngoải ra 
không cần phải nhất đinh.
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Hỏi: Ở trong các đế, trí sinh như thế nào?

Đáp: Biết sinh khổ v.v... sinh.
Hỏi: Đó không phải định tâm làm sao sinh trí được?

Đáp: Có phép quán như vậy. Cũng có ấm vô thường 
các lỗi sinh tưởng khổ, vô ngã. Như trong kinh nói: Nếu 
pháp vô thường tức là vô ngã.

Bởi vì sao? Vì mắt v.v... các căn có sinh có diệt. 
Nếu đó là ngã, ngã tức sinh diệt, nên biết không phải ngã. 
Khi mắt v.v... sinh không từ đâu đến, vì có sở tác mới gọi 
là ngã, mà trong kinh nói không có tác giả, cho nên biết 
nếu pháp vô thường tức là vô ngã. Như vậy hành giả khéo 
tu vô thường và vô ngã, nên thân tâm được tịch diệt, có 
sinh bao nhiêu hành đều giác biết cái não hại của chúng 
mới sinh tưởng khổ, như bò không da, chạm một chút là 
biết đau. Hành giả cũng vậy, nhờ tưởng vô ngã nên thành 
tưởng thượng khổ. Người ngu vì tưởng ngã nên dù bị đại 
khổ vẫn không biết nó não hại. Đó gọi là khổ trí.

Thấy các hành sinh gọi là tập trí. Thấy các hành diệt 
gọi là diệt trí. Niệm đạo thủy chung gọi là đạo trí.

Hỏi: Sao gọi là tận trí?

Đáp: Hết tất cả tướng nên gọi tận trí.

Bởi vì sao? Vì học nhân tướng dứt rồi sinh lại. Còn 
đây dứt rốt ráo nên gọi tận trí. Như trong kinh nói nếu 
biết tướng vọng chỉ là vọng tưởng thì các khổ hết. Tâm 
trí học nhân chỉ lấy vọng tưởng làm ngã, dứt hẳn tâm đó 
gọi là tận trí. Như ưong kinh nói: A-la-hán ở trước Phật 
tự nhớ lời Thế Tôn nói các kết ta không còn nữa. Ta đối
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kết đó không còn sinh nghi. Ta thường nhất tâm nhiếp 
chính niệm chính hành, tham v.v... bất thiện không lọt 
vào tâm. Trong đó lấy tướng nên sinh các kết, các tướng 
dứt nên các kết dứt. Học nhân hành noi tướng vô tướng, 
nên ngã tâm thỉnh thoảng phát khởi. Như thấy gốc cây trơ 
trụi nghi là người. Cho nên chỉ A-la-hán độc nhất được 
không nghi, vì tâm thường hành trong vô tướng cho nên 
hiện chúng sinh không. Trong 5 ấm không thấy thần ngã. 
Sau do pháp không, nên không thấy sắc tính cho đến thức 
tính. Cho nên biết tất cả tướng gọi là tận trí.

Biết các tướng không sinh gọi là vô sinh trí. Học 
nhân dứt tướng hết rồi sinh lại. Người vô học tướng hết 
rồi không sinh nữa. Nếu có thể khiến các tướng diệt hết 
không còn sinh lại, bấy giờ gọi là vô sinh trí.

Hỏi: Học nhân cũng biết có tận trí vô sinh trí, như 
nghĩ: Ta hêt 3 kêt không còn sinh lại. Vì sao không nói 
10 phần thành tựu?

Đáp: Học nhân không dứt tất cả tướng, nên không 
nói có tận trí vô sinh trí, như người bị trói cột khắp mình, 
tuy mở được một chỗ nhưng không gọi đã được thoát. 
Cũng có nghĩa như thế nầy: Xá-lợi-phất nói họ cấp Cô 
Độc 10 phần thành tựu.

Lại A-la-hán được sức tự tại nên tự biết kết hết 
không còn sinh lại. Học nhân không được như vậy.

Lại A-la-hán khi được vô học đạo có thể tự biết hết 
tất cả sinh, gọi là tận trí. Người thành tựu Phạm hạnh là 
xả các học hành. Người việc làm đã làm xong là các việc 
đáng làm đều đã làm xong, biết thân từ đây không còn
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nối nhau luôn nữa. Cho nên biết chỉ A-la-hán đối với tất 
cả việc làm phải được tự tại thành tựu tận trí và vô sinh 
trí, chứ không phải các người học nhân, ví như người bị 
bệnh sốt rét tuy lúc không phát nhưng không gọi là người 
lành bệnh. Như trong kinh nói: Lìa tất cả chỗ hỷ, diệt tât 
cả chỗ ưu, chứng tất cả pháp diệt, thường tu tâm vô lậu.

Tha tâm trí, là như trong 6 thông nói 5 ấm hòa họp 
giả danh chúng sinh. Các tên trí trong đây gọi là danh tự 
trí, vô lậu trí, chân thật tríệ Tương tự vô lậu nầy được gọi 
là trí, nên gọi danh tự trí.

Hỏi: Có người nói tất cả chúng sinh thành tựu các 
trí. Việc đó thế nào?

Đáp: Nếu đệ tử Phật có thể biết các pháp do nhiều 
duyên sinh, người đó có thê được, chứ đâu phải chúng 
sinh khác. Nhờ được tên trí nên tất cả chúng sinh chỉ dùng 
tưởng mà biết, nếu được trí nầy gọi là nội phàm phu.

Phẩm 201: Bốn mươi bốn trí

Hỏi: Trong kinh nói 44 trí là: lão tò trí, lão tử tập 
trí, lão tử diệt trí, lão tử diệt đạo trí, sinh, hữu, lấy, ái, thụ, 
xúc, 6 nhập, danh sắc, thức, hành cũng như vậy. Vì sao 
nói như vậy?

Đáp: Nê-hoàn là chân pháp quí báu, nên dùng nhiều 
cửa để vào: Có dùng cửa 5 âm mà vào, hoặc quán giơi, 
nhập, nhân duyên và các đế. Các cửa như vậy đều đến 
Nê-hoàn.



Làm sao biết được? Như trong kinh nói: Vua ở 
trong thành, có 2 sứ giả đến do mỗi người vào mỗi cửa. 
Đến rồi yết kiến nhà vua và tâu bày sự thật; tâu xong lui 
về. Người vào các cửa khác cũng vậy.

Trong đó vua dụ cho hành giả, các cửa là quán ấm 
giới nhập v.v..., 2 sứ giả là như pháp Chỉ và Quán. Người 
tâu bày sự thật là thông đạt chân không. Các sứ giả nầy 
tuy từ các cửa vào nhưng đều đến một chỗ. Như vậy tuy 
quán ấm giới nhập v.v... các môn phương tiện nhưng đều 
vào Nê-hoàn. Như La-hầu-la nói: Khi ở một mình chỗ 
vắng suy nghĩ pháp, biết pháp như vậy đều tùy thuậrí 
hướng về và ngợi khen Nê-hoàn.

Lại Phật ca ngợi pháp rằng: Pháp nầy có thể tắt lửa 
phiền não nên gọi là diệt có thể khiến hành giả tâm được yên 
ổn, nên gọi là yên ổn, có thể khiến hành giả đến Chính biến tri 
nên gọi là đến. Những nghĩa như vậy đều ca ngợi Nê-hoàn.

Lại Phạm hạnh là 8 con đường chính. Trong 8 con 
đường chính, chính trí là cao hơn, mà quả của chính trí 
là Nê-hoàn.

Lại Phật nói ra giáo pháp đều vì Nê-hoàn. Cho nên 
biết các cửa 5 ấm v.v... đều đến Nê-hoàn.

Hỏi: Có luận sư nói lão tử trí là khổ trí. Việc đó 
thế nào?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì trong đó không 
nói khổ hành, nên không phải khổ trí.

Hỏi: Vậy thì đó là ừí nào?

Đáp: Đó gọi là lão tử tính trí.

THÀNH THẬT LUẬN 747



748 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Hỏi: Cũng nói biết lão tử tập, lão tử diệt, lão tử diệt 
đạo. Nên biết phải là khổ trí?

Đáp: Đó là nhân duyên môn, không phải chân đế 
môn. Cho nên trong đó không nên nói khổ hành, mà nên 
nói tập v.v... vì thuận với nhau hơn.

Hỏi: Trong đó vì sao không nói các trí vị, quá, 
xuất v.v...?

Đáp: Các nghĩa đó đều có, chỉ vĩ người kết tập kinh 
lược bớt nên không nói.

Phẩm 202: Bảy mươi bảy trí

Hỏi: Trong kinh nói 77 trí là sinh duyên lão tử, 
không lìa sinh mà có lão tử. Trong 2 đời quá khứ vị lai 
cũng như vậy. Đó là pháp trụ trí, quán vô thường, hữu vi 
tạo tác khởi do nhiều duyên sinh. Tận tướng, hoại tướng, 
ly tướng, diệt tướng cũng quán như vậy. Cho đến vô minh 
duyên hành cũng như vậy. Vì sao trong đó không nói lão 
tử tính và diệt đạo v.v...?

Đáp: Vì người có trí sắc bén nên nói như vậy. Chỉ 
mở cửa là có thể biết, pháp khác cũng như vậy.

Lại ngoại đạo phần nhiều đối với pháp nhân duyên 
nói lầm rằng vạn vật thế gian là do thế tính v.v..., nên Phật 
ở đây chỉ nói nhân duyên.

Hỏi: Đã nói sinh duyên lão tử, vì sao lại nói không lìa?

Đáp: Là nói quyết định, vì trong các pháp có nhân 
bất định. Như bố thí là nhân phúc, mà trì giới cũng được
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phúc, như nói trì giới được sinh lên trời. Hoặc có người 
sinh ý nghĩ lão tử nhân duyên sinh, hoặc không nhân 
duyên sinh, nên phải nói quyết định.

Hỏi: Vì sao trong đời quá khứ vị lai lại phải nói 
quyết định?

Đáp: Hiện tại với quá khứ có tướng khác, nghĩa là 
chúng sinh đời quá khứ thọ mạng vô lượng, uy thế đồng với 
chư thiên. Có những điều như vậy, sợ e người nghi rằng thọ 
mạng v.v... khác vói lão tử, nên nhân duyên cũng phải khác, 
nên phải nói quyết định. VỊ lai cũng vậy. Sáu thứ nầy gọi là 
pháp trụ trí, ngoài ra gọi Nê-hoàn trí. Có thể khiến lão tử nối 
nhau luôn, nên gọi vô thường hữu vi tác khởi, do nhiều duyên 
sinh. Tận tướng, hoại tướng tức là vô thường hànhế Ly tướng 
tức là khổ hành. Diệt tướng tức là không vô ngã hành.

Bởi vì sao? Vì trong đó sắc tính diệt, thụ tưởng hành 
thức tính diệt tức là nghĩa của 3 thứ quán. Như trong kinh 
nói: Tì-kheo có 7 chỗ phương tiện, 3 thứ quán nghĩa, chóng 
được hết lậu. Đó đều là Nê-hoàn trí. Như vậy v.v... nhân 
duyên trí có trăm ngàn vô lượng, nghĩa là nhãn trí vễv..., 
như trong kinh nói: Mắt duyên nghiệp, nghiệp duyên ái, 
ái duyên vô minh, vô minh duyên tà niệm, tà niệm duyên 
nhãn sắc, các lậu duyên tà niệm, các ăn duyên ái, 5 dục 
duyên ăn đoàn thực v.v..., địa ngục đoản mạng duyên sát 
sinh v.v.ế.. Nếu trước khổ nay khổ đều duyên vọng tưởng, 
vọng tưởng duyên thân tâm yêu ghét, yêu ghét duyên tham 
dục, tham dục duyên tà tư duy. Cứ như vậy v.v..ế các nhân 
duyên trí vô lượng vô biên, tự phải biết lấy./.

THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 16 hết, trọn bộ)
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